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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 

***** 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãnasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ãnanda ràng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sanh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapannĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập ràng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bảng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarậjasutta, Serissaka Vimãnakathă Uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đẳn về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhảm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 

Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhãụaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhãnaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(J ãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãnaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập rằng: 
“Sabbam theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã pãỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnam mahãtherãnam vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vị Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ ràng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyãna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bẳc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha ơayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trự tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



PãrãjikapãỊi 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

Mahãvaggapãh I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Trường Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Trường Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Trường Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trưng Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trưng Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tương Ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tương Ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tương Ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tương Ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tương Ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tương Ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 
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Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Như Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊỈ I 

Bổn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

Đại Diễn Giải 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

Tiếu Diễn Giải 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thánh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thánh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thánh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

Buddhavamsapãh 

Phật Sử 

42 



u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chưa dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chưa dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Milinda vấn Đạo 

45 



Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

ủ 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakarana III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bộ vị Trí II 

57 



Patthãnapakarana III 

Bọ vị Trí III 

58 





SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


JATAKAPALI 

PATHAMO BHÃGO 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 


TẬP MỘT 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassiyamãnãni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahừarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các đĩêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đôĩ chiếu 
ở Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
và được thăy ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng dạy của đức Thế Tôn và đã được vị trưởng 
lão ăy tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 

—ooOoo— 


Jãtakapãịi là tựa đề của tập Kinh thứ mười thuộc Tiểu Bộ 
c Khuddakanikãya ). Từ Jãtaka tiếng Pãịỉ được phân tích như sau: 
Jãtaka = jãta (đã được sanh ra) + ka = hên quan đến việc đã được sanh 
ra. Theo từ điển Pali - English Dictionary của hội Pali Text Society, 
jãtaka nếu là danh từ trung tánh thì có ý nghĩa là “chuyện bổn sanh,” còn 
danh từ nam tánh nghĩa là “người con trai.” Chúng tôi giữ lại tựa đề tiếng 
Việt đã được sử dụng trước đay là Bốn Sanh. 

Chánh Tạng của JãtakapãỊi - Bổn Sanh được trình bày đây gồm các 
kệ ngôn ( gãthã )! chứa đựng phần cốt lõi của sự việc đã xảy ra trong 
những kiếp sống quá khứ của đức Bồ Tát - vị đã được xác định sẽ trở 
thành Phật Chánh Đẳng Giác - trong lúc Ngài đang nỗ lực thực hành cho 
tròn đủ các pháp toàn hảo ipãramỉtã). Trong khi đó, Chú Giải của tập 
Kinh Jãtakatthakathã, còn có tên gọi khác nữa là Jãtakatthavannanã, 
trình bày đầy đủ các câu chuyện bao gồm phần kệ ngôn của Chánh Tạng 
được xen kẽ với các tình tiết bổ sung được viết bằng văn xuôi. Nói rõ 
hơn, Chánh Tạng JãtakapãỊi - Bổn Sanh gồm các kệ ngôn được mặc 
nhiên công nhận là những lời được thốt ra từ kim khẩu của đức Phật; còn 
về văn bản Chú Giải, thì phần mở đầu của tập tài liệu này cho biết rằng 
tác giả là một vị sư ở Sri Lanka, không rõ danh tánh. Vị sư này đã thuật 
lại thể theo lời yêu cầu của ba vị trưởng lão tên Atthadassĩ, Buddhamitta, 
và Buddhadeva. Phương pháp trình bày được dựa theo đường lối của các 
vị sư cư ngụ tại Mahãvihãra (Đại Tự). 1 2 3 4 Tuy nhiên, căn cứ vào văn bản thì 
không thể nào xác định được tác giả cũng như thời gian thực hiện. Mặc 
dầu truyền thống của Sri Lanka ghi nhận rằng bản Chú Giải 
Jãtakatthavannanã là do công của Ngài Buddhaghosa, tuy nhiên điều 
này đã không được một số học giả tán đồng. 3 

Một số bằng chứng xác định thời điểm hiện diện của các câu chuyện 
Jãtaka (Bổn Sanh) được tìm thấy ở các văn bản khác: 

- Tập Kinh CullaniddesapãỊỈ - Tiểu Diễn Giải, thuộc Tiểu Bộ, cho biết 
đức Phật đã thuyết giảng 500 'ỉãtakaS 


1 Ngoại trừ Bổn Sanh 536, Kuụălaỳătakam - Bổn Sanh Chim Chúa Kunãla còn có thêm 
phần văn xuôi, và chi có mỗi câu chuyện Bổn Sanh này là ngoại lệ. 

2 JaA. i, 1. 

3 Oliver Abeynayake, A Textual and Hỉstorỉcal Analysỉs of The Khuddaka Nỉkãya, 
Colombo: University of Kelaniya, 1984, p.43. 

4 TTPV tập g 6 ; trang 350. 


xxiii 



- Chú Giải Sumangalavỉlãvỉnĩ của Trường Bộ cho biết Jãtaka đã 
được trùng tụng vào Đại Hội Kết Tập lần thứ nhất. 1 

- Một số tư liệu Jãtaka được tìm thấy ở các phần khác của Chánh 
Tạng, ví dụ như Kũtadantasuttam và Mahãsudassanasuttarn ở 
Dĩghanikãya - Trường Bộ; Ghatikãrasuttarn và Mahãdevasuttarn ở 
Majjhimanikãya - Trung Bộ; câu chuyện Dĩghãvu và một số câu chuyện 
khác ở Tạng Luật; Cariyãpitaka - Hạnh Tạng có 35 chuyện Bổn Sanh 
được kể lại bảng kệ ngôn phân theo bảy pháp toàn hảo là bố thí, trì giới, 
xuất gia, quyết định, chân thật, từ ái, và xả; thêm nữa, Milindapahhã - 
Milinda Vấn Đạo cũng có đề cập đến nhiều câu chuyện Bổn Sanh. 

Về SỐ lượng các câu chuyện Jãtaka (Bổn Sanh), Học giả Oskar Von 
Hinũber ghi lại trong tập sách A Handbook of Pãli Literature của ông 
rằng: “Tổng số các Jãtaka ban đầu gồm có 550 câu chuyện, tuy nhiên 
Chánh Tạng hiện tại được thấy chỉ có 547, thiếu ba câu chuyện. Số thứ tự 
và tựa đề của ba câu chuyện ấy được xác định là: 

497. Velãmajãtaka, 

498. Mahãgovindajãtaka, 

499. Sumedhapanậừajãtaka . 2 

Bộ Kinh song ngữ JãtakapãỊi - Bổn Sanh được trình bày thành 3 tập 
dựa theo văn bản Pãịỉ - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka 
Series của nước quốc giáo Sri Lanka. Số lượng các câu chuyện Bổn Sanh 
là 547, và được phân chia thành 22 Nhóm (nipãta ) căn cứ vào số lượng 
kệ ngôn của mỗi câu chuyện. 

- Nhóm Một Kệ Ngôn gồm có 150 câu chuyện, mỗi câu chuyện chỉ có 
một kệ ngôn. 

- Nhóm Hai Kệ Ngôn gồm 100 câu chuyện, mỗi câu chuyện có 2 kệ 
ngôn. 

- Nhóm Ba Kệ Ngôn gồm 50 câu chuyện, mỗi câu chuyện có 3 kệ 
ngôn. 

- Nhóm Bốn Kệ Ngôn gồm 50 câu chuyện, mỗi câu chuyện có 4 kệ 
ngôn. 

- Nhóm Năm Kệ Ngôn gồm 25 câu chuyện, và số kệ ngôn của mỗi câu 
chuyện không giống nhau, ví dụ: Manikunậalajãtakarn - Bốn Sanh Bông 
Tai Ngọc Ma-ni [số thứ tự 351] có 5 kệ ngôn, còn câu chuyện kế tiếp 
Sujãtajãtakam - Bổn Sanh Thanh Niên Sujãta [352] lại có đến 8 kệ 
ngôn, v.v... 

- Nhóm Sáu Kệ Ngôn gồm 20 câu chuyện với mỗi câu chuyện có 6 kệ 
ngôn hoặc hơn. 

Và cứ thế, các nhóm được tạo thành theo số lượng kệ ngôn tăng dần: 

- Nhóm Bảy Kệ Ngôn gồm 11 câu chuyện. 


1 da. i, 15. 

2 Oskar Von Hinủber, A Handbook of Pali Literature, (New Delhi: Munshiram 
Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 2001), § 109, trang 55. 
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- Nhóm Tám Kệ Ngôn gồm 10 câu chuyện. 

- Nhóm Chín Kệ Ngôn gồm 12 câu chuyện. 

- Nhóm Mười Kệ Ngôn gồm 16 câu chuyện. 

- Nhóm Mười Một Kệ Ngôn gồm 9 câu chuyện. 

- Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn gôm 10 câu chuyện. 

- Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn gồm 10 câu chuyện. 

- Nhóm Linh Tinh gồm 13 câu chuyện. 

- Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn gồm 14 câu chuyện. 

- Nhóm Ba Mươi Kệ Ngôn gồm 10 câu chuyện. 

- Nhóm Bốn Mươi Kệ Ngôn gồm 5 câu chuyẹn 

- Nhóm Năm Mươi Kệ Ngôn gồm 3 câu chuyện 

- Nhóm Sáu Mươi Kệ Ngôn gồm 2 câu chuyện 

- Nhóm Bảy Mươi Kệ Ngôn gồm 2 câu chuyện 

- Nhóm Tám Mươi Kệ Ngôn gồm 5 câu chuyện 

- Nhóm Lớn gồm 10 câu chuyện với số lượng kệ ngôn nhiều hơn. Đặc 

biệt câu chuyện Mahã ummaggajãtakam - Bốn Sanh Đường Ham Vĩ 
Đại [546] có 313 kệ ngôn, nhưng câu chuyện cuối cùng 

Mahãvessantarajãtakam - Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại [547] có đến 
794 kệ ngôn. 

Có nhiều câu chuyện với nội dung khác nhau nhưng lại có tựa đề 
trùng lặp, ví dụ tựa đề Sigãlajãtakam được sử dụng cho các câu chuyện: 
113, 142, 148, 152; Sĩỉavĩmamsajãtakam\ 86, 290, 305, 330, 362; 
Tỉttỉrajãtakam: 37, 117, 319, 438; Kapịịãtakam: 250, 404; 

Mahãkapijãtakam: 407, 516; Macchajãtakarn: 34, 75, 216; 

Somadattajãtakam: 211, 410; Mittavindajãtakam: 82,104; v.v... 

Ba tập JãtakapãỊi - Bổn Sanh I, II, III được phân chia như sau: 

- JãtakapãỊi - Bổn Sanh I: từ Nhóm Một Kệ Ngôn đến Nhóm Linh 
Tinh gồm có 2218 kệ ngôn. 

- JãtakapãỊi - Bổn Sanh II: từ Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn đến Nhóm 
Tám Mươi Kệ Ngôn gồm có 1992 kệ ngôn. 

- JãtakapãỊi - Bổn Sanh III: chỉ mỗi Nhóm Lớn gồm có 2586 kệ 
ngôn. 


***** 


Văn bản Pãịi được trình bày ở tập Kinh này đã được phiên âm lại từ 
văn bản Pãịi - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripừaka Series của 
nước quốc giáo Sri Lanka. Chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức 
của Venerable Mettãvihãrĩ đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pãịỉ Roman này là dò lại 
kỹ lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm 
khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và 
Anh Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số 
điểm khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 
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Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bâng văn xuôi nhằm diên tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Trong phần nhiều các trường hợp, hai dòng kệ 
ngôn gồm bốn pãda là được hoàn chỉnh về ý nghĩa. Nhưng có một vài 
trường hợp, ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác, thì 
chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có hên quan lại với nhau. Ngược 
lại, ở một SỐ nơi khác, nếu thứtựsâp xếp các đoạn dịch Việt là thuận tiện 
cho việc tách rời, thì chúng tôi sử dụng dấu gạch ngang (—) ở cuối kệ 
ngôn trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. Trong trường 
hợp một số các kệ ngôn PãỊi gồm 3 hoặc 4 dòng có ý nghĩa được tách biệt 
theo từng dòng một, chúng tôi ngât câu dịch Việt thành từng dòng riêng 
biệt tương ứng với từng câu Pãịi để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, 
và học hỏi. 

Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pãịỉ thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhảm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ có hạn. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
an sau: Gia đinh Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên, Phạt tử 
Nguyên Thị Kim Liên, Phật tử Lê Ngọc Diệp, Phật tử Hoàng Thị Nhàn, 
Phật tử Nguyễn Thị Lành, Phật tử Đỗ Thị Việt Hà, Phật tử Vivian 
Nguyên, cùng một số Phật tử gần xa đã hỗ trợ và quan tâm đến sức khỏe 
của chúng tôi trong thời gian qua, tiếc rằng không thể liệt kê ra tất cả vì 
quá dài. Nói rõ hơn, công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị 
gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của quý vị. 
Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được 
nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Phật tử Đào Thị Diêm Tuyết, Phật tử Đặng Thu Trang, Phật tử 
Pannavara Tuệ Ân, và Phật tử Pannaditthi Nguyên Anh Tú đã sâp xếp 
thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý 
kiến sâu sâc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong 
việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 
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Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Phap, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, khồng còn 
luân hồi sanh tử nữa. 

Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 
Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sinh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 
Ngày 12 tháng 12 năm 2016 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


ẽ}ỂcDo eaÓểíDo CD&Ố3& 

Buddham saranam gacchãmi. 

Q©©o £3ÓểíDo ©SdD© 

Dhammam saranam gacchãmi. 

£3ê)S3o eãỏẩOo (3>ổđ3Ì) 

Sangham saranam gacchãmi. 
gSc3©8 saóẩíDo ©Se±>© 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmi. 
gScs©8 88©o íDỏềDo ©Se±>© 
Dutiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
gSc3©8 esếDsso esóểíDo ©SdD© 
Dutiyampi sangham saranam gacchãmi. 
ũ)ẽ)0(ỀQ pipo £3ÓểíDo ©S 
Tatiyampi buddham saranam gacchãmi. 
S)SC3©8 Q©©o aổểữo (3>©d3© 
Tatiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
s>Sc 3©8 £3ê)s3o aổềũo ©SdD© 
Tatiyampi sangham saranam gacchãmi. 


03É33&03Ũ)3 @©Ó©á3 Bti)Q)30Qo a@3pC33' 
Pãnãtipãtă veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

ựpPỉ3)3Q3í333 @©Ó©á3 OsẩếÙDOQo a(ễ)3pC23í 
Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 


S»@©g©Se±)0DÓD @©Ó©á3 QsẩẽìbOQo C3©3^:C33© 

Kãmesu micchãcãrã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

§C3303U3 @©Ó©á3 QdẽtoCp 03@3pC33& 

Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

gỔ3@©ÓG3©đSG}0©D£Õ(2)DS)D @©Ó©á3 Se5ỖDdO£o 

ÍD© 3 ^G 33 © 

Surãmerayamajjhapamãdatthãnã veramanĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi. 
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8. [98] Kutavãnijajãtakarn - Bổn sanh Thương Buôn Xảo Trá 40 
9 - [99] Parosahassajãtakam - Bổn sanh Hơn Một Ngàn Người 40 
10. [100] Asãtarũpajãtakarn - 

Bổn sanh Hình Thức Không Khoái Lạc 40 

11. PAROSATAVAGGO - PHẦM HƠN MỘT TRĂM NGƯỜI 

1. [101] Parosatajãtakam - Bổn sanh Hơn Một Trăm Người 42 

2. [102] Pannikajãtakarn - Bổn sanh Người Bán Rau 42 

3. [103] Verĩjãtakarn - Bổn sanh Kẻ Thù 42 

4. [104] Mittavindajãtakarn - Bổn sanh Mittavinda 42 

5. [105] DubbalakatthajãtakaTn - Bổn sanh Nhánh Cây Yếu Ớt 42 

6. [106] Udancanĩjãtakarn - Bổn sanh Cái Thùng Xách Nước 44 

7. [107] Sãlừtakajãtakarn - Bổn sanh Ném sỏi 44 

8. [108] Bãhỉyajãtakam - Bổn sanh Cô Thôn Nữ 44 

9. [109] Kunậapũvajãtakam - Bổn sanh Bánh Bột Cám 44 

10. [110] Sabbasarnhãrakapanho - 

Bổn sanh Câu Hỏi Về Hương Thơm Tổng Hợp 44 

12. HAMSAVAGGO - PHẦM THIÊN NGA 

1. [111] Gadrabhapanho - Câu hỏi về Con Lừa 46 

2. [112] Amarãdevipanho - Câu hỏi của Hoàng Hậu Amarã 46 

3. [113] Sigãlajãtakarn - Bổn sanh Con Chó Rừng 46 

4. [114] Mitacinatijãtakam - 

Bổn sanh Con Cá Suy Nghĩ Chừng Mực 46 

5. [115] Aniisãsikcỳãtakarn - Bổn sanh Con Chim Cái Dạy Bảo 46 

6. [116] Dubbacajãtakarn - Bổn sanh Kẻ Khó Bảo 48 

7. [117] Từtirajãtakam - Bổn sanh Chim Đa Đa 48 

8. [118] Vattakajãtakam - Bổn sanh Chim Cút 48 

9. [119] Akãlarãvijãtakarn - Bổn sanh Gà Gáy Phi Thời 48 

10. [120] Bandhanamokkhajãtakarn - 

Bổn sanh Thoát Khỏi Sự Trói Buộc 48 
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13. KUsANALIVAGGO - PHẦM CỎ ỐNG KUSA 


1. [121] KusanãỊijãtakarn - Bổn sanh cỏ Ống Kusa 50 

2. [122] Dummedhajãtakam - Bổn sanh Kẻ Ngu Muội 50 

3. [123] Nangaỉisạịãtakarn - Bổn sanh Cái Cán Cày 50 

4. [124] Ambajãtakarn - Bổn sanh Các Quả Xoài 50 

5. [125] Katãhakajãtakam - Bổn sanh Katãhaka 50 

6. [126] Asilakkhanajãtakarn - 

Bổn sanh Tướng Trạng Của Cây Kiếm 52 

7. [127] KalanậukajãtakaTn - Bổn sanh Kalanduka 52 

8. [128] BiỊãravatajãtakaĩn - Bổn sanh Sự Hành Trì Giả Dối 52 

9. [129] Aggikajãtakarn - Bổn sanh Kẻ Thờ Lửa 52 

10. [130] Kosiyajãtakarn - Bổn sanh Kosiyã 52 

14. ASAMPADÃNAVAGGO - PHẦM KHÔNG TIẾP NHẬN 

1. [131] Asampadãnajãtakam - Bổn sanh Không Tiếp Nhận 54 

2. [132] Pancagarukajãtakarn - 

Bổn sanh Năm Điều Nghiêm Trọng 54 

3 - [133] Ghatãsanajãtakarn - Bổn sanh Ngọn Lửa 54 

4 - [134] Jhãnasodhanajãtakarn - 

Bổn sanh Sự Trong Sạch Của Thiền 54 

5. [135] Candãbhajãtakarn - 

Bổn sanh Ánh Sáng Của Mặt Trăng 54 

6. [136] SuvannaharnsajãtakaTn - 

Bổn sanh Con Thiên Nga Vàng 56 

7. [137] Babbukajãtakam - Bổn sanh Con Mèo 56 

8. [138] Godhajãtakam - Bổn sanh Con Kỳ Đà 56 

9 - [139] UbhatobhatthajãtakaTn - 

Bổn sanh Bị Suy Sụp cẳ Hai Nơi 56 

10. [140] Kãkajãtakarn - Bổn sanh Con Quạ 56 

15. KAKANATAKAVAGGO - PHẨM CON TẮC KÈ 

1. [141] Godhajãtakarn - Bổn sanh Con Kỳ Đà 58 

2. [142] SigãlajãtakaTn - Bổn sanh Con Chó Rừng 58 

3 - [143] Virocanạịãtakam - Bổn sanh Sự Chiếu Sáng 58 

4. [144] Nangutthajãtakam - Bổn sanh Cái Đuôi Bò 58 

5. [145] Rãdhajãtakam - Bổn sanh Rãdha 58 

6. [146] Kãkajãtakarn - Bổn sanh Bầy Quạ 58 

7. [147] Puppharatajãtakam - Bổn sanh Vải Choàng Hoa Đỏ 60 

8. [148] Sigãlajãtakam - Bổn sanh Con Chó Rừng 60 

9. [149] Ekapannajãtakam - Bổn sanh Cây Có Một Lá 60 

10. [150] Sanjĩvajãtakam - Bổn sanh Sanjĩva 60 
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II. DUKANIPATO - NHÓM HAI KỆ NGÔN 

1 . DALHAVAGGO - PHẦM CỨNG RẮN 


1. [151] Rãjovãdajãtakam - Bổn sanh Giáo Giới Đức Vua 62 

2. [152] Sigãlajãtakarn - Bổn sanh Con Chó Rừng 62 

3 - [153] Sũkarajãtakarn - Bổn sanh Con Heo Rừng 62 

4. [154] UragajãtakaTn - Bổn sanh Con Rẳn 62 

5. [155] Gaggajãtakarn - Bổn sanh Gagga 64 

6. [156] Alĩnacừtajãtakarn - Bổn sanh Hoàng Tử Alĩnacitta 64 

7. [157] Gunajãtakarn - Bổn sanh Công Đức 64 

8. [158] Suhanujãtakarn - Bổn sanh Con Ngựa Suhanu 64 

9. [159] Morajãtakarn - Bổn sanh Con Công 66 

10. [160] Vinĩlakajãtakarn - Bổn sanh Vinĩlaka 68 

2. SANTHAVAVAGGO - PHẦM THÂN THIẾT 

1. [161] Indasamãnagottajãtakam - 

Bổn sanh Ẩn Sĩ Indasamãnagotta 70 

2. [162] Santhavạịãtakam - Bổn sanh Sự Thân Thiết 70 

3. [163] Susĩmajãtakarn - Bổn sanh Vua Susĩma 70 

4. [164] Gijjhajãtakarn - Bổn sanh Chim Diều Hâu 72 

5. [165] Nakulajãtakam - Bổn sanh Con Chồn 72 

6. [166] UpasãỊhajãtakam - Bổn sanh Bà-la-môn UpasãỊha 72 

7. [167] Samiddhỉjãtakam - Bổn sanh Trưởng Lão Samiddhi 72 

8. [168] Sakunagghijãtakarn - Bổn sanh Chim Diều Hâu 74 

9. [169] Aĩ'akajãtakaTn - Bổn sanh Đạo Sư Araka 74 

10. [170] Kakantakajãtakarn - Bổn sanh Con Tâc Kè 74 

3. KALYÃNADHAMMAVAGGO - PHẦM PHÁP TỐT LÀNH 

1. [171] Kalyãnadhammajãtakaĩn - Bổn sanh Pháp Tốt Lành 76 

2. [172] Daddarajãtakarn - Bổn sanh Núi Daddara 76 

3. [173] Makkatajãtakarn - Bổn sanh Con Khi 76 

4. [174] Dutiyamakkatajãtakarn - Bổn sanh Con Khỉ - Thứ Nhì 76 

5. [175] Adiccupatthãnajãtakarn - Bổn sanh Đứng Hầu Mặt TrờĨ78 

6. [176] KaỊãyamutthijãtakcLTn - Bổn sanh Nâm Tay Hạt Đậu 78 

7. [177] Tindukajãtakarn - Bổn sanh Cây Tinduka 78 

8. [178] Kacchapajãtakam - Bổn sanh Con Rùa 78 

9. [179] Satadhammajãtakarn - 

Bổn sanh Bà-la-môn Satadhamma 80 

10. [180] Duddadajãtakam - Bổn sanh Vật Khó Cho 80 

4. ASADISAVAGGO - PHẦM KHÔNG THẼ SÁNH BẰNG 

1. [181] Asadỉscỹãtakarn - Bổn sanh Không Thể Sánh Bâng 82 
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2. [182] Sangãmãvacarạịãtakam - 

Bổn sanh Quen Thuộc Chiến Trận 82 

3. [183] VãỊodakajãtakarn - Bổn sanh Nước Đã Được Chât Lọc 82 

4. [184] Giridattajãtakarn - Bổn sanh Mã Phu Giridatta 82 

5. [185] Anabhiratijãtakarn - Bổn sanh Không Hứng Thú 84 

6. [186] Dadhivãhanajãtakarn - Bổn sanh Vua Dadhivãhana 84 

7. [187] Catumatthajãtakam - Bổn sanh Bốn Điều Làm Say Đắm84 

8. [188] Sĩhakotthukajãtakam - Bổn sanh Chó Rừng Lai Sư Tử 86 

9. [189] Sĩhacammajãtakarn - Bổn sanh Tấm Da Sư Tử 86 

10. [190] Sĩlãnisamsajãtakarn - Bổn sanh Lợi ích Của Giới 86 

5. RUHAKAVAGGO - PHẦM QUAN TẾ Tự RUHAKA 

1. [191] Ruhakajãtakam - Bổn sanh Quan Tế Tự Ruhaka 88 

2. [192] Sirikãlakannijãtakam - 

Bổn sanh May Mẳn Và Bất Hạnh 88 

3 - [193] Cullapadumajãtakarn - Bổn sanh Vua Cullapaduma 88 

4. [194] Manicorạịãtakam - Bổn sanh Kẻ Cướp Ngọc Ma-ni 88 

5. [195] Pabbatũpattharajãtakam - 

Bổn sanh Khu Vực Ở Chân Núi 90 

6. [196] Valãhassajãtakam - Bổn sanh Con Ngựa Bay 90 

7. [197] Mỉttãmittcỳãtakarn - Bổn sanh Bạn Và Thù 90 

8. [198] Rãdhajãtakarn - Bổn sanh Con Vẹt Rãdha 90 

9. [199] Gahapatijãtakam - Bổn sanh Chủ Nhà 92 

10. [200] Sãdhusĩlajãtakarn - Bổn sanh Giới Hạnh Tốt Lành 92 

6 . NATAMDALHAVAGGO - 
PHẨM VIỆC ẨY KHÔNG RẮN CHẮC 

1. [201] Bandhanãgãrajãtakarn - Bổn sanh Trói Buộc Tại Gia 94 

2. [202] KeỊisĩlajãtakarn - Bổn sanh Thói Quen Đùa Giỡn 94 

3. [203] Khandhavattajãtakam - 

Bổn sanh Phận Sự Hộ Trì Thân Thể 94 

4. [204] Vĩĩ'akajãtakarn - Bổn sanh Con Quạ Vĩraka 96 

5. [205] Gangeyyajãtakam - Bổn sanh Con Cá Sông Gangã 96 

6. [206] Kurungamigajãtakarn - Bổn sanh Con Sơn Dương 96 

7. [207] Assakajãtakam - Bổn sanh Vua Assaka 98 

8. [208] Swnsumãrajãtakarn - Bổn sanh Con Cá Sấu 98 

9. [209] Kakkarajãtakarn - Bổn sanh Con Gà Rừng 98 

10. [210 KandagaỊakajãtakarn - Bổn sanh Chim KandagaỊaka 98 

7. BĨRANATTHAMBHAKAVAGGO - 
PHẦM ĐÁM CỎ BIRANA 

1. [211] Somadattajãtakam - Bổn sanh Somadatta 100 

2. [212] UcchừthabhcLttcgãtakarn - Bổn sanh Bữa Ăn Còn Thừa 100 
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3- [213] Bhanỹãtakarn - Bổn sanh Vua Bharu 100 

4. [214] PunnanadĩjãtakaTn - Bổn sanh Con Sông Đầy Nước 100 

5. [215] Kacchapajãtakarn - Bổn sanh Con Rùa 102 

6. [216] Macchajãtakarn - Bổn sanh Con Cá 102 

7. [217] Seggujãtakam - Bổn sanh Thôn Nữ Seggu 102 

8. [218] Kũtavãnijajãtakarn - Bổn sanh Thương Buôn Xảo Trá 102 

9. [219] Garahừajãtakam - Bổn sanh Bị Chê Trách 104 

10. [220] Dhammaddhajajãtakarn - Bổn sanh Ngọn Cờ Đạo ĐỨC104 

8. KÃSÃVAVAGGO - PHẦM Y CA-SA 

1. [221] Kãsãvajãtakarn - Bổn sanh Y Ca-Sa 106 

2. [222] CũỊanandiyajãtakarn - Bổn sanh Con Khỉ CũỊanandiyaioó 

3. [223] Putabhattajãtakam - Bổn sanh Gói Cơm 106 

4. [224] Kumbhĩlajãtakarn - Bổn sanh Con Cá Sấu 106 

5. [225] Khantivannanajãtakam - 

Bổn sanh Ca Ngợi Sự Kham Nhẫn 108 

6. [226] Kosiyajãtakarn - Bổn sanh Con Chim Cú 108 

7. [227] GũthapãnakajãtakaTn - Bổn sanh Bọ Rầy Uống Phân 108 

8. [228] Kãmanữajãtakarn - 

Bổn sanh Bị Cuốn Theo Dục Vọng 108 

9. [229] Palãsijãtakarn - Bổn sanh Kẻ Đào Thoát 110 

10. [230] Dutiyapalãsijãtakam - Bổn sanh Kẻ Đào Thoát thứ nhìno 

9. ƯPÃHANAVAGGO - PHẦM ĐÔI GIÀY 

1. [231] Upãhanajãtakam - Bổn sanh Đôi Giày 112 

2. [232] Vĩnãthũnajãtakarn - Bổn sanh Cây Đàn Vĩnã 112 

3 - [233] Vikannakajãtakam - Bổn sanh Mũi Tên 112 

4 - [234] Asừãbhũjãtakam - Bổn sanh Nàng Asitãbhũ 114 

5 - [235] Vacchanakhạịãtakarn - Bổn sanh Ấn Sĩ Vacchanakha 114 

6. [236] Bakajãtakam - Bổn sanh Con Cò 114 

7. [237] Sãketajãtakam - Bổn sanh Tại Sãketa 114 

8. [238] Ekapadajãtakam - Bổn sanh Một Chữ 116 

9 - [239] Harừamãhỹãtakarn - Bổn sanh Con Ếch Xanh 116 

10. [240] Mahãpiĩĩgalajãtakam - Bổn sanh Vua Mahãpingala 116 

10. SIGÃLAVAGGO - PHẦM CHÓ RỪNG 

1. [241] Sabbadãthajãtakam - 

Bổn sanh Mọi Loài Thú Có Nanh 118 

2. [242] Sunakhajãtakam - Bổn sanh Con Chó 118 

3. [243] Guttilajãtakarn - Bổn sanh Nhạc Sĩ Guttila 118 

4. [244] VĩticchajãtakaTn - Bổn sanh Xa Lìa ước Muốn 118 

5. [245] Mũlapariyãyajãtakarn - 

Bổn sanh Phương Pháp Căn Bản 120 
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6. [246] Telovãdajãtakam - Bổn sanh Giáo Giới Về Dầu Ăn 120 

7. [247] Pãdanjalijãtakarn - Bổn sanh Hoàng TửPãdanjali 120 

8. [248] Kirnsukopamajãtakarn - 

Bổn sanh Ví Dụ Vê Cây Kỉmsuka 120 

9. [249] Sãlakajãtakarn - Bổn sanh Con Khỉ Sãlaka 122 

10. [250] Kapijãtakam - Bổn sanh Con Khỉ 122 

*** 

III. TIKANIPÃTO - NHÓM BA KỆ NGÔN 

1. SANKAPPAVAGGO - PHẦM Tư DUY 

1. [251] Sankappajãtakam - Bổn sanh Tư Duy 124 

2. [252] Tilamutthịịãtakam - Bổn sanh Nắm Hạt Mè 124 

3. [253] Manikanthajãtakam - 

Bổn sanh Rồng Chúa Manikantha 124 

4. [254] Kunậakakucchisindhavajãtakarn - 

Bổn sanh Ngựa Nòi Với Bụng Cám Gạo Đỏ 126 

5. [255] Sukạịãtakam - Bổn sanh Chim Két 126 

6. [256] Jarũdapãnajãtakaĩn - Bổn sanh Cái Giếng Cũ 126 

7. [257] Gãmanicanậajãtakarn - 

Bổn sanh Người Hầu Gãmanicanda 128 

8. [258] Mandhãtujãtakam - 

Bổn sanh Vua Chuyển Luân Mandhãtu 128 

9. [259] Tirựavacchajãtakam - Bổn sanh Ấn Sĩ Tirĩtavaccha 128 

10. [260] Dủtajãtakam - Bổn sanh Sứ Giả 130 

2. PADUMAVAGGO - PHẦM HOA SEN 

1. [261] Padumajãtakani - Bổn sanh Hoa Sen 132 

2. [262] Mudupãnijãtakam - Bổn sanh Bàn Tay Mềm Mại 132 

3. [263] Cullapalobhanajãtakarn - Bổn sanh Sự Cám Dỗ Nhỏ 132 

4. [264] Mahãpanãdajãtakarn - Bổn sanh Vua Mahãpanãda 132 

5. [265] Khurappajãtakam - Bổn sanh Mũi Tên 134 

6. [266] Vãtaggajãtakaĩn - Bổn sanh Con Ngựa Vãtagga 134 

7. [267] Kakkatakajãtakam - Bổn sanh Con Cua 134 

8. [268] Arãmadũsakajãtakarn - 

Bổn sanh Kẻ Làm Hỏng Khu Vườn 136 

9. [269] Sujãtajãtakam - Bổn sanh Nàng Sụjãtã 136 

10. [270] Ulũkajãtakarn - Bổn sanh Con Chim Cú 136 

3. ARANNAVAGGO - PHẨM KHƯ RỪNG 

1. [271] Udapãnadũsakajãtakam - 

Phẩm Kẻ Làm Bẩn Giếng Nước 138 
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2. [272] Vyagghcỳãtakarn - Bổn sanh Con Cọp 138 

3. [273] Kacchapajãtakam - Bổn sanh Con Rùa 138 

4. [274] Lolajãtakarn - Bổn sanh Tham Lam 140 

5 - [275] Rucirajãtakarn - Bổn sanh Con Chim Xinh Xẳn 140 

6. [276] Kurudhammajãtakaĩn - Bổn sanh Tập Quán Xứ Kuru 140 

7. [277] Romakajãtakarn - Bổn sanh Bồ Câu Romaka 142 

8. [278] Mahisajãtakarn - Bổn sanh Con Trâu 142 

9. [279] Satapattajãtakam - Bổn sanh Con Chim Gõ Kiến 144 

10. [280] Putadũsakajãtakarn - Bổn sanh Kẻ Làm Hỏng Cái Giỏ 144 

4. ABBHANTARAVAGGO - PHẦM CHÍNH GIỮA 

1. [281] Abbhantarajãtakarn - Bổn sanh Chính Giữa 146 

2. [282] Seyyamsajãtakarn - Bổn sanh Tốt Hơn Một Phần 146 

3. [283] Vaậậhakĩsũkarajãtakarn - 

Bổn sanh Con Heo Rừng Của Người Thợ Mộc 146 

4. [284] Sirijãtakam - Bổn sanh Sự May Mẳn 148 

5. [285] Manisũkarajãtakam - 

Bổn sanh Ngọc Ma-ni Và Heo Rừng 148 

6. [286] Sãlukajãtakam - Bổn sanh Con Heo Sãluka 150 

7. [287] Lãbhagarahajãtakarn - Bổn sanh Chê Trách Lợi Lộc 150 

8. [288] Macchuddãnajãtakarn - 

Bổn sanh Phần Cá Dành Riêng 150 

9. [289] Nãnãcchandajãtakam - 

Bổn sanh Các Mong Muốn Khác Nhau 152 

10. [290] Sĩlavĩmarnsajãtakarn - Bổn sanh Suy Xét Về Giới 152 

5. KUMBHAVAGGO - PHẦM CÁI HỮ 

1. [291] Bhadraghatajãtakarn - Bổn sanh Cái Bình Tốt Lành 154 

2. [292] Supattajãtakam - Bổn sanh Quạ Vương Supatta 154 

3. [293] Kãyavicchandajãtakam - 

Bổn sanh Không Còn Mong Muốn Ở Thân 154 

4. [294] Jambukhãdakajãtakam - 

Bổn sanh Kẻ Nhai Trái Đào Đỏ 156 

5. [295] Antajãtakarn - Bổn sanh Hạng Chót 156 

6. [296] Samuddajãtakarn - Bổn sanh Biển Cả 156 

7. [297] Kãmavilãpajãtakam - 

Bổn sanh Lời Than Vãn Vê Điều Mong Muốn 158 

8. [298] Udumbarajãtakarn - Bổn sanh Cây Sung 158 

9. [299] Komãyaputtạịãtakam - Bổn sanh Ấn Sĩ Komãyaputta 158 

10. [300] Vakajãtakam - Bổn sanh Con Chó Sói 160 

*** 
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IV. CATUKKANIPATO - NHÓM BỐN KỆ NGÔN 

1 . VIVARAVAGGO - PHẦM HÃY MỞ RA 


1. [301] Cullakãlỉngajãtakam - Bổn sanh Vua Cullakãlihga 162 

2. [302] Mahã-assãrohajãtakam - Bổn sanh Vị Đại Kỵ Sĩ 162 

3 - [303] Ekarãjajãtakam - Bổn sanh Vua Ekarặja 164 

4 - [304] DaddarajãtakaĩrL - Bổn sanh Con Rẳn Daddara 164 

5. [305] Sĩlavĩmamsajãtakarn - Bổn sanh Suy Xét Vê Giới 166 

6. [306] Sujãtãjãtakam - Bổn sanh Nàng Sựjãtã 166 

7. [307] Palãsajãtakarn - Bổn sanh Cây Palãsa 168 

8. [308] Javasakunajãtakam - Bổn sanh Chim Gõ Kiến 168 

9. [309] Chavakajãtakam - Bổn sanh Kẻ Cùng Đinh 170 
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SUTTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


JATAKAPALI 

PATHAMO BHÃGO 



TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 


TẬP MỘT 



SUTTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


JATAKAPALI 

PATHAMO BHÃGO 

Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


I. EKANIPATO 

1. APANNAKAVAGGO 

1. Apannakam thãnameke dutiyam ãhu takkikã, 

etadannãya medhãvĩ tam ganhe yadapannakan ”ti. 1 2 

1. Apannakajãtakam. 


2. Akilãsuno vannupathe 3 khanantã 
udangane tattha papam avindum, 
evam munĩ 4 viriyabalũpapanno 5 
akilãsu vinde hadayassa santin ”ti. 

2. Vannupathajãtakam. 


3. Idha ce hi nam 6 virãdhesi saddhammassa niyãmatam, 7 
ciram tvam anutapessasi 8 serivãyamva vãnijo ”ti. 

3. Serivãvãnijajãtakam. 9 


4. Appakenapi medhãvĩ pãbhatena vicakkhano, 

samutthãpeti attãnam anum aggimva sandhaman ”ti. 10 

4. Cullasetthpãtakam. 11 


1 ekanipãtajãtakam - Syă. 

2 tam ganheyya apannakam - katthaci. 

3 vannapathe - katthaci. 

4 muni - Syã, PTS. 

5 vĩriyabalũpapanno - Ma, Syã. 

6 idha ce nam - Ma, Syã. 


7 niyãmakam - Syã. 

8 anutappesi - Ma, Syă. 

9 serivavãnijajãtakam - Ma, Syã. 

10 aggĩva santhaman ti - PTS. 

11 cũỊasetthijãtakam - Ma. 


2 



TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 

TẬP MỘT 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


I. NHÓM MỘT KỆ NGÔN 

1. PHẦM KHÔNG LỖI LAM 

1. Một số người đã nói về sự việc không lỗi lầm, những kẻ ngụy biện đã 
nói cách khác. Sau khi đã hiểu được điều này, người thông minh nên nẳm lấy 
điều không lỗi lầm. 

1. Bổn Sanh Không Lỗi Lầm. [1] 


2. Những người không biếng nhác, trong khi đào ở bãi cát, đã tìm được 
nước uống tại nơi ấy, trong sa mạc; tương tự như vậy, bậc hiền trí, có được sự 
tinh tấn và sức lực, không biếng nhác, có thể tìm thấy sự an tịnh của tâm. 

2. Bổn Sanh Bãi Cát. [2] 


3. Ở đây (trong Giáo Pháp này), nếu ngươi để vuột mất tính chất bảo đảm 
của Diệu Pháp (Thánh quả Nhập Lưu), ngươi sẽ ân hận lâu dài như thương 
buôn tên Serivã này vậy. 

3. Bổn Sanh Thương Buôn Serivã. [3] 


4. Bậc thông minh, khôn ngoan (về kinh doanh), tự tạo lập bản thân dầu 
với vốn liếng ít ỏi, giống như đang thổi bùng lên ngọn lửa nhỏ. 

4. Bổn Sanh Tiểu Triệu Phú. [4] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Apannakavaggo 


5. Kimagghati tandulanãỊikãya 
assãna mũlãya vadehi rãja, 
bãrãnasim santarabãhirantam 1 2 
ayamagghati tandulanãỊikã ”ti. 

5. TandulanãỊijãtakam. 


6. Hiri-ottappasampannã sukkadhammasamãhitã, 
santo sappurisã loke devadhammãti vuccare ”ti. 

6. Devadhammajãtakam. 


7. Putto tyãham mahãrặja tvam mam posa janãdhipa, 
aníìepi devo poseti kinca devo sakam pajan ”ti. 

7. Katthahãrijãtakam. 3 


8. Api ataramãnãnam phalãsãva samijjhati, 

vipakkabrahmacariyosmi evam jãnãhi gãmanĩ ”ti. 4 

8. Gãmanijãtakam. 5 


9. Uttamangaruhã mayham ime jãtã vayoharã, 
pãtubhũtă devadũtã pabbajjãsamayo mamã ”ti. 

9. Makhãdevajãtakam. 6 

10. Yanca anne na rakkhanti yo ca anne na rakkhati, 
sa ve rặja sukham seti kãmesu anapekhavã ”ti. 7 

10. Sukhavihãrijãtakam. 

Apannakavaggo pathamo. 

***** 


TASSƯDDÃNAM 

Varãpannakavannupathaserivaro 
suvicakkhanatandulanãỊikassam, 
hiriputtavaruttagãmaninã 
yo ca na rakkhati tena dasa. 

--00O00-- 


1 kimagghatĩ tandulanãỊikã ca bãrãụasĩ antarabãhirãni 
assapancasatetãni ekã taụdulanãỊikã ti - Syã. 

2 santarabãhirato - Ma; santarabãhiram - PTS. 

3 katthavãhanajãtakam - katthaci. 

4 gãmanĩ ti - Syã, PTS. 


5 gãmanijãtakam - Syã, PTS. 

6 maghadevajãtakam - Ma, Syã. 

7 anapekkhavã ti - Ma, Syă, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Không Lỗi Lầm 


5. Tâu đức vua, xin ngài hãy hỏi về giá tiền của những con ngựa, về trị giá 
của một đấu gạo là bao nhiêu? - Đấu gạo này trị giá bảng thành Bãrãnasĩ, 
gồm cả nội thành và ngoại thành. 

5. Bổn Sanh Đấu Gạo. [5] 


6. Những người thành tựu pháp tàm và quý, hội đủ các pháp thiện, tốt 
lành, các hiền nhân ở thế gian, được gọi là ‘các bậc có Thiên pháp.’ 

6. Bổn Sanh Thiên Pháp. [6] 


7. Tâu đại vương, tôi là con trai của ngài. Tâu quân vương, ngài hãy nuôi 
dưỡng tôi. Đức vua cũng nuôi dưỡng những kẻ khác nữa, tại sao đức vua 
(không nuôi dưỡng) người con của chính mình? 

7. Bổn Sanh Cô Gái Nhặt Củi. [7] 


8. Kết quả mong muốn được thành tựu cho những người không vội vã. Ta 
có Phạm hạnh đã được thuần thục, này Gãmanĩ, ngươi hãy biết như thế. 

8. Bổn Sanh Gãmanì. [8] 


9. Các sợi tóc bạc này của ta, những vật lấy đi tuổi thọ, đã xuất hiện. Các 
vị sứ giả của cõi trời đã hiện ra, là thời điểm xuất gia của ta. 

9. Bổn Sanh Makhãdeva. [9] 


10. Người không được những người khác bảo vệ, và người không bảo vệ 
những người khác, tâu đức vua, người ấy quả nhiên ngủ một cách an lạc, 
không có sự trông mong về các dục. 

10. Bổn Sanh Vị Sống An Lạc. [10] 

Phẩm Không Lỗi Lam là thứ nhất. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 

Bổn sanh không lỗi lầm cao quý, bãi cát, Serivã, 
vị vô cùng khôn ngoan, đấu gạo, 
pháp hổ thẹn, người con trai, tóc bạc, với vị Gãmanĩ, 
và người không bảo vệ, với chuyện ấy, là mười. 

—00O00— 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Silavaggo 


2. SILAVAGGO 

11. Hoti sĩlavatam attho patisanthãraVuttinam, 

lakkhanam passa ãyantam nãtisanghapurakkhatam, 2 
atha passasimam kãỊam suvihĩnamva nãtihĩ ”ti. 

1. Lakkhanamigajãtakam. 3 


12. Nigrodhameva seveyya na sãkhamupasamvase, 

nigrodhasmim matam seyyo yance sãkhasmim 4 jĩvitan ”ti. 

2. Nigrodhamigajãtakam. 5 


13. Dhiratthu kandinam sallam purisam gãỊhavedhinam, 
dhiratthu tam janapadam yatthitthĩ parinãyikã, 6 
te cãpi 7 dhikkitã sattã ye itthĩnam vasam gatã ”ti. 

3. Kandinajãtakam. 8 


14. Na kiratthi rasehi pãpiyo 
ãvasehi vã 9 santhavehi vã, 
vãtamigam gehanissitam 10 
vasamãnesi rasehi sanjayo ”ti. 

4. Vãtamigajãtakam. 


15. Atthakhuram 11 kharãdiye migam vankãtivankinam, 
sattahi kalãhatikkantam 12 na tam 13 ovaditussahe ”ti. 

5. Kharãdiyajãtakam. 


16. Migam tipallatthamanekamãyam 
atthakhuram addharattãvapãyim, 14 
ekena sotena chamãssasanto 
chahi kalãhatibhoti 15 bhãgineyyo ”ti. 

6. Tipallatthamigajãtakaĩn. 


1 patisandhãra - katthaci. 

2 °purakkhitam - Syã. 

3 lakkhaọajãtakam - Syã, PTS. 

4 sãkhasmi - Ma, Syã. 

5 nigodhajãtakam - Syã. 

6 parinãyikã - Ma, Syã. 

7 tevăpi - Syã. 

8 kandijãtakam - Ma. 


9 ãvãsehi va - Ma; ãvãsehi vã - Syã, PTS. 

10 gahananissitam - Ma, Syã. 

11 atthakkhuram - Ma, Syã. 

12 sattahi kãlãtikkantam - Ma; 
sattakălehatikkantam - Syã. 

13 nam - Ma, Syã, PTS. 

14 atthakkhuram addharattãpapãyim - Ma, Syã. 

15 kàlãhitibhoti - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Giới 


2. PHẦM GIỚI 


11. Sự hưng thịnh là dành cho những người có giới và có lối cư xử tiếp đãi 
ân cần. Hãy nhìn xem nai Lakkhana dẫn đầu đoàn thân quyến đang trở về, 
rồi hãy nhìn xem nai KãỊa này bị mất mát trầm trọng về quyến thuộc. 

1. Bổn Sanh Nai Lakkhana. [n] 


12. Nên thân cận với Nigrodha mà thôi, không nên sống gần Sãkha. Việc 
bị chết ở chỗ Nigrodha còn tốt hơn là việc có được sự sống ở nơi Sãkha. 

2. Bổn Sanh Nai Nigrodha. [12] 


13. Thật xấu hổ thay cây tên có mũi nhọn đâm sâu vào người! Thật xấu hổ 
thay xứ sở ấy, nơi có vị lãnh đạo là người nữ! Và luôn cả những kẻ chịu ở 
dưới quyền lực của các nữ nhân, các chúng sanh ấy bị quở trách. 

3. Bổn Sanh Mũi Tên. [13] 


14. Nghe nói ràng không có gì tệ hại hơn các vị nếm, hoặc các chỗ ngụ, 
hoặc các sự giao thiệp bạn bè. (Người giữ vườn) Sanjaya dẫn dât con nai gió 
sống ở rừng sâu vào sự khống chế bảng các vị nếm. 

4. Bôn Sanh Con Nai Gió. [14] 


15. Này Kharãdiyã, đối với con nai, loài có tám móng chân, 1 có sừng cong 
quẹo ở gốc và ngọn, là kẻ bỏ lỡ bảy buổi học, không nên ra sức để giáo huấn 
nó. 

5. Bổn Sanh Nai Kharãdiyã. [15] 


16. Con nai có tư thế nằm theo ba kiểu, có nhiều mưu mẹo, có tám móng 
chân, có việc uống nước vào lúc nửa đêm. Trong khi thở bâng một lỗ mũi ở 
trên mặt đất, con nai cháu vượt qua (hiểm nạn) nhờ sáu mưu chước. 

6. Bổn Sanh Nai Có Ba Tư Thế Nằm. [16] 


1 Mõi một bàn chân có hai móng, bốn chân có tám móng (JaA. i, 160). 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Silavaggo 


17. KãỊe vã yadi vã junhe yadã vãyati mãluto, 
vãtajãni hi sĩtãni ubhotthamaparặjitã ”ti. 

7. Mãlutajãtakam. 


18. Evanca 1 sattã jãneyyum dukkhãyam jãtisambhavo, 
na pãno pãninam hanne pãnaghãtĩ hi socatĩ ”ti. 

8. Matakabhattajãtakam. 


19. Sace munce pecca munce 2 muccamãno hi bajjhati, 3 
na hevam dhĩrã muccanti mutti bãlassa bandhanan ”ti. 

9. Ayãcitabhattajãtakam. 


20. Disvã padamanuttiọnam disvãnotaritam padam, 

naỊena vãrim pivissãma 4 neva mam tvam vadhissasĩ ”ti. 

10. NaỊapãnajãtakam. 

Sĩlavaggo dutiyo. 

***** 


TASSƯDDÃNAM 

Atha lakkhanasãkhadhiratthupuna 

nakiratthirasehikharãdiyã, 

atibhotirasamãlutapãna 

muccena naỊa-avhayanena bhavanti dasa. 

—00O00— 


1 evaííce - Ma, Sya, PTS. 

2 sace mucce pecca mucce - Ma. 


3 bajjhasi - Sya. 

4 pissãma - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Giới 


17. Dẫu ở vào hạ huyền hay thượng huyền, khi có gió thổi, chính các cơn 
gió được sanh lên là lạnh lẽo; cả hai không ai thua ở vấn đề này. 

7. Bổn Sanh Gió. [17] 


18. Và chúng sanh nên biết rằng: Khổ này có sanh là nguồn sanh khởi, 
người có mạng sống không nên giết hại mạng sống (kẻ khác), bởi vì kẻ giết 
hại mạng sống sẽ sầu muộn. 

8. Bổn Sanh Thực Phẩm Cúng Vong. [18] 


19. Nếu muốn được thoát khỏi (lời cầu khấn), thì nên được thoát khỏi sau 
khi chết, bởi vì trong khi được thoát khỏi (lời cầu khấn) thì lại bị trói buộc 
(vào nghiệp sát sinh ở lễ tế). Bởi vì sự thoát ra (như thế ấy) của kẻ ngu là sự 
trói buộc, các bậc sáng trí không thoát ra như thế. 

9. Bổn Sanh Vật Thực Câu Khấn. [19] 


20. Sau khi nhìn thấy không có dấu chân đi lên, và nhìn thấy dấu chân đi 
xuống, bọn ta sẽ uống nước bảng ống sậy, ngươi sẽ không bao giờ giết được 
ta. 

10. Bổn Sanh Uống Nước Bằng Ống Sậy. [20] 

Phầm Giới là thứ nhì. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Giờ là nai Lakkhana, nai Sãkha, lại thêm thật xấu hổ thay, 
nghe nói râng không có gì với các vị nếm, nai Kharãdiyã, 
vượt qua hiểm nạn, ngọn gió, và mạng sống, 
với sự thoát khỏi, với việc gọi tên cây sậy, là mười. 

—00O00-- 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Kurangavaggo 


3. KƯRƯNGAVAGGO 


21. Nãtametam kurungassa yam tvam sepanni seyyasi, 1 
aníìam sepannim 2 gacchãmi na me te ruccate phalan ”ti. 

1. Kurangamigajãtakam. 


22. Ye kukkurã rậjakulamhi 3 vaddhã 4 
koleyyakã vannabalũpapannã, 
te ’me na vajjhã mayamasma vajjhã 
nãyam saghaccã dubbalaghãtikãyan ”ti. 

2. Kukkurajãtakam. 


23. Api passena semãno sallehi sallĩkato, 

seyyo va vaỊavã bhojjo 5 yunja manneva sãrathĩ ”ti. 

3. Bhojậjãnĩyajãtakam. 6 


24. Yadã yadã yattha yadã yattha yattha yadã yadã, 
ặjanno kurute vegam hãyanti tattha vãỊavã ”ti. 

4. Ajannajãtakam. 


25. Aíìnamannehi titthehi assam pãyehi sãrathi, 
accãsanassa puriso pãyãsassapi tappatĩ ”ti. 

5. Titthajãtakam. 


26. Purãnacorãna vaco nisamma 
mahilãmukho 7 pothayamãnucãri, 8 
susannatãnam hi vaco nisamma 
gajuttamo sabbagunesu atthã ”ti. 

6. Mahilãmukhajãtakam. 


1 siyyasi - Ma. 

2 sepanụi - Ma. 

3 rãjakulasmi - Syã, PTS. 

4 vaddhã - Syã. 


5 gojo - Ma; bhojjho - Syă, PTS. 

6 gojãnĩyajãtakam - Ma. 

7 mahiỊãmukho - Ma, Syã. 

8 pothayamanvacãrĩ - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Sơn Dương 


3. PHẦM SƠN DƯƠNG 

21. Đối với loài sơn dương, điều này đã được biết, này cây Sepanọi, là việc 
(trái cây của) ngươi bị bầm dập. Ta sẽ đi đến cây Sepanni khác; trái cây của 
ngươi không được ta ưa thích. 

1. Bổn Sanh Nai Sơn Dương. [21] 


22. Những con chó được nuôi dưỡng ở hoàng cung, thuộc gia tộc giàu có, 
được thành tựu về vóc dáng và sức mạnh, chúng sẽ không bị giết chết; còn 
chúng tôi sẽ bị giết chết. Việc này không phải là sự bức tử chung chung, việc 
này là sự bức tử những kẻ yếu đuối. 

2. Bổn Sanh Các Con Chó. [22] 


23. Mặc dầu đang nằm nghiêng một bên hông do đã bị những mũi tên 
bân trúng, nhưng ta là ngựa thuần chủng hạng nhất, này người kỵ mã, hãy 
thắng yên cương cho ta. 

3. Bổn Sanh Con Ngựa Thuần Chủng. [23] 


24. Vào bất cứ lúc nào, ở nơi nào vào giây phút nào, ở bất cứ nơi đâu, vào 
bất cứ thời gian nào, khi con ngựa nòi ra sức, các con ngựa tầm thường bị bỏ 
lại tại nơi ấy. 

4. Bổn Sanh Con Ngựa Nòi. [24] 


25. Này xa phu, ngươi hãy cho con ngựa uống nước ở những bến tắm, nơi 
này rồi nơi khác. Đối với việc ăn quá nhiều, dầu là cơm sữa, con người cũng 
còn chán ngấy. 

5. Bổn Sanh Bến Tẳm. [25] 


26. Trước kia, nghe theo lời nói của những kẻ trộm, 
con voi Mahilãmukha đã thực hành việc giết hại. 

Nhưng sau khi nghe theo lời nói của các vị có giới hạnh tốt đẹp, 
con voi tối thượng đã trú vào tất cả các đức tánh tốt. 

6. Bổn Sanh Con Voi Mahilãmukha. [26] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Kurangavaggo 


27. Nãlam kabalam 1 padãtave 

na ca pindam 2 na kuse na ghamsitum, 
mannãmi abhinhadassanã 
nãgo sinehamakãsi 3 kukkure ”ti. 

7. Abhinhajãtakam. 


28. Manunnameva bhãseyya nãmanunnam kudãcanam 
mammnam bhãsamãnassa garubhãram 4 udaddhari, 
dhananca nam alabbhesi 5 tena c’ attamano ahũ ”ti. 

8. Nandivisãlajãtakam. 


29. Yato yato garudhuram yato gambhĩravattani, 6 

tadassu 7 kanham yunjanti svãssu tam vahate dhuran ”ti. 

9. Kanhajãtakarn. 


30. Mã munikassa 8 pihayi ãturannãni bhunjati, 

appossukko bhusam khãda 9 etam dĩghãyulakkhanan ”ti. 

10. Munikajãtakam. 10 

Kurangavaggo tatiyo. 

***** 


TASSƯDDÃNAM 

Kurungassakukkurabhoj avaro 
puna vãỊavassasirivayano, 
mahiỊãmukhanãmanunnavaro 
vahate dhuramunikena dasa. 

—00O00— 


1 kabaỊam - Ma. 

2 na pindam - Syã. 

3 snehamakãsi - Ma. 

4 garum bhãram - Ma, PTS. 

5 alãbhesi - Ma, Syă. 


6 gambhĩravattanĩ - Ma. 

7 tadãssu - Ma, Syã. 

8 munikassa - Syă, PTS. 

9 bhusaủkhãda - Syã. 

10 munikajãtakam - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Sơn Dương 


27. Không còn hứng thú để nhận lấy vât cơm, và không (còn hứng thú) 
với đồ ăn, không (còn hứng thú) với các bó cỏ, không còn hứng thú để kỳ cọ 
(khi tâm); ta nghĩ rằng con voi, do việc gặp gỡ thường xuyên, đã có lòng yêu 
mến con chó. 

7. Bổn Sanh (Gặp Gỡ) Thường Xuyên. [27] 


28. Nên nói lời thật hòa nhã, không nói lời không hòa nhã vào bất cứ lúc 
nào. (Con bò) đã kéo đi gánh hàng nặng cho người nói lời hòa nhã, và đã đem 
lại tài sản cho người ấy; và nhờ con bò, người ấy đã được hoan hỷ. 

8. Bổn Sanh Con Bò Nandivisãla. [28] 


29. Ở bất cứ nơi nào có khối hàng nặng nề, ở nơi nào có bãi lầy sâu, khi 
ấy, hãy buộc ách vào con bò đen, nó sẽ vận chuyển khối hàng ấy. 

9. Bổn Sanh Con Bò Đen. [29] 


30. Chớ mong cầu (thức ăn) dành cho heo Munika. Nó ăn các thức ăn của 
tử tù. Hãy ít đòi hỏi, hãy nhai cám trấu; điều ấy là yếu tố của cuộc sống 
trường thọ. 

10. Bổn Sanh Con Heo Munika. [30] 

Phẩm Sơn Dương là thứ ba. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Đối với loài sơn dương, các con chó, con ngựa thuần chủng, 

lại thêm con ngựa nòi, tỏ lộ sự vinh quang, 

voi Mahilãmukha, không hứng thú, chuyện nói lời hòa nhã, 

(con bò đen) vận chuyển khối hàng, với heo Munika, là mười. 

—00O00-- 
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4. KULAVAKAVAGGO 

31. Kulãvakã mãtali simbalismim 
ĩsãmukhena parivajjayassu, 
kãmam cajãma asuresu pãnam 
mãyime dijã vikulãvã ahesun "ti. 1 

1. Kulãvakajãtakam. 


32. Rudam manunnam ruciyã 2 ca pitthi 
veỊuriyavannũpanibhã 3 ca gĩvã, 
vyãmamattãni ca pekhunãni 4 
naccena te dhĩtaram no dadãmĩ ”ti. 

2. Naccajãtakam. 


33. Sammodamãnã gacchanti jãlamãdãya pakkhino, 
yadã te vivadissanti tadã ehinti me vasan ”ti. 

3. Sammodamãnajãtakam. 


34. Na mam sĩtam na mam unham na mam jãlasmim 5 bãdhanam, 
yanca mam mannate macchĩ aíìnarn so ratiyã gato ”ti. 

4. Macchajãtakarn. 


35. Santi pakkhã apatanã santi pãdã avaíĩcanã, 
mãtă pită ca nikkhantã jãtaveda patikkamã ”ti. 

5. Vattakajãtakam. 


1 mãme dijã vikkulavã ahesun ti - Ma. 

2 rucirã - Ma, Syã, PTS. 

3 veỊuriyavanụũpatibhã - Syã. 


4 pekkhunani - Sya, PTS. 

5 jãlasmi - Ma, Syã. 
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Phẩm Tổ Chim Con 


4. PHẦM TỔ CHIM CON 


31. Này Mãtali, hãy để cho các tổ chim con ở rừng cây Simbali được lánh 
xa khỏi đầu gọng xe. Ta sẵn lòng từ bỏ mạng sống ở nơi các A-tu-la. Chớ để 
các con chim này trở nên không còn có tổ. 

1. Bổn Sanh Tổ Chim Con. [31] 


32. Ngươi có tiếng hót làm vừa lòng, và cái lưng óng ánh, 

cái cổ tựa như màu ngọc bích, 

và chùm lông đuôi dài một sải tay, 

với việc nhảy múa, ta không gả con gái cho ngươi. 

2. Bổn Sanh Nhảy Múa. [32] 


33. Trong lúc thân thiện, các con chim ra đi và mang theo cái lưới bẫy. 
Khi nào chúng tranh cãi, khi ấy chúng sẽ rơi vào quyền kiểm soát của ta. 

3. Bổn Sanh Trong Lúc Thân Thiện. [33] 


34. Lạnh không quấy rối ta, nóng không quấy rối ta, sự vướng mâc vào 
tấm lưới không quấy rối ta, mà là việc con cá cái (vợ ta) nghĩ về ta rằng: ‘Gã 
đi đến với con cá cái khác vì khoái lạc.’ 

4. Bổn Sanh Con Cá. [34] 


35. Có hai cánh mà không bay được, có hai chân mà không đi được, mẹ và 
cha đã rời khỏi, hỡi ngọn lửa, hãy lùi lại. 

5. Bổn Sanh Chim Cút Con. [35] 
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Kulavakavaggo 


36. Yam nissită jagatiruham vihangamã 
svãyam aggim pamuncati, 
disã bhajatha vakkangã 1 
jãtam saranato bhayan ”ti. 

6. Sakunajãtakam. 


37. Ye vaddhamapacãyanti 2 narã dhammassa kovidã, 
dittheva dhamme 3 pãsamsã samparãye 4 ca suggatĩ ”ti. 

7. Tittirajãtakam. 


38. Nãccantam nikatippanno nikatyã sukhamedhati, 
ãrãdheti 5 nikatippaníìo bako kakkatakãmivã ”ti. 

8. Bakajãtakam. 


39. Maíìne sovannayo rãsi sovannamãlã ca nandako, 
yattha dãso ãmajãto thito thullãni gajjatĩ ”ti. 

9. Nandajãtakam. 


40. Kãmam patãmi nirayam uddhapãdo 6 avamsiro, 
nãnariyam karissãmi handa pindam patiggahã ”ti. 

10. Khadirangãrajãtakam. 

Kulãvakavaggo catuttho. 

***** 


TASSUDDANAM 

Sirimãtalidhĩtarapakkhivaro 
ratirãgatomãtãpită ca puna, 
j agatĩruhavuddhasukakkatako 
tathã nandakapindavarena dasa. 

—00O00— 


1 vaủkaủgã - Syã. 

2 vuddhamapacãyanti - Ma, Syã. 

3 ditthe dhamme ca - Syã. 


4 samparãyo - Syã. 

5 ãrãdhe - PTS. 

6 uddhampãdo - Ma. 
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Phẩm Tổ Chim Con 


36. Các con chim nương nhờ vào cây nào, 
chính cây này đây phát ra ngọn lửa. 

Các con chim hãy phân tán các phương. 

Sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương tựa. 

6. Bổn Sanh Các Con Chim. [36] 


37. Những người nào tôn kính bậc cao niên, (những người ấy) là những 
người rành rẽ về Pháp, được khen ngợi ngay trong kiếp này, và có cảnh giới 
an lạc trong kiếp sau. 

7. Bổn Sanh Chim Đa Đa. [37] 


38. Người có trí gian lận không đạt được sự an lạc tột cùng do sự gian lận, 
ví như con cò có trí gian lận gặp phải con cua. 

8. Bon Sanh Con Cò. [38] 


39. Ta nghĩ rằng (chỗ chôn) khối của cải và xâu chuỗi vàng vòng là nơi mà 
tớ trai Nandaka, con của nô tỳ, đứng gào thét những lời thô lỗ. 

9. Bổn Sanh Tớ Trai Nanda. [39] 


40. Ta sẵn lòng rơi vào địa ngục, chân phía trên, đầu phía dưới. Việc 
không thánh thiện thì ta sẽ không làm. 1 Nào, xin ngài hãy thọ nhận đồ ăn 
khất thực. 

10. Bổn Sanh Than Hừng Cây Khadỉra. [40] 

Phẩm TỔ Chim Con là thứ tư. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Mãtali vinh quang, người con gái, và các con chim, 
vì khoái lạc luyến ái, rồi thêm mẹ và cha, 

(cây cối) mọc ở đất, bậc cao niên, con cua khôn ngoan, 
tương tự, với tớ trai Nandaka, và đồ ăn khất thực, là mười. 

—00O00— 


1 Đức Bồ Tát nói với Ma Vương về quyết tâm của mình rồi bước qua hố than hừng đế dâng 
vật thực đến vị Phật Độc Giác (JaA. i, 233). 
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5. ATTHAKAMAVAGGO 

41. Yo atthakãmassa hitãnukampino 
ovajjamãno na karoti sãsanam, 
ajiyã pãdamolubbha 1 
mittako viya socatĩ ”ti. 

1. Losakajãtakam. 


42. Yo atthakãmassa hitãnukampino 
ovajjamãno na karoti sãsanam, 
kapotakassa vacanam akatvã 
amittahatthatthagatova setĩ ”ti. 

2. Kapotakajãtakam. 2 


43. Yo atthakãmassa hitãnukampino 
ovajjamãno na karoti sãsanam, 
evam so nihato seti 
veỊukassa yathã pitã ”ti. 

3. VeỊukajãtakam. 


44. Seyyo amitto matiyã upeto 
natveva mitto mativippahĩno, 

‘makasam vadhissan ’ti hi eỊamũgo 3 
putto pitu abbhidã uttamangan ”ti. 

4. Makasajãtakam. 


45. Seyyo amitto medhãvĩ yance bãlãnukampako, 

passa rohinikam jammim mãtaram hantvãna socatĩ ”ti. 

5. Rohinĩjãtakam. 4 


46. Na ve anatthakusalena atthacariyã sukhãvahã, 
hãpeti attham dummedho kapi ãrãmiko yathă ”ti. 

6. Arãmadũsakajãtakam. 


1 padamolamba - Ma. 3 elamugo - Sya, PTS. 

2 kapotajãtakam - Ma, PTS. 4 rohinijãtakam - Ma. 


18 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Mong Mỏi Sự Tấn Hóa 


5. PHẦM MONG MỎI Sự TẨN HÓA 

41. Trong khi được giáo huấn, kẻ nào không làm theo lời giảng dạy của 
người có lòng mong mỏi sự tấn hóa, có lòng thương tưởng sự lợi ích (đến 
mình), (kẻ ấy) ví như Mittaka, sau khi nẳm vào bàn chân của con dê, bị sầu 
muộn. 

1. Bổn Sanh Losaka. [41] 


42. Trong khi được giáo huấn, kẻ nào không làm theo lời giảng dạy của 
người có lòng mong mỏi sự tấn hóa, có lòng thương tưởng sự lợi ích (đến 
mình), (kẻ ấy) ví như (con quạ), sau khi không làm theo lời nói của chim bồ 
câu, bị sa vào trong tay của kẻ đối nghịch và nàm yên (chịu sự hành hạ). 

2. Bổn Sanh Chim Bồ Câu. [42] 


43. Trong khi được giáo huấn, kẻ nào không làm theo lời giảng dạy của 
người có lòng mong mỏi sự tấn hóa, có lòng thương tưởng sự lợi ích (đến 
mình), tương tự như thế, kẻ ấy bị giết chết nằm dài, giống như cha của (con 
rắn độc) VeỊuka vậy. 

3. Bổn Sanh VeỊuka. [43] 


44. Kẻ đối nghịch có tri thức vẫn tốt hơn người bạn hữu không có tri thức. 
Đứa con trai ngu dốt (nói rằng): ‘Con sẽ giết con muỗi/ rồi đập bể đôi cái đầu 
của người cha. 

4. Bổn Sanh Con Muỗi. [44] 


45. Kẻ đối nghịch có sự thông minh vẫn tốt hơn kẻ ngu dốt có lòng 
thương tưởng. Ngươi hãy nhìn xem Rohinĩ đần độn, sau khi giết chết mẹ, bị 
sầu muộn. 

5. Bổn Sanh Rohiọĩ. [45] 


46. Thật vậy, các việc làm có mục đích (được làm) bởi kẻ không thiện xảo 
về mục đích, thời không đem lại sự an lạc. Kẻ ngu muội bỏ rơi mục đích, 
giống như con khỉ là kẻ chăm sóc khu vườn. 

6. Bổn Sanh Kẻ Làm Hỏng Khu Vườn. [46] 
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47. Na ve anatthakusalena atthacariyã sukhãvahã, 

hãpeti attham dummedho kondaníìo vãrunim yathă ”ti. 

7. Vãmnidũsakajãtakam. 


48. Anupãyena yo attham icchati so vihannati, 

cetã hanimsu vedabbham 1 sabbe te vyasanamajjhagũ ”ti. 2 

8. Vedabbhajãtakam. 3 


49. Nakkhattam patimãnentam 4 attho bãlam upaccagã, 
attho atthassa nakkhattam kim karissanti tãrakã ”ti. 

9. Nakkhattajãtakam. 


50. Dummedhãnam sahassena yanno me upayãcito, 
idãni khoham yajissãmi bahũ 5 adhammiko jano ”ti. 

10. Dummedhajãtakam. 

Atthakãmavaggo pancamo. 

Pathamo pannasako. 

***** 


TASSUDDANAM 

Atha mittakamãtukapotavaro 
tathã veỊukaeỊamũgo rohinĩ, 
kapivãrunicetacarã ca puna 
tathã tãrakayannavarena dasa. 

—00O00— 


1 vedabbam - Ma, Syã. 

2 byasanamajjhagun ti - Syã. 

3 vedabbajãtakam - Ma, Syã. 


4 patimanentam - Ma, Sya. 

5 bahu - Ma, Syã. 
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47. Thật vậy, các việc làm có mục đích (được làm) bởi kẻ không thiện xảo 
về mục đích, thời không đem lại sự an lạc. Kẻ ngu muội bỏ rơi mục đích, 
giống như Kondanna làm hỏng rượu. 

7. Bổn Sanh Kẻ Làm Hỏng Rượu. [47] 


48. Kẻ nào ước muốn điều lợi ích bàng cách thức không đúng, kẻ ấy bị 
khốn khổ. Những kẻ trộm cướp đã giết hại Vedabbha; tất cả bọn chúng đã đi 
đến bất hạnh. 

8. Bổn Sanh Vedabbha. [48] 


49. Trong lúc kẻ ngu si chờ đợi ngôi sao, điều lợi ích đã bỏ rơi nó. Điều lợi 
ích (nó đạt được) chỉ là ngôi sao tiêu biểu cho điều lợi ích; các vì tinh tú sẽ 
làm được điều gì (sẽ đem lại điều lợi ích gì)? 

9. Bổn Sanh Ngoi Sao. [49] 


50. Lẽ cúng tế thần linh với (việc giết chết) một ngàn kẻ ngu muội đã 
được ta khấn nguyện. Thật vậy, giờ đây ta sẽ cúng tế thần linh, bởi vì có 
nhiều kẻ phi đạo đức. 

10. Bổn Sanh Những Kẻ Ngu Muội. [50] 

Phẩm Mong Mỏi Sự Tân Hóa là thứ năm. 

Năm mươi kệ ngôn thứ nhất. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Giờ là chuyện gã Mittaka và mẹ, rồi đến chim bồ câu 
tương tự là (rắn độc) VeỊuka, (đứa con) ngu dốt, Rohinĩ (đần độn), 
con khỉ (phá vườn), rượu (bị làm hỏng), thêm những kẻ trộm cướp, 
cũng vậy, (việc xem) ngôi sao, với lẽ tế thần linh, là mười. 

—00O00— 
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6 . ASIMSAVAGGO 1 

51. Ãsimsetheva 2 puriso na nibbindeyya pandito, 

passãmi voham attãnam yathã icchim tathã ahũ ”ti. 

1. Mahãsĩlavajãtakam. 


52. Vãyametheva puriso na nibbindeyya pandito, 

passãmi voham attãnam udakã thalamubbhatan ”ti. 

2. CũỊajanakajãtakam. 


53. Tatheva punnã pãtiyo 3 annãyam vattate kathã, 
ãkãrakena 4 jãnãmi na cãyam bhaddikã 5 surã ”ti. 

3. Punnapãtijãtakam. 


54. Nãyam rukkho durãruho napi gãmato ãrakã, 
ãkãrakena 3 jãnãmi nãyam sãduphalo 6 dumo ”ti. 

4. Kimphalajãtakam. 7 


55. Yo alĩnena cittena alĩnamanaso naro, 

bhãveti kusalam dhammam yogakkhemassa pattiyã, 
pãpune anupubbena sabbasamyojanakkhayan ”ti. 

5. Pancãvudhajãtakam. 


56. Yo pahatthena cittena pahatthamanaso naro, 

bhãveti kusalam dhammam yogakkhemassa pattiyã, 
pãpune anupubbena sabbasamyojanakkhayan ”ti. 

6. Kancanakkhandhajãtakam. 


1 ãsĩsavaggo - Ma. 

2 asĩsetheva - Ma. 

3 puụụapãtiyo - Syã, PTS. 

4 ãkãranena - Ma. 


5 nevãyam bhaddakã - Syã. 

6 sãdhuphalo - PTS. 

7 phalajãtakam - Syã, PTS. 
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6. PHẨM HY VỌNG 

51. Con người cần phải hy vọng, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy được bản thân; ta đã ước muốn như thế nào thì đã thành 
tựu như thế ấy. 

1. Bổn Sanh Sĩlavã Vĩ Đại. [51] 


52. Con người cần phải tinh tấn, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy bản thân ta đã được kéo lên đất liền từ nước (biển). 

2. Tiểu Bổn sanh Janaka. [52] 


53. Các vò rượu vẫn đầy y như vậy, lời nói (của các ngươi) là sái quấy. Ta 
nhận biết nhờ vào lý do ấy; vậy rượu này không phải là rượu lành. 

3. Bổn Sanh Vò Rượu Đầy. [53] 


54. Cây này không khó leo lên, cũng không xa ngôi làng. Ta nhận biết nhờ 
vào lý do ấy; cây này không phải là cây có trái ngon ngọt. 

4. Bổn Sanh Trái Cây Gi. [54] 


55. Người nào, với tâm không bị lui sụt, có ý không bị lui sụt, tu tập thiện 
pháp nhằm đạt đến sự an toàn đối với các mối ràng buộc, có thể đạt được sự 
cạn kiệt tất cả các sự trói buộc theo tuần tự. 

5. Bổn Sanh Năm Loại Vũ Khí. [55] 


56. Người nào, với tâm hứng khởi, có ý hứng khởi, tu tập thiện pháp 
nhằm đạt đến sự an toàn đối với các mối ràng buộc, có thể đạt được sự cạn 
kiệt tất cả các sự trói buộc theo tuần tự. 

6. Bổn Sanh Khối Vàng. [56] 
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57. Yassete caturo dhammã vãnarinda yathã tava, 

saccam dhammo dhitĩ 1 cãgo dittham so ativattatĩ ”ti. 

7. Vãnarindajãtakam. 


58. Yassa ete 2 tayo dhammã vãnarinda yathă tava, 
dakkhiyam sũriyam pannã dittham so ativattatĩ ”ti. 

8. Tayodhammajãtakam. 


59. Dhame dhame nãtidhame atidhantam hi pãpakam, 
dhantena hi 3 satam laddham atidhantena nãsitan ”ti. 

9. Bherivãdajãtakam. 4 


60. Dhame dhame nãtidhame atidhantarn hi pãpakam, 
dhantenãdhigatã bhogã te tăto vidhamĩ dhaman ”ti. 

10. Sankhadhamanajãtakam. 5 

Ãsimsavaggo chattho. 6 


TASSƯDDANAM 

Yatha-icchim 7 tathãhudakãthalã 
surasãduphalovaalĩnamano, 
sampahatthamano caturo ca tayo 
sataladdhakabhogadhanena dasa. 

—00O00— 


1 dhiti - Ma, Syă, PTS. 

2 yassete ca - Ma, Syã, PTS. 

3 dhamantena - Syã; dhantena - PTS. 

4 bherivãdakajãtakam - Ma. 


5 sankhadhamajãtakam - Ma. 

6 ãsĩsavaggo chattho - Ma. 

7 yathã icchim - Ma; 
yathã icchi - Syã. 
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57. Này khỉ chúa, người nào có bốn đức tính này, giống như ngài đã có là: 
chân thật, trí xét đoán, nghị lực, và xả thí, người ấy vượt trội đối thủ. 

7. Bon Sanh Khỉ Chua. [57] 


58. Này khỉ chúa, người nào có ba đức tính này, giống như ngài đã có là: 
quyền biến, dũng cảm, và trí tuệ, người ấy vượt trội đối thủ. 

8. Bổn Sanh Ba Đức Tính. [58] 


59. Nên vỗ trống, nên vỗ trống, không nên vỗ trống liên hồi, bởi vì việc vỗ 
trống liên hồi là tai hại. Do việc vỗ trống, đã đạt được trăm tiền; do việc vỗ 
trống liên hồi, (tất cả) đã bị hủy hoại. 

9. Bổn Sanh Tiếng Trống. [59] 


60. Nên thổi tù và, nên thổi tù và, không nên thổi tù và liên hồi, bởi vì 
việc thổi tù và liên hồi là tai hại. Do việc thổi tù và, đã đạt được các của cải; 
người cha, trong khi thổi tù và, đã làm tiêu tan các của cải. 

10. Bổn Sanh Thổi Tù Và. [60] 

Phẩm Hy Vọng là thứ sáu. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Muốn thế nào đã thành tựu thế ấy, đến đất liền từ nước, 
rượu, như là trái cây ngon ngọt, có ý không bị lui sụt, 
có ý hứng khởi, bốn đức tính, và ba đức tính, 
đã đạt được trăm tiền, với của cải và tài sản, là mười. 

—00O00— 
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7. ITTHIVAGGO 

61. Asã 1 lokitthiyo nãma velã tãsam na vijjati, 
sãrattã ca pagabbhã ca sikhĩ sabbaghaso yathã, 
tă hitvã pabbajissãmi vivekamanubrũhayan ”ti. 

1. Asãtamantajãtakam. 


62. Yam brãhmano avãdesi vĩnam sammukhavethito, 2 
andhabhũtã 3 bhatã bhariyã tãsu ko jãtu vissase ”ti. 

Andhabhũtaj ãtakam. 4 


63. Kodhanã akatannũ ca pisunã 5 ca vibhedikã, 6 

brahmacariyam cara bhikkhu so sukham na hohisĩ ”ti. 7 

3. Takkajãtakam. 8 


64. Mã su nandi icchati mam mãsu soci na icchati, 9 
thĩnam bhãvo durặjãno macchassevodake gatan ”ti. 

4. Durãjãnajãtakam. 


65. Yathã nadĩ ca pantho ca pãnãgãram sabhã papã, 
evam lokitthiyo nãma nãsam kựjjhanti panditã ”ti. 

5. Anabhiratijãtakam. 


1 ãsã - Syă, PTS. 

2 samukhavethito - Ma. 

3 aụdabhũtã - Ma, Syã, PTS. 

4 aụdabhũtajãtakam - Ma, Syã, PTS. 

5 písiinã - Ma, Syã, PTS. 


6 pisunã mittabhedikã - Ma. 

7 na vihãhasĩti - Ma; 

na vihãhisĩti - Syã, PTS. 

8 takkapaụditajãtakam - Ma. 

9 na micchati - Ma. 
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7. PHẦM NGƯỜI NỮ 

61. Các người nữ ở thế gian bị xem là không tốt, đối với họ không có sự 
chừng mực, họ bị luyến ái và xấc xược, giống như ngọn lửa ngấu nghiến tất cả 
các thứ. Sau khi từ bỏ họ, tôi sẽ xuất gia, thực hành hạnh độc cư. 

1. Bổn Sanh Chú Thuật Asãta. [61] 


62. Chuyện người Bà-la-môn đã tấu cây đàn vĩnã với khuôn mặt bị che 
kín, và cô vợ được nuôi dưỡng từ lúc ở trong bào thai; vậy ai có thể đặt niềm 
tin chắc chắn ở những người nữ? 

2. Bổn Sanh Ở Trong Bào Thai. [62] 


63. Người nữ có sự giận hờn và không biết ơn, có sự đâm thọc và chia rẽ 
bạn bè. Này tỳ khưu, hãy sống Phạm hạnh. Ngươi đây sẽ không đánh mất sự 
an lạc. 

3. Bổn Sanh Sữa Bơ. [63] 


64. ‘Nàng thích ta,’ (biết vậy) chớ vui mừng; ‘nàng không thích ta,’ (biết 
vậy) chớ sầu muộn. Bản chất người nữ là khó hiểu, tựa như việc di chuyển 
của loài cá ở trong nước. 

4. Bổn Sanh Khó Hiểu. [64] 


65. Giống như dòng sông, đường lộ, quán rượu, phòng hội, và vại nước 
(dành cho khách bộ hành), các người nữ ở thế gian bị xem là như vậy; những 
bậc sáng suốt không nổi cơn giận dữ đối với các nàng. 

5. Bổn Sanh Không Hứng Thú. [65] 
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66. Ekã icchã pure ãsi aladdhã mudulakkhanam, 
yato laddhã aỊãrakkhĩ 1 icchã iccham vijãyathă ”ti. 

6. Mudulakkhanajãtakam. 


67. Ucchange deva me putto pathe dhãvantiyã pati, 
tan ca desam na passãmi yato sodariyamãnaye ”ti. 2 

7. Ucchangajãtakam. 


68. Yasmim mano nivisati cittam vãpi 3 pasĩdati, 

aditthapubbake pose kãmam tasmimpi vissase ”ti. 

8. Sãketajãtakam. 


69. Dhiratthu tam visam vantam yamaham jĩvitakãranã, 
vantam paccãvamissãmi matam me jĩvită varan ”ti. 

9. Visavantajãtakam. 


70. Na tam jitam sãdhu jitam yam jitam avajĩyati, 4 
tam kho jitam sãdhu jitam yam jitam nãvajĩyatĩ ”ti. 5 

10. Kuddãlajãtakam. 


Itthivaggo 6 sattamo. 




TASSUDDANAM 

Sikhĩ sabbaghasopi ca vĩnavaro 
pisunamittabhedikãnandinadĩ, 
mudulakkhanasodariyã ca mano 
visasãdhựjitena bhavanti dasa. 

—00O00— 


1 aỊãrakkhi - Syă. 4 avajiyyati - Syã. 

2 sodariyamnayo - Ma. 5 nãvajiyyatĩ ti - Syã. 

3 cittaíĩcãpi - Ma, Syã; cittam cãpi - PTS. 6 itthĩvaggo - Syã. 
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66. Một điều ước muốn trước đây chưa đạt được là (hoàng hậu với) đặc 
tính dịu dàng. Từ khi đôi mắt kiều diêm đã đạt được, ước muốn (này) đã nảy 
sanh ra ước muốn (khác nữa). 

6. Bổn Sanh Đặc Tính Dịu Dàng. [66] 


67. Tâu bệ hạ, đối với thiếp, đứa con trai (là dẽ đạt được) ở trong lòng, 
người chồng (là dê đạt được) trong khi thiếp chạy ở đường lộ, và thiếp không 
nhìn thấy khu vực nào có thể đem lại (cho thiếp) người anh trai. 

7. Bổn Sanh ở Trong Long. [67] 


68. Ý kiên định ở người nào, hoặc tâm tịnh tín vào người nào, là người 
chưa từng được thấy trước đây, đương nhiên nên tin tưởng người ấy. 

8. Bổn Sanh Sãketa. [68] 


69. Thật xấu hổ thay chất độc đã được ói ra ấy! Vì lý do mạng sống, ta sẽ 
phải nuốt vật đã ói ra ấy vào lại! Cái chết đối với ta là quý hơn mạng sống. 

9. Bổn Sanh Chất Độc Đã Được Ói Ra. [69] 


70. Chiến thắng ấy không là chiến thắng tốt đẹp, là chiến thắng rồi lại bị 
chiến bại. Chiến thắng ấy quả là chiến thắng tốt đẹp, là chiến thẳng không bị 
chiến bại nữa. 

10. Bổn Sanh Cái Cuốc. [70] 

Phầm Người Nữ là thứ bảy. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Ngọn lửa ngấu nghiến tất cả các thứ, và cây đàn lãn ã, 
cô nàng đâm thọc và chia rẽ bạn bè, chớ vui mừng, dòng sông, 
có đặc tính dịu dàng, người anh trai, và ý (kiên định), 
với chất độc, và chiến thắng tốt đẹp, là mười. 

—00O00— 
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8. VARANAVAGGO 1 

71. Yo pubbe karanĩyãni pacchã so kãtumicchati, 
varanakattha 2 bhanjova sa pacchãmanutappatĩ ”ti. 

1. Varanajãtakam. 3 


72. Akatannussa posassa niccam vivaradassino, 

sabbance pathavim 4 dajjã neva nam abhirãdhaye ”ti. 

2. Sĩlavanãgarậjajãtakam. 5 


73. Saccam kirevamãhamsu narã ekacciyã idha, 

kattham viplãvitam 6 seyyo na tvevekacciyo naro ”ti. 

3. Saccamkirajãtakam. 


74. Sãdhu sambahulã nãtĩ api rukkhã arannajã, 

vãto vahati ekattham brahantampi vanaspatin ”ti. 7 

4. Rukkhadhammajãtakam. 


75. Abhitthanaya pajjunna nidhim kãkassa nãsaya, 
kãkam sokãya randhehi manca sokã pamocayã ”ti. 

5. Macchajãtakam. 


76. Asankiyomhi gãmamhi aranne natthi me bhayam, 
ựjumaggam samãrũỊho mettăya karunãya cã ”ti. 

6. Asankiyajãtakam. 


1 varunavaggo - Ma. 

2 varunakattha - Ma; 
varunakattham - Syă. 

3 varuụajãtakam - Ma, Syã. 

4 pathavim - Ma. 


sĩlavahatthijãtakam - Ma; sĩlavanãgajãtakam - Syã, PTS. 

6 kattham niplavitam - Ma; 
kattham nipphavitam - Syã; 
katthavipalãvitam - PTS. 

7 vanappatin ti - Ma, Syã. 
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8. PHẦM CÂY VARANA 


71. Kẻ nào có những công việc cần phải làm trước, kẻ ấy lại muốn làm sau, 
tựa như gã bẻ củi ở cây varana, kẻ ấy hối tiếc về sau này. 

1. Bổn Sanh Cây Varana. [71] 


72. Đối với con người không biết ơn nghĩa, thường xuyên soi mói lỗi lầm, 
dầu ban cho toàn thể trái đất, cũng không bao giờ làm vừa lòng kẻ ấy. 

2. Bổn Sanh Voi Chúa Giới Hạnh. [72] 


73. Ở đây, nghe rằng một số người đã nói sự thật như vầy: (Vớt lên) khúc 
gỗ bị trôi nổi còn tốt hơn, một số người quả thật không tốt bâng. 

3. Bon Sanh Sự Thật Nghe Nói. [73] 


74. Tốt thay có nhiều bà con, các cây sanh trưởng ở rừng cũng vậy. Gió 
quật ngã cây đứng đơn độc một mình, mặc dầu to lớn. 

4. Bồn Sanh Quy Luật Cây Cối. [74] 


75. Này Thần Mưa, hãy nổi sấm lên, hãy tiêu hủy đồ dự trữ của loài quạ, 
hãy nung nấu loài quạ bằng sầu muộn, và hãy giải thoát ta khỏi nỗi sầu 
muộn. 

5. Bổn Sanh Con Cá. [75] 


76. Ta không sợ sệt khi ở trong làng, ta không có sự sợ hãi khi ở trong 
rừng. Ta đã bước lên đạo lộ ngay thẳng với tâm từ ái và với lòng bi mẫn. 

6. Bổn Sanh Không Sợ Sệt. [76] 
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77. Usabhã rukkhã gãviyo gãvã 1 ca 
asso kamso sigãlĩ 2 ca kumbho, 
pokkharanĩ ca apãkacandanam 
lãpũni 3 sĩdanti silã plavanti, 
mandũkiyo kanhasappe gilanti 
kãkam suvannã 4 parivãrayanti, 
tasãvakã 5 eỊakãnam bhayã hi 6 
vipariyãso 7 vattati na idhamatthĩ ”ti. s 

7. Mahãsupinajãtakam. 

78. ubho khanjã ubho kunĩ ubho visamacakkhukã, 9 
ubhinnam piỊakã jãtã nãham passãmi illĩsan ”ti.'° 

8. Illĩsajãtakam. u 

79. Yato viluttã ca hatã ca gãvo 
daddhãni gehãni jano ca nĩto, 
athãgamã puttahatãya putto 
kharassaram dendimam 12 vãdayanto ”ti. 

9. Kharassarajãtakam. 

80. Yante pavikatthitam pure 

atha te pũtisarã saranti 13 pacchã, 
ubhayam na sameti bhĩmasena 
yuddhakathã ca idam ca te vihannan ”ti. 

10. Bhĩmasenajãtakam. 

Varanavaggo 14 atthamo. 

***** 


TASSUDDANAM 

Varanã akatannũvaresu saccavaram 
savanappatinã ca abhitthanaya, 
karunãya silãplava illĩsato 
puna dendima pũtisarena dasa. 

—00O00-- 


1 gavã - Ma, Syă, PTS. 

2 singãlĩ - Ma. 

3 lãbũni - Ma; lãvũni - Syã. 

4 supaụụã - Ma. 

5 tasã vakã - Ma, Syã, PTS. 

6 bhayãhi - Ma. 

7 vipariyãyo - Syã. 


8 nayidhamatthĩ ti - Ma, Syã, 

9 visamacakkhulã - PTS. 

10 illisan ti - Ma, Syã. 

11 illisajãtakam - Ma, Syã. 

12 dindimam - Ma. 

13 sajanti - Ma, Syă, PTS. 

14 varunavaggo - Ma, Syã. 
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77. (Bốn) con bò mộng, các cây (nhỏ), các con bò cái, và các con bò tơ, 
con ngựa (hai miệng), cái bát vàng, chó rừng cái, và cái chum nước, 
hồ sen, (cơm) chưa chín, và gỗ trầm hương, 

các trái bầu bí chìm xuống, các tảng đá lớn nổi trôi, 
những con ếch (nhỏ) nuốt chửng các con rân độc màu đen, 
những con chim lông vàng theo hầu con quạ, 

những con chó sói run rẩy chính vì nỗi sợ hãi đối với các con dê rừng, 
sự việc đảo ngược xảy ra chẳng phải ở nơi này. 

7. Bổn Sanh Các Giấc Chiêm Bao Lớn. [77] 

78. Cả hai đều què, cả hai đều gù, cả hai đều có mắt lé, 

mụt cóc mọc ở (đầu của) cả hai, tôi không nhìn ra được (ai là) Illĩsa. 

8. Bổn Sanh (Triệu Phú) Illĩsa. [78] 

79. Vào lúc đã cướp bóc xong, và trâu bò đã bị giết thịt, 
các ngôi nhà đã bị đốt cháy, và người làng đã bị dẫn đi, 
khi ấy, người con trai không có liêm sỉ đã trở về, 

(vừa đi vừa) vỗ vào chiếc trống con làm vang lên âm thanh inh ỏi. 

9. Bổn Sanh Âm Thanh Inh Ỏi. [79] 

80. Sự khoác lác của ngươi lúc trước đây, 

rồi sau này, các chất hôi thối của ngươi tuôn chảy, 

này Bhĩmasena, hai điều này không tương xứng, 

lời nói về chiến trận và việc gây phiền toái này của ngươi. 

10. Bổn Sanh Bhĩmasena. [80] 

Phẩm Cây Varana là thứ tám. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 


Cây Varaụa, ở những chuyện về kẻ vô ơn, chuyện sự thật, 
với cây (đứng một mình), và hãy nổi sấm lên, 
với lòng bi mẫn, sự nổi trôi của các tảng đá lớn, (triệu phú) Illĩsa, 
rồi thêm chiếc trống con, với chất hôi thối, là mười. 

—00O00-- 
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Ọ. APAYIMHAVAGGO 

81. Apãyimha anaccimha agãyimha rudimha ca, 

visannakaranim pĩtvã 1 ditthã nãhumha vãnarã ”ti. 

1. Surãpãnajãtakam. 


82. Atikkamma ramanakam sadãmattanca dũbhakam, 
svãsi pãsãnamãsĩno yasmã jĩvam na mokkhasĩ ”ti. 

2. Mittavindajãtakam. 2 


83. Mitto have sattapadena hoti 
sahãyo pana dvãdasakena hoti, 
mãsaddhamãsena 3 ca nãti hoti 
tatuttarim attasamopi hoti, 
soham katham attasukhassa hetu 
cirasanthutam 4 kãla 5 kannim jaheyyan ”ti. 

3. Kãla 6 kanọijãtakam. 


84. Arogyamicche paramanca lãbham 
sĩlanca vuddhãnumatam sutanca, 
dhammãnuvattĩ ca alĩnatã ca 
atthassa dvãrã pamukhã chaỊete ”ti. 6 

4. Atthassadvãrajãtakam. 


85. Ayatidosam 7 nãnnãya yo kãme patisevati, 8 

vipãkante hananti 9 nam kimpakka 10 miva bhakkhitan ”ti. 

5. Kimpakkajãtakam. 10 


1 visaíĩnikaranim pitvã - Ma, Syã. 

2 mittavindakajãtakam - Ma. 

3 mãsaddhamãsena - Ma, Syã. 

4 cirasatthunam - PTS. 

5 kãỊa - Ma, Syầ, PTS. 


6 chai ete ti - PTS. 

7 ãyatim dosam - Ma, Syã, PTS. 

8 patisevati - Ma, Syã. 

9 hanantĩ - Syă, PTS. 

10 kimpakkajãtakam - Syã, PTS. 
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9. PHẨM CHỨNG TÔI ĐÃ UỐNG 

81. Chúng tôi đã uống (rượu), chúng tôi đã múa, chúng tôi đã hát, và 
chúng tôi đã khóc. Sau khi uống chất làm cho không còn tỉnh táo (rượu), 
chúng tôi được nhìn thấy là còn chưa hóa thành những con khỉ. 

1. Bổn Sanh Uống Rượu. [81] 


82. Sau khi đã đi qua tòa lâu đài bằng pha-lê, bằng bạc, và bàng ngọc ma- 
ni, ngươi đây đã ngồi vào tảng đá; vì thế ngươi sẽ không thoát khỏi cuộc sống 
(khổ hình cho đến khi nào nghiệp ác được chấm dứt). 

2. Bổn Sanh Mittavinda. [82] 


83. Thật vậy, với bảy bước chân đi (cạnh nhau) là bạn bè, 
hơn nữa, với mười hai ngày (cộng sự) là thân hữu, 
và với một tháng (hay) nửa tháng (sống chung) là bà con, 
hơn thế nữa thì được xem như là bản thân mình vậy. 

Làm sao ta đây vì nguyên nhân của sự sung sướng cho bản thân 
mà có thể từ bỏ Kãlakannĩ đã được thân thiết lâu nay? 

3. Bổn Sanh Kãlakannĩ. [83] 


84. Nên ước muốn sự không bệnh, là sự đạt được tối thắng, 

và giới hạnh, sự tùy thuận đối với các bậc trưởng thượng, và sự lâng nghe, 

sự vận hành theo Giáo Pháp, và trạng thái không lui sụt, 

sáu điều này là những cánh cửa chính yếu đưa đến sự tấn hóa. 

4. Bổn Sanh Cánh Cửa Đưa Đến Tấn Hóa. [84] 


85. Sau khi không biết sự tai hại ở tương lai, kẻ nào theo đuổi các dục, các 
dục giết chết kẻ ấy vào giai đoạn cuối của sự thành tựu quả báo, tựa như trái 
cây kimpakka đã được ăn vào (sẽ giết chết kẻ đã ăn trái cây ấy). 

5. Bổn Sanh Trái Cây Kimpakka. [85] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Apayimhaưaggo 


86. Sĩlam kireva kalyãnam sĩlam loke anuttaram, 
passa ghoraviso nãgo sĩlavã ’ti na hannatĩ ”ti. 

6. Sĩlavĩmamsajãtakam. 1 


87. Yassa mangalã samũhatã 2 
uppãtã 3 supinã ca lakkhanã ca, 
samangala 4 dosavĩtivatto 
yugayogãdhigato na jãtumetĩ ”ti. 

7. Maiìgalajãtakam. 


88. Kalyãnimeva munceyya na hi munceyya pãpikam, 
mokkho kalyãniyã sãdhu mutvã tapati 5 pãpikan ”ti. 

8. Sãrambhajãtakam. 


89. Vãcãva kira te ãsi sanhã sakhilabhãnino, 

tinamatte asajjittho no ca nikkhasatam haran ”ti. 

9. Kuhakajãtakam. 


90. Yo pubbe katakalyãno katattho nãvabujjhati, 

pacchã kicce samuppanne kattãram nãdhigacchatĩ ”ti. 

10. Akatannũjãtakam. 6 

Apãyimhavaggo navamo. 

***** 


TASSUDDANAM 

Apãyimha ca dũbhakasattapadam 
chaỊadvãra ca ãyatinã ca puna, 
ahisĩlava mahgalipãpikassã 
satanikkhakatatthavarena dasa. 

—00O00— 


1 sĩlavĩmamsakajãtakam - Ma; 
sĩlavĩmamsanajãtakam - Syã, PTS. 

2 samũhatãse - Ma. 

3 uppãdã - PTS. 


4 so maủgala 0 - Ma, Syã; 
sa maủgala 0 - PTS. 

5 tappati - Ma, Syã. 

6 akatannujãtakam - Ma. 
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Phẩm Chúng Tôi Đã Uôhg 


86. Nghe rằng giới quả thật là tốt đẹp, giới là vô thượng ở thế gian. Hãy 
nhìn xem, con rân có chất độc dữ dội (không cấn người) được khen là ‘có 
giới,’ nó không bị giết chết. 

6. Bổn Sanh Suy Xét Về Giới. [86] 


87. Đối với vị nào, các điềm lành, các (hiện tượng) sao băng, các giấc 
chiêm bao, và các dấu hiệu (báo trước) đã được nhổ lên, vị ấy đã vượt qua các 
điềm lành và điềm xấu, đã ngự trị các ách (ô nhiêm) và các sự ràng buộc, 
không đi đến tái sanh. 

7. Bổn Sanh Các Điềm Lành. [87] 


88. Nên thốt ra lời tốt lành, không nên thốt ra lời ác độc. Việc thốt ra lời 
tốt lành là tốt đẹp, sau khi thốt ra lời ác độc thì bị nóng nảy. 

8. Bổn Sanh Bò Kéo Sãrambha. [88] 


89. Nghe rằng lời nói của ngươi - của người có lời nói tử tế - quả là mềm 
mỏng. Ông đã vương vấn vào vật nhỏ nhoi như là cọng cỏ, nhưng không 
(vương vấn) trong khi lấy trộm trăm đồng tiền vàng. 

9. Bon Sanh Kẻ Lừa Gạt. [89] 


90. Người nào trước đây đã được (người khác) làm việc tốt lành, đã được 
(người khác) làm điều lợi ích, mà không nhận biết (công ơn), sau này khi 
công việc phát sanh, thì (sẽ) không có được người giúp sức. 

10. Bổn Sanh Kẻ Vô ơn. [90] 

Phầm Chúng Tôi Đã Uổng là thứ chín. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Chúng tôi đã uống, ngọc ma-ni, và bảy bước chân đi, 
sáu cánh cửa, và thêm nữa là với việc ở tương lai, 
con rắn có giới hạnh, điềm lành, và lời nói ác độc, 
trăm đồng tiền vàng, với điều lợi ích đã được làm, là mười. 

—00O00— 
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Littavaggo 


10. LITTAVAGGO 


91. Littam paramenatejasã 

gilamakkham puriso na bựjjhati, 
gila re gila pãpadhuttaka 
pacchă te katukam bhavissatĩ ”ti. 

1. Littajãtakam. 


92. Ukkatthe sũramicchanti mantĩsu akutũhalam, 
piyanca annapãnamhi atthe jãte ca panditan ”ti. 

2. Mahãsãrajãtakam. 


93. Na vissase avissatthe vissatthepi na vissase, 
vissãsã bhayamanveti sĩhamva migamãtukă ”ti. 

3. Vissãsabhojanajãtakam. 1 


94. So tatto sosĩno 2 eko bhimsanake vane, 

naggo na caggimãsĩno esanã pasuto 3 munĩ ”ti. 

4. Lomahamsajãtakam. 


95. Aniccã vata sankhãrã uppãdavayadhammino, 
uppajjitvã nirựjjhanti tesam vũpasamo sukho ”ti. 

5. Mahãsudassanajãtakam. 


1 visasabhojanajatakam - Ma. 3 esanapasuto - Ma, Sya, PTS. 

2 sotatto sosindo ceva - Ma; sotatto sosĩto gato - Syã; sotatto sosĩto - PTS. 
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Phẩm Đã Được Thoa 


10. PHẦM ĐÃ ĐƯỢC THOA 


91. Trong khi nuốt vào con xúc xẳc đã được thoa (chất độc) có năng lực 
cực mạnh, con người không biết được. ‘Nào, hãy nuốt vào! Này kẻ vô lại xấu 
xa, hãy nuốt vào. Về sau, sự cay nóng sẽ có cho ngươi.’ 

1. Bồn Sanh Đã Được Thoa. [91] 


92. Ở chiến trường, họ mong muốn người dũng cảm; trong số các cố vấn, 
(họ mong muốn) vị không bộp chộp; trong việc ăn uống, (họ mong muốn) 
người yêu mến; và khi công việc sanh khởi, (họ mong muốn) người sáng 
suốt. 

2. Bổn Sanh Phẩm Chất Vĩ Đại. [92] 


93. Không nên tin cậy kẻ không được tin cậy, cũng không nên tin cậy kẻ 
đã được tin cậy. Do tin cậy, sự sợ hãi xảy đến, tựa như con nai cái đến với con 
su’ tứ. 

3. Bổn Sanh Thọ Dụng Do Sự Tin Cậy. [93] 


94. Bị nóng ran, bị lạnh buốt, một mình trong khu rừng có sự kinh hoàng, 
trần truồng, và không ngồi gần ngọn lửa, bậc hiền trí đeo đuổi sự tầm cầu. 

4. Bổn Sanh Rởn Lông. [94] 


95. Quả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau khi 
sanh lên chúng hoại diệt, sự vâng lặng của chúng là an lạc. 

5. Bổn Sanh Vua Mahãsudassana. [95] 
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Littavaggo 


96. Samatittikam anavasesakam' 
telapattam yathă parihareyya, 
evam sacittamanurakkhe 
patthayãno disam agatapubban ”ti. 

6. Telapattajãtakam. 


97. Jĩvakanca matam disvã dhanapãlinca duggatam, 
panthakanca vane mũỊham pãpako punarãgato ”ti. 

7. Nãmasiddhijãtakam. 


98. Sãdhu kho pandito nãma natveva 1 2 atipandito, 
atipanditena puttena manamhi upakũlito ”ti. 3 

8. Kũtavãnijajãtakam. 


99. Parosahassampi samãgatãnam 
kandeyyum te 4 vassasatam apannã, 
ekova seyyo puriso sapanno 
yo bhãsitassa vijãnãti atthan ”ti. 

9. Parosahassajãtakam. 


100. Asãtam sãtarũpena piyarũpena appiyam, 

dukkham sukhassa rũpena pamattamativattatĩ ”ti. 

10. Asãtarũpajãtakam. 

Littavaggo dasamo. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Gilamakkhakutũhalamãtukassã 
muninã ca aniccatapatthavaram, 
dhanapãlivaro atipanditako 
saparosahassa asãta dasa. 

Majjhimapanụãsako. 

—00O00— 


1 anavasekam - Ma, Sya. 3 upakuỊito ti - Ma, PTS; upakutthito ti - Sya. 

2 na tveva - Ma, Syã; n’ atth’ eva - PTS. 4 kandeyyu te - Syã; kandeyyun te - PTS. 
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Phẩm Đã Được Thoa 


96. Giống như người mang đi cái bát dầu 
được chứa đầy ngang tới miệng, 

người đang ước nguyện khu vực trước đây chưa đi đến (Niết Bàn) 
nên hộ trì tâm của mình như vậy. 

6. Bổn Sanh Cái Bát Dầu. [96] 


97. Sau khi nhìn thấy gã Jĩvaka (người còn sống) bị chết, cô Dhanapãlĩ 
(người gìn giữ tài sản) bị nghèo khổ, và gã Panthaka (người chỉ đường) bị lạc 
lối ở trong rừng, Pãpaka đã quay về lại. 

7. Bổn Sanh Sự Thành Tựu Của Tên Gọi. [97] 


98. Tốt đẹp thay có tên là ‘sáng suốt’, nhưng tên ‘quá sáng suốt’ không là 
vậy. Bởi đứa con trai tên ‘quá sáng suốt,’ ta bị cháy phỏng nửa thân người. 

8. Bổn Sanh Thương Buôn Xảo Trá. [98] 


99. Dẫu hơn một ngàn người đã tụ hội lại, 

những kẻ ấy than khóc một trăm năm, không có trí tuệ, 

chỉ một người có trí tuệ vẫn tốt hơn, 

là người hiểu được ý nghĩa của lời đã được nói ra. 

9. Bổn Sanh Hơn Một Ngàn Người. [99] 


100. Không khoái lạc dưới hình thức khoái lạc, không đáng yêu dưới hình 
thức đáng yêu, khổ đau dưới hình thức hạnh phúc chế ngự kẻ bị xao lãng. 

10. Bổn Sanh Hình Thức Không Khoái Lạc. [100] 

Phẩm Đã Được Thoa là thứ mười. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 


Trong khi nuốt vào con xúc xắc, vị không bộp chộp, con nai cái, 
với bậc hiền trí, tính chất vô thường, chuyện ước nguyện, 
chuyện Dhanapãlĩ, kẻ quá sáng suốt, 
với hơn một ngàn người, không khoái lạc, là mười. 

Năm mươi kệ ngôn giữa. 

—00O00-- 
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11 . PAROSATAVAGGO 

101. Parosatancepi 1 samãgatãnam 

jhãyeyyum te 2 vassasatam apannã, 
ekova seyyo puriso sapanno 
yo bhãsitassa vijãnãti atthan ”ti. 

1. Parosatajãtakam. 


102. Yo dukkhaphutthãya 3 bhaveyya tãnam 
so me pitã dũbhi 4 vane karoti, 
sã kassa kandãmi vanassa majjhe 
yo tãyitã so sahasã 5 karotĩ ”ti. 

2. Pannikajãtakam. 


103. Yattha verĩ nivasati 6 na vase tattha pandito, 

ekarattam dirattam vã dukkham vasati verisũ ”ti. 

3. Verĩjãtakam. 


104. Catubbhi atthajjhagamã atthãhi pi ca soỊasa, 
soỊasãhi ca battimsa 7 atriccham cakkamãsado, 
icchãhatassa posassa cakkam bhamati matthake ”ti. 

4. Mittavindajãtakam. 


105. Bahum petam vane kattham văto bhanjati dubbalam, 
tassa ce bhãyasĩ nãga kiso nũna bhavissasĩ ”ti. 

5. Dubbalakatthajãtakam. 


1 parosatam vepi - Syã, PTS. 

2 jhãyeyyu te - Syã; jhãyeyyun te - PTS. 

3 dukkhaputthãya - PTS. 

4 dubbhi - Ma, Syă. 


5 sahasam - Ma. 

6 verĩ nivisati - Ma, PTS; 
verim nivimsati - Syã. 

7 bãttimsa - Ma; battimsã - PTS. 
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11 . PHẦM HƠN MỘT TRĂM NGƯỜI 

101. Thậm chí nếu hơn một trăm người đã tụ hội lại, 
những kẻ ấy tham thiền một trăm năm, không có trí tuệ, 
chỉ một người có trí tuệ vẫn tốt hơn, 
là người hiểu được ý nghĩa của lời đã được nói ra. 

1. Bon Sanh Hơn Một Trăm Người. [101] 


102. Người nào là nơi nương tựa của tôi khi tôi bị xúc chạm khổ đau, 
người ấy là cha của tôi, kẻ lập kế hãm hại tôi ở trong khu rừng. 

Tôi đây khóc lóc cho ai ở giữa khu rừng? 

Người bảo vệ tôi lại là người làm điều bạo lực (đối với tôi). 

2. Bổn Sanh Người Bán Rau. [102] 


103. Kẻ thù cư ngụ ở nơi nào, người sáng suốt không nên sống ở nơi ấy, 
dầu là một đêm hoặc hai đêm sống một cách khổ sở giữa những kẻ thù. 

3. Bổn Sanh Kẻ Thù. [103] 


104. Với bốn (nữ nhân), gã đã đi đến tám, và cũng với tám rồi mười sáu, 
và với mười sáu rồi ba mươi hai (nữ nhân), trong khi ước muốn quá lố, gã 
nhận lấy bánh xe. Bánh xe quay tròn ở trên đầu của kẻ bị hành hạ bởi ước 
muốn. 

4. Bổn Sanh Mittavinda. [104] 


105. Nhánh cây này có nhiều ở trong rừng, cơn gió bẻ gãy cành yếu ớt. 
Này voi, nếu ngươi sợ hãi điều ấy, châc chấn ngươi sẽ bị gầy ốm. 

5. Bổn Sanh Nhánh Cây Yếu Ớt. [105] 
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106. Susukham 1 vata mam jĩvantam pacamãnã udancanĩ, 
cori jãyappavãdena telam lonanca yãcatĩ ”ti. 

6. Udancanĩjãtakam. 


107. Sãdhu kho sippakam nãma api yãdisakĩdisam, 
passa khanjappahãrena laddhã gãmã catuddisã ”ti. 

7. Sãlittakajãtakam. 


108. Sikkheyya sikkhitabbãni santi sacchandino 2 janã, 
bãhiyã hi 3 suhannena rặjãnamabhirãdhayĩ ”ti. 

8. Bãhiyajãtakam. 


109. Yathanno puriso hoti tathannã tassa devatã, 

ãharetam kanam pũvam 4 mã me bhãgam vinãsayã ”ti. 

9. Kundapũvajãtakam. 


110. Sabbasamhãrako natthi suddham kangu pavãyati, 
alikam bhãsatayam 5 dhuttĩ saccamãha 6 mahallikã ”ti. 

10. Sabbasamhãrakapanhajãtakam. 

Parosatavaggo ekãdasamo. 

***** 


TASSUDDANAM 

Saparosatatãyitaveri puna 
bhamacakkatha nãgasirivhayano, 
sukhakancavatasippakabãhiyã 
kundapũvamahalbkakã ca dasa. 

—00O00-- 


1 sukham - Ma, Syã, PTS. 

2 tacchandino - Ma, Syã. 

3 bãhiyãpi - Syã, PTS. 

4 kuụdapũvam - Ma, Syã. 


5 bhãyatiyam - Ma; 
bhãsatiyam - Syã; 
bhãsati ’yam - PTS, 

6 saccamãhu - Syă. 
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106. Thật vậy, trong khi tôi đang sống vô cùng hạnh phúc, cô nàng, tựa 
như cái thùng xách nước, đang hành hạ tôi. Nữ đạo tặc, với danh xưng người 
vợ, đòi hỏi dầu và muối. 

6. Bổn Sanh Cái Thùng Xách Nước. [106] 


107. Tốt lành thay gọi là người có nghề nghiệp, bất luận nghề gì và như 
thế nào. Ngươi hãy nhìn xem, bốn ngôi làng ở bốn hướng đã đạt được nhờ 
vào việc ném (phân dê) của người què. 

7. Bổn Sanh Ném sỏi. [107] 


108. Nên học tập những điều cần được học tập. Con người có mong muốn 
riêng tư (về nghề nghiệp). Chính cô thôn nữ với việc tiểu tiện khéo léo đã làm 
hài lòng đức vua. 

8. Bổn Sanh Cô Thôn Nữ. [108] 


109. Con người có thức ăn thế nào, thiên thần của người ấy có thức ăn 
như vậy. Ngươi hãy mang lại bánh cám ấy, ngươi chớ làm mất phần của ta. 

9. Bổn Sanh Bánh Bọt Cám. [109] 


110. Không có mùi thơm tổng hợp của mọi loài hoa, vòng đeo bằng sợi chi 
tỏa ra hương thơm của hoa kangu tinh khiết. Cô gái vô lại này nói lời sai trái, 
bà lão đã nói sự thật. 

10. Bổn Sanh Câu Hỏi Về Hương Thơm Tổng Hợp. [110] 

Phẩm Hơn Một Trăm Người là thứ mười một. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Với hơn một trăm người, người bảo vệ, lại thêm kẻ thù, 
rồi bánh xe quay tròn, con voi có tên Siri, 
và thật vậy con người hạnh phúc, có nghề nghiệp, cô thôn nữ, 
bánh bột cám, và bà lão, là mười. 

—00O00— 
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12. HAMSAVAGGO 1 

111. Hamsi tvam 2 evamannasi seyyo 
puttena pitãti rãjasettha, 
handassatarassa te ayam 
assatarassa hi gadrabho pită ”ti. 

1. Gadrabhapanho. 3 


112. Yena sattubilangã 4 ca digunapalãso ca pupphito, 

yenãdãmi 5 tena vadãmi yena nãdãmi 6 na tena vadãmi, 
esa maggo yavamajjhakassa etam channapatham vijãnãhĩ ”ti. 

2. Amarãdevĩpanho. 7 


113. Saddahãsi sigãlassa 8 surãpĩtassa brãhmana, 

sippikãnam satam natthi kuto kamsasatã duve ”ti. 

3. Sigãlajãtakam. 9 


114. Bahucintĩ appacintĩ ca 10 ubho jãle abajjhare, 
mitacintĩ amocesi 11 ubho tattha samãgatã ”ti. 

4. Mitacintijãtakam. 


115. Yãyannamanusãsati sayam loluppacãrinĩ, 12 
sãyam vipakkhikã seti hatã cakkena sãỊikã ”ti. 13 

5. Anusãsikajãtakam. 


1 hamcivaggo - Ma. 

2 hamci tuvam - Ma; 
hamsi tuvam - Syã, PTS. 

3 gadrabhapanhajãtakam - Ma. 

4 sattuvilaủgã - Syã. 

5 yena dadãmi - Ma. 

6 na dadãmi - Ma. 

7 amarãdevĩpanhajãtakani dutiyam - Ma. 


8 singãlassa - Ma. 

9 singãlajãtakam tatiyam - Ma; 
sigãlajãtakam tatiyam - Syã. 

10 appacintĩ - Ma. 

11 pamocesĩ - Ma. 

12 loluppacãrinĩ - Ma, Syã, PTS. 

13 sãsikãti - Ma; 
sãlikãti - Syã. 
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Phẩm Thiên Nga 


12. PHẨM THIÊN NGA 

111. Tâu chúa thượng, nếu ngài nghĩ rằng: ‘Người cha là tốt hơn so với 
người con,’ vậy thì con lừa này, đối với ngài, phải cao giá hơn con la, bởi vì 
con lừa là cha của con la. 

1. Câu Hỏi về Con Lừa. [111] 


112. Theo hướng đi có tiệm bánh và tiệm cháo, rồi có cây song diệp đã 
được trổ hoa; thiếp cho bằng tay nào thì thiếp nói về hướng đó, thiếp không 
nói về hướng phía bên tay mà thiếp không cho; con đường ấy dẫn đến ngôi 
làng Yavamajjhaka, chàng hãy nhận biết lối đi đã được che giấu ấy. 

2. Câu Hỏi của Hoàng Hậu Amarã. [112] 


113. Này Bà-la-môn, chớ tin vào con chó rừng đã uống rượu. Một trăm 
tiền vỏ sò còn không có, từ đâu mà có hai trăm đồng tiền vàng? 

3. Bổn Sanh Con Chó Rừng. [113] 


114. Cả hai (con cá tên) Suy Nghĩ Nhiều và Suy Nghĩ ít đã bị sa vào lưới. 
Con cá Suy Nghĩ Chừng Mực đã cứu thoát chúng; cả hai đã gặp nhau tại nơi 

ấy. 

4. Bổn Sanh Con Cá Suy Nghĩ Chừng Mực. [114] 


115. Con chim cái nào dạy bảo kẻ khác, còn bản thân có hành vi tham lam, 
chính con chim cái này, với cặp cánh bị tổn thương, nằm dài, bị bánh xe cán 
chết. 

5. Bổn Sanh Con Chim Cái Dạy Bảo. [115] 
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Hamsavaggo 


116. Atikaramakarãcariya mayhampetam na ruccati, 
catutthe langhayitvãna 1 pancamiyasmim 2 ãvuto ”ti. 

6. Dubbacajãtakam. 


117. Accuggatã atibalatã 3 ativelam pabhãsitã, 

vãcã hanati dummedham tittiramvãtivassitan ”ti. 

7. Tittirajãtakam. 


118. Nãcintayanto puriso visesamadhigacchati, 

cintitassa phalam passa muttosmi vadhabandhanã ”ti. 

8. Vattakajãtakam. 


119. Amãtãpitarisamvaddho 4 anãcariyakule 5 vasam, 
nãyam kãlam akãlam vã abhijãnãti kukkuto ”ti. 

9. Akãlarãvijãtakam. 


120. Abaddhã tattha bajjhanti yattha bãlã pabhãsare, 

baddhãpi tattha muccanti yattha dhĩrã pabhãsare ”ti. 

10. Bandhanamokkhajãtakam. 


Hamsavaggo 6 dvadasamo. 




TASSƯDDANAM 

Atha gadrabhasattu cakamsasatam 
bahucintisãsikãyãtikara, 
ativelavisesamanãcariyo ca 
dhĩrãpabhãsaratena dasa. 

—00O00— 


1 linghayitvãna - Syã. 4 amãtãpitarasamvaddho - Ma; 

2 pancamãyasi - Ma, Syã, PTS. amãtãpitusamvaddho - Syă. 

3 accuggatãtilapatã - Ma. 5 anăcerakule - Ma. 6 hamcivaggo - Ma. 
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116. Thưa thầy, thầy đã làm công việc vượt quá khả năng; việc này không 
làm cho con thích thú. Sau khi vượt qua ngọn giáo thứ tư, người thầy đã bị 
đâm dính ở ngọn giáo thứ năm. 

6. Bổn Sanh Kẻ Khó Bảo. [116] 


117. Lời nói được thốt lên vang xa quá mức, có năng lực quá lớn, chiếm 
quá nhiều thời gian, giết chết kẻ ngu muội, tựa như tiếng kêu quá lớn giết 
chết con chim đa đa. 

7. Bổn Sanh Chim Đa Đa. [117] 


118. Con người không suy nghĩ, không đạt đến mục đích. Hãy nhìn xem 
kết quả của việc suy nghĩ, ta đã được thoát khỏi sự chết chóc và giam cầm. 

8. Bổn Sanh Chim Cút. [118] 


119. Lớn lên không có mẹ và cha, không sống ở nhà của thầy dạy học, con 
gà trống này không biết rõ thời điểm hay không phải là thời điểm. 

9. Bổn Sanh Gà Gáy Phi Thời. [119] 


120. Nơi nào những kẻ ngu phát biểu, nơi ấy những người không bị trói 
buộc (sẽ) bị trói buộc. Nơi nào các bậc sáng trí phát biểu, nơi ấy ngay cả 
những người đã bị trói buộc cũng được tự do. 

lò. Bổn Sanh Thoát Khỏi SựTrói Buộc. [120] 

Phẩm Thiên Nga là thứ mười hai. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 


Giờ đến con lừa, bánh bột, và trăm đồng tiền vàng, 
suy nghĩ nhiều, con chim cái, công việc vượt quá khả năng, 
quá nhiều thời gian, mục đích, và không thầy dạy học, 
với việc thốt lên của bậc sáng trí, là mười. 

—00O00— 
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13. KUsANALIVAGGO 

121. Kare sarikkho athavãpi settho 
nihĩnako cãpi 1 kareyya eko, 
kareyyum te 2 vyasane uttamattham 
yathã aham kusanãỊi rucãyan ”ti. 

1. KusanãỊijãtakam. 


122. Yasam laddhãna dummedho anattham carati attano, 
attano ca paresanca himsãya patipajjatĩ ”ti. 

2. Dummedhajãtakam. 


123. Asabbatthagãminim 3 vãcam bãlo sabbattha bhãsati, 
nãyam dadhim vedi na naủgalĩsam 
dadhimpayam 4 mannati nangalĩsan ”ti. 

3. Nangalĩsajãtakam. 


124. Vãyametheva puriso na nibbindeyya pandito, 

vãyãmassa phalam passa bhuttã ambã anĩtihan ”ti. 

4. Ambajãtakam. 


125. Bahumpi so vikattheyya annam janapadam gato, 
anvãgantvãna dũseyya bhunja bhoge katãhakã ”ti. 

5. Katãhakajãtakam. 


1 vãpi - Ma. 

2 kareyyumete - Ma, Syă; 3 asabbatthagãmim - Ma. 

kareyyun te - PTS. 4 dadhippayam - Ma, Syã. 
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13. PHẦM CỎ ỐNG KUSA 

121. Người ngang bằng, hoặc là người tốt hơn, nên kết bạn, 
và thậm chí một người kém hơn, cũng nên kết bạn. 

Vào lúc bất hạnh, những người ấy có thể làm hết khả năng, 
giống như ta, thần cây cỏ ống Kusa, đã làm cho thần cây Rucã. 

1. Bổn Sanh cỏ Ống Kusa. [121] 


122. Kẻ ngu muội, sau khi đạt được danh vọng, thực hành điều vô ích cho 
bản thân, gây ra tai họa cho bản thân và những người khác. 

2. Bổn Sanh Kẻ Ngu Muội. [122] 


123. Trong tất cả các tình huống, kẻ ngu si nói lời nói không áp dụng được 
với mọi trường hợp. Nó không biết sữa đông, không biết cái cán cày, nó nghĩ 
rằng sữa đông và sữa là cái cán cày. 

3. Bổn Sanh Cái Cán Cày. [123] 


124. Con người cần phải tinh tấn, bậc sáng suốt không nên chán nản. 
Ngươi hãy nhìn xem tận mât kết quả của sự tinh tấn: các quả xoài đã được 
thọ dụng (một cách thừa thãi). 

4. Bổn Sanh Các Quả Xoài. [124] 


125. Đi đến xứ sở khác, người ấy có thể khoác lác nhiều, sau khi quay trở 
về, có thể gây tổn hại. Này Katãhaka, chàng hãy thọ dụng những phần ăn 
(dành cho chàng). 

5. Bổn Sanh Katăhaka. [125] 
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KusanaỊivaggo 


126. Tathevekassa 1 kalyãnam tathevekassa 1 pãpakam, 

tasmã sabbam na kalyãnam sabbam vãpi na pãpakan ”ti. 

6. Asilakkhanajãtakam. 


127. Te desã tãni vatthũni ahanca vanagocaro, 

anuvicca kho tam ganheyyum piba 2 khĩram kalandukã ”ti. 

7. Kalandukajãtakam. 


128. Yo ve dhammam dhajam 3 katvă nigũỊho 4 pãpamãcare, 
vissãsayitvã bhũtãni biỊãram nãma tam vatan ”ti. 

8. BiỊãravatajãtakam. 5 


129. Nãyam sikhã punnahetu ghãsahetu ayam sikhã, 
n’ angutthagananam yãti alante hotu aggikã ”ti. 

9. Aggikajãtakam. 6 


130. Yathã vãcã 7 ca bhunjassu yathãbhuttanca vyãhara, 
ubhayam te na sameti vãcãbhuttanca kosiye ”ti. 

10. Kosiyajãtakam. 

KusanãỊivaggo terasamo. 

***** 


TASSUDDANAM 

KusanãỊisirivhayano ca yasam 
dadhimambakatãhakapancamako, 
atha pãpaka khĩrabiỊãravatam 
sikhikosiyasavhayanena dasa. 

—00O00— 


1 tadevakassa - Ma; tath’ eva kassa - PTS. 

2 piva - Ma, Syã; pipa - PTS. 

3 dhammadhajam - Syã, PTS. 

4 niguyho - Syã. 


5 mũsikajãtakam - Syã; 
biỊãrajãtakam - PTS. 

6 aggikabhãradvãja - Ma. 

7 va - PTS. 
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Phẩm Cỏ Ống Kusa 


126. Cũng y như thế đối với một người là tốt đẹp; cũng y như thế đối với 
một người (khác) là xấu xa. Vì thế, mọi thứ không hẳn là tốt đẹp, hoặc mọi 
thứ cũng không hẳn là xấu xa. 

6. Bổn Sanh Tướng Trạng Của Cây Kiếm. [126] 


127. Các dòng dõi ấy, các nền tảng ấy (của hai người), và ta là chim sống ở 
rừng (ta biết điều ấy). Đương nhiên, sau khi tìm ra được, họ sẽ bât lấy ngươi. 
Này Kalanduka, ngươi hãy uống sữa. 

7. Bổn Sanh Kalanduka. [127] 


128. Kẻ nào lấy đạo đức làm vỏ bọc, giấu diêm, thực hành việc xấu xa, và 
đã làm cho các chúng sanh tin tưởng; sự hành trì ấy được gọi là giả dối. 

8. Bổn Sanh Sự Hành Trì Giả Dối. [128] 


129. Cái búi tóc này không do nguyên nhân phước thiện, cái búi tóc này 
do nguyên nhân vật thực, việc đếm ngón tay không cần nữa, đối với ngươi đã 
là đủ rồi, này kẻ thờ lửa! 

9. Bổn Sanh Kẻ Thờ Lửa. [129] 


130. Lời nói (khai bệnh) như thế nào, thì nàng hãy ăn như thế ấy; và vật 
đã ăn vào như thế nào, thì nàng hãy nói rõ (về bệnh tình) như thế ấy. Cả hai 
việc, lời nói và vật đã ăn vào, đều không phù hợp với nàng, này Kosiyã. 

10. Bổn Sanh Kosiyã. [130] 

Phầm Cỏ Ống Kusa là thứ mười ba. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 


Cỏ Ống Kusa là tên gọi vinh quang, và danh vọng, 
sữa đông, các quả xoài, và gã Katãhaka là thứ năm, 
rồi việc xấu xa, (hãy) uống sữa, và sự hành trì giả dối, 
với búi tóc, và cô nàng tên Kosiyã, là mười. 

—00O00— 
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14. ASAMPADANAVAGGO 

131. Asampadãnen’ itarĩtarassa 
bãlassa mittãni kalĩbhavanti, 
tasmã harãmi bhusam addhamãnam 
mã me mitti jĩyittha 1 sassatãyan ”ti. 

1. Asampadãnajãtakam. 


132. Kusalũpadese dhitiyã daỊhãya ca 
avatthitattã 2 bhayabhĩrutãya ca, 
na rakkhasĩnam vasamãgamimha 3 
sa sotthibhãvo mahată bhayena me ”ti. 

2. Pancagarukajãtakam. 4 


133. Khemam yahim tattha arĩ udĩrito 
udakassa 5 majjhe jalate ghatãsano, 
na ajja vãso mahiyã mahĩruhe 
disã bhajavho saranajja 6 no bhayan ”ti. 

3. Ghatãsanajãtakam. 


134. Ye sannino tepi duggată 
yepi asaíĩnino tepi duggatã, 
etam ubhayam vivajjaya 
tam samãpattisukham anaủganan ”ti. 

4. Jhãnasodhanajãtakam. 


135. Candãbham suriyãbhanca yo ’dha pannãya gãdhati, 7 
avitakkena jhãnena hoti ãbhassarũpago ”ti. 

5. Candãbhajãtakam. 


1 bhijjittha - Syã. 

2 anivattitattã 0 - Ma. 

3 vasamãgamimhase - Ma; 
vasamãgamimha se - Syã. 


4 bhĩrukajãtakam dutiyam - Ma; 
pancabhĩrukajãtakam dutiyam - Syã. 

5 dakassa - Ma, Syã. 

6 saranãjja - Ma. 7 bhãvati - PTS. 
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14. PHẦM KHÔNG TIẾP NHẬN 

131. Do việc không tiếp nhận vật của người này hay của người khác, 

các bạn bè của kẻ ngu bị chia cât; 

vì thế, tôi mang đi một nửa thùng trấu (nghĩ ràng): 

‘Chớ để tình bạn của ta bị tiêu hoại, mong sao nó sẽ được trường tồn.’ 

1. Bổn Sanh Không Tiếp Nhận. [131] 


132. Với sự can đảm và vững chãi theo lời chỉ dạy của các thiện nhân, 
với trạng thái đã được ổn định, và không sợ hãi hay khiếp đảm, 
ta đã không rơi vào sự khống chế của các nữ quỷ, 
trạng thái bình yên đối với nỗi sợ hãi lớn lao ấy đã có cho ta. 

2. Bổn Sanh Năm Điều Nghiêm Trọng. [132] 


133. Ở nơi có sự an toàn, nơi ấy kẻ thù đã lên tiếng; ngọn lửa tự bốc cháy 
từ giữa lòng nước. Hôm nay chỗ ngụ trên thân cây mọc ở mặt đất không còn 
nữa. Các bạn hãy bay đi các phương, chốn nương nhờ hôm nay là nỗi sợ hãi 
của chúng ta. 

3. Bổn Sanh Ngọn Lửa. [133] 


134. Những người (ở cõi) hữu tưởng, họ cũng đi khổ cảnh, 
ngay cả những người (ở cõi) vô tưởng, họ cũng đi khổ cảnh 
Sau khi buông bỏ cả hai điều này, 
an lạc của sự chứng đạt ấy là không có ô nhiễm. 

4. Bổn Sanh Sự Trong Sạch Của Thiền. [134] 


135. Người nào ở thế gian này gấn chặt vào ánh sáng của mặt trăng và 
ánh sáng của mặt trời bàng trí tuệ, với (việc chứng đạt) thiền không có tầm 
(nhị thiền), người ấy sanh về cõi Quang Âm Thiên. 

5. Bổn Sanh Ánh Sáng Của Mặt Trăng. [135] 
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136. Yam laddham tena tutthabbam atilobho hi pãpako, 
hamsarãjam gahetvãna suvannã parihãyathã "ti. 1 

6. Suvannahamsajãtakam. 


137. Yattheko labhate babbu dutiyo tattha jãyati, 
tatiyo ca catuttho ca idam te babbukã bilan ”ti. 

7. Babbukajãtakam. 2 


138. Kinte jatãhi dummedha kinte ajinasãtiyã, 

abbhantaram te gahanam bãhiram parimajjasĩ ”ti. 

8. Godhajãtakam. 


139. Akkhi 3 bhinnã pato nattho sakhĩ gehe 4 ca bhandanam, 
ubhato padutthakammanto 5 udakamhi thalamhi cã ”ti. 

9. Ubhatobhatthajãtakam. 


140. Niccam ubbiggahadayã sabbalokavihesakã, 

tasmã tesam 6 vasã natthi kãkãnasmãka 7 nãtĩnan ”ti. 8 

10. Kãkajãtakam. 

Asampadãnavaggo cuddasamo. 

***** 


TASSUDDANAM 

Itarĩtararakkhasikhemiyo ca 
parosatapanhena ãbhassaro puna, 
atha hamsavaruttamababbựjatam 
patanatthakakãkavarena dasa. 

—00O00— 


1 parihãyatĩ ti - Syă. 

2 babbujãtakam - Ma, Syã, PTS. 6 nesam - Ma, Syã. 

3 akkhĩ - Ma, Syã, PTS. 7 kãkãnamhãka - Ma, Syã. 

4 sakhigehe - Ma, PTS; sakliĩgehe - Syã. 8 nãtinanti - Ma, Syă, PTS. 

5 padutthã kammantã - Ma; padutthakammantã - Syã; paduttho kammanto - PTS. 
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136. Vật nào đã được thọ nhận, nên hài lòng với vật đó; bởi vì tham quá lố 
là xấu xa. Sau khi bât được thiên nga chúa, người (mẹ) đã mất hết vàng. 

6. Bổn Sanh Con Thiên Nga Vàng. [136] 


137. Ở nơi có một con mèo nhận lãnh (thức ăn), tại nơi ấy con mèo thứ 
hai xuất hiện, con thứ ba, rồi con thứ tư; bốn con mèo ấy (lao đến) hang 
chuột này (và bị tiêu vong). 

7. Bổn Sanh Con Mèo. [137] 


138. Này kẻ ngu muội, có ích gì với những búi tóc bện của ngươi? Có ích 
gì với y phục bằng da dê của ngươi? Ngươi đánh bóng bên ngoài, bên trong 
của ngươi là rừng rậm (ô nhiêm). 1 

8. Bổn Sanh Con Kỳ Đà. [138] 


139. (Hai) con mât bị tổn thương, cái áo choàng bị mất, và người vợ ở nhà 
gây cãi vã; việc làm bị hư hỏng ở cả hai nơi, ở trong nước và ở trên đất liền. 

9. Bổn Sanh Bị Suy Sụp Cả Hai Nơi. [139] 


140. Những con quạ thân quyến của chúng tôi, có tâm bị kích động 
thường xuyên, là những kẻ gây phiền hà đến tất cả thế gian, vì thế không có 
lớp mỡ ở chúng. 

10. Bổn Sanh Con Quạ. [140] 

Phẩm Không Tiếp Nhận là thứ mười bôn. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Của người này hay của người khác, các nữ quỷ, và sự an toàn, 
với câu hỏi của hơn một trăm người, thêm vào cõi Quang Âm Thiên, 
rồi chim thiên nga cao quý tối thượng, con mèo, búi tóc bện, 
kẻ bị mất cái áo choàng, với chuyện con quạ, là mười. 

—00O00— 


1 Giống câu kệ 394 của tập Kinh Dhammapadapaịỉ - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 123). 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Kakantakavaggo 


15. KAKANTAKAVAGGO 

141. Na pãpajanasamsevĩ accantasukhamedhati, 

godhãkulam kakanto ’va' kalim pãpeti attãnan ”ti. 

1. Godhajãtakam. 


142. Etam hi te durậjãnam yam sesi matasãyikam, 2 

yassa te kaddhamãnassa hatthã dando na muccatĩ ”ti. 

2. Sigãlajãtakam. 3 


143. Lasĩ ca te nipphalitã matthako ca vidãỊito, 4 

sabbã te phãsukã bhaggã ajja kho tvam virocasĩ ”ti. 

3. Virocanajãtakam. 5 


144. Bahumpetam asangi 6 jãtaveda 
yam tam vãladhinã hi pũjayãma, 7 
mamsãrahassa natthajja mamsam 
naủgutthampi bhavam patiggahãtũ ”ti. 

4. Nangutthajãtakam. 


145. Na tvam rãdha vijãnãsi addharatte anãgate, 
avyãyatam 8 vilapasi virattã 9 kosiyãyane ”ti. 

5. Rãdhajãtakam. 


146. Api nũ hanukã santã mukhanca parisussati, 
oramãma na pãrema pũrateva mahodadhĩ ”ti. 

6. Kãkajãtakam. 10 


1 kakantãva - Ma, Syã. 

2 matasãyitam - Syã. 

3 singãlajãtakam - Ma. 

4 padãlito - Ma; vidãlito - Syã. 

5 virocajãtakam - Ma. 


6 asabbhi - Ma, Syã, PTS. 

7 vãladhinãbhipũjayãma - Ma, Syã, PTS. 

8 abyayatam - Ma; abyãyatarp - Syã. 

9 viratte - Syã. 

10 samuddakãkajãtakam - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Con Tắc Kè 


15. PHẦM CON TẮC KÈ 

141. Người có sự thân cận với kẻ ác không đạt được sự an lạc tột đinh, còn 
khiến cho bản thân lâm vào tai họa, tựa như con tâc kè hại gia tộc kỳ đà vậy. 

1. Bổn Sanh Con Kỳ Đà. [141] 


142. Chính việc ấy của ngươi là khó nhận biết được, là việc ngươi đã nằm 
dài như thế nằm của người đã chết. Nhưng do việc ngươi đang lôi kéo, nên 
chiếc gậy không rời khỏi cánh tay của ngươi. 

2. Bổn Sanh Con Chó Rừng. [142] 


143. Óc não của ngươi bị nát bấy, và đầu của ngươi bị bể tan, tất cả các 
xương sườn của ngươi bị bẻ gãy, hôm nay ngươi thật sự chói sáng. 

3. Bổn Sanh Sự Chiếu Sáng. [143] 


144. Này thần lửa ti tiện, chừng này cũng là nhiều, 
là việc chúng ta cúng dường ngài chỉ mỗi cái đuôi. 
Hôm nay không có thịt cho người đáng được thịt, 
xin ngài hãy thọ nhận chỉ mỗi cái đuôi bò. 

4. Bổn Sanh Cái Đuôi Bò. [144] 


145. Này Rãdha, em không biết rõ về những kẻ còn chưa đến vào lúc nửa 
đêm. Em nói năng không suy xét, người vợ (nữ Bà-la-môn Kosiyãyanã) 
không còn luyến ái (với chồng). 

5. Bổn Sanh Rãdha. [145] 


146. Thậm chí quai hàm của chúng ta cũng bị mỏi mệt, và miệng trở nên 
khô khốc. Chúng ta dậm chân tại chỗ, không dứt điểm được; đại dương vẫn 
tràn đầy. 

6. Bổn Sanh Bầy Quạ. [146] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Kakantakavaggo 


147. Na idam dukkham adum dukkham yam mam tudati vãyaso, 
yam sãmã puppharattena kattikam nãnubhossatĩ ”ti. 

7. Puppharatajãtakam. 1 

148. Nãham punam na ca punam na cãpi apunappunam, 
hatthibondim pavekkhãmi tathã hi bhayatajjito ”ti. 

8. Sigãlajãtakam. 2 

149. Ekapaọọo ayam rukkho na bhũmyã caturangulo, 
phalena visakappena mahãyam kim bhavissatĩ ”ti. 

9. Ekapannajãtakam. 

150. Asantam yo paganhãti 3 asantancũpasevati, 
tameva ghãsam kurute vyaggho sanjĩvako yathã ”ti. 

10. Sanjĩvajãtakam. 

Kakaụtakavaggo pannarasamo. 

***** 


TASSUDDANAM 

Sukhamedhatidandavaro ca puna 
lasivãladhipancamarãdhavaro, 
samahodadhikattikabondi puna 
caturangulabyagghavarena dasa. 

Uparimapanụãsako. 

Ekakanipãto nitthito. 

***** 


TATRA VAGGUDDANAM 

Apannakam sĩlavaggakurunga 
kulãvakam atthakãmena pancamam, 
ãsimsoitthivamnam apãyi. 
littavaggena te dasa, 
parosatam hamsisarikkham 
asampadamkakantavaggo. 

—00O00— 


1 puppharattajatakam - Ma, Sya, PTS. 

2 singãlajãtakam - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Con Tắc Kè 


147. Việc này không có khổ, là việc con quạ mổ vào (mât) ta; việc kia mới 
khổ, là việc vợ ta sẽ không tham dự lẽ hội Kattika với vải choàng hoa đỏ. 

7. Bổn Sanh Vải Choàng Hoa Đỏ. [147] 

148. Không có lần nữa, không có lần khác nữa, thậm chí không có lần nào 
khác nữa khiến ta sẽ đi vào trong thân thể của con voi, bởi vì như thế ấy thì ta 
sẽ bị đe dọa bởi nỗi sợ hãi. 

8. Bổn Sanh Con Chó Rừng. [148] 


149. Cây này có một lá, không cao hơn bốn ngón tay tính từ mặt đất. Với 
trái như là có vị của chất độc, cây này khi cao lớn sẽ làm được gì? 

9. Bổn Sanh cấy Có Một Lá. [149] 

150. Kẻ nào kết giao với người không tốt, và thân cận với người không tốt, 
chính kẻ ấy bị xem là vật thực, giống như con cọp và thanh niên Sanjĩvaka. 

10. Bổn Sanh Sanjĩva. [150] 

Phẩm Con Tắc Kè là thứ mười lăm. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 


(Không) đạt được sự an lạc, và thêm nữa là chuyện chiếc gậy, 
óc não, cái đuôi bò, và chuyện Rãdha là thứ năm, 
với đại dương, lễ hội Kattika, và thân thể (của con voi) nữa, 
bốn ngón tay, với chuyện con cọp, là mười. 

Năm mươi kệ ngôn cuôi. 

Nhóm Một Kệ Ngôn được châm dứt. 

***** 

TÓM LƯỢC CÁC PHẦM Ở NHÓM NÀY 

Phẩm không lỗi lầm, giới, sơn dương, 

tổ chim non, với mong mỏi sự tấn hóa là thứ năm, 

hy vọng, người nữ, cây varuna, đã uống, 

với phẩm đã được thoa, chúng là mười, 

hơn một trăm người, thiên nga là tương tự, 

không tiếp nhận, và phẩm con tâc kè. 

—00O00— 
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II. DUKANIPATO 


1 . DALHAVAGGO 

151. DaỊham daỊhassa khipati malliko 1 mudunã mudum, 
sãdhumpi sãdhunã jeti asãdhumpi asãdhunã, 
etãdiso ayam rậjã maggã uyyãhi sãrathi. 


152. Akkodhena jine kodham asãdhum sãdhunã jine, 
jine kadariyam dãnena saccena alikavãdinam, 2 
etãdiso ayam rậjã maggã uyyãhi sãrathĩ ”ti. 

1. Rặjovãdajãtakam. 


153. Asamekkhitakammantam turitabhinipatinam, 

sãni 3 kammãni tappenti unhamvajjhohitam mukhe. 


154. Sĩho ca sĩhanãdena daddaram abhinãdayi, 

sutvã sĩhassa nigghosam sigãlo 4 daddare vasam, 
bhĩto santãsamãpãdi hadayancassa apphalĩ ”ti. 

2. Sigãlajãtakam. 5 


155. Catuppado aham samma tvampi samma catuppado, 
ehi sĩha 6 nivattassu kinnu bhĩto palãyasi. 


156. Asũci 7 pũtilomosi duggandho vãsi sũkara, 

sace yựjjhitukãmosi jayam samma dadãmi te ”ti. 

3. Sũkarajãtakam. 


157. Idhũragãnam pavaropavittho 

selassa vannena pamokkhamiccham, 
brahmanca vannam apacãyamãno 
bubhukkhito no visahãmi s bhottum. 


1 balliko - Ma, Syã; khalliko - Syã. 

2 saccenãlikavãdinam - Ma, Syã. 

3 tãni - Syã. 

4 singãlo - Ma. 


5 singãlajãtakam - Ma. 

6 ehi samma - Ma, Syã. 

7 asuci - Ma, Syã. 

8 vitarãmi - Ma. 
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II. NHÓM HAI KỆ NGÔN 

1. PHẦM CỨNG RẮN 

151. Vua Mallika chứng tỏ sự cứng rân đối với người cúng rân, sự mềm 
mỏng đối với người mềm mỏng, chiến thắng người tốt bằng điều tốt, người 
không tốt bằng điều không tốt. Vị vua này là như thế ấy, này xa phu, hãy 
nhường đường. 


152. Nên chinh phục người giận dữ bâng sự không giận dữ, nên chinh 
phục người không tốt bàng điều tốt, nên chinh phục người bỏn xẻn bàng sự 
bố thí, (nên chinh phục) người có lời nói sai trái bằng sự chân thật. 1 Vị vua 
này là như thế ấy, này xa phu, hãy nhường đường. 

1. Bổn Sanh Giáo Giới Đức Vua. [151] 


153. Đối với kẻ vội vã lao vào công việc chưa được xem xét, các việc làm 
của gã khiến cho gã bực bội, tựa như thức ăn nóng được nuốt vào miệng. 


154. Và con sư tử, với tiếng rống sư tử, đã rống lên ở núi Daddara. Sau khi 
nghe được tiếng gầm thét của con sư tử, con chó rừng đang sống ở núi 
Daddara, bị kinh sợ, đã phải run lẩy bẩy, và quả tim của nó đã vỡ đôi. 

2. Bổn Sanh Con Chó Rừng. [152] 


155. “Này anh bạn, ta là loài bốn chân. Này anh bạn, ngươi cũng là loài 
bốn chân. Hãy đến, này sư tử, hãy quay lại. Ngươi sợ cái gì mà chạy trốn?” 


156. “Ngươi không sạch sẽ, bộ lông dơ dáy, này heo rùng, ngươi toát ra 
mùi hương khó chịu. Nếu ngươi muốn đánh nhau, này anh bạn, ta cho ngươi 
thắng trận.” 

3. Bổn Sanh Con Heo Rừng. [153] 


157. “Chúa của bầy rân đã đi vào chỗ này, 

trong khi ước muốn việc (con rân) ra khỏi hình dạng của viên đá, 

trong khi tôn kính hình bóng Phạm hạnh, 

dầu bị đói, nhưng con không mạo hiểm ăn (con rân).” 


1 Giống câu kệ 223 của tập Kinh DhammapadapaỊi - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 83). 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


DaỊhavaggo 


158. So brahmagutto cirameva jĩva 

dibbã 1 ca te pãtubhavantu bhakkhã, 
yo brahmavannam apacãyamãno 
bubhukkhito no visahãsi 2 bhottun ”ti. 

4. Uragajãtakam. 


159. Jiva vasassatam gagga 3 aparani ca visatim, 4 

mã mam pisãcã khãdantu jĩva tvam saradosatam. 


160. Tvampi vassasatam jĩva aparãni ca vĩsatim, 4 

visam pisãcã khãdantu jĩva tvam saradosatan ”ti. 

5. Gaggajãtakam. 5 


161. Alinacittam nissaya pahattha mahati camu, 
kosalam senãsantuttham jĩvagãham 6 agãhayi. 


162. Evam nissayasampanno bhikkhu ãraddhaviriyo, 

bhãvayam kusalam dhammam yogakkhemassa pattiyã, 
pãpune anupubbena sabbasamyojanakkhayan ”ti. 

6. Alĩnacittajãtakam. 


163. Yena kamam panameti dhammo balavatam migi, 7 
unnadantĩ 8 vijãnãhi jãtam saranato bhayam. 


164. Api cepi dubbalo mitto mittadhammesu titthati, 
so nãtako ca bandhu ca so mitto so ca me sakhã, 
dãthini mãtimannittho 9 sigãlo 10 mama pãnado ”ti 

7. Gunajãtakam. 


165. Na idam 11 visamasilena sonena suhanussaha, 12 
suhanũpi 13 tãdisoyeva yo sonassa sa gocaro. 


1 dibyă - Ma, Syã. 

2 vitarãsi - Ma, Syã, PTS. 

3 bhagga - Ma, Syã. 

4 vĩsati - Ma, Syã. 

5 bhaggajãtakam - Ma, Syã. 

6 jĩvaggãham - Ma, Syã, Atthakathã. 

7 • n - ‘ 


migi - Sya. 


unnadanti - Syã, PTS; unnatadantĩtipi pãthoyeva. 

9 mãtimannivho - Syă. 

10 singãlo - Ma. 

11 nayidam - Syã, PTS. 

12 suhanũ saha - Ma; 
suhanus sahã - PTS. 

13 suhanupi - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Cứng Rắn 


158. “Ngươi đây được Phạm hạnh hộ trì, ngươi hãy sống trường thọ, 
và thức ăn của cõi trời hãy hiện ra cho ngươi. 

Là người tôn kính hình bóng Phạm hạnh, 

dầu bị đói, nhưng ngươi không mạo hiểm ăn (con rân).” 

4. Bổn Sanh Con Rân. [154] 


159. “Thưa cha Gagga, mong cha hãy sống trăm năm, và thêm hai mươi 
năm khác nữa. Các yêu tinh chớ có ăn thịt tôi. Mong cha hãy sống trăm 
năm.” 


160. “Mong con cũng sống được trăm năm, và thêm hai mươi năm khác 
nữa. Các yêu tinh hãy ăn thuốc độc. Mong con hãy sống trăm năm.” 

5. Bổn Sanh Gagga. [155] 


161. Nương tựa vào hoàng tử Alinacitta, đạo binh to lớn, được hứng khởi, 
đã ra lệnh bât sống vua Kosala, kẻ không vừa lòng với vương quốc của mình. 


162. Tương tự như thế, vị tỳ khưu đầy đủ pháp nương nhờ, có sự ra sức 
tinh tấn, trong lúc tu tập thiện pháp nhằm đạt đến sự an toàn đối với các trói 
buộc, có thể đạt được theo tuần tự sự cạn kiệt của tất cả các ràng buộc. 

6. Bổn Sanh Hoàng Tử AĨĩnacitta. [156] 


163. Con sư tử cái hành động theo như ý thích, ả đang gầm thét; điều ấy là 
quy luật của những kẻ có sức mạnh, ngươi hãy nhận biết (như vậy). Sự sợ hãi 
sanh ra từ sự nương tựa. 


164. Tuy nhiên, nếu người bạn, dầu là yếu đuối, tồn tại trong các quy luật 
về tình bạn, kẻ ấy là thân quyến và là bà con, kẻ ấy là bạn, kẻ ấy là bằng hữu 
của ta. Này ả có răng nanh (sư tử cái), chớ có khinh khi (kẻ ấy), con chó rừng 
là kẻ đã ban cho ta mạng sống. 

7. Bổn Sanh Công Đức. [157] 


165. Con ngựa Suhanu này với con ngựa Sona có bản tính khác biệt là 
không đúng, con ngựa Suhanu cũng y như con ngựa kia, là có cùng khu vực 
kiếm ăn với con ngựa Sona. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


DaỊhavaggo 


166. Pakkhandinã pagabbhena niccam sandãnakhãdinã, 
sameti pãpam pãpena sameti asatã asan ”ti. 1 

8. Suhamỹãtakam. 


167. Udetayam cakkhumã ekarậjã 
harissavanno pathavippabhãso, 2 

tam tam namassãmi harissavannam pathavi 3 ppabhãsam 
tayajja 3 guttă viharemu divasam. 


168. Ye brãhmanã vedagũ sabbadhamme 
te me namo te ca mam pãlayantu, 
namatthu buddhãnam namatthu bodhiyã 
namo vimuttãnam namo vimuttiyã. 

Imam so parittam katvã moro carati esanã. 


169. Apetayam cakkhumã ekarậjã 
harissavanno pathavippabhãso, 2 

tam tam namassãmi harissavannam pathavip 3 pabhãsam 
tayajja 4 guttă viharemu rattim. 


170. Ye brãhmanã vedagũ sabbadhamme 
te me namo te ca mam pãlayantu, 
namatthu buddhãnam namatthu bodhiyã 
namo vimuttãnam namo vimuttiyã. 

Imam so parittam katvã moro vãsamakappayĩ ”ti. 

9. Morajãtakam. 


1 asatasatanti - Sya. 2 pathavippabhaso - Ma. 


3 tayajja - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Cứng Rắn 


166. Do Sự xông xáo, do sự xấc xược, do việc thường xuyên nhai gặm dây 
cương, cái xấu với cái xấu gặp nhau, cái không tốt với cái không tốt gặp nhau. 
8. Bổn Sanh Con Ngựa Suhanu. [158] 


167. Vị này hiện ra, là bậc có mât, vị vua độc nhất, 
có sâc vàng chói, có sự chiếu sáng trái đất. 

Tôi lễ bái ngài ấy, bậc có sắc vàng chói, có sự chiếu sáng trái đất. 

Hôm nay, được bảo vệ bởi ngài, chúng tôi có thể sống (an toàn) trọn 
ngày. 


168. Những vị nào là các bậc Bà-la-môn, đã thông hiểu tất cả các pháp, 
tôi kính lễ các vị ấy, và mong các vị ấy hộ trì đến tôi. 

Xin kính lễ đến các bậc đã giác ngộ, xin kính lễ đến sự giác ngộ. 
xin kính lẽ đến các bậc đã giải thoát, xin kính lễ đến sự giải thoát. 

Sau khi đã thực hiện sự bảo vệ này, con công ấy đi kiếm ăn. 


169. Vị này biến mất, là bậc có mât, vị vua độc nhất, 
có sâc vàng chói, có sự chiếu sáng trái đất. 

Tôi lẽ bái ngài ấy, bậc có sâc vàng chói, có sự chiếu sáng trái đất. 

Hôm nay, được bảo vệ bởi ngài, chúng tôi có thể sống (an toàn) trọn đêm. 


170. Những vị nào là các bậc Bà-la-môn, đã thông hiểu tất cả các pháp, 
tôi kính lễ các vị ấy, và mong các vị ấy hộ trì đến tôi. 

Xin kính lễ đến các bậc đã giác ngộ, xin kính lẽ đến sự giác ngộ. 
xin kính lẽ đến các bậc đã giải thoát, xin kính lễ đến sự giải thoát. 

Sau khi đã thực hiện sự bảo vệ này, con công ấy đã sâp xếp chỗ cư ngụ. 

9. Bổn Sanh Con Công. [159] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


DaỊhavaggo 


171. Evameva nuna rajanam vedeham mithilaggaham, 
assã vahanti 1 ậjannã yathã hamsã vinĩlakam. 


172. Vinĩla duggam bhajasi abhũmim tãta sevasi, 
gãmantikãni 2 sevassu etam mãtãlayam tavã ”ti. 3 

10. Vinĩlakajãtakam. 

DaỊhavaggo pathamo. 

***** 


TASSUDDANAM 

V ar amallikadaddar asũkarako 
uraguttama pancama gaggavaro, 
mahatĩ camũ yã ca sigãlavaro 
suhanuttamamoravinĩla dasa. 

--00O00-- 


1 vahanti - PTS. 

2 gãmantakãni - Ma, Syă, PTS. 


3 tuvanti - Sya; 
tavan ti - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Cứng Rắn 


171. Thật vậy, các con ngựa thuần chủng đưa rước đức vua Vedeha trị vì 
kinh thành Mithilã, giống y như cách các con thiên nga đưa Vinĩlaka đi vậy. 


172. Này Vinĩla, con đi đến nơi hiểm trở. Này con thân, con lai vãng chốn 
không thích hợp. Con hãy lai vãng các chỗ ven làng, chỗ ngụ ấy là của mẹ 
con. 

10. Bổn Sanh Vinĩlaka. [160] 

Phẩm Cứng Rắn là thứ nhất. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Vua Mallika cao quý, núi Daddara, con heo rừng, 

con rân chúa, và chuyện Gagga là thứ năm, 

đạo binh to lớn, và chuyện con chó rừng, 

con ngựa Suhanu, con công tối thượng, và Vinĩla, là mười. 

—00O00— 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Santhavavaggo 


2. SANTHAVAVAGGO 

173. Na santhavam kãpurisena kayirã 
ariyo hi ariyena 1 pajãnamattham, 
cirãnuvutthopi karoti pãpam 
gajo yathă indasamãnagottam. 


174. Yam tveva 2 jannã sadiso mamanti 
sĩlena paníĩãya sutena cãpi, 
teneva mettim kayirãtha saddhim 
sukhãvaho 3 sappurisena sangamo ”ti. 

1. Indasamãnagottajãtakam. 


175. Na santhavasmã paramatthi pãpiyo 
yo santhavo kãpurisena hoti, 
santappito sappinã pãyasena 4 
kicchã katam paọnakutim adaddhahi. 5 


176. Na santhavasmã paramatthi seyyo 
yo santhavo sappurisena hoti, 
sĩhassa vyagghassa ca dĩpino ca 
sãmã mukham lehati santhavenã ”ti. 

2. Santhavajãtakam. 


177. KãỊã migã setadantã tava ime 6 

parosatam hemajãlãbhisanchannã, 7 
te te dadãmĩti susĩma brũsi 
anussaram pettipitãmahãnam. 


178. KãỊã migã setadantã mama ime 8 
parosatam hemajãlãbhisanchannã, 7 
te te dadãmĩti vadãmi mãnava 
anussaram pettipitãmahãnan ”ti. 

3. Susĩmajãtakam. 


1 ariyo anariyena - Ma, PTS; 
ariyonariyena - Syã. 

2 yadeva - Syã. 

3 sukho have - Ma, Syã. 

4 pãyãsena - Syă. 


5 adayhi - Ma; 
adatthahĩti - PTS. 

6 tavĩme - Ma, Syã. 

7 hemajãlãbhichannã - Ma, Syã, PTS. 

8 mamĩme - Ma; Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Thân Thiết 


2. PHẦM THÂN THIẾT 

173. “Không nên thể hiện sự thân thiết với người đê tiện, bởi vì người cao 
thượng, trong khi nhận biết mục đích, (thể hiện sự thân thiết) với người cao 
thượng. Kẻ đê tiện, mặc dầu sống chung thời gian dài, vẫn làm điều ác độc, 
giống như con voi (đã làm điều ác độc) với ẩn sĩ Indasamãnagotta. 


174. Nên biết người nào tương đương với mình 
về giới, về tuệ, và luôn cả về học thức. 

Nên thực hiện tình thân hữu với chính người ấy, 

sự kết giao với bậc chân nhân là nguồn đem lại sự an lạc.” 

1. Bổn Sanh Ẩn Sĩ Indasamãnagotta. [161] 


175. “Không có điều nào khác tai hại hơn sự thân thiết, 
là sự thân thiết với người đê tiện, 

Đã được thỏa mãn với bơ lỏng, với sữa, 

ngươi đã đốt cháy cái chòi lá đã được tạo nên một cách khó nhọc. 


176. Không có điều nào khác tốt đẹp hơn sự thân thiết, 
là sự thân thiết với bậc chân nhân. 

Con nai cái liếm một cách thân mật khuôn mặt 
của con sư tử, của con cọp, và của con báo.” 

2. Bổn Sanh Sự Thân Thiết. [162] 


177. “Những con thú màu đen, có ngà trâng này của bệ hạ, 
có hơn một trăm con, được che phủ bàng những tấm lưới bâng vàng. 
Tâu Susĩma, có phải bệ hạ nói ràng: ‘Trẫm ban chúng cho khanh, 
trong lúc nhớ đến các cha ông (của khanh)?’” 


178. “Những con thú màu đen, có ngà trâng này của trầm, 
có hơn một trăm con, được che phủ bằng những tấm lưới bâng vàng. 
Này người thanh niên, trầm nói rằng: ‘Trẫm ban chúng cho khanh, 
trong lúc nhớ đến các cha ông (của khanh).’” 

3. Bổn Sanh Vua Susĩma. [163] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Santhavavaggo 


179. Yannu gijjho yojanasatam kunapani avekkhati, 
kasmã jãlanca pãsanca ãsajjãpi na bujjhasi. 


180. Yadã parãbhavo hoti poso jĩvitasankhaye, 
atha jãlanca pãsanca ãsajjãpi na bựjjhatĩ ”ti. 

4. Gijjhajãtakam. 


181. Sandhim katva amittena andajena jalabựja, 

vivariya dãtham sesi' kuto tam 1 2 bhayamãgatam. 


182. Sanketheva amittasmim mittasmimpi na vissase, 
abhayã bhayamuppannam api mũlãni kantatĩ ”ti. 

5. Nakulajãtakam. 


183. UpasaỊhakanamanam 3 sahassani catuddassa, 
asmim padese daddhãni natthi loke anãmatam. 


184. Yamhi saccanca dhammo ca ahimsã samyamo damo, 
etadariyã 4 sevanti etam loke anãmatan ”ti. 

6. UpasăỊhajãtakam. 5 


185. Abhutva bhikkhasi bhikkhu na hi bhutvana bhikkhasi, 
bhutvăna bhikkhu bhikkhassu mã tam kãlo upaccagã. 


186. Kãlam voham na jãnãmi channo kãlo na dissati, 

tasmã abhutvã bhikkhãmi mã mam kãlo upaccagã ”ti. 

7. Samiddhijãtakam. 


1 sayasi - Sya, PTS. 

2 te - Ma, Syã, PTS. 

3 upasăỊakanãmăni - Ma. 


4 etam ariya - Ma. 

5 upasăỊakajãtakam - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Thân Thiết 


179. “CÓ lời đồn rằng loài chim kên kên nhìn thấy các xác chết cách xa một 
trăm do-tuần, tại sao ngươi đến gần mà cũng không nhận ra lưới giăng và 
bẫy sập?” 


180. “Khi con người có sự rủi ro, vào lúc tiêu hoại mạng sống, thì dầu cho 
đến gần cũng không nhận ra lưới giăng và bãy sập.” 

4. Bổn Sanh Chim Kên Kên. [164] 


181. “Này kẻ thai sanh, sau khi đã kết tình thân với kẻ thù là loài noãn 
sanh, ngươi nằm ngủ nhe cả răng nanh; sự sợ hãi ấy đã từ đâu đến?” 


182. “Nên ngờ vực kẻ thù, cũng không nên tin tưởng bạn bè. Sự sợ hãi 
được sanh lên từ sự không sợ hãi, cũng nên cât lìa các gốc rễ.” 

5. Bổn Sanh Con Chồn. [165] 


183. “Mười bốn ngàn người có tên là UpasaỊhaka đã được hỏa táng ở khu 
vực này. Không có chỗ nào ở trên thế gian là không có người chết. 


184. Ở nơi nào có sự chân thật, có pháp (vô thượng), có sự không hãm 
hại, có sự chế ngự, có sự rèn luyện, nơi ấy được các Thánh nhân thân cận, nơi 
ấy ở trên thế gian là không có người chết.” 

6. Bổn Sanh Bà-la-môn UpasãỊha. [166] 


185. “Này vị tỳ khưu, ngài hành pháp khất thực khi chưa thọ hưởng dục. 
Chẳng phải ngài nên thọ hưởng dục rồi mới hành pháp khất thực? Này vị tỳ 
khưu, ngài hãy thọ hưởng dục rồi hãy hành pháp khất thực, chớ để thời gian 
(hưởng dục) bỏ ngài mà đi!” 


186. “Quả thật ta không biết thời điểm (chết); thời điểm (chết) bị che đậy, 
không thấy được. Vì thế, ta không thọ hưởng dục và ta hành pháp khất thực, 
chớ để thời gian (hành pháp) bỏ ta mà đi!” 

7. Bổn Sanh Trưởng Lão Samiddhi. [167] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Santhavavaggo 


187. Seno balasa patamano lapam gocarathayinam, 1 
sahasã ajjhappattova maranam tenupãgami. 


188. Soham nayena sampanno pettike gocare rato, 
apetasattu modãmi sampassam atthamattano ”ti. 

8. Sakunagghijãtakam. 


189. Yo ve mettena cittena sabbalokanukampati, 

uddham adho ca tirayanca 2 appamãnena sabbaso. 


190. Appamãnam hitam cittam paripunọam subhãvitam, 
yam pamãnakatam 3 kammam na tam tatrãvasissatĩ ”ti. 

9. Arakajãtakam. 


191. Nayam pure unnamati 4 toranagge kakantako, 
mahosadha vijãnãhi kena thaddho kakantako. 


192. Aladdhapubbam laddhãnam 5 addhamãsam 6 kakantako, 
atimannati rặjãnam vedeham mithilaggahan ”ti. 

10. Kakantakajãtakarn. 

Santhavavaggo dutiyo. 

***** 


TASSUDDANAM 

Atha indasamãnasapannakuti 
susimuttamagijjhaj alãbuj akã, 
upasãỊhakabhikkhu salãpavaro 
atha mettavaro dasa unnamatĩ ”ti. 

—00O00— 


1 gocaratthãyinam - Syă, PTS. 

2 tirayam - Ma. 

3 pamãnam katam - Syã. 


4 unnamati - Ma, PTS; oụamati - katthaci. 

5 laddhãna - Ma, Syă, PTS. 

6 addhamãsam - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Thân Thiết 


187. Con diều hâu, trong khi mạnh bạo lao xuống con chim cút đang đứng 
ở khu vực kiếm ăn, quả thật đã phóng đến một cách vội vã; vì thế, nó đã đi 
đến cái chết. 


188. Đã thành tựu kế hoạch, ta đây thích thú ở khu vực kiếm ăn của cha 
ông. Với kẻ thù đã đi xa, ta vui thích, trong khi nhìn thấy sự lợi ích của mình. 

8. Bổn Sanh Chim Diều Hâu. [168] 


189. “Thật vậy, người nào có lòng thương tưởng đối với toàn thể thế gian 
- ở bên trên (các cõi Trời), ở bên dưới (các đọa xứ), và ở chiều ngang (loài 
người) - với tâm từ ái vô lượng về mọi mặt, - 


190. - tâm vô lượng, hữu ích, tròn đủ, khéo được phát triển ấy sẽ không 
trú vào nơi ấy, vào hành động được làm có tính chất hạn lượng.” 

9. Bon Sanh Đạo Sư Araka. [169] 


191. “Con tâc kè này ở trên đỉnh cổng chào, trước đây nó không ngước lên. 
Này Mahosadha, khanh có biết được vì sao con tâc kè lại ương ngạnh?” 


192. “Sau khi nhận được nửa đồng tiền (là vật) chưa từng nhận được 
trước đây, con tâc kè khi dê đức vua Vedeha trị vì kinh thành Mithilã.” 

10. Bổn Sanh Con Tâc Kè. [170] 

Phầm Thân Thiết là thứ nhì. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 


Giờ vị ẩn sĩ Indasamãna, với cái chòi lá, 
vua Susĩma tối thượng, chim kên kên, và kẻ thai sanh, 
Bà-la-môn UpasãỊha, vị tỳ khưu, chuyện con chim cút, 
rồi chuyện tâm từ ái, và (con tâc kè) ngước lên, là mười, 

—00O00— 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Kalyanadhammavaggo 


3. KALYANADHAMMAVAGGO 1 

193. Kalyãnadhammoti yadãjaninda 
loke samannã 2 anupãpunãti, 
tasmã na hĩyetha 3 naro sapanno 
hiriyãpi santo dhuramãdiyanti. 


194. Sãyam samannã idha m’ ajjapattã 
kalyãnadhammoti janinda loke, 
tăham samekkham idha pabbajissam 

na hi m’ atthi chando idha kãmabhoge ”ti. 

1. Kalyãnadhammajãtakam. 

195. Ko nu saddena mahatã abhinãdeti daddaram, 
kim sĩhã nappatinandanti 4 ko nãmeso migãdhibhũ. 


196. Adhamo migajãtãnam sigãlo 5 tãta vassati, 
jãtimassa jigucchantã tunhĩ sĩhã samacchare ”ti. 

2. Daddarajãtakam. 

197. Tãta mãnavako eso tãlamũlam apassito, 
agãrakancidam atthi handa demassagãrakam. 


198. Mã kho tam 6 tãta pakkosi dũseyya no agãrakam, 
netãdisam mukham hoti brãhmanassa susĩlino ”ti. 

3. Makkatajãtakam. 

199. Adamha te vãri pahũtarũpam 7 
ghammãbhitattassa pipãsitassa, 
sodãni pitvãna kikim karosi 8 
asamgamo 9 pãpajanena seyyo. 


200. Ko te suto vã dittho vã sĩlavã nãma makkato, 
idãni ko 10 tam ũhacca 11 esã asmãka dhammatã ”ti. 

4. Dutiyamakkatajãtakam. 12 


1 kalyãụavaggo - Ma. 

2 samannam - Ma, Syã, PTS. 

3 hiyyetha - Ma, Syă, PTS. 

4 tam sĩhã nappatinadanti - Ma, Syă. 

5 singãlo - Ma. 

6 tvam - Ma. 

7 bahuttarũpam - Syã; bahũtarũpam - PTS. 


8 kiriủkarosi - Ma. 

9 na saủgamo - Syã. 

10 kho - Ma, Syã, PTS. 

11 ohaccham - Ma; ohaccam - Syã. 

12 dubbhiyamakkatajãtakam - Ma, Syă; 
dũbhiyamakkatajãtakam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Pháp Tốt Lành 


3. PHẦM PHÁP TỐT LÀNH 

193. “Tâu vị chúa của loài người, khi nào đạt đến ‘pháp tốt lành’ theo sự 
quy định ở thế gian, người có trí tuệ không nên làm hư hoại điều ấy. Những 
người tốt nhận lấy trách nhiệm cũng vì sự hổ thẹn. 


194. Chính sự quy định ấy, gọi là ‘pháp tốt lành’ ở thế gian, vào ngày hôm 
nay, ở tại nơi này, tôi đã đạt được, tâu vị chúa của loài người. Trong khi xem 
xét điều ấy, tại nơi này, tôi sẽ xuất gia, bởi vì đối với tôi, sự mong muốn thọ 
hưởng các dục ở nơi này là không có.” 

1. Bổn Sanh Pháp Tốt Lành. [171] 


195. “Ai (đã) rống lên bâng âm thanh to lớn ở núi Daddara? Tại sao các 
con sư tử không rống đáp lại? Thưa chúa của loài thú, kẻ ấy tên là gì?” 


196. “Này con, là con chó rừng, kẻ hạ tiện trong số các loài thú, (đã) rú 
lên. Trong khi ghê tởm sanh chủng của kẻ này, các con sư tử ngồi xuống, im 
lặng.” 

2. Bổn Sanh Núi Daddara. [172] 


197. “Thưa cha, người thanh niên Bà-la-môn kia nương tựa vào gốc cây 
thốt nốt. Và (chúng ta) có căn nhà nhỏ này, vậy chúng ta hãy cho kẻ này (ngụ 
chung) căn nhà nhỏ.” 


198. “Này con, chớ có gọi kẻ ấy vào. Gã có thể làm bẩn căn nhà nhỏ của 
chúng ta. Khuôn mặt như thế này không phải là của vị Bà-la-môn có giới 
hạnh tốt đẹp.” 

3. Bổn Sanh Con Khỉ. [173] 


199. “Ta đã cho nước một cách dư dả đến ngươi, 
kẻ bị thiêu đốt bởi cơn nóng, đã bị khát nước. 

Ngươi đây, bây giờ sau khi uống xong, làm trò nhăn mặt như khỉ, 
việc không kết giao với người xấu vẫn là tốt hơn.” 


200. “Con khỉ nào đã được ngài nghe hoặc nhìn thấy là có giới hạnh? Giờ 
đây, thải phân xuống đầu ngài; điều ấy là quy luật tự nhiên của chúng tôi.” 

4. Bổn Sanh Con Khỉ - Thứ Nhì. [174] 


77 




Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Kalyanadhammavaggo 


201. Sabbesu kira bhutesu santi silasamahita, 

passa sãkhã migam 1 jammam ãdiccamupatitthati. 


202. Nãssa sĩlam vijãnãtha anannãya pasamsatha, 

aggihuttanca ũhantam 2 _dve ca bhinnă 3 kamandalũ ”ti. 

5. Adiccupatthãnajãtakam. 


203. Bãlo vatãyam dumasãkhagocaro 
pannã janinda nayimassa vijjati, 
kaỊãyamutthim avakiriya kevalam 
ekam kaỊãyam patitam gavesati. 


204. Evameva mayam rậja ye caníìe atilobhino, 
appena bahu jiyyãma 4 kaỊãyeneva vãnaro ”ti. 

6. KaỊãyamutthijãtakam. 


205. Dhanuhatthakalapehi nettimsavaradharibhi, 

samantã parikinnamhã katham mokkho bhavissati. 


206. Appeva bahukiccãnam attho jãyetha koci nam, 

atthi rukkhassa acchinnam khajjatanneva 5 tindukan ”ti. 6 

7. Tindukajãtakarn. 7 


207. Janittamme bhavittamme 8 iti panke avassayim, 

tam mam panko ajjhabhavi yathă dubbalakam tathã, 
tarn tam vadãmi bhaggava sunohi vacanam mama. 


1 sãkhãmigam - Ma, PTS; sãkhamigam - Syã. 

2 uhannam - Ma; ũhanam - Syã; ũhanti - PTS. 

3 tena bhinnã - PTS. 

4 bahum jiyyãma - Ma, PTS; 

bahum jeyyãma - Syã. 


5 khajjathanneva - Ma; 
khajja taííneva - Syă. 

6 tindukan ti - PTS. 

7 tindukajãtakam - PTS. 

8 janitam me bhavitam me - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Pháp Tốt Lành 


201. “Nghe nói trong số tất cả các chúng sanh, có những người chuyên 
tâm về giới. Hãy nhìn xem con khỉ hèn hạ này, nó đứng hầu mặt trời.” 


202. “Các người không nhận biết giới hạnh của nó, các người không biết 
rõ nên khen ngợi nó. Bởi nó, việc thờ phượng ngọn lửa đã bị ném phân và hai 
vò nước đã bị đập bể.” 

5. Bổn Sanh Đứng Hầu Mặt Trời. [175] 


203. “Con thú này, sinh sống ở cành cây, quả thật ngu si, 
tâu vị chúa của loài người, trí tuệ của loài thú này không có. 
Sau khi quăng bỏ toàn bộ nắm tay hạt đậu, 
nó tìm kiếm một hạt đậu đã bị rơi mất.” 


204. “Tâu bệ hạ, tương tự y như thế, chúng ta và những người khác là 
tham lam thái quá, vì chút ít chúng ta bị mất mát nhiều, tựa như là con khỉ 
với hạt đậu.” 

6. Bổn Sanh Nẳm Tay Hạt Đậu. [176] 


205. “Chúng ta bị bao vây xung quanh bởi những người có cung ở tay và 
các bó tên, có mang theo gươm quý, sự giải thoát sẽ có (cho chúng ta) bằng 
cách nào?” 


206. “Biết đâu sẽ có sự việc xảy ra cho những người có nhiều công việc, 
một ai đó sẽ tạo ra điều ấy. Đã có sự hái trộm trái cây, hãy ăn trái cây 
Tỉnduka ấy.” 

7. Bổn Sanh Cây Tỉnduka. [177] 


207. “‘Nơi ta sanh ra, nơi ta lớn lên,’ ta đã sống nương vào bãi bùn như 
thế. Bãi bùn đã khống chế ta đây như là khống chế một kẻ yếu đuối. Này 
người làm gốm, tôi nói điều ấy với ông. Xin ông hãy lẳng nghe lời nói của tôi. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Kalyanadhammavaggo 


208. Gãme vã yadi vã ranne sukham yatrãdhigacchati, 
tam janittam bhavittanca 1 purisassa pajãnato, 
yamhi jĩve tamhi 2 gacche na niketahato siyã ”ti. 

8. Kacchapajãtakam. 


209. Tanca appanca ucchittham tanca kicchena no ada, 

soham brãhmanajãtiko mam 3 bhuttarn tampi uggatam. 


210. Evam dhammam niram katvã yo adhammena jĩvati, 
satadhammova lãbhena laddhenapi na nandatĩ ”ti. 

9. Satadhammajãtakam. 


211. Duddadam dadamananam dukkaram kammakubbatam, 
asanto nãnukubbanti satam dhammo durannayo. 4 


212. Tasmã satanca asatanca nãnã hoti ito gati, 
asanto nirayam yanti santo saggaparãyanã ”ti. 5 

10. Duddadajãtakam. 

Kalyãụadhammavaggo tatiyo. 

***** 


TASSUDDANAM 

Susamannamigãdhibhũ mãnavako 
vãripahũtarũpãdiccupatthãnã, 
sakaỊãyasatindukapanka puna 
satadhamma sududdadakena dasa. 

—00O00— 


1 tam janitam bhavitanca jãnitam - Syã; 3 yam - Ma, Syã, PTS. 

bhãvitanti dighavasenãpi pătho soyevattho -Atthakathã. 4 duranvayo - Syã. 

2 yahim jĩve tahim gacche - Syă. 5 saggaparăyanã ti - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Pháp Tốt Lành 


208. Nơi nào đạt đến sự an lạc, dầu ở làng hay ở rừng, nơi ấy là nơi sanh 
ra và là nơi lớn lên của người có sự nhận thức. Nơi nào có thể sống thì nên đi 
đến nơi ấy, không nên bị giết chết vì nơi cư ngụ.” 

8. Bổn Sanh Con Rùa. [178] 


209. “Vật ấy là ít ỏi và còn thừa lại, và nó đã cho vật ấy một cách khó 
khăn. Ta đây là dòng dõi Bà-la-môn, vật nào đã được ăn vào, vật ấy cũng đã 
bị trào ra.” 


210. “Sau khi đã bất cần Giáo Pháp như vậy, kẻ nào sống theo phi pháp, 
tựa như lão Satadhamma, cũng không vui thích với lợi lộc đã nhận được.” 

9. Bổn Sanh Bà-la-môn Satadhamma. [179] 


211. “Trong khi họ cho vật khó cho, trong khi họ làm công việc khó làm, 
những kẻ xấu không làm theo được; pháp của những người tốt là khó đạt 
đến. 


212. Vì thế, cảnh giới tái sanh sau kiếp này dành cho những người tốt và 
những kẻ không tốt là khác nhau, những kẻ không tốt đi địa ngục, những 
người tốt có sự đi đến cõi trời.” 

10. Bổn Sanh Vật Khó Cho. [180] 

Phẩm Pháp Tổt Lành là thứ ba. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 

Sự khéo quy định, chúa của loài thú, người thanh niên Bà-la-môn, 
(cho) nước một cách dư dả, việc đứng hầu mặt trời, 
với hạt đậu, với trái cây Tinduka, thêm vào bãi bùn, 

Bà-la-môn Satadhamma, với vật dẽ và khó cho, là mười. 

—00O00-- 
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Asadisavaggo 


4. ASADISAVAGGO 

213. Dhanuggaho asadiso rậjaputto mahabbalo, 
dũrepãtĩ akkhanavedhĩ mahãkãyappadãlano. 

214. Sabbãmitte ranam katvã na ca kinci 1 vihethayi, 
bhătaram sotthim katvãna sannamam ajjhupãgamĩ ”ti. 

1. Asadisajãtakam. 

215. Sangãmãvacaro sũro balavã iti vissuto, 
kinnu toranamãsajja patikkamasi kunjara. 

216. Omadda khippam paỊigham 2 esikãni ca abbaha, 3 
toranãni pamadditvã 4 khippam pavisa kunjarã ”ti. 

2. Sangãmãvacarajãtakam. 

217. VãỊodakam 5 apparasam nihĩnam 
pĩtvã 6 mado jãyati gadrabhãnam, 
imanca pĩtvãna 7 rasam panĩtam 
mado na sanjãyati sindhavãnam. 

218. Appam pivĩtvãna nihĩnajacco 

so majjati 7 tena janinda phuttho, 8 
dhorayhasĩlo 9 ca kulamhi jãto 
na majjati 8 aggarasam pivitvã ”ti. 

3. VãỊodakajãtakam. 10 

219. Dũsito giridattena 11 hayo sãmassa pandavo, 
porãnam pakatim hitvă tasseva anuvithĩyati. 12 

220. Sace va 13 tanựjo poso sikharãkãrakappito, 14 
ãnane tam 15 gahetvãna mandale parivattaye, 
khippameva pahatvãna 16 tasseva anuvidhĩyatĩ ”ti. 17 

4. Giridattajãtakam. 


1 kaíici - Ma. 

2 paligham - Ma, PTS; palĩgham - Syã. 

3 ubbaha - Syă. 

4 toranãni ca madditvã - Ma, Syã. 

5 vãlodakam - Ma, Syã, PTS; 
vãludakantipi pãtho - Atthakathã. 

6 pitvã/pitvãna - Ma, Syã. 

7 majjatĩ - Ma, Syã. 

8 puttho - Ma, PTS. 

9 dhorayhasĩlĩ - Ma, Syã, PTS. 


10 vãlodakajãtakam - Ma, Syã, PTS. 

11 giridantena - PTS. 

12 tassevãnuvidhiyyati - Ma, Syã; 
tass’ eva anuvidhĩyati - PTS. 

13 sace ca - Ma, Syă. 

14 siủgãrãkãrakappito - Syă. 

15 nam - Ma. 

16 pahantvãna - Ma, Syã. 

17 tassevãnuvidhiyyatĩti - Ma, Syã; 
tass’ eva anuvidhĩyatĩ ti - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Không Thể Sánh Bằng 


4. PHẦM KHÔNG THẼ SÁNH BẰNG 


213. “Vị hoàng tử có năng lực vĩ đại, là bậc cung thủ không thể sánh bâng, 
có tầm bấn xa, có tài bẳn không trượt mục tiêu, với sự phá tan đạo binh lớn. 


214. Sau khi lâm trận với tất cả các kẻ thù, vị hoàng tử đã không giết hại 
bất cứ ai. Sau khi tạo sự bình yên cho người em trai, ngài đã đạt đến sự chế 
ngự.” 

1. Bổn Sanh Không Thể Sánh Bằng. [181] 


215. “Này voi, ngươi có sự quen thuộc với chiến trận, dũng cảm, được biết 
tiếng là ‘có sức mạnh,’ vì sao ngươi quay trở lại sau khi đã tiến sát cổng 
thành? 


216. Ngươi hãy mau chóng đạp đổ thanh chắn, và hãy nhổ lên các trụ 
chống. Này voi, sau khi chà đạp các cổng thành, ngươi hãy cấp tốc tiến vào.” 

2. Bổn Sanh Quen Thuọc Chiến Trận. [182] 


217. “Nước đã được chât lọc, ít chất tinh túy, tầm thường, 
sau khi uống vào, cơn say sanh lên ở những con lừa. 

Và sau khi uống vào chất tinh túy hảo hạng này, 

cơn say không sanh khởi ở những con ngựa giống Sindhu. 


218. Hạng người tầm thường, sau khi uống vào chút ít, 
kẻ ấy bị say sưa, khi tiếp xúc với chất ấy, tâu vị chúa của loài người. 
Còn người có bản tánh chịu đựng, được sanh ra ở gia đình danh giá, 
sau khi uống vào chất tinh túy cao sang, không bị say sưa.” 

3. Bổn Sanh Nước Đã Được Chât Lọc. [183] 


219. “Con ngựa dòng Pandava của vua Sama bị hư hỏng bởi gã (mã phu) 
Giridatta. Sau khi từ bỏ tập quán trước đây, nó bắt chước theo gã ấy. 


220. Quả thật, nếu có người trẻ tuổi hơn kẻ ấy, được sửa soạn bên ngoài 
tốt đẹp, sau khi nẳm lấy con ngựa ở mõm, nên cho nó chạy quanh ở vòng 
đua. Sau khi dứt bỏ thật mau chóng (tật xấu cũ), con ngựa bât chước theo gã 
(mã phu mới) ấy.” 

4. Bổn Sanh Mã Phu Giridatta. [184] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Asadisavaggo 


221. Yathodake ãvile appasanne 

na passati sippisambukam 1 macchagumbam, 2 

evam ãvile hi 3 citte 

na passati attadattham parattham. 


222. Yathodake acche vippasanne 

so passati sippisambukam 4 macchagumbam, 2 

evam anãvile hi 5 citte 

so passati attadattham paratthan ”ti. 

5. Anabhiratijãtakam. 


223. Vannagandharasupeto ambayam 6 ahuva pure, 
tameva pũjam labhamãno kenambo katukapphalo. 


224. Pucimandaparivãro ambo te dadhivãhana, 

mũlam mũlena samsattham sãkhã sãkhã 7 nisevare, 
asatam sannivãsena 8 tenambo katatukapphalo ”ti. 

6. Dadhivãhanajãtakam. 


225. Ucce vitapamaruyha 9 mantayavho rahogata, 
nĩce oruyha mantavho migarặjãpi sossati. 


226. Yam supanno supannena 10 devo devena mantaye, 
kim tettha 11 catumattassa 12 bilam 13 pavisa jambukã ”ti. 

7. Catumatthajãtakam. 14 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


na passati sippikasambukanca - Ma, Syã; na passati sippikasambukam - PTS. 
sakkharam vãlukam macchagumbam - Ma, Syă, PTS. 9 vitabhimãruyha - Ma; 

vitapimãruyha - Syã; 
vitabhim ãruyha - PTS. 

10 suvanụo suvaụnena - Ma. 

11 kim tattha - sỹẩ, PTS. 

12 catumatthassa - Ma, Syã. 

13 vilam - Syã. 

14 catumattajãtakam - PTS. 


anăvile hi - Ma, Syă, PTS. 
so passati sippikasambukaíĩca - Ma, Syã; 
na passati sippĩ ca - PTS. 
anãvilamhi - Ma, Syã, PTS. 
amboyam - Ma, Syã. 
sãkhã sãkham - Syă. 
asãtasannivãsena - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Không Thể Sánh Bằng 


221. “Giống như khi nước bị vẩn đục, không trong trẻo, 
thì không nhìn thấy sò, hến, đàn cá, 
tương tự như thế, khi tâm bị vẩn đục, 

thì không nhìn thấy lợi ích của bản thân, lợi ích của người khác. 


222. Giống như khi nước được tinh khiết, trong trẻo, 

người ấy nhìn thấy sò, hến, đàn cá, 

tương tự như thế, khi tâm không bị vẩn đục, 

người ấy nhìn thấy lợi ích của bản thân, lợi ích của người khác.” 

5. Bổn Sanh Không Hứng Thú. [185] 


223. “Cây xoài này trước đây đã có được sắc, hương, và vị. Trong khi đạt 
được chính sự chăm sóc ấy, vì điều gì khiến cây xoài có trái đâng?” 


224. “Tâu Dadhivãhana, cây xoài của bệ hạ bị bao trùm bởi giống cây 
pucimanda, rễ bị xen lẫn với rẽ, cành với cành đan vào nhau. Do việc cư ngụ 
chung với kẻ xấu, vì điều ấy khiến cây xoài có trái đẳng.” 

6. Bổn Sanh Vua Dadhivãhana. [186] 


225. “Sau khi leo lên chạc cây ở nơi cao, các vị đàm luận rồi đi về nơi 
thanh vắng. Các vị hãy leo xuống chỗ thấp rồi đàm luận, vua của loài thú 
cũng sẽ lâng nghe.” 


226. “Loài có cánh đẹp đàm luận với loài có cánh đẹp, thiên thần đàm 
luận với thiên thần, ngươi có được điều gì trong số bốn điều làm say đẳm 1 ? 
Này chó rừng, ngươi hãy đi vào hang.” 

7. Bổn Sanh Bốn Điều Làm Say Đấm. [187] 


1 Bốn điều làm say đắm: vóc dáng, chủng loại, âm giọng, và đức tính (JaA ii, 108). 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Asadisavaggo 


2.2.7. Sĩhangulĩ sihanakho sihapadapatitthito, 
so sĩho sĩhasahghamhi eko nadati aíinathã. 


228. Mã tvam nadi rậjaputta appasaddo vane vasa, 
sarena kho tam jãneyyum na hi te pettiko saro ”ti. 

8. Sĩhakotthukajãtakam.‘ 


229. Netam sihassa naditam na vyagghassa 1 2 na dipino, 
pãruto sĩhacammena jammo nadati gadrabho. 


230. Cirampi kho tam khãdeyya gadrabho haritam yavam, 
pãruto sĩhacammena ravamãnova dũsayĩ ”ti. 

9. Sĩhacammajãtakam. 


231. Passa saddhaya silassa cagassa ca ayam phalam, 
nãgo nãvãya vannena saddham vahati upãsakam. 3 


232. Sabbhireva samãsetha sabbhi kubbetha santhavam, 
satam hi sannivãsena sotthim gacchati nahãpito ”ti. 4 

10. Sĩlãnisamsajãtakam. 

Asadisavaggo catuttho. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Dhanuggahakunj araapparaso 
giridattamanãvilacittavaram, 
dadhivãhanaj ambukasĩhanakho 
haritayavanãgavarena dasa. 

—00O00— 


1 sihakotthujatakam - Ma. 3 vahatupasakam - Ma, Sya. 

2 byagghassa - Ma, Syă. 4 nhãpitopi - Ma, Syã. 
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Phẩm Không Thể Sánh Bằng 


227. “CÓ ngón chân sư tử, có móng chân sư tử, đứng lên với các bàn chân 
sư tử, nó là con sư tử trong bầy sư tử, một mình nó gầm rú một cách khác.” 


228. “Này con trai của chúa rừng, con chớ gầm rú. Con hãy sống ở rừng, 
ít phát âm. Chúng có thể nhận biết con nhờ vào âm giọng, bởi vì giọng của 
con không phải là giọng của cha.” 

8. Bổn Sanh Chó Rừng Lai Sư Tử. [188] 


229. “Tiếng kêu này là không phải của con sư tử, không phải của con cọp, 
không phải của con báo. Được trùm lên với tấm da sư tử, con lừa hạ tiện kêu 
lên (tiếng hí của con lừa). 


230. Quả thật, con lừa có thể nhai ăn rau xanh, lúa mạch một thời gian 
dài. Được trùm lên với tấm da sư tử, ngay khi đang hí lên, nó đã làm hại nó.” 

9. Bổn Sanh Tấm Da Sư Tử. [189] 


231. “Hãy nhìn quả báu này của đức tin, của giới, và của sự xả thí: con 
rồng với hình dáng của chiếc thuyền chở người cận sự nam có đức tin. 


232. Nên cộng sự với những người tốt, nên tạo sự thân thiết với những 
người tốt, bởi vì nhờ vào việc cư ngụ chung với những người tốt, gã thợ cạo 
đi đến sự bình yên.” 

10. Bổn Sanh Lợi ích Của Giới. [190] 

Phẩm Không Thề Sánh Bằng là thứ tư. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Bậc cung thủ, con voi, ít chất tinh túy, 
mã phu Giridatta, chuyện tâm không bị vẩn đục, 
vua Dadhivãhana, con chó rừng, móng chân sư tử, 
rau xanh, lúa mạch, với chuyện con rồng, là mười. 

—00O00— 
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Ruhakavaggo 


5. RUHAKAVAGGO 

233. Ambho ruhaka 1 chinnãpi jiyã sandhĩyate 2 puna, 
sandhĩyassu 3 purãniyã mã kodhassa vasam gami. 


234. Vijjamãnãsu maruvãsu 4 vijjamãnesu kãrusu, 5 
annam jiyam karissãma 6 alanneva purãniyã ”ti. 

1. Ruhakajãtakam. 


235. Itthĩ siya rupavatĩ sa ca silavatĩ siya, 

puriso tam na iccheyya saddahãsi mahosadha. 


236. Saddahãmi mahãrặja puriso dubbhago siyã, 
sirĩ ca kãlakanọĩ 7 ca na samenti kudãcanan ”ti. 

2. Sirikãlakannijãtakam. 


237. Ayameva sã ahampi 8 so ananíĩo 
ayameva so hatthacchinno ananno, 
yamãha komãrapatĩ' mamanti 
vajjhitthiyo natthi itthĩsu saccam. 


238. Imanca jammam musalena hantvã 
luddam chavam paradãrũpasevim, 
imissã ca nam pãpapatibbatãya 
jĩvantiyã chindatha kannanãsan ”ti. 

3. Cullapadumajãtakam. 10 


239. Na santi devã pavasanti nũna 
naha nũna 11 santi idha lokapãlã, 
sahasã karontãnam asannatănam. 
naha nũna santi patisedhitãro. 


1 api ruhaka - Ma; api ruhakac - PTS. 

2 sandhiyyate - Syã, PTS. 

3 sandhiyyassu - Syă, PTS. 

4 vijjamãnesu văkesu - Ma; 
vijjamãnesu (mudu) vãkesu - Syã; 
vijjamãnãsu marũdvăsu - PTS. 

5 kãrisu - Ma, Syã, PTS. 


6 karissãmi - Ma, Syã. 

7 kãỊakaụnĩ - Ma, Syă, PTS. 

8 ahamapi - Ma; ayampi - Syã, 

9 yamãha komãripatiko - Syã. 

10 cũỊapadumajãtakam - Ma. 

11 na hi nũna - Ma, Syã, PTS. 
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Phẩm Quan TếTự Ruhaka 


5. PHẦM QUAN TẾ Tự RUHAKA 

233. “Này khanh Ruhaka, dây cung mặc dầu bị đứt cũng nối lại được. 
Khanh hãy hàn gắn với người vợ cũ, chớ rơi vào quyền lực của sự giận dữ.” 


234. “Khi những sợi gai còn được tìm thấy, khi những người thợ còn được 
tìm thấy, thần sẽ làm dây cung khác; quá đủ rồi với người vợ cũ!” 

1. Bổn Sanh Quan TếTự Ruhaka. [191] 


235. “Giả sử một người nữ có sâc đẹp, và nàng ấy có đức hạnh, người nam 
lại không ước muốn nàng ấy, này Mahosadha, khanh có tin không?” 


236. “Tâu đại vương, thần tin (điều ấy), nếu người nam có phần phước 
kém. Người may mân và kẻ bất hạnh không bao giờ kết hợp với nhau.” 

2. Bổn Sanh May Mân Và Bất Hạnh. [192] 


237. “Người này chính là nàng ấy, còn trầm là người ấy, không là người 
khác. Người này chính là gã ấy, (kẻ cướp) bị chặt tay, không là người khác, là 
người mà nàng đã nói ràng: ‘Người chồng lúc trẻ của thiếp.’ Các người nữ 
đáng bị xử chết, không có sự chân thật ở các người nữ. 


238. Các khanh hãy dùng cái chày giết chết gã này, là kẻ hèn hạ, tàn bạo, 
kém cỏi, có sự gần gũi với vợ người khác, và các khanh hãy xẻo đứt tai và mũi 
của người vợ trung thành độc ác này trong khi ả còn sống.” 

3. Bổn Sanh Vua Cullapaduma. [193] 


239. “Có lẽ chưThiên không có mặt, có lẽ các ngài ngự nơi xa, 
có lẽ các vị hộ trì thế gian cũng không có ở chốn này! 

Đối với những kẻ đang hành động hung bạo, không tự kiềm chế, 
có lẽ những người ngăn cản chúng cũng không có!” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Ruhakavaggo 


240. Akãle vassatĩ tassa kãle tassa na vassati, 

saggã ca cavatitthãnã 1 nanu so tãvată hato ”ti. 

4. Manicorajãtakam. 


241. Pabbatupatthare 2 ramme jata pokkharam siva, 
tam sigãlo 3 apãpãyi 4 jãnam sĩhena rakkhitam. 


242. Pivanti ve 5 mahãrặja sãpadãni mahãnadim, 
na tena anadĩ hoti khamassu yadi te piyã ”ti. 

5. Pabbatũpattharajãtakam. 


243. Ye na kahanti ovadam nara buddhena desitam, 
vyasanam te gamissanti rakkhasĩhiva vãnijã. 


244. Ye ca kãhanti ovãdam narã buddhena desitam, 
sotthim pãram gamissanti valãheneva 6 vãnijã ”ti. 

6. Valãhassajãtakam. 7 


245. Na nam umhayate disva na ca nam patinandati, 
cakkhũni cassa na dadãti patilomanca vattati. 


246. Ete bhavanti ãkãrã amittasmim patitthitã, 

yehi amittam jãneyya disvã sutvă ca pandito ”ti. 

7. Mittãmittajãtakam. 


247. Pavasa agato tata idani na ciragato, 

kaccinnu 8 tãta te mãtã na annamupasevati. 


1 cavati thãnã - Ma, Syã, PTS. 

2 pabbatapatthare - Ma. 

3 singãlo - Ma. 

4 apãpãsi - Syã, PTS. 

5 pivanti ce - Ma, Syă; pivanti va - PTS. 


6 vãlãheneva - PTS. 

7 valãhakassajãtakam - Ma, Syã; 
vãlãhakassajãtakam - PTS. 

8 kacci nu - Syă. 
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Phẩm Quan TếTự Ruhaka 


240. “Đối với gã (vua độc ác) ấy, mưa rơi không đúng thời; đối với gã (vua 
độc ác) ấy, đúng thời không có mưa. Gã (vua độc ác) ấy từ địa vị cõi trời đọa 
xuống, đương nhiên gã (vua độc ác) ấy đã đến lúc bị giết chết.” 

4. Bổn Sanh Kẻ Cướp Ngọc Ma-ni. [194] 


241. “Tại khu vực xinh xắn ở chân núi, có một hồ nước bình yên được 
hình thành. Con chó rừng đã uống nước hồ ấy, trong khi biết râng hồ được 
bảo vệ bởi con sư tử.” 


242. “Tâu đại vương, các loài thú có chân đương nhiên uống nước ở sông 
lớn, không vì điều ấy mà không còn là sông nữa. Xin đại vương tha thứ, nếu 
nàng là đáng yêu đối với ngài.” 

5. Bổn Sanh Khu Vực Ở Chân Núi. [195] 


243. “Những người nào không làm theo lời giáo huấn đã được đức Phật 
thuyết giảng, những kẻ ấy sẽ đi đến bất hạnh, ví như các thương buôn (bị 
quyến rũ) bởi các nữ quỷ. 


244. Còn những người nào làm theo lời giáo huấn đã được đức Phật 
thuyết giảng, những người ấy sẽ đi đến bờ kia bình yên, ví như các thương 
buôn (được mang đi) bởi con ngựa bay.” 

6. Bổn Sanh Con Ngựa Bay. [196] 


245. “Sau khi gặp, không cười với người ấy, không tỏ vẻ vui mừng với 
người ấy, không đưa cặp mât nhìn người ấy, và tiến hành điều ngược lại. 


246. Những biểu hiện này là được thiết lập ở kẻ thù. Nhờ vào những điều 
ấy, sau khi thấy và nghe, bậc sáng suốt có thể biết được kẻ thù.” 

7. Bổn Sanh Bạn và Thù. [197] 


247. “Này con, cha đã đi về từ nơi xứ lạ. Giờ đây, cha vừa mới đi về không 
lâu. Này con, phải chăng mẹ của con không gần gũi với người đàn ông khác?” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Ruhakavaggo 


248. Na kho panetam subhanam giram saccupasamhitam, 1 
sayetha potthapãdova mummure 2 upakũsito ”ti. 3 

8. Rãdhajãtakam. 


249. ubhayam me na khamati ubhayam me na ruccati, 
yã cãyam kotthamotinnã na dassam 4 iti bhãsati. 


250. Tam tam gãmapati brũmi kadare appasmim 5 jĩvite, 

dve mãse kãram katvãna 6 mamsam jaraggagavam kisam, 
appattakãle codesi tampi mayham na ruccatĩ ”ti. 

9. Gahapatijãtakam. 


251. Sanradavyam vaddhavyam 7 sojaccam sadhusiliyam, 8 
brãhmanantveva pucchãma kam nu 9 tesam vanimhase. 10 


252. Attho atthi sarirasmim vaddhavyassa 11 namo kare, 
attho atthi sựjãtasmim sĩlam asmãka ruccatĩ ”ti. 

10. Sãdhusĩlajãtakaĩn. 

Ruhakavaggo pancamo. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Ambhoruhakarũpavatĩmusalo 
pavasanti sapancamapokkharanĩ, 
atha muttimavãnija umhayate 
ciraãgata kottha sarĩra dasa. 

—00O00— 


1 saccũpasamhitam - Syã. 

2 mummare - Syã. 

3 upakũthito ti - Ma. 

4 nãddasam - Ma. 

5 appasmi - Ma. 

6 saủgaram katvã - Ma, Syã. 


7 vuddhabyam - Ma, Syã. 

8 sujaccantipipãtho - Atthakathã. 

9 kannu - Ma; 
kinnu - Ma, Syã. 

10 vanimhase - Ma, Syã. 

11 vuddhabyassa - Ma, Syă. 
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Phẩm Quan TếTự Ruhaka 


248. “Vả lại, trong khi không khéo nói điều này, dầu là lời nói liên quan 
đến sự thật, tựa như con vẹt Potthapãda, nằm dài ở lò than, bị đốt cháy.” 

8. Bổn Sanh Con Vẹt Rãdha. [198] 


249. “Ta không tha thứ cho hai người, ta không ưa thích hai người. Nàng 
này đã đi xuống vựa lúa, nói rằng: ‘Thiếp không thấy (còn lúa).’ 


250. Này trưởng làng, về việc ấy ta nói với ngươi rằng: ‘Khi cuộc sống khổ 
cực, khan hiếm, sau khi thỏa thuận hai tháng về con bò già gầy ốm là thịt để 
ăn, giờ ngươi đòi nợ lúc thời điểm chưa đến, ta cũng không ưa thích điều ấy.” 

9. Bổn Sanh Chủ Nhà. [199] 


251. “Người thành tựu về vóc dáng, người lớn tuổi chững chạc, người 
dòng dõi cao sang, người giới hạnh tốt lành, chúng tôi hỏi vị Bà-la-môn về 
những người ấy, chúng tôi nên chọn người nào trong số những người ấy?” 


252. “Có lợi ích ở vóc dáng, đối với người lớn tuổi thì nên kính lẽ, có lợi 
ích ở dòng dõi cao sang, còn chúng tôi ưa thích giới hạnh.” 

10. Bổn Sanh Giới Hạnh Tốt Lành. [200] 

Phẩm Quan Tế Tự Ruhaka là thứ năm. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Này khanh Ruhaka, người nữ có sâc đẹp, và cái chày, 
các ngài ngự nơi xa, với hồ nước là thứ năm, 
rồi các thương buôn được cứu thoát, cười ra tiếng, 
vừa mới đi về không lâu, vựa lúa, và vóc dáng, là mười. 

—00O00— 
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6. NATAMDALHAVAGGO 
• • 

253. Na tam daỊham bandhanamãhu dhĩrã 
yadãyasam dãrajam babbajanca,' 
sãrattarattã manikundalesu 
puttesu dãresu ca yã apekhã. 1 2 


254. Etam daỊham bandhanamãhu dhĩrã 
ohãrinam sithilam duppamuncam, 3 
etampi chetvãna vajanti dhĩrã 
anapekkhino kãmasukham pahãyã ”ti. 

1. Bandhanãgãrajãtakam. 


255. Hamsa konca mayura ca hatthiyo 4 pasada 5 miga, 
sabbe sĩhassa bhãyanti natthi kãyasmim 6 tulyatã. 


256. Evameva 7 manussesu daharo cepi pannavã, 
so hi tattha mahã hoti neva bãlo sarĩravã ”ti. 

2. KeỊisĩlajãtakam. 


257. Virupakkhehi me mettam mettarn erapathehi me, 

chabbyãputtehi me mettam mettam kanhãgotamakehi ca. 


258. Apadakehi me mettam mettam dipadakehi me, 8 
catuppadehi me mettam mettarn bahuppadehi me. 


259. Ma mam apadako himsi ma mam himsi dipadako, 
mã mam catuppado himsi mã mam himsi bahuppado. 


260. Sabbe satta sabbe pana sabbe bhuta ca kevala, 
sabbe bhadrãni passantu mã kanci 9 pãpamãgamã. 


1 dãrujapabbajanca - Ma, Syã. 

2 apekkhã - Ma, Syã. 

3 sithiladuppamuncam - Syã. 

4 hatthayo - Ma. 

5 pasadamigãtipi pãtho, pasadă migãti attho - Atthakathã. 


6 kãyasmi - Ma, Syã. 

7 evamevam - PTS. 

8 dvipãdakehi - Ma. 

9 kinci - Ma, Syă. 
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Phẩm Việc Ấy Không Chắc Chắn 


6. PHẦM VIỆC ẨY KHÔNG CHẮC CHẮN 

253. “Các bậc sáng trí đã nói sự trói buộc ấy không châc chân, là sự trói 
buộc bằng xích sât, bằng cùm gỗ, và bằng dây thừng, còn sự mong muốn, bị 
luyến ái, bị dính mẳc ở các bông tai bâng ngọc ma-ni, ở các con, và ở những 
người vợ, - 


254. - các bậc sáng trí đã nói sự trói buộc này là châc chân, 
có sự trì xuống, dẻo dai, khó tháo gỡ. 

Sau khi cât đứt luôn cả sự trói buộc này, các bậc sáng trí ra đi, 
không có mong cầu, sau khi đã dứt bỏ khoái lạc của các dục.” 1 

1. Bổn Sanh Trói Buộc Tại Gia. [201] 


255. “Các chim thiên nga, các con cò, và các con công, các con voi, các con 
nai đốm, tất cả đều sợ con sư tử, dù không có sự tương đương về thân thể. 


256. Tương tựy như thế, ở giữa loài người, mặc dầu trẻ tuổi nhưng có trí 
tuệ, chính vị ấy là to lớn ở nơi ấy, không phải kẻ có thân xác nhưng ngu si.” 

2. Bổn Sanh Thói Quen Đùa Giỡn. [202] 


257. ‘Tôi có tâm từ đối với các Virũpakkha, tôi có tâm từ đối với các 
Erãpatha, tôi có tâm từ đối với các Chabyãputta, và tôi có tâm từ đối với các 
Kaụhãgotamaka. 


258. Tôi có tâm từ đối với các loài không chân, tôi có tâm từ đối với các 
loài hai chân, tôi có tâm từ đối với các loài bốn chân, tôi có tâm từ đối với các 
loài nhiều chân. 


259. Loài không chân đừng hãm hại tôi, loài hai chân đừng hãm hại tôi, 
loài bốn chân đừng hãm hại tôi, loài nhiều chân đừng hãm hại tôi. 


260. Hỡi tất cả chúng sanh, tất cả các sinh vật, tất cả các sinh linh và toàn 
thể, xin tất cả hãy nhìn thấy các điều lành, điều xấu xa chớ có xảy đến bất cứ 
ai. 


1 Hai câu kệ 253, 254 giống hai câu kệ 345, 346 của tập Kinh DhammapadapaỊỈ - Pháp Cú 
(TTPV tập 28, trang 111). 
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261 . Appamãno buddho appamãno dhammo appamãno sangho, 
pamãnavantãni sirimsapãni 1 

ahi vicchikã satapadi unnanãbhi 2 sarabũ 3 mũsikã. 

262. Katã me rakkhã katã me parittã patikkamantu bhũtãni, 

soham namo bhagavato namo sattannam sammãsambuddhãnan ”ti. 

3. Khandhavattajãtakam. 4 

263. Api vĩraka passesi sakunam manjubhãnakam, 
mayũragĩvasankãsam patim mayham 5 savitthakam. 

264. Udakathalacarassa pakkhino niccam ãmakamacchabhojino, 
tassãnukaram savitthako sevãle 6 paỊigunthito 7 mato ”ti. 

4. Vĩrakajãtakam. 

265. Sobhati maccho gangeyyo atho sobhati yãmuno, 8 
catuppadãyam 9 puriso nigrodhaparimandalo, 
ĩsakãyatagĩvo ca sabbeva atirocati. 

266. Yam pucchito nam 10 tam akkhã 11 annam akkhãti 11 pucchito, 
attappasamsako poso nãyam asmãka ruccatĩ ”ti. 

5. Gangeyyajãtakam. 

267. Ingha vaddhamayam 12 pãsam chinda dantehi kacchapa, 
aham tathã karissãmi yathă nehiti luddako. 

268. Kacchapo pãvisĩ vãrim kurungo pãvisĩ vanam, 
satapatto dumaggamhã dũre putte apãnayĩ ”ti. 

6. Kurungamigajãtakam. 

269. Ayamassakarậjena deso vicarito mayã, 
anukãmayãnukãmena 13 piyena patinã saha. 

270. Navena sukhadukkhena porãnam apithĩyati, 14 
tasmã assakarannãva kĩto piyataro maman ”ti. 15 

7. Assakajãtakam. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


sarĩsapãni - Ma; 
sirimsapãni. 

unụănãbhĩ - Syã; unnãnãbhi - PTS. 
sarabhu - katthaci. 
khandajãtakam - Ma; 
khandhaparittajãtakam - Syã. 
patimayham - katthaci. 
sevãlehi - Syã. 
paligunthito - Ma, Syã, PTS. 


sobhanti maccha gaủgeyya atho sobhanti yamuna - Sya, PTS. 

9 catuppadoyam - Ma. 

10 na - Ma, Syã, PTS. 

11 akkhãsi - Ma. 


vattamayam - Ma. 

13 anukãmaya kãmena - Ma, Syã. 

14 apidhĩyati - Ma; 
apithiyyati - Ma. 

15 mamãti - Ma. 
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261. Đức Phật là vô lượng, Giáo Pháp là vô lượng, Hội Chúng là vô lượng. 
Các loài bò sát (như là) các loài rân, bọ cạp, rết, nhện, thàn lằn, chuột là có 
hạn lượng. 


262. Tôi đã thực hiện các sự bảo vệ, tôi đã thực hiện sự hộ trì, xin các sinh 
linh hãy tránh xa. Tôi đây kính lẽ đức Thế Tôn, kính lễ bảy vị Chánh Đẳng 
Giác.” 1 

3. Bổn Sanh Phận Sự Hộ Trì Thân Thể. [203] 


263. “Thưa ngài Vĩraka, ngài có nhìn thấy chồng Savitthaka của tôi, là con 
chim có giọng nói dịu dàng, (có màu lông) tương tự cổ của chim công?” 


264. “Trong khi bât chước tôi đây, - là loài chim di chuyển ở trong nước 
và đất liền, thường xuyên có thức ăn là cá tươi, - Savitthaka bị vướng vào 
rong rêu và bị chết.” 

4. Bổn Sanh Con Quạ Vĩraka. [204] 


265. “Con cá sông Gangã xinh đẹp, con cá sông Yamunã cũng xinh đẹp, 
con người này có bốn chân, tròn trịa như cây đa, và có cổ vươn dài như cán 
cày nhỏ, chói sáng hơn tất cả.” 

266. “Được hỏi điều nào, không trả lời điều ấy. Khi được hỏi, lại nói về 
điều khác. Là kẻ ca ngợi bản thân, (con rùa) này không được chúng tôi ưa 
thích.” 

5. Bổn Sanh Con Cá Sông Gangã. [205] 


267. “Nào, bạn rùa. Bạn hãy dùng các răng cân đứt cái bẫy thú làm bàng 
da. Còn tôi sẽ làm như thế nào đó để người thợ săn không đi đến.” 


268. “Con rùa đã đi vào trong nước, con sơn dương đã đi vào khu rừng, 
con chim gõ kiến đã đưa các con đi xa rời khỏi ngọn cây.” 

6. Bổn Sanh Con Sơn Dương. [206] 


269. “Khu vườn này đã được vua Assaka và ta đi dạo chơi, (bây giờ) cùng 
với người chồng đáng yêu đang ham muốn ta và được ta ham muốn lại. 


270. Lạc và khổ cũ bị che đậy bởi lạc và khổ mới. Vì thế, đối với ta, con 
sâu là đáng yêu hơn cả đức vua Assaka.” 

7. Bổn Sanh Vua Assaka. [207] 


1 Các câu kệ 257 - 262 được thấy ở Tạng Luật, Tiểu Phẩm 2, Chương Các Tiểu Sự (TTPV tập 
7, trang 17). 
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271. Alammetehi ambehi jambuhi panasehi ca, 

yãni pãram samuddassa varam mayham udumbaro. 


272. Mahatĩ vata te bondi na ca pannã tadũpikã, 

sumsumãra 1 vancito mesi gacchadãni yathã sukhan ”ti. 

8. Sumsumãra 4 jãtakam. 


273. Dittha maya vane rukkha assakannavibhĩtaka, 2 
na tãni evam sakkanti yathã tvam rukkha 3 sakkasi. 


274. Purãnakakkaro 4 ayam bhetvã panjaramãgato, 
kusalo vãỊapãsãnam 5 apakkamati bhãsatĩ ”ti. 

9. Kakkarajãtakam. 6 


275. Ambho ko namayam rukkho sinapatto 7 sakantako, 
yattha ekappahãrena uttamangam vighãtitam. 8 


276. Ãcaritãyam 9 vitudam vanãni 
katthangarukkhesu asãrakesu, 
athăsadã khadiram jãtasãram 
yatthabbhidã garuỊo uttamangan ”ti. 

10. KandagaỊakajãtakam. 10 

NatamdaỊhavaggo chattho. 

***** 


TASSUDDANAM 

DaỊhabandhanahamsavaro ca puna 
virũpakkha savitthakamacchavaro, 
sakurungasa-assaka-ambavaro 
puna kakkarako garuỊena dasa. 

—00O00-- 


1 susumãra - Ma. 

2 asasakanụãvibhedakã - Ma, Syã. 

3 rukkham - Syã. 

4 purãụakukkuto - Ma. 

5 vãlapãsãnam - Ma, Syã, PTS. 


6 kukkutajãtakam - Ma. 

7 sinnapatto - Ma, Syã; sĩtappatto - PTS. 

8 vibhijjitam - Ma; visãtitam - Syã, PTS. 

9 acãri vatăyam - Ma, Syã; acãr’ utãyam - PTS. 

10 kandagalakajãtakam - Ma, Syã, PTS. 
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Phẩm Việc Ấy Không Chắc Chắn 


271. “Quá đủ cho ta với những trái xoài, với những trái mận, và với những 
trái mít ấy, là các thứ ở bên bờ kia của đại dương, cái quý giá đối với ta là cây 
sung. 


272. Thân thể của ngươi quả là to lớn, nhưng trí tuệ thì không tương xứng 
với nó. Này cá sấu, ngươi đã bị ta lừa. Giờ đây, ngươi hãy ra đi một cách thoải 
mái.” 

8. Bổn Sanh Con Cá Sấu. [208] 


273. “Ta đã nhìn thấy các cây long thọ và các cây vỉbhĩtaka ở trong rừng, 
những cây ấy không di chuyển như là ngươi di chuyển giữa các cây rừng.” 


274. “Con gà rừng già này đã bẻ gãy cái lồng rồi đi đến. Thiện xảo về các 
bẫy sập bằng lông thú, nó nói xong rồi bỏ đi.” 

9. Bổn Sanh Con Gà Rừng. [209] 


275. “Này bạn, cây này có tên là gì? Nó có lá mềm, có gai nhọn. Với một 
cái mổ vào nơi ấy, cái đầu bị hư hoại.” 


276. “Con chim này đi lại ở các khu rừng, mổ vào các thân cây có gỗ xốp, 
không có lõi, rồi nó đã chạm vào cây nhục quế, có lõi đã được hình thành, tại 
nơi ấy, con chim thần đã làm vỡ cái đầu.” 

10. Bổn Sanh Chim KandagaỊaka. [210] 

Phẩm Việc Ẩy Không Chắc Chắn là thứ sáu. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Sự trói buộc chắc chân, và thêm vào chuyện chim thiên nga, 

(xà vương) Virũpakkha, chim Savitthaka, và chuyện hai con cá, 
với chuyện con sơn dương, vua Assaka, và các cây xoài, 
thêm vào con gà rừng, với con chim thần, là mười. 

—00O00— 
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7. BIRANATTHAMBHAKAVAGGO 1 

277. Akãsi yoggam dhuvamappamatto 

samvaccharam bĩranatthambhakasmim, 
vyãkãsi sannam 2 parisam vigayha 
na niyyamo tãyati appapannam. 


278. Dvayam yãcanako tãta somadatta nigacchati, 

alãbham dhanalãbham vã 3 evam dhammã hi yãcanã ”ti. 

1. Somadattajãtakam. 


279. Anno uparimo vanno anno vannova 4 hetthimo, 

brãhmanim 5 tveva pucchãmi kim hetthã kinca uppari. 6 


280. Aham natosmi bhaddante bhikkhakosmi idhãgato, 
ayam hi kotthamotiọno ayam so yam gavesasĩ ”ti. 

2. Ucchitthabhattajãtakam. 


281. Isinamantaram katva bharurajati me sutam, 
ucchinno saha ratthena 7 sa rậjã vibhavam gato. 


282. Tasmã hi chandãgamanam nappasamsanti panditã, 
adutthacitto bhãseyya giram saccupasamhitan ”ti. 

3. Bharựjãtakam. 8 


283. Puọọam nadim yena ca peyyamãhu 
jãtam yavam yena ca guyhamãhu, 
dũram gatam yena ca avhayanti 
sotyãgato 9 handa ca bhunja brãhmana. 


284. Yato mam saratĩ rãjã vãyasampi pahetave, 
hamsã 10 koncã mayũrã ca asatĩyeva pãpiyã ”ti. 

4. Punnanadĩjãtakam. 


1 bưaụathambhakavaggo - Ma. 

2 byãkãsi annam - Syã. 

3 ca - PTS. 

4 vaụụo ca - Ma, PTS. 

5 brãhmaụĩ - Ma; brãhmani - Syă, PTS. 


6 ũpari - PTS. 

7 ratthehi - Ma, Syã. 

8 bharurãjajãtakam - Syã. 

9 so ty-ãgato - Ma, PTS; so tyãbhato - Syã. 

10 hamsakoncamayũrãnam - katthaci. 
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7. PHẦM ĐÁM CỎ IỈIRANA 

277. “Cha đã thực hiện sự tập luyện thường xuyên, không xao lãng, ở đám 
cỏ bĩrana một năm. Sau khi đi vào cuộc hội họp, cha đã rối loạn tư tưởng; 
cha không bảo vệ được trí tuệ ít ỏi là điều chắc chấn.” 


278. “Này con Somadatta, người cầu xin đạt đến (một trong) hai điều: sự 
không nhận hoặc nhận tài sản; việc cầu xin có bản chất là như vậy.” 

1. Bổn Sanh Somadatta. [211] 


279. “Phần ở trên có trạng thái khác, phần ở dưới lại có trạng thái khác. 
Này nữ Bà-la-môn, ta hỏi nàng: ‘Vì sao phần dưới nguội và phần trên nóng?’” 


280. “Thưa ngài, tôi là vũ công. Là người ăn xin, tôi đã đi đến đây. Kẻ đã 
đi vào trong kho lúa chính là kẻ mà ngài tìm kiếm.” 

2. Bổn Sanh Bữa Ăn Còn Thừa. [212] 


281. “Ta đã được nghe rằng: Đức vua Bharu, sau khi tạo ra sự sứt mẻ giữa 
các vị ẩn sĩ, đã bị sụp đổ cùng với đất nước; vị vua ấy đã đi đến diệt vong. 


282. Chính vì thế, các bậc sáng suốt không khen ngợi việc đi theo sự ham 
muốn. Người có tâm không xấu xa nên nói lời nói hên quan đến sự thật.” 

3. Bổn Sanh Vua Bharu. [213] 


283. “Họ đã nói con sông đầy nước khiến con vật gì có thể uống được, 
họ đã nói lúa mạch đã sanh trưởng khiến con vật gì có thể ẩn náu, 
họ kêu gọi người đã đi xa nhờ vào con vật gì, 

(thịt) con vật ấy đã đến với khanh. Nào, này Bà-la-môn, hãy ăn đi.” 


284. “Bởi vì nhớ đến ta, đức vua đã gởi đến mặc dầu là (thịt) quạ, (rồi sẽ 
gởi) chim thiên nga, chim cò, và chim công. Nếu không có sự nhớ đến, quả là 
điều tồi tệ.” 

4. Bổn Sanh Con Sông Đầy Nước. [214] 
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285. Avadhi vata attanam kacchapo vyaharam' giram, 
suggahitasmim katthasmim vãcãya sakiyãvadhi. 


286. Etampi disvã naraviriyasettha 1 2 

vãcam pamunce kusalam nãtivelam, 
passasi bahubhãnena 
kacchapam vyasanam gatan ”ti. 

5. Kacchapajãtakam. 


287. Na cayamaggi 3 tapati na sulo sadhu tacchito, 

yanca mam mannati 4 macchĩ annam so ratiyã gato. 


288. So mam dahati rãgaggi cittam cupatapeti mam, 

jãlino muncathayirã 5 mam na kãme haíĩnate kvacĩ ”ti. 

6. Macchajãtakam. 


289. Sabbo loko attamano ahosi 

akovidã gãmadhammassa seggu, 
komãriko nãma 6 tavajja dhammo 
yam tvam gahitã pavane parodasi 


290. Yo dukkhaphutthãya bhaveyya tãnam 
so me pitã dũbhi 7 vane karoti, 
sã kassa kandãmi vanassa majjhe 
yo tãyitã so sahasã 8 karotĩ ”ti. 

7. Seggựjãtakam. 


291. Sathassa sãtheyyamidam sucintitam 
paccodditam patikũtassa kũtarn, 
phãlance adeyyum 9 mũsikã 
kasmã kumãram kulalã no hareyyum. 10 


1 kacchapova pabyãharam - Syã; 
kacchapo so pabyãharam - katthaci. 

2 naravĩrasettha - Syă. 

3 na mãyamaggi - Ma, Syă, PTS. 

4 maíĩnate - Ma, Syã. 

5 muncathăyirã - Ma. 


6 komãri ko nãma - Ma. 

7 dubbhi - Ma, Syă. 

8 sahasam - Ma. 

9 khãdeyyum - Ma, Syã. 

10 na hareyyum - Ma. 
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285. “Quả thật, trong khi nói ra lời, con rùa đã hại chết bản thân. Khi 
khúc cây được giữ chặt (ở miệng), vì lời nói con rùa đã giết chết chính mình. 


286. Tâu bậc tinh tấn hạng nhất ở loài người, sau khi nhìn thấy việc ấy, 
nên thốt ra lời nói tốt lành, không chiếm quá nhiều thời gian. 

Bệ hạ hãy nhìn xem, do việc nói nhiều, 
con rùa đã đi đến sự bất hạnh.” 

5. Bổn Sanh Con Rùa. [215] 


287. “Ngọn lửa này không gây bực bội, cọc nhọn đã được vót nhọn cũng 
không, mà là việc con cá cái (vợ tôi) nghĩ về tôi ràng: ‘Gã đi đến với con cá cái 
khác vì khoái lạc.’ 


288. Ngọn lửa luyến ái ấy thiêu đốt tôi và khuấy rối tâm tôi. Này các ngư 
phủ, các ngài hãy thả tôi ra; không có trường hợp nào vì dục tình mà bị chết.” 

6. Bổn Sanh Con Cá. [216] 


287. “Tất cả thế gian đều đã được vui sướng, 

(con gái ta) Seggu không rành rẽ pháp lứa đôi. 

Bản thể con hôm nay có còn gọi là trinh nữ, 

là khi bị cha nắm lấy ở trong rừng, con liền òa khóc?” 


290. “Người nào là nơi nương tựa của tôi khi tôi bị xúc chạm khổ đau, 
người ấy là cha của tôi, kẻ lập kế hãm hại tôi ở trong khu rừng. 

Tôi đây khóc lóc cho ai ở giữa khu rừng? 

Người bảo vệ tôi lại là người làm điều bạo lực (đối với tôi).” 1 

7. Bổn Sanh Thôn Nữ Seggu. [217] 


291. “Sự lường gạt đáp trả kẻ lường gạt, điều này khéo được suy nghĩ, 
sự xảo trá đáp trả kẻ xảo trá là cách được lập ra để đối trị. 

Nếu các con chuột có thể ăn được lưỡi cày, 

vì sao các con diều hâu lại không thể tha đi đứa bé trai? 


1 Giống câu kệ 102 ở trang 43. 
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292. Kũtassa hi santi kũtakũtã 
bhavati cãpi' nikatino nikatyã, 
dehi puttanattha phãlanatthassa phãlam 
mã te puttamahãsi phãlanattho ”ti. 

8. Kũtavãnijajãtakam. 


293. Hirannam me suvannam me esa rattim diva katha, 

dummedhãnam manussãnam ariyadhammam apassatam. 


294. Dve dve gahapatayo gehe eko tattha amassuko, 
lambatthano venikato atho ankitakannako, 
kĩto dhanena bahunã so tam vitudate janan ”ti. 

9. Garahitajãtakam. 


295. Sukhamjivitaruposi rattha vivanamagato, 

so ekako arannasmim 1 2 rukkhamũle kapano viya jhãyasi. 


296. Sukham jĩvitarũposmi ratthã vivanamãgato 
so ekako arannasmim, 2 
rukkhamũle kapano viya jhãyãmi 
satarn dhammam anussaran ”ti. 

10. Dhammaddhajajãtakam. 3 

Bĩranatthambhakavaggo 4 sattamo. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Atha bĩranatthambhavaro ca nato 
bharurặjavamttamapunnanadĩ, 
bahubhãni aggi pavane mũsikã 
sahalambatthano kapanena dasa. 

—00O00— 


1 bhavati paro- Sya. 3 dhammadhajajatakam - Ma. 

2 arannasmim - itisaddo Ma potthake na dissate. 4 bĩraụathambhakavaggo - Ma. 
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292. Bởi vì đối với sự xảo trá, có những sự xảo trá dành cho xảo trá, 
và cũng có sự lừa đảo đáp trả sự lừa đảo. 

Này kẻ bị mất con, ngươi hãy trả lưỡi cày cho người bị mất lưỡi cày, 
chớ để người bị mất lưỡi cày mang đi đứa con trai của ngươi.” 

8. Bổn Sanh Thương Buôn Xảo Trá. [218] 


293. “Vàng thô của tôi, vàng ròng của tôi, điều ấy là lời nói ban đêm và 
ban ngày của những người ngu muội không nhìn thấy pháp của bậc Thánh. 


294. Trong nhà có đến hai người chủ, ở đó một người không có râu, 
có vú thõng, tóc được buộc lại, rồi lỗ tai được xuyên lỗ, 
được mua về bâng nhiều tài sản, kẻ ấy đay nghiến đám gia nhân ấy.” 

9. Bổn Sanh Bị Chê Trách. [219] 


295. “Với dáng vẻ được sống sung sướng, ngài đã lìa đất nước đi vào rừng. 
Ngài đây, một mình trong khu rừng, ở gốc cây, trầm tư như là kẻ khốn khổ.” 


296. “Với dáng vẻ được sống sung sướng, ta đã lìa đất nước đi vào rừng. 
Ta đây, một mình trong khu rừng, ở gốc cây, ta trầm tư như là kẻ khốn khổ, 
trong khi nhớ lại đạo đức của những người tốt.” 

10. Bổn Sanh Ngọn Cờ Đạo Đức. [220] 

Phầm Đám cỏ Bĩrana là thứ bảy. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Giờ là chuyện đám cỏ bĩrana, và người vũ công, 
câu chuyện hay nhất về vua Bharu, con sông đầy nước, 
việc nói nhiều, ngọn lửa, ở trong rừng, các con chuột, 
với người có vú thõng, với người khốn khổ, là mười. 

—00O00— 
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8. KASAVAVAGGO 

297. Anikkasãvo kãsãvam yo vattham paridahessati, 1 
apeto damasaccena na so kãsãvamarahati. 


298. Yo ca vantakasãvassa sĩlesu susamãhito, 
upeto damasaccena sa ve kãsãvamarahatĩ ”ti. 

1. Kãsãvajãtakam. 


299. Idam tadacariyavaco parasariyo yadabravi, 2 

mã su tvam akarã 3 pãpam yarn tvam pacchã katarụ tape. 


300. Yãni karoti puriso tãni attani passati, 

kalyãnakãrĩ kalyãnam pãpakãrĩ ca pãpakam, 
yãdisam vapate 4 bĩjam tãdisam harate phalan ”ti. 

2. CũỊanandiyajãtakam. 5 


301. Name namantassa bhaje bhajantarụ 
kiccãnukubbassa kareyya kiccam, 
nãnatthakãmassa kareyya attham 
asambhajantampi na sambhajeyya. 


302. Caje cajantam vanatham 6 na kayirã 
apetacittena na sambhajeyya, 
dijo dumam khĩnaphalanti 7 natvã 
annarn samekkheyya mahã hi loko ”ti. 

3. Putabhattajãtakam. 


303. Yassete caturo dhamma vanarinda yatha tava, 8 
saccarn dhammo dhiti cãgo dittham so ativattati. 


304. Yassa cete na vijjanti gunã paramabhaddakã, 

saccarn dhammo dhiti cãgo dittham so nãtivattatĩ ”ti. 

4. Kumbhĩlajãtakam. 9 


1 paridahissati - Ma, Syã. 

2 yadãbravi - Syã. 

3 akari - Ma, Syã. 

4 vappate - katthaci. 

5 cullanandiyajãtakam - Syã, PTS. 


vanatham - Ma, Syã, PTS. 
khĩụaphalamva - Syã. 
gunã paramabhaddakã - Syã. 
kumbhilajãtakam - Ma. 
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8. PHẦM YCA-SA 


297. “Kẻ nào có uế trược chưa lìa, sẽ khoác lên tấm vải ca-sa, (mà) bỏ bê 
việc rèn luyện và sự chân thật, kẻ ấy không xứng với y ca-sa. 


298. Còn vị nào có uếtrược đã được tẩy trừ, khéo định tĩnh trong các giới, 
gân bó với việc rèn luyện và chân thật, vị ấy quả nhiên xứng với y ca-sa.” 1 

1. Bổn Sanh Y Ca-Sa. [221] 


299. “Điều này là lời nói của vị thầy, Parasariya đã nói rằng: ‘Ngươi chớ 
có làm điều ác. Sau này, ngươi sẽ nóng nảy về điều ngươi đã làm.’ 


300. Con người làm những việc nào, thì sẽ thấy những việc ấy ở bản thân. 
Người làm lành thấy điều lành, và người làm ác thấy điều ác. 

Gieo hạt giống như thế nào thì mang lại kết quả như thế ấy.” 

2. Bổn Sanh Con Khỉ CũỊanandiya. [222] 


301. “Nên kính lẽ người kính lẽ (bản thân), nên hợp tác với người đang 
hợp tác, nên thực hành bổn phận với người thực hành theo bổn phận, không 
nên làm điều lợi ích đối với người không mong muốn điều lợi ích, không nên 
gân bó với người không gân bó. 


302. Nên từ bỏ người đang từ bỏ, không nên thể hiện sự tham đâm, 
không nên gấn bó với tâm không chân thành. 

Loài chim, sau khi biết cây hết trái, 

còn trông ngóng cây khác, bởi vì thế gian là rộng lớn.” 

3. Bon Sanh GÓI Cơm. [223] 


303. “Này khỉ chúa, người nào có bốn đức tính này, giống như ngài đã có 
là: chân thật, trí xét đoán, nghị lực, và xả thí, người ấy vượt trội đối thủ. 2 


304. Và người nào không có được các đức tính tốt đẹp tối tháng này là: 
chân thật, trí xét đoán, nghị lực, và xả thí, người ấy không vượt qua đối thủ.” 

4. Bổn Sanh Con Cá Sấu. [224] 


1 Hai câu kệ 297, 298 giống hai câu kệ 9, 10 của tập Kinh Dhammapadapăịỉ - Pháp Cú 
(TTPV tập 28, trang 29)7 

2 Giống câu kệ 57 ở trang 25. 
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305. Atthi me puriso deva sabbakiccesu vyavato, 

tassa ceko parãdh’ atthi tattha tvam kinti mannasi. 


306. Amhãkampatthi 1 puriso ediso idha vijjati, 

dullabho angasampanno khanti-r-asmãka ruccatĩ ”ti. 

5. Khantivannanajãtakam. 2 


307. Kãle nikkhamanã sãdhu nãkãle sãdhu nikkhamo, 
akãlena hi nikkhamma ekakampi bahũjano, 3 
na kinci attham joteti 4 dhamkasenãva kosiyam. 


308. Dhĩro ca vidhividhãnannũ paresam vivarantagũ, 5 
sabbãmitte vasĩkatvã kosiyova sukhĩ siyã ”ti. 

6. Kosiyajãtakam. 


309. Sũro sũrena sahgamma vikkantena pahãrinã, 
ehi nãga nivattassu kinnu bhĩto palãyasi? 
passantu anga-magadhã mama tuyhanca vikkamam. 


310. Na tam pãdã vadhissãmi na dantehi na sondiyã, 
mĩỊhena tam vadhissãmi pũti hannatu pũtinã ”ti. 

7. Gũthapãnakajãtakam. 6 


311. Tayo girim antaram kãmayãmi 
pancãlã 7 kuruyo kekake ca, 
tatuttarim 8 brãhmana kãmayãmi 
tikiccha mam brãhmana kãmanĩtam. 


312. Kanhãhi datthassa karonti heke 

amanussavaddhassa 9 karonti panditã, 
na kãmanĩtassa karoti koci 
okkantasukkassa hi kã tikicchã ”ti. 

8. Kãmanĩtajãtakam. 


1 amhãkam atthi - Syã; amhãkam c’ atthi - PTS. 

2 khantivannajãtakam - Ma. 

3 bahujjano - Ma, Syã. 

4 j ãteti - Syã. 

5 vivarãnugũ - Ma, Syã. 


6 gũthapãnajãtakam - Ma, PTS. 

7 pancălo - Syã. 

8 taduttarim - katthaci. 

9 amanussapavitthassa - Ma; 
amanussavitthassa - Syã. 
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305. “Tâu bệ hạ, thần có một người giỏi giang về mọi công việc. Và người 
ấy có một lỗi lầm, trong việc này, bệ hạ nghĩ nên xử lý thế nào?” 


306. “Chúng ta cũng có một người như vậy được tìm thấy ở đây. Người 
đầy đủ các yếu tố là khó đạt được, sự kham nhẫn được chúng ta ưa thích.” 

5. Bổn sành Ca Ngợi Sự Kham Nhẫn. [225] 


307. “Việc ra đi lúc hợp thời là tốt đẹp, việc ra đi lúc phi thời là không tốt 
đẹp, bởi vì kẻ ra đi lúc phi thời không đem lại bất cứ lợi ích gì. Đám đông 
người sẽ bao vây một người, ví như bầy quạ vây đánh con chim cú. 


308. Và bậc sáng trí, biết được sự xếp đặt của quy luật, khai thác điểm 
yếu của những kẻ khác, tựa như con chim cú có thể chế ngự mọi kẻ thù và có 
được sự an lạc.” 

6. Bổn Sanh Con Chim Cú. [226] 


309. “Dũng sĩ gặp gỡ với dũng sĩ bằng sức lực, bằng cú đấm. 

Này voi, hãy đến, hãy quay lại. Chẳng lẽ ngươi bỏ chạy vì khiếp sợ? 

Hãy cho người dân xứ Anga và Magadha xem sức lực của ta và của ngươi.” 


310. “Ta sẽ giết chết ngươi không bảng bàn chân, không bằng hai ngà, 
không bằng cái vòi, ta sẽ giết chết ngươi bâng phân. Này kẻ hôi thối, ngươi 
hãy bị giết chết bởi vật hôi thối. ” 

7. Bổn Sanh Bọ Rầy Uống Phân. [227] 


311. “Trẫm ham muốn ba quốc độ ở trên núi: 

Pancãlã, Kuruya, và Kekaka. 

Này Bà-la-môn, trầm còn ham muốn hơn thế nữa. 

Này Bà-la-môn, trăm đã bị cuốn theo dục vọng, hãy chữa trị cho trầm.” 


312. “Một số thầy thuốc chữa trị cho người bị rân cấn, 
các bậc sáng suốt chữa trị cho người bị phi nhân hãm hại, 
không ai chữa trị cho người đã bị cuốn theo dục vọng, 
phương thức chữa trị nào dành cho kẻ đã bỏ rơi thiện pháp?” 

8. Bổn Sanh Bị Cuốn Theo Dục Vọng. [228] 
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313. Gajaggameghehi hayaggamãlihi 
rathũmijãtehi sarãbhivassahi, 1 2 
tharuggahãVattadaỊhappahãrihi 
parivãritã takkasilã samantato. 


314. Abhidhãvathã ca patathã ca 3 
vividhavinaditã ca dantihi, 4 
vattatajja tumulo ghoso 
yathã vijjută 5 jaladharassa gajjato ”ti. 

9. Palãsijãtakam. 6 


315. Dhajamaparimitam anantapãram 
duppasaham dankehi sãgaramiva, 7 
girimiva anilena duppasaho 8 
duppasaho ahamajjatãdisena. 


316. Mã bãliyam vippalapi 9 na hi ’ssa tădisam 
viỊayhase 10 na hi labhase nisedhakam, 
ãsajjasi gajamiva ekacãrinam 
yo tam pãdã 11 naỊamiva pothayissatĩ ”ti. 

10. Dutiyapalãsijãtakam. 12 

Kãyãvavaggo atthamo. 

***** 


TASSUDDANAM 

V aravatthavacodumakhĩnaphalam 
caturo dhammavaram purisuttama, 
dhankamagadhã ca tayo girinãma 
gajaggavaro dhajavarena dasa. 

—00O00— 


1 sarãbhivassebhi - Ma; sarãbhivassehi - PTS. 

2 dhanuggahã 0 - Syã. 

3 cũpadhãvatha ca - Ma; 
cuppatathã ca - Syã. 

4 vividhã vinãditã vadantibhi - Ma. 

5 vijjulatã - Ma. 

6 palãyitajãtakam - Ma; 

palãyijãtakam - Syã, PTS. 


7 sãgaramva - Ma. 

8 duppasayho - Ma. 

9 vilapi - Ma. 

10 vidayhase - Ma; 
vidayhase - Syã. 

11 padã - Ma, Syã, PTS. 

12 dutiyapalăyitajãtakam - Ma; 
dutiyapalãyijãtakam - Syã, PTS. 


110 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm YCa-Sa 


313. “Thành Takkasilã bị bao vây xung quanh bởi những đám mây gồm 
các con voi tuyệt hảo, bởi những tràng hoa của những con ngựa tuyệt hảo, 
bởi những cỗ xe trào lên như làn sóng, bởi những cơn mưa tên, bởi những cú 
chém mạnh bạo xoay tròn của các chiến binh giơ cao thanh kiếm. 


314. Các khanh hãy xông lên và hãy lao xuống, 
và nhe răng gào thét bâng nhiều cách. 

Hôm nay, âm thanh náo động hãy vận hành, 

giống như những tia chớp của cơn mưa đang gào thét.” 

9. Bổn Sanh Kẻ Đào Thoat. [229] 


315. “Với vô SỐ cờ hiệu không có giới hạn ở phía đối diện, 
tựa như biển cả là khó vượt qua bởi những con quạ, 
tựa như ngọn núi là khó lay động bởi cơn gió, 
với binh lực như thế ấy, hôm nay ta khó bị khuất phục.” 


316. “Chớ lải nhải điều ngu dốt, bởi vì binh lực ngươi không là như thế ấy. 
Ngươi nóng nảy bởi vì ngươi không đạt được thế thượng phong. 

Ngươi được ví như đang đối đầu với con voi độc hành, 

nó sẽ dùng bàn chân dẫm đạp ngươi như là dẫm đạp cây sậy.” 

10. Bổn Sanh Kẻ Đào Thoát - Thứ Nhì. [230] 

Phẩm Y Ca-Sa là thứ tám. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Tấm vải cao quý, lời nói (của vị thầy), cây hết trái, 

bốn đức tính cao quý, hỡi con người tối thượng, 

bầy quạ, những người xứ Magadha, và ba tên gọi các ngọn núi, 

chuyện những con voi tuyệt hảo, với chuyện cờ hiệu, là mười. 

—00O00— 
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Ọ. UPAHANAVAGGO 

317. Yathãpi kĩtã purisassupãhanã 

sukhassa atthãya dukham udabbahe, 
ghammãbhitattã talasã 1 papĩỊitã 
tasseva pãde 2 purisassa khãdare. 


318. Evameva 3 dukkulino 4 anariyo 

tamhãka 5 vijj anca sutanca-m-ãdiya, 6 
tameva so tattha sutena khãdati 
anariyo vuccati pãnadũpamo ”ti. 7 

1. Upãhanajãtakam. 


319. Ekacintitova ayamattho 8 balo aparinayako, 9 

na hi khựjjena vãmena bhoti sangantumarahasi. 


320. Purisũsabham mannamãnã aham khựjjamakãmayim, 
soyam sankutito seti chinnatanti yathã thũnã ”ti. 10 

2. Yĩnãthũnajãtakam. u 


321. Kãmam yahim icchasi tena gaccha 
viddhosi mammamhi vikanọakena, 
hatosi bhattena savãditena 12 
lolo ca 13 macche anubandhamãno. 


322. Evampi lokãmisam opatanto 
vihannati 14 cittavasãnuvattĩ, 
so hannati nãtisakhãnamajjhe 
macchãnugo soriva sumsumãro ”ti. 

3. Vikannakajãtakam. 15 


1 thalasă - Ma; talasãva - Syă. 

2 pãde tasseva - PTS. 

3 evameva yo - PTS. 

4 dukkulĩno - Ma. 

5 tammãka - Ma; tumhãkam - Syã; 
tumhãka - PTS. 

6 sutaíĩca ãdiya - Ma, Syã. 

7 vuccati dupãhanũpamo ti - Ma; 

vuccatupãhanũpamoti - Syã. 


8 ekacintito yamattho - Ma; 
ekacintito ayamattho - Syã. 

9 aparinãyako - Ma, Syã. 

10 viụãti - Ma, Syã, PTS. 

11 vĩụãgunajãtakam - Ma. 

12 suvăditena - Ma. 

13 lolova - Syă. 
14 vihannatĩ-PTS. 

15 vikannajãtakam - Ma. 
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9. PHẦM ĐÔI GIÀY 


317. “Cũng giống như đôi giày của một người đã được mua về 
có thể xóa đi sự đau đớn (của bàn chân) nhằm mục đích thoải mái. 
Bị cháy bỏng bởi sức nóng, bị cọ xát với lòng bàn chân, 
đôi giày gây thương tích hai bàn chân của chính người ấy. 


318. Tương tựy như thế, kẻ không cao thượng, thuộc gia tộc thấp kém, 
sau khi tiếp thu nghề nghiệp và kiến thức của người thầy, 
kẻ ấy, tại nơi ấy, gây tổn hại cho chính mình bởi kiến thức (kém cỏi); 
kẻ không cao thượng được gọi là tựa như đôi giày xấu.” 

1. Bổn Sanh Đôi Giày. [231] 


319. “Ý nghĩa này chỉ một mình con nghĩ thế, kẻ ngu si không thể là 
chồng, bởi vì với kẻ gù và thấp bé, này cô nương, con không phù hợp để kết 
hôn.” 


320. “Trong khi nghĩ rằng người nam như bò mộng, con đã ham muốn kẻ 
bị gù. Kẻ này đây nằm co quắp, giống như cây đàn bị đứt dây.” 

2. Bổn Sanh Cây Đàn Vĩnã. [232] 


321. “Ngươi thích nơi nào, ngươi hãy đi đến nơi ấy như mong muốn. 
Ngươi đã bị mũi tên đâm vào chỗ nhược. 

Ngươi bị chết vì bữa ăn có kèm theo tiếng trống, 
và là kẻ tham lam trong khi bám theo bầy cá.” 


322. “Cũng vậy, trong khi bị sa vào vật chất của thế gian, 
kẻ nuông chiều theo mãnh lực của tâm (dục vọng) bị khốn khổ. 
Kẻ ấy bị giết chết giữa bà con và thân hữu, 
tựa như con cá sấu ấy với việc đuổi theo đàn cá.” 

3. Bổn Sanh Mũi Tên. [233] 
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323. Tvameva dani makara 1 yam kamo vyagama 2 tayi, 
soyam appatisandhiko kharãchinnamva 3 rerukam. 4 


324. Atricchă 5 atilobhena atilobhamadena ca, 

evarn hãyati atthamhã ahamva asităbhũyã ”ti. 

4. Asitãbhũjãtakam. 6 


325. Sukha ghara vacchanakha sahiranna sabhojana, 
yattha bhutvã ca pĩtvã ca 7 sayeyyãtha 8 anussuko. 


326. Gharã nãnĩhamãnassa gharã nãbhanato musã, 
gharã nãdinnadandassa paresam anikubbato, 
evam chiddam durabhibhavam 9 ko gharam patipajjatĩ ”ti. 

5. Vacchanakhajãtakam. 


327. Bhaddako vata yam 10 pakkhi dvijo n kumudasannibho, 
vũpasantehi pakkhehi mandamandova jhãyati. 


328. Nãssa sĩlarn vijãnãtha anannãya pasamsatha, 
amhe dijo na pãleti tena pakkhĩ na phandatĩ ”ti. 

6. Bakajãtakam. 


329. Ko nu kho bhagava hetu ekacce idha puggale, 
atĩva hadayam nibbãti cittancãpi pasĩdati. 


330. Pubbeva sannivãsena paccuppannahitena vã, 

evam tam jãyate pemam uppalamva yathodake ”ti. 

7. Sãketajãtakam. 


1 tvamevadãnimakari - Syã; 
tvam eva dãnim akara - PTS. 

2 byagamã - Ma, Syã; 
vyapagamã - PTS. 

3 kharachinnamva - Ma; 
kharã chinnamva - Syã, PTS. 

4 renukam - Ma, Syã. 

5 atriccham - Ma. 


6 asitãbhujãtakam - Syã, PTS. 

7 bhutvã pivitvã ca - Ma, Syã. 

8 sayeyyãsi - Syă. 

9 durabhisambhavam - Ma, Syã. 

10 vatayam - Ma; 
vatãyam - Syă; 
vat’ ayarn - PTS. 

11 dijo - Ma, Syă, PTS. 
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323. “Giờ đây, dục vọng (của thiếp) ở chàng đã tiêu tan, chính chàng đã 
tạo nên việc ấy. Điều này đây là không còn nối lại được, tựa như ngà voi đã bị 
cảt đứt bởi lưỡi cưa.” 


324. “Kẻ có sự ưa thích này nọ do tham lam quá độ, và do sự tham lam 
say đấm quá độ như vậy thì bỏ rơi điều lợi ích, tựa như ta bỏ rơi nàng 
Asitãbhũ.” 

4. Bổn Sanh Nàng Asitãbhũ. [234] 


325. “Này Vacchanakha, đời sống gia đình là sung sướng, có vàng bạc, có 
thức ăn, tại đó, sau khi ăn và uống, bạn có thể nằm dài, không phải nỗ lực.” 


326. “Đời sống gia đình không dành cho người không năng nổ, đời sống 
gia đình không dành cho người không nói láo, đời sống gia đình không dành 
cho người không trộm cắp, không gậy gộc, không gạt gẫm những người khác; 
sự khiếm khuyết như vậy là khó khâc phục, ai sẽ chọn lấy đời sống gia đình?” 

5. Bon Sanh Ẩn Sĩ Vacchanakha! [235] 


327. “Con chim này quả thật xinh đẹp, nó là loài lưỡng sanh, giống như 
hoa súng trắng, với hai cánh lặng yên, vô cùng chậm chạp, như đang tham 
thiền.” 


328. “Các người không nhận biết bản tính của con vật này; không biết rõ 
mà các người lại ca ngợi. Con thú lưỡng sanh (này) không bảo vệ chúng ta; vì 
thế, con thú có cánh (này) không lay động.” 

6. Bổn Sanh Con Cò. [236] 


329. “Bạch đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà trái tim lại vô cùng nguội 
lạnh đối với một số người ở nơi này, tuy nhiên tâm lại tin tưởng một số người 
khác?” 


330. “Do việc sống chung trong quá khứ, hoặc do sự lợi ích trong hiện tại, 
như vậy sự yêu thương ấy sanh lên, giống như loài sen mọc lên ở trong 
nước.” 

7. Bổn Sanh Tại Sãketa. [237] 
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Upahanavaggo 


331. Ingha ekapadam tata anekatthapadanissitam, 1 
kinci sangãhikam 2 brũhi 3 yenatthe sãvayãmase. 4 

332. Dakkheyyekapadam tăta anekatthapadassitam, 5 
tanca sĩlena samyuttam 6 khantiyã upapãditam, 
alam mitte sukhãpetum amittãnam dukhãya cã ”ti. 7 

8. Ekapadajãtakam. 


333. Asivisam mamam 8 santarn pavittham kuminamukham, 
ruccate haritã mãtă yam mam khãdanti macchakã. 

334. Vilumpateva puriso yãvassa upakappati, 
yadã canne vilumpanti so vilutto viluppatĩ ”ti. 9 

9. H aritamãtụi ãtakam. 10 

335. Sabbo jano himsito pingalena 
tasmim mate paccayam 11 vedayanti, 
piyo nu te ãsi akanhanetto 
kasmã nu tvam 12 rodasi dvãrapãla. 

336. Na me piyo ãsi akanhanetto 
bhãyãmi paccãgamanãya tassa, 
ito gato himseyya maccurặjam 
so himsito ãneyya puna idha. 

337. Daddho 13 vãhasahassehi sitto ghatasatehi so, 
parikkhată 14 ca sã bhũmi mã bhãyi nãgamissatĩ ”ti. 

10. Mahãpingalajãtakam. 

ưpãhanavaggo navamo. 

***** 


TASSUDDANAM 

V arupãhanakhựjj avikannakako 
asitãbhũyã pancama vacchanakho, 
dijapemavaruttama ekapadam. 
kuminãmukhapiủgalakena dasã ”ti. 

—00O00— 


1 anekatthapadassitam - Ma, Syã. 

2 saủgahitam - Syã. 

3 brũsi - Ma. 

4 sãdhayemase - Ma, Syã. 

5 anekatthapadanissitam - PTS. 

6 sannuttam - Ma. 1 

7 vãti - Syã. 1 


mam - Ma, Syã. 

9 vilumpatĩti - Ma, Syã, PTS. 

10 haritamandũkajãtakam - Ma; 
haritamãtajãtakam - Syã, PTS. 


paccayã - Ma. 

atthakathãyam pana, kasmã tuvanti pãtho. 
daddhã - Ma. 14 parikkhittã - Syã. 
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Phẩm Đôi Giày 


331. “Nào, thưa cha, bảng cách tổng hợp nào đó, xin cha hãy nói một từ 
được bao gồm với nhiều ý nghĩa, nhờ đó chúng ta có thể đạt thành mục 
đích.” 


332. “Này con, sự khéo léo (tinh tấn) là một từ được bao gồm với nhiều ý 
nghĩa, và điều ấy được kết hợp với giới hạnh, được thực hiện với nhẫn nại, là 
có thể đem lại hạnh phúc cho bạn bè và khổ đau cho các kẻ thù.” 

8. Bổn Sanh Một Chữ. [238] 

333. “Này bạn ếch xanh, trong khi ta, là con rân độc, đã đi vào miệng của 
chiếc lưới đánh cá, việc các con cá gặm nhấm ta có làm bạn vui thích?” 


334. “Con người cướp đoạt cho đến khi nào (quyền lực) còn thuộc về kẻ 
ấy. Và đến khi những kẻ khác cướp đoạt (sau khi có được quyền lực), thì kẻ 
đã cướp đoạt bị cướp đoạt lại.” 

9. Bổn Sanh Con Ếch Xanh. [239] 


335. “Tất cả dân chúng đều bị vua Piủgala hãm hại, 
khi vua ấy chết, mọi người cảm thấy hân hoan. 

Chẳng lẽ vị vua có mât vàng nâu đã được ngươi yêu mến? 
Này người giữ cổng, tại sao ngươi lại khóc lóc?” 


336. “Vị vua có mât vàng nâu đã không được tôi yêu mến. 
Tôi sợ hãi việc quay lại của vị ấy. 

Từ đẩy ra đi, vua co thể hãm hại Thần Chết, 

Thần chết, bị hãm hại, có thể đưa vua về lại nơi này.” 


337. “Vua ấy đã bị đốt cháy bởi một ngàn xe (củi), đã bị rưới ướt bởi một 
trăm chậu nước, và khu đất ấy đã bị đào vòng quanh; chớ sợ hãi, vua sẽ 
không trở lại.” 

10. Bổn Sanh Vua Mahãpingala. [240] 

Phẩm Đôi Giày là thứ chín. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Chuyện đôi giày, kẻ bị gù, và mũi tên, 

với nàng Asitãbhũ, ẩn sĩ Vacchanakha là thứ năm, 

loài lưỡng sanh, sự yêu thương là chuyện hay nhất, một chữ, 

miệng của chiếc lưới đánh cá, với vua Pingala, là mười. 

—00O00— 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Sigalavaggo 


10. SIGALAVAGGO 

338. Sigãlo 1 mãnatthaddhova 2 parivãrena atthiko, 
pãpuọi mahatim bhũmim rặjãsi sabbadãthinam. 


339. Evamevam 3 manussesu yo hoti parivãravã, 
so hi tattha mahã hoti sigãlo 1 viya dãthinan ”ti 

1. Sabbadãthajãtakam. 4 


340. Balo vatayam sunakho yo varattam na khadati, 
bandhanã ca pamunceyya 5 asito ca gharam vaje. 


341. Atthitam me manasmim me atho me hadaye katam, 
kãlanca patikankhãmi yãva passupatũ jano ”ti. 6 

2. Sunakhajãtakam. 


342. Sattatantim sumadhuram ramaneyyam avacayim, 
so mam rangamhi avheti saranam me hohi kosiya. 


343. Aham tam saranam samma ahamãcariyapũjako, 
na tam jayisasti sisso sissamãcariya jessasĩ ”ti. 

3. Guttilajãtakam. 


344. Yam passati na tam icchati 

yanca na passati tarn kira icchati, 7 

mannãmi ciram carissati 

na hi tam lacchati yam so 8 icchati. 


1 singãlo - Ma. 

2 mãnathaddho ca - Ma, Syã. 

3 evameva - Ma, Syã. 

4 sabbadãthijãtakam - Ma, Syã. 


5 pamoceyya - Syã. 

6 pasupatựjjanoti - Syã. 

7 kiricchati - Ma. 

8 sa - Ma. 


118 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Chó Rừng 


10. PHẦM CHÓ RỪNG 

338. Con chó rừng, kẻ tầm cầu về đồ chúng, ương ngạnh vì ngã mạn, đã 
chiếm được vùng đất rộng lớn, đã trở thành vị vua của tất cả các loài thú có 
nanh. 


339. Tương tự như vậy, người nào có đồ chúng trong số loài người, chính 
người ấy là vĩ đại ở nơi ấy, ví như con chó rừng đối với các loài thú có nanh. 

1. Bổn Sanh Mọi Loài Thú Có Nanh. [241] 


340. “Con chó này ngu thật, nó không nhai đứt sợi dây da! Nó có thể 
thoát khỏi sự trói buộc; và không bị giữ lại, nó có thể chạy về nhà.” 


341. “Điều đã được tôi quyết định ở ý của tôi, rồi đã được thực hiện ở tâm 
của tôi, và tôi chờ đợi thời điểm cho đến khi mọi người đã ngủ say.” 

2. Bổn Sanh Con Chó. [242] 


342. “Tôi đã dạy về đàn bảy dây vô cùng du dương, làm cho vui thích. Gã 
(học trò) ấy thách thức tôi về việc trình diên. Này Kosiya, ngài hãy là nơi 
nương nhờ của tôi.” 


343. “Này bạn, ta là nơi nương nhờ của bạn, ta là người phụng sự vị thầy. 
Gã học trò sẽ không thắng bạn. Này vị thầy, bạn sẽ thắng gã học trò.” 

3. Bon Sanh Nhạc Sĩ Guttila. [243] 


344. “Cái mà gã nhìn thấy thì gã không ước muốn cái ấy, 
và cái mà gã không nhìn thấy, nghe nói gã ước muốn cái ấy. 
Ta nghĩ rằng gã sẽ du hành dài lâu, 
bởi vì gã sẽ không đạt được cái mà gã ước muốn. 
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Sigalavaggo 


345. Yam labhati na tena tussati 
yam pattheti 1 laddham hĩịeti, 
icchã hi anantagocarã 
vĩticchãnam 2 namo karomase ”ti. 

4. Vĩticchaj ãtakam. 3 


346. Kalo ghasati bhutani sabbaneva sah’ attana, 
yo ca kãlaghaso bhũto sa bhũtapacanim paci. 


347. Bahũni narasĩsãni lomasãni brahãni ca, 

gĩvãsu patimukkãni kocidevettha 4 kannavã ”ti. 

5. Mũlapariyãyajãtakam. 


348. Hantva jhatva vadhitva ca 5 deti danam asannato, 
edisam 6 bhattam bhunjamãno sa pãpena upalippati. 7 


349. Puttadãrampi ce hantvã deti dãnam asannato, 
bhunjamãnopi sappanno na pãpena upãlippatĩ ”ti. 8 

6. Telovãdajãtakam. 9 


350. Addha padanjali sabbe pannaya atirocati, 

tathă hi ottham bhanjeti 10 uttarirn nũna passati. 


351. Nãyam dhammam adhammam vã atthãnatthamva 11 bujjhati, 
annatra otthanibbhogã nãyam jãnãti kincanantĩ ”ti. 

7. Pãdanjalijãtakam. 


352. Sabbehi kimsuko dittho kinnvettha 12 vicikicchatha, 
na hi sabbesu thãnesu sãrathi 13 paripucchito. 


353. Evam sabbehi nãnehi yesam dhammã ajãnitã, 

te ve dhammesu kankhanti kimsukasmimva bhãtaro ”ti. 

8. Kimsukopamajãtakam. 


1 yam ca pattheti - Ma. 

2 vigaticchãna - Ma; 
vigaticchãnam - Syã. 

3 vigaticchajãtakam - Ma, Syã. 

4 koci devettha - Syă; 
kocid ev’ ettha - PTS. 

5 hantvã chetvă vadhitvã ca - Ma; 

hantvã ghatvã vadhitvã ca - Syã. 


6 ĩdisam - Syã. 

7 sa pãpamupalimpati - Syã. 

8 na pãamupãlimpatĩti - Syã. 

9 bãlovãdajãtakam - Ma, Syã. 

10 bhanjati - Ma, Syã, PTS. 

11 atthãnatthanca - Ma, Syă, PTS. 

12 kimnvettha - Ma; kinvettha - Syã. 

13 sãrathĩ - Ma, PTS. 
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345. Cái mà nó đạt được, thì sẽ không được nó vui thích, 
cái mà nó ước nguyện, khi đã đạt được thì nó lại khinh bỉ, 
bởi vì ước muốn có phạm vi hoạt động là không giới hạn. 
Tôi xin bày tỏ sự kính lẽ đến các vị đã xa lìa sự ước muốn.” 

4. Bổn Sanh Xa Lìa Ước Muồn. [244] 


346. “Thời gian gặm nhấm các chúng sanh, toàn bộ tất cả cùng với bản 
thân. Và kẻ nào có sự gặm nhấm thời gian là bản thể, kẻ ấy đã nung nấu sự 
nung nấu chúng sanh. 


347. Những cái đầu của loài người là có nhiều, có tóc mọc và to lớn, được 
gấn vào ở những cái cổ, nơi đây, (ngoại trừ ta) ai là người có lỗ tai (trí tuệ)?” 

5. Bổn Sanh Phương Pháp Căn Bản. [245] 


348. “Kẻ không tự chế ngự (không giữ giới) đánh đập, đốt cháy, giết chết 
(sinh mạng), rồi bố thí vật thí (bữa ăn). (Người nào) trong lúc thọ dụng thức 
ăn như thế này, người ấy bị uế nhiễm bởi tội ác.” 


349. “Nếu kẻ không tự chế ngự (không giữ giới) giết chết thậm chí vợ và 
con, rồi bố thí vật thí (bữa ăn). Bậc có trí tuệ, mặc dầu thọ dụng thức ăn (ấy), 
cũng không bị uế nhiêm bởi tội ác.” 

6. Bổn Sanh Giáo Giới Về Dầu Ăn. [246] 


350. “Chắc chân hoàng tử Padanjali chói sáng hơn tất cả về trí tuệ, bởi vì 
theo như cách ngài bĩu môi, phải chăng ngài nhìn thấy nhiều hơn?” 


351. “Người này không nhận chân là đúng pháp hay là phi pháp, luôn cả 
việc có lợi ích hay không có lợi ích, ngoại trừ việc bĩu môi; người này không 
bietbất cứđiều gi!” 

7. Bổn Sanh Hoàng TửPãdanjali. [247] 


352. “Cây kỉmsuka đã được nhìn thấy bởi tất cả các con, vậy thì các con 
hoài nghi gì ở đây? Bởi vì người đánh xe đã không được hỏi rõ về mọi trường 
hợp.” 


353. “Tương tự như vậy, đối với những người nào, các pháp không được 
nhận biết bâng tất cả các trí (minh sát), những người ấy đương nhiên nghi 
hoặc về các pháp, tựa như các anh em trai nghi hoặc về cây kimsuka.” 

8. Bổn Sanh Ví Dụ Vê Cây Kỉmsuka. [248] 
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354. Ekaputtako bhavissasi 

tvam ca no hesassi issaro kule, 
oroha dumasmã sãlaka 
ehi dãni gharakam vajemase. 

355. Nanu mam hadayeti mannasi 1 
yanca mam hanasi 2 veỊuyatthiyã, 
pakkambavane ramãmase 

gaccha tvam gharakam yathăsukhan ”ti. 

9. Sãlakajãtakam. 

356. Ayam isĩ 3 upasamasamyame rato 
santitthati 4 sisirabhayena attito, 5 
handa ayam pavisatumam agãrakam 
vinetu sĩtam darathanca kevalam. 

357. Nãyam isĩ 3 upasamasamyame rato 
kapĩ 6 ayam dumavarasãkhagocaro, 7 
so dũsako rosako cãpi jammo 

sace vaje imampi dũsaye gharan ”ti. 8 

10. Kapijãtakam. 

Sigãlavaggo 9 dasamo. 

***** 


TASSUDDANAM 

Atha rậjãsigãlavaro sunakho 
tathã kosiya icchati kãlaghaso, 
atha dãnavarotthapi sãrathinã 
punappavananca sisirakapi dasa. 

Dukanipãto nitthito. 

***** 


VAGGUDDÂNAM 

DaỊhanca vaggam aparena santhavam 
kalyãnavaggam sadiso ca ruhakam, 
natamdaỊham bĩranatthambhakam puna 
kãsãvupãhanasigãlakena dasã ”ti. 

—00O00-- 


1 suhadayoti mannasi - Ma, Syã; 
hadaye 'timannasi - PTS. 

2 yanca hanasi mam - PTS. 

3 isi - Syã. 

4 sa titthati - Ma, Syã. 


addhito - Syã. 
kapi - Syã. 

dumbarasãkhagocaro - Syă. 

sace ’vaje 'mampi dũseyyagãranti - Ma. 

singãlavaggo - Ma. 
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354. “Con sẽ là con trai độc nhất, 

và con sẽ trở thành chủ nhân ở gia đình chúng ta. 

Này Sãlaka, từ trên cây con hãy leo xuống, 
hãy đến, giờ đây chúng ta nên đi về nhà.” 

355. “Hiển nhiên là ông khi dễ tôi về tâm tánh, 
và thêm việc ông đánh tôi bằng cây gậy tre? 

Chúng tôi sẽ vui thích ở khu rừng xoài chín, 
còn ông hãy đi về nhà một cách thoải mái.” 

9. Bổn Sanh Con Khỉ Sãlaka. [249] 

356. “Vị ẩn sĩ này thích thú sự an tịnh và tự chế ngự, 
ông ta đứng yên, bị khốn khổ do nỗi sợ hãi mùa đông. 
Nào, hãy cho ông này đi vào nhà, 

hãy giúp ông ta xua đi sự lạnh lẽo và mọi nỗi khổ nhọc.” 


357. “Gã này không phải là ẩn sĩ thích thú sự an tịnh và sự tự chế ngự, 
gã này là con khỉ, có phạm vi di chuyển là các cành cây. 

Nó là kẻ tồi bại, quấy rối, và đáng khinh bỉ, 

nếu nó đi vào, nó cũng sẽ làm nhơ bẩn căn nhà này.” 

10. Bổn Sanh Con Khỉ. [250] 

Phẩm Chó Rừng là thứ mười. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Giờ là chuyện chó rừng làm vua, chuyện con chó, 
vị Trời Kosiya là thế ấy, ước muốn, sự gặm nhấm thời gian, 
rồi chuyện bố thí, bĩu môi, với người đánh xe, 
và khu rừng lần nữa, con khỉ vào mùa đông, là mười. 

Nhóm Hai Kệ Ngôn được châm dứt. 

***** 

TÓM LƯỢC CÁC PHẦM 

Phẩm cứng rân, và sự thân thiết khác nữa, 
phẩm tốt lành, sự so sánh, và quan tế tự Ruhaka, 
việc ấy không chắc chân, đám cỏ hĩrana lần nữa, 
y ca-sa, đôi giày, với chó rừng, là mười. 

—00O00— 
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III. TIKANIPATO 


1. SANKAPPAVAGGO 

358. Sankapparãgadhotena vitakkanisitena ca, 
nãlankatena bhaddena 1 na usukãrakatena ca. 2 


359. Na kanọayatamuttena napi 3 morupasevina, 
tenamhi hadaye viddho sabbangaparidãhinã. 


360. Avedhanca na passãmi yato ruhiramassave, 

yãva ayoniso cittam sayam me dukkhamãbhatan ”ti. 

1. Sankappajãtakam. 4 


361. Ajjapi me tam manasi 5 yam mam tvam tilamutthiya, 
bãhãya 6 mam gahetvãna latthiyã anutãỊayi. 7 


362. Nanu jivite na ramasi yenasi brahmanagato, 

yam mam bãham 8 gahetvãna tikkhattum anutãỊayĩ. 


363. Ariyo anariyam kubbãnam 9 yo dandena nisedhati, 
săsanattham 10 na tam veram iti nam panditã vidũ ”ti. 

2. Tilamutthijãtakaĩn. 


364. Mamannapãnam vipulam uỊãram 
uppajjatĩmassa manissa hetu, 
tam te na dassam atiyãcakosi 
na cãpi te assamam ãgamissam. 


365. Susũ yathã sakkharadhotapãnĩ 
tãsesi mam selam yãcamãno, 
tam te na dassam atiyãcakosi 
na cãpi te assamam ãgamissam. 


1 

2 

3 

4 

5 


nalaủkatena bhadrena - Ma; nevalaủkatabhadrena - Sya. 6 bahayam - Sya. 


usukãrãkatena ca - Ma. 
nãpi - Ma, PTS. 

sankapparãgajãtakam - Ma, Syã. 
sarasi - Ma. 


7 anutalayi - Sya. 

8 bãhã - Ma, PTS. 

9 kubbantam - Ma; kubbam - Syã. 

10 sãsana tam - Ma; sãsanam tam - 


Sya. 
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III. NHÓM BA KỆ NGÔN 

1. PHẦM Tư DUY 

358. “Mũi tên ấy đã được tưới nước luyến ái cùng với sự tư duy (về dục), 
đã được nương vào sự suy tầm, không được trau chuốt, tốt đẹp, và không 
được tạo ra bởi người thợ làm tên. 


359. Nó không được bẳn ra sau khi kéo căng đến tận lỗ tai, cũng không 
được thực hiện với lông chim công. Ta đã bị mũi tên (ái dục) ấy đâm vào trái 
tim cùng với sự nóng nảy của toàn bộ thân thể. 


360. Và ta không nhìn thấy chỗ bị đâm, từ đó máu có thể chảy ra. Chừng 
nào tâm còn hoạt động không đúng đường lối, ta còn đem đến khổ đau cho 
chính mình.” 

1. Bổn Sanh Tư Duy. [251] 


361. “Hôm nay, trâm cũng nghĩ đến điều ấy, là việc khanh phạt trâm vì 
nẳm hạt mè; khanh đã nắm lấy trầm ở cánh tay và đã đánh trầm bằng cây 

gậy- 


362. Chẳng phải khanh không vui thích mạng sống sao? Vì việc ấy, vị Bà- 
la-môn đã đi đến, là việc sau khi nẳm lấy cánh tay trầm, khanh đã đánh trầm 
ba lần.” 


363. “Vị thánh thiện, trong lúc làm việc không thánh thiện, là vị cấm đoán 
bằng gậy gộc, việc ấy với mục đích chỉ dạy, không phải là thù hận; các bậc 
sáng suốt hiểu rõ điều ấy.” 

2. Bổn Sanh Nấm Hạt Mè. [252] 

364. “Cơm và nước của ta được dồi dào, tuyệt hảo, 
được sanh lên do nhân của viên ngọc ma-ni này. 

Ngươi là kẻ xin quá lố, ta không cho vật ấy, 

và ta cũng sẽ không đến khu ẩn cư của ngươi nữa. 1 


365. Như là những đứa trẻ tay cầm dao mài bén, 
ngươi làm ta run rẩy trong khi cầu xin viên ngọc. 
Ngươi là kẻ xin quá lố, ta không cho vật ấy, 
và ta cũng sẽ không đến khu ẩn cư của ngươi nữa.” 


1 Xem điều sanghadisesa thứ sáu về việc làm cốc liêu ở Tạng Luật, Phân Tích Giới Tỳ Khưu 
tập 1 (TTPV 01, các trang 378-381). 
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366. Na tam yãce yassa piyam jigimse 1 
desso hoti atiyãcanãya, 
nãgo manim yãcito brãhmanena 
adassanamyeva tadajjhagamã ”ti. 

3. Manikanthajãtakam. 


367. Bhutva tinaparighasam bhutva acamakundakam, 
etam te bhojanam ãsi kasmãdãni na bhunjasi. 


368. Yattha posam na jananti jatiya vinayena va, 

pahũ tattha 2 mahãbrahme api ãcãmakundakam. 


369. Tvanca kho mam pajãnãsi yãdisãyam hayuttamo, 

jãnanto jãnamãgamma na te bhakkhãmi kundakan ”ti. 

4. Kundakakucchisindhavajãtakam. 


370. Yava 3 so mattamannasi bhojanasmim vihangamo, 
tãva addhãnamãpãdi mãtaranca aposayi. 


371. Yato ca kho 4 bahutaram bhojanam ajjhupahari, 5 
tato tattheva samsĩdi amattannũ hi so ahu. 


372. Tasmã mattannutã sãdhu bhojanasmim agiddhată, 6 
amattannũ hi sĩdanti mattaníĩũva 7 na sĩdare ”ti. 

5. Sukajãtakam. 


373. Jarũdapãnam 8 khanamãnã vãnijã udakatthikã, 
ajjhagamsu 9 ayo loham 10 tipusĩsanca vãnijã," 
rajatam jãtarũpanca muttă veỊuriyã bahũ. 


374. Te ca tena asantuttha bhiyyo bhiyyo akhanisum, 12 
te tatthãsĩviso ghoro tejassĩ 13 tejasã hani. 


1 jigĩse - Ma. 

2 bahum tattha - Ma; 
pahum tattha - Syã; 
pahũt’ attha - PTS. 

3 yãvam - PTS. 

4 yato ca kho so - Syã; 
yato ca so - PTS. 

5 ajjhavãhari - Ma, Syă. 

6 agiddhită - Syã, PTS. 


mattannũ ca - Ma, PTS 

8 jarudapãnam - PTS. 

9 ajjhaggamsu - Syã. 

10 ayasam loham - Ma; 
ayoloham - Syã. 

11 mãnayo - Syă. 

12 khanimsu te - Syă. 

13 tejasĩ - PTS. 
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Phẩm Tư Duy 


366. “Dầu mong được vật yêu quý của người, chớ van xin vật ấy. 
Do cầu xin quá đáng trở thành bị ghét bỏ. 

Con rồng bị người Bà-la-môn cầu xin ngọc ma-ni, 
từ khi ấy, nó đã không còn xuất hiện nữa.” 

3. Bổn Sanh Rồng Chúa Manikantha. [253] 


367. “Ngươi đã ăn thức ăn chính là cỏ, ngươi đã ăn cháo cám gạo đỏ. Vật 
này đã là thức ăn của ngươi, vì sao giờ đây ngươi không ăn?” 


368. “Ở nơi nào số đông không nhận biết một người về sanh chủng hoặc 
kỹ năng, ở nơi ấy, thưa tôn ông, thậm chí cháo cám gạo đỏ cũng là nhiều. 


369. Và ngài quả thật biết rõ về tôi ràng: ‘Ngựa như thế này là ngựa hạng 
nhất.’ Tôi biết, bởi vì biết thế nên tôi sẽ không ăn cám gạo đỏ của ngài.” 

4. Bổn Sanh Ngựa Nòi Với Bụng Cám Gạo Đỏ. [254] 


370. “Cho đến chừng nào con chim ấy còn biết chừng mực về vật thực, 
cho đến khi ấy nó còn đạt được tuổi thọ và còn cung phụng người mẹ. 


371. Và thật vậy, vào lúc nó đã thu nạp vật thực nhiều hơn trước, sau đó, 
nó đã bị chìm xuống ngay tại chỗ ấy, bởi vì nó đã không biết chừng mực. 


372. Do đó, thật tốt đẹp thay sự biết chừng mực, sự không thèm khát về 
vật thực. Chính những người không biết chừng mực chìm xuống, còn những 
người biết chừng mực không chìm xuống.” 

5. Bổn Sanh Chim Két. [255] 


373. “Những người thương buôn có nhu cầu về nước, trong khi đào bới 
cái giếng cũ, các thương buôn đã đạt được nhiều sắt, đồng, thiếc và chì, bạc 
và vàng, ngọc trai, ngọc bích. 


374. Và bọn họ, không vừa lòng với chừng ấy, đã đào thêm, thêm nữa. Họ 
đã bị con rân độc ghê rợn, có uy lực, giết chết tại nơi ấy bâng uy lực. 
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375. Tasmã khane nãtikhane 1 atikhãtam hi pãpakam, 

khătena ca 2 dhanam laddham atikhãtena 3 nãsitan ”ti. 

6. Jarũdapãnajãtakam. 4 


376. Nayam gharanam kusalo lolo ayam valimukho, 

katam katam kho dũseyya 5 evam dhammamidam kulam. 


377. Nayidam 6 cittavato lomam nayam assasiko migo, 
sattham 7 me janasandhena nãyam kinci vijãnati. 


378. Na mãtaram vã pitaram* bhãtaram bhaginim sakham, 9 
bhareyya tădiso poso sittham 10 dasarathena me ”ti. 

7. Gãmanicandajãtakaĩn. u 


379. Yavata candimasuriya pariharanti disabhanti virocana, 
sabbeva dãsã mandhãtu ye pãnã pathavinissită. 12 


380. Na kahapanavassena titti kamesu vijjati, 
appassãdã dukhã kãmã iti vinnãya pandito. 


381. Api dibbesu kãmesu ratim so nãdhigacchati, 

tanhakkhayarato hoti sammãsambuddhasãvako ”ti. 

8. Mandhãtựịãtakam. 13 


382. Nayimassa vijjãmayamatthi kiíìci 
na bandhavo no pana te sahãyo, 
atha kena vannena tirĩtavaccho 
tedandiko bhunjati aggapindam. 


1 nãtikkliane - Syã. 

2 khananena - Syã. 

3 atikkhãtena - Syã. 

4 jarudapãnajãtakam - PTS. 

5 padũseyya - Syã. 

6 na ìdam - PTS. 

7 sittham - Ma. 


8 pitaram vã - Ma, Syã, PTS. 

9 sakam - Ma, Syã. 

10 sattham - PTS. 

11 gãmaụicandajãtakam - Ma, Syã. 

12 pathavissitã - Ma; 
pathavissită - Syã. 

13 mandhãturãjajãtakam - Syã. 
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375. Vì thế, nên đào, không nên đào quá, bởi vì đào bới quá lố là xấu xa. 
Và do đào bới, tài sản đã đạt được; do đã đào bới quá lố, tài sản bị tiêu tán.” 

6. Bổn Sanh Cái Giếng Cũ. [256] 


376. “Gã này không thiện xảo về nhà cửa. Gã này buông lung, có khuôn 
mặt nhăn nhó. Nó có thể phá hỏng việc này việc khác đã làm xong, dòng dõi 
này có bản tính như vậy. 


377. Gã có lông này không thuộc loài có trí, gã là con thú không đáng tin. 
Kiến thức do cha tôi Janasandha dạy ràng: ‘Gã này không biết bất cứ điều gì.’ 


378. Cha tôi Dasaratha 1 đã dạy rằng: ‘Người như thế ấy không giúp đỡ mẹ 
hay cha, anh em trai, chị em gái, hay bạn bè.”’ 

7. Bổn Sanh Người Hầu Gãmanicanda. [257] 


379. “Những sanh mạng nào nương tựa vào trái đất, cho đến mặt trăng và 
mặt trời bảo hộ (núi Sineru), cùng với các tia sáng chiếu sáng các phương, 
toàn bộ tất cả đều là nô lệ của Chuyển Luân Vương Mandhãtu. 


380. Không phải do trận mưa tiền vàng mà sự thỏa mãn ở các dục được 
tìm thấy. Bậc sáng suốt đã biết rằng: ‘Các dục là khổ đau, có ít khoái lạc.’ 2 


381. Thậm chí vị ấy cũng không đạt đến sự vui thích trong các dục thuộc 
cõi trời. Vị Thinh Văn đệ tử của đấng Chánh Đẳng Giác vui thích ở sự cạn 
kiệt tham ẩi.” 

8. Bổn Sanh Vua Chuyển Luân Mandhãtu. [258] 


382. “Người này không có bất cứ sự hiểu biết nào, 

không là thân quyến, hơn nữa không phải là bạn bè của bệ hạ. 

Vậy thì bởi lý do gì mà ẩn sĩ Tiritavaccha, 

kẻ có ba cây gậy, thọ dụng thực phẩm cao quý?” 


1 Dasaratha và Janasandha đều là tên người cha của Bồ Tát (JaA. ii, 299). 

2 Câu kệ 380 giống câu kệ 186 của tập Kinh DhammapadapãỊỈ - Pháp Cú (TTPV tập 28, 
trang 73). 
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383. Apãsu me yuddhaparãjitassa 
ekassa katvã vivanasmi ghore, 
pasãrayĩ' kicchagatassa pãnim 
tenũdatãrim dukhasampareto. 


384. Etassa kiccena idhãnupatto 
vesãyino 1 2 visayã jĩvaloke, 
lãbhãraho tãta tirĩtavaccho 3 
dethassa bhogam yajatanca 4 yannan ”ti. 

9. Tirĩtavacchajãtakam. 5 

385. Yassatthã dũramãyanti amittamapi yãcitum, 
tassũdarassaham dũto mã me kujjhi 6 rathesabha. 


386. Yassa diva ca ratto ca vasamayanti manava, 

tassũdarassaham dũto mã me kujjhi 6 rathesabha. 


387. Dadãmi te brãhmana rohiọĩnam 
gavam sahassam saha pungavena, 
dũto hi dũtassa katham na dajjam 7 
mayampi tasseva bhavãma dũtã ”ti. 

10. Dũtajãtakam. 

Sankappavaggo pathamo. 

***** 


TASSƯDDÃNAM 

Usukãravaro tilamutthimani 
hayarậjavihangamaãsĩviso, 
janasandhakahãpanavassa puna 
tirĩta puna dũtavarena dasa. 

—00O00-- 


1 pasãrayi -Syã, PTS. 

2 veyyãsino - Syă. 

3 tirĩtivaccho - Syã. 

4 yajathanca - Ma; yajitanca - Syă. 

5 tiritivacchajãtakam - Syã. 

6 kujjha - Ma, Syã. 

7 dajjã - PTS. 
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383. Khi trầm bị thua trận, ở vào các cảnh hiểm nghèo, 
chỉ còn một mình, trầm đã ở trong khu rừng ghê rợn. 

Vị này đã đưa bàn tay ra cho trầm, kẻ bị lâm cảnh khó khăn. 
Nhờ vào vị ấy, trầm đã vượt lên, dầu bị dày vò đau khổ. 


384. Với sự giúp đỡ của vị này, trầm đã đạt đến nơi đây, 

ở thế giới của sống còn, khỏi phạm vi của Thần Chết. 

Này con, vị Tirĩtavaccha là xứng đáng với bổng lộc, 

hãy ban tặng của cải và hãy cống hiến phẩm vật đến vị này.” 

9. Bổn Sanh Ẩn Sĩ Tirĩtavaccha. [259] 

385. “Vì nhu cầu của cái bụng, người ta đi đến nơi xa xôi để cầu xin ngay 
cả kẻ thù. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, thần là sứ giả của cái bụng. Xin ngài 
chớ giận dữ với thần. 

386. Ngày và đêm, các chàng thanh niên đi theo quyền lực của cái bụng. 
Tâu đấng thủ lãnh xa binh, thần là sứ giả của cái bụng. Xin ngài chớ giận dữ 
với thần.” 

387. “Này Bà-la-môn, trầm ban cho khanh một ngàn bò cái màu hung đỏ 
với một con bò mộng. Bởi vì là người sứ giả, tại sao trầm lại không ban tặng 
cho người sứ giả? Chúng ta cũng đều là sứ giả của chính cái bụng.” 

10. Bổn Sanh Sứ Giả. [260] 

Phẩm Tư Duy là thứ nhất. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Chuyện người thợ làm tên, nâm hạt mè, và ngọc ma-ni, 
con ngựa đầu đàn, con chim, con rắn độc, 
cha tôi Janasandha, thêm trận mưa tiền vàng, 
thêm ẩn sĩ Tirĩtavaccha, với chuyện sứ giả, là mười. 

—00O00— 
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2. PADƯMAVAGGO 

388. Yathã kesã ca massũ 1 ca chinnam chinnam virũhati, 
evam rũhatu te nãsã padumam dehi yãcito. 

389. Yathã sãradikam bĩjam khette vuttam virũhati, 
evam rũhatu te nãsã padumam dehi yãcito. 

390. Ubhopi palapante ’te 2 api padumãni 3 dassati, 
vajjum 4 vă te na vã vajjum 4 natthi nãsãya rũhanã, 
dehi samma padumãni aham yãcãmi yãcito ”ti. 5 

1. Padumajãtakam. 

391. Pãni ce muduko cassa nãgo cassa sukãrito, 
andhakãro ca vasseyya atha nũna tadã siyã. 

392. Analã mudusambhãsã duppũrã tã 6 nadĩsamã, 
sĩdanti nam viditvãna ãrakã parivajjaye. 

393. Yam etã upasevanti chandasã vã dhanena vã, 
jãtavedova santhãnam khippam anudahanti nan ”ti. 

2. Mudupãnijãtakam. 

394. Abhijjamãne vãrismim sayam ãgamma iddhiyã, 
missĩbhãv’ itthiyã gantvã samsĩdasi mahaọnave. 

395. Ãvattanĩ mahãmãyã brahmacariyavikopanã, 
sĩdanti nam viditvãna ãrakã parivajjaye. 

396. Yam etã upasevanti chandasã vã dhanena vã, 
jãtavedova santhãnam khippam anudahanti nan ”ti. 

3. Cullapalobhanajãtakam. 7 

397. Panãdo 8 nãma so rặjã yassa yũpo suvaọnayo, 9 
tiriyam soỊasa pabbedho 10 uccamãhu 11 sahassadhã. 

398. Sahassakandam satabhendum 12 dhajãlũ haritãmayo, 
anaccum tattha gandhabbã chasahassãni sattadhã. 


1 massu - Syã, PTS. 

2 vilapantete - Syã. 

3 paddhãni - Ma; padmãni - Syã. 

4 vajju-PTS. 

5 padmã me dehi yãcito ti - Syã; 
amhehi pi yăcito ti - PTS. 

6 duppurattã - katthaci. 


7 cũỊapalobhanajãtakam - Ma. 

8 panădo - Ma, Syã, PTS. 

9 suvanniyo - Syã. 

10 soỊasũbbedho - Ma, Syã. 

11 uddhamãhu - Ma. 

12 sahassakando satagendu - Ma; 
sahassakandũ satabhedo - PTS. 
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2. PHẦM HOA SEN 

388. “Giống như tóc và râu mỗi lần được cât thì sẽ mọc lên, tương tự như 
vậy, cầu cho mũi của ông hãy mọc lại. Đã được thỉnh cầu, xin ông hãy cho 
hoa sen.” 


389. “Giống như vào mùa thu, hạt giống được gieo ở ruộng thì sẽ mọc lên, 
tương tự như vậy, cầu cho mũi của ông hãy mọc lại. Đã được thỉnh cầu, xin 
ông hãy cho hoa sen.” 

390. “Cả hai người này đều nói nhảm (nghĩ rằng): ‘Ông ta sẽ cho các hoa 
sen.’ Dầu họ đã nói hay không nói, không có việc mọc lại của cái mũi. Này 
bạn, tôi cầu xin các hoa sen. Đã được thỉnh cầu, xin ông hãy cho.” 

1. Bổn Sanh Hoa Sen. [261] 


391. “Nếu có được bàn tay mềm mại, và có được con voi đã khéo được 
huấn luyện, trời tối, và có thể mưa, như vậy châc chắc khi ấy là có thể.” 

392. “Các nàng ấy có lối nói mềm mỏng, không hề biết đủ, tựa như dòng 
sông, khó làm cho tràn đầy, các nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết 
được điều ấy, nên lánh xa các nàng. 

393. Các nàng hầu hạ người nào, dầu do sự mong muốn hay vì tài sản, các 
nàng thiêu hủy người ấy một cách mau chóng, tựa như ngọn lửa đốt cháy 
nhiên liệu.” 

2. Bổn Sanh Bàn Tay Mềm Mại. [262] 


394. “Sau khi tự mình đi đến bảng thần thông ở mặt nước không bị xao 
động, sau khi đi đến trạng thái chung chạ cùng với phụ nữ, ngài chìm xuống 
ở đại dương. 

395. Có sức quyến rũ, có nhiều xảo trá, có sự làm tổn hại Phạm hạnh, các 
nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết được điều ấy, nên lánh xa các nàng. 

396. Các nàng hầu hạ người nào, dầu do sự mong muốn hay vì tài sản, các 
nàng thiêu hủy người ấy một cách mau chóng, tựa như ngọn lửa đốt cháy 
nhiên liệu.” 1 

3. Bổn Sanh Sự Cám Dỗ Nhỏ. [263] 

397. “Vị vua ấy tên là Panãda, tòa lâu đài của vị ấy có nhiều màu sâc đẹp, 
chiều ngang mười sáu tầm tên bẳn, chiều cao đã là mười sáu phần. 

398. Một trăm tầng lầu gồm một ngàn đơn vị, được trang hoàng cờ xí và 
làm bâng ngọc lục. Tại nơi ấy, sáu ngàn vũ công đã nhảy múa ở bảy địa điểm. 


1 Giống câu kệ 393 ở trên. 
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399. Evametam tadã ãsi yathă bhãsasi bhaddaji, 
sakko aharn tadã ãsim veyyãvaccakaro tavan ”ti. 1 

4. Mahãpanãdajãtakam. 

400. Disvã khurappe dhanuveganunne 
khagge gahĩte tikhine teladhote, 
tasmim bhayasmim marane viyũỊhe 
kasmã nu te nãhu chambhitattanti. 

401. Disvã khurappe dhanuveganunne 
khagge gahĩte tikhane teladhote, 
tasmim bhayasmim marane viyũỊhe 
vedam alattham vipulam uỊãram. 

402. So vedajãto ajjhabhavim amitte 
pubbeva me jĩvitamãsi cattam, 
na hi jĩvite ãlayam kubbamãno 
sũro kayirã sũrakiccam kadãcĩ ”ti. 

5. Khurappajãtakam. 

403. Yenãsi kisiyã 2 pandu yena bhattam na ruccati, 
ayam so ãgato tăto 3 kasmãdãni palãyasi. 

404. Sace 4 panãdikeneva santhavo nãma jãyati, 
yaso hãyati itthĩnam tasmã tãta palãyaham. 5 

405. Yasassĩnam 6 kule jãtam ãgatarn 7 yã na icchati, 
socati cirarattăya vãtaggamiva kundalĩ ”ti. 8 

6. Vãtaggajãtakam. 9 

406. Singĩ migo ãyatacakkhunetto 
atthittaco vãrisayo alomo, 
tenãbhibhũto kapanam rudãmi 
mã heva mam pãnasamam jaheyya. 

407. Ayya tam na 10 jahissãmi kunjara satthihãyana, 11 
pathavyã căturantăya suppiyo hosi me tuvam. 

408. Ye kuịirã 12 samuddasmim gangãya nammadãya 13 ca, 
tesam tvarn vãrijo settho munca rodantiyã patin ”ti. 

7. Kakkatakajãtakam. 14 


1 tavãti - Ma, Syã. 

2 kĩsiyã - Syã. 

3 bhattã - Ma; bhatto - Syã. 

4 nukho - Syã. 

5 palãyiham - Syã. 

6 yassassinam - Ma; 
yasassinam - Syã, PTS. 

7 ãbhatam - Syã. 


8 bhaddalĩti - Ma; gadrabhĩti - Syã. 

9 vãtaggasindhavajãtakam - Ma, Syã, PTS. 

10 ayya na tam - Ma, Syã, PTS. 

11 kunjaram satthihãyanam - Ma, Syã. 

12 kuỊĩrã - Ma, Syã, PTS. 

13 yamunăya - Ma, Syã. 

14 suvannakakkatakajãtakam - Syã; 
kujĩrajãtakam - katthaci. 
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399. Khi ấy, điều này đã là như vậy, giống như Bhaddaji nói. Khi ấy, ta đã 
là Thiên Chủ Sakka, người làm công việc phục dịch cho ngươi.” 

4. Bổn Sanh Vua Mahãpanãda. [264] 

400. “Sau khi nhìn thấy những mũi tên đã được bán ra bàng lực đẩy của 
những cây cung, và những thanh gươm sâc bén có bôi dầu đã được nẳm chặt, 
trong sự hiểm nguy khi thần chết hiện diện ấy, tại sao ông đã không có trạng 
thái khiếp đảm?” 


401. “Sau khi nhìn thấy những mũi tên đã được bân ra bằng lực đẩy của 
những cây cung, và những thanh gươm sâc bén có bôi dầu đã được nẳm chặt, 
trong sự hiểm nguy khi thần chết hiện diện ấy, tôi đã có được sự hân hoan 
bao la và cao cả. 


402. Với niềm hân hoan sanh khởi, tôi đây đã khuất phục những kẻ thù. 
Ngay trước đó, mạng sống đã được tôi buông bỏ. Bởi vì trong khi không thể 
hiện sự bám víu vào mạng sống, người dũng sĩ có thể thực hiện phận sự dũng 
sĩ bất cứ lúc nào.” 

5. Bổn Sanh Mũi Tên. [265] 


403. “Người tình khiến mẹ ốm o, vàng vọt, lý do khiến thức ăn không còn 
được thích thú, người tình ấy đã đi đến, vì sao giờ đây mẹ lại thoái lui?” 


404. “Vả lại, nếu ngay từ lúc đầu, điều gọi là sự thân mật sanh khởi, thì 
danh dự của hàng phụ nữ bị mất mát, này con, vì thế mẹ đã thoái lui.” 

405. “Người nữ nào không ưa thích người nam sanh ở gia tộc của những 
người có danh tiếng đã đi đến (với mình), thì sẽ sầu muộn thời gian dài, tựa 
như con lừa cái Kundalĩ và con ngựa Vãtagga.” 

6. Bổn Sanh Con Ngựa Vãtagga. [266] 


406. “Con thú có màu vàng sẫm, có cặp mât lồi ra, 

có lớp vỏ bàng xương, sống trong nước, không có lông. 

Bị nó chế ngự, tôi khóc lóc một cách khốn khổ, 

Nàng chớ bao giờ từ bỏ tôi, người sánh bâng mạng sống của nàng.” 

407. “Chàng ơi, thiếp sẽ không từ bỏ chàng, hỡi chàng voi với sự suy 
nhược ở tuổi sáu mươi. Khắp bốn phương ở trên trái đất, chàng là người vô 
cùng yêu quý của thiếp.” 


408. “Trong số các con cua ở biển cả, ở sông Gangã, và sông Nammadã, 
ngài là loài thủy tộc hạng nhất, xin ngài hãy phóng thích người chồng của 
thiếp, kẻ đang khóc lóc (van xin cho chồng).” 

7. Bổn Sanh Con Cua. [267] 
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409. Yo ve sabbasametanam 1 ahuva setthasammato, 
tassãyam edisĩ pannã kimeva itarã pajã. 

410. Evameva tuvam brahme anannãya vinindasi, 
katham mũlam adisvãna 2 rukkham janíiã patitthitam. 

411. Nãham tumhe vinindãmi ye caníie 3 vãnarã vane, 
vissasenova gãrayho yassatthã rukkharopakã ”ti. 

8. Arãmadũsakajãtakam. 

412. Na hi vannena sampannã manjukã piyadassanã, 
kharavãcã piyã honti asmim loke paramhi ca. 

413. Nanu passasimam kãịim dubbannam tilakãhatam, 
kokilam sanhabhãnena 4 bahunnam 5 pãninam piyam. 

414. Tasmã sakhilavãcassa mantabhãnĩ anuddhato, 
attham dhammanca dĩpeti madhuram tassa bhãsitan ”ti. 

9. Sựjãtajãtakam. 

415. Sabbehi kira nãtĩhi kosiyo issaro kato, 

sace nãtĩh’ anunnãto 6 bhaneyyãham ekavãciyam. 7 

416. Bhana samma anuíìnãto attham dhammanca kevalam, 
santi hi daharã pakkhĩ pannãvanto 8 jutindharã. 

417. Na me ruccati bhaddam vo ulũkassãbhisecanam, 
akuddhassa 9 mukham passa katham kuddho karissatĩ ”ti. 

10. Ulũkajãtakam. 

Padumavaggo dutiyo. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Padumuttamanãgasirivhayano 
samahannavayũpakhurappavaro, 
atha kundalikunjararukkha puna 
kharavãca-ulũkavarena dasã ”ti. 

—00O00— 


1 yomesanca sametãnam - Syã. 

2 katham hi mũlam adisvã - Syã, PTS. 

3 ye cettha - Syă. 

4 sanhavãcena - Ma, Syã. 

5 bahũnam - Ma, Syã. 


6 nãtĩhi anunnãto - Ma, Syã. 

7 ekavãcikam - Ma, Syã. 

8 pahnavanto - Ma, Syã. 

9 akkuddhassa - Ma, Syã. 
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409. “Gã này hẳn nhiên đã được công nhận là hạng nhất trong tất cả bọn 
này. Trí tuệ của gã là như thế này, còn các gã khác sẽ là cái gì nữa đây?” 

410. “Thưa Bà-la-môn, ngài không biết rõ nên mới chê bai như vậy. 
Không nhìn thấy cái rẽ, làm thế nào có thể biết được cây đã phát triển như 
thế nao?” 


411. “Ta không chê bai ngươi và những con khỉ khác ở trong rừng. Chính 
đức vua Vissasena mới đáng chê trách, vì ngài sử dụng những kẻ trồng cây 
(như các ngươi).” 

8. Bổn Sanh Kẻ Làm Hỏng Khu Vườn. [268] 

412. “Người được thành tựu sâc đẹp, có giọng nói du dương, có dáng vẻ 
đáng yêu, nhưng có lời nói thô lỗ thì không được yêu mến ở đời này và đời 
khác. 


413. Chẳng phải mẹ nhìn thấy con chim cu cu đen đủi, có màu sâc xấu xí, 
lốm đốm các chấm hạt mè, được yêu mến bởi nhiều sinh vật nhờ vào tiếng 
kêu êm dịu. 


414. Vì thế, nên có lời nói tử tế, có cách nói khôn khéo, không cao ngạo, 
làm sáng tỏ ý nghĩa và Giáo Pháp; lời nói của vị ấy là ngọt ngào.” 

9. Bổn Sanh Nàng Sujãtằ. [269] 

415. “Nghe nói chim cú được các bà con lập làm chúa tể, nếu được bà con 
cho phép, tôi xin phát biểu một lời.” 

416. “Này bạn, hãy nói, bạn được phép nói lời có ý nghĩa và thật sự hợp lý 
lẽ, bởi vì còn có những con chim còn trẻ, có trí tuệ, sáng láng.” 

417. “Việc phong vương cho chim cú của các vị không làm tôi thích thú. 
Mong rằng điều tốt lành sẽ đến với các vị. Hãy nhìn xem khuôn mặt của gã 
khi không giận dữ, khi giận dữ gã sẽ làm thế nào?” 

10. Bổn Sanh Con Chim Cú. [270] 

Phầm Hoa Sen là thứ nhì. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Hoa sen tối thượng, con voi có tên may mân, 
với đại dương, tòa lâu đài, và chuyện mũi tên, 
rồi lừa cái Kundalĩ, con voi đực, lại cây cối nữa, 
lời nói thô lỗ, với chuyện chim cú, là mười. 

—00O00— 
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3. ARANNAVAGGO 1 

418. Ãrannakassa 2 isino cirarattatapassino, 3 

kiccã katarn udapãnam katham samma avãhasi. 4 

419. Esa dhammo sigãlãnam 5 yampĩtvă 6 ohadãmase, 
pitupitãmaham dhammo na nam 7 ựjjhãtumarahasi. 

420. Yesam vo ediso dhammo adhammo pana kĩdiso, 

mã vo dhammam adhammam vã addasãma kudãcanan ”ti. 

1. Udapãnadũsakajãtakam. 

421. Yena mittena samsaggã yogakkhemo vihimsati, 8 
pubbevajjhãbhavantassa rakkhe akkhĩva 9 pandito. 

422. Yena mittena samsaggã yogakkhemo pavaddhati, 
kareyyattasamam vuttim sabbakiccesu pandito. 

423. Etha vyagghã nivattavho paccametha 10 mahãvanam, 

mã vanam 11 chindi nivyaggham vyagghã mãhesu nibbanã ”ti. 

2. Vyagghajãtakam. 

424. Ko nu udditabhattova 12 pũrahatthova brãhmano, 
kahannu bhikkham acari kam saddham upasankami. 

425. Aharn kapismi dummedho anãmãsãni ãmasim, 

tvarn mam mocaya bhaddante mutto gaccheyya pabbatam. 

426. Kacchapã kassapã honti kondannã honti makkatã, 
munca kassapa kondannam katarn methunakam tayã ”ti. 

3. Kacchapajãtakam. 


1 udapãnavagga - Ma. 

2 ãraíĩnikassa - Ma. 

3 ciram rattam tapassino - Syã. 

4 avãhayi - Ma, PTS; 
apãhasi - Syă. 

5 singãlãnam - Ma. 

6 yam pitvã - Ma; 

yam pivitvã - Syã. 


7 tam - Ma, Syã. 

8 vihiyyati - Ma; 
vihĩyati - Syă. 

9 akkhimva - Ma, Syã. 

10 paccupetha - Ma, Syã. 

11 mã no vanam - Syã. 

12 uddhitabhattova - Ma, PTS; 
vaddhitabhattova - Syã. 
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3. PHẦM KHƯ RỪNG 

418. “Giếng nước đã được thực hiện một cách khó khăn dành cho các vị 
ẩn sĩ tu trong rừng và các đạo sĩ trường kỳ khổ hạnh, này bạn, tại sao bạn lại 
làm nhơ bẩn?” 


419. “Điều ấy là tập quán của các con chó rừng, chúng tôi đại tiện sau khi 
uống nước, là thói quen của cha ông, bạn không xứng đáng để lên án điều 

ấy.” 


420. “Việc như thế này đối với các bạn đây là điều hợp pháp, thế thì việc 
như thế nào là điều phi pháp? Chớ để chúng tôi nhìn thấy điều hợp pháp hay 
phi pháp của các bạn vào bất cứ lúc nào.” 

1. Bổn Sanh Kẻ Làm Bẩn Giếng Nước. [271] 


421. “Do sự tiếp xúc với người bạn nào khiến sự an toàn đối với các trói 
buộc bị tổn giảm, thì nên duy trì sự khống chế đối với kẻ ấy giống như trước 
đây, tựa như người sáng suốt bảo vệ cặp mắt. 


422. Do sự tiếp xúc với người bạn nào khiến sự an toàn đối với các trói 
buộc được tăng trưởng, người sáng suốt nên thực hiện sự đối xử bình dâng 
như là đối với bản thân trong tất cả các công việc.” 


423. “Này các ông cọp, xin các ông hãy đi đến, xin các ông hãy quay lại, 
xin các ông hãy trở về khu rừng lớn. Chớ để người ta chặt phá khu rừng 
không có cọp. Mong rằng các ông cọp chớ lìa khỏi khu rừng.” 

2. Bổn Sanh Con Cọp. [272] 


424. “Ai giống như là người có bữa ăn thịnh soạn, ai tựa như vị Bà-la-môn 
với hai tay được chất đầy? Vậy đã đi khất thực nơi đâu, đã đi đến tín đồ nào?” 


425. “Tôi là con khỉ ngu muội. Tôi đã sờ vào những chỗ không nên sờ 
đến. Xin ngài hãy cứu thoát tôi. Thưa ngài, được tự do, tôi sẽ đi đến ngọn 
núi.” 


426. “Loài rùa là dòng họ Kassapa, loài khỉ là dòng họ Kondanna. Này 
Kassapa, hãy phóng thích Kondaíĩna. Ngươi đã làm việc có tính chất đôi lứa.” 

3. Bổn Sanh Con Rùa. [273] 
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427. Kayam balaka sikhini con langhipitamaha, 1 
oram balãke ãgaccha cando me vãyaso sakhã. 


428. Naham balaka sikhim aham lolosmi vayaso, 
akatvã vacanam tuyham passa lũnosmi ãgato. 


429. Puna pãpajjasi 2 samma sĩlam hi tava tãdisam, 

na hi mãnusakã bhogã subhunjã honti pakkhinã ”ti. 

4. Lolajãtakam. 


430. Kayam balaka rucira kakaniỊasmim 3 acchati, 4 

cando kãko sakhã mayham tassa 5 cetam kulãvakam. 


431. Nanu mam samma janasi dija samakabhojana, 6 
akatvã vacanam tuyham passa lũnosmi ãgato. 


432. Puna pãpajjasi 2 samma sĩlam hi tava tãdisam, 

na hi mãnusakã 7 bhogã subhunjã honti pakkhinã ”ti. 

5. Rucirajãtakam. 


433. Tava saddhanca silanca viditvana janadhipa, 

vaọnam anjanavannena kãlingasmim nimimhase. 8 


434. Annabhacca ca bhacca 9 ca yodha uddissa gacchati, 
sabbe te appatikkhippã 10 pubbãcariyavaco idam. 


1 laủghĩpitãmahã - Syã, PTS. 

2 pãpajjasĩ - Ma, Syã, PTS. 

3 kãkanindasmi - Syã; 
kãkãnĩỊasmi - PTS. 

4 macchati - Syã. 

5 yassa - Ma, Syã. 


6 sãmakabhojanam - Syã. 

7 mãnusikã - Syã. 

8 vinimahase - Syã. 

9 c’ abhaccã - Ma, PTS. 

10 apatikkhippã - Ma. 
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427. “Này hạc nâu có chỏm lông, này thứ trộm câp, này tổ tiên của loài cò, 
ai đây nhỉ? Này hạc nâu, hãy đi đến nơi khác, con quạ bạn của tôi là dữ tợn.” 


428. “Tôi không phải là con hạc nâu có chỏm lông, tôi là con quạ tham 
lam. Sau khi không làm theo lời nói của bạn, bạn hãy nhìn xem tôi đã đi đến 
tình trạng bị vặt trụi lông.” 


429. “Này bạn, bạn lại phạm vào điều ác, bởi vì bản chất của bạn là như 
thế ấy, bởi vì của cải thuộc con người là không dẽ gì thọ dụng bởi loài chim.” 
4. Bổn Sanh Con Chim Tham Lam. [274] 


430. “Con hạc nâu xinh xắn này là ai mà ngụ ở trong ổ của con quạ? Con 
quạ bạn của tôi là dữ tợn, và cái tổ này là của nó.” 


431. “Này bạn, chẳng lẽ bạn không biết tôi? Này chim (bồ câu), này loài có 
thức ăn là hạt kê, sau khi không làm theo lời nói của bạn, bạn hãy nhìn xem 
tôi đã đi đến tình trạng bị vặt trụi lông.” 


432. “Này bạn, bạn lại phạm vào điều ác, bởi vì bản chất của bạn là như 
thế ấy, bởi vì của cải thuộc con người là không dê gì thọ dụng bởi loài chim.” 
5. Bổn Sanh Con Chim Xinh Xan. [275] 


433. “Tâu quân vương, biết được đức tin và giới hạnh của ngài, chúng tôi, 
thay mặt vua xứ Kãliủga, xin trao đổi vàng bạc lấy con voi Anjanavaụna.” 


434. “Người nào đi đến nơi này vì miếng ăn và sinh kế hay không vì sinh 
kế, tất cả bọn họ đều không bị xua đuổi; điều này là lời dạy của những vị thầy 
đầu tiên (cắc bậc cha mẹ).” 
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Araníĩavaggo 


435. Dadãmi vo brãhmanã nãgametam 
rậjãraham rậỊabhoggam 1 yasassinam, 
alankatam hemajãlãbhichannam 
sasãrathim 2 gacchatha yena kãman ”ti. 

6. Kuradhammajãtakam. 3 


436. Vassãni pannãsa samãdhikãni 
vasimha 4 selassa guhãya romaka, 
asankamãnã abhinibbutattã 5 
hatthattamãyanti 6 mamandajã pure. 


437. Tedãni vakkanga 7 kimatthamussukã 
bhajanti 8 annam girikandaram dijã, 
na nũna 9 mannanti mamam yathã pure 
cirappavuttã 10 athavã na te ime. 


438. Jãnãma tam na mayamsma mũỊhã 11 
soyeva 12 tvante mayamasma nãnne, 13 
cittanca te asmim 14 jane paduttham 
ãjĩvaka 15 tena tam uttasãmã ”ti. 

7. Romakajãtakam. 16 


439. Kamatthamabhisandhaya 17 lahucittassa dubhino, 18 
sabbakãmaduhasseva 19 idam 20 dukkham titikkhasi. 


440. Siủgena nihanahetain 21 padasa ca adhitthaha, 
bhĩyo 22 bãlã pakựjjheyyum 23 no cassa patisedhako. 


441. Mamevãyam mannamãno annampevam 24 karissati, 
te tam 25 tattha vadhissanti sã me mutti bhavissatĩ ”ti. 

8. Mahisajãtakam. 26 


1 rãjabhogam - Syă. 

2 sasãrathĩ - Syã. 

3 garudhammajãtakam - Ma. 

4 vãsimhi - Syã. 

5 abhinibbutacittã - Syã. 

6 hatthatthamãyanti - Syã. 

7 vaủkaủga - Syã. 

8 vajanti - PTS. 

9 nanu na - Syă; nanũ na - PTS. 

10 cirappavutthã - Ma, PTS; 
cirampavutthã - Syã. 

11 mayam sampamũỊhã - Ma; 
mayam sammuỊhã - Syã. 

12 sveva - Syã. 


13 nanne - Syã. 14 asmi - Syã. 

15 ãjĩvikã - Ma; ãjĩvika - PTS. 

16 romajãtakam - Syã. 

17 kimatthamabhisandhãya - Ma, Syã. 

18 dubbhino - Ma, Syã. 

19 sabbakãmadadasseva - Ma. 

20 imam - Ma, PTS. 

21 nĩharãsetam - Syã. 

22 bhiyyo - Ma, Sya, PTS. 

23 pakutteyyum - Syã. 

24 annepevam - Ma; 
aíínampeva - PTS. 

25 nam - Ma, Syã. 

26 mahimsarãjajãtakam - Ma. 
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Phẩm Khu Rừng 


435. “Này các Bà-la-môn, trẫm sẽ ban cho các khanh con voi ấy, 

(là con voi) có danh tiếng, xứng đáng với vua, thuộc sở hữu của vua, 
(con voi) đã được trang điểm, đã được choàng lên bâng tấm lưới vàng, 
cùng với viên quản tượng. Các khanh hãy ra đi theo như ý thích.” 

6. Bổn Sanh Tập Quán Xứ Kuru. [276] 


436. “Sánh bàng hoặc hơn năm mươi năm, 
chúng ta đã sống ở hang đá, này Romaka. 

Trong khi không nghi ngờ, có trạng thái tĩnh lặng, 

các con chim (bồ câu), trước đây, đi đến với ta trong khoảng tầm tay. 


437. Này Vakkaủga, giờ đây, chúng vì lý do gì mà có vẻ chộn rộn? 
Các con chim rủ nhau đi đến hang núi khác; 
phải chăng chúng nghĩ rằng ta không còn giống như trước đây, 
hay những con này không phải là chúng, khi sống xa cách đã lâu?” 


438. “Chúng tôi biết ông, chúng tôi không phải là khờ dại, 
ông vẫn y như thế, chúng tôi cũng vậy, không phải những ai khác, 
nhưng tâm của ông là độc ác với lũ chim chúng tôi. 

Này gã tu khổ hạnh, vì thế chúng tôi khiếp sợ ông.” 

7. Bổn Sanh Bo Câu Romaica. [277] 


439. “Đối với con khỉ, kẻ có tâm thay đổi, bội bạc, có thái độ như là của 
người ban cho mọi điều ước muốn (có thái độ như là của chủ nhân), liên 
quan đến lợi ích gì mà ngài chịu đựng khổ đau này? 


440. Bạn hãy quật ngã con thú này bằng sừng và hãy dẫm đạp nó bàng 
bàn chân. Và nếu không có người ngăn chặn, những kẻ ngu dốt có thể quậy 
phá nhiều hơn nữa.” 


441. “Nó cũng sẽ làm với kẻ khác như vậy, trong khi nghĩ rằng kẻ này 
chính là ta. Trong trường hợp ấy, chúng sẽ giết chết nó, sự giải thoát (khỏi 
việc) ấy sẽ có cho ta.” 

8. Bổn Sanh Con Trâu. [278] 
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Araníĩavaggo 


442. Yathã mãnavako panthe sigãlim 1 vanagocarim, 
atthakãmam pavedentim 2 anatthakãmãti mannati, 
anatthakãmam satapattam atthakãmoti mannati. 


443. Evameva idhekacco puggalo hoti tadiso, 
hitehi vacanam vutto patiganhãti 3 vãmato. 


444. Ye ca kho nam pasamsanti bhayã ukkamsayanti ca, 4 
tanhi so mannate mittam satapattarnva mãnavo ”ti. 

9. Satapattajãtakam. 


445. Addha hi nuna migaraja putakammassa 5 kovido, 
tathãhi putam 6 dũseti annam nũna karissati. 


446. Na me pita va mata va 7 putakammassa 5 kovido, 8 

katam katam kho dũsema evam dhammamidam kulam. 


447. Yesam vo ediso dhammo adhammo pana kĩdiso, 

mã vo dhammam adhammam vã addasãma kudãcanan ”ti. 

10. Putadũsakajãtakaĩn. 9 

Arannavaggo 10 tatiyo. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Udapãnavaram vanabyagghakapi 
sikhinĩ ca balãkaruciravaro, 
sựịanãdhiparomakadũsa puna 
satapattavaro putakamma dasã ”ti. 

—00O00— 


1 singălim - Ma. 

2 pavedenti - Syã; 
pavadantim - PTS. 

3 patigaụhãti - Ma; 
patigganhati - Syã. 

4 vã - Ma, Syã. 


5 pũtakammassa - Syã. 

6 pũtam - Syã. 

7 mãtã vã pitã vã - Ma. 

8 kovidã - Syã. 

9 pũtadũsakajãtakam - Syã. 

10 udapãnavaggo - Ma, Syã. 
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442. “Giống như chàng trai trẻ trên đường đi nghĩ ràng con chó rừng cái - 
đi kiếm ăn ở khu rừng, có ý định tốt, đang (tìm cách) thông báo (tai họa) - là 
‘kẻ có ý định không tốt,’ và nghĩ rằng con chim gõ kiến - có ý định không tốt 
- là ‘kẻ cồ ý định tot.’ 

443. Tương tự y như vậy, một người nào đó, ở đây, là thuộc hạng người 
như vậy, khi được nói lời nói với những điều lợi ích, thì tiếp thu ngược lại. 


444. Và thật vậy, những người nào khen ngợi và tán dương kẻ ấy do sự sợ 
hãi, kẻ ấy nghĩ rằng chính người kia là bạn bè, tựa như chàng trai trẻ nghĩ về 
con chim gõ kiến.” 

9. Bổn Sanh Con Chim Gõ Kiến. [279] 

445. “Có lẽ vua loài thú đương nhiên là rành rẽ về việc làm giỏ. Bởi vì, gã 
làm hỏng cái giỏ như thế này, có lẽ gã sẽ làm cái khác.” 

446. “Cha tôi hoặc mẹ tôi là không rành rẽ về việc làm giỏ. Chúng tôi quả 
thật làm hỏng từng cái giỏ đã được làm ra; gia tộc này có tập quán như vậy.” 


447. “Việc như thế này đối với các bạn đây là tập quán, thế thì việc như 
thế nào là phi tập quán? Chớ để chúng tôi nhìn thấy tập quán hay phi tập 
quán của các bạn vào bất cứ lúc nào.” 

10. Bổn Sanh Kẻ Làm Hỏng Cái Giỏ. [280] 

Phẩm Khu Rừng là thứ ba. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Chuyện giếng nước, khu rừng và con cọp, con khỉ, 
và con hạc nâu có chỏm lông, chuyện con chim xinh xắn, 
vị quân vương tốt, bồ câu Romaka, thêm nữa kẻ làm hại, 
chuyện con chim gõ kiến, công việc làm giỏ, là mười. 

—00O00— 
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4. ABBHANTARAVAGGO 

448. Abbhantaram 1 nãma dumo yassa dibbamidam 2 phalam, 
bhutvă dohaỊinĩ nãrĩ cakkavattim vijãyati. 


449. Tanca 3 bhadde mahesisi sa casi 4 patino piya, 
ãharissati te rãjã idam abbhantaram phaỊam. 


450. Bhatturatthe parakkanto yam thãnamadhigacchati, 
sũro attapariccãgĩ labhamãno bhavãmahan ”ti. 

1. Abbhantarajãtakam. 


451. Seyyamso seyyaso hoti yo seyyamupasevati, 

ekena sandhim katvãna satam vajjhe amocayim. 


452. Tasma sabbena lokena sandhim katvana ekako, 5 
pecca saggam nigaccheyya 6 idam sunotha kãsayo. 7 


253. Idam vatvã mahãrậjã kamso bãrãnasiggaho, 

dhanum tũninca 8 nikkhippa samyamam ajjhupãgamĩ ”ti. 

2. Seyyamsajãtakam. 9 


454. Varam varam tvam nihanam pure cari 
asmim padese abhibhuyya sũkare, 
sodãni eko vyapagamma 10 jhãyasi 
balannu te vyaggha na cajja vijjati. 


455. Ime sudam 11 yanti disodisam pure 
bhayattitã 12 lenagavesino 13 puthu, 14 
te dãni samgamma rasanti 15 ekato 
yattha thitã 16 duppasahajja me 17 mayã. 


1 abbhantaro - Ma, Syã. 

2 dibyamidam - Ma, Syã. 

3 tvampi - Ma, Syă; 
tvanca - PTS. 

4 cãpi - Ma, Syă. 

5 ekato - Ma. 

6 na gaccheyya - PTS. 

7 sunãtha kãsiyã - Ma, Syã. 

8 kaụdaííca - Ma; tundinca - Syã. 

9 seyyajãtakam - Ma, Syã, PTS. 


10 byaggha pagamma - Syã. 

11 imassutã - Syã. 

12 bhayaddhitã - Syã; 
bhayadditã - PTS. 

13 lenagavesino - PTS. 

14 puthũ - Ma, Syã. 

15 vasanti - Ma, Syã. 

16 yatthatthitã - Ma, Syã, PTS. 

17 duppasah’ ajja ’me - Ma, PTS; 
duppasahajjime - Syã. 
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4. PHẦM CHÍNH GIỮA 


448. “Có loại cây tên là Chính Giữa, trái của nó thuộc về cõi trời. Sau khi 
ăn vào, người đàn bà ốm nghén (sẽ) hạ sanh vị vua chuyển luân. 


449. Tâu lệnh bà, lệnh bà là chánh cung hoàng hậu. Và lệnh bà đây được 
chồng yêu quý; đức vua sẽ mang lại trái Chính Giữa này cho lệnh bà.” 


450. “Quyền lợi nào mà người dũng sĩ đạt được trong lúc nỗ lực cho 
những mục đích của chủ nhân, trong khi nhận lãnh (thứ ấy), tôi là người 
dũng sĩ, có sự buông bỏ bản thân.” 

1. Bổn Sanh Chính Giữa. [281] 


451. “Người thân cận với người tốt là tốt hơn, là tốt hơn một phần. Sau 
khi tạo sự kết giao với một người (bâng tâm từ ái), ta đã cứu thoát một trăm 
người khỏi phải chết. 


452. Vì thế, này các cư dân xứ Kãsi, các người hãy lẳng nghe điều này. Sau 
khi tạo sự kết giao với tất cả thế gian (bâng tâm từ ái), mỗi một cá nhân có 
thể sanh về cõi trời sau khi chết.” 


453. “Đại vương Kamsa, người cai trị thành Bãrãnasĩ, đã nói lời này: ‘Sau 
khi quăng bỏ cây cung và túi tên, ta đã đạt đến sự tự chế ngự (thiền chứng).’” 
2. Bổn Sanh Tốt Hơn Một Phần. [282] 


454. “Trước đây, sau khi đã khuất phục các con heo rừng ở khu vực này, 
ông đã thực hiện việc giết chết con heo nào mập nhất, ngon nhất. Bây giờ, 
ông đây, chỉ một mình, phải trốn chạy và bực bội. Này ông cọp, phải chăng 
hôm nay sức mạnh của ông không hiện hữu?” 


455. “Trước đây, những con heo này chạy tứ tán. Bị khốn khổ vì sợ hãi, 
chúng tìm kiếm nơi nương náu một cách riêng rẽ. Giờ đây, chúng kết hợp lại, 
cùng nhau gào thét. Hôm nay, ta khó áp chế được chúng ở nơi chúng sinh 
sống.” 
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456. Namatthu saủghãnam 1 samãgatãnam 
disvã sayam sakhyam 2 vadãmi abbhutam, 
vyaggham migã yattha jinimsu dãthino 
sãmaggiyã dãthabalesu muccare ”ti. 

3. Vaddhakĩsũkarajãtakam. 


457. Yam ussuka sangharanti alakkhika bahum dhanam, 
sippavanto asippã ca 3 lakkhivã tãni bhunjati. 4 


458. Sabbattha katapuíìnassa aticcanneva 5 panino, 
uppajjanti bahũ bhogã appanãyatanesupi. 6 


459. Kukkutamanayo 7 dandã 8 thiyo ca punnalakkhanã, 
uppajjanti apãpassa katapunnassa jantuno ”ti. 

4. Sirijãtakam. 


460. Dariya sattavassani timsamatta vasamase, 

hanjema 9 manino ãbham iti no mantitam 10 ahu. 


461. Yava yava nighamsama 11 bhiyyo vodayate mani, 
idancadãni 12 pucchãma kim kiccam idha mannasi. 


462. Ayam mani veỊuriyo akãco vimalo subho, 

nãssa sakkã sirim gantum 13 apakkamatha sũkarã ”ti. 

5. Manisũkarajãtakam. 


1 sanghana - Ma, Sya. 

2 sakhya - Ma, PTS; 
samkhya - Syã. 

3 asippã vã - Syã. 

4 lakkhikã tãni bhunjare - Syã; 
lakkliĩva tãni bhunjati - PTS. 

5 atĩv’ anne va - PTS. 

6 api nãyatanesupi - Syã; 
appanãyatanesu pĩti - PTS. 

7 kukkuto manayo - Ma, Syã. 


8 dando - Ma, Syã, PTS. 

9 hannãma - Ma, Syã; 
hanchema - PTS. 

10 mantanam - Ma. 

11 yãvatã manim ghamsãma - Ma; 
yãvatã mani ghamsãma - Syã. 

12 idanca dăni - Ma; 
idancidãni - Syã; 
brãhmanam tveva - PTS. 

13 hantum - Ma, Syã. 
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456. “Hãy tỏ sự kính nể đến các hội chúng đã được tập hợp lại, ta nói về 
tình bâng hữu phi thường sau khi tự thân nhìn thấy. Nơi ấy, những con thú 
có răng nanh đã chiến thẳng con cọp. Do sự hợp nhất giữa các con heo rừng 
mà chúng được tự do.” 

3. Bổn Sanh Con Heo Rừng Của Người Thợ Mộc. [283] 


457. “Những người siêng năng gom góp được nhiều tài sản không do vận 
may, còn những người có nghề nghiệp hoặc không có nghề nghiệp, có vận 
may, thì thọ hưởng chúng. 


458. Ở tất cả các nơi, nhiều của cải sanh lên cho người (trước đây) đã có 
tạo phước vượt trội những chúng sinh khác, thậm chí trong một số ít trường 
hợp (sanh lên cho đối tượng không thích hợp).” 


459. “Con gà trống, các viên ngọc ma-ni, các cây gậy, và những người phụ 
nữ có phước tướng sanh lên cho người không ác độc, đã có tạo phước (trước 
đây).” 

4. Bổn Sanh Sự May Mắn. [284] 


460. “Chúng tôi gồm ba mươi mạng sống ở hang được bảy năm. Chúng 
tôi đã có suy nghĩ rằng: ‘Chúng ta hãy hủy ánh sáng của ngọc ma-ni.’ 


461. Chúng tôi càng chà xát chừng nào thì ngọc ma-ni càng trong sáng 
thêm. Vậy giờ đây, chúng tôi hỏi điều này: ‘Ở đây, ông nghĩ việc nên làm là 
việc gì? 


462. “Ngọc ma-ni này là ngọc bích, không tì vết, không vết nhơ, chói 
sáng, các ngươi không thể nào hủy được sự chói sáng. Bọn heo rừng các 
ngươi hãy tránh xa.” 

5. Bổn Sanh Ngọc Ma-ni Và Heo Rừng. [285] 
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463. Ma salukassa 1 pihayi aturannani bhunjati, 

appossukko bhusam khãda etam dĩghãyulakkhanam. 


464. Idani so idhagantva atithi 2 yuttasevako, 

atha dakkhisi sãlukam sayantam musaluttaram. 3 


465. Vikantam sũkaram disvã sayantam musaluttaram, 3 
jaraggavã vicintesum 4 varamhãkam bhusãmivã ”ti. 

6. Sãlukajãtakam. 


466. Nanummatto napisuno 5 nanato nakutuhalo, 
mũỊhesu labhate lãbham esã te anusãsanĩ. 


467. Dhiratthu tam yasalabham dhanalabhanca brahmana, 
yã vutti vinipãtena adhammacariyãya vã. 6 


468. Api ce pattamãdãya anãgãro 7 paribbaje, 

esãva jĩvikã seyyo 8 yã cãdhammena esanã ”ti. 

7. Lãbhagarahajãtakam. 9 


469. Agghanti macchã adhikam sahassam 
na so atthi yo imam saddaheyya, 
mayhanca assu 10 idha satta mãsã 
ahampi tam macchuddãnam 11 kineyyam. 


470. Macchanam bhojanam datva mama dakkhiọamadisi, 
tam dakkhinam sarantiyã katam apacitim tayã. 


1 sãlũkassa - Ma, PTS. 

2 atithĩ - Ma. 

3 mũsaluttaram - Syã. 

4 jaraggavãsã cintesum - Ma; 
jaraggavã acintesum - Syã. 

5 nãpisuụo - Ma, Syã, PTS. 


6 adhammacaraụena vã - Ma, PTS. 

7 anagãro - Ma. 

8 seyyã - PTS. 

9 lãbhagarahikajãtakam - Syã. 

10 assũ - Syã, PTS. 

11 macchadãnam - Syã. 
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463. “Chớ mong cầu (cuộc sống) của Sãluka, nó ăn thức ăn (vỗ béo) của 
kẻ sâp bị giết. Em hãy ít đòi hỏi, hãy nhai rơm rạ; điều ấy là dấu hiệu của 
cuộc sống thọ. 


464. Giờ đây, người khách ấy, sau khi đi đến nơi này, là người phục vụ đã 
được giao phó. Rồi em sẽ nhìn thấy Sãluka (bị giết chết) nàm dài với phần 
môi phía trên.” 


465. “Sau khi nhìn thấy con heo bị xẻ banh, nằm dài với phần môi phía 
trên, hai con bò già đã cân nhắc râng: ‘Chỉ có rơm rạ là tuyệt vời cho chúng 
ta.’” 

6. Bổn Sanh Con Heo Sãluka. [286] 


466. “Trong số những người bị mê mờ, kẻ nhận được lợi lộc không phải là 
kẻ không bị điên, không phải là kẻ không nói đâm thọc, không phải là kẻ 
không nhảy múa, không phải là kẻ không nói lung tung; sự giáo huấn này là 
dành cho ngươi.” 


467. “Thưa Bà-la-môn, thật xấu hổ thay việc đạt được danh vọng và đạt 
được tài sản theo lối hành xử với việc hủy hoại hoặc với việc làm sai pháp. 


468. Và hơn nữa, vị (xuất gia) không nhà nên cầm lấy bình bát hành hạnh 
du sĩ, chính sự nuôi mạng ấy là tốt hơn việc tầm cầu sai pháp.” 

7. Bổn Sanh Chê Trách Lợi Lộc. [287] 


469. “Những con cá trị giá hơn một ngàn, 
không có người nào có thể tin chuyện này. 
Còn đối với tôi, ở đây đã là bảy xu, 
tôi cũng đã mua phần cá dành riêng ấy.” 


470. “Sau khi cho thức ăn đến những con cá, ngài đã đề cập đến việc cúng 
dường đến ta. Trong khi ta nhớ lại sự cúng dường ấy, sự nể vì đã được ta thực 
hiện. 
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471. Padutthacittassa na phãti hoti 
na cãpi nam 1 devatã pũjayanti, 

yo bhãtaram pettikam sãpateyyam 
avancayĩ dukkatakammakãrĩ ”ti. 2 

8. Macchuddãnajãtakam. 3 

472. Nãnãcchandã 4 mahãrãja ekãgãre vasãmase, 
aham gãmavaram icche brãhmanĩ ca gavam satam. 

473. Chatto ca 5 ặjannaratham 6 kannã ca manikundalam, 
yã cesã punnikã 7 jammĩ udukkhalam abhikankhati. 8 

474. Brãhmanassa gãmavaram detha brãhmaniyã gavam satam, 
puttassa 9 ặjannaratham kannãya manikundalam, 
yancetam punọikam 10 jammim patiyãdetha udukkhalan ”ti. n 

9. Nãnãcchandajãtakam. 12 

475. Sĩlam kireva kalyãnam sĩlam loke anuttaram, 
passa ghoraviso nãgo sĩlavãti na hannati. 

476. Soham sĩlam samãdissam loke anumatam sivam, 
ariyavuttisamãcãro yena vuccati sĩlavã. 

477. Nãtĩnanca piyo hoti mittesu ca virocati, 
kãyassa bhedã sugatim upapajjati sĩlavã ”ti. 

10. Sĩlavĩmamsajãtakam. 13 

Abbhantaravaggo catuttho. 

***** 


TASSUDDANAM 

Dumakamsavaruttamabyagghamigã 
maniyo mani sãlukamavhayano, 
anusãsaniyopi ca macchavaro 
manikundalakena kirena dasã ”ti. 


—00O00-- 


1 tam - Ma, PTS. 

2 dukkatakammakãrĩti - Ma, Syã. 

3 macchadãnajãtakam - Syã. 

4 nãnãchandã - Ma, Syã. 

5 putto ca - Ma; putto - Syã. 

6 ãjannakam ratham - Syă. 

7 puụụakã - Syã. 


8 udukkhalamabhikaủkhati - Ma. 

9 chattassa - PTS. 

10 punnakam - Syã. 

11 patipãdethudukkhalanti - Ma, Syã; 
patipãdetha udukkhalanti - PTS. 

12 nãnãchandajãtakam - Ma, Syã. 

13 sĩlavĩmamsakajãtakam - Ma. 
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471. Không có sự hung thịnh dành cho kẻ có tâm xấu xa, 

và các thiên thần cũng không cúng dường kẻ ấy, 

kẻ đã lừa gạt, đã làm hành động sái quấy 

đối với người anh trai về tài sản (thừa kế) của cha.” 

8. Bổn Sanh Phần Cá Dành Riêng. [288] 


472. “Tâu đại vương, chúng tôi sống trong một ngôi nhà với những mong 
muốn khác nhau, tôi thích ân huệ là ngôi làng, còn người vợ Bà-la-môn thích 
một trăm bò sữa. 

473. Con trai thích cỗ xe kéo bởi ngựa thuần chủng, con gái thích bông tai 
ngọc ma-ni, còn đứa tớ gái Punnikã hèn hạ ấy mong mỏi cái cối giã.” 

474. “Trẫm ban cho người Bà-la-môn ân huệ là ngôi làng, cho người vợ 
Bà-la-môn một trăm bò sữa, cho người con trai cỗ xe kéo bởi ngựa thuần 
chủng, cho người con gái bông tai ngọc ma-ni, và trầm thí cho đứa tớ gái 
Punnikã hèn hạ ấy cái cối giã.” 

9. Bổn Sanh Các Mong Muốn Khác Nhau. [289] 


475. “Nghe rằng giới quả thật là tốt đẹp, giới là vô thượng ở thế gian. Hãy 
nhìn xem, con rân có chất độc dữ dội (không cân người) được khen là ‘có 
giới,’ nó không bị giết chết. 1 

476. Tôi đây sẽ thọ trì giới, sự an toàn đã được chứng thực ở thế gian. 
Người có sựthực hành lối sống của bậc Thánh được gọi là ‘người có giới.’ 


477. Người có giới được các thân nhân yêu quý, và chói sáng trong số 
những bạn bè, do sự hoại rã của thân, sẽ tái sanh vào cảnh giới an vui.” 

10. Bổn Sanh Suy Xét Về Giới. [290] 

Phầm Chính Giữa là thứ tư. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 


Cây cối, chuyện vua Kamsa hay nhất, cọp và thú (có nanh), 
các viên ngọc ma-ni, ngọc ma-ni, con heo tên Sãluka, 
các lời giáo huấn, và chuyện các con cá, 
với bông tai ngọc ma-ni, với việc nghe nói, là mười. 

—00O00— 


1 Giống câu kệ 86 ở trang 37. 
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5. KUMBHAVAGGO 

478. Sabbakãmadadam kumbham kutam 1 laddhãna dhuttako, 
yãva so 2 anupãleti tăva so sukhamedhati. 

479. Yadã matto ca ditto ca pamãdã kumbhamabbhidã, 
tato 3 naggo ca pottho ca pacchă bãlo vihannati. 

480. Evameva yo dhanam laddhã amattã 4 paribhunjati, 
pacchă tapati 5 dummedho kutam 1 bhinnova 6 dhuttako ”ti. 

1. Bhadraghatajãtakam. 7 

481. Bãrãnassam 8 mahãrậja kãkarậjã nivãsiko, 9 
asĩtiyã sahassehi supatto parivãrito. 

482. Tassa dohaỊinĩ bhariyã suphassã 10 macchamicchati, 11 
raíĩno mahãnase pakkam paccaggham rậjabhojanam. 

483. Tesãham pahito dũto ranno camhi idhãgato, 
bhattu apacitim kummi nãsãyamakaram vanan ”ti. 

2. Supattajãtakam. 

484. Phutthassa me annatarena vyãdhinã 12 
rogena bãỊham dukhitassa ruppato, 
parisussati khippamidam kaỊebaram 
puppham yathă pamsuni ãtape katam. 

485. Ajannam jannasankhãtam asucim sucisammatam, 
nãnãkunapaparipũram jannarũpam apassato. 

486. Dhiratthu tam 13 ãturam pũtikãyam 
jegucchiyam asucim 14 byãdhidhammam, 
yatthappamattã adhimucchită pajã 
hãpenti maggam sugatũpapattiyã ”ti. 

3. Kãyavicchandajãtakam. 15 


1 kutam - Sya. 

2 nam - Ma, Syã. 

3 tadằ - Ma, PTS. 

4 pamatto - Ma, Syã; 
amatto - PTS. 

5 tappati - PTS. 

6 bhitvãva - Ma, Syã. 

7 surãghatajãtakam - Ma; 

bhadraghatabhedakajãtakam - Syã. 


8 bãrãnasyam - Ma, Syã. 

9 nivãsako - Ma, Syã. 

10 supassă - Syã. 

11 bhakkhitumicchati - Ma, Syã. 

12 byădhinã - Ma, Syã. 

13 dhiratthumam - Ma, Syã. 

14 assucim - Ma. 

15 kãyanibbindajãtakam - Ma, Syã; 
kãyavicchindajãtakam - PTS. 
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5. PHẦM CÁI HỮ 


478. “Gã vô lại đã nhận được cái chậu, cái hũ ban cho mọi điều ước muốn. 
Ngày nào gã còn gìn giữ cái hũ thì ngày ấy gã còn thành tựu hạnh phúc. 


479. Vào lúc bị say sưa và kiêu ngạo, do xao lãng, gã đã làm vỡ cái hũ. Từ 
đó, gã sống lõa lồ và rách rưới. Về sau, gã ngu si bị khốn khổ. 


480. Tương tựy như vậy, người nào sau khi đạt được tài sản rồi thọ dụng 
không chừng mực, về sau kẻ ngu muội ấy bị sầu muộn, tựa như gã vô lại đã 
làm vỡ cái chậu.” 

1. Bổn Sanh Cái Bình Tốt Lành. [291] 


481. “Tâu đại vương, quạ vương tên Supatta thường trú ở Baranasi được 
tùy tùng bởi tám mươi ngàn con quạ. 


482. Vợ của quạ vương là Suphassa bị ốm nghén, và muốn ăn cá là món 
ăn đắt giá của đức vua, được nấu ở bếp của đức vua. 


483. Được bọn họ phái đi, tôi là sứ giả của đức vua, và tôi đã đi đến nơi 
này. Tôi thể hiện sự kính nể đến chủ nhân, tôi đã gây nên vết thương ở mũi 
(người đầu bếp của vua).” 

2. Bổn Sanh Quạ Vương Supatta. [292] 


484. “Lúc tôi bị tác động bởi một cơn bệnh nào đó, 

tôi bị khổ sở, bị hành hạ một cách dữ dội bởi sự ốm đau, 

thân xác này của tôi bị tàn tạ một cách nhanh chóng, 

giống như bông hoa được đặt trên mặt đất ở nơi nâng nóng, bị héo úa. 


485. Đối với người không nhìn thấy sâc thân mỹ miều chứa đầy các vật 
ghê tởm khác loại, thì vật không mỹ miều được xem là mỹ miều, vật không 
trong sạch được gọi là trong sạch. 


486. Thật xấu hổ thay cái thân xác hôi thối ốm đau, đáng ghê tởm, không 
trong sạch, có bản chất bệnh hoạn ấy! Bị say đâm, bị mê mẩn thân xác này, 
chúng sanh bỏ quên đạo lộ đưa đến việc tái sanh ở cảnh giới an vui.” 

3. Bổn Sanh không Còn Mong Muốn Ở Thân. [293] 
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487. Koyam bindussaro vaggu pavadantanam‘uttamo, 
accuto jambusãkhãya moracchãpova kũjati. 2 


488. Kulaputtova janati 3 kulaputte 4 pasamsitum, 

vyagghacchãpasarĩvanno 5 bhunja samma dadãmi te. 


489. Cirassam vata passãmi musãvãdĩ samãgate, 

vantãdam kunapãdanca annamannam pasamsake ”ti. 

4. Jambukhãdakajãtakam. 


490. Usabhasseva te khandho sihasseva vijambhitam, 
migarãja namo tyatthu api kinci labhãmase. 


491. Kulaputtova janati 3 kulaputte 4 pasamsitum, 
mayũragĩvasankãsa ito pariyãhi vãyasa. 


492. Migãnam kotthuko 6 anto pakkhĩnam pana vãyaso, 
erando anto rukkhãnam tayo antã samãgatã ”ti. 

5. Antajãtakam. 


493. Konayam 7 lonatoyasmim samanta paridhavati, 
macche makare ca vãreti ũmĩsu ca vihannati. 


494. Anantapayi sakuno atittoti disasuto, 

samuddam pãtumicchãmi sãgaram saritarn patim. 8 


495. Svãyam 9 hãyati ceva pũrate ca 10 mahodadhi, 
nãssa nãyati pĩtanto 11 apeyyo kira sãgaro ”ti. 

6. Samuddajãtakam. 


1 saravantãnam - Ma, Syã. 

2 kujjati - Syã. 

3 kulaputto pajãnãti - Syã. 

4 kulaputtam - Ma, Syã. 

5 byagghacchãpasarĩvaụna Ma; 
byagghacchãpasadisavaụna - Syã; 
yyagghacchãpasarĩvanna - PTS. 


6 singãlo - Ma; kotthako 

7 ko nvãyam - Syã. 

8 saritappatim - Syã. 

9 so ayam - Ma, PTS; 
soyam - Syã. 

10 pũrateva - Syã, PTS. 

11 pĩtatto - PTS. 


-Sya. 
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487. “Người này là ai mà có giọng hót tròn trịa, có âm thanh ngọt ngào, 
hạng nhất trong số những loài có tiếng hót, đang đậu ở cành cây đào đỏ, tựa 
như con công trẻ kêu líu lo?” 


488. “Chỉ con nhà danh giá mới biết ca ngợi những người con nhà danh 
giá. Này bạn, với vóc dáng tựa như cọp con, bạn hãy ăn đi, ta tặng cho bạn.” 


489. “Thật vậy, cuối cùng ta nhìn thấy những kẻ nói lời dối trá gặp gỡ 
nhau, con quạ chuyên ăn vật ói mửa và con chó rừng ăn thịt xác chết, những 
kẻ ca ngợi lẫn nhau.” 

4. Bổn Sanh Kẻ Nhai Trái Đào Đỏ. [294] 


490. “Thân hình của ngài tựa như con bò mộng, sự vươn vai của ngài tựa 
như loài sư tử. Thưa vị vua của loài thú, xin kính lẽ ngài! Chúng tôi có nhận 
được một vật gì đó khổng?” 


491. “Chỉ con nhà danh giá mới biết ca ngợi những người con nhà danh 
giá. Này quạ, kẻ (có cái cổ) giống như cổ của chim công, bạn hãy đi loanh 
quanh ở nơi đây (để ăn thịt xác chết).” 


492. “Chó rừng là hạng chót trong số các loài thú, thêm nữa, con quạ là 
hạng chót trong số các loài chim, cây eranda là hạng chót trong số các giống 
cây, ba kẻ hạng chót gặp gỡ nhau.” 

5. Bổn Sanh Kẻ Hạng Chót. [295] 


493. “Kẻ này là ai mà chạy loanh quanh khâp các nơi ở vùng nước mặn, 
ngăn cản các loài cá và các con cá kiếm, rồi bị khốn khổ về những làn sóng?” 


494. “Tôi được nổi tiếng khắp bốn phương là ‘con chim không được thỏa 
mãn tên Anantapãyĩ (uống không giới hạn).’ Tôi muốn uống cạn biển lớn, 
biển cả, chúa tể của các con sông.” 


495. “Đại dương này đây tự cạn xuống và đầy lên (thủy triều lên xuống). 
Không nhận ra mức nước đã được uống của biển cả; nghe nói biển cả không 
thể bị uống cạn.” 

6. Bổn Sanh Biển Cả. [296] 
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496. Ucce sakuna demana 1 pattayana vihangama, 

vajjãsi kho tvam vãmũrum 2 3 ciram kho sã karissati. 


497. Idam kho sa na janati asim sattinca odditam, 
sã candĩ kãhati kodham tam me tapati’ no idha. 4 


498. Esa uppalasannãho nikkhamussĩsake 5 katam, 

kãsikanca 6 mudum vattham tappatu 7 dhanakãmikã ”ti. 8 

7. Kãmavilãpajãtakam. 


499. Udumbara cime pakka nigrodha ca kapitthana, 
ehi nikkhama 9 bhunjassu kim jighacchãya mĩyasi. 10 


500. Evam so suhito hoti yo vaddhamapacayati, 11 
yathãhamajja suhito dumapakkãni-m-ãsito. 


501. Yam vanejo vanejassa vanceyya kapino kapi, 

daharopi tam na saddheyya 12 na hi jinno jarãkapĩ ”ti. 

8. Udumbarajãtakam. 


502. Pure tuvam sĩlavatam sakãse 
okkandikam 13 kĩỊasi assamamhi, 
karohare makkatiyãni makkata 
na tam mayam sĩlavatam ramãma. 


503. Sutã hi mayham paramã visuddhi 
komãyaputtassa 14 bahussutassa, 
mãdãni mam manni tuvam yathă pure 
jhãnãnuyuttã 15 viharãma 16 ãvuso. 


1 omãna - Ma. 

2 vãmurum - PTS. 

3 tappati - Syã. 

4 idam - Ma. 

5 nikkhaíĩcussĩsakohitam - Ma; 
nikkhancussĩsake - Syã. 

6 kãsiyanca - PTS. 

7 tappetu - Ma, Syã. 

8 dhanikã piyãti - Ma; 
dhanikãmiyãti - Syă, PTS. 

9 nikkhamma - Syã. 


10 miyyati - Ma. 

11 yo vuddhamapacãyati - Ma, Syã. 

12 daharo kapi saddheyya - Ma; 
daharopi na saddheyya - Syã. 

13 okkantikam - Ma. 

14 komãraputtassa - Ma; 
komãriyaputtassa - Syã. 

15 jhãnãnuyutto - Ma; 
jhãnãbhiyuttã - Syă; 
jhãnãniyuttã - PTS. 

16 viharãmi - Ma. 
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496. “Này chim, trong khi di chuyển ở trên cao, này loài di chuyển bằng 
đôi cánh, này loài đi lại ở hư không, bạn có thể nói cho người vợ có cặp đùi 
xinh đẹp của tôi không? Đã quá lâu, nàng ấy sẽ thể hiện sự giận dữ! 


497. Nàng ấy thật sự không biết điều này, là việc gươm và giáo đã được 
bày ra. Nàng ấy tàn nhẫn, sẽ thể hiện sự giận dữ; điều ấy làm tôi bực bội, 
không phải sự việc (tôi bị hành hạ) ở đây. 


498. Chiếc áo giáp màu xanh ấy, chiếc cà rá được đặt ở gối, và loại vải 
mềm mại của xứ Kãsi, hãy làm thỏa mãn cô nàng mong muốn tài sản.” 

7. Bổn Sanh Lời Than Vãn Về Điều Mong Muốn. [297] 


499. “Các cây sung, các cây đa, và các cây vú sữa này đã chín tới. Này bạn 
hãy đến, hãy đi ra ngoài, hãy ăn, việc gì bạn phải chết vì đói?” 


500. “Như vậy, người nào tôn kính bậc trưởng thượng, người ấy được lợi 
ích tốt đẹp, giống như tôi hôm nay, được lợi ích tốt đẹp, được ăn những trái 
cây chín.” 


501. “Việc một con khỉ sanh ra ở rừng lường gạt một con khỉ khác cũng 
sanh ra ở rừng, ngay cả con khỉ nhỏ còn không thể tin vào điều ấy, thì con khỉ 
già cả, lão niên, càng không thể tin.” 

8. Bổn Sanh Cây Sung. [298] 


502. “Trước đây, khi ngươi ở gần các vị có giới hạnh, 
ngươi thường xuyên chơi đùa ở khu ẩn cư. 

Ồ, này khỉ, ngươi hãy làm các trò khỉ, 
chúng ta không vui thích giới và phận sự ấy.” 


503. “Bởi vì tôi đã được nghe về sự thanh tịnh tuyệt đối 
của vị đa văn tên Komãyaputta. 

Giờ đây, xin ông chớ nghĩ về tôi giống như trước đây, 
chúng tôi sống gân bó với thiền, thưa đạo hữu.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Kumbhavaggo 


504. Sacepi selasmim 1 vapeyya 2 bĩjam 
devo ca vasse neva hi 3 tam ruheyya, 4 
sutã hi te sã 5 paramã visuddhi 

ãrã tuvam makkata jhãnabhũmiyã ”ti. 6 

9. Komãyaputtaj ãtakam. 7 

505. Parapãnarodhã 8 jĩvanto mamsalohitabhcỹano, 
vako 9 vatam samãdãya 10 upapajji uposatham. 

506. Tassa sakko vatannãya 11 ajarũpenupãgami, 
vĩtatapo ajjhappatto 12 bhanji lohitapo tapam. 

507. Evamevam 13 idhekacce 14 samãdãnasmim 15 dubbalã, 16 
lahum karonti 17 attãnam vako 9 va ajakãranã ”ti. 

10. Vakajãtakam. 18 

Kumbhavaggo pancamo. 

***** 


TASSUDDANAM 

V arakumbhasupattasirivahayano 
sucisammatabinduvaro cũsabho, 
saritampaticandij arãkapinã 
atha makkatiyã vakakena dasã ”ti. 

Tikanipãto nitthito. 

***** 


VAGGUDDANAM 

Sankappo padumo ceva udapãnena tatiyam, 
abbhantaram ghatabhedam tikanipãtamhi 'lankatan ”ti. 

—00O00-- 


1 selasmi - Ma, Syã. 

2 vapeyyu - PTS. 

3 na hi - Ma, Syă. 

4 virũỊhe - Ma, Syă. 

5 tayã - PTS. 

6 jhãnabhũmyãti - Syã. 

7 komãraputtajãtakam - Ma; 
komãriyaputtajãtakam - Syã. 

8 parapãụaghãte - Syã. 

9 bako - Syã. 


10 samãdiyi - PTS. 

11 vatam nãya - PTS. 

12 ajjhapatto - Syã. 

13 evameva - Ma. 

14 idhekacco - Syă. 

15 samãdãnamhi - Ma. 

16 dubbalo - Syã. 

17 karoti - Syã. 

18 bakajãtakam - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Cái Hũ 


504. “Nếu người ta gieo hạt giống ở trên đá, 

và trời đổ mưa, nhưng hạt ấy chẳng bao giờ có thể mọc lên. 

Dầu ngươi đã được nghe về sự thanh tịnh tuyệt đối ấy, 
này khỉ, ngươi vẫn cách xa lĩnh vực của thiền.” 

9. Bổn Sanh Ẩn Sĩ Komãyaputta. [299] 

505. “Trong khi sống nhờ vào sự giết hại mạng sống kẻ khác, có thức ăn là 
thịt và máu tươi, con chó sói đã thọ trì phận sự và đã thực hành ngày Trai 
giới. 


506. Biết được sự thọ trì của nó, Thiên Chủ Sakka đã đi đến với hình dáng 
con dê. Lìa bỏ khổ hạnh, con chó sói đã lao vào (con dê); kẻ uống máu tươi 
đã phá vỡ sự khổ hạnh. 


507. Tương tự y như vậy, ở đây, một số người xem nhẹ bản thân do có 
năng lực yếu đuối trong việc thọ trì, tựa như con chó sói với chuyện con dê.” 

10. Bổn Sanh Con Chó Sói. [300] 

Phầm Cái Hũ là thứ năm. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Chuyện cái hũ, tên gọi tốt lành Supatta, 

được gọi là trong sạch, chuyện giọng hót tròn trịa, và con bò mộng, 
chúa tể của các con sông, tàn nhẫn, với con khỉ già nua, 
rồi các trò khỉ, với con chó sói, là mười. 

Nhóm Ba Kệ Ngôn được chẩm dứt. 

***** 


TÓM LƯỢC CÁC PHẦM 

Phẩm tư duy, và hoa sen nữa, với giếng nước là thứ ba, 

chính giữa, làm bể cái chậu, đã được tô điểm ở Nhóm Ba Kệ Ngôn. 

—00O00— 
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IV. CATUKKANIPATO 


1 . VIVARAVAGGO 1 

508. Vivaratha imãsam 2 dvãram nagaram pavisitum mayã, 3 
arunarặjassa sĩhena susitthena 4 surakkhitam nandisenena. 


509. Jayo kalingãnam asayhasãhinam 
parậjayo anayo 5 assakãnam, 
icceva 6 te bhãsitam brahmacãrĩ 7 
na ựjjubhũtă vitatham bhananti. 


510. Devã musãvãdamupãtivattã 

saccam dhanam paramam tesu sakka, 8 
tam te musãbhãsitam devarậja 
kim vã paticca maghavã mahinda. 


511. Nanu te sutam brãhmana bhaníìamãne 
devã na issanti purisaparakkamassa, 
damo samãdhi manaso adejjho 9 
avyaggată 10 nikkhamananca 11 kãle, 
daỊhanca viriyam purisaparakkamo ca 
teneva ãsi vijayo assakãnan ”ti. 

1. Cullakãlingajãtakam. 12 


512. Adeyyesu dadam danam deyyesu nappavecchati, 
ãpãsu vyasanam patto sahãyam nãdhigacchati. 


513. Nadeyyesu dadam 13 danam deyyesu yo pavecchati, 
ãpãsu vyasanam patto sahãyamadhigacchati. 


1 kãliủgavaggo - Ma, Syã. 

2 vivarathimãsam - Ma; 
vivaratha imãsam - Syã, PTS. 

3 nagaram pavisantu - Ma, PTS; 
nagarantam pavĩsitum - Syã. 

4 susatthena - PTS. 

3 ajayo-Syã. _ 

6 iccevam - Sya. 


brahmacãri - Ma, Syã, PTS. 

saccam tatham paramam karam nu sakka - Syã. 

9 abhejjo - Ma, Syã. 

10 abyaggată - Ma; 
abyattatã - Syã. 

11 nikkamananca - Ma, PTS. 

12 cũỊakãlingajãtakam - Ma. 

13 adeyyesu adadam - Syã. 
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IV. NHÓM BỠN KỆ NGÔN 

1. PHẦM HÃY MỞ RA 


508. “Các ngươi hãy mở cổng thành cho các nàng này đi vào thành phố đã 
khéo được bảo vệ bởi ta là Nandisena, dũng cảm như sư tử, đã khéo được 
huấn luyện của đức vua Aruna. 


509. “‘Chiến thẳng là thuộc về quân của vua Kaliủga có sức chịu đựng 
điều không thể chịu đựng; và sự chiến bại, sự thiệt thòi, là thuộc về quân của 
vua Assaka,’ y như lời đã nói của ngài. Các bậc hành Phạm hạnh là những 
người ngay thẳng, không nói sai sự thật.” 


510. “Chư Thiên đã đạt đến và vượt qua việc nói lời dối trá. 

Thưa Sakka, chân thật là tài sản tối thượng của các vị ấy. 

Thưa vị Chúa của chư Thiên, điều ấy của ngài đã được nói dối trá 
là bởi vì lý do gì, thưa vị Đại Thiên Chủ Maghavã?” 


511. “Này Bà-la-môn, chẳng phải ông đã nghe điều được nói rằng: 
‘Chư Thiên không ganh tỵ đối với sự gắng sức của con người’? 

Sự tinh luyện, sự tập trung, tâm ý không bị phân tán, 
trạng thái không nao núng và sự xuất quân đúng thời điểm, 
sự vững chãi, sự tinh tấn, và sự gắng sức của con người, 
chính vì thế, sự thắng trận đã có cho quân của vua Assaka.” 

1. Bổn Sanh Vua Cullakãlihga. [301] 


512. “Trong khi cho vật thí ở những người không đáng cho, và không cho 
ở những người đáng cho, trong những lúc rủi ro, bị lâm vào cảnh bất hạnh, sẽ 
không đạt được người giúp đỡ. 


513. Trong khi không cho vật thí ở những người không đáng cho, và người 
nào cho ở những người đáng cho, trong những lúc rủi ro, bị lâm vào cảnh bất 
hạnh, sẽ đạt được người giúp đỡ. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Vivaravaggo 


514. Sannogasambhogavisesadassanam 
anariyadhammesu sathesu nassati, 
katanca ariyesu ca aryasesu 1 ca 
mahapphalam hoti anumpi tãdisu. 


515. Yo pubbe katakalyãno akã loke sudukkaram, 

pacchã kayirã 2 na vã kayirã accantam pũjanãraho ”ti. 

2. Mahã-assãrohajãtakam. 


516. Anuttare kãmagune samiddhe 
bhutvãna pubbe vasi 3 ekarậjã, 4 
sodãni dugge narakamhi khitto 
nappajahe 5 vannabalam purãnam. 


517. Pubbeva khantĩ ca tapo ca mayham 
sampatthitã dabbasenã 6 ahosi, 
tamdãni laddhãna kathannu rặja 
jahe aham vannabalam purãnam. 


518. Sabbam kireva 7 parinitthitãni 

yasassinam pannavantam 8 visayha, 
yaso ca laddhã purimam uỊãram 
nappajahe 4 vannabalam purãnam. 


519. Panựjja dukkhena sukham janinda 
sukhena vã dukkhamasayhasãhi, 
ubhayattha santo 9 abhinibbutattă 
sukhe ca dukkhe ca bhavanti tulyã ”ti. 

3. Ekarậjajãtakam. 


520. Imãni mam daddara tăpayanti 
vãcãduruttãni manussaloke, 
mandũkabhakkhã udakantasevĩ 
ãsĩvisam mam avisã sapanti. 


1 ajjavesu - Ma; 
anjayesu - PTS. 

2 kayira - PTS. 

3 vasĩ - Ma. 

4 ekarãja - Ma. 

5 nappajjahe - Ma, Syă. 


dubbhisena - Ma, Syã. 
sabbã kirevam - Ma; 
sabbã kireva - Syã; 
sabbam kirevam - PTS 
paíĩnavatam - PTS. 
sattã - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Hãy Mở Ra 


514. Sự gắn bó, sự thọ hưởng chung, sự đánh giá cao ở những kẻ không có 
tính chất thánh thiện, ở những kẻ xảo trá, sẽ bị tiêu hoại. Và việc đã được làm 
ở những người thánh thiện, ở những người chính trực, ở những người như 
thế ấy, dầu nhỏ bé cũng có quả báu lớn lao. 


515. Người đã tạo việc thiện trước đây là người đã làm công việc vô cùng 
khó làm ở thế gian, về sau, dầu có làm hay không làm, người ấy vẫn xứng 
đáng sự cúng dường tuyệt đối.” 

2. Bổn Sanh Vị Đại Kỵ Sĩ. [302] 


516. “Này Ekarãja, trước đây ngài đã sống, và đã thọ hưởng các loại dục 
vô thượng đã được thành tựu cho bản thân. Bây giờ, ngài đây đã bị ném vào 
cảnh giam cầm khó di chuyển, ngài vãn không đánh mất vẻ đẹp và sức mạnh 
trước kia.” 


517. “Ngay trước đây, sự nhẫn nại và khổ hạnh đã được ta mong ước, này 
Dabbasena. Bây giờ, sau khi đã đạt được điều ấy, này đức vua, làm thế nào ta 
lại có thể đánh mất vẻ đẹp và sức mạnh trước kia? 


518. Quả thật thế, tất cả đều được hoàn thành sau khi đã chứng tỏ là 
người có danh tiếng, có trí tuệ. Và sau khi đã đạt được danh vọng cao cả chưa 
đạt được trước đây, ta không thể nào đánh mất vẻ đẹp và sức mạnh khi xưa. 


519. Này vị chúa của loài người, sau khi đổi thay hạnh phúc bằng khổ đau, 
hoặc khổ đau bâng hạnh phúc, hãy chịu đựng điều không thể chịu đựng. Ở cả 
hai trường hợp, những người an tịnh, có bản thân tịch tịnh, đều thản nhiên ở 
hạnh phúc và ở khổ đau.” 

3. Bổn Sanh Vua Ekarãja. [303] 


520. “Này anh Daddara, những lời nói lăng mạ này ở thế giới loài người 
làm em bực bội: ‘Những kẻ có thức ăn là ếch, những kẻ lai vãng ở mép nước.’ 
Những kẻ không có nọc độc chưởi rủa em là rân độc.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Vivaravaggo 


521. Saka rattha pabbajito' annam janapadam gato, 

mahantam kottham kayirătha duruttãnam nidhetave. 


522. Yattha posam na jananti jatiya vinayena va, 

na tattha mãnam kayirãtha vasamannãtake jane. 


523. Videsavãsam vasato jãtavedasamenapi, 

khamitabbam sapannena api dãsassa tajjitan ”ti. 

4. Daddarajãtakam. 


524. Natthi loke raho nama papakammam pakubbato, 
passanti vanabhũtãni tam bãlo mannatĩ 2 raho. 


525. Aham raho na passami suímam vapi na vijjati, 

yattha annam 3 na passãmi asuímam hoti tam mayã. 


526. Dựjjacco ca sujacco 4 ca nando ca sukhavacchako, 5 
vejjo 6 addhuvasĩlo ca te dhammam jahumatthikã. 


527. Brãhmane 7 ca katham jahe sabbadhammãnapãragũ, 
yo dhammamanupãleti dhitimã saccanikkamo ”ti. 8 

5. Sĩlavĩmamsajãtakam. 9 


528. Kim andaka ime deva nikkhitta kamsamallake, 
upalohitakã vaggu 10 tam me 11 akkhãhi pucchito. 


529. Yani pure tvam 12 devi bhandu nantakavasim, 

ucchangahatthã pacinãsi tassã te koliyam phalam. 


530. Uddayhate 13 na ramati bhoga vippajahanti tam, 
tatthevimam patinetha yattha kolam pacissati. 


1 pabbajito - PTS. 

2 maíĩnate - Syã. 

3 sunnam - Syã. 

4 ajacco - PTS. 

5 sukhavaddhito - Ma; 
sukhavacchano - Syă, PTS. 

6 vajjho - Syã, PTS. 


7 brãhmaụo - Ma, Syã, PTS. 

8 saccanikamo ti - PTS. 

9 sĩlavĩmamsajãtakam - Ma, PTS. 

10 vaggũ - Ma, PTS. 

11 te me - PTS. 

12 tuvam - Syã, PTS. 

13 udayhate - Syă; udayhate - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Hãy Mở Ra 


521. “Người bị trục xuất khỏi đất nước của mình và đi đến một xứ sở 
khác, nên tạo ra một kho chứa lớn để chứa đựng những lời nói lăng mạ. 


522. Ở nơi nào người ta không biết về dòng dõi hoặc về tư cách của mình, 
ở nơi ấy, không nên tỏ ra ngã mạn trong khi sống với người không biết về 
mình. 


523. Người đang sống lưu trú ở nước ngoài, dầu là (chói sáng) như là 
ngọn lửa, với trí tuệ của mình cũng nên nhẫn nhịn sự công kích của kẻ hạ 
cấp. 

4. Bổn Sanh Con Rắn Daddara. [304] 


524. “Không có việc gọi là kín đáo ở thế gian đối với kẻ đang làm việc ác. 
Các sinh linh ở trong rừng nhìn thấy việc mà kẻ ngu nghĩ là kín đáo. 


525. Con không nhìn thấy nơi nào kín đáo, hoặc nơi trống vắng cũng 
không tìm thấy. Nơi nào con không nhìn thấy người nào khác, nơi ấy là 
không trống vắng bởi vì con (có mặt ở đó).” 


526. “Dujjacca, Sujacca, Nanda, Sukhavacchaka, Vejja, và Addhuvasila, 
tất cả bọn chúng, với mục đích (đạt được vợ), đã từ bỏ nguyên tâc đạo đức. 


527. Và làm thế nào vị Bà-la-môn, là người đã đi đến bờ kia đối với tất cả 
các pháp, là người gìn giữ nguyên tâc đạo đức, có nghị lực, có sự nỗ lực vì 
chân lý, có thể từ bỏ (mục đích đạt được vợ)?” 

5. Bổn Sanh Suy Xét Vê Giới. [305] 


528. “Tâu bệ hạ, những trái này, như những quả trứng, có tên là gì? 
Chúng được đặt ở mâm đồng, có màu đỏ tựa máu, xinh tươi. Được hỏi, xin bệ 
hạ hãy giải thích điều ấy cho thiếp.” 


529. “Này hoàng hậu, nàng trước kia, đầu cạo, mặc y phục tàn tạ, dùng 
cánh tay thu gom chúng vào lòng, là trái táo của nàng đấy. 


530. ‘Nàng này kiêu ngạo, không vui thích (hưởng thụ); các của cải rời bỏ 
nàng ấy.’ Các ngươi hãy đưa nàng này về lại đúng nơi mà nàng sẽ thu gom 
trái táo.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Vivaravaggo 


531. Honti hete mahãrãja iddhippattãya nãriyã, 
khama deva sujãtãya mãssã kựjjhi' rathesabhã ”ti. 

6. Sựjãtãjătakam. 1 2 

532. Acetanam brãhmana assunantam 
jãno ajãnantamimam palãsam, 
ãraddhaviriyo dhuvam appamatto 
sukhaseyyam pucchasi kissa hetu. 

533. Dũre suto ceva brahã ca rukkho 
dese thito bhũtanivãsarũpo, 
tasmã namassãmi imam palãsam 

ye cettha bhũtã te ca 3 dhanassa hetu. 

534. So te karissãmi yathãnubhãvam 
katannutam brãhmana pekkhamãno, 
katham hi ãgamma satam sakãse 
moghãni 4 te assu pariphanditãni. 

535. Yo tindurukkhassa 5 paro pilakkhũ 6 
parivãrito pubbayanno uỊãro, 
tasseva 7 mũlasmim nidhĩ 8 nikhãto 
ãdãyãdo 9 gaccha tam 10 uddharãhĩ ”ti. 

7. Palãsajãtakam. 

536. Akaramhasa 11 te kiccam yam balam ahuvamhase, 
migarậja namo tyatthu api kinci labhãmase. 

537. Mama lohitabhakkhassa niccam Ịuddãni kubbato, 
dantantaragato santo tam bahum yampi 12 jĩvasi. 

538. Akatannumakattãram katassa appatikãrakam, 13 
yasmim katannutã natthi niratthã tassa sevanã. 

539. Yassa 14 sammukhacinnena 15 mittadhammo na labbhati, 
anusuyyam 16 anakkosam sanikam 17 tamhã apakkame ”ti. 

8. Javasakunajãtakam. 18 


1 kujjha - Ma. 

2 sujãtajãtakam - Ma, PTS. 

3 te - Ma, Syã. 

4 moghã - Syã, PTS. 

5 tindukarukkhassa - Ma. 

6 paro pilakkho - Ma, Syã; 
paro pilakkhu- Syã, PTS. 

7 tassesa - Ma, PTS. 

8 nidhi - Ma, Syã. 

9 adãyădo - Ma, Syã, PTS. 


10 nam-Sya. 11 

12 

13 

14 

15 

16 


17 

18 


akaramhãva - Syã. 
yam hi - PTS. 
appatikãrakam - Ma, Syă, 
yattha - Syă. 
samukhacinnena - Syã. 
anusũyam - Ma; 
anussũyam - Syã; 
anusuyyam - PTS. 
sanikam - PTS. 
sakunajãtakam - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Hãy Mở Ra 


531. “Tâu đại vương, những người phụ nữ này quả là do đã đạt được uy 
quyền. Tâu bệ hạ, xin hãy tha thứ cho nàng Sujãtã. Tâu đấng thủ lãnh xa 
binh, xin ngài chớ nổi giận đối với nàng ấy.” 

6. Bổn Sanh Nàng Sujãtã. [306] 


532. “Này Bà-la-môn, trong khi biết ràng cây palãsa này là không có tâm 
tư, không nghe được, không nhận biết, có sự ngủ nghê thoải mái, ngươi vẫn 
nỗ lực ra sức, thường xuyên, không xao lãng hỏi han nó, vậy điều gì là nguyên 
nhân?” 


533. “Được nghe tiếng là ở nơi xa xôi và to lớn, cây này đứng thẳng ở khu 
đất bằng, có vẻ là nơi trú ngụ của chư Thiên. Vì thế, tôi kính lễ cây palãsa 
này, và tài sản của chư Thiên ngụ ở nơi này là nguyên nhân.” 


534. “Này Bà-la-môn, trong khi xem xét trạng thái biết ơn, ta đây sẽ làm 
cho ngươi tùy theo năng lực. Bởi vì làm thế nào để ngươi sau khi đi đến gần 
bên những người tốt, những việc làm thành tín của ngươi chẳng phải rỗng 
không? 


535- Ở phía trước của cây tindu, có cây sung nào to lớn, đã được rào 
quanh, trước đây có cuộc tế lẽ, ở ngay gốc cây ấy có của cải cất giữ đã được 
chôn giấu, không có người thừa tự, ngươi hãy đi đến và lấy của cải ấy lên.” 

7. Bổn Sanh Cây Palãsa. [307] 


536. “Chúng tôi đã làm phận sự đối với ngài, việc ấy là khả năng của 
chúng tôi. Thưa chúa tể của loài thú, xin kính lẽ đến ngài. Mong rằng chúng 
tôi cũng nhận được vật gì đó.” 


537. “Trong khi đi vào bên trong hàm răng của ta, - kẻ có thức ăn vấy 
máu, thường xuyên gây nên các việc tàn bạo, - việc bạn vẫn sống còn là (đã 
nhận được) nhiều rồi đấy.” 


538. “Không có sự đền đáp cho người đã ra sức đến kẻ không biết tri ân, 
đến kẻ không chịu làm việc. Ở kẻ nào không có sự tri ân, phục vụ kẻ ấy thì 
không có lợi ích. 


539. Với công đức đã làm trực tiếp đến kẻ nào, mà pháp thân hữu không 
đạt được, thì nên mau chóng rời xa kẻ ấy, không phật lòng, không si vả.” 

8. Bổn Sanh Chim Gõ Kiến. [308] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Vivaravaggo 


540. Sabbamidam carimavatam 1 ubho dhammam na passare, 2 
ubho pakatiyã cutã yo cãyam sajjhãpayati, 3 

yo ca dhammam adhĩyati. 4 

541. Sãlĩna bhojanam 5 bhunje sucim mamsũpasevanam, 6 
tasmã etam na sevãmi dhammam isĩhi sevitam. 

542. Paribbaja mahã loko pacantannepi pãnino, 

mã tam 7 adhammo ãcarito asmã 8 kumbhamivãbhidã. 9 

543. Dhiratthu tam yasalãbham dhanalãbhanca brãhmana, 
yã vutti vinipãtena adhammacaranena vã ”ti. 

9. Chavakajãtakam. 10 

544. Sasamuddapariyãyam mahim sãgarakundalam, 
na icche sahanindãya evam sayha 11 vijãnahi. 

545. Dhiratthu tam 12 yasalãbham dhanalãbhanca brãhmana, 
yã vutti vinipãtena adhammacaranena vã. 

546. Api ce pattamãdãya anãgãro 13 paribbaje, 
sãyeva 14 jĩvikã seyyo yã cãdhammena esanã. 

547. Api ce pattamãdãya anãgãro 13 paribbaje, 
annam ahimsayam loke api rajjena tam varan ”ti. 

10. Sayhajãtakam. 15 

Vivaravaggo 16 pathamo. 

***** 


TASSUDDANAM 

Vivaranca adeyyasamiddhavaram 
atha daddarapãpamahãtiraho, 
atha kolipalãsavaranca kara 
carimam sasamuddavarena dasa. 


—00O00-- 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


sabbamidam carimam katam 
passati - PTS. 
mantejjhãpeti - Ma; 
mante jhãpeti - Syã. 
yo ca mantam adhĩyati - Ma, Syă. 
sãlĩnam odanam - Ma, Syã; 
sãlĩnam bhojanam - PTS. 
mamsũpasecanam - Ma, Syã, PTS. 
mã tvam - Ma, Syã, PTS. 


Ma; sabbam idanca marikatam - Syã. 

8 tasmã - Syã. 9 ivãbhida - PTS. 

10 chavajãtakam - Syã. 

11 seyya - Ma. 

12 nam - PTS. 

13 anagãro - Ma. 

14 sã eva - Syã, PTS. 

15 seyyajãtakam - Ma. 

16 kãliủgavaggo - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Hãy Mở Ra 


540. “Toàn bộ việc này là sự thọ trì thời cận đại, cả hai không nhìn thấy 
pháp, cả hai đã bị lệch ra khỏi lề thói, người này dạy (ngồi chỗ thấp), và 
người học pháp (ngồi chỗ cao).” 


541. “Ta thọ thực bữa ăn với gạo salỉ, có trộn lân thịt tinh khiết. Vì thế, ta 
không thực hành việc ấy, là pháp mà các vị ẩn sĩ phụng sự.” 

542. “Ngài hãy ra đi, thế gian là rộng lớn, dầu cho các sinh mạng khác bị 
đọa đày. Ngài chớ thực hành việc phi pháp, tựa như hòn đá làm vỡ cái chum. 

543. Này Bà-la-môn, thật xấu hổ thay sự đạt được danh vọng và sự đạt 
được tài sản ấy, đó là hành vi với sự bị rơi vào đọa xứ (trong tương lai) hoặc 
với sự thực hành sai trái (trong hiện tại).” 1 

9. Bổn Sanh Kẻ Cùng Đinh. [309] 


544. “Ta không mong muốn vùng đất có sự bao quanh của biển cả, có 
biển là vòng đai, cùng với lời chê bai. Này Sayha, ông hãy nhận biết như vậy. 2 


545. Này Bà-la-môn, thật xấu hổ thay sự đạt được danh vọng và sự đạt 
được tài sản ấy, đó là hành vi với sự bị rơi vào đọa xứ (trong tương lai), hoặc 
với sự thực hành sai trái (trong hiện tại). 

546. Hơn nữa, nếu có thể cầm lấy bình bát, ra đi, sống không nhà, chính 
sự nuôi mạng ấy là tốt hơn việc tầm cầu không đúng pháp. 


547. Hơn nữa, nếu có thể cầm lấy bình bát, ra đi, sống không nhà, trong 
khi không hãm hại người khác ở thế gian, thậm chí điều ấy còn cao quý hơn 
cả vương quốc.” 

10. Bổn Sanh Quan Đại Thần Sayha. [310] 

Phẩm Hãy Mở Ra là thứ nhất. 




TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Việc mở ra, người không đáng cho, và chuyện đã được thành tựu, 
rồi con rân Daddara, nơi vô cùng kín đáo cho việc làm ác, 
rồi trái táo, và chuyện cây palãsa, chúng tôi đã làm, 
thời cận đại, với chuyện có biển cả bao quanh, là mười. 

—00O00— 


1 Xem Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 2 (TTPV tập 02, trang 549). 

2 Xem Mỉlỉnda Văn Đạo (ITPV tạp 45, trang 367). 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Pucimandavaggo 


2. PƯCIMANDAVAGGO 

548. utthehi cora kim sesi ko attho supinena 1 te, 
mã tam gahesum 2 rậjãno gãme kibbisakãrakam. 

549. Yannu 3 coram gahessanti gãme kibbisakãrakam, 
kim tattha pucimandassa vane jãtassa titthato. 

550. Na tvam assattha jãnãsi mama corassa c’ antaram, 
coram gahetvã rậjãno gãme kibbisakãrakam, 
appenti 4 nimbasũlasmim tasmim me sankate mano. 

551. Saủkeyya sankitabbãni rakkheyyãnãgatam bhayam, 
anãgatabhayã dhĩro ubho loke avekkhatĩ ”ti. 

1. Pucimandajãtakam. 

552. Api kassapa mandiyã yuvã sapati hanti vã, 
sabbantam khamate dhĩro pandito tam titikkhati. 

553. Sacepi santo vivadanti khippam sandhĩyare 5 puna, 
bãlã pattãva bhijjanti na te samathamajjhagũ. 

554. Ete bhũyyo 6 samãyanti sandhi tesam na jĩrati, 
yo cãdhipannam jãnãti yo ca jãnãti desanam. 

555. Eso hi uttaritaro bhãravãho 7 dhurandharo, 8 

yo paresãdhipannãnam sayam sandhãtumarahatĩ ”ti. 

2. Kassapamandiyajãtakam. 

556. Yo te hatthe ca pãde ca kannanãsanca chedayi, 
tassa kựjjha mahãvĩra mã rattham vinassã 9 idam. 

557. Yo me hatthe ca pãde ca kannanãsanca chedayi, 
ciram jĩvatu so rậjã na hi kựjjhanti mãdisã. 

558. Ahũ 10 atĩtamaddhãnam 11 samano khantidĩpano, 

tam khantiyãyeva thitam 12 kãsirãjã achedayi. 


1 supanena - Ma, Syă. 

2 gahesu - Syã; ganheyyum - katthaci. 

3 nanu - Syã. 

4 accenti - Syã. 

5 sandhiyare - Syã. 

6 bhiyyo - Ma, Syã, PTS. 


7 bhãravaho - Ma; bhãrãvaho - Syã. 

8 dhuraddharo - Ma. 

9 vinasã - Ma, PTS; vinassa - Syã. 

10 ahu - Syã, PTS. 

11 atĩtamaddhăne - Syã, PTS. 

12 thitam - Ma; Syã; hitam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Cây Pucimanda 


2. PHẦM CÂY PUCIMANDA 

548. “Này kẻ trộm, hãy đứng lên. Sao ngươi lại nằm? Lợi ích gì cho ngươi 
với việc ngủ mơ? Chớ để những người của vua bất được ngươi, kẻ gây ra tội 
ác ở trong làng?” 

549. “Phải chăng họ sẽ bắt được kẻ trộm, kẻ gây ra tội ác ở trong làng? 
Trong trường hợp ấy, việc gì đến cây pucimanda đã được sanh ra và tồn tại ở 
trong rừng?” 

550. “Này Thần cây Assattha, ngài không biết về kết cuộc của tôi và của 
kẻ trộm: Sau khi bât được kẻ trộm, kẻ gây ra tội ác ở trong làng, những người 
của vua đem treo gã ở cọc cây nimba vót nhọn; ý của tôi lo ngại về điều ấy. 


551. Nên lo ngại về những điều đáng lo ngại, nên phòng ngừa nỗi nguy 
hiểm ở tương lai. Vì sự nguy hiểm trong tương lai, người sáng trí xem xét cả 
hai đời (đời này và đời sau).” 

1. Bổn Sanh Cây Pucimanda. [311] 


552. “Này Kassapa, cũng vì khờ dại mà người trẻ tuổi chưởi rủa hoặc 
đánh đập. Bậc sáng trí tha thứ mọi điều ấy, bậc sáng suốt nhẫn nhịn điều ấy. 


553. Thêm nữa, nếu những người tốt tranh cãi, họ cũng mau chóng hàn 
gân lại. Còn những kẻ ngu bị tan rã, tựa như các bình bát đất, chúng không 
đạt đến sự hòa giải. 


554. Người biết lôi đã vi phạm và người biết sự sám hối tội, những người 
này gặp gỡ nhau nhiều hơn thì sự liên kết giữa bọn họ không bị hư hoại. 

555. Người có khả năng tự mình hòa giải các sự va chạm của những người 
khác, chính người ấy là tốt hơn, với sự mang đi gánh nặng và sự nhận lãnh 
trách nhiệm.” 

2. Bổn Sanh Kassapa Và Kẻ Khờ Dại. [312] 

556. “Thưa vị đại dũng sĩ, người nào đã ra lệnh chặt đứt hai tay, hai chân, 
tai và mũi của ngài, thì ngài hãy nổi giận với người ấy, xin ngài chớ hủy diệt 
đất nước này.” 

557. “Người nào đã ra lệnh chặt đứt hai tay, hai chân, tai và mũi của ta, 
mong rằng vị vua ấy sống lâu, bởi vì những người như ta không nổi giận.” 

558. “Vào thời quá khứ, đã có vị Sa-môn với lời khen về kham nhẫn. Vua 
xứ Kãsi đã ra lệnh chém vị đã trú vững ở chính sự kham nhẫn ấy. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Pucimandavaggo 


559. Tassa kammassa pharusassa 1 vipãko katuko ahu, 
yam kãsirậjã vedesi nirayamhi samappito ”ti. 

3. Khantivãdijãtakam. 

560. Dựjjĩvitam ajĩvimha ye sante na dadamhase, 2 
vijjamãnesu bhogesu dĩpam nãkamha attano. 

561. Satthi 3 vassasahassãni paripunnãni sabbaso, 
niraye paccamãnãnam kadã anto bhavissati. 

562. Natthi anto kuto anto na anto patidissati, 4 

tadã hi pakatam pãpam mamam 5 tuyhanca mãrisã. 6 

563. Soham 7 nũna ito gantvă yonim laddhãna mãnusim, 
vadaíìnũ sĩlasampanno kãhãmi kusalam bahun ”ti. 

4. Lohakumbhijãtakam. 

564. Pharusã vata te vãcã mamsam yãcanako asi, 8 
kilomasadisĩ 9 vãcã kilomam samma dadãmi 10 te. 

565. Angametam manussãnam bhãtã loke pavuccati, 
angassa sadisĩ vãcã angam samma dadãmi te. 

566. Tãtãti putto vadamãno kampeti hadayam pitu, 
hadayassa sadisĩ vãcã hadayam samma dadãmi 8 te. 

567. Yassa gãme sakhã natthi yathãrannam tatheva tam, 
sabbassa sadidĩ vãcã sabbam samma dadãmi te ”ti. 

5. Mamsajãtakam. 11 

568. Satta me rohitã macchã udakã thalamubbhată, 
idam brãhmana me atthi etam bhutvă vane vasa. 

569. Dussa me khettapãlassa rattibhattam 12 apãbhatam, 
mamsasũlã ca dve godhã ekanca dadhivãrakam, 
idam brãhmana me atthi etam bhutvă vane vasa. 


1 kammapharusassa - Ma, Syã. 

2 yesanno na dadãmase - Syã. 

3 satthim - Syã. 

4 patidissati - Ma, Syă. 

5 mama - Ma, Syã, PTS. 

6 mãrisa - Syă. 


7 so hi - PTS. 

8 samma yãcanako c’ asi - PTS. 

9 kilomassa sadisĩ - PTS. 

10 dammi - Ma, Syã. 

11 sabbamamsalãbhajãtakam - Ma. 

12 rattim bhattam - Syã. 
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Phẩm Cây Pucimanda 


559. Quả thành tựu của hành động thô bạo ấy đã là cay đẳng, vua xứ Kãsi 
đã cảm thọ điều ấy khi bị đọa vào địa ngục.” 

3. Bổn Sanh Vị Thuyêt Về Nhẫn Nại. [313] 


560. “Chúng tôi đã sống cuộc sống xấu xa, là trong khi hiện hữu, chúng 
tôi đã không bố thí. Trong khi có các của cải, chúng tôi đã không xây dựng 
hòn đảo (nơi nương tựa) cho bản thân.” 


561. “Trong khi bị nung nấu ở địa ngục với mọi hình thức, tròn đủ sáu 
chục ngàn năm, khi nào sẽ là sự chấm dứt (cho chúng tôi)?” 


562. “Không có sự chấm dứt. Do đâu có sự chấm dứt? Sự chấm dứt không 
được nhìn thấy. Này các ông, bởi vì khi ấy, tội ác của tôi và của ông đã được 
làm ra.” 


563. “Chắc chân rằng tôi đây, sau khi từ nơi này ra đi nhập vào tử cung 
của người nữ, tôi sẽ là người rộng lượng, có đầy đủ giới hạnh, và sẽ làm nhiều 
việc thiện.” 

4. Bổn Sanh Địa Ngục Chậu Đồng. [314] 


564. “Lời nói của bạn quả thật là thô lô, và bạn là người xin thịt. Lời nói 
có sự tương đương với miếng bạc nhạc, này bạn, ta cho bạn miếng bạc nhạc.” 


565. “Tay chân này là thuộc về con người, ở thế gian gọi là anh em. Lời 
nói có sự tương đương với tay chân, này bạn, ta cho bạn phần thịt đùi.” 


566. “Người con trai trong khi nói ‘cha ơi’ làm rung động trái tim người 
cha. Lời nói có sự tương đương với trái tim, này bạn, ta cho bạn trái tim.” 


567. “Đối với người nào không có bạn bè ở trong làng, nơi ấy giống y như 
khu rừng. Lời nói có sự tương đương với tất cả, này bạn, ta cho bạn tất cả.” 

5. Bổn Sanh Miếng Thịt. [315] 


568. “Bảy con cá hồng của tôi đã được vớt từ dưới nước lên đất liền. Này 
Bà-la-môn, cái này là phần tôi có. Ngài hãy ăn cái ấy rồi sống ở trong rừng.” 


569. “Tôi đã lấy đi bữa ăn tối của người giữ ruộng ấy gồm có hai xiên thịt 
nướng, một con kỳ đà, và một bình sữa. Này Bà-la-môn, cái này là phần tôi 
có. Ngài hãy ăn cái ấy rồi sống ở trong rừng.” 
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570. Ambapakkodakam 1 sitam sitacchayam manoramam, 2 
idam brahmana me atthi etam bhutvã vane vasa. 


571. Na sasassa tilã atthi na muggã na pi tandulã, 

iminã agginã pakkam mamam bhutvã vane vasã ”ti. 

6. Sasajãtakam. 3 


572. Matamatameva 4 rodatha 

na hi tam rodatha yo marissati, 
sabbeva 5 sariradhãrino 
anupubbena jahanti jĩvitam. 

573. Devamanussã 6 catuppadã 
pakkhiganã uragã ca bhogino, 
samhi 7 sarĩre anissarã 
ramamãnãva jahanti jĩvitam. 

574. Evancalitam asanthitam 
sukhadukkham manujesu apekkhiya, 8 
kanditaruditam 9 niratthakam 

kim vo sokaganãbhikĩrare. 

575. Dhuttã sondã 10 akatã 
bãlã sũrã 11 ayogino, 
dhĩram mannanti bãloti 
ye dhammassa akovidã ”ti. 

7. Matarodanajãtakam. 

576. Yantam vasantasamaye kanaveresu bhãnusu, 12 
sãmam bãhãya pĩỊesi sã tam ãrogyamabravi. 13 

577. Ambho na kira saddheyyam yam vãto pabbatarn vahe, 
pabbatance vahe vãto sabbampi pathavim vahe, 
yattha sãmã kãlakată sã mam 14 ãrogyamabravi. 13 

578. Na ceva sã kãlakatã na ca sã annamicchati, 
ekabhattã kira 15 sãmã tameva abhikankhati. 


1 ambapakkam dakam - Ma, Syă. 

2 sĩtacchãyã manoramã - Ma. 

3 sasapanditajãtakam - Ma, Syã. 

4 matam matam eva - Ma. 

5 sabbepi - Ma. 

6 devã manussã - Syã. 

7 yamhi - Syã; asmim - PTS. 

8 manujesvapekkhiya - Ma; 

manujesu apekkhiyam - Syã. 


9 kanditam runatam - Syã. 

10 dhuttã ca sondã - Ma; 
dhuttã sondã ca - Syã. 

11 bãlã sũrã vĩrã - PTS. 

12 bhãụusu - Ma, Syã. 

13 abruvi - PTS. 

14 sãmam - Syã, PTS. 

15 ekabhattikinĩ - Ma; 
ekabhattakinĩ - PTS. 
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570. “Xoài chín, nước lạnh, bóng cây râm mát làm thích ý. Này Bà-la- 
môn, cái này là phần tôi có. Ngài hãy ăn cái ấy rồi sống ở trong rừng.” 


571. “Thỏ tôi không có mè, không có đậu, cũng không có gạo. Ngài hãy ăn 
thịt tôi đã được nướng chín bâng ngọn lửa này, rồi sống ở trong rừng.” 

6. Bổn Sanh Con Thỏ. [316] 


572. “Quý vị khóc người đã chết và chi mỗi người đã chết, 
bởi vì quý vị không khóc cho người chưa chết. 

Toàn bộ tất cả những loài có thân xác 
đều từ bỏ mạng sống theo tuần tự. 


573. Chư Thiên, nhân loại, loài bốn chân, 

các loài chim, và các loài bò sát có thân hình to lớn, 

đều không có quyền hành về thân xác của mình, 

chúng từ bỏ mạng sống ngay trong lúc đang còn vui thích. 


574. Như vậy, hạnh phúc hay khổ đau ở loài người 

là bị dao động, không được ổn định, không thể trông đợi, 

rên ri và khóc lóc là không có lợi ích, 

tại sao quý vị lại gieo rắc lẳm nỗi sầu muộn? 


575. Những kẻ vô lại, những kẻ nghiện ngập, những kẻ vô học, 
những kẻ ngu si, những kẻ võ biền, những kẻ không rèn luyện, 
chúng nghĩ rằng người sáng trí là ‘kẻ ngu si/ 
chúng là những kẻ không rành rẽ về các pháp (thếgian).” 

7. Bổn Sanh Khóc Người Chết. [317] 


576. “Vào tiết mùa xuân, khi những bông hoa kanavera chói sáng, chàng 
đã ghì chặt Sãmã bâng cánh tay, nàng ấy đã nói ràng nàng vẫn khỏe mạnh.” 


577. “Này ông, tôi thật sự không thể tin rằng gió có thể dời đi ngọn núi, 
nếu gió có thể dời đi ngọn núi thì gió có thể dời đi toàn bộ trái đất; và trường 
hợp nàng Sãmã đã qua đời mà nàng ấy đã nói ràng nàng vẫn khỏe mạnh.” 


578. “Nàng ấy chẳng những chưa qua đời mà nàng ấy còn không ưa thích 
người đàn ông khác. Nghe nói Sãmã chỉ ăn một bữa và mong mỏi chỉ mỗi 
ông thôi.” 
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579. Asanthutam mam cirasanthutena 
nimini 1 sãmã adhuvam dhuvena, 
mayãpi sãmã nimineyya annam 
ito aham dũrataram gamissan ”ti. 

8. Kanaverajãtakam. 

580. Susukham vata jĩvãmi labhãmi ceva bhunjitum, 
paripanthe ca 2 titthãmi kãnu bhante gati mama. 

581. Mano ce te na panamati 4 pakkhi pãpassa kammuno, 
avyãvatassa bhadrassa na pãpamupalippati. 5 

582. Nãtako no nisinnoti bahu ãgacchate jano, 
paticca kammam phusati tasmim me sankate mano. 

583. Paticca kammam na phusati 6 mano ce nappadussati, 
appossukkassa bhadrassa na pãpamupalippatĩ 5 ”ti. 

9. Tittirajătakam. 

584. Succajam vata naccaji vãcãya adadam girim, 
kimhi tassam cajantassa 7 vãcã 8 adada pabbatam. 

585. Yam hi kayirã tam hi vade yam na kayirã na tam vade, 
akarontam bhãsamãnam parijãnanti panditã. 

586. Rãjaputta namo tyatthu sacce dhamme thitovasi, 9 
yassa te vyasanam patto saccasmim ramate mano. 

587. Yã daỊiddĩ daỊiddassa addhã addhassa kittimã, 10 
sã hissa paramã bhariyã sahiraíìnassa 11 itthiyo ”ti. 

10. Succajajãtakam. 

Pucimandavaggo dutiyo. 

***** 


TASSUDDANAM 

Atha corasakassapakhantivaro 
dujjĩvitată ca varãpharusã, 
atha sasamatanca vasantasukham 
succajam vata navacajinã ca dasa. 

—00O00— 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


nimĩni - Ma. 
va - Ma, Syã. 

kã nu - Ma, Syã; kã su - PTS. 
nappaụamati - Ma, Syă, PTS. 
pãpamupalimpati - Ma, Syă. 
na paticca kammam phusati - Ma, Syã. 
kim hitassa cajantassa - Ma; kiũci tassa cajantassa - Syã; kim hi tass’ acajantassa - PTS. 


8 vãcãya adada - Ma, PTS; 
vãcãya adadam - Syã. 

9 thito casi - Ma, PTS. 

10 kittima - Ma. 

11 tã hi raũũassa - PTS. 
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579. “Sãmã đã chọn lấy tôi, kẻ không thân thiết thay vì người tình thân 
thiết lâu dài, đã chọn lấy kẻ không chung thủy thay vì người chung thủy, 
Sãmã cũng có thể chọn lấy người khác thay vì tôi; từ nơi này, tôi sẽ ra đi xa 
hơn nữa.” 

8. Bổn Sanh Hoa Kanavera. [318] 

580. “Quả thật, tôi sống vô cùng sung sướng, và tôi còn nhận được thức 
ăn. Nhưng tôi tồn tại trong sự hiểm nguy, thưa ngài, phần số tương lai của tôi 
thế nào?” 

581. “Này chim, nếu tâm ý của ngươi không thiên về hành động xấu xa, sự 
xấu xa không làm ô nhiễm người hiền thiện, không chủ động (làm ác).” 

582. “‘Quyến thuộc của chúng ta ngồi kia,’ nghĩ vậy, nhiều kẻ kéo đến, rồi 
phạm vào nghiệp hên đới; ý của tôi lo ngại về điều ấy.” 

583. “Không phạm vào nghiệp liên đới, nếu tâm ý không sái quấy, sự xấu 
xa không làm ô nhiêm người hiền thiện, ít đòi hỏi.” 

ọTBổn Sanh Chim Đa Đa. [319] 

584. “Quả thật, vua đã không thí bỏ vật dẽ thí bỏ, trong khi không ban 
cho ngọn núi bâng lời nói. Kẻ đã không ban cho ngọn núi bằng lời nói, kẻ ấy 
còn co thể xả bỏ cai gì?” 


585. “Có thể làm điều gì thì nên nói điều ấy, không thể làm điều gì thì 
không nên nói điều ấy. Các bậc sáng suốt biết rõ người nói mà không làm.” 

586. “Tâu thái tử, xin kính lễ ngài. Ngài quả đã đứng vững ở pháp chân 
thật. Đã bị lâm vào cảnh bất hạnh, tâm ý của ngài đây vẫn vui thích ở sự chân 
thụt.” 


587. “Người nữ nào nghèo khó khi chồng nghèo khó, giàu có khi chồng 
giàu có, tâu bậc có danh tiếng, chính nàng ấy là người vợ hạng nhất của ngài, 
còn các phụ nữ khác là thuộc về đức vua, không xứng đáng.” 

10. Bổn Sanh Vật Dẽ Thí Bỏ. [320] 

Phầm Cây Pucimanda là thứ hai. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Giờ kẻ trộm, với vị Kassapa, và chuyện nhẫn nại, 
tình trạng cuộc sống xấu xa, và các chuyện về thô lỗ, 
rồi con thỏ, và người đã chết, mùa xuân, và sung sướng, 
thật sự dẽ thí bỏ và đã không thí bỏ, là mười. 

—00O00— 
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3. KUTIDUsAKAVAGGO 

588. Manussasseva te sĩsam hatthapãdã ca vãnara, 
atha kena nu vannena agãram te na vijjati. 

589. Manussasseva me sĩsam hatthapãdã ca singila, 
yãhu setthã manussesu sã me pannã na vijjati. 

590. Anavatthitacittassa lahucittassa dubbhino, 1 
niccam addhuvasĩlassa sucibhãvo 2 na vijjati. 

591. So karassu anubhãvam 3 vĩtivattassu sĩliyam, 
sĩtavãtaparittãnam karassu kutikam 4 kapĩ ”ti. 

1. Kutidũsakajãtakam. 

592. Daddabhãyati 5 bhaddante yasmim dese vasãmaham, 
ahampetam na jãnãmi kimetam daddabhãyati. 5 

593. Beluvam patitam 6 sutvã daddabhanti 7 saso javi, 
sasassa vacanam sutvã santattã migavãhinĩ. 

594. Appatvã 8 padavinnãnam paraghosãnusãrino, 
pamãda 9 paramã bãlã te honti parapattiyã. 

595. Ye ca sĩlena sampannã pannãyupasame 10 ratã, 
ãrakã 11 viratã dhĩrã na honti parapattiyã ”ti. 

2. Daddabhajãtakam. 12 

596. Dvayam yãcanako rặja brahmadatta nigacchati, 
alãbham dhanalãbham vã evam dhammã hi yãcanã. 

597. Yãcanam rodanam ãhu pancãlãnam rathesabha, 
yo yãcanam 13 paccakkhãti tamãhu patirodanam. 

598. Mã maddasamsu 14 rodantam pancãlã susamãgatã, 
tuvam 15 vã patirodantam tasmã icchãmaham raho. 


1 dũbhino - PTS. 

2 sukhabhăvo - Ma, Syă, PTS. 

3 ãnubhãvam - Ma, PTS. 

4 kutavam - Ma, PTS. 

5 duddubhãyati - Ma, Syã. 

6 veluvam patitam - Syã; 
bellam nipatitam - PTS. 

7 duddubhanti - Ma, Syã; 
dabhakkanti - PTS. 


8 appattã - PTS. 

9 panăda - Ma. 

10 pannãyũpasame - Ma, Syă, PTS. 

11 aratã - PTS. 

12 duddubhajãtakam - Ma. 

13 yo ca nam - PTS. 

14 mam mãddasamsu - Syã. 

15 tavam - PTS. 
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3. PHẦM KẺ PHÁ HOẠI CỐC LIÊU 

588. “Này khỉ, đầu, và tay chân của ngươi đúng là của loài người. Vậy thì 
lý do gì, nhà của ngươi lại không có?” 


589. “Này chim Singila, đầu, và tay chân của ta đúng là của loài người. Họ 
đã nói ràng cái nào là hạng nhất ở loài người, cái trí tuệ ấy ở ta lại không có.” 


590. “Đối với kẻ có tâm không ổn định, có tâm thay đổi, bội bạc, thường 
xuyên có giới không bền vững, bản tính trong sạch không tồn tại. 


591. Này khỉ, ngươi đây hãy thể hiện năng lực, hãy vượt qua bản chất xấu 
xa, hãy xây dựng chỗ ở nhảm bảo vệ khỏi bị gió lạnh.” 

1. Bổn Sanh Kẻ Phá Hoại Cốc Liêu. [321] 


592. “Thưa đức ông, có tiếng động ầm ầm ở khu vực tôi sống. Tôi cũng 
không biết gì về việc ấy, cái gì gây nên tiếng động ầm ầm ấy?” 


593. “Sau khi nghe trái cây beluva rơi xuống, (nghĩ rằng): ‘Là tiếng động 
ầm ầm!’ con thỏ đã phóng chạy. Sau khi nghe lời con thỏ, bầy thú rừng bị 
hoảng hốt. 


594. Chưa đạt đến sự nhận biết căn bản, chúng có sự thuận theo lời nói 
của người khác; những kẻ ngu si nổi bật ở sự xao lãng, chúng có sự dựa dẫm 
vào người khác. 


595. Và những vị nào được thành tựu về giới, được vui thích ở tuệ và sự 
an tịnh, là các bậc sáng trí đã lìa khỏi, đã lánh xa (ác pháp), (những vị ấy) 
không có sự dựa dẫm vào người khác.” 

2. Bổn Sanh Tiếng Động Ầm Âm. [322] 


596. “Tâu đức vua Brahmadatta, người cầu xin trải qua hai trường hợp: 
không nhận được hoặc nhận được tài sản, bởi vì việc cầu xin có bản chất như 
thế. 


597. Tâu đấng thủ lãnh xa binh của xứ Pancãla, người đời đã nói sự cầu 
xin có sự khóc lóc, và người nào từ chối sự cầu xin, người ấy có sự khóc lóc 
đáp trả. 


598. Chớ để những người xứ Pancala đã đến đông đủ nhìn thấy thần đang 
khóc lóc, hoặc bệ hạ đang khóc lóc đáp trả; vì thế, thần muốn được kín đáo.” 
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599. Dadãmi te brãhmana rohiọĩnam 
gavam sahassam saha pungavena, 
ariyo hi ariyassa katham na dajje 
sutvãna găthă tava dhammayuttã ”ti. 

3. Brahmadattajãtakam. 

600. Kalyãnarũpo vatayam catuppado 
subhaddako ceva supesalo ca, 

yo brãhmanam jãtimantapapannam 1 2 
apacãyati mendavaro yasassĩ. 

601. Mã brãhmana ittaradassanena 
vissãsamãpajji catuppadassa, 
daỊhappahãram abhikankhamãno 3 
apasakkati 4 dassati suppahãram. 

602. ũratthi 5 bhaggam 6 patito 7 khãribhãro 
sabbam bhandam brãhmanassĩdhabhinnam, 8 
bãhă 9 paggayha 10 kandati 

abhidhãvathã hannate brahmacãrĩ. 11 

603. Evam so nihato seti yo apũjam namassati, 12 
yathãhamajja pahato 13 hato mendena dummatĩ ”ti. 

4. Cammasãtakajãtakam. 

604. Samanam tam mannamãno upagacchim asannatam, 
so mam dandena pãhãsi yathã assamano tathă. 

605. Kim te jatãhi dummedha kim te ajinasãtiyã, 
abbhantaram te gahanam bãhiram parimajjasi. 

606. Ehi godha nivattassu bhunja sãlĩnamodanam, 
telam lonanca me atthi pahũtam mayha pipphali. 14 

607. Esa bhiyyo pavekkhãmi vammikam sataporisam, 
telam lonanca kittesi 15 ahitam mayha pipphalĩ ”ti. 16 

5. Godhajãtakam. 


1 dajjã - Ma, Syã, PTS. 

2 jãtimantũpapannam - Ma, Syã, PTS. 

3 abhikattumãno - Syã, PTS. 

4 avasakkatĩ - Ma, PTS; avasakkati - Syã. 

5 ũrutthi - Ma; ũrutthĩ - Syă; satthi - PTS. 

6 bhaggã - Syã, PTS. 

7 pavattito - Ma, PTS. 

8 sabbanca bhandam brãhmaụassa bhinnam - Ma; 
sabbam bhaụadam brahmanasseva bhinnam - Syã. 

9 ubhopi bãhã - Ma, Syã. 

10 paggayheva - Syã. 

11 abhidhãvatha hannate brahmacãrĩ - Ma, PTS; 

abhidhãvatam haníĩati brahmacãrim - Syã. 


12 pasamsati - Ma, Syã. 

13 pahato - Ma, Syã, PTS. 

14 mayham pipphali - Syã; 
mayha pipphalin ti - PTS. 

15 kintesi - Syã; 
kin te si - PTS. 

16 mayham pipphalĩti - Syã; 
mayha pipphalin ti - PTS. 
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599. “Này Bà-la-môn, trãm ban cho khanh một ngàn bò cái màu hung đỏ 
với một con bò mộng. Bởi vì là người thánh thiện, tại sao trầm lại không ban 
tặng cho người thánh thiện, sau khi đã lâng nghe các kệ ngôn gẳn liền với lý 
lẽ của khanh?” 

3. Bổn Sanh Vua Brahmadatta. [323] 


600. “Con thú bốn chân này quả thật có bản chất tốt lành, 
không những vô cùng hiền thiện mà còn vô cùng đáng yêu, 
là con cừu cao quý, có tiếng tăm, nó tôn kính 
vị Bà-la-môn thành tựu về dòng dõi và các chú thuật.” 


601. “Này Bà-la-môn, mới xem qua, 
chớ đặt niềm tin vào con thú bốn chân. 

Trong lúc mong muốn cú húc mạnh bạo, 
nó bước lui, và nó sẽ giáng cho cú húc chí mạng.” 


602. “Xương đùi bị gãy, túi mang vai bị bật tung, 
tất cả vật dụng của vị Bà-la-môn bị bể nát tại nơi này. 

Vị Bà-la-môn đưa hai tay lên, kêu than: 

‘Quý vị mau chạy đến, có người hành Phạm hạnh bị hãm hại.’” 


603. “Như vậy, tôi đây bị ngã gục, nằm dài. Kẻ nào ca ngợi người không 
xứng đáng sự tôn vinh, là kẻ có trí tồi, giống như tôi hôm nay bị húc ngã, bị 
giết chết bởi con cừu.” 

4. Bổn Sanh Tấm Choàng Da Thú. [324] 


604. “Trong khi nghĩ rằng kẻ ấy là Sa-môn, tôi đã đi đến gần kẻ không tự 
chế ngự. Kẻ ấy đã đánh tôi bằng cây gậy, như thế không phải là Sa-môn. 


605. Này kẻ ngu muội, có ích gì với những búi tóc bện của ngươi? Có ích 
gì với y phục bằng da dê của ngươi? Ngươi đánh bóng bên ngoài, bên trong 
của ngươi là rừng rậm (ô nhiêm).” 1 

606. “Này con kỳ đà, hãy đến, hãy quay lại, hãy ăn cơm gạo sãli. Ta có 
dầu và muối, ta có nhiều hạt pipphalĩ.” 


607. “Điều ấy là quá thừa thãi, ta sẽ đi vào gò mối có chiều cao bâng một 
trăm người. Ngươi cứ việc ca ngợi dầu, và muối, hạt pipphalĩ là không có lợi 
ích đối với ta.” 

5. Bổn Sanh Con Kỳ Đà. [325] 


1 Giống câu kệ 394 của tập Kinh Dhammapadapaịi - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 123). 
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Kutidusakavaggo 


608. Kayena yo navahare vacaya na musa bhane, 
yaso laddhã na majjeyya sa ve kakkãrumarahati. 

609. Dhammena vittameseyya na nikatyã dhanam hare, 
bhoge laddhã na majjeyya sa ve kakkãrumarahati. 

610. Yassa cittam ahãliddam saddhã ca avirãginĩ, 
eko sãdum na bhunjeyya sa ve kakkãrumarahati. 

611. Sammukhã vã parokkhã vã 1 yo sante na paribhãsati, 
yathăvãdĩ tathãkãrĩ sa ve kakkãrumarahatĩ ”ti. 

6. Kakkãrajãtakam. 

612. Vãti cãyam tato gandho yattha me vasatĩ piyã, 
dũre ito hi kãkãtĩ 2 yattha me nirato mano. 

613. Katham samuddamatari 3 katham atari 4 kebukam, 5 
katham satta samuddãni katham simbalimãruhi. 

614. Tayã samuddamatarirn tayã atari kebukam, 4 
tayã satta samuddãni tayã simbalimãruhim. 

615. Dhiratthu mam 6 mahãkãyam dhiratthu mam 6 acetanam, 
yattha jãyãyaham jãram ãvahãmi vahãmi că ”ti. 

7. Kãkãtijãtakam. 7 

616. Bahunnam vijjati 8 bhotĩ tehi kimme bhavissati, 9 
tasmã etam na socãmi piyam sammillabhãsinim. 10 

617. Tam tance anusoceyya yam yam tassa na vijjati, 
attãnamanusoceyya sadã maccuvasam gatam. 11 

618. Na heva thitam nãsĩnam na sayãnam na paddhagum, 12 
yãva pãti nimmisati 13 tatrãpi saratĩ 14 vayo. 

619. Tatthattani vatappaddhe 15 vinãbhãve asamsaye, 
bhũtam sesam 16 dayitabbam vĩtam 17 ananusociyan ”ti. 18 

8. Ananusociyajãtakam. 


1 tirokkhã vã - Ma, Syã. 

2 kãkavatĩ - Ma; kãkãti - Syã, PTS. 

3 samuddamatarĩ - Ma; 
samuddam patari - PTS. 

4 patari - PTS. 

5 kepukam - Ma, Syã. 

6 dhiratthumam - Ma. 

7 kãkavatĩjãtakam - Ma. 

8 bahũnam vijjatĩ - Ma, Syã. 

9 tehi me kim bhavissati - Ma, Syã. 

10 sammillahãsinim - Ma, Syă. 


patam - Ma; pattam - Syã. 

12 patthagum - Syã. 

13 yãva byăti nimisati - Ma; 
yãvuppatti nimisati - Syã; 
yãva pãti nimisati - PTS. 

14 rasatĩ vayo - Ma; 
sarati-bbayo - PTS. 

15 vatappanthe - Syã. 

16 sesam sesam - PTS. 

17 cavitam - Syã. 

18 ananusocitan ti - PTS. 
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Phẩm Kẻ Phá Hoại Cốc Liêu 


608. “Người nào không trộm câp bàng thân, không nói lời dối trá bàng 
khẩu, sau khi đạt được danh vọng không bị say đắm, người ấy thật sự xứng 
đáng hoa kakkãru (của cõi trời).” 

609. “Người nào tầm cầu của cải một cách chân chánh, không lấy đi tài 
sản bằng cách lường gạt, sau khi đạt được các vật sở hữu, không bị say đầm, 
người ấy thật sự xứng đáng hoa kakkãru (của cõi trời).” 

610. “Người nào có tâm không thay đổi và đức tin không bị phai nhạt, 
một người không thọ dụng thức ăn ngon ngọt, người ấy thật sự xứng đáng 
hoa kakkãru (của cõi trời).” 

611. “Người nào không mẳng nhiếc những người tốt, có mặt hay vắng 
mặt, là người nói như thế nào thì làm như thế ấy, người ấy thật sự xứng đáng 
hoa kakkãru (của cõi trời).” 

6. Bổn Sanh Hoa Kakkãru. [326] 


612. “Mùi hương này thổi đến từ nơi ấy, nơi người yêu dấu của tôi cư ngụ. 
Nàng Kãkãtĩ ở xa nơi này, tâm ý của tôi vương vấn ở nơi nàng.” 

613. “Làm thế nào vượt qua biển cả? Làm thế nào vượt qua sông Kebukã? 
Làm thế nào vượt qua bảy biển cả? Làm thế nào leo lên cây simbalĩ ?” 

614. “Nhờ ngài, tôi đã vượt qua biển cả. Nhờ ngài, tôi đã vượt qua sông 
Kebukã. Nhờ ngài, tôi đã vượt qua bảy biển cả. Nhờ ngài, tôi đã leo lên cây 
simbalĩ.” 

615. “Thật xấu hổ thay cái thân xác to lớn của ta! Thật xấu hổ thay sự vô ý 
của ta! Bởi vì ta mang tình nhân đến cho người vợ của ta, rồi ta lại mang đi.” 

7. Bổn Sanh Hoàng Hậu Kãkãtĩ. [327] 


616. “Hiền thê được tìm thấy trong số nhiều người (khác đã chết), với họ 
tôi sẽ có được điều gì? Vì thế, tôi không sầu muộn về nàng Sammillabhãsinĩ 

yêu dấu ấy. 


617. Người nào sầu tư về một ai đó không còn hiện hữu đối với người ấy 
nữa, người ấy sầu tư về chính bản thân mình, là kẻ luôn luôn bị rơi vào quyền 
lực của Thần Chết. 


618. Bởi vì, không chi đối với người đang đứng, đang ngồi, đang nẳm, hay 
đang đi tới lui, mà chỉ trong khoảnh khắc mở mât nhấm mắt, tuổi thọ chấm 
dứt thậm chí ngay khi ấy. 


619. Thật vậy, trong trường hợp ấy, khi bản thân đang còn tuổi thọ, khi sự 
chia cách là không còn nghi ngờ, thì nên yêu thương sinh linh đang còn tồn 
tại, không nên sầu tư về người đã chết.” 

8. Bổn Sanh Không Nên Sầu Tư. [328] 
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620. Yam annapãnassa pure labhãma 
tamdãni sãkhãmigameva gacchati, 
gacchãmadãni vanameva rãdha 
asakkatã casma 1 dhananjayãya. 

621. Lãbho alãbho ayaso yaso ca 2 

nindã pasamsã ca sukhanca dukkham, 
ete aniccã manựjesu dhammã 
mã soci kim socasi potthapãda. 

622. Addhã tuvam panditakosi rãdha 
jãnãsi atthãni anãgatãni, 
kathannu sãkhãmigam dakkhisãma 3 
niddhãpitam 4 rãjakulatova j ammam. 

623. Cãleti kannam bhakutim karoti 
muhum muhum bhãyayate 5 kumãre, 
sayameva tam kãhati kãỊabãhu 
yenãrakã thassati annapãnã ”ti. 

9. KãỊabãhựjãtakam. 6 

624. Sĩlam kireva kalyãnam sĩlam loke anuttaram, 
passa ghoraviso nãgo sĩlavãti na hannati. 

625. Yãvadevassahu 7 kinci tãvadeva akhãdisum, 8 
sangamma kuỊalã 9 loke na himsanti akincanam. 

626. Sukham nirãsã supati ãsã phalavatĩ sukhã, 
ãsam nirãsam katvãna sukham supati pingalã. 

627. Na samãdhiparo atthi asmim loke paramhi ca, 
na param nãpi attãnam vihimsati samãhito ”ti. 

10. Sĩlavĩmamsajãtakam. 

Kutidũsakavaggo tatiyo. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Samanussa sadaddabha yãcanako 
atha mendavaruttama godhavaro, 
atha kãya sakebuka bhotivaro 
atha rãdha susĩlavarena dasa. 

—00O00— 


1 asakkatãvamha - Syã; 
asakkată v’ amhã - PTS. 

2 yaso ayaso ca - Ma, Syã. 

3 katam nu kho sãkhamigam dakkhãma - Syã. 

4 niddhãvitam - Ma; nibbãpitam - PTS. 


5 bhãyate - Syã. 

6 kãlabãhujãtakam - PTS. 

7 yãvadevassahũ - Ma, Syă, PTS. 

8 akhãdisu - PTS. 

9 kulalã - Ma, Syã, PTS. 
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620. “Phần cơm nước của vua mà chúng ta nhận được trước đây, 
phần ấy giờ đây giao cho chỉ mỗi con khỉ. 

Này Rãdha, giờ đây chúng ta hãy đi vào rừng thôi, 
chúng ta không có khả năng trong việc chiến thắng tài sản.” 

621. “Lợi lộc, không lợi lộc, không danh tiếng, và có danh tiếng, 
sự chê bai, và sự ca ngợi, hạnh phúc, và khổ đau, 

các pháp này là không bền vững ở con người, 

chớ sầu muộn, này Potthapãda, em sầu muộn việc gì?” 

622. “Này Rãdha, hiển nhiên anh là người sáng suốt, 
anh biết được các sự việc còn chưa xảy ra. 

Làm thế nào chúng ta sẽ nhìn thấy được con khỉ 
đáng khinh bỉ, bị tống ra khỏi hoàng cung?” 

623. “Nó nhúc nhích lỗ tai, nó làm mặt nhăn nhó, 
nó mau chóng làm cho các vương tử sợ hãi, 

KãỊabãhu sẽ đích thân làm điều ấy, 

vì thế, nó sẽ sống xa lìa phần cơm nước.” 

9. Bổn Sanh Con Khỉ KãỊabãhu. [329] 

624. “Nghe rằng giới quả thật là tốt đẹp, giới là vô thượng ở thế gian. Hãy 
nhìn xem, con rân có chất độc dữ dội (không cấn người) được khen là ‘có 
giới,’ nó không bị giết chết. 1 

625. Cho đến khi nào kẻ này còn có vật gì, cho đến khi ấy chúng đã còn 
cấu xé. Lũ diều hâu ở thế gian, sau khi tụ tập lại, không hãm hại kẻ không có 
bất cứ vật gì. 

626. Không mong mỏi, nàng ngủ an lạc. Điều mong mỏi có được kết quả 
là hạnh phúc. Sau khi không còn mong mỏi điều mong mỏi, nàng Piủgalã 
ngủ an lạc. 

627. Không có sự an lạc nào khác ngoài định, ở đời này và đời sau. Người 
đã được định tĩnh không hãm hại người khác, cũng không hãm hại bản 
thân.” 

10. Bổn Sanh Suy Xét Về Giới. [330] 

Phẩm Kẻ Phá Hoại Côc Liêu là thứ ba. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Với loài người, với tiếng động ầm ầm, người cầu xin, 
rồi chuyện con cừu là hạng nhất, chuyện con kỳ đà, 
rồi (trộm cắp) bâng thân, với sông Kebukã, chuyện hiền thê, 
rồi con vẹt Rãdha, với chuyện giới hạnh tốt, là mười. 

—00O00— 


1 Giống câu kệ 86 ở trang 37 và câu kệ 475 ở trang 153. 
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4. KOKALIKAVAGGO 1 

628. Yo ve kãle asampatte ativelam pabhãsati, 
evam so nihato seti kokilãyiva 2 atrajo. 

629. Na hi sattham sunisitam visam halãhalam iva, 3 
evam nikatthe 4 pãteti vãcã dubbhãsitã yathã. 

630. Tasmã kãle akãle ca 5 vãcam rakkheyya pandito, 
nãtivelam pabhãseyya api attasamamhi vã. 6 

631. Yo ca kãle mitam bhãse matipubbo vicakkhano, 
sabbe amitte ãdeti supanno uragam ivã ”ti. 7 

1. Kokãlikajãtakam. 8 

632. Api hantvã hato brũti jetvã jitoti 9 bhãsati, 
pubbamakkhãyino 10 rặja ekadatthum 11 na saddahe. 

633. Tasmã panditajãtiyo 12 suneyya itarassa pi, 
ubhinnam vacanam sutvã yathă dhammo tathã kare. 

634. Alaso gihĩ kãmabhogĩ na sãdhu 
asannato pabbajito na sãdhu, 
rậjã na sãdhu anisammakãrĩ 

yo pandito kodhano tam na sãdhu. 

635. Nisamma khattiyo kayirã nãnisamma disampati, 
nisamma kãrino rãja 13 yaso kitti 14 ca vaddhatĩ ”ti. 

2. Rathalatthijãtakam. 

636. Tadeva me tvam vidito vanamajjhe rathesabha, 15 
yassa te khaggabaddhassa 16 sannaddhassa tirĩtino, 
assatthadumasãkhãya pakkã godhã 17 palãyatha. 

637. Name namantassa bhaje bhajantam 
kiccãnukubbassa kareyya kiccam, 
nãnatthakãmassa kareyya attham 
asambhajantampi na sambhajeyya, 


1 kokilavaggo - Ma, Syã, PTS. 

2 kokilãyeva - Syã, PTS. 

3 halãhalãmiva - Ma; 
halãhalammiva - Syã. 

4 nikkadhe - Syã. 

5 vã - Ma, PTS. 

6 ca - PTS. 

7 uragãmivãti - Ma; 
uragammivãti - Syă. 

8 kokilajãtakam - Ma. 

9 jinoti - PTS. ’ 


10 pubbavakkhãyino - Ma; 
pubb’ ev’ akkhãyino - PTS. 

11 annadatthu - Ma; 
etadatthum - Syã; 
ekadatthu - PTS. 

12 pandita jãtiso - PTS. 

13 raníio - Syã. 

14 kittĩ - PTS. 

15 rathesabho - Syã. 

16 khaggabandhassa - Syã. 

17 pakkagodhã - PTS. 
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4. PHẨM KOKALIKA 

628. “Thật vậy, kẻ nào, khi thời điểm chưa đến, phát biểu quá thời hạn 
cho phép, như vậy, kẻ ấy bị giết chết nằm dài, tựa như chim cu cu con. 


629. Bởi vì, con dao đã khéo được mài bén, tựa như thuốc độc cực mạnh, 
không quật ngã mau chóng như vậy, giống như lời nói đã được nói vụng về. 


630. Vì thế, vào lúc hợp thời hoặc không hợp thời, bậc sáng suốt nên gìn 
giữ lời nói; không nên phát biểu quá thời hạn cho phép, hay trong trường 
hợp với người thân tín cũng thế. 

631. Và người nào nói đúng thời, vừa phải, có suy xét trước, khôn ngoan, 
người ấy thâu phục tất cả những kẻ thù địch, tựa như con linh điểu nẳm giữ 
con rân.” 

1. Bổn Sanh Kokãlika. [331] 

632. “Thậm chí sau khi đánh người lại nói là ‘bị đánh,’ sau khi đánh bại 
người lại nói là ‘bị đánh bại.’ Tâu bệ hạ, trước tiên, không nên tin vào quan 
điểm một phía của người thuật chuyện. 


633. Vì thế, người có bản tánh sáng suốt nên lắng nghe luôn cả của phía 
bên kia. Sau khi lâng nghe lời nói của cả hai bên, công lý như thế nào thì nên 
hành động như thế ấy. 


634. Người tại gia biếng nhác có sự thọ hưởng các dục, là không tốt, 
bậc xuất gia không tự chế ngự, là không tốt, 

vị vua có hành động không suy xét, là không tốt, 
người sáng suốt có sự phẫn nộ, việc ấy là không tốt. 

635. Vị Sát-đế-lỵ nên hành động sau khi suy xét. Bậc chúa tể một phương 
không thể không suy xét. Tâu bệ hạ, người hành động sau khi suy xét có danh 
vọng và tiếng tăm tăng trưởng.” 

2. Bổn Sanh Gậy Điều Khiển Xe Ngựa. [332] 


636. “Tâu đấng thủ lãnh xa binh, chính vào lúc ấy, ở giữa cánh rừng, thiếp 
đã hiểu được bệ hạ. Vào lúc bệ hạ đây mặc áo vỏ cây đã được nai nịt, đã buộc 
chặt gươm, thế mà từ nơi cành cây sung, con kỳ đà được nướng chín đã tẩu 
thoát. 

637. “Nên cúi chào lại người đang cúi chào, nên hợp tác với người đang 
hợp tác, nên thực hành phận sự đối với người đang thực hành phận sự, 
không nên làm điều lợi ích đến người không mong mỏi điều lợi ích, không 
nên gắn bó với người không gẳn bó. 
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638. Caje cajantam vanatham na kayirã 
apetacittena na sambhajeyya, 
dvijo' dumam khĩnaphalanti 1 2 natvã 
annam samekkheyya mahã hi loko. 

639. So te karissãmi yathãnubhãvam 
katannutam khattiye 3 pekkhamãno, 
sabbanca te issariyam dadãmi 
yassicchasĩ tassa tuvam dadãmĩ ”ti. 4 

3. Pakkagodhajãtakam. 5 

640. Gavance taramãnãnam jimham gacchati pungavo, 
sabbã tã jimham gacchanti 6 nette jimham gate 7 sati. 

641. Evameva manussesu yo hoti setthasammato, 
so ce adhammam carati pageva itarã pajã, 

sabbam rattham dukham 8 seti rặjã ce hoti adhammiko. 

642. Gavance taramãnãnam ựjum gacchati pungavo, 
sabbã tã ựjum gacchanti 9 10 nette ujugatesati. 

643. Evameva manussesu yo hoti setthasammato, 
so cepi 11 dhammam carati pageva itarã pajã, 

sabbam rattham sukham seti rậjã ce hoti dhammiko ”ti. 

4. Rậjovãdajãtakam. 

644. Brahã pavaddhakãyo 12 so dĩghadãtho ca 13 jambuka, 
na tvam tamhi 14 kule jãto yattha ganhanti kunjaram. 

645. Asĩho sĩhamãnena yo attãnam vikubbati, 
kotthuva 15 gajamãsajja seti bhũmyã 16 anutthunam. 

646. Yasassino uttamapuggalassa 
sanjãtakhandhassa mahabbalassa, 
asamekkhiya thãmabalũpapattim 
sa seti nãgena hatova 17 jambuko. 

647. Yo cidha 18 kammam kurute pamãya 
thãmabalam 19 attani samviditvã, 
jappena 20 mantena subhãsitena 
parikkhavã so vipulam jinãtĩ ”ti. 

5. Jambukajãtakam. 


1 dijo - Ma, Syã, PTS. 

2 khĩụaphalamva - Syã. 

3 khattiyo - Syã. 

4 dadãhĩti - PTS. 

5 godhajătakam - PTS. 

6 sabbã gãvĩ jimham yanti - Syã. 

7 jimhagate - PTS. 

8 dukkham - Syã, PTS. 

9 sabbã gãvĩ ujum yanti - Ma. 

10 ujum gate - Ma, Syă, PTS. 

11 so sace - Ma. 


12 pavaddhakãyo - PTS. 

13 va - Syã; hi - PTS. 

14 tattha. - Ma. 

15 kotthũva - Ma; 
kutthuva - Syã; 
kutthumva - PTS. 

16 bhumyắ - PTS. 

17 hatoyam - Ma, Syã. 

18 cĩdha - Ma, Syã, PTS. 

19 thãmabbalam - Ma. 

20 japena - PTs! 
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638. Nên từ bỏ người đang từ bỏ ta, không nên thể hiện sự yêu thương, 
không nên gấn bó với người có tâm hờ hững. 

Con chim, sau khi biết cây đã hết trái, 

thì tìm kiếm cây khác, bởi vì thế gian là rộng lớn.” 


639. “Này nữ Sát-đế-lỵ, trong khi xem xét lòng biết ơn, 
trầm đây sẽ làm cho nàng theo như năng lực của trầm. 
Và trầm ban cho nàng tất cả quyền uy, 
nàng ước muốn điều gì, trầm ban cho nàng điều ấy.” 

3. Bổn Sanh Con Kỳ Đà Nướng Chín. [333] 


640. “Trong khi đàn bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi quanh co, 
tất cả các con bò cái sẽ đi quanh co khi con bò dãn đường đi quanh co. 


641. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ lãnh 
thực hành không đúng pháp, không phải đề cập đến những người khác, toàn 
bộ đất nước sẽ bị lầm than nếu đức vua là kẻ không công chính. 


642. Trong khi đàn bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi ngay thẳng, 
tất cả các con bò cái sẽ đi ngay thẳng khi con bò dẫn đường đi ngay thẳng. 


643. Tương tựy như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ lãnh 
thực hành đúng pháp, không phải đề cập đến những người khác, toàn bộ đất 
nước sẽ được hạnh phúc nếu đức vua là người công chính.” 

4. Bổn Sanh Giáo Huấn Đức Vua. [334] 


644. “Này chó rừng, nó to lớn, có thân vươn cao, và có ngà dài. Ngươi 
không sanh ra từ dòng dõi bẳt voi.” 


645. “Kẻ nào không phải là loài sư tử, tự đánh tráo bản thân với ngã mạn 
của loài sư tử, tựa như con chó rừng nằm dài trên mặt đất than vãn, sau khi 
chạm trán với con voi. 


646. Sau khi không suy xét về việc đạt đến sức mạnh và trí lực 
của hạng người tối thượng, có danh tiếng, 
có thân hình được hình thành với sức mạnh vĩ đại, 
con chó rừng ấy đã bị giết chết bởi con voi. 


647. Và ở đây, người nào làm công việc sau khi đã lượng sức, 
sau khi tự nhận biết sức mạnh và trí lực của bản thân, 
với tri thức, nhờ vào sự tham vấn, bâng lời khéo nói, 
có sự khôn khéo, người ấy chiến thẳng kẻ thù to lớn.” 

5. Bổn Sanh Con Chó Rừng. [335] 
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648. Tinam tinanti lapasi ko nu te tinamahari, 
kinnu te tinakiccatthi tinameva pabhăsasi. 

649. Idhãgamã brahmãcãrĩ brahã chatto bahussuto, 

so me sabbam samãdãya tinarn nikkhippa gacchati. 

650. Evetarụ hoti kattabbam appena bahumicchatã, 
sabbam sakassa ãdãnam anãdãnam tinassa ca, 
cãtĩsu pakkhipitvãna tattha kã paridevanã. 1 

651. Sĩlavanto na kubbanti bãlo sĩlãni kubbati, 
aniccasĩlam dussĩlyam 2 kim pandiccam karissatĩ ”ti. 

6. Brahãchattajãtakam. 

652. Na te pĩthamadãyimhã 3 na pãnam napi bhojanam, 
brahmacãri 4 khamassu me etarn passãma 5 accayam. 

653. Nevãbhisajjãmi na cãpi kuppe 
na cãpi me appiyamãsi kinci, 
athopi me ãsi manovitakko 
etãdiso nũna kulassa dhammo. 

654. Esasmãkam kule dhammo pitupitãmaho sadã, 
ãsanam udakarn pajjam sabbetam nipadãmase. 

655. Esasmãkam kule dhammo pitupitãmaho sadã, 
sakkaccam upatitthãma 6 uttamam viya nãtakan ”ti. 

7. Pĩthajãtakam. 

656. Viditam thusam undurãnam viditam pana tandulam, 
thusam thũlam 7 vivajjetvã 8 tandulam pana khãdare. 

657. Yã mantanã arannasmim yã ca gãme nikannikã, 
yancetam iticĩtica 9 etampi viditam mayã. 

658. Dhammena kira jãtassa pitã puttassa makkato, 
daharasseva santassa dantehi phalamacchidã. 

659. Yametam parisappasi ajakãnova 10 sãsape, 
yopãyam hetthato sesi 11 etampi viditam mayă ”ti. 

8. Thusajãtakam. 


1 tiụassa cãtĩsu gato tattha kã paridevanã - Syă; 
itipãtho Ma, PTS potthakesu na dissate. 

2 đussĩlam - PTS. 

3 adãsimha - Syã, PTS. 

4 brahmacãrĩ - Syã. 

5 passãmi - Ma, Syã, PTS. 

6 sakkacca tam upatthahãma - PTS. 


7 thusam thusam - Ma, Syã, PTS. 

8 vivajjitvã - Syã. 

9 iti cĩti ca - Ma; 
iti cintĩ ca - Syã; 
iti c’ ĩti ca - PTS. 

10 ajã kãnã va - PTS. 

11 seti - Ma, PTS, Syă. 
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648. “Bệ hạ nói lảm nhảm: ‘Cỏ, cỏ,’ vậy người nào đã mang cỏ lại cho bệ 
hạ? Bệ hạ chỉ nói về cỏ mà thôi, vậy bệ hạ có việc gì cần làm với cỏ?” 


649. “Vị thực hành Phạm hạnh vĩ đại, nổi tiếng, tên Chatta đã đi đến đây. 
Vị ấy đã lấy tất cả (của cải) của trầm, để lại cỏ, rồi ra đi.” 


650. “Như vậy, điều ấy là nên làm, là việc muốn nhiều so với ít. 

Việc lấy tất cả cho bản thân, và việc không lấy đối với cỏ, 

sau khi đã để cỏ trong những cái hũ, trường hợp ấy, có sự than vãn gì?” 


651. “Những người có giới hạnh không làm thế, kẻ ngu còn thực hành các 
giới. Giới không bền vững là giới tồi, cái gì sẽ tạo nên sự sáng suốt?” 

6. Bon Sanh Vị Chatta Vĩ Đại. [336] 


652. “Chúng tôi đã không mời ghế ngồi đến ngài, không nước uống, vật 
thực cũng không. Thưa bậc hành Phạm hạnh, xin ngài hãy tha thứ cho tôi; 
chúng tôi nhìn thấy lỗi lầm ấy.” 

653. “Tôi chẳng vướng mâc chút gì, cũng không bị bực bội, 
cũng chẳng có điều gì ghét bỏ ở tôi, 

tuy nhiên, cũng đã có ý nghĩ khởi lên ở tôi râng: 

‘Có lẽ tập quán của gia đình là như thế ấy?’” 


654. “Điều này là tập quán của gia đình chúng tôi, thường xuyên từ thời 
cha ông: chỗ ngồi, nước rửa chân, dầu thoa chân, chúng tôi dâng mọi thứ ấy. 

655. Điều này là tập quán của gia đình chúng tôi, thường xuyên từ thời 
cha ông: chúng tôi phục vụ một cách trân trọng tựa như thân nhân bậc trên.” 

7. Bổn Sanh Ghế Ngồi. [337] 


656. “Đối với những con chuột, vỏ trấu được nhận biết, hạt cơm lại càng 
được nhận biết. Sau khi loại bỏ vỏ trấu thô cứng, chúng ăn toàn hạt cơm. 

657. Lời bàn bạc nào ở trong vườn, và lời thủ thỉ nào ở trong làng, hành 
động nào là như vầy và như vầy, việc ấy cũng được trầm biết nữa. 

658. Nghe nói rằng khỉ cha, theo bản năng, đã dùng những cái răng cân 
đứt tinh hoàn của khỉ đực con đã được sanh ra, trong khi nó hãy còn rất trẻ. 

659. Việc ngươi bò trườn quanh, tựa như con dê chột mât chạy lạc ở cánh 
đồng mù-tạt, kẻ nào là người nằm ở bên dưới, điều này cũng đã được trầm 
biết rồi.” 

8. Bổn Sanh vỏ Trấu. [338] 
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660. Adassanena morassa sikhino manjubhanino, 
kãkam tattha apũjesum mamsena ca phalena ca. 

661. Yadã ca sarasampanno moro bãverumãgamã, 
atha lãbho ca sakkãro vãyasassa ahãyatha. 

662. Yãva nupajjati buddho dhammarậjã pabhankaro, 
tãva anne apũjesum puthũ samanabrãhmane. 

663. Yadã ca sarasampanno buddho dhammamadesayi, 
atha lãbho ca sakkãro titthiyãnam ahãyathã ”ti. 

9. Bãverujãtakam. 

664. Adãsi dãnãni pure visayha 
dadato ca te khayadhammo ahosi, 
ito parance na dadeyya dãnam 
tittheyyum te sannamantassa bhogo. 1 

665. Anariyamariyena sahassanetta 
suduggatenãpi akiccamãhu, 

mã vo dhanam tam janinda ahuvã 2 
yambhogahetu vijahema 3 saddham. 

666. Yena eko ratho yãti yãti tena paro 4 ratho, 
porãnam nihitam vattarn vattatanneva 5 vãsava. 

667. Yadi hessati dassãma asante kim dadãmase, 

evam bhũtãpi dassãma mã dãnam pamadãmhase ”ti. 6 

10. Visayhajãtakam. 

Kokãlikavaggo 7 catuttho. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Ativelam pabhãsati jinavaro 
vanamajjherathesabhajimhagamo, 
atha j ambutinãsanapĩthavaram 
atha tandula mora visayha dasa. 

—00O00— 


1 samyamantassa bhogã - Ma, Syã; 
samnamantassa bhogã - PTS. 

2 tam ahu devarãja - Ma; 

tam ahu vã janinda - Syã, PTS. 

3 vijahemu - Ma, Syã, PTS. 


tenãparo - Ma, PTS. 
vaddham vaddhataníĩeva - PTS 
pamadamhaseti - Ma, PTS. 
kokilavaggo - Ma, Syã, PTS. 
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660. “Do chưa nhìn thấy con công, có chỏm lông, có tiếng kêu ngọt ngào, 
ở nơi ấy người ta đã cung phụng con quạ với thịt và trái cây. 

661. Và khi con công có âm giọng đã đến xứ Bãveru, khi ấy lợi lộc và sự 
trân trọng đối với con quạ đã bị bỏ quên. 


662. Cho đến khi nào đức Phật, bậc Pháp Vương, đấng Mặt Trời còn chưa 
hiện khởi, cho đến khi ấy người ta đã còn cúng dường các Sa-môn và Bà-la- 
môn phàm phu khác. 


663. Và khi đức Phật, có âm giọng của Phạm Thiên, đã thuyết giảng Giáo 
Pháp, khi ấy lợi lộc và sự trân trọng đối với các ngoại đạo đã bị bỏ quên.” 

9. Bổn Sanh Xứ Bãveru. [339] 


664. “Này Visayha, trước đây ngài đã bố thí nhiều vật thí, 

và trong khi ngài bố thí, tình trạng khánh kiệt đã xảy ra cho ngài. 

Nếu từ nay về sau, ngài không bố thí vật thí nữa, 

trong khi ngài tự kiềm chế, các của cải sẽ tồn tại cho ngài.” 

665. “Thưa vị Nghìn Mât, chư Thánh nhân đã nói việc không cao thượng 
là việc không nên làm bởi người cao thượng, mặc dầu vô cùng nghèo khổ. 
Thưa vị chúa của loài người, nếu vì nguyên nhân thọ dụng của cải mà chúng 
tôi lìa bỏ niềm tin bố thí, thì của cải ấy chớ có cho chúng tôi. 


666. Chiếc xe trước đi bảng con đường nào, thì chiếc xe sau cũng đi bằng 
chính con đường ấy. Thưa Thiên Chủ, hãy để cho công việc đã được lập ra 
trước đây được tiếp tục (chớ ngăn lại). 


667. Nếu chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ bố thí, khi không còn sống thì 
chúng tôi bố thí cái gì? Mặc dầu chúng tôi là (người cât cỏ) như vầy, chúng 
tôi cũng sẽ bố thí, chớ để chúng tôi xao lãng việc bố thí.” 

10. Bổn Sanh Trưởng Giả Visayha. [340] 

Phầm Kokãlika là thứ tư. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 

Kẻ phát biểu quá thời hạn, chuyện đánh bại người, 
đấng thủ lãnh xa binh ở giữa cánh rừng, việc đi quanh co, 
rồi chó rừng, cỏ, chuyện chỗ ngồi và ghế ngồi, 
rồi hạt cơm, con công, và trưởng giả Visayha, là mười. 

—00O00— 
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5. CƯLAKƯNALAVAGGO 1 

668. Narãnamãrãmakarãsu nãrisu 2 
anekacittăsu aniggahãsu ca, 
sabbattanãpĩtikarãpi ce siyã 3 
na vissase titthasamã hi nãriyo. 

669. Yam ve 4 disvã kandarĩ kinnarãnam 5 
sabbitthiyo na ramanti agãre, 

tam tãdisam maccam 6 cajitvã bhariyã 
annam disvã purisam pĩthasappim. 

670. Bakassa ca pãvãrikassa 7 raníio 
accantakãmãnugatassa bhariyã, 
avãcarĩ 8 baddhavasãnugassa 9 
kam vã 10 itthĩ nãticare tadannam. 


671. Pingiyãni sabbalokissarassa 
raníĩo piyã brahmadattassa bhariyã, 
avãcarĩ 8 baddhavasãnugassa 9 

tam vãpi sã nậjjhagã kãmakãminĩ ”ti. 

1. Kinnarĩjãtakam. 11 

672. Asakkhim vata attãnam uddhãtum 12 udakã thalam, 
na dãnãham 13 puna tuyham vasam gacchãmi vãrija. 

673. Alametehi ambehi jambũhi panasehi ca, 

yãni pãram samuddassa varam mayham udumbaro. 

674. Yo ca uppatitam attham na khippamanubujjhati, 
amittavasamanveti pacchã ca anutappati. 14 


675. Yo ca uppatitam attham khippameva nibodhati, 
muccate sattusambãdhã na ca pacchãnutappatĩ ”ti. 

2. Vãnarajãtakam. 


1 cullakuụãlavagga - Syã, PTS. 

2 nãrĩsu - Syã. 

3 sabbattha nãpĩtikarãpi ce siyã - Ma, PTS; 
sabbattanã pĩtikarãpi ce siyum - Syã. 

4 yanca - Syã. 

5 kaụdarĩkinnarãnam - Ma, PTS; 
kinnarakinnarĩnam - Syã. 

6 sãmikam - Syă. 

7 băvarikassa - Ma, Syã, PTS. 


8 accãcari - Syã. 

9 patthavasãnugassa - Ma, PTS. 

10 karp vãpi - Ma, PTS; kim vã - Syã. 

11 kaụdarỹãtakam - Ma; 
kundalikajãtakam - Syã; 
kandarijãtakam - PTS. 

12 utthằtuìn - Syã, PTS. 

13 idãn’ ãham - PTS. 

14 ca-m-anutappati - PTS. 
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5. PHẦM TIẼU KUNALA 

668. “Các nữ nhân là những người tạo ra sự khoái lạc cho các nam nhân, 
các nàng có tâm thất thường, và không có khả năng kiềm chế. Dầu cho nàng 
là người tạo ra niềm vui cho bản thân một cách trọn vẹn, cũng không nên tin 
tưởng nàng, bởi vì các nữ nhân là tương tự như những bến tâm (ai cũng có 
thể đến tâm). 


669. Điều đã thấy ở câu chuyện của vua Kandarĩ và hoàng hậu Kinnarã là: 
Tất cả các nữ nhân đều không thích thú (ông chồng của mình) ở gia đình. 
Người vợ (hoàng hậu) từ bỏ chồng là người đàn ông như vị vua Kandarĩ ấy, 
sau khi gặp gỡ người đàn ông khác là kẻ bị què quặt. 


670. Nàng Paíĩcapãpĩ là vợ của vua Baka và vua Pãvãrika, hai vị vua đeo 
đuổi dục lạc tột đỉnh. Nàng đã làm điều tà hạnh với kẻ thuộc quyền sai khiến 
của chồng, vậy còn người nam nào khác nữa mà nữ nhân sẽ không cư xử vượt 
quá giới hạn? 


671. Nàng Pingiyãnĩ là người vợ yêu dấu của đức vua Brahmadatta, vị 
chúa tể của tất cả thế gian. Nàng đã làm điều tà hạnh với kẻ thuộc quyền sai 
khiến của chồng, người nữ có ham muốn dục vọng ấy đã không đạt được 
người đàn ông ấy (luôn cả địa vị hoàng hậu).” 

1. Bổn Sanh Hoàng Hậu Kinnarĩ. [341] 


672. “Này cá sấu, hiển nhiên ta đã có thể nâng đỡ bản thân từ trong nước 
lên đất liền, giờ đây, ta sẽ không rơi vào quyền lực của ngươi lần nữa. 


673. Quá đủ với những trái xoài, với những trái mận, và với những trái 
mít ấy, là các thứ ở bên bờ kia của đại dương, cái quý giá đối với ta là cây 
sung. 1 


674. Và kẻ nào không mau chóng nhận ra cơ hội đã được sanh lên, rồi đi 
theo quyền lực của kẻ thù, sau này sẽ hối tiếc. 


675. Và người nào mau chóng biết được cơ hội đã được sanh lên, rồi được 
thoát khỏi sự áp bức của kẻ thù, sau này sẽ không bị ân hận.” 

2. Bổn Sanh Con Khỉ. [342] 


1 Tương tự câu kệ 274 ở trang 99. 
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CuỊakunalavaggo 


676. Avasimha 1 tavagare niccam sakkatapujita, 
tvameva dãni c’ akari 2 handa rậja vajãmaham. 


677. Yo ve kate patikate kibbise patikibbise, 

evam tam sammati 3 veram vasa kuntini 4 mãgamã. 5 


678. Na katassa ca katta ca metti 6 sandhiyate puna, 
hadayam nãnựjãnãti gacchaíìneva rathesabha. 


679. Katassa ceva kattã ca metti 6 sandhĩyate puna, 

dhĩrãnam no ca bãlãnam vasa kuntini 4 mãgamã 5 ”ti. 

3. Kuntinĩjãtakam. 7 


680. Yo mliyam 8 mandayati sandasena vihannati, 
tassa sã vasamanvetu yã te ambe avãhari. 


681. Vĩsam va pancavisam 9 va unatimsamva jatiya, 
tãdisã patimãladdhã 10 yã te ambe avãhari. 


682. Digham gacchatu addhanam ekika abhisariya, 11 
sankete pati mãddasa 12 yã te ambe avãhari. 


683. Alankatã suvasanã mãlinĩ candanussadã, 
ekikã sayane setu 13 yã te ambe avãharĩ ”ti. 

4. Ambacorajãtakam. 14 


1 avasimha - Ma, Syã, PTS. 

2 dãnimakari - Ma, Syã; 
dãnimakara - PTS. 

3 sammatĩ - Ma, PTS. 

4 kuntani - PTS. 

5 mã gamã - Syã, PTS. 

6 mettĩ - Ma, PTS; 
mitti - Syã. 

7 kuntanijãtakam - PTS. 


8 niliyam - Syã. 

9 pannmãsam - PTS. 

10 pati mã laddhã - Ma, Syă; 
patim mã laddhã - PTS. 

11 abhisãrikã - Ma. 

12 pati mã adda - Ma; 
patim mã addasa - PTS. 

13 sayatu - PTS. 

14 ambajãtakam - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Tiểu Kunala 


676. “Tôi đã sống ở nhà của bệ hạ, thường xuyên được tôn vinh trân 
trọng. Và giờ đây, chính bệ hạ đã làm quấy. Tâu bệ hạ, vậy tôi phải ra đi.” 


677. “Thật vậy, người nào, khi tội ác đã được gây ra, và hành động báo thù 
đã được đáp trả; như vậy, hận thù ấy đã được lặng yên, này chim dẽ cái, hãy 
ở lại, chớ bo đi.” 


678. “Tình thân hữu giữa người bị hại và kẻ gây hại không thể kết nối lại 
được nữa. Tôi không thể mềm lòng, tâu đấng thủ lãnh xa binh, tôi nhất định 
ra đi.” 


679. “Tình thân hữu giữa người bị hại và kẻ gây hại có thể kết nối lại được 
giữa các bậc sáng trí, và không thể giữa những kẻ ngu si; này chim dẽ cái, hãy 
ở lại, chớ bỏ đi.” 

3. Bổn Sanh Chim Dẽ Cái. [343] 


680. “Cô nào đã trộm những trái xoài của ông, cầu cho nàng ấy hãy rơi 
vào quyền lực của người đàn ông trang điểm tóc nhuộm đang khổ sở vì cái 
nhíp nhổ tóc.” 


681. “Cô nào đã trộm những trái xoài của ông, người như nàng ấy chớ có 
kiếm được chồng cho đến hai mươi, hoặc hai mươi lăm, hoặc xấp xỉ ba mươi 
tuổi.” 


682. “Cô nào đã trộm những trái xoài của ông, cầu cho nàng ấy phải lặn 
lội đường xá xa xôi, đơn độc một mình, đi gặp người yêu, và chẳng gặp được 
người tình ở điểm hẹn.” 


683. “Cô nào đã trộm những trái xoài của ông, cầu cho nàng ấy đã được 
trang điểm, mặc y phục đẹp, có tràng hoa, thoa nhiều trầm hương, nằm ngủ 
đơn độc mọt mình ở trên giường.” 

4. Bổn Sanh Kẻ Trộm Xoài. [344] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


CuỊakunalavaggo 


684. Vanam yadaggi dahati pavako kanhavattam, 

katharn karosi pacalaka evam dandhaparakkamo. 


685. Bahuni rukkhachiddani pathavya 1 vivarani ca, 
tãni ce nãbhisambhoma hoti no kãlapariyãyo. 


686. Yo dandhakale tarati taramye ca dandhati, 

sukkhapannamva akkamma attham bhanjati attano. 


687. Yo dandhakãle dandheti 2 taranĩye ca tãrayi, 
sasĩva rattim vibhajam tassattho paripũratĩ ”ti. 

5. Gajakumbhajãtakam. 

688. Manussindam jahitvãna sabbakãmasamiddhinam, 
katham nu bhagavã kesi 3 kappassa ramati assame. 


689. Sadhuni 4 ramamyani santi vakkha 5 manorama, 
subhãsitãni kappassa nãrada ramayanti mam. 


690. Salinam odanam bhunje sucimamsupasecanarn, 6 
katharn sãmãkanĩvãram alonam chãdayanti tam. 


691. Asãdum yadi vã sãdum 7 appam vã yadi vã bahum, 
vissattho yattha bhunjeyya vissãsaparamã rasã ”ti. 

6. Kesavajãtakam. 


692. Sabbãyasam kũtamatippamãnam 
paggayha so 8 titthati 9 antalikkhe, 
rakkhãya me tvam vihito nusajja 
udãhu me vãyamase 10 vadhãya. 


693. Dũto aham rặịidha 11 rakkhasãnam 
vadhãya tuyham pahitohamasmi, 
indo ca tam rakkhati devarậjã 
tenuttamangam na te phãlayãmi. 12 


1 pathabya - Ma, Sya. 

2 dandhati - PTS. 

3 kesĩ - Ma, PTS. 

4 sãdũnĩ - Ma; 
sãdũni - PTS. 

5 rakkhã - PTS. 

6 sucim mamsũpasecanam - PTS. 


7 sãdum vã yadi vãsãdum - Ma; 
sãdhurp vã yadivãsãdhum - Syã. 

8 yo - Ma, Sya. 

9 titthasi - Ma. 

10 cetayase - Ma. 

11 dũto ’ham rãjã idha - PTS. 

12 na hi phãlayãmi - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Tiểu Kunala 


684. “Vào lúc ngọn lửa, thần hỏa với sự làm thành tối đen, thiêu đốt khu 
rừng, này rùa, với sự ra sức chậm chạp như vậy, ngươi sẽ làm thế nào?” 


685. “Có nhiều lô hổng ở các cây và nhiều khe nứt ở mặt đất, nếu chúng 
tôi không đến được các nơi ấy, thì chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc đời.” 


686. “Người nào vội vã vào thời điểm chậm rãi và chậm rãi vào lúc nên 
vội vã, người ấy phá vỡ mục đích của bản thân tựa như giẫm đạp chiếc lá 
khô. 


687. Người nào chậm rãi vào thời điểm chậm rãi và vội vã vào lúc nên vội 
vã, mục đích của người ấy được tròn đầy tựa như mặt trăng được tròn dần 
trong lúc chiếu sáng vào ban đêm.” 

5. Bổn Sanh Con Rùa. [345] 


688. “Sau khi rời bỏ vị chúa của nhân loại, vị có sự thành tựu tất cả các 
dục, làm thế nào mà bậc hữu phần Kesava lại vui thích ở khu ẩn cư của 
Kassapa?” 


689. “Này Narada, có những cây làm thích ý, và những lời khéo nói, ngọt 
ngào, đáng mến của Kassapa làm ta vui thích.” 


690. “Ngài thọ thực bữa ăn với gạo salỉ, có trộn lân thịt tinh khiết, làm 
thế nào mà ngài ưa thích cơm lúa miến và hạt kê không muối ấy?” 


691. “Dầu là không ngon ngọt hay là ngon ngọt, dầu là ít hay là nhiều, nơi 
nào có thể thọ thực với niềm tin, các hương vị có sự tin tưởng là nhất hạng.” 

6. Bổn Sanh Ẩn Sĩ Kesãva. [346] 


692. “Ngươi đứng ở hư không giơ lên 
cây búa hoàn toàn làm bằng sât, có kích thước quá cỡ. 
Hôm nay, có phải ngươi tính toán để bảo vệ ta, 
hay ngươi ra sức để giết chết ta?” 


693. “Tâu đức vua, ở đây tôi là sứ giả của các loài quỷ sứ, 

tôi được phái đến để giết ngài, 

nhưng vị Thiên Vương Inda hộ trì ngài, 

vì thế, tôi không chẻ đôi cái đầu của ngài được.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


CuỊakunalavaggo 


694. Sace ca mam rakkhati devarặjã 
devãnamindo maghavã sujampati, 
kãmam pisãcã kandantu 1 sabbe 
na santase rakkhasiyã pajãya. 


695. Kãmam kandantu 2 kumbhandã sabbe pamsupisãcakã, 
nãlam pisãcã yuddhãya mahatĩ sã vibhimsikã ”ti. 3 

7. Ayakũtajãtakam. 


696. Aranna gamamagamma kim sĩlam kim vatam aham, 
purisam tãta seveyyam tam me akkhãhi pucchito. 


697. Yo tam vissasaye tata vissasanca khameyya te, 
sussũsĩ ca titikkhĩ ca tam bhajehi ito gato. 


698. Yassa kayena vacaya manasa natthi dukkatam, 
orasiva 4 patitthãya tam bhajehi ito gato. 


699. HaỊiddarãgam 5 kapicittam purisam rãgavirãginam, 
tãdisam tăta mã sevi nimmanussampi ce siyã ”ti. 

8. Arannajãtakam. 


700. Neva itthisu samannam napi 6 bhakkhesu sarathi, 
athassa sandhibhedassa passa yãva sucintitam. 


701. Asi tikkhova mamsamhi pesuíìnam parivattati, 
yatthũsabhanca sĩhanca bhakkhayanti migãdhamã. 


702. Imam so sayanam seti yayimam 7 passasi sarathi, 
yo vãcam sandhibhedassa pisunassa 8 nibodhati. 


1 vinadantu - Ma, Syã, PTS. 

2 kaụdantu - Syã. 

3 vibhesikã ti - Syã; 
vihesikã ti - PTS. 

4 urasĩva - Ma, Syã, PTS. 


haliddirãgam - Ma, PTS; 
haliddarãgam - Syã. 
nãpi - Ma, Syã. 
yamimam - Ma, Syã. 
pisunassa - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Tiểu Kunala 


694. “Và nếu vị hộ trì ta là đấng Thiên Vương, 

chúa tể của chư Thiên, vị Trời Đế Thích, chồng của nàng Sujã, 

thì hãy để cho tất cả yêu tinh kêu gào theo ý thích, 

ta không run sợ dòng dõi của loài quỷ sứ. 


695. Hãy để cho tất cả các Dạ-xoa bụng bự, các yêu tinh ở bãi rác kêu gào 
theo ý thích. Các yêu tinh không đủ khả năng để chiến đấu với ta, mặc dù 
chúng lớn xác và có vẻ khủng khiếp.” 

7. Bổn Sanh Cái Búa Sắt. [347] 


696. “Thưa cha, sau khi từ rừng đi vào làng, con nên thân cận người có 
giới thế nào, có sự hành trì thế nào? Được hỏi, xin cha hãy giải thích điều ấy 
cho con.” 


697. “Này con, người nào có thể tin tưởng con và có thể đạt được sự tin 
tưởng của con, có sự lâng nghe và có sự nhẫn nhịn (lời nói của con), con hãy 
thân cận người ấy khi con ra đi khỏi nơi này. 


698. Đối với người nào không có việc làm sai trái bâng thân, bằng khẩu, 
bảng ý, con hãy thân cận người ấy khi con ra đi khỏi nơi này, tựa như (đứa bé 
trai) nàm yên ở trên ngực (người mẹ). 


699. Này con, với người có tâm không chắc chắn, như màu của củ nghệ, 
như tâm của loài khỉ, mau chóng thay đổi, con chớ phục vụ người như thế ấy, 
dẫu cho không có người nào khác.” 

8. Bổn Sanh Khu Rừng. [348] 


700. “Này người đánh xe, (giữa sư tử và bò mộng) chẳng những không có 
sự tương đồng về nữ giới, mà còn không có sự giống nhau về thức ăn nữa, giờ 
ngươi hãy nhìn xem sự suy nghĩ khôn khéo trong việc phá vỡ mối hên kết này 
(giữa hai con thú). 


701. Việc nói đâm thọc tác động tựa như cây gươm bén chia cât miếng 
thịt, ở câu chuyện này, các con thú tồi tệ xơi thịt con bò mộng và con sư tử. 


702. Này người đánh xe, ngươi hãy nhìn thấy điều này: Kẻ nào nghe theo 
lời nói đâm thọc chia rẽ mối hên kết, kẻ ấy lâm vào hoàn cảnh này (bị chết 
như hai con thú kia). 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


CuỊakunalavaggo 


703. Te janã sukhamedhanti narã saggagatãriva, 

yo 1 vãcam sandhibhedassa nãva bodhenti 2 sãrathĩ ”ti. 

9. Sandhibhedajãtakam. 

704. Hanti hatthehi pãdehi mukhanca parisumbhati, 
sa ve rậja piyo hoti kam tenamabhipassasi. 3 

705. Akkosati yathãkãmam ãgamancassa na icchati, 4 
sa ve rậja piyo hoti kam tenamabhipassasi. 3 

706. Abbhakkhãti abhũtena abkenamabhisãraye, 5 
sa ve rậja piyo hoti kam tenamabhipassasi. 3 

707. Haram annanca pãnanca vatthasenãsanãni ca, 
annadatthu harã santă te ve rậja piyã honti, 
kam tenamabhipassasĩ ”ti. 6 

10. Devatăpanhajãtakam. 

CũỊakuụãlavaggo 7 pancamo. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Narãnam asakkhivasimhavaro 
nĩbyamaggivaranca puna, 
puna rasãyasakũtavaro 
tathãrannasãrathi hanti dasa. 

Catukkanipãto nitthito. 

***** 


TATRA VAGGƯDDANAM 

Vivaram pucimandanca 
kutidũsam bahũbhãnakam, 
cũỊakunãlavaggo so 
pancamo suppakãsito ”ti. 

—00O00-- 


1 ye - Ma, Syã, PTS. 

2 nãvabodhanti - Ma, Syã, PTS. 

3 tena tvãbhipassasi - Ma, Syã. 

4 icchati - Ma, PTS; necchati - Syã. 


; alikenăbhisãraye - 
’ tena tvăbhipassasĩ 
' cullakunãlavaggo 


Ma. 

ti - Ma, Syã. 
- Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Tiểu Kunala 


703. Này người đánh xe, những người nào không tiếp thu lời nói chia rẽ 
mối hên kết, những người ấy đạt được sự an lạc, tựa như những người đã đi 
đến cõi trời.” 

9. Bổn Sanh Chia Rẽ Mối Liên Kết. [349] 


704. “Gã ấy đánh bằng những cánh tay, bâng những bàn chân, và gã ấy 
đấm vào mặt. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng yêu 
hơn gã ấy?” 


705. “Người si vả gã ấy tùy theo ý thích, nhưng người lại mong muốn sự 
quay về của gã ấy. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng 
yêu hơn gã ấy?” 


706. “Người trách móc gã ấy với việc không có thật, người buộc tội với 
chuyện giả dối. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng yêu 
hơn gã ấy?” 

707. “Trong khi lấy mang đi cơm, nước, y phục, và chỗ trú ngụ, thật vậy, 
những người lấy mang đi là những người tốt. Tâu bệ hạ, những người ấy quả 
thật đáng yêu; bệ hạ xem có những ai đáng yêu hơn những người ấy?” 

10. Bổn Sanh Các Câu Hỏi Của Vị Thiên Nhân. [350] 

Phẩm Tiều Kunãla là thứ năm. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 


Đối với các nam nhân, ta đã có thể, và chuyện tôi đã sống, 

tóc nhuộm, rồi lại chuyện ngọn lửa, 

thêm nữa là chuyện các vị nếm, và cái búa bâng sât, 

tương tự là khu rừng, người đánh xe, và gã ấy đánh, là mười. 

Nhóm Bôn Kệ Ngôn được chẩm dứt. 

***** 


TÓM LƯỢC CÁC PHẦM Ở NHÓM NÀY 

Hãy mở ra, và cây Pucimanda, 
kẻ phá hoại cốc liêu, kẻ nói nhiều, 
phẩm Tiểu Kunãla ấy, 
là thứ năm, đã khéo được giảng giải. 

—00O00— 
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V. PANcAKANIPATO 

1 . MANIKUNDALAVAGGO 

708. ơĩno 1 rathassa 2 manikundale 3 ca 
putte ca dãre ca tatheva jĩno,' 
sabbesu bhogesu asesitesu 4 
kasmã na santappasi sokakãle. 

709. Pubbe va maccam vijahanti bhogã 
macco vã te 5 pubbataram jahãti, 
asassatã bhogino kãmakãmĩ 6 
tasmã na socãmaham sokakãle. 


710. Udeti ãpũrati veti 7 cando 

attham tapetvãna 8 paleti suriyo, 
vidită 9 mayã sattuka lokadhammã 
tasmã na socãmaham sokakãle. 


711. Alaso gihĩ kãmabhogĩ na sãdhu 
asannato pabbajito na sãdhu, 
rãjã na sãdhu anisammakãrĩ 

yo pandito kodhano tam na sãdhu. 

712. Nisamma khattiyo kayirã nãnisamma disampati, 
nisamma kãrino ranno 10 yaso kitti ca vaddhatĩ ”ti. 

1. Manikundalajãtakam. 

713. Kinnu santaramãnova lãyitvã haritam tinam, 
khãda khãdãti vilapi" gatasattam jaraggavam. 

714. Na hi annena pãnena mato gono samutthahe, 
tvanca 12 tuccham vilapasi yathã tam dummatĩ tathã. 

715. Tatheva titthati sĩsam hatthapãdã ca vãỊadhi, 13 
sotã tatheva titthanti manne gono samutthahe. 


1 jinno - Syă. 

2 rathassam - Ma; 
ratthassa - Syã. 

3 manikundalã - PTS. 

4 asesakesu - Ma, Syã. 

5 macco ca ne - PTS. 

6 kãmakãmi - Ma, Syã, PTS. 


7 pũreti khĩyati - Syã. 

8 atthaủgametvãna - Ma, Syã. 

9 vijitã - Syã. 

10 rãja - Ma, PTS. 

11 lapasi - Ma, Syã. 

12 tan ca - PTS. 

13 văladhi - Ma, Syã, PTS. 
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V. NHÓM NĂM KỆ NGÔN 

1. PHẦM BÔNG TAI NGỌC MA-NI 

708. “Bị tước đoạt cỗ xe, ngựa, và các bông tai ngọc ma-ni, 
tương tựy như thể, bị tước đoạt các con và những người vợ, 
khi tất cả các của cải không còn tồn tại, 
vì sao ngài không bực bội vào thời điểm sầu muộn?” 


709. “Các của cải lìa bỏ con người trước, 
hoặc là con người từ bỏ chúng trước đó, 

là tính chất không trường tồn của tài sản, này kẻ ước ao dục vọng, 
vì thế ta không bực bội vào thời điểm sầu muộn. 


710. Mặt trăng mọc lên, tròn dần, rồi khuyết, 

mặt trời sau khi đốt nóng bầu trời rồi rút lui, 

này kẻ thù địch, các pháp thế gian đã được ta nhận biết, 

vì thế, ta không bực bội vào thời điểm sầu muộn. 


711. Người tại gia biếng nhác có sự thọ hưởng các dục, là không tốt, 
bậc xuất gia không tự chế ngự, là không tốt, 
vị vua có hành động không cân nhâc, là không tốt, 
người sáng suốt có sự phẫn nộ, việc ấy là không tốt. 1 


712. Vị Sát-đế-lỵ nên hành động sau khi suy xét. Bậc chúa tể một phương 
không thể không suy xét. Tâu bệ hạ, người hành động sau khi suy xét có danh 
vọng và tiếng tăm tăng trưởng.” 

1. Bổn Sanh Bông Tai Ngọc Ma-ni. [351] 


713. “Tại sao con lại phải vội vàng đi cât cỏ xanh tươi và nói lảm nhảm với 
con bò già có mạng sống đã lìa rằng: ‘Hãy ăn đi, hãy ăn đi.’ 


714. Bởi vì con bò đã chết không thể nào sống lại nhờ vào cơm ăn nước 
uống. Và con nói lảm nhảm một cách vô ích như là kẻ điên khùng.” 


715. “Đầu, các chân trước sau, và đuôi tồn tại y như thế, hai lỗ tai tồn tại y 
như thế, con nghĩ rằng con bò có thể sống lại được. 


1 Hai câu kệ 711, 712 tương tự hai câu kệ 634, 635 ở trang 189. 
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716. Nevayyakassa sisam va 1 hatthapada na 2 dissare, 
rudam mattikathũpasmim nanu tvaíìneva dummati. 

717. Ãdittam vata mam santam ghatasittamva pãvakam, 
vãrinã viya osincam sabbam nibbãpaye daram. 

718. AbbũỊham 3 vata me sallam sokam hadayanissitam, 4 
yo me sokaparetassa pitusokam apãnudi. 

719. Soham abbũỊhasallosmi vĩtasoko anãvilo, 
na socãmi na rodãmi tava sutvãna mãnava. 

720. Evam karonti sappannã ye honti anukampakã, 
vinivattayanti 5 sokamhã sựjãto pitaram yathã ”ti. 

2. Sựjãtajãtakam. 

721. Nayidam niccam bhavitabbam brahmadatta 
khemam subhikkham sukhatã ca 6 kãye, 
atthaccaye mã ahu sampamũỊho 7 
bhinnaplavo sãgarasseva majjhe. 

722. Yãni karoti puriso tãni attani passati, 
kalyãnakãrĩ 8 kalyãnam pãpakãrĩ 9 ca pãpakam, 
yãdisam vapate bĩjam tãdisam harate 10 phalam. 

723. Idam tadãcariyavaco pãrãsariyo 11 yadabravi, 

mãssu 12 tvam akarã 13 pãpam yam tam pacchă katam tape. 

724. Ayameva so pingiya 14 dhonasãkho 15 
yamhi 16 ghãtayim khattiyãnam sahassam, 
alankate candanasãralitte 17 

tameva dukkham paccãgatam mamam. 1 * 

725. Sãmãpi 19 kho candanalittagattã 20 
singuva 21 sobhanjanakassa uggatã, 
adisvãva 22 kãlam karissãmi ubbarim 
tam me tato 23 dukkhataram bhavissatĩ ”ti. 

3. Dhonasãkhajãtakam. 24 


1 sĩsaííca - Ma. 

2 ca - Ma, PTS; va - Syã. 

3 abbahĩ - Ma. 

4 yamãsi hadayassitam - Ma; 
yam ãsi hadayanissitam - PTS. 

5 vinavattenti - Ma, Syã. 

6 suhatã va - PTS. 

7 mã hu sammũỊho - PTS. 

8 kalyãnakãri - PTS. 

9 pãpakãri - PTS. 

10 ruhate - Syã. 

11 pãrãcariyo - Syã. 

12 mã su - Ma. 


13 akari - Ma, Syã. 

14 so piủgiyo - Syã. 

15 venasăkho - Ma, Syã. 

16 yahim - PTS. 

17 candanasãrãnulitte - Ma. 

18 mamã ti - PTS. 

19 sãmã ca - Ma, PTS. 

20 candanalittagattĩ - Syã, PTS. 

21 latthĩva - Ma, PTS; 
siủgũva - Syã. 

22 adisvã - Ma, Syã, PTS. 

23 ito - Ma, Syã. 

24 venasãkhajãtakam - Ma, Syã, 
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716. Cái đầu hay các tay chân của ông nội không còn được nhìn thấy, 
trong khi khóc lóc ở tháp thờ bâng đất sét, có lẽ cha mới là điên khùng?” 


717. “Quả thật, trong khi ta đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới 
bơ lỏng, con có thể dập tât tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước xuống. 

718. Khi ta bị sầu muộn, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn về người cha 
của ta, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn đã cắm vào trái tim của 
ta. 


719. Ta đây, có mũi tên đã được rút ra, có sự sầu muộn đã được xa lìa, 
không bị vẩn đục. Này người thanh niên, sau khi lẳng nghe con, ta không sầu 
muộn, không khóc lóc.” 1 

720. “Những vị có trí tuệ hành động như vậy, họ là những người có lòng 
bi mẫn, họ giúp cho vượt qua nỗi sầu muộn, giống như Sujãta đã giúp cho 
người cha.” 

2. Bổn Sanh Thanh Niên Sujãta. [352] 

721. “Này Brahmadatta, điều này không thể là mãi mãi, 

sự an toàn, sự dẽ dàng về vật thực, và sự thoải mái ở cơ thể, 
khi đã hết thời kỳ tốt đẹp, chớ trở nên hốt hoảng, 
tựa như chiếc bè bị vỡ ở giữa biển khơi. 

722. Người ta làm những điều gì thì nhìn thấy những điều ấy ở bản thân, 
người làm thiện nhìn thấy điều thiện, và người làm ác nhìn thấy điều ác, 
gieo hạt giống như thế nào thì mang lại kết quả như thế ấy.” 


723. “Điều này là lời nói của thầy dạy học, thầy Parasariya đã nói điều ấy: 
‘Con chớ làm việc ác, sau này con sẽ hối hận về việc ác đã làm ấy.’ 

724. Này Piủgiya, chính là cây này, nó có cành cây tỏa rộng, 
ở nơi này ta đã giết chết một ngàn vị Sát-đế-lỵ, 

ở nơi này đã được trang hoàng, đã được bôi tinh dầu trầm hương, 
chính nỗi khổ đau ấy đã quay trở lại với ta. 

725. Nàng có làn da màu vàng, có thân thể được bôi trầm hương, 
tựa như nhánh non của cây sobhaíyana đã được vươn lên, 

ta sẽ qua đời không được nhìn thấy nàng Ubbarĩ, 
điều ấy sẽ làm cho ta đau khổ hơn là cái chết.” 

3. Bổn Sanh Cành Cây Tỏa Rộng. [353] 


1 Ba câu kệ 717, 718, 719 tương tự ba câu kệ 1216, 1217, 1218 của tập Kinh VimanavatthupaỊi 
- Chuyện Thiên Cung (TTPV tập 30, trang 201). 
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726. Uragova tacam jiọnam hitva gacchati sam tanum, 1 
evam sarĩre nibbhoge pete kãlakate 2 sati. 

727. Dayhamãno na jãnãti nãtĩnam paridevitam, 
tasmã etam na socãmi gato so tassa yã gati. 

728. Anabbhito 3 tato ãga 4 ananunnãto 5 ito gato, 
yathã gato 6 tathã gato tattha kã paridevanã. 

729. Dayhamãno na jãnãti nãtĩnam paridevitam, 
tasmã etam na socãmi gato so tassa yã gati. 

730. Sace rode kisã 7 assam tassã me kim phalam siyã, 
nãtimittasuhajjãnam bhiyyo no aratĩ siyã. 

731. Dayhamãno na jãnãti nãtĩnam paridevitam, 
tasmã etam na socãmi gato so tassa yã gati. 

732. Yathăpi dãrako candam gacchantamanurodati, 
evam sampadamevetam yo petamanusocati. 

733. Dayhamãno na jãnãti nãtĩnam paridevitam, 
tasmã etam na socãmi gato so tassa yã gati. 

734. Yathãpi udakakumbho bhinno appatisandhiyo, 
evam sampadamevetam yo petamanusocati. 

735. Dayhamãno na jãnãti nãtĩnam paridevitam, 
tasmã etam na socãmi gato so tassa yã gatĩ ”ti. 

4. Uragajãtakam. 

736. Anne socanti rodanti anne assumukhã janã, 8 
pasannamukhavannosi kasmã ghata 9 na socasi. 


1 santanum - Syã; 
san tanum - PTS. 

2 kãlankatẽ - Ma. 

3 anavhito - Ma; 
anavhãto - PTS. 

4 ãgă - Ma, Syã, PTS. 


5 nãnunnãto - Syã. 

6 yathăgato - Ma, PTS. 

7 kĩsã - Syã; 
kisĩ - PTS. 

8 anno assumukho jano - PTS. 

9 ghata - Ma, Syã. 
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726. “Giống như con rân từ bỏ lớp vỏ già cỗi, phần thân thể của mình, rồi 
ra đi, tương tự như thế ấy, khi thân xác không còn lợi ích, khi là người đã ra 
đi, đa từ tran. 


727. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không sầu muộn về việc này, người ấy đã đi đến cảnh giới 
dành cho người ấy.” 1 


728. “Không được gọi, từ nơi kia nó đã đi đến; chưa được phép, từ nơi này 
nó đã ra đi. Nó đã đi đến như thế nào thì nó đã ra đi như thế ấy, trong trường 
hợp ấy sự than vãn có lợi ích gì? 

729. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không sầu muộn về việc này, người ấy đã đi đến cảnh giới 
dành cho người ấy.” 

730. “Nếu tôi khóc, tôi sẽ trở nên tiều tụy; trong trường hợp ấy liệu có 
được kết quả gì cho tôi? (Việc ấy) còn có thể làm tăng thêm sự ưu sầu cho 
quyến thuộc bạn bè thân hữu của chúng tôi. 

731. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không sầu muộn về việc này, người ấy đã đi đến cảnh giới 
dành cho người ấy.” 

732. “Cũng giống như đứa bé trai khóc lóc đòi mặt trăng đang di chuyển, 
người sầu tư về kẻ đã quá vãng có sự thành tựu y như vậy. 

733. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không sầu muộn về việc này, người ấy đã đi đến cảnh giới 
dành cho người ấy.” 


734. “Này người Bà-la-môn, cũng giống như lọ nước đã bị vỡ, không thể 
hàn gẳn lại, người sầu tư về kẻ đã quá vãng có sự thành tựu y như vậy. 

735. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không sầu muộn về việc này, người ấy đã đi đến cảnh giới 
dành cho người ấy.” 

4. Bổn Sanh Con Rẳn. [354] 

736. “Những người khác sầu muộn, khóc lóc, những người khác có khuôn 
mặt đẫm nước mắt. Còn ông có vẻ mặt trầm tĩnh, này Ghata, tại sao ông 
không sầu muộn?” 


1 Bổn Sanh này tương tự câu chuyện Ngạ Quỷ Rân ở tập Kinh VimănavatthupăỊỈ - Chuyện 
Thiên Cung (TTPV tập 30, các trang 18-21). Hai câu kệ 726-727 là lời của người cha, hai câu 
kệ kế tiếp là lời của người mẹ, sau đó là lời của người em gái, của người vợ góa, và cuối cùng 
là lời của người tớ gái (PvA, 61-66). 
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737. Nabbhatĩtaharo soko nanagatasukhavaho, 
tasmã dhamka 1 na socãmi natthi soko 2 dutĩyatã. 3 

738. Socam pandu kiso hoti 4 bhattancassa na ruccati, 
amittã sumanã honti sallaviddhassa na ruccati. 5 

739. Gãme vã yadi vãranne ninne vã yadi vã thale, 
thitarn mam nãgamissati 6 evam ditthapado aham. 

740. Yassattă nãlamekova 7 sabbakãmarasãraho, 8 
sabbãpi pathavĩ 9 tassa na sukham ãvahissatĩ ”ti. 

5. Ghatajãtakam. 10 

741. Eko aranne girikandarãyam 11 
paggayha paggayha silarn pavecchasi, 12 
punappunam santaramãnarũpo 
kãrandiya 13 ko nu tava yidhattho. 14 

742. Aham himam sãgarasevitantam 
samam karissãmi yathãpi pãnim, 15 
vikiriya 16 sãnũni ca pabbatãni ca 
tasmã silam dariyã 17 pakkhipãmi. 

743. Nayimam 18 mahim arahati pãnikappam 
samam manusso karanãyameko, 
mannãmimanneva darim jigimsam 19 
kãrandiya hãyasi 20 jĩvalokam. 

744. Sace ayam bhũtadharam na sakko 21 
samam manusso karanãyameko, 
evameva tvarn brahme ime manusse 
nãnãditthike nãnayissasi te. 

745. Sankhittarũpena bhavam mamattham 
akkhãsi kãrandiya evametam, 

yathă na sakkã pathavĩ samãyam 
kãtum 22 manussena tathã manussã ”ti. 

6. Kãrandiyajătakam. 23 


1 vamka - PTS. 

2 soke - Ma, Syă, PTS. 

3 dutiyyatã - PTS. 

4 paụdukisĩhoti - PTS. 

5 sallaviddhassa ruppato - Ma, Syã, PTS. 

6 na man tam ãgamissati - PTS. 

7 nãlam eko - PTS. 

8 sabbakãmarasãharo - Ma, Syã, PTS. 

9 pathavĩ - Ma. 

10 ghatajãtakam - Ma; 
dhaủkajãtakam - Syã. 

11 girikandarãya - PTS. 


12 paggayha mahantaselam pavejjhasi - Syã, 

13 koraụdiya - Ma 

14 tava ỉdh’ attho - PTS. 

15 pãni - Ma. 

16 vikĩriya - Ma. 

17 selam kandarãyam - Syã. 

18 na imam - PTS. 

19 jigĩsam - Ma. 

20 hahasi - Ma, PTS. 

21 sakkã - Ma; sattho - PTS. 

22 kattum - Ma. 

23 koraụdiyajãtakam - Ma. 
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737. “Sầu muộn không đem lại việc đã qua, không mang đến hạnh phúc ở 
tương lai. Vì thế, này Dharụka, ta không sầu muộn; sầu muộn không phải là 
người bạn. 


738. Trong khi sầu muộn thì trở nên vàng vọt, ốm o, đối với người này 
thức ăn không được ưa thích. Các kẻ thù trở nên mừng rỡ, là điều không 
được ưa thích đối với người bị mũi tên (sầu muộn) đâm thủng. 


739. (Sầu muộn) sẽ không xảy đến cho ta dầu ta ở làng hoặc ở rừng, dầu 
ta ở đất trũng hoặc ở đất bâng; điều căn bản đã được ta nhận thức như vậy. 


740. Bản thân người nào, chỉ một mình, không đủ khả năng để đem lại 
mọi hỷ lạc của thiền, thì toàn bộ trái đất cũng sẽ không mang đến hạnh phúc 
cho người ấy.” 

5. Bổn Sanh Vua Ghata. [355] 


741. “Một mình con lần lượt bê từng tảng đá bỏ vào hang núi ở trong 
rừng, với dáng vẻ vội vã lặp đi lặp lại, này Kãrandiya, ở đây có lợi ích gì cho 
con?” 


742. “Chính con sẽ làm cho trái đất bốn bề giáp với biển cả này bàng 
phẳng, thậm chí giống như bàn tay, sau khi đã san bằng các đồi và các ngọn 
núi; vì thế, con ném đá vào hang động.” 


743. “Một người sử dụng bàn tay không đủ khả năng để làm công việc san 
bảng trái đất này. Này Kãrandiya, ta nghĩ rằng trong lúc cố gắng lấp đầy chỉ 
một hang động này, con sẽ từ bỏ mạng sống.” 


744. “Nếu một người không có thể làm công việc san bằng quả địa cầu 
này, thưa vị Bà-la-môn, tương tự y như vậy, với những người này, là những 
người có quan điểm khác biệt, thầy sẽ không hướng dẫn họ được.” 


745. “Này ông, ông đã nói ý nghĩa cho ta bâng hình thức tóm tât. Này 
Kãrandiya, điều ấy là như vậy. Giống như trái đất này bằng phẳng là không 
thể được, những con người với con người là tương tự như thê'.” 

6. Bổn Sanh Thanh Niên Kãrandiya. [356] 
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746. Vandãmi tam kunjara satthihãyanam 
ãrannakam yũthapatim yasassim, 
pakkhehi tam panjalikam karomi 

mã me vadhĩ 1 2 puttake dubbalãya. 

747. Vandãmi tam kunjara' ekacãrim 
ãrannakam pabbatasãnugocaram, 
pakkhehi tam panjalikam karomi 
mã me vadhĩ puttake dubbalãya. 

748. Vadhissãmi 3 te latukike puttakãni 
kim me tuvam 4 kãhasi dubbalãsi, 
satam sahassãnipi 5 tădisĩnam 
vãmena pãdena papothayeyya. 6 

749. Na heva sabbattha balena kiccam 
balam hi bãlassa vadhãya hoti, 
karissãmi te nãgarãjã 7 anattham 
yo me vadhĩ puttake dubbalãya. 

750. Kãkanca passa latukikam mandũkam nĩlamakkhikam, 
ete nãgam aghãtesum passa verassa verinam, 
tasmã 8 veram na kayirãtha appiyena ca 9 kenacĩ ”ti. 

7. Latukikajãtakam. 

751. Ahameva dũsiyã bhũnahată ranno mahãpatãpassa, 
etam muncatu 10 dhammapãlam hatthe me deva chedehi. 11 

752. Ahameva dũsiyã bhũnahată ranno mahãpatãpassa, 
etam muncatu 10 dhammapãlam pãde me deva chedehi. 11 

753. Ahameva dũsiyã bhũnahată raníĩo mahãpatãpassa, 
etam muncatu 10 dhammapãlam sĩsam me deva chedehi. 11 

754. Nahanũnimassa 12 raíìno mittãmaccã ca vijjare suhadã, 
ye na vadanti rậjãnam mã ghãtayi orasam puttarn. 

755. Nahanũnimassa ranno mittã nãtĩ ca 13 vijjare suhadã, 
ye na vadanti rậjãnam mã ghãtayi atrajam puttam. 

756. Candanarasãnulittă 14 bãhã chijjanti dhammapãlassa, 
dãyãdassa pathavyã 15 pãnã me deva rujjhantĩ ”ti. 

8. Culladhammapãlajãtakam. 16 


1 kunjaram - Syã. 

2 vadhi - Syã, evam sabbattha. 

3 vamissãmi - Ma. 

4 tvam = Syã. 

5 satasahassãnipi - Syã. 

6 papothayeyyam - Ma, PTS; 
pappothayeyyam - Syã. 

7 nãgarãja - Syă. 

8 tasmã hi - Ma, Syã, PTS. 

9 appiyenapi - Ma, Syă; api yena ca - PTS. 


10 pamuncatu - PTS. 

11 chedahi - Syã. 

12 na hi nũnimassa - Ma; 
naha nũnimassa - Syã; 
na ha nũnimassa - PTS. 

13 nãtĩ mittã ca - Ma. 

14 candanasãrãnulittã - Ma, Syã, PTS. 

15 pathabyã - Syã. 

16 cũỊadhammapãlajãtakam - Ma. 
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746. “Thưa ông voi, tôi xin đảnh lễ ngài, vị có sáu mươi năm tuổi, 
ở trong rừng, chúa bầy, có danh vọng. 

Tôi chắp hai cánh lại làm lẽ ngài. 

Xin ngài chớ hại chết những chim con yếu ớt của tôi.” 

747. “Thưa ông voi, tôi xin đảnh lễ ngài, vị độc hành, 
ở trong rừng, đi kiếm ăn ở vùng núi đồi. 

Tôi chắp hai cánh lại làm lẽ ngài. 

Xin ngài chớ hại chết những chim con yếu ớt của tôi.” 

748. “Ta sẽ giết hại những chim cút con của ngươi. 

Ngươi là loài yếu ớt, ngươi sẽ làm gì ta? 

Đối với một trăm ngàn chim cút như thế ấy, 
ta có thể dẫm nát với bàn chân trái.” 

749. “Không hẳn ở mọi nơi đều có việc phải làm với sức mạnh, 
chính sức mạnh đem lại sự chết chóc cho kẻ ngu. 

Này voi chúa, ta sẽ làm điều bất lợi đối với ngươi, 
kẻ đã giết hại những chim con yếu ớt của ta.” 


750. “Hãy nhìn xem con quạ, con chim cút, con ếch, và con nhặng xanh. 
Những con vật này đã giết chết con voi. Hãy nhìn xem người có thù hận đưa 
đến sự thù hận; vì thế, không nên tạo ra sự thù hận với kẻ không yêu mến và 
với bẩt cứ người nào.” 

7. Bổn Sanh Chim Cút. [357] 


751. “Chính Thiếp là nữ tiện nhân, là người phá hoại sự thăng tiến của đức 
vua Mahãpatăpa. Xin hãy thả tự do cho đứa bé Dhammapãla này. Tâu bệ hạ, 
xin ngài hãy ra lệnh chặt hai cánh tay của thiếp. 

752. Chính Thiếp là nữ tiện nhân, là người phá hoại sự thăng tiến của đức 
vua Mahãpatăpa. Xin hãy thả tự do cho đứa bé Dhammapãla này. Tâu bệ hạ, 
xin ngài hãy ra lệnh chặt hai bàn chân của thiếp. 

753. Chính Thiếp là nữ tiện nhân, là người phá hoại sự thăng tiến của đức 
vua Mahãpatãpa. Xin hãy thả tự do cho đứa bé Dhammapãla này. Tâu bệ hạ, 
xin ngài hãy ra lệnh chặt cái đầu của thiếp.” 

754. “Chẳng lẽ vị vua này không có các bạn bè, các quan cố vấn, và các 
thân hữu? Và họ không nói với đức vua rằng: ‘Xin bệ hạ chớ giết chết đứa con 
trai ruột của mình.’ 

755. Chẳng lẽ vị vua này không có các bạn bè, các bà con, và các thân 
hữu? Và họ không nói với đức vua rằng: ‘Xin bệ hạ chớ giết chết đứa con trai 
ruột của mình.’ 

756. Hai cánh tay được bôi tinh dầu trầm hương của Dhammapãla, người 
thừa kế lãnh thổ, bị chặt đứt, tâu bệ hạ, hơi thở của thiếp bị tâc nghẹn.” 

8. Tiểu Bổn sanh Dhammapãla. [358] 
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757. Vikkama re mahãmiga vikkama re harĩpada, 1 
chinda vãrattikam 2 pãsam nãham ekã vane rame. 

758. Vikkamãmi na pãremi bhũmim sumbhãmi 3 vegasã, 
daỊho vãrattiko 4 pãso pãdam me parikantati. 

759. Attharassu palãsãni asim nibbãha 5 luddaka, 
pathamam mam hanitvãna 6 hana pacchã mahãmigam. 

760. Na me sutam vã dittham vã bhãsantim mãnusim migim, 
tvanca bhadde sukhĩ hohi eso cãpi mahãmigo. 

761. Evam luddaka nandassu saha sabbehi nãtihi, 
yathãhamajja nandãmi muttam disvã mahãmigan ”ti. 

9. Suvanọamigajãtakam. 

762. Vãti gandho timirãnam kusamuddo ca 7 ghosavã, 
dũre ito hi susandhi 8 tambakãmã tudanti mam. 

763. Katham samuddamatari katham addakkhi serumam, 9 
katham tassã ca tuyhanca ahu 10 saggasamãgamo. 11 

764. Bharukacchã 12 payãtãnam vãnijãna dhanesinam, 13 
makarehambhidã 14 nãvã phalakenãhamaplavim. 15 

765. Sã mam sanhena mudunã niccam candanagandhinĩ, 
ankena 16 uddharĩ bhaddã mãtã puttamva orasam. 

766. Sã mam annena pãnena vatthena sayanena ca, 
attanãpi ca maddakkhĩ 17 evam tamba vijãnahĩ ”ti. 18 

10. Susandhijãtakam. 19 

Manikuụdalavaggo pathamo. 

***** 


TASSUDDANAM 

Athajinavaroharitam tinako 
athabhinnaplavo uragovaghato, 
dariyã puna kunjara bhũnahatã 
migaputtamasaggavarena dasa. 

—00O00-- 


1 vikkama re haripada vikkama re mahamiga - Ma. 

2 varattikam - Syã. 12 

3 sumhãmi - PTS 13 

4 varattiko - Syã. 14 

5 nibbaha - PTS. 

6 vadhitvãna - Ma, Syã. 

7 va - Syã, PTS. 15 

8 ito suyonandĩ - Ma; 

ito hi susandhĩ - Syã; 16 

ito pi sussondĩ - PTS. 17 

9 sedumam - Ma. 18 

10 ahũ - PTS. 19 

11 sagga samãgamo - Ma, PTS; 

aggasamãgamo - Syă. 


kurukacchã - Ma; bharukaccha - PTS. 
vãnijãnam dhanesinam - Ma, Syã, PTS. 
makarehi abhidã - Ma; 
maủkarehi bhidã - Syă; 
makarehi bhinnã - PTS. 
phalakena mahaụnavam - Syã; 
phalaken’ aham aplavim - PTS. 
aủgena - Ma, Syã. 
mandakkhĩ - Ma, Syã, PTS. 
vijãnãhĩ ti - Ma. 
suyonandĩjãtakam - Ma; 
susandhijãtakam - Syã; 
sussondijãtakam - PTS. 
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757. “Hỡi nai lớn, chàng hãy cố gẳng. Hỡi chân vàng, chàng hãy cố gắng. 
Chàng hãy giựt đứt lưới bẫy với đai da. Một mình, thiếp sẽ không vui thích ở 
khu rung.” 

758. “Ta cố gắng nhưng không thoát được. Ta tống mạnh vào mặt đất. 
Lưới bẫy với đai da cứng rân cứa đứt bàn chân của ta.” 

759. “Này người thợ săn, ông hãy trải rộng các lá cây, rồi hãy rút gươm ra. 
Ông hãy giết chết tôi trước, rồi giết chết con nai lớn sau.” 

760. “Ta chưa từng được nghe hay được thấy con nai cái nói tiếng người. 
Này nai hiền, cầu cho ngươi và luôn cả con nai lớn ấy được an lành.” 

761. “Này người thợ săn, mong rằng ông cùng với tất cả thân quyến được 
vui mừng như vầy, giống như tôi hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy 
con nai lớn được cứu thoát.” 

9. Bổn Sanh Con Nai Vàng. [359] 


762. “Mùi hương của các hoa tỉmỉra thoảng đến, và vùng biển nhỏ có âm 
thanh vang dội. Nàng Susandhi ở xa nơi này lắm, sự mong muốn của đức vua 
Tamba thuc giục tôi.” 

763. “Làm thế nào ngươi đã vượt qua biển cả, làm thế nào ngươi đã nhìn 
thấy hòn đảo Seruma? Này Sagga, làm thế nào đã có sự gặp gỡ giữa nàng và 
ngươi được?” 

764. “Chiếc thuyền của các thương buôn tầm cầu tài sản khởi hành từ 
Bharukaccha đã bị vỡ tan bởi các con hải quái, tôi đã trôi nổi nhờ vào tấm 
ván gỗ. 

765. Công nương ấy, luôn có mùi thơm của trầm hương, đã nâng tôi dậy 
bâng cơ thể mịn màng, mềm mại, tựa như người mẹ bồng ẵm đứa con trai 
ruột. 

766. Nàng ấy đã làm tôi thỏa mãn với cơm, nước, y phục, và chỗ nằm, và 
đích thân nàng cũng đã chăm sóc tôi. Tâu đức vua Tamba, ngài hãy nhận biết 
như vậy.” 

10. Bổn Sanh Hoàng Hậu Susandhi. [360] 

Phẩm Bông Tai Ngọc Ma-ni là thứ nhất. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Giờ chuyện bị tước đoạt, người có cỏ xanh tươi, 
rồi chiếc bè bị vỡ, giống như con rân, vua Ghata, 
ở hang động, thưa ông voi, người phá hoại sự thăng tiến, 
con nai, với chuyện Sagga cao quý, là mười. 

—00O00— 
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2. VANNAROHAVAGGO 

767. Vannãrohena jãtiyã balanikkamanena ca, 1 
subãhu na mayã seyyo sudãtha 2 iti bhãsati. 

768. Vannãrohena jãtiyã balanikkamanena ca, 1 
sudãtho na mayã seyyo subãhu iti bhãsati. 

769. Evance mam viharantam subãhu samma dubbhasi, 
nadãnãham tayã saddhim samvãsamabhirocaye. 

770. Yo paresam vacanãni saddahetha 3 yathãtatham, 
khippam bhijjetha mittasmim veranca pasave bahum. 


771. Na so mitto yo sadã appamatto 
bhedãsankĩ randhamevãnupassĩ, 
yasmiíìca seti 4 urasĩva putto 
sa ve mitto yo abhejjo parehĩ ”ti. 

1. Vanọãrohajãtakam. 


772. Sĩlam seyyo sutam seyyo iti me samsayo ahu, 5 
sĩlameva sutã seyyo iti me natthi samsayo. 

773. Moghã jãti ca vanno ca sĩlameva kiruttamam, 
sĩlena anupetassa sutenattho na vijjati. 

774. Khattiyo ca adhammattho vesso cãdhammanissito, 
te pariccajjubho loke upapajjanti duggatim. 

775. Khattiyã brãhmanã vessã suddã candãlapukkusã, 
idha dhammam caritvãna bhavanti tidive samã. 

776. Na vedã samparãyãya na jãti nopi 6 bandhãvã, 
sakanca sĩlam samsuddham 7 samparãyasukhãvahan ”ti. 8 

2. Sĩlavĩmamsajãtakam. 


1 balanikkamanena ca - Ma, Syã; 
balã nikkamanena ca - PTS. 

2 sudãtho - Syã. 

3 saddaheyya - Ma. 

4 setĩ - Ma, PTS. 


5 ahu - Ma, Syã. 

6 nãpi - Ma; napi - Syã. 

7 sĩlasamsuddham - Syã. 

8 samparãyãya sukliãya cãti - Ma; 
samparãyasukhãya cã ti - PTS. 
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2. PHẦM MÀU DA VÀ DÁNG VÓC 


767. “Có nghe sư tử Sudãtha nói rằng: ‘Cọp Subãhu không hơn ta về màu 
da và dáng vóc, về dòng dõi, về sức mạnh, và về sự dũng cảm,’ có đúng 
không?” 


768. “Có nghe cọp Subãhu nói rằng: ‘Sư tử Sudãtha không hơn ta về màu 
da và dáng vóc, về dòng dõi, về sức mạnh, và về sự dũng cảm,’ có đúng 
không? 


769. Này bạn Subahu, trong khi tôi sống như vậy nếu bạn muốn phản bội 
tôi, thì từ nay, tôi sẽ không thích thú việc cộng trú với bạn nữa. 


770. Kẻ nào tin các lời nói của những người khác là sự thật, thì có thể bị 
sứt mẻ tình bạn một cách mau chóng và tạo ra sự thù hận với nhiều người. 


771. Kẻ nào luôn cảnh giác, ngờ vực sự chia rẽ, có sự soi mói khuyết điểm, 
kẻ ấy không phải là bạn. Người nào không bị chia cắt bởi những kẻ khác, và ở 
người nào (có thể) trông cậy được (không có sự nghi ngờ, không có sự sợ 
hãi), tựa như đứa con trai nằm dựa vào ngực (mẹ), người ấy quả thật là bạn.” 1 

1. Bổn Sanh Màu Da va Dáng Vóc. [361] 

772. “Thần đã có hoài nghi ràng: ‘Giới hạnh là tốt hơn, hay kiến thức là 
tốt hơn.’ Hoài nghi của thần không còn nữa: ‘Giới hạnh là tốt hơn kiến thức.’ 


773. Dòng dõi và sâc đẹp là vô ích, nghe nói chỉ có giới hạnh là tối thượng. 
Đối với người không thành tựu giới hạnh, lợi ích do kiến thức không tồn tại. 


774. Vị Sát-đế-lỵ duy trì phi pháp và thương nhân nương tựa phi pháp, 
những kẻ ấy tái sanh vào khổ cảnh sau khi lìa bỏ cả hai thế giới (người và 
trời). 


775. Các Sát-đế-lỵ, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô bộc, các người 
hạ tiện, và các người hốt rác, sau khi thực hành đức hạnh ở nơi này, sẽ được 
bình đẳng ở cõi trời. 


776. Các kiến thức không đưa đến tương lai, dòng dõi cũng không, các 
thân quyến cũng không, và giới hạnh hoàn toàn trong sạch của bản thân là 
nguồn đem lại hạnh phúc ở tương lai.” 

2. Bổn Sanh Suy Xét Vê Giới. [362] 


1 Giống câu kệ 257 của Suttanipatapaịỉ - Kỉnh Tập (TTPV tập 29, trang 79). 
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777. Hirim tarantam vijigucchamãnam 
tavãhamasmim' iti bhãsamãnam, 
seyyãni kammãni anãdiyantam 
neso mamanti iti tam 2 vijannã. 


778. Yam hi kayira tam hi vade yam na kayira na tam vade, 
akarontam bhăsamãnam parijãnanti panditã. 


779. Na so mitto yo sadã appamatto 
bhedãsankĩ randhamevãnupassĩ, 
yasminca seti 3 urasĩva putto 
sa ve mitto yo abhejjo parehi. 


780. Pamojjakaranam 4 thanam pasamsavahanam sukham, 
phalãnisamso bhãveti vahanto porisam dhuram. 

781. Pavivekarasam pĩtvã 5 rasam upasamassa ca, 6 
niddaro hoti nippãpo dhammapĩtirasam pivan ”ti. 

3. Hirijãtakam. 

782. Ko nu santamhi pajjote aggipariyesanam caram, 
addakkhi rattirn 7 khajjotam jãtavedam amannatha. 


783. Svassa 8 gomayacunnani abhimattham tinani ca, 
viparĩtãya sannãya nãsakkhi pajjaletave. 9 

784. Evampi anupãyena attham na labhate mago, 10 
visãnato gavarn doharn yattha khĩram na vindati. 


785. Vividhehi upayehi attham papponti manava, 
niggahena amittãnam mittãnam paggahena ca. 


786. Senimokkho palãbhena 11 vallabhãnam nayena ca, 
jagatim jagatĩpãlă 12 ãvasanti vasundharan ”ti. 

4. Khajjopanakapanho. 13 


1 tavãhamasmĩ - Ma, PTS; 
tavãhamasmi - Syã. 

2 nam - Ma, Syã. 

3 setĩ - Ma. 

4 pãmujjakaranam - PTS. 

5 pitvã - Ma, Syã. 

6 upasamessa ca - PTS. 

7 ratti - Ma. 


8 svassa - Ma. 

9 sanjaletave - PTS. 

10 migo - Ma; 
mũgo - Syã. 

11 senãmokkhapalãbhena - Ma; 
seụĩmokkhũpalãbhena - Syã. 

12 jagatipãlã - Ma. 

13 khajjopanakapanho - Ma, Syã, PTS. 
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777. “Người vượt qua liêm sỉ, xem thường (tình bạn), 
người nói rằng: ‘Tôi là thuộc về bạn,’ 

người không chọn lấy các công việc tốt hơn, 

nên biết rõ về kẻ ấy rằng: ‘Người này không phải là bạn của ta.’ 

778. Có thể làm điều gì thì nên nói điều ấy, không thể làm điều gì thì 
không nên nói điều ấy. Các bậc sáng suốt biết rõ người nói mà không làm. 1 


779. Kẻ nào luôn cảnh giác, ngờ vực sự chia rẽ, có sự soi mói khuyết điểm, 
kẻ ấy không phải là bạn. Người nào không bị chia cắt bởi những kẻ khác, và ở 
người nào (có thể) trông cậy được (không có sự nghi ngờ, không có sự sợ 
hãi), tựa như đứa con trai nằm dựa vào ngực (mẹ), người ấy quả thật là bạn.” 2 


780. Trong khi thực hành phận sự của con người, người cân nhâc về kết 
quả và sự lợi ích làm tăng trưởng (tình bạn thông qua) việc tạo ra sự vui 
thích, sự nâng đỡ, sự đem lại lời khen tặng, sự thoải mái. 


781. Sau khi đã uống hương vị của sự ẩn cư và hương vị của sự an tịnh, 
người uống hương vị hoan hỷ của Giáo Pháp trở nên không còn buồn bực, 
không còn ác xấu.” 3 

3. Bổn Sanh Sự Liêm Si. [363] 

782. “Người nào, trong khi có cây đèn, trong khi đi tìm kiếm ngọn lửa, đã 
nhìn thấy con đom đóm lúc ban đêm và đã nghĩ là ngọn lửa? 


783. Kẻ ấy, trong khi nghiền nát bụi phân bò và các cỏ khô ở con đom 
đóm (để nhóm lửa), do hiểu biết sai lệch, đã không thể làm bùng cháy ngọn 
lửa. 

784. Cũng như vậy, bâng cách thức sai trái, kẻ ngu không đạt được sự lợi 
ích trong khi vât sữa bò cái từ sừng bò, là nơi không tìm thấy sữa. 


785. Con người nhận được lợi ích theo nhiều cách thức, nhờ vào sự quở 
trách của những kẻ thù và nhờ vào sự nâng đỡ của các thân hữu. 


786. Nhờ việc thu phục các tướng lãnh của quân đội, và nhờ vào kế hoạch 
của các cận thần, các vị chúa tể trái đất cư ngụ ở trái đất, nơi cất giữ nhiều 
của cải.” 

4. Bổn Sanh Con Đom Đóm. [364] 


1 Giống câu kệ 585 ở trang 179. 

2 Giống câu kệ 257 của Suttanipãtapãịi - Kỉnh Tập (TTPV tập 29, trang 79) và câu kệ 771 của 
tập Kinh này. 

3 Giống câu kệ 205 của tập Kinh Dhammapadapãịi - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 77). 
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Vannarohavaggo 


787. Dhuttomhi 1 samma sumukha jute akkhaparajito, 
harehi 2 ambapakkãni viriyante 3 bhakkhayãmase. 

788. Alikam vata mam samma abhũtena pasamsasi, 4 
ko te suto vã dittho vã sumukho nãma makkato. 

789. Ajjãpi me tvam 5 manasi yam mam tvam ahitundika, 6 
dhannãpanam pavisitvă matto chãtam hanãsi mam. 

790. Tãham saram dukkhaseyyam api rajjampi kãraye, 
nevãham 7 yãcito dajjam tathã hi bhayatajjito. 

791. Yanca jannã kule jãtam gabbhe tittam amaccharim, 
tena sakhinca mittanca dhĩro sandhãtumarahatĩ ”ti. 

5. Ahitundikajãtakam. 8 

792. Madhuvaọnam madhurasam madhugandham visam ahu, 
gumbiyo ghãsamesãno aranne odahĩ visam. 

793. Madhu iti 9 maníìamãnã ye tam visamasãyisum, 10 
tesam tam katukam ãsi maranam tenupãgamum. 

794. Ye ca kho patisankhãya visam tam 11 parivajjayum, 
te ãturesu sukhitã dayhamãnesu nibbutã. 

795. Evameva manussesu visam kãmã 12 samohitã, 
ãmisam bandhanam cetarn maccuvaso 13 guhãsayo. 


796. Evameva ime kãme ãturã paricãrake, 14 

ye sadã parivajjenti 15 sangam loke upaccagun ”ti. 

6. Gumbiyajãtakam. 


1 vuttomhi - PTS. 

2 sevehi - PTS. 

3 vĩriyam te - Ma; vĩriyante - Syã. 

4 pasamsayi - PTS. 

5 tam - Ma, Syã, PTS. 

6 ahiguụdika - PTS. 

7 neva tám - PTS. 

8 ahigundikajãtakam - PTS. 


9 madhũ ti - PTS. 

10 visamakhãdisum - Ma, Syã; 
visam samãsãsisum - PTS. 

11 visanti - Syã. 

12 visakãmã - Syã. 

13 maccuveso - Ma, PTS. 

14 paricãrike - Ma, Syã. 

15 parivajjanti - Syã. 
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Phẩm Màu Da Và Dáng Vóc 


787. “Này anh bạn có khuôn mặt đẹp, ta là kẻ đánh bạc, bị thua vì những 
con xúc xâc ở sòng bạc. Bạn hãy ném xuống những trái xoài chín, chúng ta sẽ 
thọ hưởng sự nỗ lực của bạn.” 


788. “Này ông bạn, quả thật ông ca ngợi không đúng về ta bâng điều dối 
trá; ông đã nghe hoặc đã thấy con khỉ nào được gọi là có khuôn mặt đẹp? 


789. Này người bát rân, hôm nay vẫn còn trong trí của ta về việc ông đối 
xử với ta, sau khi đi vào tiệm bán ngũ cốc, ông bị say rượu, đã đánh đập ta 
lúc ta đang bị đói khát. 


790. Trong khi ta nhớ lại việc nẳm dài khổ sở, thậm chí ông có cho ta làm 
vua, ta sẽ không bao giờ ban thưởng (xoài) cho ông dầu được cầu xin, bởi vì 
ta đã bị kinh hoàng vì sợ hãi như thế ấy. 


791. Và nếu biết người nào đã được sanh ra trong gia đình danh giá, được 
nuôi dưỡng đầy đủ lúc ở bào thai, không bỏn xẻn, bậc sáng trí có thể kết giao 
bạn bè và thân hữu với người ấy.” 

5. Bổn Sanh Người Bắt Rẳn. [365] 


792. “Chất độc có màu sâc của mật ong, có vị của mật ong, có hương của 
mật ong. Dạ-xoa Gumbiya, với sự tìm kiếm thực phẩm, đã đặt để chất độc ở 
trong rừng. 


793. Những kẻ nào nghĩ rằng: ‘Mật ong’ rồi đã ăn vào chất độc ấy. Đối với 
những kẻ ấy, chất ấy có vị cay. Họ đã đi đến cái chết vì chất độc ấy. 


794. Và quả thật những người nào, sau khi xem xét, đã lánh xa chất độc 
ấy, những người ấy được an lạc, được thoát khỏi các cơn bệnh đang thiêu đốt. 


795. Tương tự y như thế ở loài người, chất độc là các dục đã được phô 
bày, và vật chất này là sự trói buộc, quyền lực của thần chết có sự trú ngụ ở 
thân xác này. 


796. Tương tựy như thế, những người nào luôn luôn lánh xa các dục, các 
bệnh tật, các sự trói buộc này, những người ấy vượt qua sự quyến luyến ở thế 
gian.” 

6. Bổn Sanh Dạ-xoa Gumbiya. [366] 
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Vannarohavaggo 


797. Yvayam 1 saỊiya 2 chapoti kanhasappam agahayi, 
tena sappenayam dattho hato pãpãnusãsako. 

798. Ahanantamahantãram 3 yo naro hantumicchati, 
evam so nihato seti yathãyam puriso hato. 

799. Ahanantamaghãtentam 4 yo naro hantumicchiti, 
evam so nihato seti yathãyam puriso hato. 

800. Yathã pamsumutthim puriso pativãtam patikkhipe, 
tameva so rajo hanti tathãyam 5 puriso hato. 

801. Yo appadutthassa narassa dussati 
suddhassa posassa ananganassa, 
tameva bãlam pacceti pãpam 
sukhumo rajo pativãtamva khitto ”ti. 

7. SãỊiyajãtakam. 6 

802. Amittahatthatthagatã tacasãrasamappitã, 
pasannamukhavannattha 7 kasmã tumhe na socatha. 

803. Na socanãya paridevanãya 
attho ca labbhă 8 api appakopi, 
socantamenam dukhitam viditvă 
paccatthikã attamanã bhavanti. 

804. Yato ca kho pandito ãpadãsu 
na vedhati atthavinicchayannũ, 
paccatthikãssa dukhitã 9 bhavanti 
disvã mukham avikãram purãnam. 

805. Jappena 10 mantena subhăsitena 
anuppadãnena paveniyã vã, 
yathă yathă yattha labhetha attham 
tathã tathã tattha parakkameyya. 

806. Yato ca jãneyya alabbhaneyyo 
mayãva 11 annena vã esa attho, 
asocamãno adhivãsayeyya 
kammam daỊham kinti karomidãnĩ ”ti. 

8. Tacasãrajãtakam. 


1 yo ’yam - PTS. 

2 sãliya 0 '- Syă, PTS. 

3 ahantãramahantãram - Ma; 
ahantaramahantãram - Syã. 

4 ahantãramaghãtentam - Ma. 

5 yathãyam - Syã, PTS. 

6 sãliyajãtakam - Syă, PTS. 


7 pasannamukliavanụăttha - Ma, Syã; 
pasannamukhavannãtha - PTS. 

8 atthova labbho - Ma, PTS. 

9 dukkhitã - PTS. 

10 japena - PTS. 

11 mayã vã - Syã. 
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797. “Kẻ này đã bảo đứa trẻ nẳm lấy con rắn độc màu đen bảo là ‘con 
chim sáo con,’ kẻ này đã bị con rân ấy cân; kẻ chỉ dạy điều ác đã bị giết chết. 


798. Kẻ nào muốn giết chết người không đánh đập và không phải là kẻ sát 
nhân, kẻ ấy bị giết chết nằm dài như vậy, giống như người đàn ông bị giết 
chết (bởi con rân). 


799. Kẻ nào muốn giết chết người không đánh đập và không giết hại, kẻ 
ấy bị giết chết nằm dài như vậy, giống như người đàn ông bị giết chết (bởi 
con rân). 


800. Giống như người tung ra nâm bụi đất ngược chiều gió, bụi bặm ấy 
hãm hại chính kẻ ấy, tương tự như người đàn ông bị giết chết (bởi con rân). 


801. Kẻ nào làm điều xấu xa đến người không làm điều xấu xa, 

đến người trong sạch, không có ô nhiêm, 

điều ác xấu sẽ nung nấu chính kẻ ngu ấy, 

tựa như bụi bặm li ti được tung ra ngược chiều gió.” 

7. Bổn Sanh Con chim Sáo. [367] 


802. “Bị rơi vào trong tay của kẻ thù, bị trói buộc bởi cật của cây tre, các 
ngươi vẫn có sâc mặt điềm tĩnh, tại sao các ngươi không sầu muộn?” 


803. “Lợi ích không thể nào đạt được do sầu muộn, do than vãn, thậm chí 
chỉ là chút ít. Sau khi biết kẻ ấy đang sầu muộn, bị khổ sở, các địch thủ trở 
nên hoan hỷ. 


804. Và thật vậy, bởi vì người sáng suốt trong những lúc rủi ro, 
không run rẩy, biết cách phán quyết tình huống. 

Các địch thủ của người này bị đau khổ, 

sau khi nhìn thấy khuôn mặt như cũ, không thay đổi. 


805. Do việc lẩm bẩm (cầu nguyện), do chú thuật, do việc khéo nói, 
do việc hối lộ, hoặc do dòng dõi gia tộc, 
ở nơi nào có thế đạt được lợi ích theo cách này hay cách khác, 
thì ở nơi ấy nên nỗ lực theo cách thức như thế ấy. 


806. Và khi có thể biết được rằng lợi ích ấy là không thể đạt được bởi 
chính ta hoặc bởi người khác, không nên sầu muộn và nên chịu đựng (nghĩ 
rằng): ‘Nghiệp là châc chắn, ta làm gì giờ đây?’” 

8. Bổn Sanh Cạt Của cấy Tre. [368] 
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Vannarohavaggo 


807. Kyaham devanamakaram kim papam pakatam maya, 
yamme sirasmim ohacca 1 cakkam bhamati matthake. 

808. Atikkamma ramanakam sadãmattanca dũbhakam, 
brahmataranca 2 pãsãdam kenatthena 3 idhãgato. 

809. Ito bahutarã bhogã atra manne bhavissare, 

iti etãya saíĩnãya passa mam vyasanam gatam. 

810. Catubbhi atthajjhagamã atthakãhi ca soỊasa, 4 
soỊasãhi ca battimsa 5 atriccham cakkamãsado, 
icchãhatassa posassa cakkam bhamati matthake. 

811. Upari visãlã duppũrã 6 icchã visadagãminĩ, 7 

ye tam 8 anugijjhanti te honti cakkadhãrino ”ti. 

9. Mittavindakajãtakam. 9 

812. Hamso palãsamavaca nigrodho samma jãyati, 
ankasmim te nisinnova so te mammãni checchati. 10 

813. Vaddhatumeva 11 nigrodho patitthassa bhavãmaham, 
yathă pitã ca mãtã ca 12 evameso 13 bhavissati. 

814. Yam tvam ankasmim vaddhesi khĩrarukkham bhayãnakam, 
ãmanta kho tam gacchãma vuddhimassa 14 na ruccati. 

815. Idãni kho mam bhãyati 15 mahãneru nidassanam, 
hamsassa anabhinnãya mahã me bhayamãgatam. 

816. Na tassa vuddhi 16 kusalappasatthă 
yo vaddhamãno ghasate patittham, 
tassũparodham parisankamãno 
patãrayĩ mũlavadhãya dhĩro ”ti. 

10. Palãsajãtakam. 

Vannãrohavaggo dutiyo. 


1 ũhacca -PTS. 

2 brahmattaraííca - Ma, PTS. 

3 kenatthena - Ma, Syă, PTS. 

4 atthãhipi ca soỊasa - Ma, PTS; 
atthãbhi cãpi soỊasa - Syă. 

5 bãttimsa - Ma; 
dvattimsa - Syã. 

6 uparivisãlam duppũram - PTS. 

7 icchă visatagãminĩ - Ma; 

icchãvisatagãminim - PTS. 


8 ye ca tam - Ma, Syã, PTS. 

9 mittavindukajãtakam - Syã; 
mittavindajãtakam - PTS. 

10 chejjati - Syã. 

11 vaddhatãmeva - Ma, Syã, PTS. 

12 pitã vã mãtã vã - PTS. 

13 evam me so - Ma. 

14 vaddhi-m-assa - PTS. 

15 bhằyeti - Ma. 

16 vaddhi - PTS. 
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807. “Tôi đã làm điều gì đối với chư Thiên, điều ác gì đã được tạo ra bởi 
tôi khiến bánh xe giáng xuống đầu và quay tròn ở trên đỉnh đầu (của tôi)?” 


808. “Sau khi đã vượt qua lâu đài pha-lê, lâu đài bạc, lâu đài ngọc ma-ni, 
và lâu đài vàng, vì mục đích gì mà ngươi đã đi đến nơi này?” 


809. “Tôi nghĩ rằng các của cải nơi kia sẽ nhiều hơn nơi này, như vậy, do 
ý nghĩ này, ngài hãy nhìn xem tôi đã đi đến sự bất hạnh.” 


810. “Với bốn (nữ nhân), gã đã đi đến tám, và với tám rồi mười sáu, và 
với mười sáu rồi ba mươi hai (nữ nhân), trong khi ước muốn quá lố, gã nhận 
lấy bánh xe. Bánh xe quay tròn ở trên đầu của kẻ bị hành hạ bởi ước muốn. 1 


811. Các ước muốn quá to lớn là khó được làm cho đầy đủ, chúng có 
khuynh hướng lan tỏa rộng ra. Những kẻ nào thèm muốn điều ấy, những kẻ 
ấy trở thành những người mang bánh xe (ở trên đầu).” 

9. Bổn Sanh Mittavindaka. [369] 


812. “Con thiên nga đã nói với vị thần ở cây palasa rằng: ‘Này bạn, cây đa 
sanh ra và mọc rẽ ở nơi chạng ba của bạn. Nó sẽ cât đứt mạng sống của bạn.” 


813. “Hãy để cho cây đa lớn lên. Ta sẽ là chỗ nương tựa cho nó giống như 
người cha và người mẹ, nó sẽ là như vậy đối với ta.” 


814. “Việc bạn để cho cây con, mầm gây nguy hiểm, lớn lên ở chạng ba, 
chúng tôi đã nói điều ấy và chúng tôi ra đi; việc lớn lên của nó không làm 
chúng tôi thích thú.” 


815. “Giờ đây, nó quả thật làm tôi sợ hãi. Sau khi hiểu rõ lời chỉ dạy vĩ đại 
như ngọn núi Neru của chim thiên nga, nỗi sợ hãi to lớn đã đến với tôi.” 


816. “Cái gì hủy hoại nơi nương tựa trong khi lớn lên, 

sự phát triển của cái ấy không được các bậc thiện nhân khen ngợi. 

Trong khi nghi ngờ sự phá hoại của nó, 

bậc sáng trí đã giải quyết bàng sự tiêu diệt tận gốc rễ.” 

10. Bổn Sanh Cây Palãsa. [370] 

Phẩm Màu Da Và Dáng Vóc là thứ nhì. 


1 Giống câu kệ 104 ở trang 43. 
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3. ADDHAVAGGO 

817. Evambhũtassa te rậja ãgatassa vase 1 mamam, 2 
atthi nu koci pariyãyo yo tam dukkhã pamocaye. 

818. Evambhũtassa me tãta ãgatassa vase 1 tava, 
natthi no koci pariyãyo yo mam dukkhã pamocaye. 

819. Nãnnam sucaritam rậja nãnnam rậja subhãsitam, 
tãyate maranakãle evamevitaram dhanarn. 

820. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahãsi me, 
ye tam 3 upanayhanti verarn tesarn na sammati. 

821. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahãsi me, 
ye tam na upanayhanti 4 veram tesũpasammati. 

822. Nahi verena verãni sammantĩdha kudãcanam, 
averena ca sammanti esa dhammo sanantano ”ti. 

1. Dĩghitikosalajãtakam. 5 

823. Agãrã paccupetassa anãgãrassa 6 te sato, 
samanassa na tam sãdhu yam petamanusocasi. 

824. Samvãsena have sakka manussassa migassa vã, 
hadaye jãyate pemam tam na 7 sakkã asocitum. 

825. Matarn marissam rodanti ye rudanti lapanti ca, 
tasmã tvam isi mã rodi 8 roditam moghamãhu santo. 

826. Roditena have brahme mato peto samutthahe, 
sabbe sangamma rodãma annamannassa nãtake. 

827. Ãdittam vata mam santarn ghatasittamva pãvakam, 
vãrinã viya osincam sabbam nibbãpaye daram. 

828. Abbahĩ 9 vata me sallam yamãsi hadayanissitam, 10 
yo me sokaparetassa puttasokam apãnudi. 


1 vaso - PTS. 

2 mama - Ma, Syã, PTS. 

3 ye ca tam - Ma, Syã. 

4 ye ca tam nupanayhanti - Ma; 
ye ca tam nũpanayhanti - Syã. 

5 dĩghĩtikosalajãtakam - Ma, Syã. 


6 anagarassa - Ma. 

7 na tam - Ma. 

8 rudi - PTS. 

9 abbũỊham - Syã. 

10 yamãsi hadayassitam - Ma, Syã. 
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3. PHẦM MỘT NỬA 


817. “Tâu bệ hạ, khi bệ hạ đã trở thành như vầy, đã rơi vào quyền lực của 
thần, có cách thức nào đó có thể giúp cho bệ hạ thoát khỏi khổ đau chăng?” 

818. “Này khanh, khi trầm đã trở thành như vầy, đã rơi vào quyền lực của 
khanh, chẳng có cách thức nào có thể giúp cho trầm thoát khỏi khổ đau cả.” 

819. “Tâu bệ hạ, không có cái gì khác ngoài tánh nết tốt đẹp, tâu bệ hạ, 
không có cái gì khác ngoài lời nói tốt đẹp có thể hộ trì (bệ hạ) vào thời điểm 
từ trần, tài sản khác là tương tựy như vậy. 


820. Nó đã sỉ vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào ấp ủ điều ấy, sự thù hận của những người ấy 
không được lặng yên. 


821. Nó đã sỉ vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào không ấp ủ điều ấy, sự thù hận ở những người 
ấy được lặng yên. 

822. Ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bởi sự 
hận thù, và chúng được lặng yên bởi sự không thù hận; điều này là quy luật 
cổ xưa.” 1 

1. Bổn Sanh Vua Dĩghiti Xứ Kosala. [371] 

823. “Ông là người đã rời khỏi gia đình, sống không nhà, là người tốt, là 
vị Sa-môn, đối với ông việc ấy là không tốt, là việc ông sầu tư về người đã từ 
trần. 


824. “Thật vậy, thưa Thiên Chủ Sakka, do việc sống chung với con người 
hay con thú, sự yêu thương sanh khởi trong tim; không thể nào không sầu 
muộn về người (hay thú) ấy.” 


825. “Những người nào khóc lóc người đã chết và người sẽ chết, những 
người ấy sẽ mãi khóc lóc và than vãn. Này ẩn sĩ, vì thế, ông chớ khóc lóc. Các 
thiện nhân đã nói việc khóc lóc là vô ích. 

826. Thật vậy, này Bà-la-môn, nếu người đã chết, người đã qua đời có thể 
sống lại nhờ việc khóc lóc, thì tất cả chúng ta hãy tụ hội lại và khóc lóc cho 
các thân quyến của người này người khác.” 


827. “Quả thật, trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới 
bơ lỏng, ngài có thể dập tât tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước xuống. 


828. Khi tôi bị sầu muộn chế ngự, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn về 
người con trai của tôi, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên đã cắm vào trái tim 
của tôi. 


1 Các câu kệ 820, 821, 822 giống các câu kệ 3, 4, 5 của tập Kinh Dhammapadapaịi - Pháp Cú 
(TTPV tập 28, trang 27). 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Aậậhavaggo 


829. Soham abbũỊhasallosmi vĩtasoko anãvilo, 
na socãmi na rodãmi tava sutvãna vãsavã ”ti. 

2. Migapotajãtakam. 1 

830. Kuhim gatã kattha gată iti lãlappatĩ jano, 
ahameva eko 2 jãnãmi udapãne mũsikã hatã. 

831. Yathetam 3 iti cĩti ca 4 5 gadrabhova nivattasi, 
udapãne mũsikam hantvã yavam bhakkhetumdcchasi. 

832. Daharo cãsi 6 dummedha pathamuppattiko 7 susu, 
dĩghametam samãsajja 8 na te dassãmi jĩvitam. 

833. Nãntalikkhabhavanenãham 9 nãngaputtasirena vã, 10 
puttena hi patthayito silokehi pamocito. 

834. Sabbam sutamadhĩyetha hĩnamukkatthamajjhimam, 
sabbassa attham jãneyya na ca sabbam payojaye, 
hoti tãdisako kãlo yattha atthãvaham sutan ”ti. 

3. Mũsikajãtakam. 

835. Sabbam bhandam samãdãya pãram tinnosi brãhmana, 
paccãgaccha lahum khippam mampi tãrehidãnito. 11 

836. Asanthukam 12 mam cirasanthutena 
niminni bhotĩ 13 adhuvam 14 dhuvena, 
mayãpi bhotĩ nimineyya annam 

ito aham dũrataram gamissam. 

837. Kãyam eỊagalãgumbe 15 karoti ahuhãsiyam, 16 
nayidha naccam vã gĩtam vã 17 tãlam vã susamãhitam, 
anamhi kãle 18 sussoọi 19 kinnu jagghasi sobhane. 

838. Sigãla 20 bãla dummedha appapaíìnosi 21 jambuka, 
jino 22 macchanca pesinca kapano viya jhãyasi. 

839. Sudassam vajjam aíìnesarn attano pana duddasam, 
jinã 23 patinca jãranca mampi tvaníìeva 24 jhãyasi. 


1 migapotakajãtakam - PTS. 

2 ahameveko - Ma, Syă. 

3 yancetam - Ma, Syã. 

4 iti cintĩ ca - Syã. 

5 bhakkhitum - Syã. 

6 casi - PTS. 

7 pathamuppattito - PTS. 

8 dĩghancetam samãsajja - Ma; 
dĩghancetam samãpajja - Syã. 

9 nãntalikkhabhavanena - Ma, Syã, PTS. 

10 nãủgaputtapinena vã - Ma; 
n’ aủgaputtapinena - PTS. 

11 tãrehi dãnito - Ma, PTS; 
tãrehidãni bho - Syã. 

12 asanthutam - Ma, Syã, PTS. 


13 nimĩni bhotĩ - Ma; 
n imin i bhotĩ - Syã. 

14 addhuvam - Ma. 

15 eỊaganigumbe - Syã. 

16 aiiuhắliyam - PTS. 

17 nayĩdha naccagĩtam vã - Ma. 

18 anamhikãle - Ma, Syã; 
anamhakăle - PTS. 

19 susoni - Ma. 

20 siủgấla - Ma. 

21 appaíínosi - PTS. 

22 jĩno - Ma, PTS; jinno - Syã. 

23 jĩnã - Ma, PTS; jinnã - Syã. 

24 manne tvanneva - Ma; 
tvam pi manne va - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Một Nửa 


829. Tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, có sự sầu muộn đã được xa lìa, 
không bị vẩn đục. Thưa Thiên Chủ, sau khi lắng nghe ngài, tôi không sầu 
muộn, không khóc lóc.” 1 

2. Bổn Sanh Nai Con. [372] 


830. “‘Nó đã đi đâu? Nó đã đi nơi nào?’ người ta lải nhải như thế. Chỉ một 
mình trầm biết, con chuột 2 đã bị chết ở trong giếng nước.” 

831. “Giống như việc ngươi đi tới đi lui chỗ này và chỗ khác tựa như con 
lừa, sau khi đã giết chết con chuột ở trong giếng nước, có phải ngươi muốn 
nhai lúa mạch?” 

832. “Này kẻ ngu muội, ngươi là con nít, còn non trẻ, ở giai đoạn đầu của 
cuộc đời. Sau khi cầm lấy vật có cán dài này, ta sẽ không cho ngươi toàn 
mạng sống.” 

833. “Ta chưa ngự đến cung điện ở cõi trời, hoặc chưa thoát khỏi sự liên 
hệ với thân thể của ta hoặc với đứa con trai, tuy nhiên, ta bị chính đứa con 
trai cầu mong cho chết và ta được thoát chết nhờ những bài thơ. 

834. Nên học tập mọi loại kiến thức thấp thỏi, cao siêu, và trung bình. 

Nên hiểu biết ý nghĩa của tất cả và không nên gẳn bó với tất cả. 

Vào thời điểm như thế ấy, kiến thức là có sự đem lại lợi ích.” 

3. Bon Sanh Con Chuột. [373] 

835. “Này Bà-la-môn, sau khi cầm lấy tất cả hành lý, chàng đã vượt đến 
bờ kia. Chàng hãy mau quay trở lại, và cấp tốc đưa luôn cả thiếp vượt khỏi 
nơi này liền bây giờ.” 


836. “Nàng ơi, nàng đã chọn ta là người không thân thiết thay thế người 
chồng thân thiết lâu nay, là người không chung thủy thay thế người chồng 
chung thủy. Nàng hỡi, nàng cũng có thể chọn người khác thay thế ta. Từ nơi 
này, ta sẽ đi xa hơn nữa.” 

837. “Cô nàng nào cười lớn tiếng ở bụi cây bã đậu? Ở đây, không có nhảy 
múa, hoặc ca hát, hoặc vỗ tay theo nhịp. Này cô nàng có mông đẹp, vào thời 
điểm của sự khóc lóc, này người đẹp, vì sao nàng lại cười giỡn?” 

838. “Này chó rừng ngu si, ngu muội, này sơn cẩu, ngươi là kẻ thiểu trí. 
Ngươi đã mất con cá và miếng thịt. Ngươi bị bứt rứt như là kẻ khốn khổ.” 

839. “Lỗi của những người khác thì dê nhìn thấy, trái lại của bản thân thì 
khó nhìn thấy. Nàng đã bị mất người chồng và người tình, chính nàng còn bị 
bứt rứt hơn ta nữa.” 


1 Ba câu kệ 827, 828, 829 tương tự ba câu kệ 1216, 1217, 1218 của tập Kinh 
Vimănavatthupăịi - Chuyên Thiên Cung (TTPV tập 30, trang 201), và ba câu kệ 717, 718, 719 
ở trang 209. 

2 Ở đây có sự chơi chữ, từ mũsỉkã có nghĩa là con chuột, vừa là tên người nữ tỳ trong câu 
chuyện. Vua cha nói đến ‘con chuột’ bị giết chết, nhưng vị hoàng tử lầm tưởng rằng vua cha 
đã biết việc vị hoàng tử ấy giết chết cô nữ tỳ Mũsikã (ND). 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Addhavaggo 


840. Evametam migarậja yathã bhãsasi jambuka, 

sã nũnãham ito gantvã bhattu hessam vasãnugã. 

841. Yo hare mattikam thãlam 1 kamsathãlampi so hare, 
katamyeva 2 tayã pãpam punapevam karissasĩ ”ti. 

4. Culladhanuggahajãtakam. 3 

842. Idãni khomhi sukhito arogo 
nikkantako nippatito kapoto, 
kãhãmidãni hadayassa tutthim 
tathãhi mam mamsasãkam baleti. 

843. Kãyam balãkã sikhinĩ 4 corĩ langhipitãmahã, 5 
oram balãke ãgaccha cando me vãyaso sakhã. 

844. Alam hi te jagghitãye mamam disvãna edisam, 
vilũnam sũdaputtena pitthimaddena 6 makkhitam. 

845. Sunhãto suvilittosi annapãnena tappito, 
kantho 7 ca te veỊuriyo agamã nu 8 kajangalam. 

846. Mã te mitto amitto vã agamãsi kajangalam, 
pinchãni 9 tattha lãyitvã kanthe bandhanti vattanam. 10 

847. Puna pãpajjasĩ samma sĩlam hi tava tãdisam, 

na hi mãnusakã bhogã subhunjã honti pakkhinã ”ti. n 

5. Kapotajãtakam. 

Addhavaggo tatiyo. 

***** 


TASSUDDANAM 

Atha vannã sasĩla hiri labhate 
sumukhãmisasãliyamittavaro, 
atha cakka palãsa sarặja sato 
yavabãlakapotakam pannarasã ”ti. 

Pancakanipãto nitthito. 

***** 


TATRA VAGGUDDANAM 

Jinanca vannam asamam vaggupari 
sudesitã jãtakanti panca vĩsati, 
mahesino brahmacarittamuttama 
mavoca gãthã atthavatĩ subyanjanã ”ti. 

—00O00-- 


1 mattikãthãlam - PTS. 

2 katanceva - Syã. 

3 cũỊadhanuggahajãtakam - Ma. 

4 sikhino - Ma. 

5 laủghĩpitãmahã - Syã, PTS. 

6 pitthamandena - Ma; pitthamatthena - Syã. 


7 kaụthe - Ma, Syã, PTS. 

8 agamãsi - Syã. 

9 pinjãni - Syã, PTS. 

10 vaddhanam - PTS. 

11 pakkhino ti - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Một Nửa 


840. “Này chúa tể của loài thú, này sơn cẩu, điều ấy là như vậy, giống như 
ngươi nói. Chắc chấn ta đây, sau khi đi khỏi nơi này, sẽ là người vợ phục tùng 
chồng.” 

841. “Kẻ nào có thể lấy trộm cái đĩa bâng đất sét, kẻ ấy có thể lấy trộm cái 
đĩa bằng đồng. Nàng đã dám làm việc xấu xa, thì nàng sẽ còn làm như vậy 
nữa.” 

4. Bổn Sanh Tiểu Xạ Thủ. [374] 

842. “Bây giờ, ta quả thật an vui, không bệnh tật, 

không kẻ ngăn chặn, chim bồ câu đã đi ra ngoài. 

Giờ đây, ta sẽ làm điều vui thích ở trong lòng, 

đúng như thế, món thịt và rau tươi làm cho ta khỏe mạnh.” 

843. “Này hạc nâu có chỏm lông, này thứ trộm câp, này tổ tiên của loài 
cò, ai đây nhỉ? Này hạc nâu, hãy đi đến nơi khác, con quạ bạn của tôi là dữ 
tợn.” 1 

844. “Thôi đi với việc cười giỡn của bạn, sau khi nhìn thấy tôi ở tình trạng 
như thế này! Tôi đã bị người con trai của đầu bếp vặt lông và bôi trét bột ở 
thân” 

845. “Bạn đã được tâm rửa kỹ càng, đã được thoa dầu kỹ lưỡng, đã được 
thỏa mãn với cơm ăn và nước uống. Và cổ của bạn có hạt ngọc bích, phải 
chăng bạn đã đi đến Kajangala?” 

846. “Chớ để bạn hay thù của bạn đi đến Kajangala. Tại nơi ấy, chúng đã 
nhổ các lông của tôi và buộc mảnh sành vào ở cổ.” 

847. “Này bạn, bạn lại phạm vào điều ác, bởi vì bản chất của bạn là như 
thế ấy, bởi vì của cải thuộc con người là không dê gì thọ dụng bởi loài chim.” 2 

5. Bổn Sanh Chim Bồ Câu. [375] 

Phầm Một Nửa là thứ ba. 

***** 

TÓM LƯỢC (HAI) PHẦM NÀY 

Giờ là màu da, có giới hạnh, sự liêm sỉ, người đạt được (lợi ích), 
khuôn mặt đẹp, vật chất, con chim sáo, chuyện kẻ thù, 
rồi bánh xe, cây palãsa, với đức vua, đối với người tốt, 
lúa mạch, loài ngu si, và chim bồ câu là thứ mười lăm. 

Nhóm Năm Kệ Ngôn được chẩm dứt. 

***** 

TÓM LƯỢC CÁC PHẦM Ở NHÓM NÀY 

Bị tước đoạt, và màu da, không bằng phẩm ở phía trên, 
đã khéo được thuyết giảng, hai mươi lăm chuyện Bổn Sanh, 
về sự thực hành Phạm hạnh tối thượng của bậc Đại Ẩn Sĩ, 

Ngài đã nói những câu kệ ngôn có ý nghĩa, có văn tự khéo léo. 

—00O00— 


1 Giống câu kệ 427 ở trang 141. 


2 Giống câu kệ 432 ở trang 141. 
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VI. CHAKKANIPATO 


1 . AVARIYAVAGGO 

848. Mãssu kujjhi 1 bhũmipati mãssu kựjjhi' rathesabha, 
kuddham appatikujjhanto rậjã ratthassa pũjito. 

849. Gãme vã yadi vãranne ninne vã yadi vã thale, 
sabbattha-m-anusãsãmi 2 mãssu kujjhi rathesabha. 

850. Avãriyapitã nãma ahu gangãya nãviko, 
pubbe janam tãrayitvã 3 pacchã yãcati vetanam, 
tenassa bhandanam hoti na ca bhogehi vaddhati. 

851. Atinnamyeva yãcassu apãram tãta nãvika, 
anno hi tiọnassa mano anno hoti taresino. 4 

852. Gãme vã yadi vãraníìe ninne vã yadi vã thale, 
sabbatthamanusãsãmi 2 mãssu kujjhi 1 nãvika. 

853. Yãyevãnusãsaniyã 5 rậjã gãmavaram adã, 
tãyevãnusãsaniyã 6 nãviko paharĩ mukham. 7 

854. Bhattam bhinnam hatã bhariyã gabbho ca 8 patito chamã, 
migova jãtarũpena na tenattham avaddhitun ”ti. 9 

1. Avãriyajãtakam. 

855. Mã tãta kựjjhi na hi sãdhu kodho 
bahumpi te adittham assutanca, 
mãtã pitã disatã 10 setaketu 
ãcariyamãhu disatam pasatthã. 

856. Agãrino annadapãnavatthadã 11 
avhãyikã tampi disam vadanti, 
esã disã paramã setaketu 

yam patvã dukkhĩ sukhino bhavanti. 

857. Kharặjinã jatilã pankadantã 
dumukkharũpã 12 ye me japanti 13 mante, 
kacci nu te mãnusike 14 payoge 

idam vidũ parimuttã apãyã. 


1 mãsu kujjha - Ma, Syã. 

2 sabbattha anusãsãmi - Ma. 

3 tãretvãna - Ma, PTS. 

4 pãresino - Ma; tiresino - Syã. 

5 yăy’ eva anusãsaniyã - Syã, PTS. 

6 tãy’ eva anusãsaniyã - Syã, PTS. 

7 pahari mukhe - PTS. 

8 va - PTS. 


9 abandhi sũti - Ma, PTS. 

10 disã tãta - Syã; disã tã - PTS. 

11 annapãnavatthadã - Syã. 

12 dummakkharũpã - Ma; 
dummukkharũpã - PTS. 

13 yeme jappanti - Ma; 
ye ’me japanti - PTS. 

14 mãnusake - Ma, Syã, PTS. 
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VI. NHÓM SÁU KỆ NGÔN 

1. PHẦM GÃ CHÈO ĐÒ 

848. “Tâu vị chúa tể của trái đất, xin bệ hạ chớ nóng giận. Tâu đấng thủ 
lãnh xa binh, xin bệ hạ chớ nóng giận. Trong khi không nóng giận lại với kẻ 
đã nổi nóng, đức vua được đất nước tôn vinh. 

849. Dầu ở làng hoặc ở rừng, dầu ở đất trũng hoặc ở đất bâng, ở tất cả 
mọi nơi, thần khuyên bảo rằng, tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin bệ hạ chớ 
nóng giận.” 

850. “Người cha của nàng Avãriyã đã là người chèo đò ở sông Gaủgã. 

Gã đưa người qua sông trước, sau đó mới đòi hỏi tiền công. 

Vì thế, có sự cãi lộn dành cho gã, và gã không làm gia tăng các của cải. 

851. Này người chèo đò thân mến, ông hãy đòi hỏi khi người ta còn chưa 
qua đến bờ bên kia. Bởi vì, người đã qua sông có ý nghĩ khác, người tầm cầu 
sự qua sông có ý nghĩ khác. 

852. Dầu ở làng hoặc ở rừng, dầu ở đất trũng hoặc ở đất bàng, ở tất cả 
mọi nơi, ta khuyên bảo rằng, này người chèo đò, xin ông chớ nóng giận.” 

853. “Chi với lời khuyên bảo, đức vua đã ban cho ân huệ một ngôi làng; 
với chính lời khuyên bảo ấy, người chèo đò đã đánh vào mặt. 

854. Bữa ăn bị vỡ tan, người vợ bị đánh, và bào thai bị sẩy rơi ở mặt đất. 
Tựa như con thú với khối vàng, gã chèo đò không làm tăng trưởng lợi ích với 
lời khuyên bảo ấy.” 

1. Bổn Sanh Gã Chèo Đò. [376] 


855. “Này con, chớ nóng giận, bởi vì sự giận dữ là không tốt, 
cũng có nhiều việc con chưa được thấy và chưa được nghe. 

Này Setaketu, mẹ cha là phương hướng, 

các bậc xuất chúng đã nói thầy dạy học là phương hướng. 

856. Các gia chủ, những người cho cơm ăn, cho nước uống và vải mặc, 
các bậc Thánh nhân nói hạng người ấy cũng là phương hướng. 

Này Setaketu, phương hướng kia là tuyệt đối (Niết Bàn), 
sau khi đạt đến nơi ấy, những kẻ khổ đau trở nên an lạc.” 


857. “Có y da dê thô cứng, tóc bện, có răng bị đóng bợn, có bộ dạng lấm 
lem dơ bẩn, các vị này lẩm nhẩm các chú thuật, phải chăng các vị ấy, trong sự 
rèn luyện thuộc về nhân gian, là những vị hiểu biết thế gian này, và đã được 
hoàn toàn thoát khỏi các đọa xứ?” 
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858. Pãpãni kammãni karitva 1 rặja 
bahussuto neva 2 careyya dhammam, 
sahassavedãpi 3 na tam paticca 
dukkhã pamunce caranam apatvã. 

859. Sahassavedopi na tam paticca 
dukkhã pamunce caranam apatvã, 
mannãmi vedã aphalã bhavanti 
sasannamam 4 caranaíĩneva 5 saccam. 

860. Na heva vedã aphalã bhavanti 
sasamyamam caranaíìceva 6 saccam, 
kittim hi 7 pappoti adhicca vede 
santam punoti 8 caranena danto ”ti. 

2. Setaketựjãtakam. 

861. Panko ca kãmã palipo ca 9 kãmã 
bhayanca metam timũlam pavuttarn, 
rajo ca dhũmo ca mayã pakãsitã 
hitvã tuvam pabbaja brahmadatta. 

862. Gathito 10 ca ratto adhimucchito ca 
kãmesvãham 11 brãhmana bhimsarũpam, 
tam nussahe jĩvikattho pahãtum 
kãhãmi puíìnãni anappakãni. 

863. Yo atthakãmassa hitãnukampino 
ovajjamãno na karoti sãsanam, 
idameva seyyo iti mannamãno 
punappunam gabbhamupeti mando. 

864. So ghorarũpam nirayam upeti 
subhãsubham muttakarĩsapũram, 
sattã sakãye na jahanti giddhã 

ye honti kãmesu avĩtarãgã. 

865. MĩỊhena littã ruhirena makkhitã 
semhena littã upanikkhamanti, 
yam yam hi kãyena phusanti tãvade 
sabbam asãtam dukkhameva 12 kevalam. 


1 katvãna - Ma; karitvã - Syă; 
karitvãna - PTS. 

2 ce na - Ma, PTS. 

3 sahassavedopi - Ma, Syã, PTS. 

4 sasamyamam - Ma, Syã. 

5 caranameva - Ma; 

caranam neva - PTS. 


6 caranam yeva - PTS. 

7 kittinca - Syã. 

8 santim puneti - Ma, Syă, PTS. 

9 palipẩ ca - PTS. 

10 gadhito - Ma, Syă; gatito - PTS. 

11 kãmesvaham - Ma. 

12 dukhameva - Ma. 
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858. “Tâu bệ hạ, sau khi làm các hành động xấu xa, người có nhiều kiến 
thức còn có thể không thực hành thiện pháp. Người đã không đạt được sự 
thực hành, dầu có một ngàn sự hiểu biết, không vì điều ấy mà có thể thoát 
khồi khổ đau.” 


859. “Người đã không đạt được sự thực hành, dầu có một ngàn sự hiểu 
biết, không vì điều ấy mà có thể thoát khỏi khổ đau. Ta nghĩ rằng các sự hiểu 
biết là không có kết quả, chính sự thực hành với sự tự chế ngự là chân lý. 


860. “Các sự hiểu biết không hẳn là không có kết quả, chính sự thực hành 
với sự tự chế ngự là chân lý. Bởi vì người sau khi học tập các sự hiểu biết thì 
đạt được danh tiếng, còn với sự thực hành, người đã được huấn luyện đạt 
đến sự an tịnh.” 

2. Bổn Sanh Bà-la-môn Setaketu. [377] 


861. “Các dục là bùn nhơ, và các dục là bãi lầy, 

và sự sợ hãi với ba gốc rễ này đã được ta nói đến, 

bụi bặm và khói mù đã được ta giảng giải, 

sau khi từ bỏ, này Brahmadatta, xin đức vua hãy xuất gia.” 


862. “Này Bà-la-môn, trầm bị vướng mắc, bị luyến ái, bị mê đâm trong 
các dục. Là người tầm cầu mạng sống, trầm không có khả năng để dứt bỏ dục 
có dáng vẻ hung tợn ấy. Trẫm sẽ làm không ít các phước thiện.” 


863. “Trong khi được giáo huấn bởi người có lòng thương tưởng đến điều 
lợi ích, bởi người có lòng mong muốn sự tiến bộ, kẻ nào không làm theo lời 
giáo huấn, trong khi nghĩ ràng: ‘Chính điều này là tốt hơn,’ kẻ ngu muội đi 
đến bào thai lần này đến lần khác. 


864. Kẻ ấy đi đến bào thai, ví như địa ngục, có dáng vẻ ghê rợn, nơi không 
đẹp đẽ đối với những người tốt lành, bị ngập tràn bởi nước tiểu và phân. 
Những kẻ nào có sự luyến ái chưa được xa lìa khỏi các dục, những kẻ ấy bị 
dính mâc, bị thèm khát, chúng không từ bỏ bụng mẹ. 


865. Chúng chào đời, bị lấm lem bởi phân, bị bôi trét bởi máu, bị lấm lem 
bởi đàm. Vào khi ấy, bất cứ cái gì chúng chạm đến bàng thân, tất cả đều 
không có khoái lạc, toàn bộ chỉ là khổ đau.” 
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866. Disvã vadãmi nahi aíĩnato savam 
pubbenivãsam bahukam sarãmi, 
citrãhi gãthãhi subhãsitãhi 
darĩmukho nijjhãpayĩ sumedhan ”ti. 

3. Darimukhajãtakam. 

867. KãkoỊã 1 kãkasanghã ca mayanca patatam varã, 
sabbeva sadisã homa imam ãgamma pabbatam. 

868. Idha sĩhã ca vyagghã ca sigãlã 2 ca migãdhamã, 
sabbeva sadisã honti ayam ko nãma pabbato. 

869. Imam nerunti 3 jãnanti manussã pabbatuttamam, 
idha vannena sampannã vasanti sabbapãnino. 


870. Amanana yattha siya santanam 4 va vimanana, 
hĩnasammãnanã vã ’pi na tattha vasatim vase. 5 


871. Yatthalaso ca 6 dakkho ca suro bhiru ca pựjiya, 
na tattha santo nivasanti 7 avisesakare nage. 8 


872. Nãyam nem vibhajati hĩnamukkatthamajjhime, 9 
avisesakaro neru handa nerum jahãmase ”ti. 

4. Nerựjãtakam. 


873. Asãvatĩ nãma latã jãtã cittalatãvane, 

tassã vassasahassena ekam nibbattate phalam, 
tam devã payirupãsanti tăva dũraphalam satim. 10 


874. Asimseva 11 tuvam raja asa phalavatĩ sukha, 
ãsimsetheva 12 so pakkhĩ ãsimsetheva 12 so dijo. 

875. Tassa cãsã 13 samijjhittha 14 tãva dũragatã satĩ, 15 
ãsimseva 11 tuvam rặja ãsã phalavatĩ sukhã. 


1 kãkolã - Ma, Syã. 

2 singãlã - Ma; sakunã - Syã. 

3 nerũti - Ma, PTS. 

4 santãna - PTS. 

5 vasatĩ vase - Syã; 
vasa divase - PTS. 

6 yattha alaso ca - PTS. 

7 vasanti - Ma, Syã. 

8 nare - Ma. 


hĩnaukkatthamajjhime - Ma, Syã, 

10 dũraphale sati - Syã. 

11 ăsĩseva - Ma. 

12 ăsĩsateva - Ma; 
ãsimsatheva - Syã. 

13 tassevãsã - Syã. 

14 samijjhati - Ma; 
samijjhattha - Syă. 

15 sati - Syã. 
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866. “Ta nói, sau khi nhìn thấy, không phải trong khi nghe từ người khác. 
Ta nhớ lại vô số kiếp sống trước đây. Với những kệ ngôn phong phú đã được 
khéo nói, đức Phật Độc Giác Darĩmukha đã giúp cho vị vua khôn ngoan thấu 
hiểu.” 

3. Bổn Sanh Bà-la-môn Darĩmukha. [378] 


867. “Các con quạ đen, các bầy quạ thông thường, và chúng ta là cao quý 
trong số các loài có cánh; toàn bộ tất cả chúng ta trở nên giống nhau về màu 
sâc sau khi đi đến ngọn núi này. 


868. Ở nơi này, các con sư tử, các con hổ, và các con chó rừng là thấp kém 
trong số các loài thú; toàn bộ tất cả chúng ta trở nên giống nhau về màu sâc. 
Ngọn núi này có tên là gì?” 


869. “Mọi người đều biết ngọn núi tên Neru này là ngọn núi hạng nhất. 
Tất cả các sinh vật sống ở nơi này đều có màu sâc vàng.” 


870. “Nơi nào có sự không kính trọng hoặc có sự xem thường đối với 
những người tốt, hoặc thậm chí có sự kính nể đối với những kẻ hạ liệt, không 
nên sống ở nơi ấy. 


871. Nơi nào kẻ lười biếng và người tài ba, bậc dũng cảm và kẻ nhút nhát 
đều được tôn vinh, những người tốt không sống nơi đó, ở ngọn núi có sự 
hành xử không phân biệt. 


872. Núi Neru này không phân loại hạ liệt, ưu tú, hay trung bình. Núi 
Neru có sự hành xử không phân biệt. Nào, chúng ta nên lìa bỏ núi Nem.” 

4. Bổn Sanh Núi Neru. [379] 


873. “Dây leo tên ãsãvatĩ mọc ở khu vườn Cittalatăvana (thuộc cõi Trời), 
một ngàn năm, nó chỉ sanh ra một trái. Chư Thiên trông chừng cây ấy cho 
đến khi có được trái cây lâu năm (mới ra quả ấy). 


874. Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy luôn hy vọng. Niềm hy vọng có được sự kết trái 
là hạnh phúc. Loài chim ấy cũng luôn hy vọng, loài lưỡng sanh ấy cũng luôn 
hy vọng. 


875. Và niềm ao ước của con chim đã được thành tựu dầu cho đã đi đến 
nơi xa xôi. Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy luôn hy vọng. Niềm hy vọng có được sự kết 
trái là hạnh phúc.” 
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876. Sampesi kho mam vacaya na ca sampesi kammuna, 1 
mãlã sereyyakasseva vannavantã agandhikã. 

877. Aphalam madhuram vãcam yo mittesu pakubbati, 
adadam avissajam bhogam sandhi tenassa jĩrati. 

878. Yam hi kayirã tam hi vade yam na kayirã na tam vade, 
akarontam bhăsamãnam parijãnanti panditã. 

879. Balanca vata me khĩụam pãtheyyanca na vijjati, 
sanke pãnũparodhãya handandãni 2 vajãmaham. 

880. Etadeva hi me nãmam yam nãmasmim 3 rathesabha, 
ãgamehi mahãrậja pitaram ãmantayãmahan ”ti. 

5. Asankajãtakam. 

881. Na me rucci 4 migãlopa yassa te tădisã gati, 5 
atuccam tăta patasi 6 abhũmim tãta sevasi. 

882. Catukkannamva kedãram yadã 7 te pathavĩ 8 siyã, 
tato tãta nivattassu mãssu 9 etto param gami. 

883. Santi annepi sakunã pattayãnã vihangamã, 
akkhittã 10 vãtavegena natthã te sassatĩsamã. 

884. Akatvă aparannassa 11 pitu vuddhassa 12 sãsanam, 13 
kãỊe vãte 14 atikkamma verambãnam 15 vasam gato. 16 

885. Tassa puttã ca dãrã ca ye canne anujĩvino, 
sabbe vyasanamãpãdum anovãdakare dije. 

886. Evampi idha vuddhãnam 17 yo vãkyam nãvabujjhati, 
atisĩmam caro 18 ditto gijjhovãtĩtasăsano, 

sabbe samkhya napapponti 19 akatvã buddha 20 sãsanan ”ti. 

6. Migãlopajãtakam. 


1 kammanã - PTS. 

2 handa dãni - Ma, Syã, PTS. 

3 nãmasmi - Ma, PTS. 

4 ruci - Syă; 
ruccam - PTS. 

5 tãdisĩ gatĩ - Ma. 

6 gacchasi - Syã. 

7 yathã - Syã. 

8 pathavĩ - Ma. 

9 mãsu - Syã. 

10 ukkhittã - Syã. 

11 apanandassa - Ma. 


12 vuddhassa - Syã; 
vaddhassa - PTS. 

13 bhãsanam - PTS. 

14 kãlavãte - Ma, Syă, PTS. 

15 verambhãnam - Ma, Syã. 

16 agã - Ma, Syã. 

17 vuddhãnam - Syã; 
vaddhãnam - PTS. 

18 atisĩmacarõ - Ma, PTS. 

19 byasanam papponti - Ma, Syã; 
vyasanam papponti - PTS. 

20 vaddha - PTS. 
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876. “Nàng quả thật đã làm ta hài lòng với lời nói, nhưng chưa làm hài 
lòng bầng hành động, tựa như tràng hoa sereyyaka có sâc không hương. 

877. Người nào bày tỏ lời nói ngọt ngào với các bạn bè nhưng không có 
kết quả, không bố thí, không ban phát của cải, sự liên kết về tình bạn với 
người ấy bị phai nhạt. 

878. Có thể làm điều gì thì nên nói điều ấy, không thể làm điều gì thì 
không nên nói điều ấy. Các bậc sáng suốt biết rõ người nói mà không làm. 1 

879. Sức lực của trầm quả thật đã bị cạn kiệt, và lương thực dự trữ không 
còn, trầm hoài nghi về sự tiêu hoại của mạng sống. Nào, giờ đây, trầm ra đi.” 


880. “Tâu đấng thủ lãnh xa binh, chính tiếng ấy đúng là tên của thiếp, 
thiếp có tên ấy. Tâu đại vương, xin bệ hạ hãy đi đến gặp cha, thiếp xin thỉnh 
mời.” 

5. Bổn Sanh NàngÃsankã. [380] 


881. “Này Migalopa, đường bay của con như thế ấy không làm cho cha ưa 
thích. Này con, con bay quá cao. Này con, con bay lượn ra ngoài địa phận. 


882. Khi nào đối với con, quả đất trở thành tựa như khoảnh đất hình 
vuông, này con, từ nơi ấy con nên quay trở lại, chớ bay cao hơn nơi ấy. 

883. Cũng có những loài chim khác có sự di chuyển bàng cặp cánh, có sự 
đi lại ở không trung, bị cuốn đi bởi sức mạnh của gió, chúng bị bỏ mạng, 
trong lúc nghĩ ràng mình là trường cửu.” 

884. “Chim kên kên Migãlopa đã không làm theo lời dạy của con chim 
cha già cả tên Aparanna. Nó đã vượt quá làn gió đen và đã đi vào vùng tác 
động của các luồng gió Veramba. 

885. Các chim con, các con chim mái, và những những con chim khác 
sống phụ thuộc vào nó, tất cả đều gánh chịu điều bất hạnh khi con chim kên 
kên Migãlopa không làm theo lời giáo huấn (của chim cha). 

886. Cũng y như vậy, ở đây người nào không nhận chân được lời nói của 
các bậc trưởng thượng, kẻ ấy có sự hành xử vượt quá giới hạn, cao ngạo, tựa 
như con chim kên kên đã vượt qua lời chỉ dạy. Sau khi không thực hành lời 
dạy của đức Phật, tất cả không đạt được sự hiểu biết.” 

6. Bổn Sanh Kên Kên Migãlopa. [381] 


1 Giống câu kệ 585 ở trang 179 và 778 ở trang 221 (ND). 
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887. Ka nu kaỊena vaụnena na casi 1 piyadassana, 

kã vã tvarn kassa vã dhĩtã katham jãnemu tam mayam. 


888. Mahãrặjassaham dhĩtã virũpakkhassa caụdiyã, 
aham kãỊĩ alakkhikã kãỊakannĩti mam vidũ, 
okãsam yãcito dehi vasemu tava santike. 


889. Kim sĩle kim samacare purise nivisase 2 tuvam, 

putthã me kãịi 3 akkhãhi yathã 4 jãnemu tam mayam. 


890. Makkhi paỊasĩ 5 sarambhi issuki macchari satho, 
so mayham puriso kanto laddham yassa vinassati. 


891. Kodhano upanahi ca pisuno 6 ca 7 vibhedako, 
kantakavãco 8 pharuso so me kantataro tato. 


892. Ajjasuveti 9 puriso sadattham navabựjjhati, 
ovajjamãno kuppati seyyaso 10 atimannati. 


893. Davappaluddho 11 puriso sabbamittehi dhamsati, 
so mayham puriso kanto tasmim homi anãmayã. 


894. Apehi etto tvam kaịi 3 netarn amhesu vijjati, 
annam janapadam gaccha nigame rãjadhãniyo. 


895. Ahampi kho tam jãnãmi netam tumhesu vijjati, 
santi loke alakkhikã sangharanti bahum dhanam, 
aharn devo ca me bhãtã ubho nam vidhamãmase. 12 


896. Ka nu dibbena vaụnena pathabya 13 suppatitthita, 14 
kã vã tvam kassa vã dhĩtã katham jãnemu tam mayam. 


1 capi - Ma, Sya, PTS. 

2 nivise - Syã; nivase - PTS. 

3 kãli - PTS. 

4 katham - Ma, Syã. 

5 palãsĩ - PTS. 

6 pisuno - Ma, Syã. 

7 hi - PTS. 


8 kaụdakavãco - Ma; andakavãco - PTS. 

9 ajja suveti - Ma. Syă; aiia-ssuve ti - PTS. 

10 seyyam so - Ma, PTS. 

11 davappaladdho puriso - PTS. 

12 vidhamemasi - PTS. 

13 pathabyã - Syã; pathavyã - PTS. 

14 supatitthitã - Ma, Syã. 
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887. “Nàng nào có màu da đen, và không có vẻ đáng mến? Nàng là ai, 
hoặc là con gái của ai, làm thế nào chúng tôi có thể biết về nàng?” 


888. “Thiếp là con gái của đại vương Virũpakkha có tánh dữ tợn. Thiếp là 
KãỊĩ, là người nữ bất hạnh. Người ta biết rõ thiếp là KãỊakaọnĩ. Được yêu cầu 
về chỗ ngụ, xin ngài hãy ban cho. Hãy để cho bọn thiếp cư ngụ bên cạnh 
ngài.” 


889. “Nàng để ý đến người nam có giới đức gì, có tánh hạnh gì? Này KaỊĩ, 
được tôi hỏi, xin nàng hãy giải thích cho chúng tôi có thể biết về nàng.” 


890. “Người nam nào có sự gièm pha, ác ý, hung hăng, ganh tỵ, bỏn xẻn, 
lường gạt, kẻ ấy, đối với thiếp, là người nam đáng yêu; (thiếp sẽ làm cho) 
phần tài sản của cải đã đạt được của kẻ ấy bị tiêu hoại. 


891. Người nam nào giận dữ, thù hân, đâm thọc, và là kẻ ly gián, có lời 
nói xóc xỉa, thô lỗ, kẻ ấy, đối với thiếp, là người nam đáng yêu hơn người kia. 


892. Người nam không nhận chân được việc có lợi ích (nghĩ ràng): ‘Việc 
hôm nay, hãy để đến ngày mai,’ là kẻ bị bực tức trong khi được giáo huấn, khi 
dẽ người vượt trội mình. 


893. Người nam bị dính mâc vào các thú vui, bị các bạn bè ruồng bỏ, kẻ 
ấy, đối với thiếp, là người nam đáng yêu; thiếp không phải sầu khổ với kẻ 

ấy. 


894. “Này KaỊĩ, nàng hãy đi khỏi đây, các điều ấy không tìm thấy ở chúng 
tôi. Nàng hãy đi đến xứ sở khác, đến các thị trấn, đến các kinh thành.” 


895. “Quả thật, thiếp cũng biết được chàng, các điều ấy không tìm thấy ở 
chàng. Ở thế gian có những kẻ không may mắn, họ gom góp được nhiều tài 
sản, thiếp và vị Thiên nhân anh trai của thiếp, cả hai người thiếp có thể làm 
tiêu tan tài sản ấy.” 


896. “Nàng nào đã khéo hiện ra ở trái đất với màu sâc thuộc cõi trời? 
Nàng là ai, hoặc là con gái của ai, làm thế nào chúng tôi có thể biết về nàng?” 
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897. Mahãrãjassaham dhĩtã dhataratthassa sirĩmato, 1 
aham sirĩ ca lakkhĩ ca bhũripannãti mam vidũ, 
okãsam yãcito dehi vasemu tava santike. 

898. Kim sĩle kim samãcãre purise nivisase 2 tuvam, 
putthã me lakkhi akkhãhi yathă 3 jãnemu tam mayam. 

899. Yo cãpi sĩte athavãpi unhe 
vătătape damsasirimsape 4 ca, 
khudam 5 pipãsam abhibhuyya sabbam 
rattindivam 6 yo satatam niyutto, 
kãlãgatanca na hãpeti attham 

so me manãpo nivaseva tamhi. 7 

900. Akkodhano mittavã cãgavã ca 
sĩlũpapanno asathojubhũto, 8 
sangãhako sakhilo sanhavãco 
mahattapattopi nivãtavutti. 

901. Tasmãham 9 pose vipulã bhavãmi 
ummĩ 10 samuddassa yathãpi vannam, 
yo cãpi 11 mitte athavã amitte 

setthe sarikkhe athavãpi hĩne. 

902. Attham carantam athavã anattham 
ãvĩ raho sangahameva vatte, 12 
vãcam na vajjã pharusam kadãci 
matassa jĩvassa ca tassa homi. 

903. Etesa 13 yo annataram labhitvã 
kantă sirĩ 14 majjati appapanno, 
tam dittarũpam visamam carantam 
karĩsajãtam va 15 vivajjayãmi. 


904. Attanã kurute lakkhim alakkhim kurutattanã, 

na hi lakkhim alakkhim vã anno annassa kãrako ”ti. 

7. Sirikãlakannijãtakam. 16 


1 dhataratthasirĩmato - Syã. 

2 nivise - Syã; nivase - PTS. 

3 katham - Ma. 

4 damsasirĩsape - Ma. 

5 khuddam - Ma; khudda - Syă. 

6 rattintivam - Ma. 

7 nivise ca tamhi - Ma; 
nivise vatamhi - Syã; 
nivase ca tamhi - PTS. 

8 asatho ujjubhũto - PTS. 


9 tasmimham - Ma; 
tasmimha - Syã. 

10 ũmi - Ma; ũmĩ - PTS. 
"vãpi-PTS. 

12 vatto - Syã. 

13 etesam - Ma, PTS. 

14 kantam sirim - Syã. 

15 karisathãnam va - Ma; 
karĩsavãcam va - PTS. 

16 sirikãỊakannijãtakam - Ma, Syã. 
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897. “Thiếp là con gái của đại vương Dhatarattha có sự vinh quang. Thiếp 
là Sirĩ, và là người nữ may mân. Người ta biết rõ thiếp là Bhũripannã. Được 
yêu cầu về chỗ ngụ, xin ngài hãy ban cho. Hãy để cho chúng tôi cư ngụ bên 
cạnh ngài.” 


898. “Nàng để ý đến người nam có giới đức gì, có tánh hạnh gì? Này 
người nữ may mân, được tôi hỏi, xin nàng hãy giải thích cho chúng tôi có thể 
biết về nàng.” 


899. “Người nam nào chịu đựng tất cả các sự lạnh hoặc là nóng, gió và 
nâng, ruồi và các loài bò sát, đói, khát, người nam nào đêm ngày thường 
xuyên gắn bó (với bổn phận), và không bê trễ việc lợi ích khi thời điểm đến, 
người ấy là hợp ý đối với thiếp; thiếp để ý đến người ấy. 


900. Người nam nào không giận dữ, có sự thân thiện, và có sự xả thí, 
có giới hạnh, không lường gạt, có bản tính ngay thẳng, 
là người hào phóng, nói năng tử tế, có lời nói mềm mỏng, 
dầu đạt được địa vị lớn lao, cũng vẫn có thái độ khiêm tốn. 


901. 902. Vì thế, ở nơi người nam ấy, thiếp trở nên không còn nhỏ bé, 
cũng giống như đối với những người đang quan sát màu sâc của biển cả, thì 
các làn sóng đang tiến đến chồng lên nhau dường như có vẻ đồ sộ. Và người 
nam nào, đối với bạn hay thù, đối với người xuất sâc, tương đương, hoặc kém 
cỏi, trong lúc thực hành điều lợi ích hay là không lợi ích, có thể vận hành sự 
tiếp độ trực tiếp hay gián tiếp, không nói lời thô lỗ bất cứ lúc nào, thiếp là 
thuộc về người nam ấy, dầu đã chết hay còn sống. 


903. Người nam nào đã đạt được một đức tính nào đó trong số các đức 
tính này, là kẻ thiểu trí (nghĩ rẵng): ‘Nàng Sirĩ đáng yêu say mê ta,’ thiếp 
tránh xa kẻ có bản chất ngạo mạn, đang hành xử không nhất quán ấy, tựa 
như tránh xa đống phân. 


904. Mỗi người tự bản thân tạo ra sự may mấn, tự bản thân tạo ra sự bất 
hạnh, bởi vì không ai là người tạo ra may mẳn hay bất hạnh cho người khác.” 
7. Bổn Sanh Tiên Nữ Sirĩ Và Kãlakannĩ. [382] 
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905. Sucittapattacchadana 1 tambacuỊa vihangama, 2 
oroha dumasãkhãya mudhã bhariyã bhavãmi te. 

906. Catuppadĩ 3 tvam kalyãni dvipadãham 4 manorame, 
migĩ pakkhĩ asamyuttã aníìam pariyesa sãmikam. 

907. Komãrikã te hessãmi manjukã piyabhãninĩ, 

vinda mam ariyena vedena sãvayã mam yadicchasi. 5 

908. Sakunãdini 6 lohitape cori kukkutapothini, 

na tvam ariyena vedena mamam bhattãramicchasi. 

909. Evampi caturã 7 nãrĩ disvãna pavaram 8 naram, 
nenti sanhãhi vãcãhi biịãrĩ viya kukkutam. 

910. Yo ve 9 uppatitam attham na khippamanubựjjhati, 
amittavasamanveti pacchã ca-m-anutappati. 10 

911. Yo ca uppatitam attham khippameva nibodhati, 
muccate sattusambãdhã kukkutova biỊariyã ”ti. 

8. Kukkutajãtakam. 

912. Dhammam caratha nãtayo dhammam caratha bhaddam vo, 11 
dhammacãri sukham seti asmim loke paramhi ca. 

913. Bhaddako vatayam 12 pakkhĩ dijo paramadhammiko, 
ekapãdena titthanto dhammamevãnusãsati. 

914. Nãssa sĩlam vijãnãtha anannãya pasamsatha, 
bhutvă andanca chãpe ca 13 dhammo dhammoti bhãsati. 

915. Annam bhanati vãcãya annam kãyena kubbati, 
vãcãya no ca kãyena na tam dhammam adhitthito. 

916. Vãcãya sakhilo manoviduggo 14 
channo kũpasayova kanhasappo, 
dhammadhajo gãmanigamãsu sãdhu 15 
sammato dựjjãno 16 purisena bãỊisena. 


1 sucittapattacchãdana - Syã. 

2 lambacũlavihangama - PTS. 

3 catuppadã - PTS. 

4 dipadãham - PTS. 

5 kalyãụim brahmacãrinim - Syã. 

6 kunapãdini - Ma; kuụapãdi - Syă; sakunakhãdini - PTS. 

7 cãturã - Syã. 

8 sadhanam - Ma. 

9 yo ca - Syã. 

10 ca anutappati - Ma, Syã. 

11 bhadda vo - Syã. 

12 vatãyam - Syã. 

13 potanca - Ma, PTS. 

14 vãcãya sakhilo hoti manopaviduggo siyã 
paticchanno kũpassayo kanhasappova dhammaddhajo 
gãmanigamãsu sãdhu sammato dujjãno 

ayam dhammaddhajo gãmanigamãsu 
sãdhu dujjăno purisena bălisena - Syã. 


15 gãmanigamãsusădhu - Ma; 
gãmanigamasãdhu PTS. 

16 dujjãno - Ma; 
bhaddako dujjãno - PTS. 


246 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Gã Chèo Đò 


905. “Hỡi loài chim có lớp vỏ bọc bàng lông với màu sâc sặc sỡ, có mào 
đỏ chói, từ cành cây chàng hãy đáp xuống, thiếp sẽ là người vợ không sính lễ 
của chàng.” 


906. “Này mỹ nữ, nàng có bốn chân. Này cô nàng quyến rũ, ta có hai 
chân. Loài thú và loài chim không kết hợp được, nàng hãy tìm kẻ khác làm 
chồng.” 

907. “Thiếp sẽ là người vợ trinh nguyên của chàng, có giọng nói ngọt 
ngào, có lời nói đáng yêu. Chàng hãy tiếp nhận thiếp với niềm vui thánh 
thiện, nếu chàng muốn, chàng có thể tuyên bố thiếp là nữ tỳ.” 

908. “Này cô nàng hút máu các loài chim, này nữ tặc, này cô nàng sát hại 
gà trống, nàng muốn ta làm chồng không vì niềm vui thánh thiện.” 

909. “Cũng tương tự như vậy, những người nữ khôn lanh, sau khi nhìn 
thấy người nam cao quý, thì dụ dỗ bàng những lời nói mềm mỏng, ví như con 
mèo cái dụ dỗ con gà trống. 


910. Thật vậy, người nào không mau chóng nhận biết sự việc đã sanh 
khởi, rồi đi theo sự khống chế của kẻ thù, về sau sẽ hối tiếc. 


911. Và người nào mau chóng nhận chân sự việc đã sanh khởi, người ấy 
thoát khỏi sự áp bức của kẻ thù, tựa như con gà trống với con mèo cái vậy.” 

8. Bổn Sanh Con Gà Trong. [383] 


912. “Hãy thực hành đạo đức, này các bà con. Hãy thực hành đạo đức, 
điều tốt lành sẽ đến với quý vị. Người thực hành đạo đức nằm ngủ thoài mái 
ở đời này và đời sau.” 

913. “Con chim này quả thật là bậc hiền thiện, loài lưỡng sanh, bậc đạo 
đức cao tột. Trong khi đứng bâng một chân, gã giảng dạy thuần về đạo đức.” 

914. “Các người không nhận biết bản tính của con thú này, đã không biết 
các ngươi lại ca ngợi. Sau khi ăn trứng và các chim con, nó luôn nói: ‘Đạo 
đức! Đạo đức!’ 

915. Nó nói điều khác bằng lời nói, nó làm bâng thân điều khác. Bằng lời 
nói chứ không bằng thân, nó không đứng vững ở đạo đức ấy. 


916. Nó có sự tử tế về lời nói, có sự khúc mắc về tâm ý, 
tựa như con rân độc màu đen ẩn nấp ở trong hang hốc, 
có biểu hiện đạo đức, là người tốt lành ở trong làng và thị trấn, 
được công nhận là khó có thể biết được bởi người thiểu trí. 
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917. Imam tundehi pakkhehi pãdã cimam vihethatha, 1 

chavam himam vinãsetha nãyam samvãsanãraho ”ti. 

9. Dhammadhajajãtakam. 

918. Sace brãhmana gacchasi 2 sãketam 3 anjanãvanam, 4 
vajjãsi nandiyam nãma puttam asmãka-orasam, 5 
mãtã pitã ca te vuddhã 6 te tam icchanti passitum. 

919. Bhuttã mayã nivãpãni 7 rậjino pãnabhojanam, 

tam rặjapindam avabhottum nãham brãhmanamussahe. 

920. Odahissãmaham passam khurappãnissa 8 rậjino, 
tadãham sukhito mutto api passeyya mãtaram. 9 

921. Migarậjã pure ãsim kosalassa niketave, 10 
nandiyo nãma nãmena abhirũpo catuppado. 

922. Tam mam vadhitumãganji n dãyasmim anjanãvane, 12 
dhanum adejjham katvãna usum sandhãya kosalo. 13 

923. Tassãham odahim passam khurappãnissa 11 rặjino, 
tadãham sukhito mutto mãtaram datthumãgato ”ti. 

10. Nandiyamigajãtakam. 14 

Avãriyavaggo pathamo. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Atha kựjjharathesabhaketuvaro 
darimukhasanerutã ca puna, 
ãsãnandasirĩ ca sucittavaro 
athadhammikanandi migena dasa. 

—00O00— 


1 vipothatha - PTS. 

2 gacchesi - Ma. 

3 sãkete - Ma, PTS. 

4 ajjunam vanam - Ma; anjanamvanam - Syã, PTS. 

5 asmãkamorasam - Ma, Syã; asmãkam orasam - PTS. 

6 vuddhã - Syã. 

7 nivãpã - PTS 

8 khurappãnissa - Ma, Syă; khurapãnissa - PTS. 

9 Dãnam sĩlam pariccăgam ajjavam maddavam tapam 

akkodham avihimsã ca khantĩ ca avirodhanam. 

Icc-ete kusale dhamme thite passãmi attani, 

tato me jãyate pĩti somansassan c’ anappakan ti - dve gãthãyo PTS potthake dissate. 

10 niketane - Ma. 

11 vadhitumãgacchi - Ma, Syã; vadhitum ãganchi - PTS. 

12 ajjune vane - Ma; anjanãvane - Syã, PTS. 

13 dhanum ãrajjam katvãna usuin sannayha kosalo - Ma; 
dhanum ãrajjam katvãna usum sandhãya kosalo - Syã. 

14 nandiyamigarãjajãtakam - Ma, Syã. 
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917. Hãy tấn công con chim này với các mỏ, với các cánh, và bàng các bàn 
chân. Hãy tiêu diệt loài tệ hại này. Hạng này không xứng đáng sống chung 
với chúng ta.” 

9. Bổn Sanh Biểu Hiện Đạo Đức. [384] 

918. “Này Bà-la-môn, nếu ngài đi đến khu rừng Anjanã ở Sãketa, 

xin ngài nói với con trai ruột của chúng tôi tên là Nandiya ràng: 

‘Mẹ và cha của ngươi đã già, các vị ấy mong muốn được gặp ngươi.’” 

919. “Tôi đã thọ dụng các vật nuôi dưỡng, nước uống và thức ăn của đức 
vua, này Bà-la-môn, tôi không thể ăn không vật thực ấy của đức vua mà 
không đền đáp. 


920. Tôi sẽ phô bày phần bên hông về phía cung tên của đức vua, khi ấy 
tôi được tự do, thoải mái, và tôi có thể gặp gỡ mẹ của tôi.” 

921. “Trước đây, ta đã là con nai chúa ở Niketava thuộc xứ Kosala, tên là 
Nandiya, là loài bốn chân có vóc dáng xinh đẹp. 

922. Vị vua xứ Kosala đã đi đến để giết chết ta đây ở vườn nai thuộc khu 
rừng Anjanã. Vị vua đã kéo căng dây cung và kết hợp với mũi tên. 

923. Ta đã phô bày phần bên hông về phía cung tên của vị vua ấy, khi ấy 
ta được tự do, thoải mái, ta đã đi đến gặp gỡ mẹ của ta.” 

10. Bổn Sanh Con Nai Nandiyamiga. [385] 

Phầm Gã Chèo Đò là thứ nhất. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 


Giờ chuyện đấng thủ lãnh xa binh nóng giận, chuyện Setaketu, 
Bà-la-môn Darĩmukha, và núi Neru lần nữa, 

niềm ao ước, không hoan hỷ, tiên nữ Sirĩ, và chuyện màu sâc sặc sỡ, 
rồi bậc đạo đức cao tột, với con nai Nandiya, là mười. 

—00O00— 
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2. SENAKAVAGGO 

924. Saccam kirevamãhamsu bhastam 1 bãloti panditã, 
passa bãlo rahokammam ãvikubbam na bựjjhati. 

925. Tvam nu kho 2 samma bãlosi kharaputta vijãnahi, 
rajjuyã hi 3 parikkhitto vankottho ohito mukho. 

926. Aparampi samma te bãlyarn 4 yo mutto na palãyasi, 
so ca bãlataro samma yam tvam vahasi senakam. 

927. Yannu samma aham bãlo ajarặja vijãnahi, 

atha kena senako bãlo tam me akkhãhi pucchito. 

928. uttamattham labhitvãna bhariyãya yo padassati, 5 
tena jahissatattãnam sã cevassa na hessati. 

929. Na ve piyam meti janinda tãdiso 
attam niram katvã piyãni sevati, 
attãva seyyo paramãva 6 seyyo 
labbhã piyã ocitatthena 7 pacchã ”ti. 

1. Kharaputtajătakam. 

930. Akakkasam apharusam kharadhotam supãsiyam, 
sukhumam tikhinagganca ko sũcim ketumicchati. 

931. Sumajjanca supãsanca anupubbam suvattitam, 8 
ghanaghãtimam patitthaddham 9 ko sũcim ketumicchati. 

932. Itodãni patãyanti sũciyo baỊisãni 10 ca, 

koyam kammãragãmasmim sũcim 11 vikketumicchati. 


933. Ito satthani gacchanti kammanta vividha puthu, 

koyarn kammãragãmasmim sũcim 11 vikketumarahati. 


1 vastam - Ma; kalakam - Syã. 

2 tvam khopi - Ma; tvam ca kho - PTS. 

3 rajjuyãsi - PTS. 

4 balyam - PTS. 

5 bhariyã yo padassati - PTS. 

6 paramã ca - Ma. 


7 ocitattena - Syã. 

8 anupubbam suvattitam - Ma; 
anupubbasuvattitam - Syã. 

9 patithaddham - Ma. 

10 balisãni - PTS. 

"sũcĩ-PTS. 
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2. PHẦM VUA SENAKA 


924. “Nghe nói sự thật là như vầy: Các bậc sáng suốt đã nói rằng: ‘Loài dê 
là ngu dốt.’ Hãy nhìn xem kẻ ngu dốt không biết rằng mình đang làm một 
cách lộ liễu cái việc phải làm kín đáo.” 


925. “Này bạn, bạn thật là ngu si. Này lừa, bạn hãy biết thế. Bởi vì bạn bị 
buộc quanh bởi sợi dây thừng, cái hàm bị vặn vẹo, cái miệng bị bịt lại. 


926. Này bạn, bạn còn có sự ngu dốt khác nữa là bạn không tẩu thoát khi 
được tự do. Và này bạn, gã Senaka mà bạn chở đi còn ngu dốt hơn bạn nữa.” 


927. “Này bạn, việc tôi là ngu dốt, này dê chúa, bạn biết rồi. Còn vì sao 
vua Senaka là ngu dốt? Được hỏi, xin bạn hãy giải thích điều ấy cho tôi.” 


928. “Sau khi nhận được chú thuật có lợi ích tối cao, vua Senaka sẽ ban 
tặng cho vợ. Vì thế, vua sẽ mất mạng sống, còn hoàng hậu sẽ không thuộc về 
vua nữa.” 


929. “Tâu vị chúa của loài người, thật sự người như bệ hạ đây không nên 
nghĩ rằng: ‘Đây là vật yêu quý của ta,’ rồi xem nhẹ bản thân và phục vụ các 
vật yêu quý ấy. Chính bản thân là tốt hơn, và tốt hơn vật yêu quý khác, bởi vì 
vật yêu quý là có thể đạt được sau này bâng cách tuyển chọn.” 

1. Bổn Sanh Con Lừa. [386] 


930. “Người nào muốn mua cây kim không sần sùi, không thô, được mài 
với đá mài, có thể xuyên thủng dẽ dàng, mảnh mai, và có mũi nhọn hoât? 


931. Người nào muốn mua cây kim khéo được mài bóng, và có sự xuyên 
thủng suôn sẻ, được di chuyển nhẹ nhàng theo tuần tự, đâm thủng được vật 
cứng, và rắn châc?” 


932. “Hiện nay, các loại kim và các loại lưỡi câu đều được bán ra từ nơi 
này. Người này là ai mà muốn bán kim ở ngôi làng của các thợ rèn? 


933. Từ nơi này, sản xuất ra các vũ khí, các dụng cụ nhiều loại khác nhau. 
Người này là ai mà muốn bán kim ở ngôi làng của các thợ rèn?” 
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934. Sucim 1 kammaragamasmim vikketabba pajanata, 
ãcariyãva jãnanti 2 kammam sukatadukkatam. 3 

935. Imanca 4 te pitã bhadde sũcim jannã mayã katam, 

tayã ca mam nimanteyya yancatthannam ghare dhanan ”ti. 

2. Sũcijãtakam. 

936. Navachandakedãni 5 dĩyati 6 
puọọãyam doni suvãminĩ thitã, 
bahuke jane pãsapãnike 7 

no ca kho me patibhãti bhunjitum. 

937. Tasasi bhamasi lenamicchasi 
attãnosi 8 kuhim gamissasi, 
appossukko bhunja tundila 
mamsatthăya hi 9 posiyãmase. 10 

938. Ogaha rahadam akaddamam 
sabbam sedamalam pavãhaya, 
ganhãhi navam vilepanam 
yassa gandho na kadãci chijjati. 

939. Katamo 11 rahado akaddamo 
kimsu sedamalanti vuccati, 
katamanca navam vilepanam 
kassa 12 gandho na kadãci chijjati. 

940. Dhammo rahado akaddamo 
pãpam sedamalanti vuccati, 
sĩlanca navam vilepanam 
tassa gandho na kadãci chijjati. 

941. Nandanti sariraghãtino 

na ca nandanti sarĩradhãrino, 
puọọãya ca 13 punọamãsiyã 
ramamãnãva jahanti jĩvitan ”ti. 

3. Tundilajãtakaĩn. 


1 sũci - Syã. 

2 ãcariyã pajãnanti - Syã; 
ãcariyã va sanjãnanti - PTS. 

3 sukatadukkatam - Ma, Syã. 

4 imam ce - Ma. 

5 navachannake dãni - Ma; 
navacchaddake dãni - Syă. 

6 diyyati - Ma, syă, PTS. 


7 bahuko jano pãsapãụiko - Syã, 

8 atãnosi - Syã. 

9 mamsatthãya - Syă. 

10 positămhase - Ma. 

11 katamo nu - Syă. 

12 yassa - Ma, PTS. 

13 punnãya - Syã. 
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934. “Người có tài trí nên bán kim ở ngôi làng của các thợ rèn. Chính các 
bậc thầy biết được sản phẩm đã được làm tốt hay làm vụng. 


935. Này người nữ hiền thục, nếu cha của nàng biết được cây kim này đã 
được tôi làm, ông sẽ gã nàng cho tôi cùng với các tài sản khác có ở trong 
nha.” 

2. Bổn Sanh Cây Kim. [387] 


936. “Giờ đây, được cho ăn cách thức mới, 
cái máng thức ăn thì đầy âp, bà chủ thì đứng gần, 
có nhiều người với bẫy thú ở bàn tay, 
và em thật sự không có hứng thú để ăn.” 


937. “Em run rẩy, em đi loanh quanh, em tìm nơi trú ẩn, 
em không có sự nương tựa, vậy em sẽ đi đâu? 

Này heo Tundila, em hãy ít đòi hỏi, em hãy ăn đi, 
chúng ta được nuôi dưỡng chỉ vì mục đích lấy thịt. 


938. Em hãy lội xuống hồ nước không có bùn. 

Em hãy tẩy sạch tất cả mồ hôi và cáu bẩn. 

Em hãy lấy dầu thoa mới, 

loại dầu có mùi thơm không bao giờ bị phai nhạt.” 


939. “HỒ nước nào là không có bùn? 

Cái gì được gọi là mồ hôi và cáu bẩn? 

Và dầu thoa mới loại nào, 

mùi thơm của cái gì không bao giờ bị phai nhạt?” 


940. “Giáo Pháp là hồ nước không có bùn. 

Việc xấu xa nói đến mồ hôi và cáu bẩn. 

Và giới hạnh là dầu thoa mới, 

mùi thơm của giới hạnh không bao giờ bị phai nhạt. 


941. Những kẻ có sự hủy hoại mạng sống vui mừng, và những kẻ có sự 
duy trì mạng sống không vui mừng. Những người thật sự vui thích với sự đầy 
đủ về giới hạnh buông bỏ mạng sống vào những ngày trai giới.” 

3. Bổn Sanh Con Heo Tundila. [388] 
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942. Singĩ migo ãyatacakkhunetto 
atthittaco vãrisayo alomo, 
tenãbhibhũto kapanam rudãmi 
hare sakhã kissa nu mam jahãsi. 

943. So passasanto 1 mahatã phanena 
bhuj angamo kakkatamajjhapatto, 2 
sakhã sakhãram paritãyamãno 
bhựjangamam kakkatako gahesi. 3 

944. Na vãyasam no pana sapparặjam 4 
ghãsatthiko kakkatako adeyya, 
pucchãmi tam ãyatacakkhunetta 5 
atha kissa hetumha ubho gahĩtã. 

945. Ayam puriso mama atthãkãmo 
yo mam gahetvãna dakãya 6 neti, 
tasmim mate dukkhamanappakam me 
ahanca eso ca ubho na homa. 

946. Mamanca disvãna pavaddhakãyam 7 
sabbo jano himsitumeva micche, 
sãduíìca thullanca 8 mudunca mamsam 
kãkãpi mam disvã 9 vihethayeyyum. 

947. Sace tassa 10 hetumha 4 ubho gahĩtă 
utthãtu poso visamãcamãmi, 11 
mamanca kãkaíìca pamunca khippam 
pure visam gãỊhamupeti maccam. 

948. Sappam pamokkhãmi na tãva kãkam 
patibaddhako 12 hohiti 13 tãva kãko, 
purisanca disvãna sukhim arogam 
kãkam pamokkhãmi yatheva sappam. 

949. Kãko tadã devadatto ahosi 
mãro 14 pana kanhasappo ahosi, 
ãnandabhaddo kakkatako ahosi 
aharn tadã brãhmano homi satthã ”ti. 

4. Suvaọnakakkatakajãtakam. 15 


1 assasanto - Syã. 

2 kakkatakajjhapatto - Syã; 
kakkatam ajjhapatto - PTS. 

3 aggahesi - Syă. 

4 kaụhasappam - Ma. 

5 ãyâtanettacakkhu - PTS. 

6 gahetvã udakãya - Syã. 

7 pavaddhakãyam - Ma, PTS. 


8 thũlaíĩca - Ma, Syã. 

9 disvãna - Ma, Syã; disva - PTS. 

10 sacetassa - Ma, PTS. 

11 visamãvamãmi - Ma, Syã. 

12 patibandhako - Ma. 

13 hoti hi - Syã. 

14 vãrano - Syã. 

15 suvannakakkatajãtakam - Ma, 
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942. “Con vật có càng, có mắt lồi, 

có lớp vỏ cứng, sống ở trong nước, không có lông. 

Bị nó chế ngự, tôi khóc lóc thảm thương. 

Nè, này bạn, tại sao bạn lại bỏ rơi tôi?” 


943. “Là bạn bè đang bảo vệ bạn bè, con rân ấy, trong lúc thở phì phì 
bâng cái mang lớn, đã lao đến con cua. Con cua đã kẹp lấy con rân.” 


944. “Con cua đã kẹp lấy con quạ và luôn cả con rắn chúa không phải vì 
mục đích thức ăn. Này con thú có mắt lồi, ta hỏi ông rằng: Vì nguyên nhân gì 
mà cả hai chúng tôi bị ông kìm kẹp?” 


945. “Người này có sự mong muốn điều lợi ích cho tôi; 
vị này đã vớt tôi lên và đưa ra khỏi hồ nước. 

Nếu vị ấy chết đi, khổ đau sẽ có cho tôi không phải là ít. 
Tôi và vị này không phải là hai người. 


946. Và sau khi nhìn thấy tôi có thân thể phát triển, 
tất cả mọi người đều mong muốn giết chết tôi ngay, 

(nghĩ ràng) thịt con cua này ngọt, béo, và mềm mại. 

Các con quạ cũng vậy, sau khi nhìn thấy, cũng sẽ hãm hại tôi.” 


947. “Nếu cả hai chúng tôi bị ông kìm kẹp vì nguyên nhân người ấy, 
thì hãy giải độc cho người ấy, tôi sẽ hút ra chất độc. 

Và hãy lập tức phóng thích tôi và con quạ, 
trước khi chất độc ngấm sâu vào trong người ấy.” 


948. “Tôi sẽ phóng thích con rân, nhưng con quạ thì chưa; 
hãy để con quạ là vật được giữ lại làm con tin. 

Và sau khi nhìn thấy người ấy khỏe khoắn, không bệnh, 
tôi sẽ phóng thích con quạ, giống y như con rân vậy.” 


949. “Khi ấy, con quạ đã là Devadatta, 
còn Ma Vương đã là con rắn độc màu đen, 

Ananda hiền thiện đã là con cua, 
khi ấy, ta đã là vị đạo sư Bà-la-môn.” 

4. Bổn Sanh Con Cua Vàng. [389] 
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950. Sakuno mayhako nama girisanudaricaro, 

pakkarn pipphalim 1 ãruyha mayham mayhanti 2 kandati. 

951. Tassevam 3 vilapantassa dijasanghã samãgatã, 
bhutvãna pipphalim yanti vilapitveva 4 so dijo. 

952. Evameva idhekacco sangharitvã bahum dhanam, 
nevattano na nãtĩnam yathodhim patipajjati. 

953. Na so acchãdanam bhattam na mãlam na vilepanam, 
anubhoti 5 sakim kinci na sanganhãti nãtake. 

954. Tassevam 3 vilapantassa mayham mayhanti 2 rakkhato, 
rậjãno athavã corã dãyãdãyeva 6 appiyã, 
dhanamãdãya gacchanti vilapitveva 4 so naro. 

955. Dhĩro ca bhoge 7 adhigamma sanganhãti ca íĩãtake, 
tena so kittim pappoti pecca sagge ca modatĩ ”ti. 8 

5. Mayhakajãtakam. 9 

956. Dubbannarũpam tuvam 10 ariyavannĩ 
purakkhatvã 11 panjaliko namassasi, 
seyyo nu te so udavã 12 sarikkho 
nãmam parassattano cãpi brũhi. 

957. Na nãmagottam ganhanti rãja 
sammaggatãnujjugatãna 13 devã, 
ahanca te nãmadheyyam vadãmi 
sakkohamasmĩ tidasãnamindo. 

958. Yo disvã bhikkhum caranũpapannam 
purakkhatvã 11 panjaliko 14 namassati, 
pucchãmi tam devarãjetamattham 
ito cuto kim labhate sukham so. 

959. Yo disvã bhikkhum caranũpapannam 
purakkhatvã 11 panjaliko namassati, 
dittheva dhamme labhate pasamsam 
sagganca so yãti sarĩrabhedã. 

1 pipphalam - PTS. 

2 mayha mayhan ti - PTS. 

3 tasseva - PTS. 

4 vilapatveva - Ma; vilapateva - Syã 

5 nãnubhoti - Syã. 

6 ye ca - Syã. 

7 dhĩro bhoge - Ma, Syã, PTS. 


8 sagge pamodatĩti - Ma, Syã. 

9 mayhakasakunajãtakam - Syã. 

10 tvấm - Syã, PTS. 

11 purakkhitvã - Syã. 

12 udãhu - Syã. 

13 samaggatãnujjugatãna - Syã. 

14 anialiko - PTS. 
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950. “Loài chim tên là mayhaka có sự sinh sống ở hang động của đồi núi. 
Nó đậu ở cây pipphalĩ có trái chín và kêu khóc ‘mayham, mayhaTn. , 1 

951. Trong khi nó đang kêu than như vậy, có bầy chim đã tụ tập lại. Sau 
khi ăn xong, chúng bay đến cây pipphalĩ khác. Con chim ấy chỉ có kêu than. 

952. Tương tự y như vậy, ở đây, một người nào đó, sau khi gom góp được 
nhiều tài sản, nhưng đối với bản thân cũng như đối với các thân quyến lại 
không phân chia theo từng phần phù hợp để sử dụng. 

953. Người ấy không một lần hưởng thụ bất cứ vật gì về y phục, vật thực, 
tràng hoa, dầu thoa, và cũng không giúp đỡ cho các thân quyến. 


954. Tương tự như vậy, đối với người ấy, trong lúc gìn giữ và đang kêu 
than ‘của tôi, của tôi/ các vị vua hoặc các kẻ trộm cướp, ngay cả những người 
thừa kế không được yêu mến đã đoạt lấy tài sản rồi ra đi. Người ấy chỉ có kêu 
than. 

955 - Và bậc sáng trí, sau khi thành tựu các của cải, thì giúp đỡ cho các 
thân quyến; nhờ thế, vị ấy đạt được danh tiếng, và vui sướng ở cõi trời sau 
khi chet đi.” 

5. Bổn Sanh Loài Chim Mayhaka. [390] 

956. “Ngài là người có vóc dáng cao cả, và ngài tôn vinh, châp tay lại, lễ 
bái đến vị có bề ngoài xấu xí. Vị ấy là tốt hơn hay là tương đương với ngài? 
Xin ngài hãy nói tên của vị ấy và luôn cả tên của bản thân ngài.” 


957. “Tâu bệ hạ, chư Thiên trong số các vị đã đi đúng đường lối, hoặc đã 
đi theo con đường ngay thẳng, thì không nẳm giữ danh xưng và dòng họ. Và 
tôi nói cho bệ hạ tên gọi của toi. Tôi là Thiên Chủ Sakka, chua của chư Thiên 
cõi Tam Thập.” 


958. “Người nào sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu thành tựu về giới hạnh, 

thì tôn vinh, chắp tay lại, lẽ bái, 

thưa Thiên Vương, trầm hỏi ngài về sự việc này, 

người ấy nhận được hạnh phúc gì sau khi từ nơi này chết đi?” 


959. “Người nào sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu thành tựu về giới hạnh, 

thì tôn vinh, châp tay lại, lẽ bái, 

ngay trong kiếp hiện tại này, nhận được sự khen ngợi, 

và người ấy đi đến cõi trời khi có sự tan rã thân xác.” 


1 Loài chim này có tiếng kêu là ‘mayham, mayham’ nên được đặt tên là Mayhaka (JaA. in, 
302). Từ PãỊi ‘mayham’ có nghĩa là ‘của tôi.’ 
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960. Lakkhĩ vata 1 me udapãdi ajja 
yarn vãsavam bhũtapataddasãma, 2 
bhikkhunca disvãna tavajja 3 sakka 
kãhãmi puímãni anappakãni. 

961. Addhã have sevitabbã sapannã 
bahussutã ye bahuthănacintino, 
bhikkhunca disvãna mamanca rậja 
karohi punnãni anappakãni. 

962. Akkodhano niccapasannacitto 
sabbãtithĩyãcayogo bhavitvã, 
nihacca 4 mãnam abhivãdayissam 
sutvãna devinda subhãsitãnĩ ”ti. 

6. Dhajavihethajãtakam. 5 

963. Yametam 6 vãrijam puppham adinnam upasinghasi, 
ekangametam theyyãnam gandhatthenosi 7 mãrisa. 

964. Na harãmi na bhanjãmi ãrã singhãmi vãrijam, 
atha kena nu vannena gandhatthenoti 8 vuccati. 

965. Yoyam bhisãni khanati pundarĩkãni bhanjati, 
evam ãkinnakammanto kasmã eso na vuccati. 


966. Akiọnaluddo puriso dhaticeỊamva 9 makkhito, 
tasmim me vacanam natthi tanca arahãmi 10 vattave. 

967. Ananganassa posassa niccam sucigavesino, 
vãỊaggamattam 11 pãpassa abbhãmattamva khãyati. 

968. Addhã marn yakkha jãnãsi atho mam anukampasi, 
punapi yakkha vajjãsi yadã passasi edisam. 

969. Neva tam upajĩvãma 12 napi te bhatakamhase, 13 
tvameva bhikkhu jãneyya yena gaccheyya suggatin ”ti. 

7. Bhisapupphajãtakam. 14 


1 vată - PTS. 

2 bhũtapatiddasăma - Ma; 
bhũtipatiddasãma - Syã. 

3 tuvanca - Ma, Syã. 

4 nihanna - Syã. 

5 vijjãdharajãtakam - Ma; 
pabbajitavihethakajãtakam - Syã. 

6 yam ekam - PTS. 

7 gandhathenosi - Ma, Syã, PTS. 


8 gandhathenoti - Ma, Syã, PTS. 

9 dhãticoỊamva - Syã. 

10 tancãrahãmi - Ma, Syã. 

11 vãlaggamattam - Ma, Syã, PTS. 

12 upajĩvãmi - Ma, Syã, PTS. 

13 bhatakãmhase - Ma; 
bhatikamhase - Syã. 

14 siủghapupphajãtakam - Ma; 
upasiủghapupphajãtakam - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Vua Senaka 


960. “Sự may mân quả thật đã sanh khởi đến trầm vào hôm nay, 
là việc chúng tôi đã nhìn thấy vị Thiên Chủ, chúa của các thiên thần. 
Và thưa Sakka, hôm nay sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu của ngài, 
trầm sẽ làm các việc phước thiện không phải là ít.” 


961. “Quả thật, đúng vậy, nên thân cận các bậc có trí tuệ, 
các bậc đa văn, các vị có những suy nghĩ thiết thực. 

Tâu bệ hạ, sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu của ta, 
bệ hạ hãy làm các việc phước thiện không phải là ít.” 


962. “Thưa vị Chúa của chư Thiên, sau khi lâng nghe những lời khéo nói, 
trầm sẽ không có sự giận dữ, thường xuyên có tâm tịnh tín, 
sau khi sẵn sàng đáp ứng sự yêu cầu của tất cả những người khách lạ, 
trãm sẽ dẹp bỏ ngã mạn, và sẽ chí thành đảnh lễ.” 

6. Bổn Sanh Phá Hủy Biểu Tượng. [391] 


963. “Ông hít ngửi đóa hoa sen này còn chưa được cho đến ông. Việc này 
là một tội trộm câp. Này ông, ông là kẻ trộm cắp hương thơm.” 


964. “Tôi không lấy đi, không bẻ gãy, tôi hít ngửi bông hoa từ xa, vậy thì 
với lý do gì mà gọi là ‘kẻ trộm cắp hương thơm’? 


965. Người đào bới các củ sen, bẻ gãy các bông hoa sen là kẻ có việc làm 
vung vãi như vậy, tại sao kẻ ấy lại không bị nói đến?” 


966. “Người tàn bạo dây đầy tội lỗi bị hoen ố tựa như vải che thân của 
người vú em. Ta không có lời nói nào cho kẻ ấy, và ta dành để nói cho ông. 


967. Đối với người không có ô nhiêm, thường xuyên tầm cầu sự thanh 
tịnh, thì việc xấu xa bằng đầu cọng lông được xem như là đám mây đen lớn.” 


968. “Thật vậy, này Dạ-xoa, ngài hiểu biết về tôi, vậy xin ngài hãy thương 
xót đến tôi. Thêm nữa, này Dạ-xoa, khi nào ngài nhìn thấy việc như thế này, 
xin ngài hãy lên tiếng.” 


969. “Chúng tôi không sống gần ông, và cũng không phải là người làm 
thuê cho ông. Này tỳ khưu, chính ông nên biết lối nào có thể đi đến chốn an 
vui.” 

7. Bổn Sanh Củ Sen Và Hoa Sen. [392] 


259 




Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Senakavaggo 


970. Susukham vata jivanti ye jana vighasadino, 
dittheva dhamme pãsamsã samparãye ca suggati. 

971. Sukassa 1 bhăsamãnassa na nisãmetha pandită, 
idam sunãtha 2 sodariyã amhe vãyarn pasamsati. 

972. Nãham tumhe pasamsãmi kunapãdã sunãtha 2 me, 
ucchitthabhojino tumhe na tumhe vighãsãdino. 

973. Sattavassã pabbajitã 3 mejjhãranne 4 sikhandino, 
vighãseneva yãpento 5 mayance bhoto gãrayhã, 
ke nu bhoto pasamsiyã. 

974. Tumhe sĩhãnam vyagghãnam vãỊãnancãvasitthakam, 
ucchittheneva yãpentã mannivhã 6 vighãsãdino. 

975. Ye brãhmanassa samanassa annassa ca 7 vanibbino, 8 
datvăna sesam 9 bhunjanti te janã vighãsãdino ”ti. 

8. Vighãsajãtakam. 10 

976. Panĩtam bhunjase bhattam sappitelanca mãtula, 
atha kena nu vannena kiso tvamasi vãyasa. 

977. Amittamajjhe vasato tesu ãmisamesato, 
niccam ubbiggahadayassa kuto kãkassa daỊhiyam. 

978. Niccarn ubbedhino 11 kãkã dhankã 12 pãpena kammunã, 
laddho pindo na pĩneti kiso tenasmi vattaka. 

979. Lũkhãni tinabĩjãni appasnehãni LÌ bhunjasi, 
atha kena nu vannena thũlo tvamasi vattaka. 

980. Appicchã appacintãya avidũragamanena ca, 14 
laddhã laddhena yãpento thũlo tenasmi vãyasa. 

981. Appicchassa hi posassa appacintisukhassa 15 ca, 
susangahitamãnassa 16 vuttĩ susamudãniyã ”ti. 17 

9. Vattakajãtakam. 


1 suvassa - PTS. 

2 sunotha - PTS. 

3 pabbajitvã - PTS. 

4 majjharanne - Syã. 

5 yãpentã - Ma, Syã, PTS. 

6 maíĩnivho - Ma, Syã, PTS. 

7 annassa vã - Ma; anííass’ eva - PTS. 

8 vanibbino - Ma, PTS. 

9 datvãva sesam - Ma; 

datvãvasesam - Syã. 


10 vighãsãdajãtakarp - Ma, Syã. 

11 ubbegino - Ma, PTS; 
ubbiggino - Syã. 

12 vamka - PTS. 

13 appasinehãni - PTS. 

14 adũragamanena ca - Ma. 

15 appacintasukhassa - Ma. 

16 susaủgahitappamãnassa - Syã; 
susarpgahitapamãnassa - PTS. 

17 susamudãnayãti - Ma, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Vua Senaka 


970. “Quả thật, những người nào, là những người ăn vật thực còn thừa, 
sống vô cùng thoài mái, họ đạt được sự khen ngợi ngay trong thời hiện tại, và 
chốn an vui trong thời vị lai.” 

971. “Các vị sáng suốt không để tâm đến con két đang nói tiếng người. 
Này các anh em, hãy lẳng nghe con chim này. Nó khen ngợi chúng ta đấy.” 


972. “Tôi không khen ngợi các người, này những kẻ ăn thịt xác chết, hãy 
lâng nghe tôi. Các người là những kẻ ăn thức ăn bị bỏ đi, các người không 
phải là những người ăn vật thực còn thừa.” 

973. “Là những người đã xuất gia bảy năm, ở giữa rừng, có để chỏm tóc, 
đang nuôi sống chỉ bằng vật thực còn thừa, nếu chúng tôi đáng bị chê trách 
đối với ngài, vậy thì đối với ngài, những ai đáng được khen ngợi?” 

974. “Các người ăn vật còn sót lại của các con sư tử, của các con hổ, và của 
các loài thú dữ, trong khi nuôi sống chỉ bảng thức ăn bị bỏ đi, các người 
tưởng rằng mình là những người ăn vật thực còn thừa. 


975. Những người nào sau khi bố thí đến vị Bà-la-môn, đến vị Sa-môn, và 
đến người ăn xin khác, rồi ăn phần còn lại, những người ấy là những người 
ăn vật thực còn thừa.” 

8. Bổn Sanh Vật Thực Còn Thừa. [393] 


976. “Thưa cậu, cậu ăn thức ăn hảo hạng là bơ lỏng và dầu ăn; vậy thì 
thưa cậu quạ, vì lý do gì mà cậu lại gầy ốm?” 


977. “Làm sao loài quạ có được sự mạnh khỏe khi đang sống ở giữa những 
kẻ thù, đang kiếm ăn ở nơi chúng nó, có tâm thường xuyên bị hoảng hốt? 

978. Loài quạ dhankã thường xuyên chịu sự kích động, bị ám ảnh bởi ác 
nghiệp. Thức ăn kiếm được không đủ cho nhu cầu; này chim cút, vì thế ta bị 
gay ôm. 


979. Này chim cút, ngươi ăn cỏ và các hạt giống thô cứng, có ít chất béo, 
vậy thi vì lý do gì ngươi lại mập bự?” 


980. “Do ít ham muốn, do ít suy nghĩ, và do việc không phải đi xa, trong 
khi nuôi sống với bất cứ vật gì đã kiếm được, thưa cậu quạ, vì thế, tôi mập bự. 


981. Bởi vì đối với người có ít ham muốn và có sự an lạc do ít suy nghĩ, 
đối với người có sự chừng mực đã khéo được duy trì, sinh kế của người ấy là 
dẽ dàng đạt được.” 

9. Bổn Sanh Chim Cút. [394] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Senakavaggo 


982. Cirassam vata passama 1 sahayam manidharinam, 
sukatãya 2 massukuttiyã sobhate vata me sakhã. 

983. ParũỊhakacchanakhalomo ahamkammesu vyãvato, 3 
cirassam nahãpitam 4 laddhã lomantam apahãrayim. 5 

984. Yam nu lomam ahãresi dullabham laddhakappakam, 6 
atha kincarahi 7 te samma kanthe kinakinãyati. 8 

985. Manussasukhumãlãnam maọi kanthesu lambati, 
tesãhamanusikkhãmi mã tvarụ manni davã katam. 

986. Sacepi mam 9 pihayasi massukuttim sukãritam, 
kãrayissãmi te samma manincãpi dadãmi te. 

987. Tvaíĩneva maninã 10 channo sukatãya ca massuyã, 
ãmanta kho tam gacchãmi piyam me tava dassanan ”ti. n 

10. Kãkajãtakam. 12 

Senakavaggo 13 dutiyo. 

***** 


TASSUDDANAM 

Atha passa sasũci ca tundilako 
migamayhaka pancama sakkavaro, 
atha panjalivãrija mejjha puna 
atha vattaka kapotavarena dasa. 

Chakkanipãto nitthito. 

***** 


TATRA VAGGUDDANAM BHAVATI 

Atha vaggam pakittissam chanipãtavaruttame, 
avãriyo senako dveva vuttã subyanjanã ”ti. 

—00O00— 


1 passãmi - Ma, Syã. 

2 sukatã - Ma, Syã. 

3 kammesu byãvato - Ma; 
kamme subyãvato - Syă; 
kamme suvyãvato - PTS. 

4 nhãpitam - Ma. 

5 lomam tam ajjam hãrayim - Ma; 
lomantamajjahãrayi - Syã. 

6 laddha kappakam - Ma; 
laddhu kappakam - PTS. 


7 atha kinci hi - Syã; 
atha kin carahi - PTS. 

8 kinikinãyati - Ma; 
kimnikilãyati - Syã. 

9 sacepimam - Ma; 
sace p’ imam - PTS. 

10 manino - PTS. 

11 tavã’ dassanan ti - PTS. 

12 pãrãvatajãtakam - Ma; manijãtakam - Syã. 

13 kharavaggo - Ma; khuravaggo - Syã. 
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Phẩm Vua Senaka 


982. “Quả thật lâu lẳm rồi chúng ta mới nhìn thấy bạn bè mang ngọc ma- 
ni. Quả thật bạn của tôi sáng ngời với kiểu cách bộ râu đã được thực hiện 
khéo léo.” 


983. “Các móng và lông nách đã mọc dài. Ta bị bận rộn về nhiều công 
việc. Cuối cùng, sau khi có được người thợ cạo, ta đã cho cạo sạch lông ấy.” 

984. “Sau khi đạt được người thợ cạo, là việc khó đạt được, bạn đã bảo 
người ấy cạo lông. Còn bây giờ, này bạn, cái gì kêu leng keng ở cổ của bạn?” 

985. “Ngọc ma-ni được đeo ở cổ của những người thanh nhã. Ta học theo 
bọn họ. Bạn chớ nghĩ rằng việc đã làm là việc đùa giỡn. 

986. Nếu bạn cũng thích kiểu cách bộ râu đã được thực hiện khéo léo này, 
này bạn, ta sẽ bảo làm cho bạn, và ta cũng sẽ cho bạn ngọc ma-ni nữa.” 

987. “Chính bạn mới phù hợp với ngọc ma-ni và kiểu cách bộ râu đã được 
thực hiện khéo léo. Sau khi trình bày với bạn thì ta ra đi. Ta ưa thích việc 
không nhìn thấy bạn.” 

10. Bổn Sanh Con Quạ. [395] 

Phẩm Vua Senaka là thứ nhì. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Giờ hãy nhìn xem với cây kim, và con heo Tundila, 

con thú (cua vàng), chim Mayhaka là thứ năm, chuyện Sakka, 

rồi chắp tay lại, và đóa hoa sen, thêm nữa ở giữa rừng, 

rồi chim cút, với chuyện chim bồ câu, là mười. 

Nhóm Sáu Kệ Ngôn được chẩm dứt. 

***** 

TÓM LƯỢC CÁC PHẦM Ở NHÓM NÀY 

Giờ tôi đã thuật lại các phẩm ở Nhóm Sáu cao quý tối thượng, 
hai phẩm, Avãriya và Senaka, được nói đến với văn tự hoàn hảo. 

—00O00— 
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VII. SATTAKANIPATO 

1. KƯKKƯVAGGO 

988. Diyaddhakukku 1 udayena kannikã 
vidatthiyo attha parikkhipanti nam, 
sasimsapã 2 sãramayã apheggukã 
kuhim thitã uparito 3 na dhamsati. 

989. Yã timsati sãramayã anựjjukã 4 
parikiriya gopãnasiyo 5 samatthitã, 6 
tã sangahĩtã balasã ca piỊitã 7 
samatthitã 6 uparito 3 na dhamsati. 

990. Evam 8 mittehi daỊhehi pandito 
abhejjarũpehi sucĩhi mantihi, 
susangahĩto siriyã na dhamsati 
gopãnasĩ 9 bhãravahãva kanọikã. 

991. Kharattacam mellam 10 yathãpi satthavã 
anãmasantopi karoti tittakam, 
samãharam sãdum karoti 11 patthivã 12 
asãdu 13 kayirã tanuvattamuddharam. 14 

992. Evampi gãmanigamesu pandito 
asãhasam rãjadhanãni samharam, 15 
dhammãnuvatti 16 patipajjamãno 
saphãti 17 kayirã avihethayam param. 

993. Odãtamũlam sucivãrisambhavam 
jãtam yathã pokkharanĩsu ambựjam, 
padumam yathã agginikãsiphãlimam 18 
na kaddamo na rajo na vãri limpati. 

994. Evampi vohãrasucim asãhasam 
visuddhakammantamapetapãpakam, 
na limpati kammakilesatădiso 

jãtam yathă pokkharanĩsu ambujan ”ti. 

1. Kukkujãtakam. 


1 diyaddhakukkũ - Ma, Syã. 

2 sã simsapã - Ma; sã sĩsapă - Syã. 

3 upparito - Ma. 

4 apheggukã - Syã. 

5 gopãnasiyo - PTS. 

6 samam thitã - Ma, PTS. 

7 tãhi susaủgahitã balasã piỊitã - Ma; 
tãhi susaủgahitã balasã ca piỊitã - Syã; 
tãhi samgahĩtă balasã papiỊitã - PTS. 

8 evampi - Ma, Syã, PTS. 

9 gopãnasĩ - PTS. 


10 bellam - Ma, Syã. 

11 sãdhukaroti - Syã; 
sădukaroti - PTS. 

12 patthiva - Ma, PTS; patthavã - Syã. 

13 asãdum - Ma; asãdhu - Syă. 

14 tanubandhamuddharam - Ma, Syã. 

15 saủgharam - Ma, Syã, PTS. 

16 dhammãnuvattĩ - Ma, Syã, PTS. 

17 sa phãti - Ma; phãtim - Syã; 
sa phãtim - PTS. 

18 agginibhãsiphãlimam - Syã. 
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VII. NHÓM BẢY KỆ NGÔN 


1. PHẦM KUKKU 

988. “Cái nóc nhà cao một kukku rưỡi. 1 

chu vi của nó là tám gang tay, 

là gỗ cây simsapa, toàn bầng lõi, không có phần giác, 

nó được đặt đứng ở chỗ nào ở phía bên trên mà không sụp đổ?” 


989. “Ba mươi thanh rui làm bâng gỗ lõi được đặt nghiêng, xếp vòng 
quanh, đứng cách khoảng bâng nhau. Chúng được kết chung lại với nhau và 
cùng nhau chịu lực nén. Được kết hợp với nhau ở phía bên trên, nên nó 
không sụp đổ. 


990. Tương tự như vậy, bậc sáng suốt với những người bạn bền vững, có 
hình thức không thể tách rời, được trong sạch, có sự thông thái, khéo được 
kết hợp với nhau, nên vị ấy không đánh mất sự vinh quang, tựa như nóc nhà 
có sự chịu đựng sức nặng của các thanh rui. 


991. Cũng giống như người có cây dao, trong khi không bóc vỏ cứng thì 
làm cho trái bưởi trở nên đấng, tâu đức vua, trong khi bóc sạch vỏ ngoài thì 
làm cho trái bưởi trở nên ngon ngọt, trong khi lấy ra lớp vỏ mỏng (do việc 
không lấy đi hết phần chát) thì có thể làm cho trái bưởi trở nên không ngon 
ngọt. 

992. Cũng tương tự như vậy, trong khi thu gom các tài sản cho đức vua ở 
các làng và các thị trấn mà không dùng đến bạo lực, là người có sự chấp hành 
công lý, trong khi hành động không gây khó khăn cho người khác, bậc sáng 
suốt có thể tạo nên sự thịnh vượng cho xứ sở. 


993. Giống như loài sen mọc ở những hồ nước, có rẽ màu trắng, đang 
sanh trưởng ở nước trong sạch, giống như đóa hoa sen trâng đang lấp lánh 
ánh nấng mặt trời, không bị bùn đất, không bị bụi bặm, không bị nước làm 
vấy bẩn. 


994. Cũng tương tự như vậy, đối với vị được trong sạch theo luật định, 
không hung bạo, có các nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, đã lánh xa việc ác, sự 
ô nhiêm trong hành động không làm vấy bẩn vị như thế ấy, giống như loài 
sen mọc ở những hồ nước vậy.” 

1. Bổn Sanh Kukku. [396] 


1 Chú Giải giải thích 1 kukku = 1 ratana (JaA. iii, 318). Và 1 ratana = 0.25 mét. 
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995. Yatha capo ninnamati jiya capi nikujati,‘ 
hannate nũna manojo migarặjã sakhã mama. 

996. Handadãni vanam tãnam 2 pakkamãmi yathăsukham, 
netădisã sakhă honti labbhã me jĩvato sakhã. 

997. Na pãpajanasamsevĩ accantam sukham 3 edhati, 
manojam passa semãnam giriyassãnusãsanĩ. 

998. Na pãpasampavankena mãtã puttena nandati, 
manojam passa semãnam acchannam samhi lohite. 

999. Evamãpajjati 4 poso pãpiyanca 5 nigacchati, 

yo ve hitãnam 6 vacanam na karoti atthadassinam. 

1000. Evanca so hoti tato ca 7 pãpiyo 
yo uttamo adhamajanũpasevĩ, 
passuttamam adhamajanũpasevitam 8 
migãdhipam saravaravedhanibbutam. 9 

1001. Nihĩyati puriso nihĩnasevĩ 

na ca hãyetha kadãci tulyasevĩ, 
setthamupanamam 10 udeti khippam 
tasmã attano uttarim" bhajethã ”ti. 

2. Manojajãtakam. 

1002. Rậjã te bhattarn pãhesi sucimamsũpasecanam, 12 
makhãdevasmim 13 adhivatthe ehi nikkhama 14 bhunjassu. 

1003. Ehi mãnava orena 15 bhikkhamãdãya sũpitam, 16 
tvanca mãnava bhikkhã ca 17 ubho bhakkhã bhavissatha. 


1004. Appakena tuvam yakkha thullamattham jahissasi, 
bhikkham te nãharissanti janã maranasannino. 18 


nikuiiati - Sya. 0 setthamupagamam - Ma; setthamupagamanca - Sya. 


2 handa dãni vanantãni - Ma, Syã, PTS. 

3 accantasukham - PTS. 

4 evamãpajjate - Ma, Syã; 
evam ãpajjatĩ - PTS. 

5 pãpiyo ca - Ma, Syã, PTS. 

6 hitãna - Syã. 

7 tatova - Syă, PTS. 

8 adhamajanũpasevim - Syã. 

9 saravaraveganiddhutam - Ma, Syã. 


11 tasmãttanã uttaritam - Ma; 
tasmã attano uttaram - Syã. 

12 sucim mamsũpasecanam - Ma, PTS. 

13 maghadevasmim - Ma, Syã. 

14 nikkhamma - Ma, Syã. 

15 orohi - Syă. 

16 sũpinam - PTS. 

17 bhakkhosi - Syă. 

18 maraụasaủkino - Syã. 
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995. “Theo như cách cây cung nghiêng xuống và sợi dây cung vang lên 
nữa, thì vua của loài thú tên Manoja, người bạn của ta, bị giết chết thật rồi. 


996. Nào, bây giờ tôi rời khỏi khu rừng trú ẩn một cách thoải mái. Những 
kẻ đã chết như thế này không phải là bạn bè, không thể là bạn bè của người 
đang còn sống như tôi.” 


997. “Người có sự thân cận với kẻ ác không đạt được sự an lạc tột đỉnh. 
Hãy nhìn xem sưtửManoja nằm chết vì lời khuyên của chó rừng Giriya.” 


998. “Người mẹ không vui mừng vì đứa con trai kết giao với bạn bè xấu 
xa. Hãy nhìn xem sưtửManoja nàm chết bị bao phủ bởi máu của chính nó.” 


999. “Người nào tìm đến sự xấu xa thì sẽ gánh lấy hậu quả như vậy, chính 
là kẻ không làm theo lời nói của những người tốt có sự nhìn thấy điều lợi ích 
(ở tương lai).” 


1000. “Và tương tự như vậy, có người còn xấu xa hơn thế nữa, là người 
cao thượng có sự thân cận với kẻ thấp kém. Hãy nhìn xem người cao thượng, 
lãnh tụ của loài thú, đã thân cận với kẻ thấp kém, rồi bị tán mạng do sự đâm 
thủng cực mạnh của mũi tên.” 


1001. “Người có sự giao hảo với kẻ hạ liệt thì bị tiêu hoại, có sự giao hảo 
với người tương đương thì không bao giờ bị ruồng bỏ, có sự hạ mình với vị 
cao thượng thì sẽ tiến bộ nhanh chóng; vì thế, nên quan hệ với người trội 
hơn bản thân mình.” 

2. Bổn Sanh SưTửManoja. [397] 


1002. “Đức vua đã bảo đưa đến cho ngài bữa ăn có trộn lãn thịt tinh khiết. 
Nếu Makhãdeva ở nơi đây, xin ngài hãy đến, hãy đi ra, và thọ thực.” 


1003. “Này người thanh niên, hãy cầm lấy thức ăn có canh đi qua bên 
này. Này người thanh niên, ngươi và thức ăn, cả hai đều sẽ là bữa ăn (của 
ta).” 


1004. “Này Dạ-xoa, vì cái nhỏ mà ngài sẽ từ bỏ lợi ích lớn. Những người 
nghĩ đến cái chết sẽ không mang thức ăn đến cho ngài. 
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1005. Laddhãyam yakkha' tava niccabhikkham 
sucim panĩtam rasasã upetarn, 2 
bhikkhanca te ãhariyo naro idha 
sudullabho hohiti 3 khãdite 4 mayi. 

1006. Mamesa 5 sutano 6 attho yathã bhãsasi mãnava, 
mayã tvarn samanuímãto sotthim passasi 7 mătaram. 

1007. Khaggam chattanca pãtinca 8 gacchevãdãya 9 mãnava, 
sotthim passatu te mãtã tvanca passãhi mãtaram. 

1008. Evam yakkha sukhĩ hohi saha sabbehi nãtihi, 
dhanaíìca me adhigatam ranno ca vacanam katan ”ti. 

3. Sutamỹãtakam. 10 

1009. Te kathannu karissanti vuddhã 11 giridarĩsayã, 
aham baddhosmi 12 pãsena nĩliyassa 13 vasam gato. 

1010. Kim gijjha paridevasi 14 kã nu te paridevanã, 

na me suto vã dittho vã bhãsanto mãnusim dijo. 

1011. Bharãmi mãtãpitaro vuddhe 15 giridarĩsaye, 

te kathannu karissanti aham vasam gato tava. 

1012. Yannu gijjho yojanasatam kunapãni avekkhati, 
kasmã jãlanca pãsanca ãsajjãpi na bựjjhasi. 

1013. Yadã parãbhavo hoti poso jĩvitasankhaye, 
atha jãlanca pãsanca ãsajjãpi na bujjhati. 

1014. Bharassu mãtãpitaro vuddhe 15 giridarĩsaye, 
mayã tvarn samanuíìnãto sotthim passãhi nãtake. 

1015. Evarn luddaka nandassu saha sabbehi nãtihi, 
bharissam mãtăpitaro vuddhe 15 giridarĩsaye ”ti. 

4. Gijjhajãtakam. 16 


1 laddhăya yakkhã - Ma. 

2 rasasãdhupetam - Syã. 

3 hehiti - Ma, Syã. 

4 bhakkhite - Ma. 

5 mameva - Ma, Syã. 

6 sutanam - Syã. 

7 passãhi - Ma, Syã, PTS. 

8 pãtiíĩca - Syă. 

9 gacchamădăya - Ma. 


10 sutanajãtakam - Syă; 
sutanojătakam - PTS. 

11 vuddhă - Syã; 
vaảdhã - PTS. 

12 bandhosmi - Syã. 

13 nilĩyassa - Ma, PTS; niliyassa - Syã. 

14 paridevesi - Syă. 

15 vuddhe - Syã; vaddhe - PTS. 

16 mãtuposakagijjhajãtakam - Ma, Syã. 
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1005. Này Dạ-xoa, vật đã nhận được này là thức ăn thường kỳ, tinh khiết, 
hảo hạng, đầy đủ hương vị của ngài. Và nếu tôi bị ăn thịt, thì người mang 
thức ăn đến đây cho ngài sẽ khó kiếm vô cùng.” 

1006. “Này Sutana, điều ấy là lợi ích của ta giống như ngươi nói. Này 
người thanh niên, ngươi được ta cho phép, ngươi sẽ gặp lại mẹ một cách bình 
yen. 


1007. Này người thanh niên, ngươi hãy cầm lấy gươm, lọng, và cái đĩa, rồi 
đi ngay. Mẹ của ngươi hãy gặp lại ngươi, và ngươi hãy gặp lại người mẹ một 
cách binh yên.” 


1008. “Tương tự như vậy, này Dạ-xoa, mong ngài được an lạc cùng với tất 
cả thân quyến. Tôi đã đạt được tài sản và đã thực hiện lời nói của đức vua.” 

3. Bổn Sanh Thanh Niên Sutanu. [398] 


1009. “Cha mẹ già ngụ ở hang núi, họ sẽ làm thế nào? Ta đã bị vướng vào 
bẫy, đã sa vào quyền lực của thợ săn Nĩliya.” 

1010. “Này chim kên kên, ngươi than khóc về việc gì? Việc than khóc của 
người là sao? Ta chưa từng được nghe hoặc nhìn thấy con chim nói tiếng 
người.” 


1011. “Tôi phụng dưỡng mẹ và cha đã già ngụ ở hang núi. Họ sẽ làm thế 
nào khi tôi đã sa vào quyền lực của ông?” 

1012. “Có lời đồn ràng loài chim kên kên nhìn thấy các xác chết cách xa 
một trăm do-tuần, tại sao ngươi đến gần mà cũng không nhận ra lưới giăng 
và bẫy sập?” 

1013. “Khi con người có sự rủi ro, vào lúc tiêu hoại mạng sống, thì dầu cho 
đến gần cũng không nhận ra lưới giăng và bẫy sập.” 1 


1014. “Ngươi hãy phụng dưỡng mẹ và cha đã già ngụ ở hang núi. Ngươi 
được ta cho phép, ngươi hãy gặp lại các thân quyến một cách bình yên.” 


1015. “Tương tự như vậy, này người thợ săn, mong ông được hạnh phúc 
cùng với tất cả thân quyến. Tôi sẽ phụng dưỡng mẹ và cha đã già ngụ ở hang 
núi.” 

4. Bổn Sanh Chim Kên Kên. [399] 


1 Hai câu kệ 1012 và 1013 giống hai câu kệ 179 và 180 ở trang 73. 
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1016. Anutiracari' bhaddante sahayamanudhava mam, 
mahã me gahito maccho so mam harati vegasã. 


1017. Gambhiracari' bhaddante daỊham ganhahi thamasa, 
aham tam uddharissãmi supanno uragammiva. 1 2 


1018. Vivado no samuppanno dabbhapuppha sunohi me, 
samehi medhagam 3 samma vivãdo vũpasammatam. 4 


1019. Dhammatthoham pure asim bahu attam me tiritam, 5 
samemi medhagam 3 sammã 6 vivãdo upasammatu. 7 


1020. Anutiracan nanguttham sisam gambhiracarino, 

athăyam 8 majjhimo khando dhammatthassa bhavissati. 


1021. Cirampi bhakkho abhavissa sace na vivademase, 
asĩsakam ananguttham sigãlo 9 harati rohitam. 


1022. Yathapi raja nandeyya rajjam laddhana khattiyo, 
evãhamajja nandãmi disvã punnamukham patim. 


1023. Kathannu thalajo santo udake maccham paramasi, 
puttho me samma akkhãhi katham adhigatarn tayã. 


1024. Vivadena kisa honti vivadena dhanakkhaya, 
jĩnã uddã vivãdena bhunja mãyãvi rohitam. 


1025. Evamevam 10 manussesu vivãdo yattha jãyati, 

dhammattham patidhãvanti so hi nesam vinãyako, 
dhanãpi tattha jĩyanti rậjakoso pavaddhatĩ ”ti. n 

5. Dabbhapupphajãtakam. 


1 °cărĩ - Ma, Syã. 

2 uragãmiva - Ma. 

3 medhakam - PTS. 

4 vũpasammatu - Syã. 

5 bahũ addã me tĩritã - Ma; 

bahuattamva tĩritam - Syã; 

bahu attham me tĩritam - PTS. 


6 samma - Ma, Syã. 

7 vũpasammatam - Ma, PTS; 
vũpasammatu - Syã. 

8 accãyam - Ma, Syã. 

9 singălo - Ma. 

10 evameva - Syă. 

11 ca vaddhatĩ ti - PTS. 
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1016. “Này bạn Anutiracari đáng kính, bạn hãy chạy đến chô tôi. Tôi đã 
bất được con cá lớn, nó lôi tôi đi bằng sức mạnh.” 


1017. “Này bạn Gambhiracari đáng kính, bạn hãy nẳm chặt bâng sức lực. 
Tôi sẽ kéo nó lên tựa như con linh điểu chộp lấy con rân.” 


1018. “Sự tranh cãi đã sanh khởi giữa chúng tôi, này ông bạn có bộ lông 
màu bông hoa cỏ, xin hãy lâng nghe tôi. Này bạn, xin bạn hãy làm lâng dịu sự 
gây gổ. Mong rằng sự tranh cãi được lặng yên.” 


1019. “Trước đây, ta đã là người duy trì công lý, nhiều vụ kiện đã được ta 
phân xử. Ta sẽ làm lẳng dịu sự gây gổ. Sự tranh cãi hãy được lặng yên. 


1020. Anutiracan là cái đuôi, cái đầu thuộc về Gambhiracan, còn phần 
thân ở giữa này thì sẽ thuộc về người duy trì công lý.” 


1021. “Nếu chúng ta không tranh cãi thì còn có được thức ăn lâu dài. Giờ 
con chó rừng tha đi phần thân cá hồi, bỏ lại đầu, bỏ lại đuôi.” 


1022. “Cũng giống như vị vua dòng Sát-đế-lỵ có thể vui mừng sau khi tiếp 
thu vương quốc, tương tự như vậy, thiếp hôm nay vui mừng sau khi nhìn thấy 
chồng với miệng ngậm đầy âp (cá tươi). 


1023. Trong khi là loài sanh ra ở đất liền, làm thế nào chàng đã bât được 
cá ở trong nước? Chàng ơi, được thiếp hỏi, xin chàng hãy giải thích, làm thế 
nào chàng đã đạt được cá?” 


1024. “Chúng trở nên gầy ốm vì tranh cãi, chúng có tài sản bị cạn kiệt vì 
tranh cãi, hai con rái cái bị thua thiệt vì tranh cãi. Này nàng Mãyãvĩ, nàng 
hãy ăn con cá hồi.” 


1025. “Tương tự như vậy, nơi nào nảy sanh sự tranh cãi giữa những người 
dân, họ liền chạy đến người duy trì công lý, chính vị ấy là người hướng dẫn 
cho họ, các tài sản ở nơi ấy bị thất thoát, còn công khố của nhà vua tăng 
thêm.” 

5. Bổn Sanh Bông Hoa cỏ. [400] 
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1026. Dasannakam 1 tikhiọadhãram asim sampannapãyinam, 
parisãyam puriso gilati kim dukkarataram tato, 
yadannam dukkaram thãnam tam me akkhãhi pucchito. 


1027. Gileyya puriso lobhã asim sampannapãyinam, 
yo ca vajjã dadãmĩti tam dukkarataram tato, 
sabbannam sukaram thãnam evam jãnãhi mãgadha. 2 


1028. Vyãkãsi ãyuro panham atthadhammassa 3 kovido, 
pukkusam dãni pucchãmi kim dukkarataram tato, 
yadannam dukkaram thãnam tam me akkhãhi pucchito. 


1029. Na vãcamupajĩvanti aphalam giramudĩritam, 
yo ca datvã 4 avãkayirã tam dukkarataram tato, 
sabbannam sukaram thănam evam jãnãhi mãgadha. 2 


1030. Vyãkãsi pukkuso panham attham dhammassa 5 kovido, 
senakandãni 6 pucchãmi kim dukkarataram tato, 
yadannam dukkaram thãnam tam me akkhãhi pucchito. 


1031. Dadeyya puriso dãnam appam vã yadi vã bahum, 
yo ca datvã nãnutape 7 tam dukkarataram tato, 
sabbannam sukaram thãnam evam jãnãhi mãgadha. 2 


1032. Vyãkãsi ãyuro panham atho pukkusaporiso, 

sabbe panhe abhibhoti 8 yathã bhãsati senako ”ti. 

6. Dasaọnakajãtakam. 9 


1033. Vibbhantacitto kupitindriyosi 
nettehi te vãriganã savanti, 
kim te nattham kim pana patthayãno 
idhãgamã brahmana ingha 10 brũhi. 


1 panụakam - Ma. 

2 maddava - Ma. 

3 attham dhammassa - Ma, Syã. 

4 yo datvã - Syã. 

5 atthadhammassa - PTS. 


6 senakam dãni - Ma, PTS; senakam dãni - Syă. 

7 nãnutappe - Ma, Syã. 

8 atibhoti - Ma; atihoti - PTS. 

9 paụnakajãtakam - Ma. 

10 brahme tadiủgha - Ma, PTS. 
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1026. “Người đàn ông ở nơi đám đông nuốt thanh gươm của xứ Dasanọa, 
sâc cạnh, đã được nhuốm máu; có việc gì là khó làm hơn việc ấy? Trẫm hỏi 
có việc nào khác là khó làm (hơn việc nuốt thanh gươm), được hỏi, khanh 
hãy giải thích việc ấy cho trầm.” 


1027. “Người đàn ông nuốt thanh gươm đã được nhuốm máu do tham 
lam. Va người nào nói rằng: ‘Tôi bố thí/ việc ấy là kiió làm hơn việc kia. Tâu 
Mãgadha, mọi việc khác là dễ làm, xin bệ hạ nhận biết như vậy.” 


1028. “Ayura, vị rành rẽ về ý nghĩa của sự việc, đã trả lời câu hỏi. Bây giờ, 
trầm hỏi Pukkusa, có việc gì là khó làm hơn việc kia? Trẫm hỏi là có việc nào 
khác là khó làm (hơn việc nói ấy), được hỏi, khanh hãy giải thích việc ấy cho 
trầm.” 


1029. “Người ta không sống nhờ vào lời nói, lời nói được thốt ra không có 
kết quả. Và người nào, sau khi bố thí, có thể dứt khoát, việc ấy là khó làm 
hơn việc kia. Tâu Mãgadha, mọi việc khác là dẽ làm, xin bệ hạ nhận biết như 
vậy. 


1030. “Pukkusa, vị rành rẽ về ý nghĩa của sự việc, đã trả lời câu hỏi. Bây 
giờ, trầm hỏi Senaka, có việc gì là khó làm hơn việc kia? Trẫm hỏi là có việc 
nào khác là khó làm (hơn việc bố thí một cách dứt khoát), được hỏi, khanh 
hãy giải thích việc ấy cho trăm.” 


1031. “Một người có thể bố thí vật thí, dầu ít hay là nhiều. Và người nào, 
sau khi bố thí, có thể không tiếc nuối, việc ấy là khó làm hơn việc kia. Tâu 
Mãgadha, mọi việc khác là dẽ làm, xin bệ hạ nhận biết như vậy.” 


1032. “Ayura đã trả lời câu hỏi, rồi đến nhân vật Pukkusa, theo như cách 
Senaka đáp thì vượt qua tất cả các câu hỏi.” 

6. Bon Sanh Cây Gươm Xứ Dasaụọa. [401] 


1033. “Này Bà-la-môn, ông có tâm bị tán loạn, có giác quan bị xáo trộn, 
các giọt nước mắt chảy ra từ hai con mât của ông. 

Cái gì của ông đã bị mất mát? Giờ ông đang ước nguyện điều gì? 

Ông hãy đi đến đây. Nào, ông hãy nói.” 
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1034. Mĩyetha' bhariyã vajato mamajja 
agacchato maranam ãha yakkho, 
etena dukkhena pavedhitosmi 
akkhãhi me senaka etamattham. 


1035. Bahũni thãnãni vicintayitvã 
yamettha vakkhãmi tadeva saccam, 
mannãmi te brãhmana sattubhastam 
ajãnato kanhasappo pavittho. 

1036. Ãdãya dandarn parisumbha bhastam 
passeỊamũgam 1 2 uragam dvijivham, 3 
chindajja kankham vicikicchitãni 
bhựjangamam passa pamunca bhastam. 

1037. Samviggarũpo parisãya majjhe 

so brãhmano sattubhastam pamunci, 
atha nikkhami urago uggatejo 
ãsĩviso sappo phanam karitvã, 
suladdhalãbhã janakassa ranno 
yo passati 4 senakam sãdhupannam. 

1038. Vivattacchaddo 5 nusi sabbadassĩ 
nãnam nu te brahmana bhimsarũpam, 
imãni me sattasatãni atthi 

ganhãhi sabbãni dadãmi tuyham, 
tayã hi me jĩvitamajja laddham 
athopi bhariyãyamakãsi sotthim. 

1039. Na pandită vettanam 6 ãdiyanti 
citrãhi găthãhi subhãsităhi, 
itopi te brahme 7 dadantu vittam 
ãdãya tam 8 gaccha sakam niketan ”ti. 

7. Sattubhastajãtakarụ. 9 

1040. Yeme aham na jãnãmi atthisena vanibbake, 

te mam sangamma yãcanti kasmã marn tvam na yãcasi. 

1041. Yãcako appiyo hoti yãcam adadamappiyo, 
tasmãhantam na yãcãmi mã me viddesanã 10 ahu. 


1 miyyetha - Ma, Syă. 

2 passelamũgam - Syã. 

3 diýivham - Ma, Syã; 
dijivham - PTS. 

4 passatĩ - Ma, PTS. 


5 vivattachaddo - Ma; 
vivattacchado - Syã; 
vivattacchaddã - PTS 

6 vetanam - Ma; 
vedanam - PTS. 


7 brãhmaụa - Syã. 

8 tvam - Ma, Syã, PTS. 

9 senakajãtakam - Syã. 

10 videssanã - Ma; 
viddessanã - Syă. 
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1034. “Người VỢ của tôi sẽ chết nếu tôi về đến nhà hôm nay, 
nếu tôi không về thì cái chết sẽ có cho tôi, vị Dạ-xoa đã nói. 

Vì thế, tôi bị run sợ bởi nỗi khổ đau. 

Thưa ngài Senaka, xin ngài hãy giải thích cho tôi về sự việc này.” 


1035. “Sau khi cân nhâc kỹ lưỡng về nhiều khía cạnh, 
ta sẽ nói chính xác bản thể thật của sự việc này. 

Này Bà-la-môn, ta nghĩ ràng cái túi da đựng bánh của ông, 
có con rấn độc màu đen đã bò vào mà ông không biết. 

1036. Ông hãy cầm lấy cây gậy, rồi hãy đánh vào cái túi da. 

Ông hãy nhìn xem con rân, loài có hai lưỡi, với miệng chảy nước dãi. 

Hôm nay, ông hãy cât đứt nỗi phân vân và các sự hoài nghi. 

Ông hãy nhìn thấy con rân, và ông hãy cởi bỏ cái túi da.” 

1037. “Ở giữa đám đông, với dáng vẻ bị chấn động, 
vị Bà-la-môn đã cởi bỏ cái túi da đựng bánh. 

Rồi con rấn đã bò ra, có uy lực hung bạo, 
con rân có nọc độc đã ngóc đầu lên. 

Sự lợi ích khéo đạt được đã có cho đức vua ơanaka, 
đức vua là người nhìn thấy vị Senaka có trí tuệ hoàn hảo!” 

1038. “Có phải ngài có màn che được khép lại và có cái nhìn toàn diện? 
Thưa ngài Bà-la-môn, phải chăng trí tuệ của ngài có vẻ khủng khiếp? 

Có bảy trăm đồng tiền này là của tôi, 

xin ngài hãy nhận lấy, tôi biếu ngài tất cả. 

Bởi vì mạng sống của tôi đạt được ngày hôm nay là do ngài, 
và ngài cũng đã tạo sự bình yên cho vợ tôi nữa.” 

1039. “Các bậc sáng suốt không nhận lấy tiền thưởng công 
do các kệ ngôn hoa mỹ đã được khéo nói. 

Này Bà-la-môn, hãy để các vị ấy biếu ông phần của cải này. 

Ông hãy cầm lấy phần ấy rồi đi về nhà của mình.” 

7. Bổn Sanh Túi Da Đựng Bánh. [402] 

1040. “Thưa ngài Atthisena, có những người cùng khổ mà trầm không 
biết, những người ấy cầu xin sau khi gặp trầm, tại sao ngài không cầu xin 
trầm?” 


1041. “Kẻ cầu xin không được yêu mến, kẻ không cho vật được cầu xin 
cũng không được yêu mến; chính vì lý do ấy, ta không cầu xin bệ hạ, chớ có 
ghét bỏ ta. 


1 Phần sau của câu kệ 1040 và câu kệ 1041 giống hai câu kệ ở Tạng Luật, Phân Tích Giới Tỳ 
Khưu tập 1 (TTPV 01, trang 383). 
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1042. Yo ce 1 yacanajivano kale yacam na yacati, 
paranca punnã 2 dhamseti attanãpi na jĩvati. 


1043. Yo ce 3 yacanajivano kale yacam hi 4 yacati, 
paranca puníìam labbheti attanãpi ca jĩvati. 


1044. Na ve dissanti 5 sappanna disva yacakamagate, 
brahmacãri piyo mesi varatam 6 bhannamicchasi. 


1045. Na ve yacanti sappanna dhiro veditumarahati, 7 
uddissa ariyã titthanti esã ariyãnayãcanã. 8 


1046. Dadãmi te brãhmana rohinĩnam 
gavam sahassam saha pungavena, 
ariyo hi ariyassa katham na dajjã 
sutvãna gãthã tava dhammayuttã ”ti. 

8. Atthisenajãtakam. 9 


1047. Yattha veri nivasati 10 na vase tattha pandito, 
ekarattam dirattam vã dukkham vasati verisu. 


1048. Diso ce 11 lahucittassa posassa anuvidhiyyato, 12 
ekassa kapino hetu yũthassa anayo kato. 

1049. Bãlo ca 13 panditamãnĩ yũthassa parihãrako, 
sacittassa vasam gantvã sayethãyam yathă kapi. 

1050. Na sãdhu balavã bãlo yũthassa parihãrako, 
ahito bhavati nãtĩnam sakunãnamva cetako. 


1051. Dhiro ca 14 balava sadhu yuthassa pariharako, 
hito bhavati nãtĩnam tidasãnam va vãsavo. 


1 yo ve - Ma; yo ca - Syã, PTS. 

2 punnam - Syã. 

3 yo ca - Ma, Syã, PTS. 

4 yăcanhi - Ma; 
yãcampi - Syã; 
yãcãni - PTS. 

5 dessanti - Ma; 
dussanti - Syã. 

6 vada tvam bhaíĩnam - Ma; 

vara bhannitam - Syã; 

vara tvam bhaíínam - PTS. 


7 dhĩro ca viditumarahati - Syă; 
dhĩro ca viditum arahati - PTS 

8 ariyãna yãcană - Ma, Syã; 
ariyãnam yãcanã - PTS. 

9 atthisenakajãtakam - Ma. 

10 nivisati - Syã. 

" ve - Ma, Syã, PTS. 

12 posassãnuvidhĩyato - Ma; 
posassãnuvidhiyyato - Syã. 

13 bãlova - Ma. 

14 dhĩrova - Ma. 
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1042. “Người nào, nếu đang sinh sống bảng việc cầu xin, mà không cầu 
xin vật cần xin vào lúc hợp thời, người ấy khiến người khác tổn hại phước 
báu và cũng không tự mình nuôi sống. 


1043. Người nào, nếu đang sinh sống bằng việc cầu xin, và cầu xin vật cần 
xin vào lúc hợp thời, người ấy khiến người khác đạt được phước báu và còn 
tự mình nuôi sống nữa. 


1044. Quả thật, các bậc thiện trí không ghét bỏ sau khi nhìn thấy người 
ăn xin đã đi đến. Bậc thực hành Phạm hạnh được trầm yêu mến. Ngài hãy 
nói lên điều ân huệ mà ngài ước muốn.” 


1045. “Quả thật, các bậc thiện trí không cầu xin, người sáng trí có khả 
năng hiểu được. Các bậc Thánh đứng im lặng; đó là cách cầu xin của các bậc 
Thánh nhân.” 


1046. “Này Bà-la-môn, trầm ban cho khanh một ngàn bò cái màu hung 
đỏ với một con bò mộng. Bởi vì là người thánh thiện, tại sao trầm lại không 
ban tặng cho người thánh thiện, sau khi đã lâng nghe các kệ ngôn gẳn liền 
với lý lẽ của khanh?” 1 

8. Bổn Sanh Ấn sĩ Atthisena. [403] 


1047. “Kẻ thù cư ngụ ở nơi nào, người sáng suốt không nên sống ở nơi ấy, 
dầu là một đêm hoặc hai đêm sống một cách khổ sở giữa những kẻ thù. 2 


1048. Thật vậy, kẻ thù có tâm xem thường đối với người hành động theo y 
như gã. Vì nguyên nhân của một con khỉ, sự bất hạnh đã xảy ra cho cả bầy. 


1049. Và kẻ ngu, có sự tự mãn là sáng suốt, kẻ cai quản cả bầy, sau khi rơi 
vào quyền lực của tâm mình, kẻ này nằm dài (chết) giống như con khỉ. 


1050. Kẻ ngu có sức mạnh làm kẻ cai quản cả bầy là không tốt, là không 
có lợi ích cho các thân quyến, tựa như con chim mồi đối với bầy chim. 


1051. Và người sáng trí có sức mạnh làm người cai quản cả bầy là tốt lành, 
là có lợi ích cho các thân quyến, tựa như vị Đế Thích đối với chư Thiên cõi 
Tam Thập. 


1 Câu kệ 1046 tương tự câu kệ 599 ở trang 183. 

2 Câu kệ 1047 giống như câu kệ 103 ở trang 43. 
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1052. Yo ca silanca pannanca sutancattani passati, 
ubhinnamattham carati attano ca parassa ca. 


1053. Tasmã tuleyya-m-attãnam sĩlapannãsutãmiva,' 
ganam vã parihare dhĩro ekovãpi paribbaje ”ti. 

9. Kapijãtakam. 

1054. Dvãsattati gotama 1 2 punnakammã 
vasavattino jãtijaram atĩtă, 
ayamantimã vedagũ brahmapatti 3 
asmãbhijappanti janã anekã. 

1055. Appam hi etam 4 na hi dĩghamãyu 
yam tvam baka mannasi dĩghamãyu, 5 
satam sahassãnam 6 nirabbudãnam 
ãyum pajãnãmi tavãham 7 brahme. 


1056. Anantadassĩ bhagavãhamasmi 
jãtijaram 8 sokamupãtivatto, 
kimme purãnam vatasĩlavattarn 9 
ãcikkha me tam yamaham vijannam. 

1057. Yam tvam apãyesi bahũ manusse 
pipãsite ghammani samparete, 
tam te purãnam vatasĩlavattam 9 
suttappabuddhova anussarãmi. 

1058. Yam enikũlasmim 10 janam gahĩtam 
amocayĩ gayhakanĩyamãnam, 11 
tam te purãnam vatasĩlavattarn 9 
suttappabuddhova anussarãmi. 

1059. Gangãya sotasmim gahĩtanãvam 
luddena nãgena manussakappã, 12 
amocayi tvam' balasã pasayha 
tam te purãnam vatasĩlavattam 9 
suttappabuddhova anussarãmi. 


1 sĩlam pannam sutampiva - Syã. 

2 bhogotama - Ma. 

3 brahmupapatti - Syă. 

4 appanca hetam - Syã. 

5 dĩghamãyum - Ma, Syã. 

6 sahassăni - Ma; 

sahassãna - Syã. 


7 tavăha - Ma, Syã. 

8 jãtijjaram - Ma, Syã. 

9 vatasĩlavantam - PTS. 

10 enikũlasmi - Ma. 

11 niyyamãnam - Ma, PTS. 

12 manussakamyã - PTS. 

13 amocayittha - PTS. 
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1052. Và người nào nhìn thấy giới, tuệ, và kiến thức ở bản thân, (người 
ấy) thực hành sự tấn hóa cho cả hai, cho bản thân và cho người khác. 


1053. Vì thế, sau khi cân nhâc bản thân về giới, tuệ, và kiến thức, bậc sáng 
trí hoặc là nên cai quản hội chúng, hoặc là nên xuất gia, chỉ một mình.” 

9. Bổn Sanh Con Khỉ. [404] 


1054. “Thưa ngài Gotama, chúng tôi là bảy mươi hai người có nghiệp 
phước thiện, có khả năng vận dụng quyền lực, đã vượt khỏi sanh và già. Đây 
là trạng thái đã đạt được sự hiểu biết sâu sâc, là sự đạt đến bản thể cao 
thượng tối hậu. Những người cầu khẩn chúng tôi không phải là ít.” 


1055. “Tuổi thọ này thật ngân ngủi, chẳng có dài lâu, này Baka, còn ngươi 
lại nghĩ ràng tuổi thọ này là dài lâu. Này Phạm Thiên, Ta biết rõ (số năm) 
tuổi thọ của ngươi là một trăm ngàn nirabbudã .” 1 


1056. “Thưa đức Thế Tôn, Ngài nói là Ngài có tầm nhìn không giới hạn, 
và đã vượt thoát khỏi sanh, già, và sầu muộn. Vậy thì việc thực hành về giới 
và phận sự của tôi trong quá khứ là gì? Xin ngài hãy giải thích cho tôi để tôi 
có thể hiểu được điều ấy.” 


1057. “Việc ngươi đã cho nước uống đến nhiều người bị khát, bị vật vã bởi 
sức nóng. Ta nhớ lại việc thực hành về giới và phận sự ấy của ngươi trong 
quá khứ, tựa như vừa mới thức dậy sau giấc ngủ. 


1058. Việc ở bờ sông Enĩ, ngươi đã giải thoát dân chúng bị bât giữ, trong 
khi những người bị cầm tù đang được dẫn đi. Ta nhớ lại việc thực hành về 
giới và phận sự ấy của ngươi trong quá khứ, tựa như vừa mới thức dậy sau 
giấc ngủ. 


1059. Ở dòng sông Gaiìgã, ngươi đã giải thoát chiếc thuyền bị bất giữ bởi 
con rồng tàn bạo, có ý định giết hại loài người, sau khi đã chế ngự nó bằng 
sức mạnh. Ta nhớ lại việc thực hành về giới và phận sự ấy của ngươi trong 
quá khứ, tựa như vừa mới thức dậy sau giấc ngủ. 


1 1 nirabbuda là một con số lớn bảng 10 triệu lũy thừa 9, tức là con số 1 đi liền với 63 con số 
o (ND). 
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1060. Kappo ca te baddhacaro 1 ahosim 2 
sambuddhimantam 3 vatinam 4 amannam, 5 
tam te purãụam vatasĩlavattam 6 
suttappabuddhova anussarãmi. 

1061. Addhã pajãnãsi mametamãyum 
aíìnampi jãnãsi tathãhi buddho, 
tathăhi tãyam jalitãnubhãvo 
obhãsayam titthati brahmalokan ”ti. 

10. Bakabrahmajãtakam. 7 

Kukkuvaggo pathamo. 


TASSƯDDANAM 

Varakannika cãpavaro sutano 
athagijjha sarohita macchavaro, 
puna pannakasenakayãcanako 
athaverĩ sabrahma bakena dasa. 

—00O00— 


1 patthacaro - Syã. 

2 ahosi - Ma. 

3 sambuddhivantam - Syã, PTS. 

4 vatitam - Syã. 


5 sambuddhavantam vatidam amannã - Ma, Syã. 

6 vatasĩlavantam - PTS. 

7 bakajãkatam - Ma. 
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1060. Và ta đã là Kappa, người học trò hầu cận của ngươi. Ngươi đã nghĩ về 
ta rằng: ‘Người này có đầy đủ về sự hiểu biết và chu toàn về phận sự.’ Ta nhớ 
lại việc thực hành về giới và phận sự ấy của ngươi trong quá khứ, tựa như vừa 
mới thức dậy sau giấc ngủ.” 


1061. “Đương nhiên, Ngài biết rõ về tuổi thọ này của tôi, Ngài cũng biết về 
điều khác nữa, bởi vì, như thế là đức Phật, bởi vì, như thế là năng lực chói 
sáng này của Ngài, nó đang chiếu sáng và tồn tại ở thế giới Phạm Thiên.” 

10. Bổn Sanh Phạm Thiên Baka. [405] 

Phầm Kukku là thứ nhất. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Cái nóc nhà cao quý, câu chuyện cây cung, này thanh niên Sutanu, 

rồi chim kên kên, với chuyện con cá hồi, 

thêm nữa thanh gươm xứ Dasaọọa, vị Senaka, kẻ cầu xin, 

rồi kẻ thù, với Phạm Thiên Baka, là mười. 

—00O00— 
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2. GANDHARAVAGGO 

1062. Hitvã gãmasahassãni paripuọnãni soỊasa, 
kotthãgãrãni phĩtăni sannidhimdãni kubbasi. 

1063. Hitvã gandhãravisayam pahũtadhanadhãniyam, 1 
pasãsanito 2 nikkhanto idhadãni pasãsasi. 

1064. Dhammam bhanãmi vedeha adhammo me na ruccati, 
dhammam me bhanamãnassa na pãpamupalippati. 3 

1065. Ye kenaci vannena paro labhati ruppanam, 
mahatthiyampi ce vãcam na tam bhãseyya pandito. 

1066. Kãmam ruppatu vã mã vã bhusam vã 4 vikirĩyatu, 5 
dhamma me bhanamãnassa na pãpamupalippati. 3 

1067. No ce assa sakã buddhi vinayo vã susikkhito, 
vane andhamahisova 6 careyya bahuko jano. 

1068. Yasmã ca panidhekacce ãcãramhi 7 susikkhitã, 
tasmã vinĩtavinayã caranti 8 susamãhitã ”ti. 

1. Gandhãrajãtakam. 

1069. Attãnam sankamam katvã yo sotthim samatãrayi, 
kim tvam tesam kimo 9 tuyham honti ete 10 mahãkapi. 

1070. Rặjãham issaro tesam yũthassa parihãrako, 
tesam sokaparetãnam bhĩtãnam te 11 arindama. 

1071. Ullanghayitvã 12 attãnam vissatthadhanuno satam, 
tato aparapãdesu daỊham baddham latãgunam. 13 

1072. Chinnabbhamiva vãtena nunno 14 rukkham upãgamim, 
soham appabhavam tassa 15 sãkham hatthehi aggahim. 16 


1 dhãriyam - Ma. 

2 pasãsanato - Ma; 
pasãsanãto - PTS. 

3 pãpamupalimpati - Ma, Syă. 

4 bhusamva - Ma; bhũsam vã - Syã. 

5 vikiriyỹatu - Syă, PTS. 

6 andhamahimsova - Ma, Syã. 

7 ãceramhi - Ma, Syã. 

8 dhĩrã caranti - Syã. 


9 kime - Ma; kimme - Syã. 

10 hete - Syã. 

11 bhimtãnante - Syă. 

12 lamghayitvã - PTS. 

13 bandham latãgulam - Syã; 
baddhalatãguụam - PTS. 

14 nunno - Ma, sỹã, PTS. 

15 tattha - Ma, Syã, PTS. 

16 aggahi - PTS 
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2. PHẦM GANDHARA 

1062. “Sau khi từ bỏ mười sáu ngàn ngôi làng hoàn chỉnh và các nhà kho 
tràn đầy, giờ đây ông lại thực hiện việc tích trữ.” 


1063. “Sau khi từ bỏ khu vực Gandhara giàu có với tài sản dồi dào, trong 
khi lìa khỏi sự giáo huấn, tại sao ở đây, lúc này, ngài lại giáo huấn?” 


1064. “Này Vedeha, ta nói đúng pháp, không đúng pháp không được ta 
thích thú. Trong khi ta nói đúng pháp, tội lỗi không vấy bẩn đến ta.” 


1065. “Với bất cứ lời nói nào khiến người khác nhận lãnh sự thương tổn, 
bậc sáng suốt không nên nói lời ấy, dầu cho nó có lợi ích lớn.” 


1066. “Rất có thể người nghe bị bực bội hoặc không bị bực bội, tựa như vỏ 
trấu được bẳn ra tung tóe. Trong khi ta nói đúng pháp, tội lỗi không vấy bẩn 
đến ta.” 


1067. “Nếu không có sự hiểu biết của bản thân, hoặc luật lệ không được 
học tập kỹ lưỡng, nhiều người sẽ thực hành tựa như con trâu bị mù mò mẫm 
ở trong khu rừng. 


1068. Và ngược lại, bởi vì một số người ở đây được học tập kỹ lưỡng về 
hạnh kiểm, vì thế, với luật lệ đã được huấn luyện, họ thực hành, có tâm khéo 
được định tĩnh.” 

1. Bổn Sanh Gandhãra. [406] 


1069. “Này khỉ chúa, ngài đã lấy bản thân làm thành cầu nối và giúp cho 
các con khỉ đến được sự bình yên. Ngài là gì của chúng? Chúng là gì của 
ngài?” 


1070. “Thưa đấng thuần hóa kẻ thù, thần là vua, là chúa tể của chúng, là 
người bảo vệ bầy khỉ, khi bầy khỉ bị dày vò vì sầu muộn và khiếp sợ đối với bệ 
hạ. 


1071. Khi bản thân đã buộc chặt sợi dây leo, rồi từ đó, ở những bước chân 
cuối cùng, thần đã nhảy xa tầm một trăm cây cung được duỗi thẳng. 


1072. Lao ra tựa như làn gió xé rách bầu không trung, thần đã tiến đến 
gần cây xoài. Trong lúc không với tới được cây xoài, thần đây đã dùng những 
bàn tay nẳm lấy cành của cây ấy. 
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1073. Tam mam viyayatam 1 santam sakhaya ca lataya ca, 
samanukkamantã pãdehi sotthim sãkhãmigã 2 gată. 


1074. Tam mam na tapate 3 baddho 4 vadho 5 me na tapessati, 
sukhamãharitam tesam yesam rajjamakãrayim. 


1075. Esã te upamã rậja atthasandassanĩ katã, 6 

rannã ratthassa yoggassa balassa nigamassa ca, 
sabbesam sukhametthabbam 7 khattiyena pajãnatã ”ti. 

2. Mahãkapijãtakam. 


1076. Ambãhamaddam vanamantarasmim 
nĩlobhãsam phalinam 8 samvirũỊham, 
samaddasam 9 phalahetũ 10 vibhaggam 
tam disvã bhikkhãcariyam carãmi. 


1077. Selam sumattarn 11 naravĩranitthitam 
nãrĩ yugandhãrayi 12 appasaddam, 
dutiyanca ãgamma ahosi saddo 
tam disvã bhikkhãcariyam carãmi. 


1078. Dijã dijam kunapamãharantam 
ekam samãnam bahukã samecca, 
ãhãrahetu 13 paripãtayimsu 
tam disvã bhikkhãcariyam carãmi. 


1079. Usabhãhamaddam yũthassa majjhe 
calakkakum 14 vannabalũpapannam, 
tamaddasam kãmahetũ 15 vitunnam 
tam disvã bhikkhãcariyam carãmi. 


1080. Karandu nãma 16 kaliủgãnam gandhãrãnanca naggaji, 
nimirặjã videhãnam pancãlãnanca dummukho, 
ete ratthãni hitvãna pabbajimsu akincanã. 


1 vĩnãyatam - Syã. 

2 sãkhamigã - Syã. 

3 tappatĩ - Syã. 

4 bandho - Ma, Syã, PTS. 

5 mato - Ma. 

6 tam sunohi arindama - Ma; 
tam sunãhi arindamam - Syã. 

7 sukhametthabbam - Ma, PTS; 

sukliametabbam - Syã. 


8 phalitam - Ma, Syã. 

9 tamaddásam - Ma, Syã, PTS. 

10 phalahetu - Ma, Syã. 

11 sumattham - Ma, Syã. 

12 yugani dhãrayi - Ma, Syã, PTS 

13 ãhãrahetũ - Ma, PTS. 

14 valakkakum - Syã. 

15 kãmahetu - Ma, Syã. 

16 karandako - Ma, Syã. 
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1073. Trong khi thần đây được kéo thẳng ra ở giữa cành cây và sợi dây 
leo, các con khỉ đã đặt các bàn chân lên rồi lần lượt bước qua, và đã đi đến sự 
bình yên. 


1074. Việc bị trói buộc không làm cho thần đây bực bội, sự chết sẽ không 
làm thần nóng nảy, bởi vì thần đã thể hiện quyền cai trị đến những ai thì đã 
đem lại sự an lạc đến cho họ. 


1075. Tâu bệ hạ, tâu bậc nhìn thấy sự lợi ích, các việc ấy là tương tự các 
việc đã được làm bởi bệ hạ, bởi một vị vua đối với đất nước, đối với trách 
nhiệm, đối với quân đội, và đối với phố thị. Vị Sát-đế -lỵ đầy đủ trí tuệ nên 
tìm tòi sự hạnh phúc cho tất cả (thần dân của mình).” 

2. Bổn Sanh Con Khỉ Chúa. [407] 


1076. “Tôi đã nhìn thấy ở giữa khu rừng một cây xoài đã hoàn toàn phát 
triển, trĩu quả, có ánh sáng màu lục sẫm. Tôi đã nhìn thấy cây xoài bị tan 
tành vì nguyên nhân trổ quả. Sau khi nhìn thấy việc ấy, tôi thực hành hạnh 
khất thực. 


1077. “Chiếc vòng ngọc khéo mài giũa đã được hoàn thành bởi nghệ nhân. 
Người phụ nữ đã đeo vào một cặp (mỗi tay một chiếc) không gây tiếng động. 
Và sau khi mang vào cặp thứ hai, đã có tiếng động. Sau khi nhìn thấy việc ấy, 
tôi thực hành hạnh khất thực. ” 


1078. “Trong khi con chim đang tha đi miếng thịt, nhiều con chim đã tụ 
tập lại và tấn công vì nguyên nhân vật thực. Sau khi nhìn thấy việc ấy, tôi 
thực hành hạnh khất thực.” 


1079. “Tôi đã nhìn thấy ở giữa đàn bò một con bò mộng có bướu lâc lư, 
được thành tựu về vóc dáng và sức mạnh. Tôi đã nhìn thấy nó bị húc ngã vì 
nguyên nhân dục vọng. Sau khi nhìn thấy việc ấy, tôi thực hành hạnh khất 
thực.” 


1080. “Vị tên Karandu ở xứ sở Kalinga, vị Naggaji ở xứ sở Gandhãra, vua 
Nimi ở xứ sở Videha, và vị Dummukha ở xứ sở Pancãla, các vị này sau khi từ 
bỏ các đất nước đã xuất gia, không có sở hữu gì. 
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1081. Sabbeva me 1 devasamã samãgatã 
aggi 2 yathã pajjalito tathevime, 
ahampi ekova 3 carissãmi bhaggavi 
hitvãna kãmãni yathodhikãni. 


1082. Ayameva kãlo na hi anno atthi 

anusãsitã 4 me na bhaveyya pacchã, 
ahampi ekãva 5 carissãmi bhaggava 
sakunĩva muttã purisassa hatthã. 


1083. Ãmam pakkanca jãnanti atho lonam alonikam, 6 

tamaham disvã 7 pabbajim careva tvam carãmahan ”ti. 

3. Kumbhakãrajãtakam. 


1084. Ahance 8 daỊhadhammaya 9 vahanti 10 nabhiradhayim, 
nudantĩ 11 urasi 12 sallam yuddhe vikkantacãrinĩ. 


1085. Naha nuna raja janati 13 mama vikkamaporisam, 
sangãme sukatam tãni 14 dũtavippahitãni ca. 


1086. Sa nunaham marissami abandhu aparayim, 
tadãhi 15 kumbhakãrassa dinnã chakanahãrikã. 


1087. Yavatasimsati 16 poso tavadeva pavinati, 

atthãpãye jahanti nam otthivyãdhimva khattiyo. 


1088. Yo pubbe katakalyano katattho navabựjjhati, 
atthã tassa palựjjanti ye honti abhipatthitã. 


1 sabbepime - Ma, Sya; 
sabbevime - PTS. 

2 aggĩ - Ma, PTS. 

3 eko - Ma, Syă, PTS. 

4 anusăsito - Syã. 

5 ekã - Ma, Syã, PTS. 

6 aloụakam - Ma, Syã. 

7 disvãna - Ma, Syã. 

8 aham ce - Ma; 
ahanca - Syã. 


9 daỊhadhammassa - Ma, Sya. 

10 vãhantĩ - Syã, PTS. 

11 dharantĩ - Ma. 

12 urasim - PTS. 

13 nũna rãjã na jãnãti - Ma, Syă. 

14 sukatantãni - Ma, Syă, PTS. 

15 tadã hi - Ma, Syã; 
tathã hi - PTS. 

16 yãvatãsĩsatĩ - Ma; 
yãvatãsimsatĩ - Syã, PTS. 
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1081. Toàn bộ tất cả các vị này, được sánh bằng chư Thiên, đã tụ hội lại. 
Ngọn lửa được bùng cháy như thế nào thì các vị này là tương tự y như thế ấy. 
Này nàng Bhaggavĩ, ta cũng sẽ sống chỉ một mình, sau khi từ bỏ các dục tùy 
theo mức giới hạn (của chúng).” 


1082. “Chính là thời điểm này, bởi vì không có thời điểm nào khác, người 
chỉ dạy cho thiếp không thể có được về sau này. Này chàng Bhaggava, thiếp 
cũng sẽ sống chỉ một mình, tựa như con chim được thoát khỏi bàn tay của 
loài người.” 


1083. “Các con biết được cơm còn sống và đã chín, rồi mặn hoặc thiếu 
muối. Sau khi nhìn thấy điều ấy, ta đã xuất gia. Nàng hãy thực hành hạnh 
khất thực, ta cũng sẽ thực hành.” 

3. Bổn Sanh Người Làm Đồ Gốm. [408] 


1084. “Nếu tôi, với hành vi năng nổ ở chiến trường, trong lúc vận chuyển, 
trong lúc gạt đi mũi tên ở lồng ngực, đã không làm hài lòng đức vua 
DaỊhadhamma (thì không còn ai khác có thể làm được điều ấy). 


1085. Phải chăng đức vua không nhận biết sự nỗ lực không kém loài 
người của tôi và những lần được phái đi đưa tin ấy ở chiến trường đã được tôi 
thực hiện tốt đẹp? 


1086. Phải chăng tôi đây sẽ phải chết không thân quyến, không nơi 
nương tựa? Bởi vì, giờ đây tôi đã được giao cho người thợ gốm để làm thú 
vận chuyển phân.” 


1087. “Chừng nào con người còn hy vọng thì chừng ấy họ còn thân cận. 
Con người ruồng bỏ kẻ ấy khi không còn lợi ích, tựa như vị Sát-đế-lỵ bỏ lại 
con lạc đà bị bệnh. 


1088. Người nào trước đây có điều tốt đẹp đã được người khác làm cho 
mình, có việc lợi ích đã được người khác tạo cho mình, mà không nhận biết, 
thì các điều lợi ích đã được mong cầu của người ấy sẽ bị tiêu hoại. 
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1089. Yo pubbe katakalyano katattho manubựjjhati, 1 
atthã tassa pavaddhanti ye honti abhipatthitã. 

1090. Tam vo vadãmi bhaddam vo 2 yãvantettha samãgatã, 
sabbe kataníĩuno hotha ciram saggamhi thassathã ”ti. 

4. DaỊhadhammajãtakam. 

1091. Yo mam pure paccudeti 3 aranne dũramãyati, 4 
so na dissati mãtango somadatto kuhim gato. 

1092. Ayam vã 5 so mato seti allapinkamva chijjito, 6 
bhũmyã 7 nipatito seti amarã vata kunjaro. 

1093. Anagãriyupetassa 8 vippamuttassa cetaso, 9 
samanassa na tam sãdhu yam petamanusocasi. 10 

1094. Samvãsena have sakka manussassa migassa vã, 
hadaye jãyatĩ n pemam tam na sakkã asocitum. 

1095. Matam marissam rodanti ye rudanti lapanti ca, 
tasmã tvam isi mã rodi 12 roditam moghamãhu santo. 

1096. Kanditena have brahme mato peto samutthahe, 
sabbe sangamma rodãma annamannassa nãtake. 

1097. Ãdittarn vata mam santam ghatasittarnva pãvakam, 
vãrinã viya osincam 13 sabbam nibbãpaye daram. 

1098. Abbahĩ 14 vata me sallam sokam 15 hadayanissitam, 16 
yo me sokaparetassa puttasokam apãnudi. 

1099. Soham abbũỊhasallosmi vĩtasoko anãvilo, 
na socãmi na rodãmi tava sutvãna vãsavã ”ti. 

5. Somadattajãtakam. 


1 katattho-m-anubujjhati - PTS. 

2 bhaddante - Ma. 

3 paccuddeti - Ma. 

4 dũramãyato - Ma, Syã, PTS. 

5 va - PTS. 

6 allasiủgamva vacchito - Ma; 
allapitamva vicchito - Syã. 

7 bhumyã - Ma, PTS. 

8 anãgãriyupetassa - PTS. 


9 te sato - Ma, Syã. 

10 anusocati - Syă. 

11 jãyate - Ma. 

12 rudi - PTS. 

13 osinci - Syă. 

14 abbũỊham - Syă. 

15 yamãsi - Ma, Syă, PTS. 

16 hadayassitam - Ma, Syã. 
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1089. Người nào trước đây có điều tốt đẹp đã được người khác làm cho 
mình, có việc lợi ích đã được người khác tạo cho mình, mà luôn ghi nhớ, thì 
các điều lợi ích đã được mong cầu của người ấy sẽ tăng trưởng. 

1090. Tôi nói điều ấy cho các vị. Mong ràng điều tốt lành hãy có cho các 
vị, hết thảy những người đã tụ hội ở đây. Tất cả các vị hãy là những người 
biết tri ân, các vị sẽ an trú ở cõi trời thời gian dài.” 

4. Bổn Sanh Đức Vua DaỊhadhamma. [409] 


1091. “Con voi Somadatta trước đây thường đi sâu vào trong rừng và tiếp 
đón ta, giờ nó không được nhìn thấy. Somadatta đã đi đâu? 

1092. Nó đây đã bị chết, nằm dài, tựa như chồi non bị bẻ gãy. Nó gục ngã 
nằm dài ở trên mặt đất. Con voi quả thật đã chết rồi!” 

1093. “Việc ông sầu tư về kẻ đã chết là không tốt đẹp đối với vị Sa-môn đã 
đạt đến cuộc sống không nhà, có tâm tư đã được giải thoát.” 

1094. “Thật vậy, thưa Thiên Chủ Sakka, do việc sống chung với con người 
hay con thú, sự yêu thương sanh khởi trong tim; không thể nào không sầu 
muộn về người (hay thú) ấy.” 


1095. “Những người nào khóc lóc người đã chết và người sẽ chết, những 
người ấy sẽ mãi khóc lóc và than vãn. Này ẩn sĩ, vì thế, ông chớ khóc lóc. Các 
thiện nhân đã nói việc khóc lóc là vô ích. 

1096. Thật vậy, này Bà-la-môn, nếu người đã chết, người đã qua đời có 
thể sống lại nhờ việc khóc lóc, thì tất cả chúng ta hãy tụ hội lại và khóc lóc 
cho các thân quyến của người này người khác.” 

1097. “Quả thật, trong khi ta đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được 
rưới bơ lỏng, ngài có thể dập tât tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước 
xuống. 

1098. Khi ta bị dày vò bởi sầu muộn, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn về 
con trai của ta, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn đã câm vào trái 
tim của ta. 


1099. Ta đây, có mũi tên đã được rút ra, có sự sầu muộn đã được xa lìa, 
không bị vẩn đục. Thưa Thiên Chủ, sau khi lắng nghe ngài, ta không sầu 
muộn, không khóc lóc.” 1 

5. Bổn Sanh Con Voi Somadatta. [410] 


1 - Các câu kệ 1094-1098 tương tự như các câu kệ 824-829 ở trang 229. 

- Ba câu kệ 1097, 1098, 1099 tương tự như ba câu kệ 1216, 1217, 1218 của tập Kinh 
VimãnavatthupăỊi - Chuyên Thiên Cung (TTPV tập 30, trang 201), và ba câu kệ 717, 718, 719 
ở trang 209. 
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1100. KãỊãni kesãni pure ahesum 
jãtãni sĩsamhi yathãpadese, 
tãnajja‘ setãni susĩma disvã 
dhammam cara brahmacariyassa kãlo. 


1101. Mameva deva palitam na tuyham 
mameva sĩsam mama uttamangam, 
‘attham karissan ’ti musã abhãnim 
ekãparãdham khama 2 rậjasettha. 


1102. Daharo tuvam dassanĩyosi rặja 
pathamuggato hohi 3 yathă kaỊĩro, 
rajjanca kãrehi mamam ca passa 
mã kãlikam anudhãvĩ 4 janinda. 


1103. Passãmi voham daharim kumãrim 

sãmatthapassam sutanum sumajjham, 
kãỊãpavãỊãva 5 pavellamãnã 
palobhayantĩva 6 naresu gacchati. 


1104. Tamena passãmi parena nãrim 
ãsĩtikam nãvutikamva 7 jaccã, 
dandam gahetvãna 8 pavedhamãnam 
gopãnasĩbhoggasamam 9 carantim. 10 

1105. Soham tamevãnuvicintayanto 
eko sayãmi sayanassa majjhe, 
ahampi evam iti pekkhamãno 

na gehe rame 11 brahmacariyassa kãlo. 

1106. Rajjuvãlambanĩ cesã yã gehe vasato rati, 
etampi chetvãna vajanti dhĩrã, 
anapekkhino kãmasukham pahãyã ”ti. 

6. Susĩmajãtakam. 


1 tanijja - Sya. 

2 khamatha - Syă. 

3 hosi - Ma, Sya, PTS. 

4 anudhãvi - Syã, PTS. 

5 kãỊappavãỊãva - Ma; 
kãlappallavãva - Syã. 

6 sã lobhayantĩ va - PTS, 


7 nãvutikanca - Syã. 

8 gahetvã va - PTS. 

9 gopãnasĩbhoggasamam - Ma, PTS. 

10 carantam - Syã. 

11 na gahe ramế - Ma, PTS; 
gehe na rame - Syã. 
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Phẩm Gandhara 


1100. “Các sợi tóc trước kia đã là màu đen, 
chúng mọc lên tại vị trí phù hợp ở trên đầu. 

Giờ đây, sau khi nhìn thấy chúng bạc trâng, này Susĩma, 

nay là thời điểm của Phạm hạnh, ngươi hãy thực hành giáo pháp.” 


1101. “Tâu bệ hạ, sợi tóc bạc là của thiếp đây, không phải của ngài, 
từ đầu của thiếp đây, từ phần đinh đầu của thiếp. 

Thiếp đã nói lời dối trá (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ làm điều lợi ích.’ 

Tâu chúa thượng, xin bệ hạ hãy tha thứ lỗi lầm cho thiếp một lần này. 


1102. Tâu bệ hạ, ngài trẻ tuổi, (đẹp dáng) đáng nhìn, 
ngài trỗi dậy ở lứa tuổi thanh niên, giống như chồi non, 
ngài hãy cai quản vương quốc và hãy ngắm nhìn thiếp. 

Tâu vị chúa của loài người, ngài chớ đeo đuổi việc viển vông.” 


1103. “Trẫm nhìn ngâm người thiếu nữtuổi thanh xuân, 
có vóc dáng hài hòa, có thân hình đẹp, với vòng eo xinh. 
Tựa như mầm dây leo đang chuyển động, 
nàng bước đi, tựa như đang làm say đâm các nam nhân. 


1104. Trẫm nhìn ngắm nàng ấy vào thời điểm khác, 

vào độ tuổi tám mươi, hoặc chín mươi, 

nàng cầm lấy cây gậy, run lẩy bẩy, 

lưng còng xuống giống như sừng bò, đang bước đi. 


1105. Trẫm đây, trong lúc suy xét về chính điều ấy, 

một mình, trầm nằm ở giữa chiếc giường, 

cũng như vậy, trong lúc trầm xem xét như thế 

trãm không thích thú ở gia đình; nay là thời điểm của Phạm hạnh. 


1106. Sự vui thích của người sống ở gia đình có sự lòng thòng tựa như sợi 
dây thừng. Sau khi cắt đứt luôn cả việc này, các bậc sáng trí ra đi, không có 
mong cầu, sau khi đã dứt bỏ khoái lạc của các dục.” 

6. Bổn Sanh Vua Susĩma. [411] 
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Gandharaưaggo 


1107. Aham dasasatam vyamam' uragamadaya magato, 1 2 
tanca manca mahãkãyam dhãrayam nappavedhasi. 

1108. Atha imam 3 khuddakam pakkhim appamamsataram mayã, 
dhãrayam vyãdhase 4 bhĩto 5 kamattham kotisimbali. 6 

1109. Mamsabhakkho tuvam rặja balabhakkho 7 ayam dijo, 
ayam nigrodhabĩjãni 8 pilakkhadumbarãni 9 ca, 
assatthãni ca bhakkhetvã 10 khandhe me odahissati. 11 

1110. Te rukkhã samvirũhanti mama passe nivãtajã, 
te 12 pariyonandhissanti arukkham mam karissare. 

1111. Santi annepi rukkhãse mũlino khandhino dumã, 

iminã sakunajãtena bĩjamãharitvã 13 hatã. 

1112. AjjhãrũỊhãbhivaddhanti 14 brahantampi vanaspatim, 15 
tasmã rậja pavedhãmi sampassam nãgatam bhayam. 

1113. Sankeyya sankitabbãni rakkheyyãnãgatam 16 bhayam, 
anãgatabhayã dhĩro ubho loke avekkhatĩ ”ti. 

7. Kotisimbalijãtakam. 17 

1114. Rãjã apucchi vidhuram 18 dhammakãmo yudhitthilo, 
api brãhmana jãnãsi ko eko bahu socati. 

1115. Brãhmano ajayũthena bahũtedho 19 vane vasam, 
dhũmam akãsi vãsettho rattindivamatandito. 


1116. Tassa tam dhumagandhena sarabha makasaddita, 20 
vassãvãsam upaganchum 21 dhũmakãrissa santike. 


1 dasasatam byãmam - Ma; 
dasasatabyãmam - Syã. 

2 ãdãya ãgato - Ma, Syã; 
ãdãya-m-ãgato - PTS. 

3 athimam - Ma, Syã. 

4 byathasi - Ma, Syã; 
vyathase - PTS. 

5 bhĩtã- Ma. 

6 kotasimbali - Ma, Syã. 

7 phalabhakkho - Ma, Syã, PTS. 

8 nigrodhavĩjãni - Syã. 

9 pilakkhudumbarãni - Ma; 
milakkhudumbarãni - Syã. 

10 bhakkhitvã - Ma. 


11 ohadissati - Ma. 

12 te mam - Ma, Syã, PTS. 

13 ãharitẳ - PTS. 

14 ajjhãrũhãbhivaddhanti - Ma; 
ajjhãrũhã hi vaddhanti - Syã. 

15 vanappatim - Ma, Syã. 

16 rakkheyya nãgatam - PTS. 

17 kotasimbalijãtakam - Ma, Syã. 

18 vidhũram - Syã, PTS. 

19 pahũtedho - Ma; 

bahutendo - Syã; bahutejo - PTS. 

20 makasadditã - Ma, Syă; 
makasaỊtitã - PTS. 

21 upagacchum - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Gandhara 


1107. “Ta đã đi đến mang theo con rân dài một ngàn sải tay. Trong khi 
nâng đỡ con rân ấy và ta có thân hình to lớn, ông không run rẩy. 


1108. Giờ đây, trong khi nâng đỡ con chim nhỏ có ít thịt hơn cùng với ta, 
ông lại rung động, khiếp sợ, này thần cây bông vải, vì lý do gì?” 


1109. “Thưa điểu vương, ngài là loài ăn thịt, con chim này là loài ăn trái 
cây. Con chim này, sau khi ăn các hạt giống của cây đa, các chùm trái sung, 
và các hạt của cây vả, nó sẽ đại tiện xuống thân xác của tôi. 


1110. Những cây ấy tự nảy mầm, được sanh lên an toàn ở bên sườn của 
tôi. Chúng sẽ bao trùm lên và sẽ làm cho tôi không còn là cây nữa. 


1111. Cũng có những cây cối khác, là những loài thảo mộc có rẽ và thân gô, 
bị hủy hoại bởi loài cây đã được sanh lên do con chim mang lại hạt giống. 


1112. Những cây ấy vươn lên nhanh, phát triển vượt trội hơn cả cây rừng 
to lớn; vì thế, thưa điểu vương, tôi run rẩy trong khi nhìn thấy nỗi nguy hiểm 
ở tương lai.” 


1113. “Nên lo ngại về những điều đáng lo ngại, nên phòng ngừa nỗi nguy 
hiểm ở tương lai. Vì sự nguy hiểm trong tương lai, bậc sáng trí xem xét cả hai 
đời (đời này và đời sau).” 1 

7. Bổn Sanh Thần Cây Bông Vải. [412] 


1114. “Vua Yudhitthila, với sự yêu mến công lý, đã hỏi Vidhura rằng: ‘Này 
Bà-la-môn, ông có biết người nào một mình mà sầu muộn về nhiều việc?’” 


1115. “Vị Bà-la-môn Vasettha có nhiều củi gô, trong khi sống ở trong rừng 
với bầy dê, đã thực hiện việc xông khói đêm ngày, không biếng nhác. 


1116. Do mùi hương khói ấy của vị Bà-la-môn, những con nai rừng, bị 
quấy rầy bởi lũ muỗi, đã đi đến cư trú mùa mưa kề cận khu trại của Bà-la- 
môn Dhũmakãrĩ. 


1 Câu kệ 1113 giống câu kệ 551 ở trang 173. 
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Gandharaưaggo 


1117. Sarabhesu manam katva ajayo’ navabựjjhatha, 
ãgacchantĩ vajantĩ 1 2 vã tassa tã vinassum 3 ajã. 

1118. Sarabhã ca 4 sarade kãle 5 pahĩnamakase vane, 
pãvisum giriduggãni nadĩnam pabhavãni ca. 

1119. Sarabhe ca gate disvã ajã ca vibhavam gatã, 
kiso ca vivanno ãsi 6 pandurogĩ ca brãhmano. 


1120. Evam yo samniramkatvã ãgantum kurute piyam, 
so eko bahu socati dhũmakãrĩva brãhmano ”ti. 

8. Dhũmakãrijãtakam. 


1121. Kodha jagaratam sutto kodha suttesu jagaro, 
ko mametam 7 vijãnãti ko tam patibhanãti me. 


1122. Aham jagaratam sutto aham suttesu jagaro, 
ahametam vijãnãmi aham patibhanãmi te. 


1123. Katham jagaratam sutto katham suttesu jagaro, 
katham etam vijãnãsi katham patibhanãsi me. 


1124. Ye dhammam nappajananti samyamoti damoti ca, 
tesu suppamãnesu 8 aham jaggãmi devate. 


1125. Yesam rago ca doso ca avijja ca virajita, 
tesu jãgaramãnesu aham suttosmi devate. 


1126. Evam jagaratam sutto evam suttesu jagaro, 
evametam vijãnãmi evam patibhanãmi te. 


1127. Sãdhu jãgaratam sutto sãdhu suttesu jãgaro, 

sãdhu metam vijãnãsi sãdhu patibhanãsi me ”ti. 

9. Jãgarajãtakam. 


1 ajã so - Ma, Syã, PTS. 

2 ãgacchanti vajanti - Syã, PTS. 

3 vinasum - Ma, Syã, PTS. 

4 sarabhắ - Syã, PTS. 


5 saradakăle - PTS. 

6 cãsi - Ma. 

7 ko metam nu - Syã. 

8 suttappamãdesu - Syă. 
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1117. Sau khi quan tâm đến các con nai rừng, Dhumakari đã không còn 
biết các con dê đến hay đi; những con dê ấy của Dhũmakãrĩ đã bị mất mát. 


1118. Và vào mùa thu, khi muôi ở trong rừng được giảm thiểu, các con nai 
rừng đã đi vào các khe núi hiểm trở và các suối đầu nguồn của các dòng sông. 


1119. Sau khi nhìn thấy các con nai đã ra đi và các con dê đã đi đến sự tiêu 
diệt, vị Bà-la-môn đã trở nên gầy ốm, xuống sâc, và bị bệnh vàng da. 


1120. Như vậy, kẻ nào lơ là đối với người của mình và tỏ ra quý mến 
khách mới đến, kẻ ấy một mình sầu muộn về nhiều việc, tựa như vị Bà-la- 
môn Dhũmakãrĩ.” 

8. Bổn Sanh Bà-la-môn Dhũmakãrĩ. [413] 


1121. “Ở đây, người nào ngủ giữa những người đang thức? Ở đây, người 
nào thức giữa những người ngủ? Người nào hiểu câu hỏi ấy của ta? Người 
nào giải thích câu hỏi ấy cho ta?” 


1122. “Tôi ngủ giữa những người đang thức. Tôi thức giữa những người 
ngủ. Tôi hiểu câu hỏi ấy. Tôi giải thích cho ngài.” 


1123. “Làm thế nào ông ngủ giữa những người đang thức? Làm thế nào 
ông thức giữa những người ngủ? Làm thế nào ông hiểu câu hỏi ấy? Làm thế 
nào ông giải thích cho ta?” 


1124. “Những người nào không nhận biết về giáo pháp, về ‘sự tự chế ngự’ 
và ‘sự rèn luyện,’ thưa Thiên nhân, tôi thức khi những người ấy đang ngủ. 


1125. Đối với những vị nào có sự luyến ái, sân hận, và vô minh đã được 
dứt trừ, thưa Thiên nhân, tôi ngủ khi những người ấy đang thức. 


1126. Tôi ngủ giữa những người đang thức là như vậy. Tôi thức giữa 
những người ngủ là như vậy. Tôi hiểu câu hỏi ấy là như vậy. Tôi giải thích cho 
ngài như vậy.” 


1127. “Tốt đẹp thay ông ngủ giữa những người đang thức! Tốt đẹp thay 
ông thức giữa những người ngủ! Tốt đẹp thay ông hiểu câu hỏi ấy của ta! Tốt 
đẹp thay ông giải thích cho ta!” 

9. Bổn Sanh Người Tỉnh Thức. [414] 


295 




Khuddakanikaye JatakapaỊi I 
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1128. Na kiratthi anomadassisu 1 
pãricariyã buddhesu appikã, 2 
sukkhãya alonikãya ca 

passa phalam kummãsapindiyã. 

1129. Hatthigavãssã ca me 3 bahũ 
dhanadhannam pathavĩ 4 ca kevalã, 
nãriyo cimã accharũpamã 

passa phalam kummãsapindiyã. 

1130. Abhikkhanam rậjakunjara 
gãthă bhãsasi kosalãdhipa, 
pucchãmi tam ratthavaddhana 5 
bãỊham pĩtimano pabhãsasi. 

1131. Imasmim yeva 6 nagare kule aíìnatare ahum, 
parakammakaro ãsim bhatako sĩlasamvuto. 

1132. Kammãya nikkhamantãham 7 caturo samane addasam, 8 
ãcãrasĩlasampanne sĩtibhũte anãsave. 

1133. Tesu cittam pasãdetvă nisĩdetvã pannasanthate, 
adãsim buddhãnam kummãsam 9 pasanno sehi pãnihi. 

1134. Tassa kammassa kusalassa idam me edisam phalam, 
anubhomi idam rajjam phĩtam dharanimuttamam. 

1135. Dada bhunja ca 10 mã ca pamãdo 
cakkam vattaya kosalãdhipa, 
mã rãja adhammiko ahũ 11 
dhammam pãlaya kosalãdhipa. 

1136. Soham tadeva punappunam 
vatumam ãcarissãmi sobhane, 
ariyãcaritam sukosale 
arahanto me manãpã 12 passitum. 


1 anomadassĩsu - Syã. 

2 appakã - Syã. 

3 hatthigavassã cime - Ma; 
hatthĩ gavãssã cime - Syă; 
hatthĩ gavãssã ca me - PTS. 

4 pathavĩ - Ma. 

5 ratthavaddhana - Ma. 

6 imasminneva - Ma. 


7 nikkhamantoham - Ma. 

8 samaụeddasam - Ma. 

9 adam buddhãna kummãsam - Ma, Syã; 
adam buddhãnam kummãsam - PTS. 

10 dadam bhunja - Ma; 
dadam bhuíĩja ca - Syã. 

11 ahu - Ma, Syã. 

12 manãpãva - Ma, Syã, PTS. 
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1128. “Thật vậy, sự phục vụ đến các vị Phật Độc Giác Anomadassĩ không 
phải là nhỏ nhoi. Hãy nhìn xem quả báu của phần cháo đặc khô khan không 
dầu và không muối gia vị. 


1129. Và tôi có được nhiều voi, bò, ngựa, tài sản, lúa gạo, toàn thể trái đất, 
và những nữ nhân giống như tiên nữ này. Hãy nhìn xem quả báu của phần 
cháo đặc.” 


1130. “Tâu đại vương, bậc thầy tổ về thiện pháp, ngài thường xuyên thốt 
ra các câu thơ. Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, thiếp xin hỏi bệ hạ: Bệ hạ 
có tâm ý hoan hỷ một cách mãnh liệt, xin bệ hạ hãy giải thích.” 


1131. “Trâm đã được sanh ra trong một gia đình ở ngay tại thành phố này. 
Trẫm đã là người làm công cho người khác, người làm thuê, và là người gìn 
giữ giới. 


1132. Trong khi rời khỏi thành vì công việc, trầm đã nhìn thấy bốn vị Sa- 
môn đầy đủ hạnh kiểm và giới luật, có trạng thái mát mẻ, không còn lậu 
hoặc. 


1133. Sau khi khởi tâm tịnh tín đối với các vị ấy, trầm đã thỉnh các vị ngồi 
xuống ở tấm thảm lá cây. Được tịnh tín, trầm đã tận tay dâng cháo đặc đến 
các vị Phật. 


1134. Quả báu của nghiệp thiện ấy đã thành tựu đến trâm là như thế này. 
Trẫm đã thọ hưởng vương quốc này, vùng đất phồn thịnh, hạng nhất.” 


1135. “Xin bệ hạ hãy bố thí rồi mới ăn, và chớ có xao lãng. Tâu bậc thầy tổ 
về thiện pháp, xin bệ hạ hãy xoay chuyển bánh xe (công lý). Tâu đức vua, bệ 
hạ chớ là vị vua bất công. Tâu bậc thầy tổ về thiện pháp, xin bệ hạ hãy hộ trì 
công lý. 


1136. “Này ái hậu, trãm đây sẽ thực hành lập đi lập lại chính con đường 
ấy, con đường đã được các bậc Thánh nhân thực hành. Này ái nữ xinh đẹp 
của đức vua xứ Kosala, trầm có sự vừa lòng khi nhìn thấy các bậc A-la-hán. 
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1137. Devĩ viyaccharũpamã 1 

majjhe nãriganassa sobhasi, 
kim kammamakãsi bhaddakam 
tenãsi 2 vannavatĩ sukosale. 


1138. Ambatthakulassa khattiya 

dãsyãham 3 parapessiyã 4 ahum, 
sannată 5 dhammajĩvinĩ 
sĩlavatĩ ca apãpadassanã. 


1139. Uddhatabhattam aham tadã 

caramãnassa adãsim 6 bhikkhuno, 

vittã 7 sumanã sayam aham 

tassa kammassa phalam mamedisan ”ti. 

10. Kummãsapindajãtakam. 8 


1140. Agamissati 9 me papam agamissati me bhayam, 
tadã hi calită sãkhã manussena migena vã. 


1141. Bhiruya nuna me kame 10 avidure vasantiya, 

karissati kisam pandum sãva sãkhã parantapam. 


1142. Socayissati mam kanta game vasamanindita, 

karissati kisam pandum sãva sãkhã parantapam. 


1143. Taya mam hasitapangi" mihitani 12 bhanitani ca, 

kisam pandum karissanti 13 sãva sãkhã parantapam. 


1144. Agama 14 nuna so saddo asamsi nuna so tava, 

akkhãtam nũna tam tena yotam sãkhamakampayĩ. 15 


1 viya accharũpamã - Ma, Syă, PTS. 

2 kenãsi - Ma, Syã, PTS. 

3 dass-ãham - PTS. 

4 parapesiyã - Ma, Syã. 

5 sanííatã ca - Ma, Syã. 

6 adãsi - Ma, Syã. 

7 cittã - Syã. 

8 kummãsapiụdijãtakam - Ma. 


9 agamissati - PTS. 

10 kãmo - Ma, Syă, PTS. 

11 asitãpaủgi - Ma; 
hasitãpaủgĩ - Syã. 

12 sitãni - Ma. 

13 karissati - Syã. 

14 agamã - Ma, Syã, PTS. 

15 akampayi - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Gandhara 


1137. Hoàng hậu giống như cô tiên nữ, nàng rực rỡ ở giữa đám phụ nữ. 
Này ái nữ xinh đẹp của đức vua xứ Kosala, nàng đã làm nghiệp gì tốt đẹp, 
nhờ vậy, nàng có sâc đẹp?” 


1138. “Tâu vị Sát-đế-lỵ, thiếp đã là nữ nô lệ của gia tộc Ambattha, là nữ tỳ 
hầu hạ người khác. Thiếp đã tự kiềm chế (thân khẩu), có sự nuôi mạng đúng 
pháp, là người nữ có giới hạnh, và có dáng vẻ tốt đẹp. 


1139. Khi ấy, thiếp đã dâng cúng phần ăn được nhận lãnh đến vị tỳ khưu 
đang đi khất thực. Thiếp đã có tâm vui vẻ, có ý hoan hỷ tự bản thân. Quả báu 
của nghiệp ấy đã có cho thiếp là như thế này.” 

10. Bổn Sanh Phần Cháo Đặc. [415] 


1140. “Điều xấu xa sẽ đến cho ta, sự sợ hãi sẽ đến cho ta, bởi vì vào lúc ấy, 
cành cây đã bị lay động bởi loài người hoặc con thú.” 


1141. “Thật vậy, lòng ham muốn của ta đối với người vợ tên Bhĩrũ sống ở 
chỗ không xa sẽ làm cho ta gầy ốm, vàng vọt, tựa như cành cây ấy sẽ làm cho 
gã Parantapa. 


1142. Người vợ yêu dấu không bị chê trách đang sống ở trong làng sẽ 
khiến ta sầu muộn, sẽ làm cho ta gầy ốm, vàng vọt, tựa như cành cây ấy sẽ 
làm cho gã Parantapa. 


1143. Khóe mắt đùa giỡn, các nụ cười duyên và các câu nói của nàng sẽ 
làm cho ta gầy ốm, vàng vọt, tựa như cành cây ấy sẽ làm cho gã Parantapa.” 


1144. “Thật vậy, tiếng động ấy đã đi đến. Thật vậy, nó đã tiết lộ cho hoàng 
tử. Thật vậy, kẻ nào đã làm lay động cành cây ấy, kẻ ấy đã kể lại cho hoàng tử. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Gandharaưaggo 


1145. Idam kho tvam 1 samagamma 2 mama balassa cintitam, 
tadã hi calitã sãkhã manussena migena vã. 


1146. Tatheva tvam avedesi 3 avanci pitaram mama, 

hantvã sãkhãhi chãdento ãgamissati me 4 bhayan ”ti. 

11. Parantapajãtakam. 

Gandhãravaggo dutiyo. 

***** 


TASSUDDANAM 

Varagãma mahãkapi bhaggava ca 
daỊhadhamma sakunjara kesavaro, 
urago vidhuro puna jãgarată 
atha kosalãdhipa parantapena ca. 

Sattakanipãto nitthito. 

***** 


TATRA VAGGƯDDANAM 

Atha satta nipãtamhi vaggam me bhanato suna, 
kukku ca puna gandhãro dve va vuttã mahesinã. 

—00O00— 


1 tam - Ma, Sya, PTS. 3 avedasi - Sya; avedi - PTS. 

2 samãgama - PTS. 4 te - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Gandhara 


1145. ‘Việc này đã sáng tỏ cho hoàng tử 5 là điều suy nghĩ của kẻ ngu dốt 
như ta, bởi vì vào lúc ấy, cành cây đã bị lay động bởi loài người hoặc con 
thú.” 


1146. “Ngươi đã biết rõ y như thế ấy. Ngươi đã lừa gạt cha của ta. Sau khi 
giết chết cha ta và che phủ với những cành cây, (ngươi đã nghĩ rằng): ‘Sự sợ 
hãi sẽ đến cho ta.’” 

11. Bổn Sanh Nô Tỳ Parantapa. [416] 

Phẩm Gandhãra là thứ nhì. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Các ngôi làng hạng nhất, con khỉ chúa, và đạo sĩ Bhaggava, 
đức vua DaỊhadhamma, với con voi, chuyện các sợi tóc bạc, 
con rân, Bà-la-môn Vidhura, người tỉnh thức lần nữa, 
rồi bậc thầy tổ về thiện pháp, và nô tỳ Parantapa. 

Nhóm Bảy Kệ Ngôn được châm dứt. 

***** 


TÓM LƯỢC CÁC PHẦM Ở NHÓM NÀY 

Giờ hãy lâng nghe tôi đang nói về hai phẩm ở Nhóm Bảy: 

phẩm Kukku rồi thêm phẩm Gandhãra đã được bậc Đại Ấn Sĩ thuyết. 

—00O00— 
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VIII. ATTHAKANIPATO 

• • 

KACCÃNIVAGGO 


1147. Odãtavatthã suci allakesã 
kaccãni kim kumbhimadhissayitvã, 1 
pitthã tilã dhovasi tandulãni 
tilodano hohiti 2 kissa hetu. 

1148. Na kho ayam brãhmana bhojanatthã 3 
tilodano hohiti 2 sãdhupannã, 4 
dhammo mato tassa bahũtamajja 5 
aham karissãmi susãnamajjhe. 

1149. Anuvicca kaccãni karohi kiccam 
dhammo mato ko nu tavetasamsĩ, 6 
sahassanetto atulãnubhãvo 

na mĩyati 7 dhammavaro kadãci. 

1150. DaỊhappamãnam mama ettha brahme 
dhammo mato natthi mamettha kankhã, 
ye yevadãni pãpã bhavanti 

te tevadãni sukhitã bhavanti. 

1151. Sunisã hi mayharn vanjhã 8 ahosi 
sã mam vadhitvãna vijãyi puttam, 
sãdãni sabbassa kulassa issarã 
aham panamhi 9 apaviddhã ekikã. 

1152. Jĩvãmi voham nãham matosmi 10 
taveva atthãya idhãgatosmi, 

yã tam vadhitvãna vijãyi puttam 
sahãva puttena karomi bhasmam. 

1153. Etanca 11 te ruccati devarậja 
mameva atthãya idhãgatosi, 
ahanca putto sunisã ca nattã 
sammodamãnã gharamãvasema. 


1 apassayitvã - PTS. 

2 hehiti - Ma, Syã. 

3 bhojanattham - Syã. 

4 sãdhupakko - Ma, Syã, PTS. 

5 pahuttamajja - Ma; 

pahũnamajja - Syã; 

bahũtamajjã - PTS. 


6 taveva samsi - Ma; 
tavetasamsi - Syã, PTS. 

7 miyyati - Ma, Syã, PTS. 

8 vajjhã - Syã; vanýhã - PTS. 

9 vasãmi - Syã. 

10 na matohamasmi - Ma, Syã. 

11 evanca - Ma, Syă. 
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VIII. NHÓM TÁM KỆ NGÔN 

PHẦM BÀ KACCÃNI 


1147. “Bà mặc y phục trâng, sạch sẽ, tóc thấm ướt. 
Này Kaccãni, bà đã nấu cái nồi gì vậy? 

Mè đã được xay, bà vo gạo. 

Cơm mè sẽ là nguyên nhân của việc gì?” 


1148. “Thưa vị Bà-la-môn, cái này không phải để ăn. Cơm mè sẽ có mục 
đích tốt đẹp. Đạo lý đã chết rồi, tôi sẽ thực hiện việc cúng cơm cho nó ở giữa 
bãi tha ma.” 


1149. “Này Kaccãni, bà hãy suy xét và hãy làm việc nên làm. 
Vậy ai đã tuyên bố với bà là đạo lý đã chết rồi? 

Đấng Ngàn Mât có năng lực không thể sánh bâng. 

Đạo lý cao quý không bị chết bao giờ.” 


1150. “Thưa vị Bà-la-môn, tôi có sự phán quyết châc chân về điều này. 
Đạo lý đã chết rồi, tôi không có nghi ngờ về điều này. 

Hiện nay, những cái gì là sai trái, 
những cái ấy, hiện nay, được an ổn. 


1151. Bởi vì con dâu của tôi đã bị hiếm muộn. 
Cô ta, sau khi hành hạ tôi, đã sanh con trai. 

Giờ đây, cô ta là chủ nhân của toàn bộ gia đình. 
Còn tôi, ngược lại, bị đuổi đi, chỉ có một mình.” 


1152. “Ta vẫn còn sống, ta không có bị chết. 

Ta đã đi đến nơi này vì lợi ích của chính bà. 

Cô dâu nào, sau khi hành hạ bà, đã sanh con trai, 
ta sẽ làm cho cô ta và đứa con trai hóa ra tro.” 


1153. “Thưa Thiên Vương, điều này được ngài vui thích, 
ngài đã đi đến nơi này vì lợi ích của chính tôi. 

Tôi, con trai, con dâu, và cháu trai, 

hãy cho chúng tôi sống chung nhà, hòa thuận.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Kaccanivaggo 


1154. Etanca 1 te ruccati kãtiyãni 
hatãpi santã na jahãsi dhammam, 
tuvanca 2 putto sunisã ca nattã 
sammodamãnã gharamãvasetha. 3 

1155. Sã kãtiyãni 4 sunisãya saddhim 
sammodamãnã gharamãvasitvã, 5 
putto ca nattã ca upatthahimsu 
devãnamindena adhiggahĩtă ”ti. 

1. Kaccãnijãtakam. 

1156. Idam pure ninnamãhu bahumaccham mahodikam, 6 
ãvãso bakarậjassa pettikam bhavanam mama, 
tyajja bhekena 7 yãpema okam na vijahãmase. 8 

1157. Ko dutiyam asĩlassa 9 bandhurassakkhi 10 bhejjati, 1 ' 
ko me putte kulãvakam 12 manca sotthim karissati. 

1158. Sabbã parikkhatã 13 pheggu yãva tassã gatĩ ahu, 
khĩnabhakkho mahãrặịa sãre na ramatĩ ghuno. 14 

1159. Sã nũnãham ito gantvă raníìo muttã 15 nivesanã, 
attãnam ramayissãmi dumasãkhãniketinĩ. 

1160. So nũnãham ito gantvã raníĩo mutto nivesanã, 
aggo dakãni pivissãmi 16 yũthassa purato vajam. 

1161. Tam mam kãmehi sampannam 17 rattam kãmesu mucchitam, 
ãnayĩ bharato luddo 18 bãhiko bhaddamatthu te. 

1162. Andhakãratimisãyam 19 tunge uparipabbate, 

sã mam sanhena mudunã mã pãdam khaniyasmani. 20 

1163. Asamsayam jãtikhayantadassĩ 

na gabbhaseyyam punarãvajissam, 21 
ayam hi me antimã 22 gabbhaseyyã 
khĩno me samsãro punabbhavãyã ”ti. 

2. Atthasaddajãtakam. 


1 evaíica - Ma, Syã. 

2 tvanca - PTS. 

3 ãvasãtha - PTS. 

4 kãtiyãnĩ - Ma, Syã, PTS. 

5 ãvasittha - Ma, Syă, PTS. 

6 mahodakam - Ma, Syã. 

7 bhingena - Syã. 

8 vajahãmase - Ma; vijjahãmase - Syã. 

9 asĩlissa - Ma. 

10 bandharassakkhi - Ma. 

11 bhecchati - Ma. 


12 kulavanca - PTS. 

13 parikkhayã - Ma. 

14 guụo - PTS. 

15 mutto - PTS. 

16 pissãmi - Ma, PTS. 

17 sammattam - Ma, Syã. 

18 luddho - sỹă. 

19 andhakãratimissãyam - PTS. 

20 khali yasmani - Ma. 

21 punarãvatissam - Syã. 

22 ayamantimã pacchimã - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Bà Kaccani 


1154. “Này Kãtiyãni, điều này được bà vui thích, 

ngay cả trong khi bị đánh đập, bà cũng không từ bỏ đạo lý. 

Bà, con trai, con dâu, và cháu trai, 

quý vị hãy sống chung nhà, hòa thuận.” 


1155. “Bà Kãtiyãni ấy cùng với người con dâu 
đã sống chung nhà, hòa thuận, 
con trai và cháu trai đã phụng dưỡng; 
bà đã được vị Chúa của chư Thiên nâng đỡ.” 

1. Bổn Sanh Bà Kaccãni. [417] 


1156. “Trước đây, chỗ này đã là vùng trũng, có nhiều cá, có nhiều nước, là 
chỗ ngụ của hạc chúa, là nơi cư trú của cha tôi. Hiện nay, chúng tôi đây nuôi 
sống bâng loài ếch nhái, chúng tôi không lìa bỏ chỗ ở này.” 


1157. “Ai sẽ làm hỏng con mât thứ hai của kẻ phá giới Bandhura? Ai sẽ tạo 
ra sự bình yên cho các chim con của tôi, cái tổ chim, và tôi?” 


1158. “Tất cả phần giác gỗ đã bị gặm nhấm cho đến chô tận cùng của nó. 
Tâu đại vương, thức ăn bị cạn kiệt, loài mọt không ưa thích lõi gỗ.” 


1159. “Ước gì sau khi đi đến nơi này, chim cu cu tôi được thoát khỏi cung 
điện của đức vua, tôi sẽ vui thích tự thân, khi có được chỗ ngụ ở cành cây!” 


1160. “Ước gì sau khi đi đến nơi này, nai tôi được thoát khỏi cung điện 
của đức vua, là thủ lãnh, tôi sẽ uống nước, trong khi đi phía trước bầy nai.” 


1161. “Được đầy đủ các dục, tôi đây bị luyến ái, bị mê mẩn trong các dục. 
Gã thợ săn Bharata, tàn bạo, người ngoại xứ đã dắt tôi đi. Mong ràng sự may 
mẳn hãy có cho ông.” 


1162. “Trong bóng tối của đêm đen, ở phía trên ngọn núi cao nhọn, nàng 
đã nói với tôi bằng giọng nói mềm mỏng, dịu dàng: ‘Chàng chớ để trượt chân 
ở tảng đá.’” 


1163. “Là người nhìn thấy sự tiêu hoại của việc sanh ra một cách châc 
chắn, tôi sẽ không đi đến việc nẳm trong bào thai lần nữa. Đây chính là lần 
nằm trong bào thai cuối cùng. Sự luân hồi đưa đến việc hiện hữu lần nữa của 
tôi đã được cạn kiệt.” 

2. Bổn Sanh Tám Âm Thanh. [418] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Kaccanivaggo 


1164. Idam suvannakayuram mutta veỊuriya bahu, 

sabbam harassu bhaddante manca dãsĩti sãvaya. 


1165. Oropayassu kalyani 1 ma bahum 2 paridevasi, 

na cãham abhijãnãmi ahantvã 3 dhanamãbhatam. 


1166. Yato sarami attanam yato pattosmi 4 viímutam, 
na cãham 5 abhijãnãmi aímam piyataram tayã. 


1167. Ehi tam upaguhissam karissanca padakkhiọam, 
na hi dãni punã 6 atthi mama tuyhanca saủgamo. 


1168. Na hi sabbesu thanesu puriso hoti pandito, 
itthipi 7 pandită hoti tattha tattha vicakkhanã. 


1169. Na hi sabbesu thanesu puriso hoti pandito, 
itthipi 8 panditã hoti lahumatthavicintikã. 8 


1170. Lahunca vata khippanca nikatthe samacetayi, 

migam punnãya tenevam 9 sulasã sattukam vadhi. 


1171. Yodha uppatitam attham na khippamanubujjhati, 
so hannati mandamatĩ 10 corova girigabbhare. 


1172. Yo ca 11 uppatitam attham khippameva nibodhati, 
muccate sattusambãdhã sulasã sattukãmivã ”ti. 

3. Sulasãjãtakam. 


1173. Bhũsam hi 12 kuddhoti avekkhiyãna 13 
na tãvadandam panayeyya 14 issaro, 
atthãnaso appatirũpamattano 15 
parassa dukkhãni bhusam udĩraye. 


1 kalyãụim - Syã. 

2 bãịham - Ma. 

3 ãgantvã - Syã. 

4 pattãsmi - Ma, Syã. 

5 nevãham - Ma, Syã. 

6 puna - Ma, Syã. 

7 itthĩpi - Ma, Syã, PTs. 

8 lahum attham vicintikã - Ma; 

lahumattham vicintikã - Syã. 


9 puụụãyateneva - Ma, PTS; 
punnãyataneva - Syã. 

10 mãndamati - Ma, PTS. 

11 yodha - Syã. 

12 bhusamhi - Ma, Syã, PTS. 

13 apekkhiyãna - Syã. 

14 panayeỵya - Syã, PTS. 

15 appatirupamattano - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Bà Kaccani 


1164. “Chàng kính, cái vòng kiềng vàng này, nhiều ngọc trai và ngọc bích, 
xin chàng hãy mang đi tất cả, xin chàng hãy công bố thiếp là ‘nữ tỳ.’” 


1165. “Này mỹ nữ, nàng hãy bỏ chúng xuống và chớ khóc than nhiều. Ta 
biết chắc chắn rằng không giết nàng thì ta không lấy được tài sản.” 


1166. “Kể từ khi thiếp nhớ được bản thân, kể từ khi thiếp đạt được sự 
nhận thức, thiếp biết châc chân rằng không có người đàn ông nào khác được 
thiếp yêu mến hơn là chàng. 


1167. Xin chàng hãy đến, thiếp sẽ ôm lấy chàng và sẽ đi nhiêu vòng quanh 
chàng, bởi vì giờ đây không còn có sự gặp gỡ giữa thiếp và chàng nữa.” 


1168. “Không phải trong mọi trường hợp người nam đều sáng suốt, phụ 
nữ cũng sáng suốt và khôn ngoan trong trường hợp này hoặc trường hợp 
khác. 


1169. Không phải trong mọi trường hợp người nam đều sáng suốt, phụ nữ 
cũng sáng suốt và cân nhắc điều lợi ích một cách mau chóng. 


1170. Đúng vậy, nàng đã tự mình suy nghĩ kế hoạch giết chết kẻ thù đang 
đứng gần một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Người thợ săn giết chết con 
thú bàng cây cung hoàn hảo như thế nào thì Sulasã đã giết chết Sattuka như 
vậy. 


1171. Ở đây, kẻ nào không mau chóng nhận ra cơ hội đã được sanh lên, kẻ 
có đầu óc đần độn ấy bị giết chết tựa như gã trộm bị giết chết ở hang núi. 


1172. Và người nào mau chóng biết được cơ hội đã được sanh lên, rồi 
được thoát khỏi sự áp bức của kẻ thù, tựa như Sulasã được thoát khỏi gã 
Sattuka.” 

3. Bổn Sanh Nàng Sulasã. [419] 


1173. “Bởi vì sau khi thường xuyên xem xét về sự ‘nóng giận,’ 
vị chúa tể không nên sử dụng đến hình phạt 

không phù hợp một cách không hợp lý đối với tư cách của bản thân, 
và không nên thường xuyên gây ra những sự khổ đau cho kẻ khác. 
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1174. Yatova 1 jãneyya pasãdamattano 

attham niyunjeyya parassa dukkatam, 2 
tadãyamatthoti sayam avekkhiya 
athassa dandam sadisam nivesaye. 


1175. Na cãpi jhãpeti param na attanam 
amucchito yo nayate nayãnayam, 
yo dandadhãro bhavatĩdha issaro 
savannagutto siriyã na dhamsati. 


1176. Ye khattiyã se 3 anisammakãrino 

panenti 4 dandam sahasã pamucchitã, 
avannasamyuttã 5 jahanti jĩvitam 
ito vimuttăpi ca yanti duggatim. 


1177. Dhamme ca ye ariyapavedite 6 ratã 

anuttarã te vacasã manasã kammanã ca, 7 
te santi 8 soraccasamãdhisanthitã 
vajanti lokam dubhayam tathãvidhã. 


1178. Rãjãhamasmi narapamadãnam 9 issaro 
sacepi kựjjhãmi thapemi attanam, 
nisedhayanto janatam tathãvidham 
panemi 10 dandam anukampa yoniso. 


1179. Sirĩ ca lakkhĩ ca 11 tameva 12 khattiya 
janãdhipa mã vijahi kudãcanam, 
akkodhano niccapasannacitto 
anĩgho 13 tuvam vassasatãni pãlaya. 


1180. Gunehi etehi upeta 14 khattiya 

thitamariyavatti 15 suvaco akodhano, 
sukhĩ anuppĩỊa pasãsa medinim 
ito vimuttopi ca yãhi 16 suggatim. 


1 yato ca - Ma, Syã, PTS. 

2 dukkatam - Ma, Syã. 

3 ye khattiyãse - Syã, PTS. 

4 panenti - Syă. 

5 avaụnasamyutã - Ma. 

6 ariyappavedite - Ma, Syã. 

7 kammunã ca - Ma, Syã. 

8 khanti - Syã. 

9 narapamudãnam - Syã. 


10 panemi - Syă. 

11 siriữ ca lakkhin ca - PTS. 

12 taveva - Ma, Syã. 

13 anigho - Syã. 

14 upeti - Syă. 

15 thitamariyavattĩ - Ma, PTS; 
thitamariyavutti - Syã. 

16 vajãhi - Syã. 
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1174. Chỉ khi nào biết được sự cảm thông của bản thân (đối với tha nhân), 
mới nên phán xét ý nghĩa và việc làm sai trái của kẻ khác, 
khi ấy, sau khi đã tự mình xem xét thấy ‘đây là ý nghĩa.’ 
rồi mới ấn định hình phạt tương xứng dành cho kẻ ấy. 


1175. Không làm khó dễ người khác, cũng không làm khó dẽ bản thân, 
là người không bị lầm lãn, tự mình phán xét đường lối đúng sai, 
ở đây, vị chúa tể nào là người có sự ấn định hình phạt 
có sự duy trì đức độ, vị chúa tể ấy không đánh mất sự vinh quang. 


1176. Các vị Sát-đế-lỵ nào có hành động không cân nhắc, 
sử dụng hình phạt một cách tàn bạo, bị lầm lẫn, 
không quan tâm đến đức độ, các vị ấy từ bỏ cuộc sống, 
lúc lìa khỏi chốn này, liền đi đến cảnh giới khổ đau. 


1177. Và những ai yêu thích đạo lý được tuyên thuyết bởi các bậc Thánh, 
các vị ấy hơn hẳn về lời nói, về ý nghĩ, và về hành động, 
các vị ấy đã đứng vững ở sự an tịnh, ở sự hiền hòa, và ở sự định tâm, 
các vị đi đến cả hai thế giới, người và trời, theo cách thức phù hợp. 


1178. Trẫm là vua, là vị chúa tể của những người nam nữ. 

Thậm chí, nếu trầm bị nổi giận, trầm sẽ trấn tĩnh bản thân. 

Trong khi răn đe dân chúng theo cách thức phù hợp, 

trầm sử dụng hình phạt đúng đẳn thuận theo lòng thương xót.” 


1179. “Tâu vị Sát-đế -lỵ, vinh quang và hưng thịnh là thuộc về bệ hạ. 
Tâu quân vương, xin bệ hạ chớ lìa bỏ đạo lý bất cứ lúc nào. 

Xin bệ hạ hãy trị vì một trăm năm, không phiền muộn, 
không bị nguy khốn, với tâm luôn tin tưởng. 


1180. Tâu vị Sát-đế -lỵ, cầu mong bệ hạ thành tựu những đức tánh ấy, 
có lối cai trị cao thượng được thiết lập, dẽ khuyên can, không giận dữ, 
có hạnh phúc. Câu mong bệ hạ cai quản trái đất, không áp bức. 

Lúc lìa khỏi chốn này, cầu mong bệ hạ đi đến chốn an vui. 
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1181. Evam sunĩtena 1 subhãsitena 

dhammena nãyena upãyaso nayam, 
nibbãpaye samkhubhitam mahặjanam 
mahãva megho salilena medinin ”ti. 2 

4. Sumangalajãtakam. 


1182. Angarajata pathavi 3 kukkulanugata 4 mahi, 
atha gãyasi vattãni na tam tapati ãtapo. 


1183. Uddham tapati adicco adho tapati valuka, 
atha gãyasi vattãni na tam tapati ãtapo. 


1184. Na mam tapati atapo atappa 5 tapayanti mam, 
atthã hi vividhã rặja te tapanti na ãtapo. 


1185. Addasam kama te mulam sankappa kama jayasi, 
na tam sankappayissãmi evam kãma na hohisi. 6 


1186. Appapi kama na alam bahuhipi na tappati, 
ahahã bãlalapanã 7 pativijjhetha 8 jaggato. 


1187. Appassa kammassa phalam mama yidam 9 
udayo ajjhagamã 10 mahattapattarn, 
suladdhalãbhã 11 vata mãnavassa 
yo pabbaji kãmarãgam pahãya. 


1188. Tapasã pajahanti pãpakammam 

tapasã nahãpitakumbhakãrabhãvam, 12 
tapasã abhibhuyya gangamãla 
nãmenãlapasajja brahmadattarn. 


1 suvinĩtena - PTS. 

2 medaninti - Syã. 

3 pathavĩ - Ma. 

4 kukkuỊãnugatã - Ma, PTS. 

5 ãtapã - Ma. 

6 hehisi - Ma, Syă. 


7 aho bãlãnalapanã - Syã. 

8 parivajjhetha - Ma. 

9 mamedam - Ma, Syã. 

10 ajjhãgamã - Ma. 

11 suladdhalãbho - Ma, Syã. 

12 nhãpitakujjhakãrabhãvam - Syã. 
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1181. Trong khi cai trị đúng đân bâng sự hướng dẫn khôn khéo, bảng lời 
nói tốt đẹp, bằng đạo đức, bâng phương châm đúng đân như vậy, bệ hạ có 
thể xoa dịu đám đông dân chúng bị rối loạn, tựa như cơn mưa lớn làm mát 
mẻ trái đất có nước bao quanh.” 

4. Bổn Sanh Gã Giữ Vườn Sumangala. [420] 


1182. “Trái đất đã sanh khởi than hừng, mặt đất đã trở thành cát nóng. 
Vậy mà ngươi ca hát về các phận sự. Sức nóng không đốt cháy ngươi. 


1183. Mặt trời thiêu đốt ở bên trên, cát nóng đốt cháy ở bên dưới. Vậy mà 
ngươi ca hát về các phận sự. Sức nóng không đốt cháy ngươi.” 


1184. “Sức nóng không đốt cháy thần, các dục khiến thần bị đốt cháy. Tâu 
bệ hạ, bởi vì các hành động do dục vọng có nhiều loại, chúng đốt cháy, chứ 
không phải sức nóng. 


1185. Này dục vọng, ta đã nhìn thấy gốc rẽ của ngươi. Này dục vọng, 
ngươi sản sanh ra các sự suy tầm. Ta sẽ không suy tầm về ngươi nữa, này dục 
vọng, như vậy ngươi sẽ không hình thành. 


1186. Các dục nếu ít thì không đủ, nhưng với nhiều dục cũng không bị đốt 
nóng. Chao ôi, những lời lảm nhảm của kẻ ngu! Những người tỉnh thức, xin 
hãy tránh xa.” 


1187. “Hành động ít ỏi (về dục) có kết quả này đến ta, 

Udaya ta đã đạt đến sự chứng đạt về bản thể vĩ đại. 

Thật vậy, lợi ích khéo được nhận lãnh thuộc về chàng trai trẻ, 
là người đã dứt bỏ sự luyến ái trong các dục và đã xuất gia.” 


1188. “Nhờ vào khổ hạnh, chúng sinh dứt bỏ các nghiệp ác. Phải chăng 
những người này nhờ vào khổ hạnh cũng dứt bỏ trạng thái người thợ cạo, 
người thợ gốm? Này Gangamãla, sau khi chiến thẳng nhờ vào khổ hạnh, hôm 
nay, ngươi xưng hô với vua Brahmadatta bâng tên gọi.” 
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1189. Sanditthikameva passatha 1 
khanti soraccassa 2 ayam 3 vipãko, 
yo 4 sabbajanassa vandito 5 

tam vandãma sarặjikã samaccã. 

1190. Mã kinci avacuttha gangamãlam 
munim 6 monapathesu sikkhamãnam, 
eso hi atari annavam 

yam taritvã vicaranti 7 vĩtasokã ”ti. 

5. Gangamãlajãtakam. 


1191. Dhammo have hato hanti nahato hanti kincanam, 8 

tasmã hi dhammam na hane mã tam 9 dhammo hato hani. 


1192. Alikam bhãsamãnassa apakkamanti devatã, 

pũtikanca mukham vãti sakatthãnã 10 ca dhamsati, 
yo jãnam pucchito panham annathă nam viyãkare. 


1193. Sace hi saccam bhanasi hohi raja yatha pure, 
musã ce bhãsase rặja bhũmiyam tittha cetiya. 


1194. Akale vassatĩ tassa kale tassa na vassati, 

yo jãnam pucchito pancam annathã nam viyãkare. 


1195. Sace hi saccam bhanasi hohi raja yatha pure, 
musã ce bhãsase rậja bhũmiyam" pavisa cetiya. 


1196. Jivha tassa dvidha hoti uragasseva disampati, 

yo jãnam pucchito panham annathã nam viyãkare. 


1197. Sace hi saccam bhanasi hohi raja yatha pure, 
musã ce bhãsase rậja bhiyyo pavisa cetiya. 


1198. Jivha tassa na bhavati macchasseva disampati, 

yo jãnam pucchito panham annathã nam viyãkare. 


1 amma passatha - Ma, Syã, PTS. 6 muninam - Ma, Syã, PTS. 

2 khantĩsoraccassa - Ma; khantisoraccassa - Syã; 7 caranti - Ma. 

khantisoracciyassa - PTS. 8 kancinam - Ma. 

3 yo - Syă, PTS. 9 tvam - Ma. 

4 so - Syã. 10 saggatthãnã - PTS. 

5 vanditohu - Ma; vandito ahu - Syã; vanditã ahũ - PTS. 11 bhũmim - Ma, Syã, PTS. 
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1189. “Hãy nhìn vào chính sự việc hiện bày, 

việc này là quả thành tựu của sự nhẫn nại và hiền hòa. 

Người nào được tất cả dân chúng kính lễ, 

chúng ta cùng với hoàng thân và các quan viên hãy kính lễ người ấy. 


1190. Chớ có nói bất cứ điều gì về Gangamãla, 
bậc hiền trí đang học tập về các đạo lộ trí tuệ. 

Bởi vì vị ấy đã vượt qua biển cả luân hồi, 

sau khi vượt qua nơi ấy, các vị du hành, xa lìa sầu muộn.” 

5. Bổn Sanh Thợ Cạo Gangamãla. [421] 


1191. “Thật vậy, pháp tôn kính bị hủy hoại sẽ gây họa, không bị hủy hoại 
sẽ không gây họa bất cứ điều gì. Chính vì thế, không nên hủy hoại pháp tôn 
kính, chớ để pháp tôn kính bị hủy hoại gây họa cho bệ hạ. 


1192. Đối với kẻ nói lời dối trá, chư Thiên bỏ đi, miệng tỏa ra mùi hôi 
thối, và kẻ ấy đánh mất vị thế của bản thân (ở không trung), là kẻ khi được 
hỏi câu hỏi thì cố tình đáp lại điều ấy theo cách khác. 


1193. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún vào mặt đất, tâu Cetiya. 


1194. Trời đổ mưa cho kẻ ấy lúc sái thời, trời không đổ mưa cho kẻ ấy lúc 
đúng thời, là kẻ khi được hỏi câu hỏi thì cố tình đáp lại điều ấy theo cách 
khác. 


1195. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún sâu vào mặt đất, tâu Cetiya. 


1196. Tâu vị chúa tế một phương, lưỡi của kẻ ấy có hai phần, tựa như lưỡi 
của con rân, là kẻ khi được hỏi câu hỏi thì cố tình đáp lại điều ấy theo cách 
khác. 


1197. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún sâu thêm nữa vào trái đất, 
tâu Cetiya. 


1198. Tâu vị chúa tể một phương, lưỡi của kẻ ấy là không có, tựa như của 
con cá, là kẻ khi được hỏi câu hỏi thì cố tình đáp lại điều ấy theo cách khác. 
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1199. Sace hi saccam bhanasi hohi raja yatha pure, 
musã ce bhãsase rậja bhiyyo pavisa cetiya. 

1200. Thiyova tassa jãyanti 1 na pumã jãyare kule, 

yo jãnam pucchito panham annathã nam viyãkare. 

1201. Sace hi saccam bhanasi hohi rậja yathã pure, 
musã ce bhãsase rậja bhiyyo pavisa cetiya. 

1202. Puttã tassa na bhavanti pakkamanti disodisam, 
yo jãnam pucchito panham annathã nam viyãkare. 

1203. Sace hi saccam bhanasi hohi rậja yathã pure, 
musã ce bhãsase rậja bhiyyo pavisa cetiya. 

1204. Sa rãjã isinã satto 2 antalikkhe caro 3 pure, 
pãvekkhi pathavim cecco 4 hĩnatto attapariyãyam. 5 

1205. Tasmãhi chandãgamanam nappasamsanti panditã, 
adutthacitto bhãseyya giram saccupasamhitan ”ti. 6 

6. Cetiyajãtakam. 

1206. Yo indriyãnam kãmena vasã 7 nãrada gacchati, 
so pariccajjubho loke jĩvantova 8 visussati. 

1207. Sukhassãnantaram dukkham dukkhassãnantaram sukham, 
sosi patto sukhã dukkham 9 pãtikankha varam sukham. 

1208. Kicchakãle kicchasaho yo kiccham nãnuvattati, 10 

sa kicchantam sukham dhĩro yogam samadhigacchati. 

1209. Na heva kãmãna 11 kãmã nãnatthã natthakãranã, 12 
na katanca nirankatvã 13 dhammã cavitumarahasi. 


1 thiyo tassa pajãyanti - Ma, PTS. 

2 iminã patto - Syã. 

3 antalikkhacaro - Ma. 

4 pecco - Syã; c’ eso - PTS. 

5 patva pariyãyam - Ma, PTS. 

6 saccũpasamhitanti - Ma, Syă, PTS. 

7 vasam - Ma, Syã, PTS. 


8 jĩvantopi - Syã; jĩvar eva - PTS. 

9 sopi patto sukhadukkham - Syã; 
sopi patto sukhã dukkham - PTS. 

10 nãtivattati - Ma, Syã, PTS. 

11 kãmãnam - Syã. 

12 nãtthakãranã - Ma. 

13 nikatvãna - PTS. 
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1199. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún sâu thêm nữa vào trái đất, 
tâu Cetiya. 


1200. Chỉ có các con gái được sanh ra cho kẻ ấy, còn các con trai không 
được sanh ra ở gia đình của kẻ ấy, là kẻ khi được hỏi câu hỏi thì cố tình đáp 
lại điều ấy theo cách khác. 


1201. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún sâu thêm nữa vào trái đất, 
tâu Cetiya. 


1202. Những đứa con không ở với kẻ ấy, chúng ra đi khâp các phương, là 
kẻ khi được hỏi câu hỏi thì cố tình đáp lại điều ấy theo cách khác. 


1203. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún sâu thêm nữa vào trái đất, 
tâu Cetiyà.” 


1204. “Đức vua Cetiya ấy, trước kia có sự di chuyển ở không trung, về sau 
bị nguyền rủa bởi vị ẩn sĩ, đã rơi vào trong trái đất, có bản thân bị tiêu hoại, 
đã đạt đến đoạn cuối của cuộc sống. 


1205. Chính vì thế, các bậc sáng suốt không khen ngợi việc đi theo sự 
mong muốn. Người không có tâm xấu xa nên nói lời nói liên hệ đến sự thật.” 

6. Bổn Sanh Vua Cetiya. [422] 


1206. “Này Nãrada, kẻ nào đi theo quyền lực của các giác quan vì dục 
vọng, sau khi lìa bỏ hai thế giới người trời, kẻ ấy bị héo hon, ngay cả trong 
khi đang sống. 


1207. Khổ đau tiếp theo sau hạnh phúc, hạnh phúc tiếp theo sau khổ đau. 
Ngươi đây đã đạt được khổ đau từ hạnh phúc, vậy ngươi hãy mong mỏi hạnh 
phúc cao quý. 


1208. Vào thời điểm khó khăn, người nào có sự chịu đựng khó khăn, 
không buông xuôi theo sự khó khăn, vị sáng suốt ấy đạt đến sự rèn luyện, sự 
chấm dứt khó khăn, sự hạnh phúc. 


1209. Không phải vì mong muốn các dục, không phải vì không có lợi ích, 
không phải có lợi ích là nguyên nhân, ngươi không thể nào buông lơi giáo 
pháp và lơ là việc đã thực hành (tham thiền).” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Kaccanivaggo 


1210. Dukkham gahapatim' sadhu samvibhajjancabhojanam, 
ahãso atthalãbhesu atthabyãpatti abyatho. 1 2 

1211. Ettãva tesam 3 pandiccam asito devalo 4 bravi, 
nayito kinci 5 pãpiyo indriyãnam 6 vasam vaje. 

1212. Amittãnamva hatthattham siva 7 pappoti mãmiva, 
kammam vijjanca dakkheyyam vivãham sĩlamaddavam. 

1213. Ete ca yase hãpetvã nibbatto sehi kammehi, 
soham sahassa jĩnova abandhu aparãyano. 8 
ariyadhammã atikkanto 9 yathã peto tathevaham. 

1214. Sukhakãme dukkhãpetvã ãpannosmi padam imam, 
so sukham nãdhigacchãmi cito 10 bhãnumatãmivã ”ti. n 

7. Indriyajãtakam. 

1215. Ãdittasmim agãrasmim yam nĩharati bhậjanam, 
tam tassa hoti atthãya no ca yam tattha dayhati. 

1216. Evamãdipito 12 loko jarãya maranena ca, 
nĩharetheva dãnena dinnam hoti sunĩhatam. 13 

1217. Yo dhammaladdhassa dadãti dãnam 
utthãnaviriyãdhigatassa j antuno, 14 
atikkamma so vetaranim yamassa 
dibbãni thãnãni upeti macco. 

1218. Dãnanca yuddhanca samãnamãhu 
appãpi santă bahuke jinanti, 
appampi ce saddahãno dadãti 
teneva so hoti sukhĩ parattha. 


1 dakkham gahapatĩ - Ma; 
dakkham gahapatam - Syã; 
dukkham gahapatam - PTS. 

2 atthavyãpatti avyatho - PTS. 

3 ettãvatetam - Ma, Syã; ettãvatã te - PTS. 

4 api so davilo - Ma. 

5 kincana - PTS. 

6 pãpiyo yo indriyãnam - Ma, PTS. 

7 sivi - Ma; sĩvi - Syã. 


8 aparãyano - Syã, PTS. 

9 apakkanto - Ma. 

10 thito - Ma, Syã. 

11 bhãnumatãmivãti - Ma. 

12 evamãdĩpito - Ma; 
evam ãdĩpito - PTS. 

13 dinnam hoti sunĩbhatam - Syã; 
dinnam hi hoti nĩbhatam - PTS. 

14 jantu - Ma, Syã. 


316 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Bà Kaccani 


1210. “Đời gia chủ là khổ nhọc, và tốt lành thay sự thọ dụng được san sẻ, 
sự không đâc chí về các của cải và lợi lộc, và không có sầu não khi có sự tiêu 
hoại về của cải.” 


1211. “Vị Devala ngăm đen đã nói chỉ bấy nhiêu về sự sáng suốt của các vị 
ấy. Không có cái gì tệ hại hơn điều này, là việc người nào đó chiều theo quyền 
lực của các giác quan.” 


1212. “Tâu đức vua Siva, bệ hạ gánh chịu sự mất mát của cải vào trong tay 
các kẻ thù, tương tự như trường hợp của tôi về nghề nghiệp, kiến thức, tài 
năng, hôn nhân, giới hạnh, và sự lẽ độ. 


1213. Sau khi đánh mất những tiếng tăm này, tôi bị thay đổi bởi các hành 
động của chính mình. Tôi đây giống như người bị thất bại một ngàn lần, 
không còn thân quyến, không nơi nương tựa. Trong khi lệch ra khỏi đạo lý 
cao thượng, tôi giống y như người đã chết. 


1214. Sau khi gây khổ não cho mình ở sự mong mỏi hạnh phúc, tôi đã bị 
rơi vào trạng thái này. Tựa như bị vây quay bởi ngọn lửa, tôi đây không đạt 
đến hạnh phúc.” 

7. Bổn Sanh Các Giác Quan. [423] 


1215. “Khi ngôi nhà bị cháy rực, gia chủ mang ra vật dụng nào bởi vì vật 
ấy là có lợi ích cho người ấy, và không phải là vật bị đốt cháy ở tại nơi ấy. 


1216. Tương tự như vậy, thế gian là bị đốt cháy bởi sự già và sự chết. Bệ hạ 
hãy nên mang ra (cứu vớt bản thân) nhờ vào sự bố thí; cái gì đã được bố thí 
là đã được mang ra tốt đẹp.” 


1217. “Người nào dâng cúng vật thí đến bậc đã đạt được giáo pháp, 
đến con người đã đạt đến sự nỗ lực và tinh tấn, 
người ấy, sau khi vượt qua dòng sông Vetaranĩ của Thần Chết, 
là người đạt được các vị thế ở cõi trời.” 


1218. “Sự bố thí và chiến đấu là tương tự nhau, 
dầu là ít người cũng thẳng được nhiều người, 
nếu người bố thí dầu ít ỏi, nhưng có niềm tin, 
chính vì điều ấy, người ấy có sự an lạc về sau này.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Kaccanivaggo 


1219. Viceyyadãnam sugatappasattham 
ye dakkhineyyã idha jĩvaloke, 
etesu dinnãni mahapphalãni 
bĩjãni vuttãni yathã sukhette. 


1220. Yo pãnabhũtãni ahethayam caram 
parũpavãdã na karoti pãpam, 
bhĩrum pasamsanti na hi tattha 1 sũram 
bhayã hi santo na karonti 2 pãpam. 


1221. Hinena brahmacariyena khattiyam 3 upapajjati, 
majjhimena ca devattam uttamena visựjjhati. 


1222. Addhã hi dãnam bahudhã pasattham 
dãnã ca kho dhammapadam va seyyo, 
pubbeva hi pubbatare ca 4 santo 
nibbãnamevajjhagamum 5 sapannã ”ti. 

8. Adittajãtakam. 


1223. Ganga kumudim Santa sankhavanna ca kokila, 
jambu tălaphalam dajjã atha nũna tadã siyã. 


1224. Yada kacchapalomanam pavaro tividho siya, 
hemantikam pãpuranam 6 atha nũna tadã siyã. 


1225. Yada makasadathanam 7 attalo sukato siya, 
daỊho ca appakampi ca 8 atha nũna tadã siyã. 


1226. Yada sasavisananam nisseni sukata siya, 
saggassãrohanatthãya atha nũna tadã siyã. 


1227. Yada nissenimaruyha candam khadeyyum 9 musika, 
rãhunca paripãteyyum 10 atha nũna tadã siyã. 


1 na tattha - Ma, Syã. 

2 na karoti - PTS. 

3 khattiye - Ma, Syã, PTS. 

4 pubbatareva - Ma, Syã, PTS. 

5 ajjhagamũ - PTS. 

6 pãvuraụam - Ma. 


7 makasapãdãnam - Ma, Syã, 

8 avikampĩ ca - Ma, Syã; 
appakampĩ ca - PTS. 

9 khãdeyyu - Ma, Syã. 

10 paribãheyyum - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Bà Kaccani 


1219. “Sự bố thí có suy xét đã được bậc Thiện Thệ ca tụng, 
các vị nào là xứng đáng cúng dường ở đây, ở thế gian của cuộc sống, 
những vật được bố thí ở các vị này là có những quả báu lớn lao, 
giống như các hạt giống đã được gieo ở thửa ruộng phì nhiêu.” 


1220. “Người nào sống không gây tổn hại các chúng sanh có mạng sống, 
người ấy do (sợ hãi) sự phỉ báng của người khác mà không làm điều ác. 
Trong trường hợp ấy, các bậc trí ca ngợi sự khiếp sợ, nhưng không ca ngợi sự 
dũng cảm, bởi vì do sự sợ hãi mà những người tốt không làm điều ác.” 


1221. “Với Phạm hạnh bậc thấp thì được sanh vào dòng dõi Sát-đế-lỵ, với 
bậc trung thì trạng thái chư Thiên, với bậc tối thượng thì được thanh tịnh.” 


1222. “Đương nhiên, sự bố thí là được ca ngợi theo nhiều cách, 
và chỉ một câu Pháp vẫn là tốt hơn sự bố thí. 

Bởi vì, ngay trước đây và trước hơn thế nữa, những người tốt, 
có trí tuệ, đã chứng đạt luôn cả Niết Bàn.” 

8. Bổn Sanh Bị Cháy Rực. [424] 


1223. “(Khi nào) sông Gangã yên tĩnh như hồ sen, các con chim cu cu có 
màu vỏ ốc, và cây mận đỏ có thể cho trái thốt nốt, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng 
nàng. 


1224. Khi nào có thể có chiếc áo khoác ba lớp bằng các lông rùa làm tấm 
choàng mùa đông, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1225. Khi nào có thể có tháp canh bằng các răng nanh của muỗi được 
khéo xây dựng, vững chãi, và không bị lay động, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng 
nàng. 


1226. Khi nào có thể có cái thang bàng các sừng của loài thỏ được khéo 
xây dựng nhằm mục đích leo lên cõi trời, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1227. Khi nào các con chuột, sau khi leo lên cái thang, có thể gặm nhấm 
mặt trăng và làm cho thần Rãhu rơi xuống, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Kaccanivaggo 


1228. Yada suraghatam pitva 1 makkhika ganacarim, 
angãre vãsam kappeyyum atha nũna tadã siyã. 

1229. Yadã bimbotthasampanno gadrabho sumukho siyã, 
kusalo naccagĩtassa atha nũna tadã siyã. 

1230. Yadã kãkã ulũkã ca mantayeyyum rahogată, 
anũamannam pihayeyyum atha nũna tadã siyã. 


1231. Yada pulasapattanam 2 chattam thirataram siya, 
vassassa patighãtãya atha nũna tadã siyã. 


1232. Yada kuỊunko 3 sakuno pabbatam gandhamadanam, 
tundenãdãya gaccheyya atha nũna tadã siyã. 


1233. Yadã sãmuddikam nãvam sayantam savatãkaram, 
ceto 4 ãdãya gaccheyya atha nũna tadã siyã ”ti. 

9. Atthãnajãtakam. 


1234. Khamamyam yapaniyam kacci matula te sukham, 
sukham te ammã avaca sukhakãmã hi 5 te mayam. 


1235. Nanguttham me avakkamma 6 hethayitvana eỊike, 7 
sặjja mãtulavãdena muncitabbã nu mannasi. 


1236. Puratthamukho 8 nisinnosi aham tam 9 mukhamagata, 

pacchito tuyha 10 nanguttham katham khoham 11 avakkamim. 12 


1237. Yavata caturo dipa sasamudda sapabbata, 

tãvatã mayha 13 nanguttham katham kho tvam vivajjayi. 14 


1 pitvã - Ma, Syã. 

2 muỊãla pattãnam - Ma; 
mũlãsapattãnam - Syã. 

3 kulako - Ma; kuluko - Syã; 
kulurpko - PTS. 

4 ceto - Syă. 

5 sukhakãmãva - Ma. 

6 apakkamma - Syă. 

7 eỊaki - Syã; eỊiki - PTS. 


8 puratthãbhimukho - Syã. 

9 aham te - Ma, PTS; 
ahante - Syã. 

10 tuyham - Ma, Syã. 

11 khvãham - Ma. 

12 apakkami - Ma; 
avakkami - Syã. 

13 mayham - Ma. 
vivajjasi - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Bà Kaccani 


1228. Khi nào những con ruồi có sự di chuyển thành đoàn, có thể uống 
hết hũ rượu, rồi sâp xếp chỗ cư ngụ ở bãi than hừng, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi 
cùng nàng. 


1229. Khi nào con lừa có đôi môi đỏ mọng (màu trái bimba ), có khuôn 
mặt đẹp, và thiện xảo trong việc múa hát, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1230. Khi nào các con quạ và các con cú đi đến nơi thanh vâng, có thể trò 
chuyện, và mong muốn lẫn nhau, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1231. Khi nào cây dù làm bằng củ và lá sen có thể bền vững hơn sự vùi 
dập của cơn mưa, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1232. Khi nào con chim nhỏ có thể ngậm lấy ngọn núi Gandhamadana 
bâng cái mỏ và bay đi, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1233. Khi nào đứa trẻ trai có thể điều khiển chiếc tàu vượt biển có đủ máy 
móc và dây thừng, rồi khởi hành, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng.” 

9. Bổn Sanh Sự Việc Không Xảy Ra. [425] 


1234. “Thưa cậu báo, cậu có khỏe không, có thoải mái không, có được an 
vui không? Mẹ đã hỏi về sự an vui của cậu, bởi vì chúng cháu có sự mong mỏi 
về sự an vui của cậu.” 


1235. “Này cô dê, cô đã đạp lên cái đuôi của ta và gây thương tích. Hôm 
nay, với tiếng thưa cậu, cô đây nghĩ rằng cô có thể được tự do chăng?” 


1236. “Cậu ngồi với mặt nhìn về hướng đông, còn cháu đã đi đến trước 
mặt của cậu. làm sao cháu đã đạp lên cái đuôi của cậu ở phía sau?” 


1237. “Cái đuôi của ta bao trùm đến hết cả bốn hòn đảo với các biển cả, 
với các ngọn núi, làm thế nào cô đã tránh né cái đuôi của ta?” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Kaccanivaggo 


1238. Pubbevametam akkhamsu 1 matapita ca bhataro, 
dĩgham dutthassa nanguttham samhi 2 vehãsayãgatã. 3 

1239. Tanca disvãna ãyantim antalikkhasmim 4 eỊike, 5 
migasangho palãyittha bhakkho me nãsito tayã. 

1240. Icceva 6 vilapantiyã eỊikiyã 7 ruhamghaso, 8 
galakam anvãvamaddi 9 natthi dutthe subhãsitam. 

1241. Neva dutthe nayo atthi na dhammo na subhãsitam, 
nikkamam dutthe yựjjetha 10 so ca sabhi na rajjatĩ ”ti. n 

10. Dĩpijãtakam. 

Kaccãnivaggo nitthito. 

***** 


TASSUDDANAM 

Parisuddhãmanãvilãvatthadharã 
bakarãjassa kãyuram dandãvaro, 
atha angãracetiyadevilina 
atha ãdittagangãdaseỊakinã ”ti. 

Atthakanipãto nitthito. 

—00O00-- 


1 akkhimsu - Ma, Syã. 

2 sãmhi - Ma, Syã. 

3 vehãyasãgată - Ma, Syã, PTS. 

4 antalikkhasmi - Ma, Syã. 

5 eỊaki - Syã; 

eịiki - PTS. 


6 iccevam - Ma, Syã. 

7 eỊakiyã -Ma, Syã. 

8 ruhagghaso - Ma, Syã. 

9 anvãmaddi - PTS. 

10 yunjetha - Ma, Syã. 

11 so ca sabbhim na ranjatĩti - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Phẩm Bà Kaccani 


1238. “Mẹ, cha, và anh em trai đã nói điều ấy cho cháu ngay trước đây. 
Cái đuôi của kẻ xấu là dài, nên cháu đây đã đi đến từ không trung.” 

1239. “Này cô dê, sau khi nhìn thấy cô đang đi đến ở trên hư không, bầy 
nai đã chạy trốn; thức ăn của ta bị tiêu mất bởi vì cô.” 


1240. “Trong khi con dê cái đang than vãn như thế ấy, con báo đã cấn đứt 
cái cổ của nó; không có lời nói tốt ở kẻ xấu. 

1241. Không có lý lẽ, không có đạo lý, không có lời nói tốt ở kẻ xấu. Nên 
chứng tỏ sức mạnh với kẻ xấu, và kẻ xấu không có thiện cảm với người đức 
hạnh.” 

10. Bổn Sanh Con Báo. [426] 

Dứt Phẩm Bà Kaccãni. 

***** 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


Bà mẹ mặc vải trong sạch và không bị dơ bẩn, 
của hạc chúa, cái vòng kiềng, chuyện hình phạt, 
rồi than hừng, vua Cetiya, ẩn sĩ Devala, 
rồi bị cháy rực, sông Gangã, với con dê cái, là mười. 

Nhóm Tám Kệ Ngôn được châm dứt. 

—00O00— 
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IX. NAVAKANIPATO 


1242. Parisankupatho nama giỹịhapantho 1 sanantano, 
tatrãsi mãtãpitaro gijjho posesi jiọnake. 

1243. Tesam ajagaram medam 2 accahãsi pahũtaso, 3 
pitã ca puttam avaca jãnam uccam 4 papãtinam, 
supattam pakkha 5 sampannam tejassim 6 dũragãminam. 

1244. Pariplavantam pathavim 7 yadã tãta vijãnahi, 
sãgarena parikkhittam cakkamva parimandalam, 
tato tãta nivattassu mãssu etto param gami. 

1245. Uddham pattosa 8 vegena balĩ pakkhĩ dijuttamo, 
olokayanto vakkango pabbatãni vanãni ca. 

1246. Addasã 9 pathavim 7 gijjho yathã sãsi 10 pitussutam, 
sãgarena parikkhittam cakkamva parimandalam. 

1247. Tanca so samatikkamma parameva pavattatha, 11 
tan ca vãtasikhã tikkhã accahãsi balim dịjam. 

1248. Nãsakkhãtigato poso punareva 12 nivattitum, 
dijo vyasanamãpãdi verambãnam 13 vasam gato. 

1249. Tassa puttã ca dãrã ca ye canne anựjĩvino, 
sabbe vyasanamãpãdum anovãdakare dije. 

1250. Evampi idha vaddhãnam 14 yo vãkyam nãvabựjjhati, 
atisĩmacaro ditto gijjhovãtĩtasãsano, 

sa ve 15 vyasanam pappoti 16 akatvã vuddhasãsanan ”ti. 17 

1. Gijjhajãtakam. 


' gijjhapatho - Sya. 

2 ajagaramedam - Ma; 
ajakaram medam - PTS. 

3 bahuttaso - Ma; bahutaso - Syã; 
bahũtaso - Syă, PTS. 

4 uccã - PTS. 

5 thãma - Ma. 

6 tejasim - Syã, PTS. 

7 pathavim - Ma. 

8 udapattosi - Ma, Syã, PTS. 

9 addassa - Ma; addasa - Syã, PTS. 


10 yathãsãsi - Ma; yathãssăsi - Syã; 
yathãsăsĩ - Syã, PTS. 

11 paramevaccavattatha - Ma, PTS. 

12 punadeva - Ma. 

13 verambhãnam - Ma; 
verabbhãnam - Syă. 

14 vuddhãnam - Ma, Syã. 

15 sabbe - Syã. 

16 papponti - Syă. 

17 vuddhasãsanan ti - Ma, Syã; 
vaddhasãsanan ti - PTS. 
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IX. NHÓM CHÍN KỆ NGÔN 

1242. “Con đường ở đỉnh núi Kên Kên gọi là lối đi phải chống gậy đã có từ 
xa xưa. Nơi ấy, có con chim kên kên đã nuôi dưỡng cha mẹ già yếu. 


1243. Nó đã mang về cho cha mẹ nhiều mỡ của những con trăn. Biết được 
chim con đạt được cặp cánh, có lông dày, có năng lực, có sự du hành khoảng 
cách xa, có sự bay lượn cao, chim cha đã nói với chim con rằng: 


1244. ‘Này con, khi nào con nhận thấy trái đất đang nổi bềnh bồng, được 
bao quanh bởi biển cả, tựa như quả cầu hình tròn, này con, từ nơi ấy, con hãy 
quay trở về, con chớ du hành quá giới hạn ấy.’ 


1245. Là loài có cánh, có sức mạnh, đứng hàng đầu của loài lưỡng sanh, 
con chim đã đạt đến tầng bên trên bảng sức lực, rồi nhìn xuống các ngọn núi 
và các khu rừng. 


1246. Con chim kên kên đã nhìn thấy trái đất được bao quanh bởi biển cả, 
tựa như quả cầu hình tròn, giống như điều đã được nghe người cha chỉ dạy. 


1247. Sau khi hoàn toàn vượt quá nơi ấy, nó đã tiến vào khu vực khác 
hẳn. Và có luồng gió dữ dội, sâc bén, đã xé tan xác con chim có sức mạnh ấy. 


1248. Khi đã đi quá lố, con người không thể quay trở lại được nữa. Khi đã 
đi vào vùng tác động của các luồng gió Veramba, con chim đã gánh chịu điều 
bất hạnh. 


1249. Các chim con, các con chim mái, và những những con chim khác 
sống phụ thuộc vào nó, tất cả đều gánh chịu điều bất hạnh khi con chim kên 
kên không làm theo lời giáo huấn (của chim cha). 1 


1250. Cũng y như vậy, ở đây người nào không nhận chân được lời nói của 
các bậc trưởng thượng, kẻ ấy có sự hành xử vượt quá giới hạn, cao ngạo, tựa 
như con chim kên kên đã vượt qua lời chỉ dạy. Thật vậy, nó nhận lãnh điều 
bất hạnh sau khi không thực hành lời chỉ dạy của bậc trưởng thượng.” 

1. Bổn Sanh Chim Kên Kên. [427] 


1 Hai câu kệ 1249 và 1250 tương tự hai câu kệ 885 và 886 ở trang 241. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Navakanipato 


1251. Puthusaddo samajano na balo koci mannatha, 

sanghasmim bhijjamãnasmim nãnnam bhiyyo amannarum. 


1252. Parimuttha panditabhasa vaca gocarabhanino, 
yãvicchanti mukhãyãmam yena nĩtă na tam vidũ. 


1253. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahasi me, 
ye tam 1 upanayhanti veram tesam na sammati. 


1254. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahasi me, 
ye tam na upanayhanti 2 veram tesũpasammati. 


1255. Nahi verena verani sammantidha kudacanam, 
averena ca sammanti esa dhammo sanantano. 


1256. Pare ca na vijananti mayamettha yamamase, 
ye ca tattha vijãnanti tato sammanti medhagã. 


1257. Atthicchinnã 3 pãnaharã gavãssa 4 dhanahãrino, 
rattham vilumpamãnãnam tesampi hoti sangati, 
kasmã tumhãka 5 no siyã. 


1258. Sace labhetha nipakam sahãyam 
saddhim caram sãdhu vihãri dhĩram, 
abhibhuyya sabbãni parissayãni 
careyya tenattamano satĩmã. 6 

1259. No ce labhetha nipakam sahãyam 
saddhim caram sãdhu vihãri dhĩram, 
rậjãva rattham vijitam pahãya 

eko care mãtangaranneva nãgo. 

1260. Ekassa caritam seyyo 
natthi bãle sahãyatã, 

eko care na ca pãpãni 7 kayirã 
appossukko mãtangaraníìeva nãgo ”ti. 

2. Kosambajãtakam. 8 


1 ye ca tam - Ma, Syã. 

2 nupanayhanti - Ma; 
nũpanayhanti - Syã. 

3 atthicchiddã - PTS. 

4 gavassa - Ma. 


5 tumhãkam - Syã. 

6 satimã - Syã. 

7 na pãpãni - Ma. 

8 kosambiyajãtakam - Ma, Syã; 
kosambĩjãtakam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Chín Kệ Ngồn 


1251. “CÓ tiếng động Ồn ào, mọi người đều ngang bàng, không một ai đã 
nghĩ là mình ngu. Khi hội chúng bị chia rẽ, chúng đã không suy nghĩ điều gì 
khác hơn. 


1252. Chúng hoàn toàn quên lãng, chúng làm ra vẻ sáng suốt, chúng có 
những lời nói thuộc phạm vi đấu khẩu, chúng mong muốn mỗi việc khua môi 
múa mỏ, chúng không biết đã bị cái gì dẫn dẳt. 


1253. Nó đã sỉ vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào ấp ủ điều ấy, sự thù hận của những người ấy 
không được lặng yên. 1 


1254. Nó đã si vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào không ấp ủ điều ấy, sự thù hận ở những người 
ấy được lặng yên. 

1255. Ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bởi sự 
hận thù, và chúng được lặng yên bởi sự không thù hận; điều này là quy luật 
cổ xưa. 

1256. Và những kẻ khác không nhận thức được, ở đây chúng ta nên tự 
kiềm chế. Còn những ai tại nơi ấy nhận thức được (điều ấy), nhờ thế các sự 
tranh chấp được lặng yên. 


1257. Những kẻ chuyên bẻ gãy xương, có sự giết hại mạng sống, có sự đoạt 
lấy bò, ngựa, và tài sản, đối với những kẻ đang cướp bóc đất nước, chúng còn 
có sự kết hợp, tại sao các ngươi lại không có? 

1258. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan, 
làm người đồng hành, có cách cư xử tốt đẹp, sáng trí, 
sau khi vượt qua mọi hiểm nạn, 

nên đi với người ấy, hoan hỷ, có niệm. 2 


1259. Nếu không thể đạt được người bạn khôn ngoan, 
làm người đồng hành, có cách cư xử tốt đẹp, sáng trí, 
ví như vị vua đã từ bỏ đất nước thâu phục được, 

nên sống một mình như là voi Mãtanga ở trong rừng. 

1260. Sống một mình là tốt hơn, 
không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. 

Nên sống một mình và không nên làm các điều ác, 
ít ham muốn, như là voi Mãtanga ở trong rừng. 3 

2. Bổn Sanh Kosambĩ. [428] 


1 Các câu kệ 1253, 1254, 1255, 1256 giống các câu kệ 3, 4, 5, 6 của tập Kinh 
DhammapadapãỊi - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 27). 

2 Các câu kệ 1258, 1259, 1260 giống các câu kệ 328, 329, 330 của tập Kinh 
Dhammapadapãịỉ - Pháp Cú ( Sđd . trang 107). 

3 Các câu kệ ở bổn sanh này được thấy ở bài Kinh 128, Upakkilesasuttam - Kinh Tùy Phiên 
Não, Majjhỉmanikãya - Trung Bộ (xem bản dịch của HT. Thích Minh Châu). 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Navakanipato 


1261. Dumo yadã hoti phalũpapanno 

bhunjanti tam 1 vihagã 2 sampatantã, 
khĩnanti natvãna dumam phalaccaye 
disodisam yanti tato vihangamã. 


1262. Cara cãrikam lohitatunda mãcari 3 

kim tvam suva sukkhadumamhi jhãyasi, 
tadingha mam brũhi 4 vasanta 5 sannibha 
kasmã suva sukkhadumam na rincasi. 


1263. Ye ve sakhĩnam sakhãro bhavanti 
pãnaccaye 6 sukhadukkhesu 7 hamsa, 
khĩnam akhĩnanti na tam jahanti 
santo satam dhammamanussarantã. 


1264. Soham satam aímatarosmi hamsa 
nãtĩ ca me hoti sakhã ca rukkho, 
tam nussahe jĩvikattho pahãtum 
khĩnanti natvãna na hesa 8 dhammo. 


1265. Sadhu sakkhi 9 katam hoti metti 10 samsati santhavo, 
sace tam 11 dhammam rocesi pãsamsosi vijãnatam. 


1266. So te suva varam dammi pattayana vihangama, 
varam varassu vakkanga 12 yam kiíìci manasicchasi. 


1267. Varanca 13 me hamsa bhavam 14 dadeyya 
ayam hi 15 rukkho punarãyum labhetha, 
so sãkhavã phalimã samvirũỊho 
madhutthiko 16 titthatu sobhamãno. 


1268. Tam passa samma phalimam uỊãram 
sahãva 17 te hotu udumbarena, 
so sãkhavã phalimã samvirũỊho 
madhutthiko titthatu sobhamãno. 


1 nam - Ma, Syă, PTS. 

2 vihaủgamã - Ma, Syã. 

3 mãmari - Ma; mã mari - Syã; 
mã cari - PTS. 

4 tadiủgha brũhi - Syã. 

5 vassanta - Syã. 

6 pãụãccaye - Syă. 

7 dukkhasukhesu - Ma. 

8 na esa - Syã. 


9 pakkhi - Syă. 

10 mitta - Ma. 

11 sacetam - Ma, Syã, PTS. 

12 vaủkanga - Syã. 

13 varam ce - PTS. 

14 tuvam - Syã, PTS. 

15 ayaíĩca - Ma, Syã; ayam - PTS. 

16 madhatthiko - PTS. 

17 sabhã va - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Chín Kệ Ngôn 


1261. “Vào lúc cây trổ quả, 
các con chim lượn quanh nó ăn trái cây. 
Sau khi biết được cây đã kiệt, hết trái, 
các con chim từ đó bay đi các phương. 


1262. Này chim mỏ đỏ, hãy đi du hành, chớ luẩn quẩn. 
Này chim két, tại sao ngươi lại trầm tư ở thân cây khô? 
Này loài chim của mùa xuân, nào, hãy nói điều ấy với ta 
Này chim két, vì sao ngươi không lìa bỏ thân cây khô?” 


1263. “Những ai thật sự là bạn trong số bạn bè, 

lúc sống hoặc chết, lúc sướng hoặc khổ, thưa chim thiên nga, 

họ không từ bỏ bạn ấy, dầu bạn bị khánh kiệt hay không khánh kiệt; 

những người tốt luôn ghi nhớ đạo lý của những người tốt. 


1264. Thưa chim thiên nga, tôi đây là một trong số những người tốt. 
Cây là thân quyến và là bạn của tôi. 

Vì mục đích nuôi mạng sống, tôi không thể nào lìa bỏ cây ấy, 
sau khi biết rằng cây đã kiệt; bởi vì việc ấy không phải là đạo lý.” 


1265. “Lành thay tình bạn, tình thân hữu, sự thân thiết ở hội chúng đã 
được thiết lập! Nếu ngươi ưa thích đạo lý này, ngươi xứng đáng được khen 
ngợi bởi những người có sự hiểu biết. 


1266. Này chim két, này loài di chuyển bằng cặp cánh, này loài đi lại ở 
không trung, ta đây sẽ ban cho ngươi một ân huệ. Này chim, ngươi hãy chọn 
một ân huệ về bất cứ điều gì ngươi mong muốn ở trong tâm.” 


1267. “Thưa chim thiên nga, nếu chim có thể ban cho tôi một ân huệ, xin 
chim hãy khiến cho chính cây này đạt lại được sức sống. Hãy khiến cho cây 
ấy đứng vững, có cành lá, có trái cây, được tăng trưởng, có mật ngọt, và tỏa 
sang.” 


1268. “Này bạn hiền, hãy nhìn xem cây cao quý ấy được có trái cây. Hãy 
để cho cây ấy sống chung cùng với cây sung của bạn. Cây ấy hãy đứng vững, 
có cành lá, có trái cây, được tăng trưởng, có mật ngọt, và tỏa sáng.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Navakanipato 


1269. Evam sakka sukhi hohi saha sabbehi natihi, 
yathãhamajja sukhito disvãna phalitam 1 dumam. 

1270. Suvassa ca varam datvã 2 katvãna saphalam dumam, 
pakkãmi sahabhariyãya devãnam nandanam vanan ”ti. 

3. Mahãsukajãtakam. 3 

1271. Santi rukkhã haritapattã 4 dumã nekaphalã bahũ, 
kasmã nu sukkhe koỊãpe sukassa 5 nirato mano. 

1272. Phalassa upabhunjimhã nekavassagane bahũ, 
aphalampi viditvãna sãva metti 6 yathă pure. 

1273. Sukkhanca 7 rakkham koỊãpam 8 opattamaphalam dumam, 
ohãya sakunã yanti kim dosam passase 9 dija. 

1274. Ye phalatthã 10 sambhajanti aphaloti jahanti nam, 
attattha u pannã dummedhã te honti pakkhapãtino. 

1275. Sãdhu sakkhi katam hoti metti 12 samsati santhavo, 
sace tam 13 dhammam rocesi pãsamsosi vijãnatam. 

1276. So te suva vararn dammi pattayãna vihangama, 
varam varassu vakkanga 14 yamkinci manasicchasi. 

1277. Api nãma nam puna passe 15 sapattam saphalam dumam, 
daỊiddova 16 nidhim 17 laddhã nandeyyãham punappunam. 

1278. Tato amatamãdãya abhisinci mahĩruham, 
tassa sãkhã virũhimsu sĩtacchãyã manoramã. 


1 saphalam - Ma, Syã. 

2 suvassa vacanam sutvã - Syã. 

3 mahãsuvajãtakam - Ma; 
mahãsuvarặjajãtakam - Syã. 

4 haripattã - Ma. 

5 suvassa - Ma, Syã. 

6 mitti - Syă. 

7 sukhanca - Ma. 

8 rukkhakoỊãpam - Syã. 

9 mannase - Syã. 


10 phalatthã - PTS. 

11 attattha - Ma, Syã. 

12 mitti - Syã; 
mittam - PTS. 

13 sacetam - Ma, Syã, PTS. 

14 vaủkaủga - Syã. 

15 nam passeyyam - Ma; 
nam passemu - PTS. 

16 daliddova - Ma, Syã, PTS. 

17 nidhi - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Chín Kệ Ngồn 


1269. “Tương tự như vậy, thưa Thiên Chủ Sakka, mong ngài được hạnh 
phúc cùng với tất cả thân quyến, giống như tôi hôm nay được hạnh phúc, sau 
khi nhìn thấy cây được kết trái.” 


1270. “Sau khi ban cho con chim két ân huệ, và sau khi làm cho cây có 
trái, ta cùng với người vợ ra đi về khu rừng Nandana của chư Thiên.” 

3. Bổn Sanh Chim Két Lớn. [429] 


1271. “Có những cây xanh lá, có nhiều cây lâm trái. Tại sao tâm trí của 
chim két lại ưa thích cái cây khô, hết nhựa sống?” 


1272. “Chúng tôi đã ăn trái của cây này trong nhiều năm vô số kể. Dâu 
biết ràng cây không còn trái, tình bạn ấy cũng vãn như trước kia.” 


1273. “Khi cây khô và hết nhựa sống, không còn lá, không còn trái, các 
con chim lìa bỏ và ra đi, này chim, ngươi nhìn thấy tội lỗi gì?” 


1274. “Những con chim gẳn bó vì mục đích trái cây, khi biết cây đã hết 
trái liền từ bỏ, chúng là những kẻ chỉ biết lợi ích của bản thân, ngu muội, có 
sự chối bỏ tập thể.” 


1275. “Lành thay tình bạn, tình thân hữu, sự thân thiết ở hội chúng đã 
được thiết lập! Nếu ngươi ưa thích đạo lý này, ngươi xứng đáng được khen 
ngợi bởi những người có sự hiểu biết. 


1276. Này chim két, này loài di chuyển bằng cặp cánh, này loài đi lại ở 
không trung, ta đây sẽ ban cho ngươi một ân huệ. Này chim, ngươi hãy chọn 
một ân huệ về bất cứ điều gì ngươi mong muốn ở trong tâm.” 


1277. “Nếu tôi thật sự có thể nhìn thấy cây ấy có lá, có trái trở lại, tựa như 
kẻ nghèo khổ đã đạt được của cải chôn giấu, tôi sẽ vui mừng khôn xiết.” 


1278. Sau đó, Thiên Chủ Sakka đã lấy thuốc bất tử rưới lên cây ấy. Các 
cành của nó đã phát triển, có bóng mát, làm thích ý. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Navakanipato 


1279. Evam sakka sukhi hohi saha sabbehi natihi, 
yathãhamajja sukhito disvãna saphalam dumam. 

1280. Suvassa ca varam datvã katvãna saphalam dumam, 
pakkãmi saha bhariyãya devãnam nandanam vanan ”ti. 

4. Cullasukajãtakam. 1 

1281. Sutam metam mahãbrahme kãme bhunjati hãrito, 
kaccetam vacanam tuccham kacci suddho iriyyasi. 2 

1282. Evametam mahãrặja yathã te vacanam sutam, 
kummagge 3 patipannosmi mohaneyyesu mucchito. 

1283. Ãdu 4 pannã kimatthiyã 5 nipunã sãdhu cintanĩ, 6 
yãya 7 uppatitam rãgam kim mano na vinodaye. 

1284. Cattãrome mahãrãja loke atibalã bhusã, 

rãgo doso mado moho yattha paníìã na gãdhati. 

1285. Araham 8 sĩlasampanno suddho carati hãrito, 
medhãvĩ pandito ceva iti no sammato bhavam. 

1286. Medhãvinampi himsanti isim dhammagune 9 ratam, 
vitakkã pãpakã rãja subhã rãgũpasamhitã. 

1287. Uppannãyam 10 sarĩrajo 
rãgo vanọavidũsano tavam, 11 
tam pajaha bhaddamatthu 12 te 
bahunnãsi medhãvĩsammato. 13 

1288. Te andhakarane 14 kãme bahudukkhe mahãvise, 

tesam mũlam gavesissam checcham 15 rãgam sabandhanam. 

1289. Idam vatvãna hãrito isi saccaparakkamo, 
kãmarãgam virậjetvã brahmalokũpago ahũ ”ti. 

5. Hãritajãtakam. 16 


1 cũỊasuvajãtakam - Ma; 
cullasuvakarặjajãtakam - Syã. 

2 irĩyasi - Syă, PTS. 

3 kummaggam - Ma, Syã. 

4 adu - Ma,Syã. 

5 kimatthikã - Syã, PTS. 

6 cintinĩ - Ma, Syã. 

7 yãva - PTS. 

8 arahã - Ma. 


9 isidhammagune - Sya. 

10 uppannoyam - Syã. 

" tava - Ma, Syã, PTS. 

12 namatthu - Syã. 

13 medhãvisammato - Ma; 
medhãvi sammato - Syã, PTS 

14 andhakãrake - Ma. 

15 chejjam - Syã. 

16 haritacajãtakam - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Chín Kệ Ngồn 


1279. “Thưa Thiên Chủ Sakka, mong ngài được hạnh phúc như vậy cùng 
với tất cả thân quyến, giống như tôi hôm nay được hạnh phúc, sau khi nhìn 
thấy cây được kết trái.” 

1280. “Sau khi ban cho con chim két ân huệ, và sau khi làm cho cây có 
trái, ta cùng với người vợ ra đi về khu rừng Nandana của chư Thiên.” 

4. Bổn Sanh Chim Ket Nhỏ. [430] 


1281. “Thưa bậc đại Phạm hạnh, có điều này trăm đã được nghe là: 
‘Hãrita thọ hưởng dục.’ Phải chăng lời nói ấy là không đúng? Phải chăng ngài 
còn trong sạch?” 


1282. “Tâu đại vương, điều ấy là như vậy, giống như lời nói đã được bệ hạ 
nghe. Thần đã đi vào con đường xấu xa, đã bị lầm lạc trong các pháp dãn đến 
si mê.” 


1283. “Vậy trí tuệ khôn khéo với sự suy nghĩ tốt đẹp có lợi ích gì? Tâm gì 
không thể xua đuổi sự luyến ái một khi nó đã được sanh khởi?” 


1284. “Tâu đại vương, bốn pháp này là mạnh mẽ, có năng lực vượt trội ở 
thế gian: luyến ái, sân hận, say đâm, si mê; ở chúng, trí tuệ không đứng 
vững.” 

1285. “‘Hãrita là bậc A-la-hán, đầy đủ về giới, sống trong sạch, thông 
minh, và sáng suốt nữa,’ ngài được chúng tôi tôn vinh như thế.” 


1286. “Tâu bệ hạ, các ý nghĩ xấu xa, vẻ đẹp kết hợp với sự luyến ái, chúng 
hãm hại vị ẩn sĩ thông minh, ưa thích giáo pháp và đức hạnh.” 


1287. “Điều này được sanh lên từ cơ thể, 
sự luyến ái làm hư hoại nét rạng rỡ của ngài. 

Ngài hãy dứt bỏ việc ấy. Mong ràng sự tốt lành hãy có cho ngài. 
Ngài được nhiều người công nhận là thông minh.” 


1288. “Các dục ấy tạo ra sự tăm tối, là các chất độc dữ dội có nhiều khổ 
đau, thần sẽ tìm kiếm gốc rễ của chúng, thần sẽ cât đứt sự luyến ái luôn cả sự 
trói buộc.” 


1289. “Sau khi nói điều này, vị ẩn sĩ Harita, với sự nô lực về pháp chân 
thật, sau khi dứt trừ sự luyến ái ở các dục, đã là vị đạt đến thế giới Phạm 
Thiên.” 

5. Bổn Sanh Ẩn Sĩ Hãrita. [431] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Navakanipato 


1290. Bahussutam cittakathim' ganga vahati patalam, 2 
vuyhamãnaka bhaddante ekam me dehi 3 gãthakam. 

1291. Yena sincanti dukkhitam yena sincanti ãturam, 
tassa majjhe marissãmi jãtam saranato bhayam. 

1292. Yattha bĩjãni rũhanti sattã yattha patitthitã, 
sã me sĩsam nipĩỊeti jãtam saranato bhayam. 

1293. Yena bhattãni paccanti sĩtam yena vihannati, 
so mam dahati gattãni jãtam saranato bhayam. 

1294. Yena bhuttena 4 yãpenti puthũ brãhmanakhattiyã, 5 
so mam bhutto viyãpãdi 6 jãtam saranato bhayam. 

1295. Gimhãnam pacchime mãse vãtamicchanti panditã, 
so me 7 bhanjati gattãni jãtam saranato bhayam. 

1296. Yam nissitã jahati ruham vihangamã 8 soyam 9 aggim pamuíìcati, 
disã bhajatha vakkangã 10 jãtarn saranato bhayam. 

1297. Yamãnayim somanassam mãlinim candanussadam, 
sã mam gharã nĩharati 11 jãtam saranato bhayam. 

1298. Yena jãtena nandissam yassa ca bhavamicchisam, 
so mam gharã nicchubhati 12 jãtam saranato bhayam. 

1299. Sunantu me jãnapadã negamã ca samãgatã, 
yatodakam tadãdittarn yato khemam tato bhayam. 

1300. Rậjã vilumpate rattham brãhmano ca purohito, 
attaguttã viharatha jãtam saranato bhayan ”ti. 

6. Padamãnavakajãtakam. 13 


1 cittakatham - Ma, Sya. 

2 pãtalim - Ma, Syã. 

3 găhi - PTS. 

4 bhuttena - Syã. 

5 puthubrãhmaụakhattiyã - PTS. 

6 byãpãdeti - Ma; 
byăpãdi -Syã; 
vyãpãdi - PTS. 


7 mam - Ma, PTS. 

8 jagatiruham - Ma; 

jagatiruham (vihaủgamã) - Syã, PTS. 

9 svãyam - Ma, Syã. 

10 vaủkaủgã - Syã. 

11 nicchubhati - Ma, PTS. 

12 nĩharati - Syã. 

13 padakusalamãnavajãtakam - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Chín Kệ Ngồn 


1290. “Sông Gaiìgã cuốn trôi nhà thuyết giảng tài hoa, có kiến thức rộng 
Pãtala. Tướng công ơi, hỡi người đang bị cuốn trôi, xin chàng hãy ban cho 
thiếp một bài kệ ngắn.” 

1291. “Chúng rưới rắc vật nào cho người bị khổ sở, chúng rưới rắc vật nào 
cho người bị bệnh, ta sẽ bị chết ở giữa vật ấy; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi 
nương tựa.” 


1292. “Các hạt giống mọc lên ở chỗ nào, các chúng sanh đứng vững ở chô 
nào, cái vật ấy giáng xuống đầu của ta; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương 
tựa.” 


1293. “Nhờ vật nào các bữa ăn được nấu chín, nhờ vật nào cái lạnh được 
tiêu diệt, cái vật ấy đốt cháy các tay chân của ta; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi 
nương tựa.” 


1294. “Đông đảo các Bà-la-môn và Sát-đế-lỵ được nuôi sống nhờ vật nào 
khi được ăn vào, vật ấy khi được ăn vào gây tai họa cho tôi; sự nguy hiểm 
sanh lên từ nơi nương tựa.” 


1295. “Vào tháng cuối của mùa nóng, các bậc sáng suốt mong mỏi làn gió, 
gió ấy bẻ gãy các tay chân của tôi; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương tựa.” 

1296. “Các con chim nương nhờ cây nào, chính cây này phát ra ngọn lửa, 
các con chim phân tán các phương; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương 
tựa.” 1 


1297. “Cô gái nào có sự vui vẻ, có tràng hoa, có thoa trầm hương mà tôi đã 
đưa về, cô gái ấy đuổi tôi ra khỏi nhà; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương 
tựa.” 

1298. “Tôi đã vui mừng khi người nào được sanh ra, và tôi đã mong mỏi 
sự hiện hữu của người nào, người ấy tống tôi ra khỏi nhà; sự nguy hiểm sanh 
lên từ nơi nương tựa.” 

1299. “Hỡi các dân chúng và các thị dân đã tụ tập lại, xin hãy lắng nghe 
tôi. Cái nào là nước, cái ấy là lửa cháy; từ nơi nào có sự an toàn, từ nơi ấy có 
sự nguy hiểm. 


1300. Đức vua và viên quan tế tự Bà-la-môn bóc lột đất nước, các vị hãy 
bảo vệ lấy bản thân; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương tựa.” 

6. Bổn Sanh Chàng Trai Xem Xét vết Bàn Chân. [432] 


1 Câu kệ 1296 giống câu kệ 36 ở trang 17. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Navakanipato 


1301. Assa indasamo raja accantam ajaramaro, 

sace tam' yannam yặjeyya 1 2 isim lomasakassapam. 


1302. Sasamuddapariyayam mahim sagarakundalam, 
na icche saha nindãya evam sayha 3 vijãnahi. 


1303. Dhiratthu tam yasalabham dhanalabham ca brahmana, 
yã vutti vinipãtena adhammacaranena vã. 


1304. Api ce pattamadaya anagaro 4 paribbaje, 

sã eva 5 jĩvikã seyyo 6 yã cãdhammena esanã. 


1305. Api ce pattamadaya anagaro 4 paribbaje, 

annam ahimsayam loke api rajjena tam varam. 


1306. Balam cando balam suriyo balam samanabrahmana, 
balam velã samuddassa balãtibalamitthiyo. 


1307. Yatha uggatapam santarn isim lomasakassapam, 
pitu atthã 7 candavatĩ vặjapeyyam 8 ayãjayi. 


1308. Tam lobha pakatam 9 kammam katukam kamahetukam, 
tassa mũlam gavesissam checcham 10 rãgam sabandhanam. 


1309. Dhiratthu kãme subahũpi loke 
tapova seyyo kãmagunehi rặja, 
tapo karissãmi pahãya kãme 
taveva rattham candavatĩ ca hotũ ”ti. 

7. Lomasakassapajãtakarn. 


1310. Kãsãyavatthe sakune vadãmi 
duve duve nandimane 11 carante, 
kam andajam andajã mãnusesu 12 
jãtim pasamsanti tadiủgha brũtha. 


1 tvam - Ma, Sya, PTS. 

2 yajeyya - Syã. 

3 seyya - Ma; seyha - Sya. 

4 anagãro - Ma. 

5 sãyeva - Ma, Syã. 

6 seyyã - PTS. 


7 atthãya - Syã. 

8 vãcapeyyam - PTS. 

9 lobhapakatam - Ma, Syã, 

10 chejjam - Syã. 

11 nandamane - Ma, Syă. 

12 andajamãnusesu - Syă. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Chín Kệ Ngồn 


1301. “Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ có thể khiến cho vị ẩn sĩ Lomasakassapa hiến 
cúng cuộc lễ tế thần, bệ hạ có thể sánh bằng Thiên Chủ Inda, vĩnh viên không 
già không chết.” 


1302. “Ta không mong muốn phần đất đai có biển cả bao quanh, có vòng 
đai là đại dương, cùng với sự chê bai. Này Sayha, ông hãy nhận biết như vậy. 

1303. Này Bà-la-môn, thật xấu hổ thay việc đạt được danh tiếng và việc 
đạt được tài sản là việc mưu sinh với nghiệp đọa vào địa ngục, hoặc với việc 
thực hành phi pháp! 

1304. Nếu có thể là người không nhà, cầm lấy bình bát và sống hạnh du 
sĩ, chính sự nuôi mạng ấy là tốt hơn là việc tầm cầu phi pháp. 1 

1305. Nếu có thể là người không nhà, cầm lấy bình bát và sống hạnh du 
sĩ, trong khi không hãm hại kẻ khác ở thế gian, việc ấy còn cao quý hơn cả 
vương quốc.” 

1306. “Mặt trăng là có năng lực, mặt trời là có năng lực, các vị Sa-môn và 
Bà-la-môn là có năng lực, thủy triều của biển cả là có năng lực, các phụ nữ là 
có năng lực vượt trội trong số các loại năng lực. 


1307. Giống như nàng Candavatĩ, vì mục đích của vua cha, đã khiến cho vị 
ẩn sĩ an tịnh, có sự khổ hạnh cao tột Lomasakassapa hiến cúng cuộc lễ tế 
thần Vặjapeyya.” 


1308. “Việc làm ấy được tạo ra do tham, (có quả) cay đẳng, có nhân là dục 
vọng, ta sẽ tìm kiếm gốc rễ của nó, ta sẽ cắt đứt sự luyến ái luôn cả sự trói 
buộc.” 


1309. “Thật xấu hổ thay các dục là quá nhiều ở thế gian! 
Tâu bệ hạ, khổ hạnh quả nhiên tốt hơn các loại dục. 
Thần sẽ thực hành khổ hạnh sau khi dứt bỏ các dục, 
đất nước và công chúa Candavatĩ hãy thuộc về bệ hạ.” 

7. Bổn Sanh Ẩn Sĩ Lomasakassapa. [433] 


(Lời con quạ trao đổi với chim hồng hạc) 2 

1310. “Ta nói với các con chim có bộ lông màu vàng cam, từng đôi, từng 
cặp, với tâm ý vui vẻ, đang du ngoạn rằng: ‘Này các bạn chim, thiên hạ ca 
ngợi loài chim nào, dòng dõi nào ở giữa loài người? Vậy, xin các bạn hãy nói 
ve điều ấy.’” 


1 Giống câu kệ 468 ở trang 151. 

2 Lời dãn giải trong ngoặc đơn được thêm vào để dễ theo dõi câu chuyện (ND). 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Navakanipato 


1311. Amhe manussesu manussahimsa 

anubbake 1 cakkavãke vadanti, 
kalyãnabhãvamha 2 dijesu sammatã 
abhĩtarũpã 3 vicarãma annave. 4 

1312. Kim annave kãni phalãni bhunje 
mamsam kuto khãdatha cakkavãkã, 
kim bhojanam bhunjatha vo anomã 
balanca vanno ca anapparũpo. 5 

1313. Na annave santi phalãni dhanka 6 
mamsam kuto khãditum cakkavãke, 
sevãlabhakkhamha avãkabhojanã 7 
na ghãsahetu pakaroma 8 pãpam. 

1314. Na me idam ruccati cakkavãke 9 
asmim bhave bhojanasannikãso, 
ahosi me pubbe 10 tato me annathã 
icceva me vimati ettha jãtã. 

1315. Ahampi mamsãni phalãni bhunje 
annãni ca loniyateliyãni, 11 

rasam manussesu labhãmi bhotturn 
sũrova sangãmamukhamhi jetvã, 12 
na ca me tãdiso vanno 
cakkavãka yathă tava. 

1316. Asuddhabhakkhosi khanãnupãtĩ 
kicchena te labbhati annapãnam, 
na tussasi rukkhaphalehi dhanka 
mamsãni vã yãni susãnamajjhe. 

1317. Yo sãhasena adhigamma bhoge 
paribhunjati dhanka 6 khanãnupãtĩ, 
tato upakkosati nam sabhãvo 
upakkuttho vannabalam jahãti. 

1318. Appampi ce nibbutim bhunjati yadi 
asãhasena aparũpaghãtĩ, 
balanca vanno ca tadassa hoti 

na hi sabbo ãhãramayena vanno ”ti. 

8. Cakkavãkajãtakam. 


1 anubbate - Ma, Syă, PTS. 8 ghãsahetũpi karoma - Ma; 

2 kalyãụabhãvamhe - Ma, Syã. ghãsahetupi karoma - Syã; 

3 abhirũpã - Ma. ghãsahetũ pakaroma - PTS. 

4 na ghãsahetupi karoma pãpam - itipãtho Syã potthake dissate. 

5 anapparũpã - Ma. 9 cakkavăka - Ma; cakkavãkã - PTS. 

6 vamka-PTS. 10 ahosi pubbe - Ma, Syã. 11 loniyatelikãni - Syã. 

7 apãụabhojanã - Ma, Syã. 12 sũrova saủgãmamukham vijetvã - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Chín Kệ Ngồn 


1311. “Này con chim gây hại cho loài người, thiên hạ ca ngợi loài hồng hạc 
chúng tôi là xứng đáng. Chúng tôi được công nhận là có bản thể tốt đẹp trong 
số các loài chim. Với dáng vóc không bị kinh sợ, chúng tôi du ngoạn ở trong 
hồ nước.” 


1312. “Các bạn ăn các loại trái cây gì ở hồ nước? Này các chim hồng hạc, 
các bạn nhai thịt của những sinh vật nào? Này loài thú thượng đẳng, các bạn 
thọ dụng thức ăn gì mà các bạn có sức mạnh, sâc đẹp, và không phải là không 
có vóc dang?” 


1313. “Này chim quạ, không phải các loại trái cây có ở hồ nước, tại sao lại 
có việc nhai thịt đối với loài chim hồng hạc? Chúng tôi có thực phẩm là rong 
rêu, có thức ăn là vật không có vỏ cứng. Chúng tôi không tạo ra việc ác vì 
nguyên nhân vật thực.” 


1314. “Này chim hồng hạc, việc này không làm ta thích thú, như là thức ăn 
(của loài hồng hạc) ở đời sống này. Thức ăn của ta đã có trước đây, giờ đây 
hoàn toàn khác biệt đối với ta; sự hoài nghi của ta về điều này đã được sanh 
lên y như thế ấy. 


1315. Ta cũng ăn các loại thịt, các loại trái cây, các loại cơm có muối và 
dầu ăn. Ta nhận lãnh để thọ dụng thức ăn có khẩu vị của loài người, tựa như 
người dũng sĩ chiến thẳng ở tuyến đầu của trận đánh. Này chim hồng hạc, 
vóc dáng như thế ấy của ta không giống như là của bạn được.” 


1316. “Ngươi có thức ăn không trong sạch, có sự đeo đuổi cơ hội, 
thức ăn nước uống của ngươi đạt được một cách khó khăn. 

Này quạ, ngươi không vui thích với các trái cây, 
hoặc các loại thịt ở giữa bãi tha ma. 


1317. Kẻ nào đạt được các của cải bằng bạo lực, rồi thọ dụng, này quạ, là 
kẻ có sự đeo đuổi cơ hội. Về sau, tự bản thân (kẻ ấy) khiển trách kẻ ấy. Bị 
khiển trách, kẻ ấy đánh rơi sâc đẹp và sức mạnh. 


1318. Nếu chỉ có chút ít (thức ăn), nếu thọ hưởng sự bình yên, không do 
bạo lực, không có sự hãm hại người khác, khi ấy sâc đẹp và sức mạnh sẽ có 
cho người này, bởi vì toàn bộ sâc đẹp không phải do vật thực tạo thành.” 

8. Bổn Sanh Chim Hồng Hạc. [434] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Navakanipato 


1319. Sutitikkham arannamhi pantamhi sayanasane, 
ye ca gãme titikkhanti te uỊãratarã tayã. 


1320. Aranna gamamagamma kim sĩlam kim vatam aham, 
purisam tãta seveyyam tamme akkhãhi pucchito. 


1321. Yo te 1 vissasate 2 tata vissasanca khameyya te, 
sussũsĩ ca titikkhĩ ca tam bhajehi ito gato. 


1322. Yassa kayena vacaya manasa natthi dukkatam, 
urasĩva patitthãya tam bhajehi ito gato. 


1323. Yo ca dhammena carati carantopi na mannati, 
visuddhakãrim sappannam tam bhajehi ito gato. 


1324. HaỊiddiragam 3 kapicittam purisam ragaviraginam, 
tãdisam tãta mã sevi nimmanussampi ce siyã. 


1325. Asivisamva kupitam 4 mứhalittam mahapatham, 
ãrakã parivajjehi yãnĩva visamam patham. 


1326. Anattha tata vaddhanti balam accupasevato, 5 
mãssu bãlena sanganchi 6 amitteneva sabbadã. 


1327. Tam tãham tăta yãcãmi karassu vacanam mama, 

mãssu bãlena sanganchi dukkho bãlehi saủgamo ”ti. 

9. HaỊiddirãgajãtakam. 7 


1 tam - Syã. 

2 vissãsaye - Ma, Syã, PTS. 

3 haliddirãgam - Ma, PTS; 
haliddarãgam - Syã. 

4 kuppitam - Syã. 


5 accũpasevato - Syã, PTS. 

6 samgacchi - Ma; saủgacchi - Syã; 
samganchi - PTS. 

7 haliddirãgajãtakam - Ma, PTS; 
haliddarãgajãtakam - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Chín Kệ Ngồn 


1319. “Sự bền chí tốt đẹp là ở trong rừng, ở nơi trú ngụ thanh vâng. Còn 
những người nào bền chí ở xóm làng, những người ấy là cao cả hơn chàng.” 


1320. “Thưa cha, sau khi từ rừng đi vào làng, con nên thân cận người có 
giới thế nào, có sự hành trì thế nào? Được hỏi, xin cha hãy giải thích điều ấy 
cho con.” 1 


1321. “Này con, người nào có thể tin tưởng con và có thể đạt được sự tin 
tưởng của con, có sự lâng nghe và có sự nhẫn nhịn (lời nói của con), con hãy 
thân cận người ấy khi con ra đi khỏi nơi này. 


1322. Đối với người nào không có việc làm sai trái bâng thân, bâng khẩu, 
bâng ý, con hãy thân cận người ấy khi con ra đi khỏi nơi này, tựa như (đứa bé 
trai) nàm yên ở trên ngực (người mẹ). 


1323. Người nào cư xử đúng pháp và không có vẻ tự cao trong khi cư xử, 
người có hành vi trong sạch, có trí tuệ, con hãy thân cận người ấy khi con ra 
đi khỏi nơi này. 


1324. Này con, với người có tâm không châc chắn, như màu của củ nghệ, 
như tâm của loài khỉ, mau chóng thay đổi, con chớ phục vụ người như thế ấy, 
dãu cho không có người nào khác. 


1325. Con hãy lánh xa (người ấy) tựa như lánh xa con rân có nọc độc đã 
nổi giận, lánh xa con đường lớn bị phân lem luốc, ví như người đi xe lánh xa 
con đường không bâng phẳng. 


1326. Này con, các sự bất lợi tăng trưởng cho người thân cận mật thiết với 
kẻ ngu. Vậy chớ có đi chung với kẻ ngu, cũng như với kẻ thù, vào mọi lúc. 


1327. Này con, cha cầu xin con về điều ấy, con hãy làm theo lời nói của 
cha. Vậy chớ có đi chung với kẻ ngu. Sự kết giao với những kẻ ngu là khổ.” 

9. Bổn Sanh Tâm Chao Đảo. [435] 


1 Các câu kệ 1320,1321,1322,1324 giống như các câu kệ 696, 697, 698, 699 ở trang 203. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Navakanipato 


1328. Kuto nu ãgacchatha bho tayo janã 
svãgatarụ ettha 1 nisĩdathãsane, 
kaccittha bhonto kusalam anãmayam 
cirassamabbhãgamanam hi vo idha. 

1329. Ahameva eko idha majjhapatto 2 
na cãpi me dutiyo koci vijjati, 
kimeva sandhãya te bhãsitam ise 
kuto nu ãgacchatha bho tayo janã. 

1330. Tuvanca 3 eko bhariyã ca te piyã 
samuggapakkhittanikinnamantare, 
sã rakkhitã kucchigatãva te sadã 
vãyussa puttena sahã tahim ratã. 

1331. Samviggarũpo isinã viyãkato 4 

so dãnavo tattha samuggamuggili, 
addakkhi bhariyam suci mãladhãrinim 5 
vãyussa puttena sahã tahim ratarn. 

1332. Sudittharũpuggatapãnuvattinã 6 
hĩnã narã ye pamadãvasamgatã, 
yathã have pãnarivettha rakkhitã 
dutthã mayi 7 annamabhippamodati. 8 

1333. Divã ca ratto ca mayã upatthitã 
tapassinã jotirivã vane vasarn, 

sã dhammamokkamma 9 adhammamãcari 
akiriyarũpo 10 pamadãhi 11 santhavo. 

1334. Sarĩramajjhamhi thitãti manniham 12 
mayham ayanti asatim asannatam, 

sã dhammamokkamma 9 adhammamãcari 
akiriyarũpo 10 pamadãhi 11 santhãvo. 

1335. Surakkhitam meti kathannu vissase 
anekacittăsu nahettha 13 rakkhanã, 14 
etã hi pãtãlapapãtasannibhã 
etthappamatto 15 vyasanam nigacchati. 


1 svãgatã etha - Ma, Syã. 

2 idha majja patto - Ma; 
idhamajja patto - Syă, PTS. 

3 tvanca - Syă. 

4 byãkato - Syă; vyãkato - PTS. 

5 sucimãlabhãrinim - PTS. 

6 sudittharũpamuggatapãnuvattinã - Ma. 

7 mayĩ - Ma, PTS. 


8 abhippamodayi - Ma. 

9 ukkamma - Ma. 

10 akrĩyarũpo - Syã. 

11 pamudãhi - Syã. 

12 mannaham - Ma. 

13 na hatthi - Ma, PTS. 

14 rakkhanã - Syă, PTS. 

15 tattha pamatto - Syă. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Chín Kệ Ngồn 


1328. “Thưa ông, ba người quý vị từ đâu đi đến vậy? 

Chào mừng quý vị đã đi đến nơi này. Mời quý vị ngồi xuống ghế. 
Thưa quý vị, phải chăng quý vị đều được an khang, mạnh khỏe? 
Bởi vì, lâu lắm rồi, mới có sự quang lâm của quý vị đến nơi này.” 


1329. “Chỉ có một mình tôi đã ngự đến nơi này, 
và cùng với tôi, cũng không có người thứ hai nào. 
Thưa ẩn sĩ, hên quan đến điều gì, mà ngài đã nói: 
‘Thưa ông, ba người quý vị từ đâu đi đến vậy?’” 


1330. “Ông là một và người vợ yêu dấu của ông 
đã được đặt vào và dấu kín ở bên trong cái hộp. 

Nàng ấy luôn luôn được ông gìn giữ và còn được để vào trong bụng, 
ở nơi ấy, nàng vui thích cùng với người con trai của Vãyu.” 


1331. “Được vị ẩn sĩ giải thích, với dáng vẻ bị chấn động, 
gã khổng lồ ấy đã ói ra cái hộp ở tại nơi ấy, 
và đã nhìn thấy người vợ có mang tràng hoa tinh khiết, 
ở nơi ấy, nàng vui thích cùng với người con trai của Vãyu.” 


1332. “Sự việc được nhìn thấy rõ ràng nhờ vào việc vận dụng khổ hạnh 
cao tột (của ngài). Những gã đàn ông hạ liệt là những kẻ bị rơi vào quyền lực 
của sự xao lãng. Thật vậy, giống như ở đây, được ta gìn giữ tựa như sinh 
mạng, nàng ấy đã phản bội ta và vui thú với người đàn ông khác. 


1333. Ngày và đêm nàng được ta hầu cận, tương tự như ngọn lửa được thờ 
phụng bởi vị đạo sĩ khổ hạnh trong lúc sống ở trong rừng. Cô ấy, sau khi xem 
thường đạo đức, đã thực hành việc phi đạo đức. Sự thân thiết với những 
người phụ nữ là hình thức không nên làm. 


1334. Tôi đã nghĩ về một người phụ nữ không đoan chính, không tự kiềm 
chế rằng: ‘Nàng ở bên trong cơ thể của ta. Nàng là của ta.’ Cô ấy, sau khi xem 
thường đạo đức, đã thực hành việc phi đạo đức. Sự thân thiết với những 
người phụ nữ là hình thức không nên làm. 


1335. Làm sao có thể tin rằng nàng đã được khéo gìn giữ bởi ta? 

Bởi vì không có sự gìn giữ ở đây, ở người phụ nữ có tâm thất thường. 
Chính những người nữ này giống như khe sâu và vực thẳm, 
người nam bị xao lãng ở nơi này sẽ đọa vào cảnh bất hạnh. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Navakanipato 


1336. Tasmã hi te sukhino vĩtasokã 
ye mãtugãmehi 1 caranti nissatã, 
etam sivam uttamamãbhipatthayam 
na mãtugãmehi 1 kareyya santhavan ”ti. 

10. Samuggajãtakam. 

1337. Na kho me ruccati ăỊi pũtimamsassa pekkhanã, 2 
etădisã sankhãrasmă 3 ãrakã parivajjaye. 

1338. Ummattikã ayam venĩ vanneti patino sakhim, 
pajjhãti 4 patigacchantim ãgatam meỊamãtaram. 5 

1339. Tvam khosi samma ummatto dummedho avicakkhano, 
yo 6 tvam matãlayam katvã akãlena vipekkhasi. 

1340. Na akãle vipekkheyya kãle pekkheyya pandito, 
pũtimamsova pajjhãti 4 yo akãle vipekkhati. 

1341. Piyam kho ãỊi me hotu puọọapattam dadãhi me, 
pati sarrỹĩvito mayham eyyãsi piyapucchikã. 7 

1342. Piyam kho ãỊi te hotu punnapattam dadãmi te, 
mahatã 8 parivãrena essam 9 kayirãhi 10 bhojanam. 

1343. Kĩdiso tuyham parivãro yesam kãhãmi bhojanam, 
kimnãmakã ca te sabbe tam me 11 akkhãhi pucchitã. 

1344. Mãliyo caturakkho ca pingalo 12 atha jambuko, 
ediso mayham parivãro tesam kayirãhi 13 bhojanam. 

1345. Nikkhantãya agãrasmã bhandakampi vinassati, 
ãrogyam 14 ãịino vajjam idheva vasa mãgamã ”ti. 

11. Pũtimamsajãtakam. 

1346. Yo te puttake akhãdi 15 dinnabhatto adũsake, 
tasmim dãtham 16 nipãtehi mã te muncittha 17 jĩvato. 18 

1347. ÃkiọnaỊuddo 19 puriso dhãticelamva 20 makkhito, 
padesam tam na passãmi yattha dãtham 16 nipãtaye. 


1 mãtugãmãhi - PTS. 

2 pekkhanã - Ma, Syã, PTS. 

3 sakhãrasmã - Ma, Syã, PTS. 

4 pajjhãyi -_Ma, Syã. 

5 mendamataram - Ma, Sya, PTS. 

6 so - Syã. 

7 piyapucchitã - Syã. 

8 mahatã ca - PTS. 

9 esam - PTS. 

10 kayirãsi - PTS. 


11 te me - Syã, PTS. 

12 piủgiyo - Ma, Syã, PTS. 

13 kayirãsi - PTS. 
arogam - Sya. 

15 akkhãdi - Syã. 

16 dãthã - Syã. 

17 muccittha - Ma, PTS. 

18 jĩvako - Syã. 

19 ãkinnaluddo - Ma, Syã, PTS. 

20 colamva - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Chín Kệ Ngồn 


1336. Chính vì thế, những người nào sống cách ly với những người phụ 
nữ, những người ấy có sự an lạc, có sự sầu muộn được xa lìa. Trong khi ước 
nguyện sự an toàn tối thượng, không nên tạo ra sự thân thiết với những 
người phụ nữ.” 

10. Bổn Sanh Cái Hộp. [436] 

1337. “Này cô bạn, cái ngước nhìn của Pũtimamsa không được tôi ưa 
thích. Tôi nên lánh xa người bạn gái như thế ấy.” 

1338. “Venĩ này điên khùng, cô ả ca ngợi bạn gái với chồng. Giờ than 
phiền về việc MeỊamãtu đã đến rồi bỏ đi.” 

1339. “Này chồng à, ông quả thật điên khùng, ngu muội, không có khôn 
ngoan, ông đây đã giả vờ chết mà còn ngước nhìn không đúng lúc.” 

1340. “Người sáng suốt không nên ngước nhìn không đúng lúc, và nên 
ngước nhìn đúng lúc, tựa như Pũtimamsa, là kẻ ngước nhìn không đúng lúc, 
lại còn than phiền.” 

1341. “Này cô bạn, sự yêu quý hãy dành cho tôi. Bạn hãy ban cho tôi tặng 
phẩm. Chồng của tôi đã được hồi sinh. Bạn hãy đến, này người thăm hỏi yêu 
quý.” 

1342. “Này cô bạn, sự yêu quý hãy dành cho bạn. Tôi sẽ ban cho bạn tặng 
phẩm. Tôi sẽ đến cùng với đoàn tùy tùng đông đảo. Bạn cần phải làm thức 
an.” 


1343. “Đoàn tùy tùng của bạn là những loại nào để tôi sẽ làm thức ăn cho 
họ? Và tất cả bọn họ có tên gọi là gì? Được hỏi, xin bạn hãy giải thích điều ấy 
cho tôi.” 


1344. “Là bốn giống chó tên Maliya, Caturakkha, và Pingala, rồi Jambuka, 
đoàn tùy tùng của tôi là như thế ấy, bạn cần phải làm thức ăn cho họ.” 


1345. “Trong lúc bạn rời khỏi nhà, đồ đạc cũng sẽ bị mất mát. Tôi sẽ nói 
cho chồng về sự khỏe mạnh của bạn. Bạn hãy sống ngay tại đây, chớ đi đến.” 
11. Bổn Sanh Chó Rừng Pũtimamsa. [437] 


1346. “Kẻ nào đã ăn thịt hai đứa con nhỏ vô tội của ngươi, mặc dầu đã 
được ngươi ban cho bữa ăn, ngươi hãy câm sâu răng nanh vào kẻ ấy. Chớ để 
mạng sống của kẻ ấy được thoát khỏi nanh vuốt của ngươi.” 


1347. “Gã đàn ông là kẻ sát nhân tàn nhẫn, bị lem luốc, tựa mảnh khăn 
của người vú em. Tôi không nhìn thấy phần cơ thể nào của gã mà tôi có thể 
câm sâu răng nanh vào. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Navakanipato 


1348. Akatannussa posassa niccam vivaradassino, 
sabbam ce pathavim 1 dajjã neva nam abhirãdhaye. 

1349. Kinnu subãhu taramãnarũpo 
pacchãgatosi 2 saha mãnavena, 

kim kiccamattham idhamatthi tuyham 
akkhãhi me pucchito etamattham. 

1350. Yo te sakhã daddadaro sãdhurũpo 
tassa vadham parisankãmi ajja, 
purisassa kammãyatanãni sutvă 
nãham sukhim daddaram ajja manne. 

1351. Kãnissa kammãyatanãni assu 
purisassa vuttisamodhãnatãya, 
kam vã patinnam purisassa sutvã 
parisankasi daddaram mãnavena. 

1352. Cinnã kalingã 3 caritã vanijjã 
vettăcaro 4 sankupathopi ciọọo, 
natehi cinọam saha vãkurehi 5 
dandena yuddhampi samajjamajjhe. 

1353. Baddhãkulikã 6 mitamãỊhakena 
akkhã jitã samyamo abbhatĩto, 
appahitarn 7 pupphakam 8 addharattarn 
hatthã daddhã 9 piọdapatiggahena. 

1354. Tãnissa kammãyanatãni assum 10 
purisassa vuttisamodhãnatãya, 
yathă ayam dissati lomapindo 
gãvo hatã kim pana daddarassã ”ti. 

12. Tittirajãtakam. 11 

***** 


TASSƯDDANAM 

Varagijjha samajjanam hamsavaro 
nidhisavhaya hãrita pãtaliko, 
ajarãmara dhamka titikkhakuto 
atha dvãdasa pekkhana daddarĩ ”ti. 

Navakanipãto nitthito. 

—00O00-- 


1 pathavim - Ma. 

2 paccãgatosi - Ma, Syã, PTS. 

3 kalingã - PTS 

4 vettãcãro - Syã, PTS. 

5 vãkarehi - PTS. 

6 bandhă kulikã - Syã; baddhã kulimkã - PTS. 


7 abbãhitam - Ma; 
abbũhitam - PTS. 

8 pubbakam - Ma. 

9 addhã - Syă. 

10 assu - Ma, Syã. 

11 daddarajãtakam - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Chín Kệ Ngồn 


1348. Đối với con người không biết ơn nghĩa, thường xuyên soi mói lôi 
lầm, dầu ban cho toàn thể trái đất, cũng không bao giờ làm vừa lòng kẻ ấy.” 1 

1349. “Này bạn Cọp Subãhu, tại sao bạn có vẻ vội vã quay trở lại cùng với 
người thanh niên? Có công việc gì, mục đích gì ở nơi này cho bạn? Được tôi 
hỏi, xin bạn hãy giải thích về mục đích ấy.” 

1350. “Hôm nay, tôi hoài nghi về cái chết của bạn gà gô, bạn ấy có vóc 
dáng tốt đẹp và là thân hữu của bạn. Sau khi nghe được các phạm vi hoạt 
động của con người, tôi nghĩ rằng hôm nay bạn gà gô không có được sự an 
lành.” 


1351. “Bạn đã nhìn thấy các phạm vi hoạt động gì của gã này có liên quan 
đến tính chất chung về hành vi của con người? Hoặc sau khi nghe được điều 
thú nhận gì của con người khiến bạn hoài nghi gà gô đã bị giết chết bởi gã 
thanh niên?” 

1352. “Gã đã đi lại ở xứ sở Kaliủga, đã hành nghề buôn bán. Với cây gậy 
chống, gã đã đi lại ở con đường gồ ghề khó đi. Gã đã du hành cùng với những 
người nhảy múa và những người ca hát. Gã cũng đã tham gia cuộc chiến đấu 
bâng gậy gộc ở giữa các lẽ hội. 

1353. Gã đã đánh bât những con chim, đã làm việc cân đong thóc gạo, đã 
thắng trò chơi xúc xâc, đã vi phạm sự tự chế ngự về giới, đã ngăn lại dòng 
máu chảy lúc nửa đêm, hai bàn tay gã đã bị phỏng vì chứa đựng thức ăn. 

1354. Tôi đã nhìn thấy các phạm vi hoạt động ấy của gã này có liên quan 
đến tính chất chung về hành vi của con người. Giống như mảnh lông này 
được nhìn thấy, và hai con bò đã bị giết, vậy thì còn việc gì với bạn gà gô 
nữa?” 

12. Bổn Sanh Con Gà Gô. [438] 

***** 

TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


Chim kên kên cao quý, người người đều ngang bảng, chuyện thiên nga, 
được gọi là của cải chôn giấu, ẩn sĩ Hãrita, vị thuyết giảng Pãtala, 
sự không già không chết, chim quạ, sự chịu đựng, từ đâu (đi đến), 
rồi sự ngước nhìn, và con gà gô, là mười hai. 

Nhóm Chín Kệ Ngôn được chẩm dứt. 

—00O00— 


1 Giống câu kệ 72 ở trang 31. 
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X. DASAKANIPATO 


1355. Catudvaramidam nagaram ayasam daỊhapakaram, 1 
oruddha patiruddhosmi 2 kim pãpam pakatam mayã. 

1356. Sabbe apihitã dvãrã oruddhosmi yathã dvijo, 3 
kimãdhikaranam yakkha cakkãbhinihato aham. 

1357. Laddhã satasahassãni atirekãni vĩsati, 
anukampakãnam nãtĩnam vacanam samma nãkari. 

1358. Langhim 4 samuddam pakkhandi sãgaram appasiddhikam 5 
catubbhi 6 atthajjhagamã atthãhipi 7 soỊasa, 

soỊasãhi ca battimsã 8 atriccham 9 cakkamãsado 
icchãhatassa posassa cakkam bhamati matthake. 

1359. Upari visãlã duppũrã 10 icchã visatagãminĩ, 11 
ye ca 12 tam anugijhanti te honti cakkadhãrino. 

1360. Bahum bhandam 13 apahãya 14 maggam appativekkhiya, 
yesam cetam asankhãtam te honti cakkadhãrino. 

1361. Kammam samekkhe vipulanca bhogam 
icchã nam 15 seveyya anatthasamhitam, 
kareyya vãkyam anukampakãnam 
tam tãdisam nãtivatteyya cakkam. 

1362. Kĩva ciram nu me yakkha cakkam sirasi thassati, 
kati vassasahassãni tam me akkhãhi pucchito. 

1363. Atisaro accasaro 16 mittavinda sunohi me, 

cakkam te siramãviddham 17 na tam jĩvam pamokkhasĩ ”ti. 

1. Catudvãrajãtakam. 

1364. Kanhovatãyam puriso kanham bhunjati bhojanam, 
kanhe bhũmippadesasmim 18 na mayham manaso piyo. 


1 daỊhatoranam - Syã. 

2 patiruddhosmi - Ma, Syã. 

3 dijo - Ma, Syã. 

4 lamghĩ - PTS. 

5 appasiddhiyam - Syã. 

6 catũhi - PTS. 

7 atthãhi pi ca - Ma, Syã, PTS. 

8 bãttimsa - Ma; 
battimsa - Syã, PTS. 

9 atriccho - PTS. 

10 upari visãlam duppũram - Syã, PTS. 


11 icchavisatagaminam - Sya; 
icchãvisatagãminim - PTS. 

12 ye va - PTS. 

13 bahukhandam - Ma, Syã. 

14 avahãya - Ma, Syã. 

15 iccham na - Ma, Syã, PTS. 

16 paccasaro - Ma. 

17 sirasi mãviddham - Ma; 
sirasmimãviddham - Syã; 
sirasi-m-ãviddham - PTS. 

18 bhũmipadesasmim - Ma, PTS. 
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X. NHÓM MƯỜI KỆ NGÔN 

1355. “Thành này làm bằng sât, có bốn cánh cửa, có tường thành vững 
chắc. Tôi đã bị giam cầm, bị ngăn chặn; điều ác gì đã được tạo ra bởi tôi? 


1356. Tất cả các cánh cửa đã được đóng lại. Tôi bị giam cầm giống như 
con chim (ở trong lồng). Thưa Dạ-xoa, lý do gì mà tôi bị hành hạ bởi bánh 
xe?” 


1357. “Này cậu trai, sau khi đã đạt được nhiều hơn hai triệu đồng tiền, gã 
ấy đã không làm theo lời nói của các thân quyến, của những người thương 
xót (đến gã). 

1358. Gã đã lao vào biển cả có sóng nhồi, vào đại dương có ít điều may 
mân. Với bốn (nữ nhân), gã đã đi đến tám, và cũng với tám rồi mười sáu, và 
với mười sáu rồi ba mươi hai (nữ nhân), trong khi ước muốn quá lố, gã nhận 
lấy bánh xe. Bánh xe quay tròn ở trên đầu của kẻ bị hành hạ bởi ước muốn. 

1359. Các ước muốn quá to lớn là khó được làm cho đầy đủ, chúng có 
khuynh hướng lan tỏa rộng ra. Những kẻ nào thèm muốn điều ấy, những kẻ 
ấy trở thành những người mang bánh xe (ở trên đầu). 1 

1360. Sau khi đã buông bỏ nhiều của cải, sau khi đã không xem xét lộ 
trình, những kẻ nào đã không chuẩn bị việc ấy, những kẻ ấy trở thành những 
người mang bánh xe (ở trên đầu). 

1361. Nên xem xét hành động và của cải dồi dào (của bản thân), không 
nên phụng sự ước muốn không liên hệ đến mục đích, nên làm theo lời nói 
của những người thương xót (đến mình), bánh xe sẽ không khống chế người 
như thế ấy.” 

1362. “Thưa Dạ-xoa, vậy thì bánh xe sẽ ngự trên đầu của tôi bao lâu nữa? 
Bao nhiêu ngàn năm? Được hỏi, xin ngài hãy giải thích điều ấy cho tôi.” 

1363. “Không nhớ được! Quá khả năng nhớ! Này Mittavinda, hãy lắng 
nghe ta. Bánh xe được quay tròn ở đầu của cậu cho đến khi nào cậu còn chưa 
thoát khỏi cuộc sống ấy.” 

1. Bổn Sanh Bốn Cánh Cửa. [439] 

1364. “Người này quả thật có màu da đen, ăn thức ăn màu đen (trái cây), 
sống ở mảnh đất màu đen, tâm ý của ta không yêu mến (người này).” 


1 So sánh hai câu kệ 1358,1359 với hai câu kệ 810, 811 ở trang 227. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dasakanipato 


1365. Na kanho tacasa hoti antosaro hi brahmano, 
yasmim pãpãni kammãni save kanho sujampati. 

1366. Etasmim te sulapite patirũpe 1 subhãsite, 

varam brãhmana te dammi yam kinci manasicchasi. 

1367. Varam ce me ado sakka sabbabhũtãnamissara, 
sunikkodham suniddosam nillobham vuttim 2 attano, 
nisnehamabhikankhãmi ete me caturo vare. 

1368. Kinnu kodhe ca 3 dose vã lobhe sneheva 4 brãhmana, 
ãdĩnavam sampassasi 5 tam me akkhãhi pucchito. 

1369. Appo hutvă bahu hoti vaddhate so 6 akhantijo, 
ãsangi 7 bahupãyãso tasmã kodham na rocaye. 

1370. Dutthassa pharusã 8 vãcã parãmãso anantarã, 
tato pãni tato dando satthassa paramã gati, 
dosã kodhasamutthãno tasmã dosam na rocaye. 

1371. Alopasahasãkãrã 9 nikatĩ vancanãni ca, 

dissanti lobhadhammesu tasmã lobham na rocaye. 

1372. Snehasangathitã 10 ganthã senti manomayã puthu, 11 
te bhusam upatãpenti tasmã sneham na rocaye. 

1373. Etasmim te sulapite patirũpe 1 subhãsite, 

varam brãhmana te dammi yam kinci manasicchasi. 

1374. Varam ce me ado sakka sabbabhũtãnamissara, 
aranne me viharato niccam ekavihãrino, 
ãbãdhã mã 12 uppajjeyyum antarãyakarã bhusã. 

1375. Etasmim te sulapite patirũpe 1 subhăsite, 

varam brahmana te dammi yam kinci manasicchasi. 

1376. Varam ce me ado sakka sabbabhũtãnamissara, 
na mano vã sarĩram vã mankate 13 sakka kassaci, 
kadãci upahannetha etam sakka varam vare ”ti. 

2. Kanhajãtakam. 


1 patirũpe - Syã. 7 ãsangĩ - Ma. 

2 vattim - PTS. 

3 kodhe vã - Ma, Syă; 
kodhe va - PTS. 

4 snehe ca - Ma. 

5 tvarp passasi - Ma; 
sammasasi - Syă. 

6 vaddhat’ eso - PTS. 


8 pathamã - PTS. 

9 ãlopasăhasăkãrã - Ma, Syã; 
ãlopasahasãkãrã - PTS. 

10 snehasaủganthitã - Syã. 

11 puthũ - Ma, Syã. 

12 na - Syã, PTS. 

13 mam-kate - Ma, PTS; 
mankute - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Kệ Ngôn 


1365. “Thưa Thiên Chủ Sujampati, đen không phải là bởi màu da, bởi vì 
phẩm chất bên trong mới là Bà-la-môn. Ở kẻ nào có các việc làm ác, chính kẻ 
ấy là đen.” 

1366. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Bà-la-môn, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì 
ông mong muốn ở trong tâm.” 


1367. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, tôi mong ước ràng tôi có thói quen là không còn giận dữ, 
không còn sân hận, không tham lam, không yêu thương; tôi có bốn ước 
muốn này.” 


1368. “Này Bà-la-môn, vậy ông nhận thấy điều bất lợi gì ở sự giận dữ, ở 
sự sân hận, ở sự tham lam, và ở sự yêu thương? Được hỏi, xin ông hãy giải 
thích điều ấy cho ta.” 


1369. “Sự giận dữ sanh lên từ sự không nhẫn nại. Nó khởi đầu thì ít rồi 
trở thành nhiều, và nó tăng trưởng, không có sự quyến luyến, có nhiều ưu 
phiền; vì thế, tôi không ưa thích sự giận dữ. 

1370. Người bị bực bội thì có lời nói thô lỗ, kế liền là sự va chạm, sau đó là 
bàn tay, rồi đến gậy gộc, giải pháp sau cùng là thuộc về vũ khí. Sân hận có 
nguồn sanh khởi là sự giận dữ; vì thế, tôi không ưa thích sự sân hận. 

1371. Các biểu hiện bạo lực ở sự cướp giật, sự gian lận, và các sự gạt gãm 
được nhìn thấy ở các pháp tham lam; vì thế, tôi không ưa thích sự tham lam. 

1372. Các sự trói buộc được trói buộc chung với sự yêu thương, được tạo 
thành bởi ý, tiềm ẩn ở các đối tượng riêng biệt, chúng gây bực bội một cách 
mãnh liệt; vì thế, tôi không ưa thích sự yêu thương.” 

1373. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Bà-la-môn, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì 
ông mong muốn ở trong tâm.” 


1374. “Thưa Thiên Chủ Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu 
ngài đã ban cho tôi điều ân huệ, đối với tôi là người đang sống ở trong rừng, 
thường xuyên độc cư, mong rằng các bệnh hoạn chớ sanh khởi, các tác nhân 
gây ra chướng ngại chẳng có nhiều.” 

1375. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Bà-la-môn, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì 
ông mong muốn ở trong tâm.” 

1376. “Thưa Thiên Chủ Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu 
ngài đã ban cho tôi điều ân huệ, thưa Thiên Chủ Sakka, tôi không là nguyên 
nhân khiến cho ý nghĩ hoặc cơ thể (thân và khẩu) của bất cứ ai, vào bất cứ lúc 
nào, có thể bị tổn thương. Thưa Sakka, điều này là sự ước muốn về điều ân 
huệ.” 

2. Bổn Sanh Ẩn Sĩ Kanha. [440] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dasakanipato 


1377. Yo kopaneyye na karoti kopam 
na kựjjhati sappuriso kadãci, 
kuddhopi yo 1 nãvikaroti kopam 
tam ve naram samanam ãhu 2 loke. 


1378. Unodaro 3 yo sahate jighaccham 
danto tapassĩ 4 mitapãnabhojano, 
ãhãrahetu na karoti pãpam 

tam ve naram samanam ãhu 1 loke. 

1379. Khiddam ratim vippajahitva 5 sabbam 
na cãlikam bhãsati kinci loke, 
vibhũsanatthãnã 6 virato methunasmã 
tam ve naram samanam ãhu 1 loke. 

1380. Pariggaham lobhadhammanca sabbam 
yo ve pariímãya paribbajeti, 7 
dantam thitattam amamam nirãsam 
tam ve naram samanam ãhu 1 loke. 

1381. Pucchãma kattãram anomapaíìnam 8 
gãthãsu 9 no viggaho atthi jãto, 
chindajja kankham vicikicchitãni 
tayajja 10 kankham vitaremu sabbe. 

1382. Ye panditã atthadassã 11 bhavanti 
bhãsanti te yoniso tattha kãle, 
katham nu gãthãnam 12 abhăsitãnam 
attham nayeyyum kusalã janinda. 13 

1383. Katham have bhãsati nãgarãjã 
katharn pana garuỊo venateyyo, 14 
gandhabbarãjã pana kim vadeti 15 
katham pana kurunam 16 rậjasettho. 

1384. Khantim have bhãsati nãgarậjã 
appãhãram garuỊo venateyyo 
gandhabbarậjã rativippahãnam 
akincanam kurunam 14 rậjasettho ’ti. 17 


1 so - Ma, Syã, PTS. 

2 samanamãhu - Ma, Syã. 

3 ũnũdaro - Ma; onodaro - Syã. 

4 tapisam - Ma. 

5 vippajahitvãna - Ma, Syă. 

6 vibhũsatthãnã - Ma. 

7 pariccajeti - Ma, Syã; 
pariccajanti - PTS. 

8 kattãramanomapannam - Ma; 
kattãramanomapanna - Syã. 


9 kathãsu - Ma, Syă. 

10 tadajja - Ma, Syã. 

11 atthadasã - Ma, Syã. 

12 kathãnam - Ma, Syã. 

13 janindã - Ma, Syã. 

14 garuỊo pana venateyyo kimãha - Ma, Syã. 

15 vadesi - Ma, Syã. 

16 kurũnam - Ma, Syã. 

17 ayam gãthã mudditajãtakapãỊiyam natthi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Kệ Ngồn 


1377. “Người nào là bậc thiện nhân, không bực tức với người đáng bị bực 
tức, không bị nổi giận vào bất cứ lúc nào, là người thậm chí bị nổi giận mà 
không bày tỏ sự bực tức, thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã gọi người 
ấylàSa-môn.” 


1378. “Người nào chịu đựng cái đói, có bao tử lưng lửng, là người đã được 
rèn luyện, có sự khổ hạnh, có thức ăn nước uống bị hạn chế, là người không 
làm việc ác vì nguyên nhân vật thực, thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã 
gọi người ấy là Sa-môn.” 


1379. “Sau khi buông bỏ tất cả việc đùa giỡn và lạc thú, là người không 
nói sai trái về bất cứ điều gì ở thế gian, là người đã lánh xa việc trang điểm, 
đã lánh xa việc đôi lứa, thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã gọi người ấy 
làSa-môn.” 


1380. “Thật vậy, người nào, sau khi hiểu biết toàn diện, hoàn toàn từ bỏ 
tất cả vật sở hữu và pháp tham lam, là người đã được rèn luyện, có bản tánh 
ổn định, không chấp là của ta, không có sự dính mâc, thật vậy, các bậc sáng 
suốt ở thế gian đã gọi người ấy là Sa-môn.” 


1381. “Chúng tôi hỏi vị phân xử, vị có trí tuệ hoàn hảo. Có sự cãi vã đã 
sanh khởi giữa chúng tôi về các kệ ngôn. Hôm nay, ngài hãy chặt đứt sự nghi 
hoặc và các hoài nghi. Hôm nay, nhờ ngài, tất cả chúng tôi có thể dẹp bỏ sự 
nghi hoặc.” 


1382. “Các vị nào là các bậc sáng suốt, có khả năng nhìn thấy ý nghĩa, các 
vị ấy nói đúng đường lối theo thời điểm của sự việc. Tâu vị chúa của loài 
người, làm thế nào các bậc thiện xảo có thể nấm được ý nghĩa của các kệ 
ngôn còn chưa được nói ra? 


1383. Thật vậy, vị Chúa của loài rồng nói thế nào? 
Rồi chim thần Venateyya nói thế nào? 

Thêm nữa, vị Vua của các Càn-thát-bà nói gì? 

Hơn nữa, đức vua tối cao của xứ Kuru nói thế nào?” 


1384. “Đúng vậy, vị Chúa của loài rồng nói về sự nhẫn nại. 
Chim thần Venateyya nói về không đánh đập. 

Vị Vua của các Càn-thát-bà nói về sự buông bỏ lạc thú. 
Đức vua tối cao của xứ Kuru nói về vô sở hữu.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dasakanipato 


1385. Sabbãni etãni subhãsitãni 

na hettha dubbhãsitamatthi kinci, 
yasminca etãni patitthitãni 
arãva nãbhyã 1 susamohitãni, 
catubbhi dhammehi samangibhũtam 
tam ve naram samanam ãhu 1 loke. 

1386. Tuvarn nu 2 settho tvamanuttarosi 

tvam dhammagũ dhammavidũ sumedho, 
pannãya panham samadhiggahetvã 3 
acchecchi 4 dhĩro vicikicchitãni, 
acchecchi 3 kankham vivikicchitãni 
cundo 5 yathă nãgadantam kharena. 

1387. Nĩluppalãbham vimalam anaggham 
vattham imam 6 dhũmasamãnavannam, 
panhassa veyyãkaranena tuttho 
dadãmi te dhammapũjãya dhĩra. 

1388. Suvannamãlam satapattaphullam 7 
sakesaram ratana 8 sahassamanditam, 
panhassa veyyãkaranena tuttho 
dadãmi te dhammapũjãya dhĩra. 

1389. Manim anaggham ruciram pabhassaram 
kanthãvasattam manibhũsitaĩn me, 
panhassa veyyãkaranena tuttho 
dadãmi te dhammapũjãya dhĩra. 

1390. Gavam sahassam usabhanca nãgam 
ặjannayutte ca rathe dasa ime, 
panhassa veyyãkaranena tuttho 
dadãmi te gãmavarãni soỊasã ”ti. 

3. Catuposathikajãtakam. 9 

1391. Bahussuto sutadhammosi sankha 
ditthã tayã samanabrãhmanã ca, 
athakkhane dassayase vilãpam 
anno nu ko te patimantako mayã. 

1392. Subbhũ 10 subhã suppatimuttakambu 11 
paggayha sovannamayãya pãtiyã, 12 
bhunjassu bhattam iti mam vadeti 
saddhã cittã 13 tamaham noti brũmi. 


1 arãvanabbhă - Syã. 

2 tuvanhi - Ma; 
tuvam hi - Syã. 

3 samaviggahetvã - Syã. 

4 acchejji - Syã. 

5 chinde - Syã. 

6 idam - Ma, Syã. 

7 phullitam - Ma, Syã. 


8 ratna - Ma, Syã. 

9 catuposathiyajãtakam - Ma; 
catuposathajãtakam - Syã. 

10 subbhã - Syã; subbhu - PTS 

11 suppatimukkakambu - Ma; 
suppatimukkakambũ - Syã. 

12 pãtiyã - Syã. 

13 saddhãvittã - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Kệ Ngồn 


1385. “Tất cả các điều ấy đã được khéo nói, 

bởi vì ở đây không có một điều nào đã được vụng nói. 

Và các điều ấy được thiết lập ở người nào, 

tựa như các cây căm khéo được gấn vào trục bánh xe, 

người nào được đầy đủ bốn pháp, 

thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã gọi người ấy là Sa-môn.” 


1386. “Ngài là hạng nhất, ngài là người không ai hơn được, 

ngài là vị đã đạt đến pháp, là vị hiểu rõ pháp, là bậc thiện trí. 

Sau khi nẳm vững câu hỏi bằng trí tuệ, 

bậc sáng trí đã chặt đứt các hoài nghi, 

đã chặt đứt sự nghi hoặc và các hoài nghi, 

giống như người thợ ngà voi đã cât đứt ngà voi bâng cây cưa. 


1387. Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, này vị sáng trí, ta ban cho ngài 
tấm vải này, có màu sâc như là làn khói, có sự rực rỡ như đóa sen xanh, 
không có vết bẩn, vô giá, để cúng dường pháp. 


1388. Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, này vị sáng trí, ta ban cho ngài 
bông hoa bằng vàng, nở rộ với một trăm cánh hoa, có tua nhụy, được điểm tô 
với một ngàn viên ngọc, để cúng dường pháp. 


1389. Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, này vị sáng trí, ta ban cho ngài 
viên ngọc ma-ni vô giá, xinh xắn, rực rỡ, được gấn liền ở cổ, được trang điểm 
với viên ngọc ma-ni, vật sở hữu của ta, để cúng dường pháp. 


1390. Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, ta ban cho ngài một ngàn bò 
cái, một bò mộng, một con voi, mười cỗ xe kéo này đã được thắng vào những 
con ngựa thuần chủng, và ân huệ là mười sáu ngôi làng.” 1 

3. Bổn Sanh Bốn Vị Hành Trai Giới. [441] 


1391. “Thưa chủ nhân Sankha, tôn ông có kiến thức rộng, đã được nghe 
Giáo Pháp. Tôn ông đã diện kiến các vị Sa-môn và Bà-la-môn. Giờ không 
phải là lúc tôn ông thể hiện sự mê sảng. Phải chăng có người nào khác đang 
chuyện trò với tôn ông, ngoài tôi ra?” 

1392. “Có nàng tiên nữ với khuôn mặt xinh đẹp, với dáng vẻ thanh tú, 
khéo phục sức với đồ trang điểm bằng vàng, đã trao ra cái đĩa làm bâng vàng 
rồi nói với ta bâng niềm tin và tâm hoan hỷ rằng: ‘Ông hãy thọ dụng bữa ăn.’ 
Ta đã trả lời ‘không’ với nàng ấy.” 


1 Xem thêm câu chuyện 545, Vỉdhurajatakam - Bốn sanh Bậc Sáng Suôi Vỉdhura, của tập 
JãtakapãỊỈ - Bỡn Sanh 3 (TTPV tập 34, từ trang 226 - 355). 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dasakanipato 


1393. Etãdisam brãhmana disva 1 yakkham 
puccheyya poso sukhamãsasãno, 2 
utthehi tam 3 panjalikãhi puccha 4 
devĩ nusi tvam uda mãnusĩ nu. 

1394. Yam tvam sukhenãbhisamekkhase mam 
bhunjassu bhattam iti mam vadesi, 
pucchãmi tam nãri mahãnubhãve 

devĩ nusi tvam uda mãnusĩ nu. 

1395. Devĩ aham sankha mahãnubhãvã 
idhãgatã sãgaravãrimajjhe, 
anukampikã no ca padutthacittã 
tameva 5 atthãya idhãgatosmi. 6 

1396. Idhannapãnam sayanãsananca 
yãnãni nãnã vividhãni sankha, 
sabbassa tyãham patipãdayãmi 

yam kinci tuyham manasãbhipatthitam. 

1397. Yam kinci yitthamva hutam va 7 mayham 
sabbassa no issarã tvam sugatte, 
sussoni subbhũ suvilãkamajjhe 8 

kissa me kammassa ayam vipãko. 

1398. Ghamme pathe brãhmana ekabhikkhum 
ugghattapãdam 9 tasitam kilantam, 
patipãdayĩ 10 sankha upãhanãhi 11 

sã dakkhinã kãmaduhã tavajja. 

1399. Sã hotu nãvã phalakũpapannã 
anavassutã erakavãtayuttã, 
annassa yãnassa na hettha 12 bhũmi 
ajjeva mam molinim pãpayassu. 

1400. Sã tattha vittã 13 sumanã patĩtã 
nãvam sucittam abhinimmiọitvã, 14 
ãdãya sankham purisena saddhim 
upãnayĩ nagaram sãdhu ramman ”ti. 

4. Sankhajãtakam. 


1 disvãna - Ma, Syã. 

2 sukhamãsisãno - Ma. 

3 nam - Ma, Syă, PTS. 

4 paíĩjalikãbhipuccha - Ma, Syã, PTS. 

5 taveva - Ma, Syã, PTS. 

6 idhãgatãsmi - Ma, Syã, PTS. 

7 yitthaíĩca hutaííca - Ma, Syã. 

8 susoụi subbhamu suvilaggamajjhe - Ma; 

sussoni subbhã suvilãkamajjhe - Syã; 

sussoni subbhuru vilãkamajjhe - PTS. 


9 ussatthapãdam - Syã. 

10 patipãdayi - Syã, PTS. 

11 upãhanãni - Ma, Syă. 

12 na h’atthi - PTS. 

13 tutthacittã - Syă. 

14 abhinimminitvã - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Kệ Ngồn 


1393. “Thưa vị Bà-la-môn, sau khi nhìn thấy hạng Dạ-xoa như thế ấy, con 
người đang mong mỏi hạnh phúc có thể yêu cầu. Tôn ông nên đứng lên, châp 
tay lại, và hỏi vị ấy rằng: ‘Vậy nàng là nữ thần hay là nữ nhân loại?’” 


1394. “Thưa vị nữ nhân có đại năng lực, bởi vì nàng quan sát tôi với vẻ 
cảm thông và nói với tôi ràng: ‘Ông hãy thọ dụng bữa ăn.’ Vì thế, tôi xin hỏi 
nàng rằng: ‘Vậy nàng là nữ thần hay là nữ nhân loại?”’ 


1395. “Này Sankha, thiếp là nữ thần có đại năng lực. Thiếp đã đi đến nơi 
này từ giữa lòng nước của đại dương. Là người có lòng thương xót và không 
có tâm ý xấu xa, thiếp đã đi đến nơi này vì lợi ích của chính ông. 


1396. Này Sahkha, cơm ăn nước uống, và chỗ nằm ngồi ở nơi này, các 
phương tiện di chuyển đủ các loại khác nhau, thiếp cung cấp cho ông tất cả, 
bất cứ điều gì được ông ước nguyện đều là của ông.” 


1397. “Thưa vị nữ thần có cơ thể xinh xân, bất cứ vật dâng hiến hay vật 
cúng tế nào của tôi, nàng là chúa tể của tất cả thiện nghiệp ấy của chúng tôi. 
Thưa vị nữ thần có mông đẹp, có lông mày khéo, có eo thon xinh, nghiệp nào 
của tôi mà có được quả thành tựu này?” 


1398. “Này Bà-la-môn, ông đã trao tặng đôi dép đến vị tỳ khưu bị khát 
nước, đang mệt nhọc, có bàn chân bị tổn thương ở trên con đường vào mùa 
nóng. Này Saiìkha, việc cúng dường ấy là nguồn ban phát các điều mong 
muốn của ông ngày hôm nay.” 


1399. “Hãy hiện ra chiếc thuyền được tạo thành bởi những tấm ván gỗ, 
không bị thấm nước, được bám chặt vào làn gió bởi cánh buồm, bởi vì ở nơi 
đây không là vùng đất cho phương tiện di chuyển nào khác. Hãy giúp cho tôi 
đến được thành phố Molinĩ nội trong ngày hôm nay.” 


1400. “Tại nơi ấy, ở giữa biển khơi, vị tiên nữ ấy, với tâm vui vẻ, với thiện 
ý, được hài lòng, sau khi hóa hiện ra chiếc thuyền được tô màu khéo léo, đã 
đón rước Saiìkha cùng với người hầu, rồi đã đưa đến thành phố tốt đẹp, đáng 
yêu.” 

4. Bổn Sanh Bà-la-môn Saiìkha. [442] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dasakanipato 


1401. Yo te imam visalakkhim piyam sammillahasinim, 1 
ãdãya balã gaccheyya kinnu kayirãsi brãhmana. 

1402. Uppajja 2 me na mucceyya na me mucceyya 3 jĩvato, 
rajamva vipulã vutthi khippameva nivãraye. 


1403. Yannu pubbe vikatthittho 4 balamhi va apassito, 
svặjja 5 tunhĩkakodãni 6 sanghãtim sibbamacchasi. 


1404. Uppajji me na muccittha 7 na me muccittha 8 jivato, 
rajamva vipulã vutthi khippameva nivãrayim. 


1405. Kinte uppajji no mucci 9 kinte no 10 mucci jivato, 
rajamva vipulã vutthi katamam tvam nivãrayĩ. 11 


1406. Yamhi jate na passati ajate sadhu passati, 

so me uppajji no mucci 9 kodho dummedhagocaro. 


1407. Yena jatena nandanti amitta dukkhamesino, 

so me uppajji no mucci 9 kodho dummedhagocaro. 


1408. Yasminca jayamanasmim 12 sadattham navabựjjhati, 
so me uppajji no mucci 9 kodho dummedhagocaro. 


1409. Yenãbhibhũto kusalam jahãti 
parakkare vipulancãpi attham, 
sa bhĩmaseno balavã pamaddĩ 
kodho mahãrãja na me amuccatha. 


1410. Katthasmim matthamanasmim 13 pavako nama jayati, 
tameva kattham dahati 14 yasmã so jãyate gini. 


1 samhitabhasinim - Ma; 
sammillabhãsinim - PTS. 
3 uppajje - Ma; Syã. 

3 munceyya - Sya. 

4 vikatthito - Syã. 

5 svajja - Ma. 

6 tuụhikato dãni - Ma, Syã; 
tunhikkhako dãni - PTS. 


7 muncittha - Syã. 

8 muncittha - Syã; mucceyya - PTS. 

9 munci - Syã. 

10 na - Ma, Syã. 

11 nivãrayi - Ma, Syă. 

12 jayamãnamhi - Ma. 

13 manthamãnasmim - PTS. 

14 dahati - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Kệ Ngôn 


1401. “Thưa vị Bà-la-môn, nếu có người dùng võ lực bắt đem đi người phụ 
nữ có mât to, đáng yêu, có nụ cười thân thiện của ngài, thì ngài có thể làm 
gì?” 


1402. “Nếu nó khởi lên ở tôi thì nó không thể thoát ra, nó không thể thoát 
ra khỏi tôi chừng nào tôi còn sống. Tựa như cơn mưa lớn dập tát bụi bặm, tôi 
có thể chặn đứng nó vô cùng nhanh chóng.” 


1403. “Điều mà ngài đã khoe khoang trước đây, dường như đã được dựa 
vào sức mạnh. Hôm nay, ngài đây là người im lặng. Giờ này, ngài ngồi may 
tấm y khoác ngoài.” 


1404. “Nó đã khởi lên ở tôi và đã không thoát ra, nó đã không thoát ra 
khỏi tôi chừng nào tôi còn sống. Tựa như cơn mưa lớn dập tắt bụi bặm, tôi đã 
chặn đứng nó vô cùng nhanh chóng.” 


1405. “Cái gì đã khởi lên ở ngài và đã không thoát ra? Cái gì đã không 
thoát ra khỏi ngài chừng nào ngài còn sống? Tựa như cơn mưa lớn dập tât 
bụi bặm, ngài đã chặn đứng cái gì?” 


1406. “Cái nào khi khởi lên thì con người không nhìn thấy, khi không 
khởi lên thì con người nhìn thấy rõ ràng, cái ấy là sự giận dữ; nó đã khởi lên 
ở tôi và đã không thoát ra, nó có đối tượng là những kẻ ngu muội. 


1407. Do cái nào khởi lên mà những kẻ thù, những kẻ tìm kiếm sự khổ 
đau, được hân hoan, cái ấy là sự giận dữ; nó đã khởi lên ở tôi và đã không 
thoát ra, nó có đối tượng là những kẻ ngu muội. 


1408. Và khi cái nào đang được khởi lên khiến con người không còn nhận 
biết việc có sự lợi ích, cái ấy là sự giận dữ; nó đã khởi lên ở tôi và đã không 
thoát ra, nó có đối tượng là những kẻ ngu muội. 


1409. Con người từ bỏ việc thiện và còn bỏ bê luôn cả việc lợi ích lớn lao 
khi bị chế ngự bởi đạo quân (ô nhiêm) ghê rựn, bởi kẻ hủy diệt có sức mạnh, 
bởi sự giận dữ, tâu đại vương, tôi đã không thoát ra khỏi điều ấy. 


1410. Khi thanh gô đang được cọ xát thì có cái gọi là lửa sanh ra. Chính 
cái ấy đốt cháy thanh gỗ, từ đó, nó sanh ra ngọn lửa. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dasakanipato 


1411. Evam mandassa posassa balassa avyanato, 1 
sãrambhã jãyate kodho sopi teneva dayhati. 

1412. Aggĩva tinakatthasmim kodho yassa pavaddhati, 
nihĩyati tassa yaso kãỊapakkheva candimã. 

1413. Anindho 2 dhũmaketuva 3 kodho yassũpasammati, 
ãpũrati tassa yaso sukkapakkheva candimã ”ti. 

5. Cullabodhịjãtakam. 4 

1414. Sattãhamevãham pasannacitto 
punnatthiko acarim 5 brahmacariyam, 
athãparam yam caritam mamayidam 6 
vassãni paníĩãsa samãdhikãni 
akãmako vãpi 7 aham carãmi, 

etena saccena suvatthi hotu 
hatam visam jĩvatu yannadatto. 


1415. Yasmã dãnam nãbhinandim kadãci 
disvãnãham 8 atithim vãsakãle, 
na cãpi me appiyatam avedum 
bahussutã samanã brahmanã ca 9 
akãmako vã hi 10 aham dadãmi, 
etena saccena suvatthi hotu 
hatam visam jĩvatu yannadatto. 


1416. Asĩviso tãta pahũtatejo 

yo tam adamsi 11 bilarã 12 udicca 
tasminca me appiyatăya ajja, 
pitaranca 13 te natthi koci viseso 
etena saccena suvatthi hotu 
hatam visam jĩvatu yannadatto. 


1417. Santa dantă yeva 14 paribbajanti 
aíìnatra kanhã anakãmarũpã, 15 
dĩpãyana kissa jigucchamãno 
akãmako carasi brahmacariyam 


1 bãlassa-m-avijãnato - PTS. 

2 anedho - Ma, PTS; anindo - Syã. 

3 dhũmaketũva - Ma, Syã. 

4 cũỊabodhijãtakam - Ma. 

5 ãcarim - Ma; ãcari - Syã. 

6 mamedam - Ma; 
mamãyidam - PTS. 

7 vã hi - PTS. 


8 disvãnaham - Ma, Syã. 

9 samanabrãhmanã ca - Ma, Syã, PTS. 

10 vãpi - Ma, Syã. 

11 adamsĩ - Ma, Syã; adatthi - PTS. 

12 sacarã - Ma; biỊãră - Syã; patarã - PTS. 

13 pitari ca - Ma, Syã, PTS. 

14 ye ca - Syă. 

15 natthãkãmarũpã - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Kệ Ngôn 


1411. Tương tự như vậy, sự giận dữ khởi lên từ sự nóng nảy của kẻ đần 
độn, ngu dốt, không nhận thức, kẻ ngu dốt ấy cũng bị đốt nóng bởi chính sự 
giận dữ. 


1412. Ví như ngọn lửa gia tăng ở cỏ và củi, kẻ nào có sự giận dữ gia tăng, 
thì danh tiếng của kẻ ấy bị sút giảm, tựa như mặt trăng vào thời kỳ hạ huyền 
bị khuyết dần. 


1413. Ví như ngọn lửa không có nhiên liệu, người nào có sự giận dữ được 
yên lặng, thì danh tiếng của người ấy trở nên đầy đủ, tựa như mặt trăng vào 
thời kỳ thượng huyền được tròn dần.” 

5. Bổn Sanh Tiểu Giác Ngộ. [443] 


1414. “Là người mong mỏi phước báu, có tâm tịnh tín, tôi đã thực hành 
Phạm hạnh trong bảy ngày. Rồi việc thực hành khác nữa của tôi là năm mươi 
năm về thiền định. Mặc dầu không có sự mong muốn, tôi cũng vẫn thực hành 
(Phạm hạnh). Do sự chân thật này, cầu mong có sự an lành, chất độc được 
tiêu tan, bé trai Yannadatta hãy sống.” 


1415. “Mặc dù tôi không bao giờ thích thú việc bố thí khi tôi nhìn thấy 
người khách lạ vào thời điểm họ đi tìm chỗ ngụ, và ngay cả các vị Sa-môn và 
Bà-la-môn học rộng cũng đã không biết được tâm trạng không ưa thích của 
tôi. Mặc dầu không có sự mong muốn, tôi cũng vẫn bố thí. Do sự chân thật 
này, cầu mong có sự an lành, chất độc được tiêu tan, con trai Yannadatta hãy 
sống.” 


1416. “Này con thương, con rân độc có nhiều oai lực đã cân con sau khi 
phóng ra khỏi hang, và tâm trạng không ưa thích của mẹ ngày hôm nay đối 
với con rắn cũng như đối với cha con là không có gì khác biệt. Do sự chân 
thật này, cầu mong có sự an lành, chất độc được tiêu tan, con trai Yannadatta 
hãy sống.” 


1417. “Các bậc an tịnh, đã được rèn luyện, xuất gia (lìa thế tục), không có 
vẻ là không mong muốn, ngoại trừ vị Kanhã. Thưa ngài Dĩpãyana, trong khi 
ngài chán ghét, không mong muốn (việc tu tập), vì lý do gì ngài vẫn thực 
hanh Phạrn hạnh?” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dasakanipato 


1418. Saddhãya nikkhamma punam 1 nivatto 
so eỊamũgova 2 bãlo 3 vatăyam, 
etassa vãdassa jigucchamãno 
akãmako carãmi brahmacariyam, 
vinnuppasatthanca 4 satanca thãnam 
evampaham punnakaro bhavãmi. 

1419. Samane tuvam brãhmane addhike ca 
santappayãsi annapãnena bhikkham, 5 
opãnabhũtam ca 6 gharam tavayidam 7 
annena pãnena upetarũpam, 

atha kissa vãdassa jigucchamãno 
akãmako dãnamimam dadãsi. 

1420. Pitaro ca me ãsum 8 pitãmahã ca 
saddhã ahũ 9 dãnapatĩ vadannũ 
tam kullavattam 10 anuvattamãno, 
mãham kule antimagandhino 11 ahum 
etassa vãdassa jigucchamãno 
akãmako dãnamimam dadãsi. 

1421. Daharim kumãrim asamatthapannam 
yam tãnayim nãtikulã sugatte 

na cãpi 12 me appiyatam avedi, 
annatra kãmã paricãrayantĩ 13 
atha kena vannena mayã te 14 hoti 
samvãsadhammo ahu evarũpo. 

1422. Ãrã dũre na idha 15 kadãci atthi 
paramparã nãma kule imasmim 
tam kullavattarn 10 anuvattamãnã, 
mãham kule antimagandhinĩ ahum 
etassa vãdassa jigucchamãnã 
akãmikã baddhacarãsmi 16 tuyham. 

1423. Mandavya bhãsissam abhãsaneyyam 17 
tam khamyatam puttahetu mamajja, 18 
puttapemã na idha 19 paratthi kinci 

so no ayam jĩvati yannadatto ”ti. 

6. Kanhadĩpãyanajãtakam. 20 


1 puna - Syã. 

2 elamũgova - PTS. 

3 capalo - Syã. 

4 vinííũpasatthanca - Syã, PTS. 

5 bhikkhum - PTS. 

6 opãnabhutamva - Ma, Syã, PTS. 

7 tavãyidam - PTS. 

8 ãsu - Syă, PTS. 

9 ahum - Ma; ahu - Syã. 

10 kũlavattam - Syã. 

11 antimagandhano - Ma. 


12 văpi - PTS. 

13 paricãrayantã - Ma, Syã. 

14 mayã hi - Ma, Syã. 

15 nayidha - Ma, Syã. 

16 paddhacarãmhi - Ma; 
patthacarãmi - Syã; 
baddha carãmi - PTS. 

17 bhãsim yamabhãsaneyyam - Ma. 

18 puttakahetu majja - Ma. 

19 nayidha - Syã. 

20 mandabyajãtakam - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Kệ Ngồn 


1418. “Sau khi ra đi vì niềm tin, kẻ nào quay trở lại (cuộc sống thế tục), kẻ 
ấy tựa như người điếc và câm; người này quả thật là kẻ ngu si! Bởi vì lời nói 
ấy, trong khi ta chán ghét, không mong muốn (việc tu tập), ta vẫn thực hành 
Phạm hạnh. Còn có sự ca ngợi của những người hiểu biết và địa vị dành cho 
những người tốt; dầu là như vậy, ta cũng là người tạo được nghiệp thiện. 


1419. Ông đã làm hài lòng các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, và các khách 
lữ hành về vật thực với cơm ăn và nước uống. Và ngôi nhà này của ông có 
hình thức như là cái giếng nước đầy đủ cơm ăn và nước uống. Vậy thì, bởi vì 
lời nói gì mà trong khi ông chán ghét, không mong muốn (việc bố thí), ông 
vẫn ban phát việc bố thí này?” 


1420. “Cha và ông nội của tôi đã là những người có niềm tin, đã là những 
người thí chủ rộng lượng. Trong khi tiếp nối truyền thống ấy của gia tộc, chớ 
để tôi trở thành kẻ hủ bại nhất trong gia tộc! Bởi vì lời nói ấy, trong khi tôi 
chán ghét, không mong muốn (việc bố thí), tôi vẫn ban phát việc bố thí này.” 


1421. “Hỡi cô nàng có cơ thể xinh xấn, ta đã rước nàng, người thiếu nữ trẻ 
trung có trí tuệ còn chưa đầy đủ, từ thân quyến gia tộc. Nàng cũng đã không 
cho biết về tình trạng không yêu mến đối với ta, trong khi nàng hầu hạ ta 
không có sự mong muốn. Vậy bởi vì lý do gì mà tình trạng sống chung của 
nàng với ta đã có hình thức như vậy?” 


1422. “Từ thời xa xưa, không bao giờ có việc gọi là thay đổi chồng ở gia 
tộc này. Trong khi tiếp nối truyền thống ấy của gia tộc, chớ để thiếp trở 
thành kẻ hủ bại nhất trong gia tộc! Bởi vì lời nói ấy, trong khi thiếp chán 
ghét, không mong muốn, thiếp vẫn là người làm công việc hầu hạ đối với 
chàng. 


1423. Này chàng Mandavya, thiếp đã nói lời không nên nói. Mong chàng 
hãy tha thứ điều ấy cho thiếp hôm nay vì nguyên nhân của đứa con trai. Ở 
đây, không có bất cứ cái gì khác so với tình thương dành cho đứa con trai. Lời 
nói ấy đối với chúng ta là Yaníĩadatta này được sống.” 

6. Bổn Sanh Ẩn Sĩ Kanhadĩpãyana. [444] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dasakanipato 


1424. Na cahametam' janami kovayam kassa cati va, 1 2 
yathă sãkho vadĩ 3 evam nigrodha kinti mannasi. 


1425. Tato galavimtena purisa mharimsu 4 mam, 

datvă mukhapahãrãni 5 sãkhassa vacanam karã. 


1426. Etadisam dummatina akatannuna 6 dubbhina, 
katam anariyam sãkhena sãkhinã 7 te janãdhipa. 


1427. Na cahametam 1 janami napi me koci samsati, 

yamme tvam samma akkhãsi sãkhena kaddhanam 8 katam. 


1428. Sakhĩnam sặjĩvakaro 9 mama sãkhassa cũbhayam, 
tvam no issariyam 10 dãtã manusessu mahaggatam, 11 
tayamhã labhitã iddhi 12 ettha me natthi samsayo. 


1429. Yathapi bỹam aggismim 13 dayhati na viruhati, 
evam katam asappurise nassati na virũhati. 


1430. Katannumhi ca posamhi silavante ariyavuttine, 
sukhette viya bĩjãni katarn tamhi na nassati. 


1431. Imanca 14 jammam nekatikam asappurisacintakam, 
hanantu sãkham satthĩhi 15 nãssa icchãmi jĩvitam. 


1432. Khamyatassa 16 maharaja pana duppatianaya, 17 

khama deva asappurisassa nãssa icchãmaham vadham. 


! 433 - Nigrodhameva seveyya na sãkhamupasamvase, 

nigrodhasmim matam seyyo yance sãkhasmi jĩvitan ”ti. 

7. Nigrodhajãtakam. 


1 na văhametam - Ma, Syã, PTS. 

2 vãti vã - Ma, PTS; cãri vã - Syã. 

3 cari - Ma; vadi - Syã. 

4 niddhãpayimsu - PTS. 

5 mukhappahãrãni - Syă. 

6 akataíĩnuna - Ma, PTS; 
akatanííena - Syă. 

7 sakhinã - Ma, Syã, PTS. 

8 kãranam - Ma; 

katanam - PTS. 


9 sặịĩvaủkaro - Syã. 

10 nosissariyam - Ma, Syã, PTS. 

11 mahantatam - Ma, PTS. 

12 tayãmã labhită iddhĩ - Ma; 
tuyhamhã labbhitã iddhi - Syã. 

13 bĩjamaggimhi - Ma. 

14 imam - Ma. 

15 sattĩhi - Ma, Syă, PTS. 

16 khamatassa - Ma, Syã. 

17 pãnã na patiãnayã - Ma. 


364 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Kệ Ngôn 


1424. “Giống như Sakha đã nói: ‘Ta không biết người này. Người này là ai 
hay là thuộc về ai?’ Như vậy, này bạn Nigrodha, bạn nghĩ thế nào? 


1425. Do bị nấm lấy ở cổ, các gia nhân, những kẻ tuân hành lệnh của 
Sãkha, đã quảng tôi ra khỏi nơi đó, sau khi đã cho những cú đấm vào mặt của 
tôi. 


1426. Tâu quân vương, việc không cao thượng như thế ấy đã được thực 
hiện bởi kẻ có tâm xấu xa, kẻ vô ơn bạc nghĩa, kẻ phản bội Sãkha, bạn của bệ 
hạ.” 


1427. “Này khanh, Trâm không biết việc này, và cũng không ai tâu cho 
trầm việc mà khanh vừa nói với trầm, là việc kéo đi do Sãkha đã làm. 


1428. Khanh là người tạo ra cuộc sống cho bạn bè, cho cả hai người là 
trầm và Sãkha. Khanh là người ban cho chúng tôi vương quyền, địa vị quan 
trọng ở loài người. Quyền uy của chúng tôi đã đạt được là do khanh, về việc 
này trầm không có hoài nghi. 


1429. Cũng giống như hạt giống bị đốt cháy ở ngọn lửa thì không nảy 
mầm, tương tự như vậy, việc đã làm cho người xấu thì bị tiêu hoại, không 
tăng trưởng. 


1430. Còn ở người biết ơn, có giới, có hành vi cao thượng, thì việc đã làm 
cho người ấy không bị tiêu hoại, ví như các hạt giống được gieo ở thửa ruộng 
tốt.” 


1431. “Các khanh hãy dùng những cây giáo giết chết gã Sakha hèn hạ này, 
kẻ lường gạt, kẻ có suy nghĩ của tiện nhân, trầm không muốn gã này sống.” 


1432. “Tâu đại vương, xin hãy tha thứ cho kẻ này, bởi vì mạng sống (của 
người đã chết) là khó lấy lại. Tâu bệ hạ, xin ngài tha thứ cho kẻ xấu, thần 
không mong muốn cái chết của gã này.” 


1433. “Con nên phục vụ chỉ riêng Nigrodha, chớ có sống thân cận với 
Sãkha. Thà bị chết ở nơi Nigrodha còn tốt hơn nếu phải sống cùng Sãkha.” 1 

7. Bổn Sanh Vua Nigrodha. [445] 


1 Giống câu kệ 5829 của bộ Kinh Apadanapaịỉ - Thánh Nhân Ký Sự tập 2, trang 317. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dasakanipato 


1434. Na takkaỊã 1 santi na ãlupãni 2 
na biỊãliyo 3 na kalambãni 4 tãta, 
eko arannamhi susãnamajjhe 
kimatthiko tăta khanãsi kãsum. 

1435. Pitãmaho tãta sudubbalo te 
anekavyãdhĩhi dukhena 5 phuttho, 
tamajjaham nikhanissãmi sobbhe 
na hissa tam jĩvitam rocayãmi. 

1436. Sankappametam patiladdha pãpam 6 
accãhitam kamma karosi luddam, 
mayãpi tãta patilacchase tuvam 
etădisam kamma jarũpanĩto, 

tam kullavattam 7 anuvattamãno 
ahampi tam nikhanissãmi sobbhe. 

1437. Pharusãhi vãcãhi pakubbamãne 8 
ãsajja mam tvam vadase kumãra, 
putto mama 9 orasako samãno 
ahitãnukampi 10 me 11 tvamsi putta. 

1438. Na tãham 12 tãta ahitãnukampĩ 
hitãnukampi 13 te ahampi 14 tãta, 
pãpanca tam kamma pakubbamãnam 
arahãmi no vãrayitum tato hi. 15 

1439. Yo mãtaram pitaram vã vasittha 16 
adũsake himsati pãpadhammo, 
kãyassa bhedã abhisamparãyam 
asamsayam so nirayam pareti. 17 

1440. Yo mãtaram pitaram vã vasittha 16 
annena pãnena upatthahãti, 
kãyassa bhedã abhisamparãyam 
asamsayam so sugatim pareti. 17 

1441. Na me tvam putta ahitãnukampĩ 
hitãnukampi 13 me tvamsi putta, 
ahanca tam 18 mãtarã vuccamãno 
etãdisam kamma karomi luddam. 


1 takkalã - Ma, Syã. 

2 ãluvãni - Ma. 

3 vilãliyo - Syă. 

4 kaỊambãni - Ma. 

5 dukkhehi -Syã. 

6 pãpakam - Ma, Syã. 

7 kũlavattam - Syã. 

8 pakubbamãno - Ma, Syã, PTS. 

9 mamam - Ma, Syã. 


10 ahitãnukampĩ - Ma, Syã. 

11 mama - Ma. 

12 tyãham - Syã. 

13 hitãnukampĩ - Ma, Syã. 

14 ahanhi - Syă. 

15 tato - Ma. 

16 yo mãtaram vã pitaram savittha - Ma, Syã. 

17 upeti - Ma, Syă. 

18 te - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Kệ Ngồn 


1434. “Thưa cha, không có củ takkaịa, không có củ ãlupa, không có củ 
biỊãli, không có củ kalamba. Thưa cha, một mình ở trong rừng, giữa nơi mộ 
địa, cha đào cái hố vì mục đích gì?” 


1435. “Này con, bị tác động bởi sự khổ đau do nhiều căn bệnh, ông nội 
của con có sức khỏe rất kém. Hôm nay, cha sẽ chôn ông ở trong huyệt, bởi vì 
cha không vui thích khi ông nội có cuộc sống như thế ấy.” 


1436. “Cha gây nên nghiệp vô cùng tai hại, tàn bạo, sau khi đạt đến ý định 
độc ác ấy. Thưa cha, cha cũng sẽ nhận lãnh nghiệp như thế ấy do con, khi cha 
đã già. Trong khi tiếp nối truyền thống ấy của gia tộc, con cũng sẽ chôn cha ở 
trong huyệt.” 


1437. “Này con trẻ, trong khi làm vậy, con đã đối đầu và nói với cha bằng 
những lời nói độc ác. Này con trai, trong khi là con trai ruột của cha, con 
cũng đã không có lòng thương tưởng đến sự lợi ích của cha.” 


1438. “Thưa cha, không phải là con không có lòng thương tưởng đến sự 
lợi ích của cha. Thưa cha, con cũng có lòng thương tưởng đến sự lợi ích của 
cha. Trong khi cha đang làm hành động độc ác ấy, con có khả năng để cản 
ngăn chúng ta khỏi làm chính công việc ấy. 


1439. Này Vasittha, kẻ nào có bản tánh độc ác, hãm hại mẹ hoặc cha là 
những người không đồi bại, do sự hoại rã của thân, vào kiếp kế tiếp, kẻ ấy sẽ 
đi đến địa ngục một cách châc chấn. 


1440. Này Vasittha, người nào phụng dưỡng mẹ hoặc cha với cơm ăn và 
nước uống, do sự hoại rã của thân, vào kiếp kế tiếp, kẻ ấy sẽ đi đến cảnh giới 
an vui một cách châc chân.” 


1441. “Này con trai, không phải là cha không có lòng thương tưởng đến sự 
lợi ích của con. Này con trai, con cũng có lòng thương tưởng đến sự lợi ích 
của cha. Và cha, trong khi bị mẹ của con xúi giục, cha mới gây nên nghiệp tàn 
bạo như thế ấy.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dasakanipato 


1442. Yã te sã bhariyã anariyarũpã 
mãtă mamesã sakiyã janetti, 
niddhãpayetam 1 sakã agãrã 
aíĩnampi te sã dukhamãvaheyya. 2 

1443. Yã te sã bhariyã anariyarũpã 
mãtã mamesã sakiyã janetti, 
dantă karenũva vasũpanĩtã 

sã pãpadhammã punarãvajătũ ”ti. 

8. Takkalajãtakam. 3 

1444. Kinte vatam kimpana brahmacariyam 
kissa sucinnassa ayam vipãko, 
akkhãhi me brãhmana etamattham 
kasmã hi tumham 4 daharã na mĩyare. 5 

1445. Dhammam carãma na musã bhanãma 
pãpãni kammãni vivajjayãma, 6 
anariyam parivajjemu 7 sabbam 
tasmã hi 8 amham daharã na mĩyare. 

1446. Sunoma dhammam asatam satam ca 
na cãpi dhammam asatam rocayãma, 
hitvã asante na jahãma sante 
tasmã hi amham daharã na mĩyare. 

1447. Pubbeva dãnã sumanã bhavãma 
dadampi ce 9 attamanã bhavãma, 
datvãpi ce 9 nãnutappãma 10 pacchã 
tasmã hi amham daharã na mĩyare. 

1448. Samane mayam brãhmane addhike ca 
vanibbake 11 yãcanake daỊidde, 12 
annena pãnena abhitappayãma 
tasmã hi amham daharã na mĩyare. 


1 niddhãpaye tanca - Ma; 
niddhãpaye tanca - Syã; 
niddhãmase tam - PTS. 

2 dukkham ãvaheyya - PTS. 

3 takkaỊajãtakam - PTS. 

4 tuyham - PTS. 

5 miyyare - Ma, Syã, evam sabbattha. 


6 parivajjayãma - Ma. 

7 parivajjema - Syã. 

8 tasmã ti - PTS, evam sabbattha. 

9 ve - Ma, Syă. 

10 nãnutapãma - Ma, Syã. 

11 vanibbake - Ma, PTS. 

12 dalidde - Ma, Syã, PTS. 


368 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Kệ Ngồn 


1442. “Người VỢ của cha có dáng vẻ không thánh thiện. Bà ấy là mẹ của 
con, là người mẹ ruột. Cha nên đuổi bà ấy ra khỏi nhà của mình. Bà ấy còn có 
thể đem lại cho cha sự khổ đau khác nữa.” 


1443. “Người vợ của cha có dáng vẻ không thánh thiện. Bà ấy là mẹ của 
con, là người mẹ ruột. Tựa như con voi cái đã được huấn luyện, đã được khép 
vào kỷ cương, hãy cho người đàn bà có bản tánh xấu xa ấy trở về nhà.” 

8. Bổn Sanh Củ Takkaỉa. [446] 


1444. “Sự hành trì của ngài là gì? Thêm nữa, Phạm hạnh của ngài là gì? 
Quả thành tựu này là của việc nào đã khéo được thực hành? 

Thưa Bà-la-môn, xin ngài hãy giải thích cho tôi về sự việc này, 
vì sao những người trẻ tuổi của ngài không bị chết (lúc còn trẻ)?” 


1445. “Chúng tôi thực hành thiện pháp, chúng tôi không nói lời dối trá, 
chúng tôi từ bỏ hẳn các việc làm độc ác, chúng tôi lánh xa tất cả việc không 
thánh thiện; chính vì thế, những người trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết 
(lúc còn trẻ). 


1446. Chúng tôi nghe giáo lý của những kẻ không tốt và của những vị tốt, 
nhưng chúng tôi không thích thú giáo lý của những kẻ không tốt. Sau khi từ 
bỏ những kẻ không tốt và không từ bỏ những vị tốt; chính vì thế, những 
người trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết (lúc còn trẻ). 


1447. Ngay trước việc bố thí, chúng tôi có thiện ý; và trong lúc bố thí, 
chúng tôi hoan hỷ; bố thí xong, chúng tôi không hối tiếc sau đó; chính vì thế, 
những người trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết (lúc còn trẻ). 


1448. Chúng tôi làm hài lòng các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, các khách 
lữ hành, những người cùng khổ, những người ăn xin, những người nghèo đói 
với cơm ăn và nước uống; chính vì thế, những người trẻ tuổi của chúng tôi 
không bị chết (lúc còn trẻ). 
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1449. Mayanca bhariyã 1 nãtikkamãma 
amhe ca bhariyã 2 nãtikkamanti, 
aíìnatra tăhi brahmacariyam carãma 
tasmã hi amham daharã na mĩyare. 


1450. Pãnãtipãtã viramãma sabbe 
loke adinnam parivajjayãma, 
amajjapã no ca 3 musã bhanãma 
tasmã hi amham daharã na mĩyare. 


1451. Etăsu ce 4 jãyare suttamãsu 5 

medhãvino honti pahũtapannã, 6 
bahussutã vedaguno 7 ca honti 
tasmã hi amham daharã na mĩyare. 


1452. Mãtãpitã ca 8 bhaginĩ bhãtaro ca 
puttã ca dãrã ca mayanca sabbe, 
dhammam carãma paralokahetu 
tasmã hi amham daharã na mĩyare. 

1453. Dãsã ca dasso 9 anujĩvino ca 
paricãrakã kammakarã ca sabbe, 
dhammam caranti paralokahetu 
tasmã hi amham daharã na mĩyare. 

1454. Dhammo have rakkhati dhammacãrim 
dhammo suciọno sukhamãvahãti, 
esãnisamso dhamme suciọne 

na duggatim gacchati dhammacãrĩ. 

1455. Dhammo have rakkhati dhammacãrim 
chattarn mahantam viya vassakãle, 
dhammena gutto mama dhammapãlo 
annassa atthĩni sukhĩ kumãro ”ti. 

9. Mahãdhammapãlajãtakam. 


1 bhariyam - Ma, Syă, PTS. 

2 bhariyãpi amhe - Syã. 

3 nopi - Ma, Syă. 

4 ve - Ma, Syã, PTS. 

5 suggavãsu - PTS. 


6 bahũtapannã - Syã. 

7 vedagunã - Syã. 

8 mãtãpitaro - Syã. 

9 dãsyo - Ma; 
dãsĩ - Syã. 
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1449. Chúng tôi không phản bội những người vợ, và những người vợ 
không phản bội chúng tôi, ngoài những người vợ ấy ra, chúng tôi gìn giữ sự 
thanh khiết (đối với những người phụ nữ khác); chính vì thế, những người 
trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết (lúc còn trẻ). 


1450. Tất cả chúng tôi chừa bỏ việc giết hại mạng sống, chúng tôi lánh xa 
việc trộm câp ở thế gian, không có việc uống chất say, và không có việc chúng 
tôi nói dối; chính vì thế, những người trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết 
(lúc còn trẻ). 


1451. Những đứa con sanh ra từ những người phụ nữ tuyệt vời ấy là 
những người thông minh, có nhiều trí tuệ, học rộng, và hiểu biết sâu sâc; 
chính vì thế, những người trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết (lúc còn trẻ). 


1452. Những người mẹ, những người cha, những chị em gái, những anh 
em trai, những người con trai, những người vợ, và tất cả chúng tôi thực hành 
thiện pháp vì nguyên nhân của đời sau; chính vì thế, những người trẻ tuổi 
của chúng tôi không bị chết (lúc còn trẻ). 


1453. Các tôi trai, các tớ gái, và những người sống phụ thuộc, những 
người hầu cận, và những người làm công, tất cả đều thực hành thiện pháp vì 
nguyên nhân của đời sau; chính vì thế, những người trẻ tuổi của chúng tôi 
không bị chết (lúc còn trẻ). 


1454. Thật vậy, thiện pháp hộ trì người có sự thực hành thiện pháp. Thiện 
pháp khéo được thực hành đem lại sự an lạc. Điều này là quả báu khi thiện 
pháp khéo được thực hành: Người có sự thực hành thiện pháp không đi đến 
cảnh giới khổ đau. 1 


1455. Thật vậy, thiện pháp hộ trì người có sự thực hành thiện pháp, ví 
như chiếc lọng to lớn bảo vệ con người vào thời điểm của cơn mưa. Con trai 
Dhammapãla của tôi được bảo vệ bởi thiện pháp; các khúc xương là của 
người khác, con trai của tôi được an vui.” 

9. Đại Bổn sanh Dhammapãla. [447] 


1 Giống câu kệ 303 của tập Kinh TheragathapaỊi - Trưởng Lão Kệ, trang 101. 
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1456. Nasmase katapapamhi nasmase alikavadine, 
nãsmasattatthapannamhi atisantepi nãsmase. 

1457. Bhavanti heke purisã gopipãsakajãtikã, 1 
ghasanti 2 manne mittãni vãcãya na ca kammunã. 3 

1458. Sukkhanjalĩ paggahĩtã 4 vãcãya paỊigunthitã, 5 6 
manussapheggu nãsĩde yasmim natthi kataníìută. 

1459. Na hi annannaỸittãnam itthĩnam purisãna 7 vã, 
nãnãva katvã 8 samsaggam tãdisampi nãsmase. 9 

1460. Anariyakammam okkantam 10 atthetam" sabbaghãtinam, 
nisitamva paticchannam tãdisampi nãsmase. 10 

1461. Mittarũpenidhekacce 12 sãkhallena 13 acetasã, 
vividhehi upãyehi 14 tădisampi nãsmase. 10 

1462. Ãmisam vã dhanam vãpi yattha passati tãdiso, 
dũbhim 15 karoti dummedho tanca jhatvãna 16 gacchati. 

1463. Mittarũpena bahavo channã sevanti sattavo, 
jahe kãpurisehete kukkuto viya senakam. 

1464. Yo ca uppatitam attham na khippamanubựjjhati, 17 
amittavasamanveti pacchã ca-m-anutappati. 18 

1465. Yo ca uppatitam attham khippameva nibodhati, 
muccate sattusambãdhã kukkuto viya senakã. 

1466. Tam tãdisam kutamivodditam 19 vane 
adhammikam niccavidhamsakãrinam, 
ãrã vivajjeyya naro vicakkhano 
senam yathă kukkuto vamsakãnane ”ti. 

10. Kukkutajãtakaĩn. 


1 gopipãsikajãtikã - Syã. 

2 ghamsanti - PTS. 

3 kammanã - PTS. 

4 sukkhanjalipaggahitã - Ma, Syã. 

5 paligunthitã - Ma, Syã, PTS. 

6 annonna - Syă; annasa - PTS. 

7 purisãnam - PTS. 

8 nãnãvikatvã - Ma, Syã. 

9 na vissase - Syã. 

10 kammaukkantam - Syã. 


11 athetam - Ma. 

12 mittavasenidhekacce - Syã. 

13 sãkhalyena - Ma, Syã. 

14 upãyanti - Ma, Syă. 

15 dubbhim - Ma, Syã. 

16 hantvãna - Ma, Syã. 

17 khippameva na bujjhati - Syă. 

18 pacchã ca anutappati - Ma; 
pacchãva anutappati - Syã. 

19 kũtamivodditam - Ma, Syã. 
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1456. “Không nên tin cậy người làm ác, không nên tin cậy người nói 
không thật, không nên tin cậy người chỉ biết lợi ích của bản thân, ngay cả 
người làm ra vẻ an tịnh cũng không nên tin cậy. 

1457. Thật vậy, có nhiều người có bản tính thèm khát của loài bò. Tôi nghĩ 
rằng họ làm vui lòng các bạn bè bâng lời nói mà không bằng hành động. 

1458. Những người đưa ra hai bàn tay chắp lại khô khan (không thật 
tâm), che đậy bâng lời nói, là những người vô tích sự, không nên thân cận 
hạng người không biết tri ân. 


1459. Không nên thiết lập sự giao thiệp chặt chẽ với những người nữ, 
hoặc với những người nam có tâm thay đổi, thậm chí không nên tin cậy 
người như thế ấy. 


1460. Người phạm đến hành động không thánh thiện, (có lời nói) không 
quả quyết, là người giết hại tất cả (khi đạt được cơ hội), tựa như gươm bén 
được che đậy, thậm chí không nên tin cậy người như thế ấy. 

1461. Ở đây, một số người với vẻ ngoài bạn bè, với lời nói trau chuốt 
nhưng không xuất phát từ tâm, (có sự xoi mói lỗi lầm) theo nhiều phương 
thức khác nhau, cũng không nên tin cậy người như thế ấy. 


1462. Kẻ như thế ấy nhìn thấy thức ăn hay tài sản ở nơi nào, kẻ ngu muội 
ấy lập kế hãm hại, giết chết người bạn, rồi bỏ đi.” 

1463. “Với vẻ ngoài bạn bè, nhiều kẻ thù giấu diêm (bản chất xấu xa), rồi 
thân cận; nên rời khỏi những con người tồi tệ này, tựa như con gà trống rời 
khỏi chim diều hâu. 


1464. Và người nào không mau chóng nhận biết sự việc đã sanh khởi, rồi 
đi theo sự khống chế của kẻ thù, về sau sẽ hối tiếc. 


1465. Và người nào mau chóng nhận chân sự việc đã sanh khởi, người ấy 
thoát khỏi sự áp bức của kẻ thù, tựa như con gà trống thoát khỏi chim diều 
hâu. 1 


1466. Người khôn ngoan nên tránh né thật xa kẻ như thế ấy, kẻ không 
đạo đức, thường xuyên gây ra sự phá hoại, tựa như tránh né cái bẫy đã được 
giăng ra ở trong rừng, giống như con gà trống tránh né chim diều hâu ở trong 
khu rừng tre rậm.” 

10. Bổn Sanh Con Gà Trống. [448] 


1 Hai câu kệ 1464 và 1465 tương tự hai câu kệ 910 và 911 ở trang 247. 
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1467. Alankato mattakundalĩ 1 
mãlãhãri 2 haricandanussado, 
bãhã paggayha kandasi 
vanamajjhe kim dukkhito tuvam. 

1468. Sovannamayo pabhassaro 
uppanno rathapanjaro mama, 
tassa cakkayugam na vindãmi 
tena dukkhena jahãmi jĩvitam. 

1469. Sovanọamayam manimayam 
lohamayam atha rũpiyãmayam, 3 
pãvada ratham kãrayãmi 4 te 
cakkayugam patipãdayãmi 5 tam. 

1470. So 6 mãnavo tassa pãvadi 
candasuriyã 7 ubhayettha 8 bhãtaro, 
sovannamayo ratho mama 

tena cakkayugena sobhati. 

1471. Bãlo kho tvamsi mãnava 

yo tvam patthayase apatthiyam, 9 

mannãmi tuvam marissasi 

na hi tvam 10 lacchasi candasũriye. 11 

1472. Gamanãgamanampi dissati 
vannadhãtu ubhayettha 12 vĩthiyo, 
peto pana neva dissati 

ko nu kho kandatam bãlyataro. 

1473. Saccam kho vadesi mãnava 
ahameva kandatam bãlyataro, 
candam viya dãrako rudam 
petarn kãlakatãbhipatthaye. 13 

1474. Ãdittam vata mam santarn ghatasittam va pãvakam, 
vãrinã viya osincam 14 sabbam nibbãpaye daram. 

1475. Abbahĩ 15 vata me sallam yamãsi hadayanissitam, 16 
yo me sokaparetassa puttasokam apãnudi. 

1476. Soharn abbũỊhasallosmi vĩtasoko anãvilo, 

na socãmi na rodãmi tava sutvãna mãnavã ”ti. 

11. Mattakundalijãtakam. 17 


1 matthakundalĩ - Ma, Syã. 

2 mãladhãrĩ - Ma; 
mãlabhãrĩ - PTS. 

3 rũpiyamayam - Syã. 

4 karissãmi - Ma, Syã. 

5 patilãbhayãmi - Syã. 

6 atha - Syã. 

7 candimasũriyã - Ma; 
candimasuriyã - Syã. 

8 ubhayattha - Syã. 


9 patthayasi apatthayam - Sya. 

10 tuvam - PTS. 

11 candasuriye - Syã. 

12 ubhayattha - Syã. 

13 kãlakatambhipatthaye - Syã. 

14 osinci - Syă, PTS. 

15 abbuhi - Syã; abbahi - PTS. 

16 hadayassitam - Ma, Syã. 

17 matthakundalỹãtakam - Ma; 
matthakundalijãtakam - Syã. 
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1467. “Ngươi đã được trang điểm, có bông tai đã được đánh bóng, có 
mang tràng hoa, có thoa trầm hương màu vàng, sau khi giơ hai cánh tay lên 
rồi than khóc ở giữa khu rừng, ngươi bị khổ đau điều gì?” 1 

1468. “Khung xe làm bằng vàng, rực rỡ, được phát sanh lên cho tôi. Tôi 
không tìm ra cặp bánh xe cho nó. Vì nỗi khổ đau ấy, tôi từ bỏ mạng sống.” 

1469. “Nó làm bằng vàng, làm bằng ngọc ma-ni, làm bằng đồng, hay làm 
bâng bạc? Ngươi hãy nói ra, ta sẽ cho người làm chiếc xe cho ngươi. Ta sẽ 
giúp cho ngươi đạt được cặp bánh xe.” 

1470. Người thanh niên ấy đã nói với ông ấy rằng: “Ở đây, mặt trăng và 
mặt trời là anh em; cỗ xe của tôi làm bàng vàng, được chói sáng với cặp bánh 
xe ấy.” 

1471. “Này người thanh niên, ngươi quả thật khờ dại, ngươi mong mỏi vật 
không thế mong mỏi. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ chết bởi vì ngươi sẽ không đạt 
được mặt trăng và mặt trời.” 

1472. “Việc đi và đến (của mặt trăng và mặt trời) còn được nhìn thấy. Ở 
đây, màu sâc và bản chất, lộ trình của cả hai được biết đến. Trái lại, người đã 
qua đời không được nhìn thấy. Vậy thì trong hai người đang khóc lóc, người 
nào khờ dại hơn?” 

1473. “Này người thanh niên, quả nhiên ngươi nói đúng sự thật. Trong 
hai người đang khóc lóc, chính ta là khờ dại hơn. Ta đang mong mỏi người 
chết, đã qua đời, ví như đứa bé trai đang khóc đòi mặt trăng.” 

1474. “Quả thật, trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được 
rưới bơ lỏng, người ấy có thể dập tât tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới 
nước xuống. 

1475. Khi tôi bị dày vò bởi sầu muộn, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn 
về người con trai của tôi, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên đã câm vào trái 
tim của tôi. 


1476. Tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, có sự sầu muộn đã được xa lìa, 
không bị vẩn đục. Này người thanh niên, sau khi lâng nghe ngươi, tôi không 
sầu muộn, không khóc lóc.” 2 

11. Bổn Sanh Thiên TửMattakundali. [449] 


1 Câu chuyện này giống như câu chuyện Thiên Cung của Mattakunặalĩ ở Vimanauatthupaịỉ 
- Chuyện Thiên Cung (các câu kệ 1209-1218) và Petauatthupãịi - Chuyện Ngạ Quỷ (các câu 

kệ 186-195)- 

2 Ba câu kệ 1474, 1475, 1476 tương tự như ba câu kệ 1216, 1217, 1218 của tập Kinh 
Vimãnavatthupãịi - Chuyên Thiên Cung (TTPV tập 30, trang 201), ba câu kệ 717, 718, 719 ở 
trang 209, và ba câu kệ 1097,1098,1099 ở trang 289. 
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1477. Apacantapi dicchanti santo laddhana bhojanam, 
kimeva tvam pacamãno yam na dajjã na tam samam. 

1478. Maccherã ca pamãdã ca evam dãnam na dĩyati, 1 
punnam ãkankhamãnena deyyam hoti vijãnatã. 

1479. Yasseva bhĩto na dadãti maccharĩ tadeva adadato 2 bhayam, 
jighacchã 3 ca pipãsã ca yassa bhãyati maccharĩ, 

tameva bãlam phusati asmim loke paramhi ca. 

1480. Tasmã vineyya maccheram dajjã dãnam malãbhibhũ, 
punnãni paralokasmim patitthã honti pãninam. 

1481. Duddadam dadamãnãnam dukkaram kamma kubbatam, 
asanto nãnukubbanti satam dhammo durannayo. 

1482. Tasmã satanca asatanca 4 nãnã hoti ito gati, 
asanto nirayam yanti santo saggaparãyanã. 

1483. Appasmeke 5 pavecchanti bahuneke 6 na dicchare, 
appasmã dakkhinã dinnã sahassena samam mitã. 

1484. Dhammam care yopi samunjakam 7 care 
dãranca posam dadam appakasmim, 8 
satam sahassãnam 9 sahassayãginam 
kalampi nãgghanti tathãvidhassa te. 

1485. Kenesa yaníĩo vipulo mahagghato 
samena dinnassa na agghameti, 10 
katham sahassãnam 11 sahassayãginam 
kalampi nãgghanti tathãvidhassa te. 

1486. Dadanti heke visame nivitthã 
jhatvã 12 vadhitvã atha socayitvã, 
sã dakkhinã assumukhã sadandã 
samena dinnassa na agghameti, 
evam sahassãnam 14 sahassayãginam 
kalampi nãgghanti tathăvidhassa te ”ti. 

12. BiỊãrakosiyajãtakam. 14 


1 diyyati - Ma, Syã, PTS. 

2 tadevãdadato - Ma, Syã. 

3 dighacchã - PTS. 

4 asatam - Ma. 

5 appampeke - Syã. 

6 bahunãke - Syã; 
bahunã eke - PTS. 

7 samunchakam - Ma, Syã, PTS. 


8 appakasmi pi - PTS. 

9 satasahassãnam - Syã. 

10 anagghameti - Syã. 

11 katham satam sahassãnam - Ma. 

12 chetvã - Ma; ghatvã - Syã. 

13 evam satam sahassãnam - Ma. 

14 bilãrakosiyajãtakam - Ma, Syã; 
biỊãrikosiyajãtakam - PTS. 
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1477. “Những người tốt vẫn mong muốn bố thí, mặc dầu chưa nấu chín 
vật thực đã có được, phải chăng trong khi ông đang nấu (thức ăn), việc không 
cho là không đúng đẳn? 

1478. Như vậy, vật thí không được cho ra do sựbỏn xẻn và do sự xao lãng. 
Người có sự nhận thức, trong khi mong mỏi phước báu, nên thực hành bố 
thí.” 


1479. “Bị sợ hãi về sự đói và sự khát mà kẻ bỏn xẻn không bố thí; chính 
nỗi sợ hãi ấy có ở kẻ không bố thí. Kẻ bỏn xẻn sợ hãi về sự đói và sự khát, 
chính việc ấy đáp trả lại kẻ ngu ở đời này và ở đời sau. 

1480. Vì thế, người chiến thẳng tật xấu nên dẹp bỏ tánh bỏn xẻn, nên ban 
phát vật thí. Các phước báu là nơi nương nhờ của chúng sanh trong đời vị 
lai.” 


1481. “Trong khi họ cho vật khó cho, trong khi họ làm công việc khó làm, 
những kẻ xấu không làm theo được; pháp của những người tốt là khó đạt 
đến. 1 


1482. Vì thế, cảnh giới tái sanh sau kiếp này dành cho những người tốt và 
những kẻ không tốt là khác nhau, những kẻ không tốt đi địa ngục, những 
người tốt có sự đi đến cõi trời.” 

1483. “Một SỐ người dầu có ít vẫn ban phát, một số khác có nhiều nhưng 
không bố thí. Sự cúng dường được dâng hiến (với đức tin) dầu ít ỏi, được xác 
định tương đương với một ngàn lần (sự bố thí bình thường). 

1484. Thậm chí người nào sống nhờ vào việc lượm lặt, cũng nên thực 
hành thiện pháp, trong lúc chu cấp vợ và con, vẫn hành pháp bố thí mặc dầu 
ít ỏi. Các sự cúng tế một ngàn đồng tiền của một trăm ngàn kẻ chủ tế không 
giá trị bằng một phần mười sáu pháp bố thí của người như thế ấy.” 

1485. “Vì sao sự cúng tế vĩ đại, có giá trị lớn, không sánh bâng giá trị của 
việc bố thí đúng pháp? Tại sao các sự cúng tế một ngàn đồng tiền của một 
trăm ngàn kẻ chủ tế không giá trị bằng một phần mười sáu pháp bố thí của 
người như thế ấy?” 


1486. “Bởi vì, một số người đã tham dự vào việc bất công, đã thiêu đốt, đã 
chém giết, đã gây nên sự sầu muộn, rồi hành pháp bố thí; việc cúng dường ấy 
có khuôn mặt đẫm nước mât, có gậy gộc, không sánh bảng giá trị của việc bố 
thí đúng pháp; tương tự như thế, các sự cúng tế một ngàn đồng tiền của một 
trăm ngàn kẻ chủ tế không giá trị bâng một phần mười sáu pháp bố thí của 
người như thế ấy.” 

12. Bổn Sanh Triệu Phú BiỊãrakosiya. [450] 


1 Hai câu kệ 1481 và 1482 giống như hai câu kệ 211 và 212 ở trang 81. 
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1487. Vannava abhiruposi ghano sanjatarohito, 
cakkavãka surũposi vippasannamukhindriyo. 

1488. Pãthĩnam 1 pãvusam maccham valajam 2 munjarohitam, 
gangãya tĩre 3 nisinno 4 evam bhunjasi bhojanam. 

1489. Na vãhametam bhunjãmi jangalã nodakãni 5 vã, 
annatra sevãlapanakã etam 6 me samma bhojanam. 

1490. Na vãhametam saddahãmi cakkavãkassa bhojanam, 
aham hi 7 samma bhunjãmi gãme loniyateliyam. 8 

1491. Manussesu katam bhattam sucimamsũpasecanam, 9 
na ca me tãdiso vanno cakkavãka yathă tavam. 10 

1492. Sampassam attani veram himsayam 11 mãnusim pajam, 
utrasto ghasasĩ bhĩto tena vanno tavediso. 12 

1493. Sabbalokaviraddhosi 13 dhanka pãpena kammunã, 14 
laddho pindo na pĩneti tena vanno tavediso. 13 

1494. Ahampi samma bhunjãmi ahimsã 15 sabbapãninam, 
appossukko nirãsankĩ 16 asoko akuto bhayo. 

1495. So karassu anubhãvam 17 vĩtivattassu sĩliyam, 
ahimsãya caram 18 loke piyo hohisi mammiva. 


1496. Yo na hanti na ghãteti na jinãti na jãpaye, 

mettamso sabbabhũtesu veram tassa na kenacĩ ”ti. 

13. Cakkavãkajãtakam. 


1 pãtĩnam - Ma. 

2 balajam - Ma; balajjam - Syã; vãlajam - PTS. 

3 gaủgãtĩre - Syã; gaủgãtĩresu - PTS. 

4 nisinnosi - Syã. 

5 jangalãnũdakãni - Syã. 

6 annam - Syã. 

7 ahampi - Ma, Syã. 

8 loụiyatelikam - Syã. 

9 sucim mamsũpasecanam - PTS. 


10 tuvam - Ma, Syã. 

11 himsãya - Syă, PTS. 

12 te ediso - PTS. 

13 viruddhosi - Ma, Syã. 

14 kammanã - PTS. 

15 ahimsam - Ma, Syã. 

16 nirãsaủko - Syă. 

17 ãnubhãvam - Ma, Syă, PTS. 

18 cara - Ma, PTS. 
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Nhóm Mười Kệ Ngồn 


1487. “Bạn có tướng mạo, có vóc dáng đẹp, rân rỏi, lấp lánh màu đỏ. Này 
chim hồng hạc, bạn có vóc dáng xinh, có khuôn mặt và giác quan thanh tịnh. 


1488. Ngồi ở bờ sông Ganga, bạn hưởng thụ thức ăn là loài cá: cá trích, cá 
miệng rộng, cá valaja, cá munja, và cá hồi.” 


1489. “Ta không thọ dụng thức ăn ấy, các loài sinh vật ở rừng hoặc ở 
trong nước, ngoại trừ rong rêu và cỏ dại; này bạn, vật ấy là thức ăn của ta.” 


1490. “Tôi không tin vật ấy là thức ăn của loài chim hồng hạc. Này bạn, 
bởi vì tôi ăn thức ăn có muối và dầu ăn ở trong làng. 


1491. Này chim hồng hạc, bữa ăn được làm ở nơi loài người có trộn lẫn 
thịt tinh khiết, và tướng mạo của tôi là như thế ấy, không giống như của 
bạn.” 


1492. “Trong khi nhận thấy tâm oán thù ở bản thân, trong khi hãm hại 
dòng dõi loài người, bạn thọ dụng thức ăn, luôn dáo dác, sợ hãi; vì thế, tướng 
mạo của bạn là như vậy. 


1493. Này quạ, bạn thù nghịch với tất cả thế gian bàng hành động độc ác. 
Miếng ăn đạt được không làm cho bạn cường tráng; vì thế, tướng mạo của 
bạn là như vậy. 


1494. Này bạn, tôi cũng thọ dụng thức ăn, không có sự hãm hại tất cả các 
loài có mạng sống. Tôi ít ham muốn, không ngờ vực, không sầu muộn, không 
có sự sợ hãi từ bất cứ đâu. 


1495. Chính bạn hãy chứng tỏ năng lực, hãy vượt qua bản chất xấu xa. 
Trong khi sống ở thế gian không hãm hại, bạn sẽ trở nên đáng yêu như là tôi 
vậy. 


1496. Người nào không giết hại, không bảo giết hại, không thống trị, 
không bảo thống trị, có tâm từ ái đối với tất cả chúng sanh, người ấy không 
có oán thù với bat cứ ai.” 

13. Bổn Sanh Chim Hồng Hạc. [451] 
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1497. Saccam kira tvampi' bhũripaímo 1 2 
yã tãdisĩ sirĩ dhitĩ mutĩ ca, 3 
na tãyate bhãvavasũpanĩtam 4 
yo yãvakam 5 bhunjasi appasũpam. 


1498. Sukham dukkhena paripãcayanto 
kãlãkãlam vicinam chandachanno, 
atthassa dvãrãni avãpuranto 6 
tenãham tussãmi yavodanena. 


1499. Kãlanca natvã abhijĩhanãya 7 
mantehi attham paripãcayitvã, 
vijambhissam 8 sĩhavijambhitãni 
tãyiddhiyã dakkhasi mam punãpi. 


1500. Sukhĩhi eke 9 na karonti pãpam 
avannasamsaggabhayã puneke, 
pahũ samãno vipulatthacintĩ 
kim kãranã me na karosi dukkham. 


1501. Na panditã attasukhassa hetu 
pãpãni kammãni samãcaranti, 
dukkhena phutthã khalitattãpi 10 santã 
chandã ca dosã na jahanti dhammam. 


1502. Yena kenaci vannena muduna darunena va, 

uddhare dĩnamattãnam pacchã dhammam samãcare. 


1503. Yassa rukkhassa chayaya nisideyya sayeyya va, 

na tassa sãkham bhanjeyya mittadubbho hi pãpako. 


1504. Yassãhi 11 dhammam manựjo 12 vijannã 
ye cassa kankham vinayanti santo, 
tam hissa dĩpanca parãyananca 13 
na tena mittam 14 jarayetha 15 panno. 


1 tvam api - Ma; tuvampi - Syã. 

2 bhũripaníĩa - Ma. 

3 sĩri dhitĩ matĩ ca - Ma; 
sirĩ dhiti mati ca - Syã. 

4 tãyatebhãvavasũpanitam - Ma. 

5 yavakam - Ma, Syã. 

6 apãpuranto - Syã. 

7 abhijihanãya - Syã. 

8 vijambhisam - Syã. 


9 sukhĩpi heke - Ma, Syã; 
sukhĩ hi eke - PTS. 

10 khalitãpi - Ma, Syă, PTS. 

11 yassãpi - Ma, Syã. 

12 puriso - Ma, Syã. 

13 parãyananca - Ma, Syã. 

14 mettim - Ma, Syã. 

15 jirayetha - Syã. 
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Nhóm Mười Kệ Ngồn 


1497. “CÓ phải là sự thật chăng khi nghe ràng ngài cũng có trí tuệ uyên 
bác, bởi vì sự vinh quang, nghị lực, và thông minh như thế ấy vẫn không bảo 
vệ được vị thế và quyền lực đã đạt đến của ngài, khiến ngài phải ăn món lúa 
mạch với ít nước xúp?” 


1498. “Trong khi làm tăng trưởng hạnh phúc một cách khó nhọc, trong 
khi xem xét thời điểm hoặc chưa phải thời điểm, ta đã che giấu lòng mong 
muốn trong khi mở ra các cánh cửa đưa đến điều lợi ích; vì thế, ta hài lòng 
với cơm lúa mạch. 


1499. Và sau khi nhận biết thời điểm cho việc ra sức, sau khi làm cho chín 
muồi sự lợi ích thông qua các kế hoạch, ta sẽ phô trương bản thân tựa như 
con sư tử đã vươn dậy; với sự thành tựu ấy, ngươi cũng sẽ gặp lại ta.” 


1500. “Một SỐ người không làm điều ác bởi vì họ hạnh phúc, thêm nữa 
một số người do sợ hãi việc dính líu đến điều tai tiếng; còn khanh, trong khi 
đang có nhiều ý tưởng về những lợi ích lớn lao, vì lý do gì mà khanh không 
gây ra sự khổ đau cho trầm?” 


1501. “Các bậc sáng suốt không vì nguyên nhân hạnh phúc của bản thân 
mà tạo ra các ngiệp ác xấu. Những người tốt, dầu bị tác động bởi khổ đau, 
dầu bản thân bị vấp ngã, cũng không vì tham muốn và sân hận mà từ bỏ 
thiện pháp.” 


1502. “Bằng bất cứ cách thức nào, mềm mỏng hay thô bạo, nên đưa bản 
thân ra khỏi tình trạng khốn khó, rồi sau đó mới thực hành thiện pháp.” 


1503. “Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của cây nào thì không nên bẻ 
gãy cành lá của cây ấy, bởi vì kẻ phản bội bạn bè là kẻ ác xấu. 


1504. Nhờ vào vị nào mà một người có thể nhận thức được lẽ phải, 
và các bậc thiện nhân dẹp bỏ mối hoài nghi cho người này, 
chính vị ấy là hòn đảo và là nơi nương tựa của người này; 
người có sự hiểu biết không nên hủy hoại tình bạn với vị ấy.” 
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1505. Alaso gihĩ kãmabhogĩ na sãdhu 
asannato pabbajito na sãdhu, 
rậjã na sãdhu anisammakãrĩ 

yo pandito kodhano tam na sãdhu. 

1506. Nisamma khattiyo kayirã nãnisamma disampati, 
nisammakãrino rặja yaso kitti 1 ca vaddhatĩ ”ti. 

14. Bhũripannajãtakam. 2 

1507. Kim su naro jappamadhiccakãle 
kam vã vijjam katamam vã sutãnam, 
so macco asminca 3 paramhi loke 
katham karo sotthãnena gutto. 

1508. Yassa devã pitaro ca sabbe 
sirimsapã 4 sabbabhũtãni cãpi, 
mettãya niccarn apacitãni honti 
bhũtesu ve sotthănam tadãhu. 

1509. Yo sabbalokassa nivãtavutti 
itthĩpumãnam sahadãrakãnam, 
khantã duruttãnam apatikkũlavãdĩ 5 
adhivãsanam sotthãnam tadãhu. 


1510. Yo nãvajãnãti sahãyamatte 6 
sippena kulyãhi dhanena jaccã, 
rucipanno atthakãle mutimã 7 
sahãyesu ve sotthãnam tadãhu. 

1511. Mittãni ve yassa bhavanti santo 
samvissatthă avisamvãdakassa, 

na mittadũbhi 8 samvibhãgĩ dhanena 
mittesu ve sotthãnam tadãhu. 


1512. Yassa bhariyã tulyavayã samaggã 
anubbatã dhammakãmã pajãtã, 
koliniyã sĩlavatĩ patibbatã 
dãresu ve sotthãnam tadãhu. 


1 kittĩ - Syã. 

2 bhũripanhajãtakam - Syã, PTS. 

3 asmim va - PTS. 

4 sarĩsapã - Ma. 

5 appatikkũlavãdĩ - Ma, Syã. 


6 sahãyamitte - Ma, Syă. 

7 matĩmã - Ma, Syã; 
mutĩmã - PTS. 

8 mittadubbhĩ - Ma, Syã; 
mittadũbhĩ - PTS. 
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Nhóm Mười Kệ Ngôn 


1505. “Người tại gia biếng nhác có sự thọ hưởng các dục, là không tốt, 
bậc xuất gia không tự chế ngự, là không tốt, 
vị vua có hành động không cân nhâc, là không tốt, 
người sáng suốt có sự phẫn nộ, việc ấy là không tốt. 1 


1506. Vị Sát-đế-lỵ nên hành động sau khi suy xét. Bậc chúa tể một 
phương không thể không suy xét. Tâu bệ hạ, người hành động sau khi suy xét 
có danh vọng và tiếng tăm tăng trưởng.” 

14. Bổn Sanh Trí Tuệ Uyên Bác. [452] 


1507. “Con người học thuộc lòng và trì tụng cái gì vào thời điểm khấn 
nguyện? Kinh văn nào, hoặc phần nào trong các giáo điều? Người ấy thực 
hành như thế nào để được bảo vệ một cách an lành ở kiếp này và kiếp sau?” 


1508. “Người nào thường xuyên tôn vinh chư Thiên và tất cả cha ông, các 
loài rân và tất cả các sinh linh với tâm từ ái, người ấy hẳn nhiên đã chúc tụng 
sự an lành cho các sinh linh. 


1509. Người nào có lối cư xử khiêm tốn đối với tất cả thế gian, đối với 
những người nữ và nam, đối với các đứa trẻ, là người nhẫn nhịn, không nói 
lời mẳng nhiếc đối với những lời phát biểu khó nghe, người ấy đã chúc tụng 
sự an lành tức là sự kham nhẫn. 


1510. Người nào không khi dẽ các cộng sự và các bạn bè về nghề nghiệp, 
về gia tộc, về tài sản, về dòng dõi, là người có trí tuệ trong sáng, có sự nhận 
biết vào thời điểm có lợi ích, người ấy hẳn nhiên đã chúc tụng sự an lành cho 
các bạn bè. 


1511. Thật vậy, người nào có các thân hữu là những người tốt, đạt được sự 
tin cậy, người nào không có bản tánh lường gạt, không phải là kẻ phản bội 
bạn bè, có sự chia sớt về tài sản, người ấy hẳn nhiên đã chúc tụng sự an lành 
cho các thân hữu. 


1512. Người nào có cô vợ là người tương đương về tuổi tác, sống hòa 
thuận, tận tụy, mong muốn làm thiện pháp, có khả năng sanh sản, xuất thân 
gia giáo, có giới hạnh, chung thủy, người ấy hẳn nhiên đã chúc tụng sự an 
lành cho các cô vợ. 


1 Hai câu kệ 1505, 1506 tương tự hai câu kệ 634, 635 ở trang 189 và hai câu kệ 711, 712 ở 
trang 207. 
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1513. Yassa rậjã bhũtapatĩ 1 yasassĩ 
jãnãti soceyyam 2 parakkamanca, 
advejjhatãsu hadayam 3 mamanti 
rậjusu 4 ve sotthãnam tadãhu. 

1514. Annanca pãnanca dadãti saddho 
mãlanca gandhanca vilepananca, 
pasannacitto anumodamãno 
saggesu ve sotthãnam tadãhu. 

1515. Yamariyadhammena punanti vaddhã 5 
ãrãdhită samacariyãya santo, 
bahussutã isayo sĩlavantam 6 
arahantamajjhe sotthãnam tadãhu. 

1516. Etãni kho sotthãnãni loke 
vinnuppasatthãni 7 sukhudrayãni 8 , 
tãnĩdha sevetha naro sapanno 

na hi mangale kincanam 9 atthi saccan ”ti. 

15. Mahãmangalajãtakam. 

1517. Utthehi kanha kim sesi ko attho supine tena, 10 

yopi tuyha 11 sako bhătã hadayam cakkhunca 12 dakkhinam, 
tassa vãtã balĩyanti 13 ghato 14 jappati kesava. 

1518. Tassa tam vacanam sutvã rohineyyassa kesavo, 
taramãnarũpo vutthãsi bhãtusokena attito. 

1519. Kinnu ummattarũpova kevalam dvãrakam imam, 
saso sasoti lapasi ko nu te sasamãhari. 

1520. Sovanọamayam manimayam 15 lohamayam atha rũpiyãmayam, 16 
sankhasilãpavãỊamayam kãrayissãmi te sasam. 


1521. Santi aíìnepi sasaka aranne vanagocara, 
tepi te ãnayissãmi kĩdisam sasamicchasi. 


1 bhũtapati - Ma. 

2 soceyya - Syã. 

3 advejjhatã suhadayam - Ma, Syã, PTS. 

4 rãjũsu - Ma, Syã. 

5 vuddhã - Ma. 

6 sĩlavanto - Ma, PTS. 

7 vinííũpasatthãni - Syă, PTS. 

8 sukhindriyãni - PTS. 

9 kincinam - Syã. 

10 supanena te - Ma, Syă; supinena te - PTS. 


11 tuyham - Ma, Sya; 
t’ ayam - PTS. 

12 cakkhu ca dakkhinam - Ma; 
cakkhudakkhinam ca - Syã; 
cakkhumva dakkhinam - PTS. 

13 baliyyanti - Syã. 

14 ghaío - Ma. 

15 maụĩmayam - Ma, PTS. 

16 rũpiyamayam - Syã. 


384 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Kệ Ngồn 


1513. Người nào có vị vua là chúa tể của thần dân, là vị vua có danh tiếng, 
nhận biết sự thanh liêm và sự nỗ lực, có trạng thái không do dự (xác quyết 
rằng): ‘Người này là bạn của trầm,’ người ấy hẳn nhiên đã chúc tụng sự an 
lành cho các vị vua. 


1514. Người có niềm tin bố thí cơm ăn, nước uống, tràng hoa, hương 
thơm, và dầu thoa, trong lúc tùy hỷ và có tâm tịnh tín, người ấy hẳn nhiên đã 
chúc tụng sự an lành cho các cõi trời. 


1515. Người nào mà các bậc trưởng thượng, các bậc an tịnh đã được hoàn 
thành nhờ vào việc thực hành đúng đẳn, các bậc ẩn sĩ đa văn, có giới hạnh, 
làm cho trong sạch nhờ vào Thánh pháp, người ấy đã chúc tụng sự an lành ở 
giữa các bậc A-la-hán. 


1516. Thật vậy, các sự an lành này ở thế gian được khen ngợi bởi những vị 
hiểu biết, là các nguồn tạo ra sự an lạc. Ở đây, người có trí tuệ nên thực hành 
các điều ấy, bởi vì không có bất cứ cái gì gọi là chân lý ở điềm lành cả.” 

15. Bổn Sanh Điềm Lành Lớn. [453] 


1517. “Tâu Kanha, xin bệ hạ hãy đứng lên. Việc gì bệ hạ lại nằm? Có lợi 
ích gì với ngài ở giấc chiêm bao? Các cơn gió khuấy động người em trai ruột, 
trái tim và con mât phải của bệ hạ. Tâu Kesava, Ghata nói lảm nhảm.” 1 


1518. Sau khi nghe lời nói ấy của cận thần Rohineyya ấy, đức vua Kesava, 
bị khốn khổ bởi nỗi sầu muộn về người em trai, đã vùng dậy với vẻ vội vã. 


1519. “Có phải em, với dáng vẻ giống như người điên, (đi lang thang) khâp 
cổng thành này, lải nhải rằng: ‘Con thỏ, con thỏ.’ Thế người nào đã lấy đi con 
thỏ của em? 


1520. Con thỏ của em làm bâng vàng, bâng ngọc ma-ni, bằng đồng, bàng 
bạc, bâng vỏ sò, đá cuội, hay san hô, trầm sẽ bảo làm con thỏ cho em. 


1521. Cũng có những con thỏ khác ở trong khu rừng, kiếm ăn ở trong 
rừng; trầm sẽ cho đem chúng đến cho em. Em muốn con thỏ loại như thế 
nào?” 


1 Câu chuyện này tương tự như Chuyện Ngạ Quỷ của Kanha ở tập Kinh Petavatthupaịỉ - 
Chuyên Ngạ Quy (TTPV 30, các trang 42-47). 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dasakanipato 


1522. Nacahametam 1 icchami ye sasa pathavim sita, 2 
candato sasamicchãmi tamme ohara kesava. 

1523. So nũna madhuram nãti jĩvitam vijahissasi, 
apatthiyam yo patthayasi candato sasamicchasi. 

1524. Evance kanha jãnãsi yadaímamanusãsasi, 
kasmã pure matam puttam ajjãpimanusocasi. 3 

1525. Yam na labbhã manussena amanussena vã puna, 
jãto me mãmari 4 putto kuto labbhã alabbhiyam. 

1526. Na mantã mũlabhesajjã osadhehi dhanena vã, 
sakkã ãnayitum kanhã 5 yampetamanusocasi. 

1527. Yassa etădisã assu amaccã purisapanditã, 
yathã nijjhãpaye ajja ghato 6 purisapandito. 

1528. Ãdittam vata mam santam ghatasittam va pãvakam, 
vãrinã viya osincam 7 sabbam nibbãpaye daram. 

1529. Abbahĩ 8 vata me sallam yamãsi hadayanissitam, 9 
yo me sokaparetassa puttasokam apãnudi. 

1530. Soham abbũỊhasallosmi vĩtasoko anãvilo, 
na socãmi na rodãmi tava sutvãna mãnava. 

1531. Evam karonti sappaíìnã ye honti anukampakã, 
nivattayanti 10 sokamhã ghato 6 jetthamva bhãtaran ”ti. 

16. Ghatapanditajãtakam. 11 

***** 


TASSƯDDANAM 

DaỊhakanhadhanancayasankhavaro 
rậjã sattăha sasakha takkaỊinã, 
dhammam kukkutakundalibhojanadã 
cakkavãka subhũrisasotthi ghato. 

Dasakanipãto nitthito. 

—00O00-- 


1 na cãhamete - Ma; 
na vãhamete - Sya; 
na vãham etam - PTS. 

2 pathavissitã - Ma. 

3 ajjãpi manusocasi - Ma; 
ajjãpi anusocasi - Syă; 
ajjãpi-m-anusocasi - PTS. 

4 mã marĩ - Ma, Syã, PTS. 


5 kaụha - Ma, Syã, PTS. 

6 ghàto - Ma. 

7 osinci - Syã, PTS. 

8 abbuhi - Syã; 
abbahi - PTS. 

9 hadayassitam - Ma, Syã. 

10 vinivattayanti - PTS. 

11 ghatajãtakam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Kệ Ngôn 


1522. “Nhưng em không muốn con thỏ ấy, những con thỏ nương náu ở 
trái đất. Em muốn con thỏ từ mặt trăng. Anh Kesava, anh hãy mang nó 
xuống cho em.” 

1523. “Này người bà con, đúng là em đây sẽ lìa bỏ cuộc sống ngọt ngào; 
em mong mỏi vật không thể mong mỏi, em muốn con thỏ từ mặt trăng.” 

1524. “Này anh Kanha, nếu anh biết là như vậy thì anh mới nên khuyên 
bảo người khác như thế; tại sao đến bây giờ anh vẫn sầu tư về đứa con trai đã 
chết trước đây? 

1525. Việc nào không thế đạt được bởi con người hoặc ngay cả phi nhân 
(nhưlà): ‘Mong rằng đứa con trai đã được sanh ra của tôi đừng chết,’ do đâu 
mà điều không thể đạt được sẽ trở nên đạt được? 

1526. Này anh Kanha, không thể đưa người quá vãng mà anh sầu tư trở về 
bâng chú thuật, bằng thuốc men từ rẽ cây, bằng các thần dược, hoặc bâng tài 
sản.” 

1527. “Mong sao trầm có được những người cộng sự, những người sáng 
suốt như thế này, giống như con người sáng suốt Ghata hôm nay có thể làm 
cho trầm bừng tỉnh. 

1528. Quả thật, trong khi trầm đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được 
rưới bơ lỏng, người ấy có thể dập tât tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới 
nước xuống. 

1529. Khi trầm bị dày vò bởi sầu muộn, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn 
về người con trai của trầm, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn đã 
cấm vào trái tim của trầm. 

1530. Trẫm đây, có mũi tên đã được rút ra, có sự sầu muộn đã được xa lìa, 
không bị vẩn đục. Này chàng trai, sau khi lẳng nghe em, trầm không sầu 
muộn, không khóc lóc.” 1 

1531. “Những bậc có trí tuệ hành xử như thế, họ là những bậc có lòng 
thương tưởng; các vị giúp cho vượt qua nỗi sầu muộn, tựa như Ghata (đã 
làm) đối với người anh trai vậy.” 

16. Bổn Sanh Ghata Sáng Suốt. [454] 

***** 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


Chuyện thành vững châc, ẩn sĩ Kanha, vị Dhanancaya, vị Sahkha, 
đức vua, bảy ngày Phạm hạnh, với Sãkha, củ takkaỊa, 
thiện pháp, con gà trống, có bông tai, người bố thí bữa ăn, 
chim hồng hạc, trí tuệ uyên bác, có sự bình yên, vị Ghata sáng suốt. 

Nhóm Mười Kệ Ngôn được châm dứt. 

—00O00— 


1 Ba câu kệ 1528, 1529, 1530 tương tự như ba câu kệ 1216, 1217, 1218 của tập Kinh 
VimãnavatthupãỊỈ - Chuyện Thiên Cung (TTPV tập 30, trang 201), ba câu kệ 717, 718, 719 ở 
trang 209, ba câu kệ 1097, 1098, 1099 ở trang 289, và ba câu kệ 1474, 1475, 1476 ở trang 
375 - 
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XI. EKADASAKANIPATO 


1532. Tassa nãgassa vippavãsena 
virũỊhã sallakĩ 1 ca kutajã ca, 
kuruvindakaravarã 2 bhisasãmã 3 
nivãte pupphitã ca kaụikãrã. 4 

1533. Kocideva suvannakãyũrã 5 
nãgarặjam bharanti pindena, 
yattha rậjã rặjakumãro vã 
kavacamabhihessati asambhĩto. 6 

1534. Ganhãhi nãga kabaỊam 7 mã nãga kisako bhava, 
bahũni rậjakiccãni yãni 8 nãga karissasi. 

1535. Sã nũna sã kapanikã 9 andhã aparinãyikã, 10 
khãụum pãdena ghatteti girim candoraụampati. 

1536. Kã nu te sã mahãnãga andhã aparinãyikã, 10 
khãụum pãdena ghatteti girim candoraụampati. 

1537. Mãtã me sã mahãrậja andhã aparinãyikã, 10 
khãụum pãdena ghatteti girim candoraụampati. 

1538. Muncathetam mahãnãgam yo ’yani bharati mãtaram, 
sametu mãtarã nãgo saha sabbehi nãtihi. 

1539. Mutto ca 11 bandhanã nãgo kãsirặjena pesito, 12 
muhuttam vissamitvãna 13 agamã yena pabbato. 

1540. Tato so nalinim 14 gantvã sĩtam kunjarasevitam, 
sondãya udakamãhatvã 15 mãtaram abhisincatha. 

1541. Koyam anariyo devo akãlenapi vassati, 16 
gato me atrajo putto yo mayham paricãrako. 

1542. Utthehi amma kim sesi ãgato tyãhamatrajo, 
muttomhi kãsirặjena vedehena yasassinã. 

1543. Ciram jĩvatu so rậjãkãsĩnam ratthavaddhano, 17 

yo me puttarụ amocesi 18 sadã vuddhãpacãyikan ”ti. 19 

1. Mãtuposakajãtakam. 20 


1 sallakiyo ca kutajã - Syã. 

2 kuruvindakaravĩrã - Ma, PTS. 

3 tisasãmã ca - Ma; bhisasămã ca - Syă, PTS. 

4 kannikãrã - Syã. 

5 suvannakãyurã - Ma. 

6 achambhito - Ma; asambhito - Syã. 

7 kabalam - Syã, PTS. 

8 tãni - Ma, Syã. 

9 kapaniyã - PTS. 

10 apariụãyikã - Ma. 

11 muttova - Syã. 

12 muttamãdãya kunjaro - Ma; 

mutto dãmăto kunjaro - PTS. 


13 assăsajãtvă - Ma; 
assasitvãna - Syã, PTS. 

14 naỊinim - Ma, PTS; 
nilinam - Syã. 

15 sondãyũdakamãhatvã - Ma; 
sondãya udakamãhitvã - Syã. 

16 akãlena pavassati - Syã; 
akãlena ativassati - PTS. 

17 ratthavaddhano - Ma, Syã. 

18 pamocesi - Ma, Syă. 

19 vuddhãpacãyikanti - Syã; 
vaddhãpacãyikan ti - PTS. 

20 mãtiposakajãtakam - PTS. 
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XI. NHÓM MƯỜI MỘT KỆ NGÔN 

1532. “Do sự vắng mặt của con voi ấy, các loại cây sallakĩ, kutajã, 
kuruvinda, trúc đào, và các cây thuộc họ sen súng được phát triển, còn các 
cây kanikãra ở nơi khuất gió được trổ hoa. 

1533. Ở một nơi nào đó, những người đeo vòng vàng ở bâp tay chu cấp 
miếng ăn cho con voi chúa. Các vị vua hoặc các vị hoàng tử ngồi ở lưng voi sẽ 
không bị kinh sợ và sẽ đánh tan đoàn quân có áo giáp.” 

1534. “Này voi, hãy nhận lấy nẳm thức ăn. Này voi, chớ để bị gầy ốm. Này 
voi, có nhiều phận sự đối với đức vua mà ngươi sẽ phải làm.” 

1535. “Bà ấy, quả thật là một bà lão khốn khổ, mù lòa, không sáng suốt, 
thường cọ bàn chân vào gốc cây ở khu vực đối diện với núi Candorana.” 


1536. “Này voi chúa, bà lão mù lòa, không sáng suốt, thường cọ bàn chân 
vào gốc cây ở khu vực đối diện với núi Candorana, bà ấy là gì đối với ngươi?” 

1537. “Tâu đại vương, bà lão mù lòa, không sáng suốt, thường cọ bàn 
chân vào gốc cây ở khu vực đối diện với núi Candorana, bà ấy là mẹ của 
thần.” 

1538. “Hãy thả con voi chúa này, nó phải nuôi dưỡng mẹ. Hãy để cho con 
voi hội họp với mẹ cùng tất cả thân quyến.” 

1539. Và con voi đã được thoát khỏi sự trói buộc, đã được đức vua xứ Kãsi 
phóng thích. Sau khi phục hồi sức lực, nó đã nhanh chóng đi đến ngọn núi. 


1540. Sau đó, nó đã đi đến hồ nước mát lạnh, nơi các con voi thường lai 
vãng. Nó đã dùng vòi mang nước lại rồi rưới lên con voi mẹ. 


1541. “Vị Trời không cao thượng này là vị nào mà lại đổ mưa sái mùa? 
Đứa con trai một của tôi, người phục vụ cho tôi đã ra đi.” 

1542. “Mẹ ơi, hãy đứng dậy. Việc gì mẹ lại nằm? Con là con trai của mẹ đã 
về đến. Con được thả ra nhờ vào đức vua xứ Kãsi có danh tiếng tên Veheha.” 

1543. “Câu cho đức vua ấy sống lâu với việc phát triển đất nước Kãsi. Ngài 
đã phóng thích đứa con trai của ta, đứa con trai luôn luôn có sự tôn kính bậc 
trưởng thượng.” 

1. Bổn Sanh Người Phụng Dưỡng Mẹ. [455] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Ekadasakanipato 


1544. Sunohi mayham vacanam janinda 
atthena junhamhi idhãnupatto, 
na brãhmane addhike titthamãne 
gantabbamãhu dipadãna 1 settha. 

1545. Sunomi titthãmi vadehi brahme 
yenãsi 2 atthena idhãnupatto, 

kam vã tvamattham mayi patthayãno 
idhãgamã brahme tadingha brũhi. 

1546. Dadãhi me gãmavarãni panca 
dãsĩsatam sattagavam satãni, 
parosahassanca suvannanikkhe 
bhariyã ca me sãdisĩ dve dadãhi. 

1547. Tapo nu te brãhmana bhimsarũpo 
mantã nu te brãhmana cittarũpã, 
yakkhã ca 3 te assavã santi keci 
attham vã me abhijãnãsi kattam. 

1548. Na me tapo atthi na cãpi mantã 
yakkhãpi 4 me assavã natthi keci, 
atthampi te nãbhijãnãmi kattam 
pubbe ca 5 kho sangatimattamãsi. 

1549. Pathamam imam dassanam jãnato me 
na tãbhijãnãmi ito puratthã, 
akkhãhi me pucchito etamattham 
kadã kuhim vã ahu sangamo no. 

1550. Gandhãrarãjassa puramhi ramme 
avasimhase takkasilãya 6 deva, 
tatthandhakãramhi timissikãyam 7 
amsena amsam samaghattayimha. 

1551. Te tattha thatvãna ubho janinda 
sãrãniyam vĩtisãrimha 8 tattha, 
sãyeva no samgatimattamãsi 
tato na pacchã na pure ahosi. 9 


1 dvipadinda - Ma; 
dvipadãna - Syã. 

2 yenăpi - Syã. 

3 yakkhã nu - Ma, Syã; 
yakkhã va - PTS. 

4 yakkhã ca - Syã, PTS. 


5 pubbeva - Syã. 

6 takkasĩlãyam - Ma. 

7 timĩsikãyam - Ma, PTS; 
timissakãyam - Syã. 

8 vĩtisãrayimha - Ma. 

9 na pure kadãci - Syã, PTS. 


390 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1544. “Tâu vị chúa của loài người, xin bệ hạ hãy lẳng nghe lời nói của tôi. 
Tôi đã tìm đến nơi này với mục đích gặp Junha. Tâu vị đứng đầu của loài hai 
chân, người đời đã nói râng: ‘Khi vị Bà-la-môn là người đi đường xa đang 
đứng ở bên đường, thì không nên bỏ đi.’” 


1545. “Này Bà-la-môn, trầm nghe, và trăm đứng lại, vậy ngài hãy nói. Vì 
mục đích gì mà ngài đã tìm đến nơi này? Hoặc trong khi ước nguyện điều gì 
ở trầm, mà ngài đã đi đến nơi đây? Này Bà-la-môn, ngài hãy nói ra điều ấy.” 


1546. “Xin bệ hạ hãy ban cho tôi ân huệ là năm ngôi làng, một trăm nữ tỳ, 
bảy trăm con bò cái, và hơn một ngàn đồng tiền vàng. Và xin bệ hạ hãy ban 
cho tôi hai người vợ tương đương về dòng tộc.” 


1547. “Này Bà-la-môn, phải chăng sự khâc khổ của ngài có hình thức 
khủng khiếp? Này Bà-la-môn, phải chăng chú thuật của ngài có hình thức đa 
dạng? Và có nhiều Dạ-xoa trung thành với ngài? Hay ngài châc biết điều lợi 
ích gì đã được làm cho trầm?” 


1548. “Không có sự khắc khổ đối với tôi, và cũng không có chú thuật. 
Luôn cả các Dạ-xoa trung thành với tôi cũng không có. Tôi không biết châc 
điều lợi ích gì đã được làm cho bệ hạ. Nhưng trước đây, bệ hạ đã có dịp gặp 
gỡ với tôi.” 


1549. “Theo như trầm biết thì lần gặp này là lần đầu tiên. Trẫm không 
biết chắc đã có lần gặp trước đây. Được trầm hỏi, xin ngài hãy nói về việc ấy. 
Sự gặp gỡ của chúng ta đã xảy ra khi nào, hay ở đâu?” 


1550. “Tâu bệ hạ, chúng ta đã sống ở Takkasilã, thành phố đáng yêu của 
đức vua Gandhãra. Tại nơi ấy, trong bóng tối dày đặc vào ban đêm, chúng ta 
đã va chạm nhau, vai sát vai. 


1551. Tâu vị chúa của loài người, cả hai chúng ta đã đứng tại nơi ấy. 
Chúng ta đã trao đổi lời giao hẹn với nhau tại nơi ấy. Chính lúc ấy đã là dịp 
gặp gỡ của chúng ta, không có lần nào khác sau đó, trước đó cũng đã không 
cổ. 
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Ekadasakanipato 


1552. Yadã kadãci manựjesu brahme 
samãgamo sappurisena hoti, 
na panditã sangatisanthavãni 
pubbe katam vãpi vinãsayanti. 

1553. Bãlã ca 1 kho sangatisanthavãni 
pubbe katam vãpi vinãsayanti, 
bahumpi bãlesu katam vinassati 
tathã hi bãlã akatannurũpã. 

1554. Dhĩrã ca kho sangatisanthavãni 
pubbe katam vãpi na nãsayanti, 
appampi dhĩresu katam na nassati 
tathã hi dhĩrã sukatannurũpã. 

1555. Dadãmi te gãmavarãni panca 
dãsĩsatam sattagavam satãni, 
parosahassanca suvannanikkhe 
bhariyã ca te sãdisĩ dve dadãmi. 

1556. Evam satam hoti samecca rặja 
nakkhattarặjãriva tãrakãnam, 
ãpũratĩ kãsipatĩ yathã aham 2 

tayã hi 3 me saủgamo ajja laddho ”ti. 

2. Junhajãtakam. 

1557. Yasokaro punnakarohamasmi 
sadatthuto 4 samanabrãhmanãnam, 
maggãraho devamanussapũjito 
dhammo aham dehi adhamma maggam. 

1558. Adhammayãnam daỊhamãruhitvă 
asantasanto balavãhamasmi, 

sa kissa hetumhi tavajja dajjam 
maggam aham dhamma adinnapubbam. 

1559. Dhammo have pãturahosi pubbe 
pacchã adhammo udapãdi loke, 
jettho ca settho ca sanantano ca 
uyyãhi jetthassa kanittha maggã. 


1 balava - Ma. 3 tayapi - Ma. 

2 tathãham - Ma. 4 sadãtthuto - Ma. 
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Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1552. “Này Bà-la-môn, ở giữa loài người, vào bất cứ lúc nào, có được sự 
gặp gỡ với bậc thiện nhân, các vị sáng suốt không phủ nhận sự gặp gỡ (phút 
chốc) hay sự thân thiết (lâu dài), hoặc luôn cả việc ân nghĩa trước đây. 


1553. Còn những kẻ ngu phủ nhận sự gặp gỡ (phút chốc) hay sự thân thiết 
(lâu dài), hoặc luôn cả việc ân nghĩa trước đây. Thậm chí nhiều việc đã được 
làm cho những kẻ ngu vẫn bị quên lãng, bởi vì những kẻ ngu có bản chất vô 
ơn như thế ấy. 


1554. Và những người sáng trí không phủ nhận sự gặp gỡ (phút chốc) hay 
sự thân thiết (lâu dài), hoặc luôn cả việc ân nghĩa trước đây. Dầu ít việc đã 
được làm cho những người sáng trí cũng không bị quên lãng, bởi vì những 
người sáng trí có bản chất nhớ ơn tốt đẹp như thế ấy. 


1555. Trẫm ban cho ngài ân huệ là năm ngôi làng, một trăm nữ tỳ, bảy 
trăm con bò cái, và hơn một ngàn đồng tiền vàng. Trẫm ban cho ngài hai 
người vợ tương đương về dòng tộc.” 


1556. “Tâu bệ hạ, sau khi đi đến gặp gỡ những người tốt là như vậy. Tựa 
như mặt trăng, đức vua của các vì sao, được tròn đầy, tâu vị chúa tể của xứ 
Kãsi, tương tự như thế tôi được đầy đủ, bởi vì hôm nay cuộc gặp gỡ giữa tôi 
với bệ hạ đã được đạt đến.” 

2. Bổn Sanh Hoàng Tử Juụha. [456] 


1557. “Ta là người tạo ra danh tiếng, là người làm việc phước thiện, luôn 
được các vị Sa-môn và Bà-la-môn khen ngợi. Được chư Thiên và nhân loại 
tôn vinh, ta xứng đáng với con đường. Này Adhamma (Phi Pháp), ta là 
Dhamma (Chánh Pháp); ngươi hãy nhường đường.” 


1558. “Sau khi đã leo lên chiếc xe tà pháp vững chãi, ta có sức mạnh, 
không run sợ. Này Dhamma (Chánh Pháp), vì nguyên nhân gì mà hôm nay, 
ta đây phải nhường cho ngươi con đường trước đây chưa được nhường cho 
ai?” 


1559. “Thật vậy, chánh pháp đã xuất hiện trước, rồi sau đó phi pháp mới 
sanh khởi ở thế gian. Ta là đàn anh, lớn hơn, và già hơn. Này người trẻ tuổi, 
hãy đi ra khỏi con đường dành cho người lớn tuổi.” 
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Ekadasakanipato 


1560. Na yãcanãya napi pãtirũpã 

na arahati 1 teham 2 dadeyya 3 maggam, 
yuddhanca no hotu ubhinnamajja 
yuddhasmi 4 yo jessati 5 tassa maggo. 

1561. Sabbã disã anuvisatohamasmi 6 
mahabbalo amitayaso atullo 7 
gunehi sabbehi upetarũpo 

dhammo adhamma tvam katham vijessasi. 

1562. Lohena ve hannati jãtarũpam 
na jãtarũpena hananti loham, 

sace adhammo hannati 8 dhammamajja 
ayo suvannam viya dassaneyyam. 

1563. Sace tuvam yuddhabalo adhamma 
na tuyha vaddhã 9 ca garũ ca atthi, 
maggam ca te dammi piyãppiyena 
vãcã duruttãnipi te khamãmi. 

1564. Idanca sutvã vacanam adhammo 
avamsiro patito uddhapãdo, 
yuddhatthiko ce 10 na labhãmi yuddham 
ettãvatã hoti hato adhammo. 

1565. Khantibalo 11 yuddhabalam vijetvã 
hantvã adhammam nihanitva bhummã, 12 
pãyãsi vitto 13 abhiruyha sandanam 
maggeneva atibalo saccanikkamo. 

1566. Mãtăpitã samanabrãhmanã ca 
asammãnitã yassa sake agãre, 
idheva nikkhippa sarĩradeham 
kãyassa bhedã nirayam vajanti 14 
yathă adhammo patito avamsiro. 

1567. Mãtãpitã samanabrãhmanã ca, 
susammãnitã yassa sake agãre, 
idheva nikkhippa sarĩradeham 
kãyassa bhedã sugatim vajanti, 14 
yathăpi dhammo abhiruyha sandanan ”ti. 

3. Dhammajãtakam. 15 


1 arahata - Ma; arahatta - Sya. 

2 vo ’ham - PTS. 

3 dadeyyam - Ma. 

4 yuddhamhi - Ma. 

5 jissati - Syã. 

6 anuvissatohamasmi - Syã. 

7 atulyo - Ma, Syã. 

8 hanchati - Ma, PTS. 


9 vuddha - Ma, Sya. 

10 ve - Syã. 

11 khantĩbalo - Ma, Syă, PTS. 

12 bhũmyã - Ma, Syã; 
bhumyã - PTS. 

13 citto - Syã. 

14 vajanti te - Ma, Syã. 

15 dhammadevaputtajãtakam - Ma, Syã. 
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Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1560. “Không phải do cầu xin, cũng không phải do việc hợp lý lẽ, không 
phải ở sự xứng đáng mà ta có thể nhường đường cho ngươi. Hôm nay, hãy có 
trận đấu giữa hai chúng ta. Ai sẽ chiến thắng ở trận đấu thì con đường sẽ 
thuộc về người ấy.” 


1561. “Ta là Dhamma (Chánh Pháp) được nổi tiếng ở tất cả các phương, 
có sức mạnh vĩ đại, có danh tiếng không thể đo lường, không người sánh 
bâng, có dáng vóc thành tựu tất cả các đức tánh. Này Adhamma (Phi Pháp), 
ngươi sẽ chiến thắng bâng cách nào?” 


1562. “Thật ra, vàng bị đập nện bởi (búa) đồng thau, và người ta không 
đập nện đồng thau bằng (búa) vàng. Nếu hôm nay Adhamma (Phi Pháp) sẽ 
tiêu diệt Dhamma (Chánh Pháp), thì sắt có thế được xem như là vàng vậy.” 


1563. “Này Adhamma (Phi Pháp), dầu cho ngươi có sức mạnh ở trận đấu, 
nhưng sự trưởng thượng và kính trọng vẫn không có cho ngươi, còn ta sẽ 
nhường đường cho ngươi cho dù thích hay không thích. Dẫu sao, ta cũng tha 
thứ cho ngươi về những lời đã nói sái quấy.” 


1564. “Và sau khi nghe lời nói này, Adhamma (Phi Pháp) đã bị rơi xuống, 
đầu ở phía dưới, chân ở phía trên (trong khi than vãn rằng): ‘Là người mong 
muốn trận đấu, nhưng tôi không có được trận đấu.’ Adhamma (Phi Pháp) bị 
chết như thế ấy. 


1565. Vị có sức mạnh của sự nhẫn nại đã chiến thắng kẻ có sức mạnh ở 
trận đấu, sau khi đã giết chết và vùi sâu Adhamma (Phi Pháp) trong lòng đất, 
vị có sức mạnh vượt trội, có sự nỗ lực về hạnh chân thật, đã vui vẻ bước lên 
cỗ xe kéo và đã ra đi bâng con đường ấy. 


1566. Mẹ và cha, các vị Sa-môn và Bà-la-môn không được tôn kính ở ngôi 
ngôi nhà riêng của người nào, thì ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân 
xác, do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến địa ngục, giống như 
Adhamma (Phi Pháp) đã bị rơi xuống, đầu ở phía dưới. 


1567. Mẹ và cha, các vị Sa-môn và Bà-la-môn khéo được tôn kính ở ngôi 
nhà riêng của người nào, thì ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân xác, 
do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến chốn an vui, giống như Dhamma 
(Chánh Pháp) đã bước lên cỗ xe kéo.” 

3. Bổn Sanh Thiên TửDhamma. [457] 
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Ekadasakanipato 


1568. Ekã nisinnã sucisannatũru 1 
pãsãdamãruyha aninditangi, 2 
yãcãmi tam kinnaranettacakkhu 
imekarattim ubhayo vasema. 

1569. Ukkinnantara 3 parikham daỊhamattãlakotthakam, 
rakkhitam khaggahatthehi duppavesamidam puram. 

1570. Daharassa yudhino 4 cãpi ãgamo ca na vijjati, 
atha kena nu vannena sangamam icchase mayã. 

1571. Yakkhohamasmi kalyãni ãgatosmi tavantikam, 5 

tvam mam nandaya 6 bhaddante punnakamsam dadãmi te. 

1572. Devanca 7 yakkham atha vã manussam 
na patthaye udayamaticcamannam, 8 
gaccheva tvarn yakkha mahãnubhãva 
mã cassu gantvã punarãvajittha. 

1573. Yã sã ratĩ 9 uttamã kãmabhoginam 
ratĩsu sattã 10 visamam caranti, 
mã tam ratim jĩyi tuvam sucimhite 
dadãmi te rũpiyam kamsapũram. 11 

1574. Nãrim 12 naro nijjhapayam dhanena 
ukkamsati 13 yattha karoti chandam, 14 
vipaccanĩko 15 tava devadhammo 
paccakkhato thokatarena esi. 

1575. Ãyunca vannanca 16 manussaloke 
nihĩyati 17 manựjãnam sugatte, 18 
teneva vannena dhanampi tuyham 
nihĩyati 17 jinnatarãsi ajja. 

1576. Evam me pekkhamãnassa rặjaputti yasassini, 
hãyate vata te 19 vaụno ahorattãnamaccaye. 

1577. Iminã ca 20 tvarn vayasã rậjaputti sumedhase, 
brahmacariyam careyyãsi bhiyyo vannavatĩ siyã. 


1 suci saníiatũrũ - Ma, PTS; 
suci sannatũru - Syã. 

2 aninditaủgĩ - Ma, PTS. 

3 okiụụantara - Ma, Syã. 

4 yuvino - Ma, Syã, PTS. 

5 tavantike - Ma, Syã; 
tamantikam - PTS. 

6 nandassu - Syã. 

7 devam va - Ma, PTS; 
devam ve - Syă. 

8 udayamaticca annam - Ma, Syã; 
udayam aticca-m-annam - PTS. 

9 rati - Ma. 


10 yam hetu sattã - Ma, Syã, PTS. 

11 rũpiyakamsapũram - Syã. 

12 nãrĩ - PTS. 

13 ukkamsatĩ - Ma, Syã, PTS. 

14 channam - Syã. 

15 vipaccanĩko - Ma, Syã, PTS. 

16 ãyu ca vanno ca - Ma, Syã. 

17 nihiyyati - Syã, PTS. 

18 suggatte - Ma. 

19 hãyateva tava - Ma; 
hăyat’ eva tato - PTS. 

20 iminãva - Ma, Syã. 
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1568. “Hỡi cô nàng có dáng hình không bị chê bai, sau khi đã bước lên tòa 
lâu đài, nàng ngồi một mình, (y phục) tinh khiết, với hai bâp vế được khép 
lại. Hỡi cô nàng có cặp mât tựa như mât của loài nhân điểu, ta cầu xin nàng, 
hai chúng ta hãy sống chung một đêm này.” 


1569. “Thành này khó xâm nhập, có hào được đào ở bên trong, có tháp 
canh và cổng thành vững châc, được canh giữ bởi các vệ sĩ gươm cầm ở tay. 


1570. Việc đi đến nơi này là không được phép đối với người trẻ tuổi và 
luôn cả binh lính. Vậy bởi lý do gì, chàng lại mong mỏi sự gặp gỡ với thiếp?” 


1571. “Này mỹ nữ, ta là Dạ-xoa. Ta đã đi đến bên nàng. Này công nương, 
nàng hãy làm cho ta vui vẻ. Ta tặng cho nàng chiếc đĩa đầy (vàng).” 


1572. “Sau khi đức vua Udaya từ trần, thiếp không mong mỏi người nào 
khác, dầu là thiên thần, Dạ-xoa, hay là loài người. Này vị Dạ-xoa có đại oai 
lực, ngài hãy đi ngay, và ngài chớ có ở đây. Sau khi đi rồi, ngài chớ quay lại 
nữa.” 


1573. “Sự khoái lạc nào là cùng tột đối với những người hưởng thụ dục 
lạc, và chúng sanh hành xử không giống nhau ở các khoái lạc, nàng chớ làm 
mai một sự khoái lạc ấy. Hỡi cô nàng có nụ cười làm vui lòng, ta tặng cho 
nàng chiếc đĩa bạc đầy.” 


1574. “Người nam, trong khi lấy lòng người nữ bằng tài sản, thì ca ngợi về 
điều nào tạo ra sự mong muốn ở người nữ; còn phương pháp ở chư Thiên của 
ngài thì ngược lại, điều rõ ràng là ngài đi đến với của cải ít hơn.” 


1575. “Hỡi cô nàng có cơ thể xinh xân, tuổi thọ và sâc đẹp của loài người ở 
thế giới nhân loại bị giảm dần. Chính vì lý do đó, tài sản dành cho nàng cũng 
bị giảm dần; hôm nay, nàng già hơn. 


1576. Hỡi nàng công chúa có danh tiếng, tương tự như vậy, trong khi tôi 
nhìn ngấm nàng. Quả thật sâc đẹp của nàng bị phai tàn, khi các ngày và đêm 
trôi qua. 


1577. Hỡi nàng công chúa thông minh, với độ tuổi này, nếu nàng có thể 
thực hành Phạm hạnh, thì nàng có thể trở thành người có sâc đẹp hơn nữa.” 
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1578. Devã na jĩranti yathã manussã 
gattesu tesarn valiyo na honti, 
pucchãmi tam yakkha mahãnubhãva 1 
kathannu devãna 2 sariradeho. 

1579. Devã na jĩranti yathă manussã 
gattesu tesam valiyo na honti, 
suve suve bhiyyatarova tesam 
dibbo ca vanno vipulã ca bhogã. 

1580. Kimsũdha bhĩtă janatã anekã 
maggo ca nekãyatanam pavutto, 3 
pucchãmi tam yakkha mahãnubhãva 
kattha thito 4 paralokam na bhãye. 

1581. Vãcam mananca panidhãya sammã 
kãyena pãpãni akubbamãno 
bavhannapãnam 5 gharamãvasanto, 
saddho mudũ samvibhãgĩ vadannũ 
sangãhako sakhilo sanhavãco 
ettha thito 6 paralokam na bhãye. 

1582. Anusãsasi mam yakkha yathã mãtã yathã pitã, 
uỊãravanna 7 pucchãmi ko nu tvamasi subrahã. 

1583. Udayohamasmi kalyãni sangaratthã idhãgato, 8 
ãmanta kho tam gacchãmi muttosmi tava sangarã. 9 

1584. Sace kho tvam udayosi sangaratthă idhãgato, 8 
anusãsa mam rậjaputta yathãssu 10 puna sangamo. 

1585. Adhipatati 11 vayo khano tatheva 
thãnam natthi dhuvam cavanti sattã, 
parijĩyati 12 addhuvam 13 sarĩram 

udaye mã pamãdam 14 carassu dhammam. 

1586. Kasinã pathavĩ 15 dhanassa pũrã 
ekasseva siyã anannaveyyã, 16 
tancãpi 17 jahãti 18 avĩtarãgo 

udaye mã pamãdam 14 carassu dhammam. 

1587. Mãtã ca pitã ca bhãtaro ca 19 
bhariyã yãpi dhanena 21 hoti kĩtă, 
te cãpi 20 jahanti annamannam 

udaye mã pamãdam 14 carassu dhammam. 


1 mahãnubhãvam - Syã. 

2 katham na devãnam - PTS. 

3 nekãyatanappavutto - Syã. 

4 katthatthito - Ma, PTS. 

5 bahunnapãnam - Ma, Syã. 

6 etthatthito - Ma, PTS. 

7 uỊãravaụnam - Ma. 

8 sankarattã idhăgato - Ma; 
saủkaratthãyidhãgato - Syã. 

9 sankarã - Ma, Syă. 

10 yathãssa - Ma, Syã. 


11 adhipatatĩ - PTS. 

12 parijiyyati - Ma. 

13 adhuvam - Syã. 

14 pamãda - Ma, Syã, PTS. 

15 pathavĩ - Ma. 

16 anannadheyyã - Ma, Syã, PTS. 

17 tam văpi - Syã. 

18 jahati - Ma. 

19 mãtã pitã ca bhãtaro ca bhaginĩ - Syã. 

20 tevãpi - Syă. 

21 bhariyã sãmiko sadhanena - Syã. 
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1578. “Chư Thiên không trở nên già giống như loài người. Ở các phần 
thân thể của họ không có các nếp nhăn. Thưa vị Dạ-xoa có đại oai lực, thiếp 
hỏi ngài, cơ thể thân xác của chư Thiên là như thế nào?” 


1579. “Chư Thiên không trở nên già giống như loài người. Ở các phần 
thân thể của họ không có các nếp nhăn. Sâc đẹp thiên thần và của cải sung 
túc của họ càng nhiều hơn thêm nữa theo từng ngày một.” 


1580. “Các hạng người ở nơi này sợ hãi điều gì? Và con đường nào (đi đến 
cõi trời) đã được các ngoại giáo nói đến. Thưa vị Dạ-xoa có đại oai lực, thiếp 
hỏi ngài, đứng ở nơi nào thì không sợ hãi thế giới khác?” 


1581. “Người nào gìn giữ lời nói và ý nghĩ một cách đúng đắn, không làm 
các việc ác bâng thân, sống ở ngôi nhà có nhiều cơm ăn và nước uống, là 
người có niềm tin, nhu thuận, có sự san sẻ, rộng lượng, là người hào phóng, 
nói năng tử tế, có lời nói mềm mỏng, người (có những đức tính như thẽ) 
đứng ở nơi này thì không sợ hãi thế giới khác.” 


1582. “Thưa vị Dạ-xoa, ngài chỉ dạy thiếp giống như người mẹ, giống như 
người cha (chỉ dạy con cái). Hỡi vị có sâc đẹp nổi bật, thiếp xin hỏi ngài. Hỡi 
bậc vô cùng cao thượng, ngài là ai?” 


1583. “Này mỹ nữ, ta là Udaya. Do đã có lời hứa hẹn nên ta đi đến nơi 
này. Sau khi đã nói với nàng thì ta ra đi. Ta đã tháo gỡ xong lời hứa hẹn với 
nàng.” 


1584. “Nếu ngài quả là Udaya, và ngài đi đến nơi này do đã có lời hứa 
hẹn. Thưa Thiên tử, ngài hãy chỉ dạy thiếp theo cách nào để có được sự gặp 
gỡ lại nữa.” 


1585. “Cuộc sống thoáng qua giống y như phút chốc. Không có sự tồn tại 
bền vững, các chúng sanh chết đi, cơ thể bị tàn tạ, không trường tồn. Này 
nàng Udayã, nàng chớ xao lãng, hãy thực hành thiện pháp. 


1586. Nếu toàn bộ trái đất được chứa đầy tài sản chỉ thuộc về một người, 
không phụ thuộc vào người nào khác, và ngay cả kẻ có tham ái chưa được xa 
lìa rồi cũng phải rời bỏ nó. Này nàng Udayã, nàng chớ xao lãng, hãy thực 
hành thiện pháp. 


1587. Mẹ, cha, và anh em trai, luôn cả người vợ được mua về bằng tài sản, 
bọn họ rồi cũng lìa bỏ, lần lượt từng người một. Này nàng Udayã, nàng chớ 
xao lãng, hãy thực hành thiện pháp. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Ekadasakanipato 


1588. Kãyo parabhojananti natvã 1 
samsãre sugatĩ ca duggatĩ ca, 2 
ittaravãsoti jãniyã 3 

udaye mã pamãdam 4 carassu dhammam. 

1589. Sãdhu bhãsatayam 5 yakkho appam maccãna jĩvitam, 
kasiranca parittaíìca tanca dukkhena samyutam, 
sãham ekã pabbajissãmi hitvã kãsim surundhanan ”ti. 

4. Udayajãtakam. 

1590. Mitto mittassa pãnĩyam adinnam paribhunjisam, 
tena pacchã vijigucchim tam pãpam pakatam mayã, 
mã puna akaram pãpam tasmã pabbajito aham. 

1591. Paradãranca disvãna chando me adapajjatha, 6 
tena pacchã vijigucchim tam pãpam pakatam mayã, 
mã puna akaram pãpam tasmã pabbajito aham. 

1592. Pitaramme mahãrậja corã aganhum 7 kãnane, 
tesãham pucchito jãnam annathã nam viyãkarim. 

! 593 - Tena pacchã vijigucchim tam pãpam pakatam mayã, 
mã puna akaram pãpam tasmã pabbajito aham. 

1594. Pãnãtipãtamakarum somayãge upatthite, 
tesãham samanunnãsim tena pacchã vijigucchim, 
tam pãpam pakatam mayã mã puna akaram pãpam, 
tasmã pabbajito aham. 

1595. Surãmerayamadhukã 8 ye janã pathamãsu no, 
bahunnate 9 anatthãya majjapãnamakappayum, 
tesãham samanunnãsim tena pacchã vijigucchim, 
tam pãpam pakatarn mayã mã puna akaram pãpam, 
tasmã pabbajito aham. 

1596. Dhiratthu subahũ kãme 10 duggandhe bahukantake, 
ye aham patisevanto na labhim 11 tãdisam sukham. 

1597. Mahassãdã sukhã kãmã natthi kãmaparam 12 sukham, 
ye kãme patisevanti saggam te upapajjare. 


1 viditvã - Syã. 

2 sugatiíĩca duggatiíica - Ma. 

3 jãniyãna - Ma; jãnitvã - Syă. 

4 pamãda - Ma, Syã, PTS. 

5 bhãsatiyam - Ma; 
bhăsati yam - Syã. 

6 upapajjatha - Syã. 


7 aganhu - Ma, Syã. 

8 surãmerayamãdhukã - Ma. 

9 bahũnam te - Ma; 
bahunnam te - Syã, PTS. 

10 dhiratthusu bahukãme - Syă, 

11 nãlabhim - Ma, Syã. 

12 kãmã param - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1588. Sau khi biết ràng thân này là bữa ăn cho các chúng sanh khác, nhàn 
cảnh và khổ cảnh trong sự luân hồi có cuộc sống ngấn ngủi do sự mất mát, 
này nàng Udayã, nàng chớ xao lãng, hãy thực hành thiện pháp.” 


1589. “Vị Dạ-xoa này nói khéo léo. Đời sống của loài người là ít ỏi, khó 
khăn, và nhỏ nhoi; điều ấy là gân liền với khổ đau. Thiếp đây, một mình, sẽ 
xuất gia, sau khi từ bỏ xứ sở Kãsi và thành phố Surundhana.” 

4. Bổn Sanh Đức Vua Udaya. [458] 


1590. “Là bạn bè, mà tôi đã thọ dụng nước uống của người bạn theo lối 
trộm cắp; vì thế, về sau này tôi đã ghê tởm việc ác ấy do tôi đã gây ra. (Nghĩ 
ràng:) ‘Ta chớ có làm việc ác nữa;’ do đó, tôi đã xuất gia.” 


1591. “Sau khi nhìn thấy vợ của người khác, dục vọng của tôi đã sanh 
khởi; vì thế, về sau này tôi đã ghê tởm việc ác ấy do tôi đã gây ra. (Nghĩ 
ràng:) ‘Ta chớ có làm việc ác nữa;’ do đó, tôi đã xuất gia.” 


1592. “Tâu đại vương, bọn cướp ở trong rừng đã bât giữ cha của tôi. Tôi 
đã bị bọn chúng hỏi, trong khi tôi biết, tôi đã trả lời về cha tôi theo cách khác. 


1593. Vì thế, về sau này tôi đã ghê tởm việc ác ấy do tôi đã gây ra. (Nghĩ 
rằng:) ‘Ta chớ có làm việc ác nữa;’ do đó, tôi đã xuất gia.” 


1594. “Họ đã gây nên việc giết hại mạng sống khi cuộc tế lẽ Soma đã đến 
gần. Tôi đã cho phép họ; vì thế, về sau này tôi đã ghê tởm việc ác ấy do tôi đã 
gây ra. (Nghĩ rằng:) ‘Ta chớ có làm việc ác nữa;’ do đó, tôi đã xuất gia.” 


1595. “Những người dân ở trong làng của chúng tôi trước đây đã cho rằng 
rượu và chất lên men là mật ngọt. Bọn họ đã sâp đặt nước uống có chất say 
không vì sự lợi ích cho nhiều người. Tôi đã cho phép họ; vì thế, về sau này tôi 
đã ghê tởm việc ác ấy do tôi đã gây ra. (Nghĩ rằng:) ‘Ta chớ có làm việc ác 
nữa;’ do đó, tôi đã xuất gia.” 


1596. “Thật xấu hổ thay, trong khi đeo đuổi quá nhiều các dục, với các 
mùi hương khó chịu và có nhiều gai nhọn, trầm đã không đạt được an lạc 
như thế ấy.” 


1597. “Các dục là hạnh phúc, có khoái lạc lớn lao, không có hạnh phúc 
nào sánh bàng dục. Những người nào đeo đuổi các dục, những người ấy sanh 
về cõi trời.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Ekadasakanipato 


1598. Appassada dukha 1 kama natthi kamaparam 2 dukham, 3 
ye kãme patisevanti nirayam te upapajjare. 

1599. Asĩ 4 yathã sunisito nettimsova 5 supãyiko, 
sattĩva urasĩ 6 khitto 7 kãmã dukkhatarã tato. 

1600. Angãrãnamva jalitam kãsum sãdhikaporisam, 
phãlamva divasam tattam 8 kãmã dukkhatarã tato. 

1601. Visam yathã halãhalam telamukkatthitam 9 yathã, 
tambaloha 10 vilĩnamva kãmã dukkhatarã tato ”ti. 

5. Pãnĩyajãtakam. 

1602. MittãmaccaparibbũỊham 11 aham vande rathesabham, 12 
pabbajissam mahãrặja 13 tam devo anumannatu. 

1603. Sace te ũnam kãmehi aham paripũrayãmi te, 

yo tam himsati vãremi mã pabbaji 14 yudhanjaya. 15 

1604. Na catthi 16 ũnam kãmehi himsitã 17 me na vijjati, 
dĩpanca kãtum 18 icchãmi yam jarã nãbhikĩrati. 

1605. Putto vã pitaram yãce pită vã puttamorasam, 
negamo yãcate 19 tãta mã pabbaji 14 yudhanjaya. 15 

1606. Mã mam tãta 20 nivãresi 21 pabbajantam rathesabha, 
mãham kãmehi sammatto jarãya vasamanvagu. 22 

1607. Aham tam tãta yãcãmi aham putta nivãraye, 
cirantam 23 datthumicchămi mã pabbaji 14 yudhanjaya. 15 

1608. Ussãvova tinaggamhi suriyassuggamanam 24 pati, 
evamãyu manussãnam mã mam amma nivãraye. 25 


1 dukkhã - PTS. 

2 kãmã param - Ma, Syã; 
kãmaparam - PTS. 

3 dukkham - Syã. 

4 asi - Syã’ PTS. 

5 nettisova - Syã. 

6 urasi - Ma. 

7 khittã - Ma, Syã. 

8 divasamtattam - Ma, PTS; 
divasantattam - Syã. 

9 telam pakkuthitam - Ma; 
telam pakkutthitam - Syã. 

10 tambaloham - Syã. 

11 paribyũỊham - Ma, Syă. 

12 rathesabha - Syã. 


13 pabbajissãmaham rãja - Ma, Syã. 

14 pabbaja - Ma; pabbajja - Syã. 

15 yudhaíĩcaya - Ma; 
yuvanjaya - PTS. 

16 matthi - Ma, Syã, PTS. 

17 himsanto - Syã. 

18 kattum - Syã. 

19 tam yãce - Ma. 

20 deva - Ma, PTS. 

21 nivãrehi - Ma. 

22 vasamanvagũ - Ma, Syã, PTS. 

23 ciram tam - Ma, Syã; 
ciran tâm - PTS. 

24 sũriyuggamanam - Ma. 

25 nivãraya - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1598. “Các dục là khổ đau, có khoái lạc ít ỏi, không có khổ đau nào sánh 
bâng dục. Những người nào đeo đuổi các dục, những người ấy sanh về địa 
ngục. 


1599. Giống như thanh kiếm khéo được mài sâc cạnh, tựa như cây gươm 
là vật dê làm đổ máu, ví như cây thương đã đâm vào lồng ngực, các dục còn 
khổ đau hơn thế nữa. 


1600. Tựa như hố than sâu quá thân người đã được đốt cháy, tựa như lưỡi 
cày đã được đốt nóng trọn ngày, các dục còn khổ đau hơn thế nữa. 


1601. Giống như thuốc độc cực mạnh, giống như dầu đã được đun sôi, tựa 
như đồng đỏ đã được nung chảy, các dục còn khổ đau hơn thế nữa.” 

5. Bổn Sanh Nước Uống Được. [459] 


1602. “Con xin đảnh lễ đấng quân vương được tháp tùng bởi các thân hữu 
và các quan đại thần. Tâu đại vương, con sẽ xuất gia, xin bệ hạ chấp thuận 
điều ấy.” 


1603. “Nếu có sự thiếu thốn cho con về các dục, trâm bổ sung đầy đủ cho 
con. Người nào hãm hại con, trầm ngăn chặn. Này Yudhanjaya, con chớ xuất 
gia.” 


1604. “Không có việc thiếu thốn về các dục đối với con, người hãm hại 
con không có. Nhưng con muốn tạo ra hòn đảo để tuổi già không hoảng 
loạn.” 


1605. Người con trai cầu xin người cha, rồi người cha yêu cầu người con 
trai ruột rằng: “Con thương, cư dân trong thành phố cầu xin con rằng: ‘Thưa 
Yudhanjaya, xin ngài chớ xuất gia.’” 


1606. “Cha thương, xin cha chớ ngăn cản con xuất gia. Tâu quân vương, 
xin chớ để con bị đấm say các dục và rơi vào quyền lực của sự già.” 


1607. “Con thương, mẹ cầu xin con. Này con trai, mẹ cản ngăn con. Mẹ 
muốn nhìn thấy con mãi mãi. Này Yudhanjaya, con chớ xuất gia.” 


1608. “Ví như hạt sương ở đầu cọng cỏ rơi xuống khi mặt trời mọc lên, 
tuổi thọ của loài người là tương tự. Thưa mẹ, xin mẹ chớ ngăn cản con. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Ekadasakanipato 


1609. Taramano 1 imam yanam aropetu rathesabha, 
mã me mãtã tarantassa antarãyakarã ahu. 

1610. Abhidhãvatha bhaddante sunnam hessati rammakam, 
yudhanjayo 2 anunnãto sabbadattena rậjinã. 

1611. Yohu settho sahassassa 3 yuvã kancanasannibho, 
soyam kumãro pabbajito kãsãyavasano balĩ. 

1612. ubho kumãrã pabbajitã yudhanjayo 2 yudhitthilo, 
pahãya mãtăpitaro sankam 4 chetvãna maccuno ”ti. 

6. Yudhanjayajãtakam. 5 

1613. Etha lakkhana sĩtã ca ubho otarathodakam, 
evãyam bharato ãha rặjã dasaratho mato. 

1614. Kena rãmappabhãvena 6 socitabbam na socasi, 
pitaram kãlakatam sutvă na tam pasahate dukham. 

1615. Yam na sakkã pãletum 7 posena lapatã bahu, 8 
sa kissa vinnũ medhãvĩ attãnamupatãpaye. 

1616. Daharã ca hi ye vuddhã 9 ye bãlã ye ca panditã, 
addhã ceva daỊiddã ca 10 sabbe maccuparãyanã. 11 

1617. Phalãnamiva pakkãnam niccam papatanã 12 bhayam, 
evam jãtãna maccãnam niccam 13 maranato bhayam. 

1618. Sãyameke na dissanti pãto ditthã bahựjjanã, 14 
păto eke na dissanti sãyam ditthã bahựjjanã. 14 

1619. Paridevayamãno ce kancidattham 15 udabbahe, 
sammũỊho himsamattãnam kayirã cetam 16 vicakkhano. 

1620. Kiso 17 vivanno bhavati himsamattãnamattanã, 18 
na tena petã pãlenti niratthã paridevanã. 


1 taramãnã - PTS. 

2 yudhancayo - Ma; 
yuvaiìjayo - PTS. 

3 manussãnam - Syã. 

4 sangam - Ma, Syã, PTS. 

5 yudhancayajãtakam - Ma; 
yuvaíĩjayajãtakam - PTS. 

6 rãma pabhãvena - Syã. 

7 nipãletum - Ma; nam pãletum - Syã. 

8 lapatam bahum - Ma, Syã, PTS. 

9 hi vuddhã ca - Ma; hi ye vuddhã - Syã. 


10 addhã ceva daliddã ca - Ma, PTS; 
addhă ceva daliddã ca - Syã. 

11 maccuparãyanã - Syã, PTS. 

12 patanato - Ma, Syã. 

13 nicca - Ma. 

14 bahũjanã- Syã. 

15 kincidattham - Ma, Syã. 

16 kayirã tam - Ma, Syã; 
kayira c’ enam - PTS. 

17 kĩso - Syã. 

18 attano - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1609. Trong khi con ra đi, tâu quân vương, xin cha hãy cho người nâng 
chiếc kiệu của mẹ lên. Xin chớ để mẹ là người tạo ra sự chướng ngại cho con 
trong khi con ra đi.” 

1610. “Các ngươi hãy đi nhanh. Chúc con may mấn! Thành Rammaka sẽ 
trở nên trống vẳng. Yudhanjaya đã được đức vua Sabbadatta cho phép. 

1611. Người nào, đã là chàng trai trẻ đứng đầu trong số một ngàn người, 
tương tự như là vàng, người ấy, vị hoàng tử dũng mãnh này, đã xuất gia, 
khoác y phục màu ca-sa.” 


1612. “Cả hai vị hoàng tử Yudhanjaya và Yudhitthila đã xuất gia, sau khi 
lìa bỏ mẹ cha, sau khi đã cât đứt sợi dây xích của Thần Chết.” 

6. Bổn Sanh Thái TửYudhanjaya. [460] 

1613. “Này Lakkhana và Sĩtã, hai em hãy đến. Cả hai hãy lội xuống nước. 
Bharata này đã nói như vầy: ‘Phụ vương Dasaratha đã băng hà.’” 

1614. “Thưa anh Rãma, do năng lực gì mà anh không sầu muộn về việc 
đáng bị sầu muộn? Sau khi nghe tin cha mất, khổ đau không chế ngự được 
anh.” 

1615. “Vật mà con người, trong khi khóc lóc thật nhiều, mà vẫn không thể 
bảo tồn được, vậy thì vị có sự hiểu biết, thông minh, tại sao lại bực bội bản 
thân? 


1616. Bởi vì những đứa trẻ con và những người lớn tuổi, những kẻ ngu si 
và những vị sáng suốt, những người giàu sang luôn cả những người nghèo 
khó, tất cả đều có sự chết là nơi cuối cùng. 1 

1617. Giống như đối với những trái cây đã chín, hiểm họa do việc rơi rụng 
là thường xuyên, tương tự như vậy, đối với những con người đã được sanh ra, 
hiểm họa về cái chết là thường xuyên. 

1618. Nhiều người được nhìn thấy vào buổi sáng, thì một số không còn 
được nhìn thấy vào buổi tối. Nhiều người được nhìn thấy vào buổi tối, thì 
một số không còn được nhìn thấy vào sáng (hôm sau). 

1619. Nếu trong khi than vãn, trong khi hành hạ bản thân, kẻ bị mê muội 
có thể tạo ra việc lợi ích nào đó, thì người khôn ngoan cũng nên làm điều ấy. 

1620. Trong khi tự mình hãm hại mình, (người này) trở nên gầy ốm, 
xuống sâc, những người đã quá vãng không được trợ giúp do việc làm ấy; sự 
than vãn là không có lợi ích. 


1 Các câu kệ 1616,1617,1619, và 1620 tương tự các câu kệ 581, 579, 586, và 588 của tập Kinh 
SuttanipãtapăỊỈ - Kỉnh Tập (TTPV tập 29, các trang 182-185). 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Ekadasakanipato 


1621. Yathãsaranamãdittam vãrinã parinibbaye, 1 
evampi dhĩro sutavã medhãvĩ pandito naro, 
khippamuppatitam sokam vãto tũlamva dhamsaye. 

1622. Ekova macco 2 acceti ekova jãyate kule, 
sannoga 3 paramãtveva sambhogã sabbapãninam. 

1623. Tasmã hi dhĩrassa bahussutassa 
sampassato lokamimam paranca, 
annãya dhammam hadayam mananca 
sokã mahantãpi na tãpayanti. 

1624. Soham dassanca bhokkhanca 4 bharissãmi 5 ca nãtake, 
sesam sampãlayissãmi 6 kiccametam 7 vijãnato. 

1625. Dasa vassasahassãni satthivassasatãni ca, 
kambugĩvo mahãbãhu rãmo rajjamakãrayĩ ”ti. 

7. Dasarathajãtakam. 

1626. Jãnanto no mahãrặja tava sĩlam janãdhipo, 
ime kumãre pũjento na tam kenaci mannatha. 

1627. Titthante no mahãrặje ãdu 8 deve divamgate, 

nãtĩ nam 9 samanumannimsu 10 sampassam atthamattano. 

1628. Kena samvaravattena sanjãte adhititthasi, 11 
kena tam nãtivattanti nãtisanghã samãgatã. 

1629. Na rậjaputta usuyyãmi 12 samanãnam mahesinam, 
sakkaccam te namassãmi pãde vandãmi tãdinam. 

1630. Te mam dhammagune yuttam sussũsamanusuyyakam, 
samanã samanusãsanti 13 isĩ dhammagune 14 rată. 

1631. Tesãham vacanam sutvã samanãnam mahesinam, 
na kinci atimannãmi dhamme me nirato mano. 

1632. Hatthãruhã 15 anĩkatthã rathikã pattikãrikã, 16 

tesam 17 nappatibandhãmi nibaddham 18 bhattavetanam. 


1 vãrinãva nibbãpaye - Syã. 

2 macco ekova - Ma. 

3 samyoga - Ma, Syã. 

4 soham yasaííca bhogaíĩca - Ma, Syã. 

5 bhariyãpi - Syã. 

6 sesanca pãlayissãmi - Ma. 

7 kiccamevam - PTS. 

8 ãdũ - Syă. 

9 tam - Ma, Syã, PTS. 


10 samanunnimsu - Ma. 

11 abhititthasi - Ma, Syã. 

12 usũyãmi - Ma. 

13 manusãsanti - Ma; anusãsanti - PTS. 

14 isidhammaguụe - Syã. 

15 hatthãrohã - Ma, Syã. 

16 pattikãrakã - Ma, Syã. 

17 tesu - PTS. 

18 nivittham - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1621. Giống như người có thể dùng nước dập tât chỗ trú ngụ bị đốt cháy, 
cũng tương tự như thế, người sáng trí, có kiến thức, thông minh, sáng suốt, 
có thể mau chóng xua tan sự sầu muộn đã được sanh khởi, tựa như làn gió 
thổi bay sợi bông gòn. 1 


1622. Khi một người chết đi, liền có một người khác sanh ra trong gia tộc. 
Theo ý nghĩa tuyệt đối của sự hên kết với nhau, có sự thọ hưởng chung giữa 
các chúng sanh với nhau. 

1623. Chính vì thế, đối với vị thông minh, có nhiều kiến thức, trong khi 
xem xét một cách đúng đẳn về đời này và đời sau, sau khi hiểu thông quy 
luật, thì các nỗi sầu muộn mặc dầu lớn lao, cũng không làm cho tâm và ý của 
vị ấy bị bực bội. 


1624. Ta đây sẽ ban phát, sẽ nuôi dưỡng, và sẽ bảo bọc các thân quyến, ta 
sẽ bảo vệ số còn lại; việc này là phận sự của người có nhận thức.” 

1625. Đức vua Rãma, với cổ có ba ngấn (tướng may mắn) và cánh tay to 
lớn, đã trị vì vương quốc mười sáu ngàn năm. 

7. Bổn Sanh Đại Vương Dasaratha. [461] 

1626. “Tâu đại vương, phải chăng vua cha biết về giới hạnh của đại 
vương, (bởi vì) trong khi tôn vinh các vị hoàng tử này, vua cha đã không nghĩ 
đến đại vương với bất cứ món quà gì? 


1627. Tâu đại vương, phải chăng trong khi vua cha đang còn tại tiền hay 
khi đã quy tiên, trong khi xem xét lợi ích của bản thân, (vua cha biết rằng) 
các thân quyến đã chấp thuận đại vương? 

1628. Này Samvara, với giới hạnh gì mà đại vương được đứng trên các 
hoàng tử sanh cùng gia tộc? Vì sao toàn thể thân quyến đã tụ hội lại mà 
không phản đối đại vương?” 

1629. “Thưa hoàng huynh, trầm không ganh tỵ với các Sa-môn, với các 
bậc đại ẩn sĩ. Trẫm trân trọng cúi chào các vị ấy. Trẫm đảnh lẽ hai bàn chân 
của các bậc có đức hạnh như thế ấy. 

1630. (Sau khi biết) trầm là người gẳn liền với công lý và đạo đức, có sự 
mong muốn lâng nghe và là người không ganh tỵ, các vị Sa-môn ấy chỉ dạy 
cho trầm; các bậc ẩn sĩ ưa chuộng công lý và đạo đức. 


1631. Sau khi lắng nghe lời nói của các vị Sa-môn và các bậc đại ẩn sĩ, 
trầm không xem thường bất cứ điều gì; tâm ý của trầm thích thú ở lời giảng 
dạy. 

1632. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, 
trầm không bạc đãi họ; thực phẩm và lương bổng được cấp đều đặn. 


1 Câu kệ 1621 tương tự câu kệ 594 của Sđd. trang 185. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Ekadasakanipato 


1633. Mahamatta ca me atthi mantino paricaraka, 1 
bãrãnasim voharanti bahumamsa 2 surodakam. 

1634. Athopi vãnijã phĩtã nãnã ratthehi 3 ãgatã, 
tesu me vihitã rakkhã evam jãnãhuposatha. 

1635. Dhammena kira nãtĩnam rajjam kãrehi samvara, 
medhãvĩ pandito cãpi 4 athopi nãtĩnam hito. 

1636. Tam tam nãti paribbũỊham 5 nãnãratanamocitam, 
amittã nappasahanti indamva asurãdhipo ”ti. 

8. Samvarajãtakam. 

1637. Ummựjjanti nimựjjanti manussã khuranãsikã, 
suppãrakam tam pucchãma samuddo katamo ayam. 

1638. Bharukacchã 6 payãtãnam vãnijãnam dhanesinam, 
nãvãya vippanatthãya khuramãlĩti vuccati. 

1639. Yathă aggiva suriyo va 7 samuddo patidissati, 8 
suppãrakam tam pucchãma samuddo katamo ayam. 

1640. Bharukacchã 6 payãtãnam vãnijãnam dhanesinam, 
nãvãya vippanatthãya aggimãlĩti vuccati. 


1641. Yatha dadhimva khiramva 9 samuddo patidissati, 8 
suppãrakam tam pucchãma samuddo katamo ayam. 

1642. Bharukacchã 6 payãtãnam vãnijãnam dhanesinam, 
nãvãya vippanatthãya dadhimãlĩti vuccati. 

1643. Yathã kusova sassova 10 samuddo patidissati, 8 
suppãrakam tam pucchãma samuddo katamo ayam. 

1644. Bharukacchã 6 payãtãnam vãnijãnam dhanesinam, 
nãvãya vippanatthãya kusamãlĩti vuccati. 


1 paricãrikã - Syã. 

2 bahumamsam - Syã. 

3 nãnãratthãto - PTS. 

4 cãsi - Ma, Syã. 

5 nãtiparibyũỊham - Ma, Syã. 

6 kurukacchã - Ma. 


7 aggĩva suriyova - Ma, PTS; 
aggi suriyo ca - Syã. 

8 patidissati - Ma, Syã. 

9 dadhĩva khĩramva - Ma; 
dadhi ca kliĩraíĩca - Syã. 

10 kuso ca sasso ca - Syă. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1633. Và trâm có các quan đại thần, các vị cố vấn, và các người hầu cận. 
Người ta đồn rằng thành Bãrãnasĩ là có nhiều thịt, rượu, và nước. 


1634. Rồi các thương buôn giàu có từ nhiều đất nước khác nhau cũng đã 
đi đến. Các sự bảo vệ đã được trầm bố trí cho họ. Này hoàng huynh 
Uposatha, xin hoàng huynh hãy nhận biết như thế.” 


1635. “Này Sarựvara, nói theo sự công bảng đối với các thân quyến, thì 
phải để em cai trị vương quốc. Em thông minh, sáng suốt, và còn là người có 
lợi ích cho các thân quyến nữa. 


1636. Với các đức tánh ấy, em được tùy tùng bởi các thân quyến, được 
tích lũy nhiều loại châu báu, các kẻ thù không chế ngự được em, tựa như 
chúa tể của loài A-tu-la không chế ngự được vị thần Inda.” 

8. Bổn Sanh Đức Vua Sanivara. [462] 


1637. “Những con người có mũi như dao cạo nổi lên, lặn xuống. Chúng tôi 
hỏi Suppãraka về điều ấy ràng: ‘Biển này là biển nào?’” 

1638. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Khuramãlĩ (Biển 
Dao Cạo).” 

1639. “Biển cả được thấy giống như là ngọn lửa, tương tự như mặt trời. 
Chúng tôi hỏi Suppãraka về điều ấy rằng: ‘Biển này là biển nào?’” 

1640. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Aggimãlĩ (Biển 
Lửa).” 


1641. “Biển cả được thấy giống như là sữa chua, tương tự như sữa tươi. 
Chúng tôi hỏi Suppãraka về điều ấy ràng: ‘Biển này là biển nào?”’ 

1642. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Dadhimãlĩ (Biển Sữa 
Chua).” 


1643. “Biển cả được thấy giống như là trảng cỏ kusa, tương tự như bãi 
ngô. Chúng tôi hỏi Suppãraka về điều ấy ràng: ‘Biển này là biển nào?”’ 


1644. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Kusamãlĩ (Biển cỏ 
Kusa ).” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Ekadasakanipato 


1645. Yatha naỊova veluva 1 samuddo patidissati, 2 

suppãrakam tam pucchãma samuddo katamo ayam. 


1646. Bharukaccha 3 payatanam vanijanam dhanesinam, 
nãvãya vippanatthãya naỊamãlĩti vuccati. 


1647. Mahãbhayo 4 bhimsanako samuddo 5 suyyatamãnuso, 6 
yathă sobbho papãtova samuddo patidissati, 2 
suppãrakam tam pucchãma samuddo katamo ayam. 


1648. Bharukaccha 3 payatanam vanijanam dhanesinam, 
nãvãya vippanatthãya vaỊavãmukhĩti 7 vuccati. 


1649. Yato sarãmi attãnam yato pattosmi vinnutam, 
nãbhijãnãmi sancicca ekapãnampi himsitam, 
etena saccavajjena sotthim nãvã nivattatũ ”ti. 

9. Suppãrakajãtakam. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Siri mãtusuposaka nãgavaro 
puna junha adhamma mudayavaro, 
atha pãnĩyudhanjayako ca dasa 
ratha samvara pãragatena navã ”ti. 

Ekãdasakanipãto nitthito. 

—00O00-- 


1 naỊova veỊũva - Ma. 

2 patidissati - Ma, Syă. 

3 kurukacchã - Ma. 

4 mahabbhayo - Ma, Syã. 

5 saddo - Ma, Syã. 


6 suyyatimãnuso - Ma; 
suyyati mãnuso - Syã; 
suyyat’ amănuso - PTS. 


7 baỊavãmukhĩti - Ma; 
balavãmukhĩti - Syã; 
vaỊabhãmukhĩti - PTS 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1645. “Biển cả được thấy giống như là bãi sậy, tương tự như rừng tre. 
Chúng tôi hỏi Suppãraka về điều ấy ràng: ‘Biển này là biển nào?’” 

1646. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là NaỊamãlĩ (Biển Cây 
Sậy).” 

1647. “Có âm thanh với sự sợ hãi khủng khiếp, làm cho kinh hoàng, được 
nghe như là của phi nhân. Biển cả được thấy giống như là cái hố nước, tương 
tự như vực thẳm. Chúng tôi hỏi Suppãraka về điều ấy ràng: ‘Biển này là biển 
nào?’” 

1648. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là VaỊavãmukhĩ (Biển 
Mõm Ngựa Cái). 

1649. Từ khi tôi nhớ về bản thân, từ khi tôi đạt được sự hiểu biết, tôi biết 
chắc ràng không một sinh mạng nào đã bị tôi hãm hại một cách cố tình; do 
lời nói chân thật này, mong rằng chiếc tàu hãy quay trở về một cách bình 
yên.” 

9. Bổn Sanh Vị Supparaka. [463] 

***** 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 

Chuyện con voi vinh quang là người phụng dưỡng mẹ, 
thêm chuyện vị Junha, kẻ Adhamma (Phi Pháp), đức vua Udaya, 
rồi nước uống được, thái tử Yudhanjaya, và đại vương Dasaratha, 
đức vua Samvara, với vị đã đi đến bờ kia, là chín. 

Nhóm Mười Một Kệ Ngôn được châm dứt. 

—00O00-- 


411 




XII. DVADASAKANIPATO 


1650. Khuddanam 1 lahucittanam akataíĩnuna dubhinam, 2 
nãdevasatto puriso thĩnam saddhãtumarahati. 

1651. Na tã pajãnanti katam na kiccam 
na mãtaram pitaram bhãtaram vã, 
anariyã samatikkantadhammã 
sasseva cittassa vasam vajanti. 

1652. Cirãnuvuttampi 3 piyam manãpam 
anukampam 4 pãnasamampi santam, 5 
ãvãsu kiccesu ca nam jahanti 
tasmãhamitthĩnam na vissasãmi. 


1653. Thĩnanhi cittam yathă vãnarassa 
kannappakannam yathã rukkhachãyã, 
calãcalam hadayam itthiyãnam 
cakkassa nemi viya parivattati. 

1654. Yadã tã passanti samekkhamãnã 
ãdeyyarũpam purisassa vittam, 
sanhãhi vãcãhi nayanti menam 6 
kambojakã jalajeneva assam. 

1655. Yadã na passanti samekkhamãnã 
ãdeyyarũpam purisassa vittam, 
samantato nam parivajjayanti 
tinọo nadĩpãragatova kullam 

1656. Silesũpamã sikhiriva 7 sabbabhakkhã 
tikkhamãyã nadĩriva sĩghasotă, 
sevanti hetã piyamappiyanca 
nãgam 8 yathã orakulam 9 paranca. 

1657. Na tã ekassa na dvinnam ãpanova pasãrito, 

yo tã mayhanti manneyya vãtam jalena bãdhaye. 10 


1 luddhãnam - Ma. 

2 dubbhinam - Ma, Syã. 

3 cirãnuvutthampi - Ma, Syã; 
cirãnuvutthampi - PTS. 

4 anukampakam - Ma, PTS. 

5 bhattum - Ma. 


6 nayanti-m-etam - PTS. 

7 sikhĩriva - Syã. 

8 nãvã - Ma, Syã, PTS. 

9 orakũlam - Ma, Syã, PTS. 

10 bandhaye - Syã. 
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XII. NHÓM MƯỜI HAI KỆ NGÔN 

1650. “Đối với các nữ nhân là những người nhỏ nhen, có tâm thay đổi, vô 
ơn, bội bạc, nam nhân, nếu không bị phi nhân xâm nhập, thì không thể nào 
có niềm tin đối với các nữ nhân. 


1651. Các nàng không biết đến ân nghĩa, không biết đến bổn phận, 
không biết đến mẹ, cha, hay anh em trai. 

Các nàng không thánh thiện, vượt qua nguyên tâc, 
và đi theo sự sai khiến của chính tâm mình. 


1652. Mặc dầu chàng đã sống chung thời gian dài, chàng đáng yêu, hợp ý, 
có lòng thương xót, thậm chí chàng còn được xem như là sanh mạng, 
các nàng vãn từ bỏ chàng vào những lúc rủi ro và những lúc hữu sự; 
vì thế, ta không tin tưởng các nữ nhân. 


1653. Bởi vì tâm của các nữ nhân giống như tâm của loài khỉ, 
giống như bóng râm của cây chiếu xuống ở mặt đất lồi lõm, 
trái tim của các nữ nhân luôn chao đảo, 
giống như cái vành của bánh xe quay vòng vòng. 


1654. Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, nhìn thấy tài sản của người đàn 
ông có dáng vẻ có thể thâu tóm, các nàng dụ dỗ người ấy bằng những lời nói 
mềm mỏng, tựa như những người dân xứ Kamboja dụ dỗ con ngựa rừng bàng 
rong rêu (có bôi mật ong). 


1655. Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, không nhìn thấy tài sản của 
người đàn ông có dáng vẻ có thể thâu tóm, các nàng lánh xa người ấy ở mọi 
nơi, tựa như người đã vượt qua, đã đi đến bờ bên kia của dòng sông, xa lánh 
chiếc bè. 


1656. Nữ nhân giống như chất kết dính, tựa như ngọn lửa thiêu đốt tất cả. 
Các nàng có sự lừa phỉnh chóng vánh, tựa như con sông có dòng nước chảy 
xiết. Bởi vì các nàng ấy hầu hạ người yêu mến lãn người không yêu mến, 
giống như con thuyền ghé vào bến đò ở hạ nguồn và ở thượng nguồn. 


1657. Các nàng ấy không thuộc về một người, không thuộc về hai người, 
các nàng ấy tựa như cửa tiệm đã được trưng bày. Kẻ nào nghĩ rằng: ‘Các nàng 
ấy là thuộc về ta,’ kẻ ấy tưởng như có thể áp chế làn gió bàng cái lưới. 
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Dvadasakanipato 


1658. Yatha nadi ca pantho ca panagaram sabha papa, 
evam lokitthiyo nãma velã tãsam na vijjati. 

1659. Ghatãsanasamãhetã 1 kanhasappasirũpamã, 
gãvo bahi tinasseva omasanti varam varam. 

1660. Ghatãsanam kunjarim 2 kanhasappam 
muddhãbhisittam pamadã 3 ca sabbã, 
ete naro niccayatto 4 bhajetha 
tesam have dubbidu sabbabhãvo. 5 

1661. Nãccantavannã 6 na bahũnam 7 kantã 
na dakkhinã pamadã sevitabbã, 

na parassa bhariyã na dhanassa hetu 
etitthiyo panca na sevitabbã ”ti. 

1. CũỊakunãlajãtakam. 8 

1662. Kã tvam suddhehi vatthehi aghe vehãsayam thitã, 9 
kena tyãssũni 10 vattanti kuto tam bhayamãgatam. 

1663. Taveva deva vijite bhaddasãloti mam vidũ, 
satthim 11 vassasahassãni titthato pũjitassa me. 

1664. Kãrayantã nagarãni agãre ca disampati, 
vividhe cãpi pãsãde na mante accamannisum, 
yatheva mam te pữjesum tatheva tvampi pũjaya. 

1665. Tava aham 12 na passãmi thullam 13 kãyena te dumam, 
ãrohaparinãhena 14 abhirũposi jãtiyã. 

1666. Pãsãdam kãrayissãmi ekatthambhain manoramam, 
tattha tam upanessãmi ciram te yakkha jĩvitam. 

1667. Evam cittarn 15 udapãdi sarĩrena vinãbhãvo, 
puthuso mam vikantetvã 16 khandaso avakantatha. 


1 ghatãsanasamã etã - Ma, Syã. 

2 kunjaram - Ma, Syã, PTS. 

3 pamudă - Syã. 

4 niccayato - Ma, Syã. 

5 saccabhãvo - Syã. 

6 naccantavaụụã - Ma, Syã. 

7 na bahũna - Syă. 

8 cullakuụãlajãtakam - Syã. 

9 vehãyasam thitã - Ma; vehãyasanthitã - Syã. 


10 tyassũni - Syã, PTS. 

11 satthi - Ma, Syă. 

12 tam ivãham - Ma; 
taíĩca aham - Syã, PTS. 

13 thũlam - Ma, Syã. 

14 ãrohaparinãhena - Syã. 

15 evam h’ etam - PTS. 

16 vikantitvã - Ma. 


414 
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Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


1658. Giống như dòng sông, con đường, quán nước, phòng hội, lều nghỉ 
chân, các nữ nhân ở thế gian được gọi là như vậy, giới hạn của các nàng ấy 
không thể biết được. 


1659. Thật vậy, các nàng ấy như là ngọn lửa tế thần, tương tự như đầu con 
rấn độc màu đen, tựa như đàn bò đối với cọng cỏ ở bên lề, chúng chỉ gặm 
những cọng ngon nhất. 


1660. Ngọn lửa tế thần, con voi, rân độc màu đen, 

người được làm lẽ phong vương, và tất cả các nữ nhân, 

năm hạng này, người nam thường xuyên thận trọng mới có thể giao thiệp. 

Thật vậy, mọi ý định của những hạng ấy khó mà biết được. 


1661. Không nên thân cận với người nữ có sâc đẹp quá mức, với người nữ 
được nhiều người yêu thương, với người phụ nữ tài hoa, với nữ nhân là vợ 
của kẻ khác, với nữ nhân thân cận vì nguyên nhân tài sản; năm hạng nữ nhân 
này không nên thân cận.” 

1. Bổn Sanh Chim Cu Cu Nhỏ. [464] 


1662. “Ngài là ai mà đứng ở không trung, trên bầu trời, với y phục tinh 
khiết? Vì sao các giọt nước mât của ngài tuôn rơi? Nỗi sợ hãi ấy từ đâu đến?” 


1663. “Tâu bệ hạ, ở trong lãnh thổ của bệ hạ, mọi người đã biết rõ tôi là: 
‘ Bhaddasãla’ (Cây May Mân). Trong khi tồn tại sáu mươi ngàn năm, tôi đã 
được họ tôn vinh. 


1664. Tâu vị chúa tể một phương, trong khi cho xây dựng các thành phố, 
các ngôi nhà, và luôn cả các tòa lâu đài đa dạng, họ đã không xúc phạm đến 
tôi. Họ đã tôn vinh tôi như thế nào, mong rằng bệ hạ cũng hãy tôn vinh tôi y 
như thê'.” 


1665. “Trâm chưa nhìn thấy cây nào như ngài; thân cây của ngài đồ sộ về 
kích thước, về chiều cao và bề ngang. Ngài là tuyệt vời về chủng loại. 


1666. Trâm sẽ cho làm tòa lâu đài có một cột trụ, làm thích ý. Trâm sẽ 
đưa ngài về nơi ấy. Này vị Dạ-xoa, cuộc sống của ngài sẽ được lâu dài.” 


1667. “Nếu tâm của bệ hạ đã sanh khởi như vậy, là việc tách rời tôi với 
thân cây, vậy hãy cât lìa tôi thành nhiều phần, hãy cât đứt thành từng khúc. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dvadasakanipato 


1668. Agge ca chetva majjhe ca paccha mulanca chindatha, 1 
evam me chijjamãnassa na dukkham maranam siyã. 


1669. Hatthapadam yatha chinde kannanasanca jivite, 2 

tato pacchã siro chinde tam dukkham maranam siyã. 


1670. Sukhannu khandaso chinnam 3 bhaddasalavanaspati, 4 
kim hetu kim 5 upãdãya khandaso chinnam 3 icchasi. 


1671. Yanca hetum upadaya hetu 6 dhammupasamhitam, 
khandaso chinnam 3 icchãmi mahãrặja sunohi me. 


1672. Nati 7 me sukhasamvaddha 8 mama passe nivataja, 
tepiham upahimseyyam paresam asukhocitam. 9 


1673. Cetabbarũpam 10 cetesi 11 bhaddasãlavanaspati, 4 
hitakãmosi nãtĩnam abhayam samma dadãmi te ”ti. 12 

2. Bhaddasãlajãtakam. 

1674. Kasanti vapanti te janã 
manựjã kammaphalũpajĩvino, 
nayimassa dĩpakassa 13 bhãgino 
jambudĩpã 14 idameva no varam. 


1675. Tipancarattũpagamamhi cando 15 
vego mahã hohiti 16 sãgarassa, 
uplãpayam 17 dĩpamimam uỊãram 
mã vo vadhi 18 gacchatha lenamannarn. 


1676. Na jãtayam 19 sãgaravãrivego 
uppãtaye 17 dĩpamimam uỊãram, 
tam me nimittehi bahũhi dittham 
mã bhetha kim socatha modathavho. 


1 pacchã mũlamhi chindatha - Ma, Syã; 
pacchã mũlam vichindatha - PTS. 

2 jĩvato - Ma, Syã. 

3 chindam - Syã. 

4 vanappati - Ma, Syã. 

5 kaip - PTS. 

6 hetum - Ma, PTS. 

7 nãti - Syã, PTS. 

8 sukhasamvaddhã - Syã. 

9 assa dumocitam - PTS. 


10 ceteyyarupam - Ma, Sya. 

" cetasi - PTS. 

12 dammmi teti - Ma, Syă. 

13 ratthassa - PTS. 

14 jambũdĩpã - Syã. 

15 tipancarattũpagatamhi cande - Ma, Syã. 

16 hehiti - Ma, Syă. 

17 uplavissam - Ma; uplãvassam - Syã. 

18 vadhĩ - Ma, PTS. 

19 na jãtuyam - Ma. 
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Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


1668. Sau khi cât ở phần ngọn, ở phần giữa, và sau cùng hãy cắt ở phần 
gốc. Trong khi tôi bị cât đứt như vậy, thì cái chết có thể là không đau đớn.” 


1669. “Giống như chặt đứt bàn tay và bàn chân, rồi lỗ tai và lỗ mũi ở 
người còn sống, kế đến chặt đứt cái đầu sau cùng; cái chết ấy có thể là đau 
đớn. 


1670. Này thần cây may mắn, này vị chúa tể của khu rừng, phải chăng 
việc được cât thành khúc là an toàn? Điều gì là nguyên nhân, liên quan đến 
điều gì mà ngài lại muốn được cât thành khúc?” 


1671. “Việc tôi muốn được cât thành khúc là có nguyên nhân, liên quan 
đến nguyên nhân được gấn liền với thực tế. Tâu đại vương, xin hãy lẳng nghe 
tôi. 


1672. Các thân quyến của tôi được phát triển an toàn, được sanh ra yên 
ổn ở bên cạnh tôi. Tôi lại có thể gây tổn thương đến họ, là việc đem lại sự 
không an toàn cho những người khác (nếu bị đốn ngã nguyên cây).” 


1673. “Này thần cây may mẳn, này vị chúa tể của khu rừng, ngài suy nghĩ 
có vẻ thấu đáo. Ngài có sự mong muốn điều lợi ích cho các thân quyến, thưa 
ngài, trầm ban cho ngài sự không sợ hãi.” 

2. Bổn Sanh Thần Cây May Mẳn. [465] 


1674. “Các cư dân ấy cày và gieo hạt. Những người sống nhờ vào kết quả 
của công việc không phải là những người có phần chia của hòn đảo nhỏ này. 
Chính nơi này của chúng tôi còn quý báu hơn ơambudĩpa.” 


1675. “Mặt trăng vào ba hay năm đêm sâp đến, sẽ có một đợt triều lớn của 
biển cả tràn ngập hòn đảo cao quý này. Cái chết chớ có xảy ra cho quý vị. Quý 
vị hãy đi đến chỗ nương náu khác.” 


1676. “Đợt triều của nước biển được sanh lên này không có thể tràn ngập 
hòn đảo cao quý này. Điều này đã được ta thấy nhờ vào nhiều điềm báo. Quý 
vị chớ sợ hãi. Việc gì quý vị sầu muộn? Quý vị hãy vui mừng. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 
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1677. Pahũtabhakkham bahu-annapãnam 
pattattha 1 ãvãsamimam uỊãram, 
na vo bhayam patipassãmi kinci 
ãputtaputtehi pamodathavho. 


1678. Yo tvevayam 2 dakkhinassam disãyam 
khemanti pakkosati 3 tassa saccam, 
na uttaro vedi bhayãbhayassa 
mã bhetha kim socatha modathavho. 


1679. Yathã ime vippavadanti yakkhã 
eko bhayam samsati khemameko, 
tadingha mayham vacanam sunãtha 
khippam lahum mã vinassimha 4 sabbe. 


1680. Sabbe samãgamma karoma nãvam 
donim daỊham sabbayantũpapannam, 
sace ayam dakkhino saccamãha 
mogham patikkosati uttaro ayam. 5 


1681. Sace vano 6 hohiti 7 ăpadatthã 
imanca dĩpam na pariccajema, 
sace ca 8 kho uttaro saccamãha 
mogham patikkosati dakkhino ayam, 9 
tameva nãvam abhiruyha sabbe 
evam mayam sotthi tãremu 10 pãram. 


1682. Na ve suganham pathamena settham 
kanitthamãpãthagatam gahetvã, 
yo cĩdha majjham" paviceyya ganhati 
save naro setthamupeti thãnam. 


1683. Yathãpi te sãgaravãrimajjhe 

sakammunã 12 sotthim 13 vahimsu vãnijã, 
anãgatattham pativijjhiyãna 
appampi nãcceti sa bhũripanno. 


1 patattha - PTS. 

2 devoyam - Ma; 
devãyam - Syã. 

3 patikkosati - Syã. 

4 vinasimha - Syă, PTS. 

5 uttaroyam - Ma, Syã; 
uttar’ ãyam - PTS. 

6 sã ceva no - Ma, Syã, PTS. 


7 hehiti - Ma, Syã. 

8 sace va - PTS. 

9 dakkhinoyam - Ma, Syã; 
dakkhin’ ãyam - PTS. 

10 taremu - Mã, Syã, PTS. 

11 taccham - Ma. 

12 sakammanã - PTS. 

13 sotthi - Ma, Syã, PTS. 
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Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


1677. Chỗ trú ngụ này là cao quý, có nhiều thức ăn, có nhiều cơm nước, và 
đạt được điều lợi ích. Ta không nhìn thấy bất cứ sự sợ hãi nào cho quý vị. 
Quý vị hãy vui đùa cùng các con cháu.” 


1678. “Chính vị thần ở hướng nam tuyên bố về sự thật của điều ấy là ‘an 
toàn.’ Vị thần hướng bâc đã không biết về sự sợ hãi và không sợ hãi. Quý vị 
chớ sợ hãi. Việc gì quý vị lại sầu muộn? Quý vị hãy vui mừng.” 


1679. “Giống như các Dạ-xoa này tranh cãi nhau, một bên bảo là sợ hãi, 
một bên bảo là an toàn. Vậy thì quý vị hãy lâng nghe lời nói của tôi. Mong 
rằng tất cả quý vị chớ bị tiêu hoại một cách mau chóng và chớp nhoáng. 


1680. Tất cả chúng ta hãy tụ hội lại và làm chiếc thuyền, chiếc ghe châc 
chắn, có đầy đủ tất cả bộ phận di chuyển (cây chèo, bánh lái, v.v...). Nếu vị 
thần ở hướng nam đã nói sự thật, thì vị thần ở hướng bâc tuyên bố điên rồ. 


1681. Con thuyền sẽ thật sự có lợi ích cho chúng ta sau này khi có tai họa 
sanh khởi, và chúng ta sẽ không rời bỏ hòn đảo này. Và nếu vị thần ở hướng 
bẳc đã nói sự thật, thì vị thần ở hướng nam tuyên bố điên rồ. Tất cả hãy leo 
lên chính chiếc thuyền ấy, như vậy chúng ta có thể vượt đến bờ kia một cách 
bình yên. 


1682. Thật vật, trong khi không nấm lấy theo người thứ nhất là điều đúng 
đẳn, sau khi nẳm lấy việc đi theo quan điểm của người sau, và ở đây, người 
nào suy xét điều ở giữa rồi nẳm lấy, chính người nam ấy đạt đến vị thế tốt 
nhất.” 


1683. “Cũng giống như những người kia ở giữa dòng nước của biển cả, 
những người thương buôn đã đi đến sự bình yên nhờ vào hành động của bản 
thân. Sau khi thấu triệt lợi ích ở tương lai, người nào không bỏ qua dầu là 
việc có tính chất nhỏ nhen, người ấy là vị có trí tuệ uyên bác. 


419 




Khuddakanikaye JatakapaỊi I 
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1684. Bãlã ca mohena rasãnugiddhã 
anãgatam appativijjhiyattham, 
paccuppanne sĩdanti atthajãte‘ 
samuddamajjhe yathă te manussã. 


1685. Anãgatam patikayirãtha kiccam 

mã mam kiccam kiccakãle vyadhesi, 
tam tãdisam patigata 1 2 kiccakãrim 
na tam kiccam kiccakãle vyadhetĩ ”ti. 3 

3. Samuddavãnijajãtakam. 


1686. Kamam kamayamanassa tassa ce tam samijjhati, 
addhã pĩtimano hoti laddhã macco yadicchati. 


1687. Kamam kamayamanassa tassa ce tam samijjhati, 
tato nam aparam kãme ghamme 4 tanhamva vindati. 


1688. Gavamva siủgino singam vaddhamãnassa vaddhati, 
evam mandassa posassa bãlassa avijãnato, 
bhiyyo tanhã pipãsã ca vaddhamãnassa vaddhati. 


1689. Pathavya 5 saliyavakam gavassam 6 dasaporisam, 
datvãpi 7 nãlamekassa iti vidvã 8 samancare. 


1690. Rãjã pasayha pathavim 9 vijetvã 10 
sasãgarantam mahimãvasanto, 
oram samuddassa atittarũpo 
pãram samuddassapi 11 patthayetha. 12 


1691. Yãva anussaram kãme manasã titti nãjjhagã, 
tato nivattã patikkamma disvã, 
te ve tittã 13 ye pannãya tittã. 


1 atthe jãte - PTS. 

2 patikata - Ma, Syã, PTS. 

3 byadhctĩti - Ma; 
byadhesĩti - Syã. 

4 dhamme - Ma. 

5 pathabyã - Ma; pathabyã - Syã. 

6 gavassa - Ma. 


7 datvã ca - Ma; datvã vã - PTS. 

8 viddhã - Syã. 

9 pathavirp - Ma. 

10 vijitvã - Ma, Syã. 

11 samuddassãpi - PTS. 

12 patthayeva - Syã. 

13 te ve sutittã - Ma. 
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1684. Và những kẻ ngu tham đâm theo hương vị bởi vì si mê, sau khi 
không thấu triệt lợi ích trong tương lai, chúng ngồi yên trong hiện tại khi có 
sanh lên công việc, giống như là những người đàn ông ấy (bị mất mạng) ở 
giữa biển cả. 


1685. Nên làm trước công việc cần làm cho thời vị lai (nghĩ rằng): ‘Mong 
rằng công việc không làm cho tôi rối loạn vào thời điểm của công việc.’ Vị ấy 
là người như thế ấy, có sự thực hiện công việc cần phải làm trước thời hạn. 
Công việc không làm cho vị ấy rối loạn vào thời điểm của công việc.” 

3. Bổn Sanh Biển Cả Và Thương Buôn. [466] 


1686. “Đối với người ham muốn về dục, nếu điều ấy thành tựu đến người 
ấy, đương nhiên (người ấy) có ý vui mừng sau khi đã đạt được điều con người 
ước muốn. 1 


1687. Đối với người ham muốn về dục, nếu điều ấy thành tựu đến người 
ấy, từ đó người ấy có các dục nhiều thêm, tựa như người có cơn khát vào mùa 
nóng nực. 


1688. Tựa như loài bò, khi con bò có sừng phát triển (cơ thể), thì cái sừng 
của nó cũng phát triển; tương tự như vậy, đối với kẻ đần độn, ngu dốt, không 
nhận thức, tham ái và sự khao khát phát triển nhiều thêm khi kẻ ấy tăng 
trưởng (về tuổi tác). 


1689. Cho dù đã ban cho ruộng lúa sãli, ruộng lúa mạch, bò, ngựa, nô lệ, 
và con người ở trên trái đất, cũng vẫn không đủ cho một người; sau khi biết 
như thế, nên hành xử công bàng. 


1690. Vị vua sau khi chiến thắng trái đất bâng vũ lực, 
trong khi cư ngụ ở phần đất liền có đại dương bao quanh, 
có dáng vẻ không thỏa mãn bờ bên này của biển cả, 
thậm chí bờ bên kia của biển cả cũng mong mỏi. 


1691. Chừng nào còn tưởng nhớ các dục ở trong tâm, người ấy còn chưa 
đạt đến sự thỏa mãn. Sau khi nhìn thấy điều bất lợi, từ đó quay trở lại, dừng 
lại; những người nào đã được thỏa mãn về trí tuệ, những người ấy quả thật 
đã được thỏa mãn. 


1 Giống câu kệ 770 của Suttanipatapaịi - Kỉnh Tập (TTPV tập 29, trang 243). 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dvadasakanipato 


1692. Paíinaya tittinam' settham na so kamehi tappati, 
pannãya tittam purisam tanhã na kurute vasam. 

1693. Apacinetheva kãmãni 1 2 appicchassa alolupo, 
samuddamatto puriso na so kãmehi tappati. 

1694. Rathakãrova cammassa parikantam upãhanam, 

yam yam cajati 3 kãmãnam tam tam sampajjate sukham, 
sabbance sukhamiccheyya sabbe kãme pariccaje. 

1695. Attha te bhãsitã gãthă sabbã honti sahassiyo, 
patiganha mahãbrahme sãdhetam tava bhãsitam. 

1696. Na me attho sahassehi satehi nahutehi vã, 
pacchimam bhãsato gãtham kãme me na rato 4 mano. 

1697. Bhaddo 5 vatãyam mãnavako sabbalokavidũ muni, 
yo tanham 6 dukkhajananim parijãnãti pandito ”ti. 

4. Kãmajãtakam. 

1698. Dasa khalu imãni 7 thãnãni yãni pubbe akãritvã, 8 
sa pacchã manutappati 9 iccãha 10 rậjã janasandho. 

1699. Aladdhã cittam tapati 11 pubbe asamudãnitam, 
na pubbe dhanamesissam iti pacchănutappati. 

1700. Sakyarũpam pure santam mayã sippam na sikkhitam, 
kicchã vutti asippassa iti pacchãnutappati. 

1701. Kũtavedĩ pure ãsim pisuno 12 pitthimamsiko, 
cando ca pharuso cãsim 13 iti pacchãnutappati. 

1702. Pãnãtipãtĩ pure ãsim luddo cãsim 14 anãriyo, 
bhũtãnam nãvadãyissam 15 iti pacchãnutappati. 

1703. Bahũsu vata santĩsu 16 anapãdãsu 17 itthisu, 
paradãram asevissam 18 iti pacchãnutappati. 


1 tittĩnam - Syã. 

2 kãmãnam - Ma. 

3 jahati - Syã. 

4 nirato - Syã. 

5 bhadrako - Ma, Syã. 

6 yo imam tanham - Ma, PTS. 

7 khalumãni - Syă. 

8 akaritvã - Ma, Syã, PTS. 

9 pacchã anutappati - Syă; 

pacchã-m-anutappati - PTS. 


10 iccevăha - Ma. 

11 vittarp tappati - Ma, Syă. 

12 pisuno - Ma, Syã, PTS. 

13 cãpi - Ma. 

14 cãpi - Ma, Syã. 

15 nãpacãyissam - Ma, Syã. 

16 santãsu - PTS. 

17 anãpãdãsu - Ma, Syã, PTS. 

18 ãsevissam - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


1692. Sự thỏa mãn về trí tuệ là cao quý, người ấy không bị đốt nóng bởi 
các dục. Với người đã được thỏa mãn về trí tuệ, tham ái không tạo được 
quyền lực. 


1693. Thật vậy, nên giảm thiểu các dục, nên là người có ham muốn ít, 
không tham lam. Người (có trí tuệ lớn lao) ước chừng như biển cả, người ấy 
không bị đốt nóng bởi các dục. 


1694. Tựa như người thợ thuộc da đang cât miếng da tạo thành chiếc giày, 
mỗi khi dứt bỏ được chút nào của các dục, thì đạt đến hạnh phúc được chút 
ấy. Nếu mong muốn hạnh phúc trọn vẹn, thì nên lìa bỏ tất cả các dục.” 


1695. “Tám kệ ngôn đã được ngài nói, tất cả đều xứng đáng bạc ngàn. 
Thưa vị Bà-la-môn vĩ đại, xin ngài hãy thọ nhận. Lành thay lời đã nói ấy của 
ngài.” 

1696. “Không có lợi ích gì cho ta với một ngàn, với một trăm, hay với 
mười ngàn. Trong khi ta nói kệ ngôn cuối cùng, tâm ý của ta không còn thích 
thú ở dục.” 

1697. “Chàng thanh niên thật sự hiền thiện, là bậc hiền sĩ hiểu biết tất cả 
thế gian, là bậc sáng suốt biết toàn diện tham ái, nguồn sanh ra khổ đau.” 

4. Bổn Sanh Các Dục. [467] 

1698. “‘Quả thật, có mười sự việc này, mà người nào trước đây đã không 
làm thì sau này người ấy bị hối tiếc/ đức vua ơanasandha đã nói như thế. 

1699. Tâm nóng nảy sau khi không đạt được vật đã không được tích lũy 
trước đây (nghĩ rằng): ‘Trước đây ta đã không tầm cầu tài sản/ sau này người 
ấy bị hối tiếc như thế. 


1700. ‘Trong khi có dáng vẻ có khả năng (để học tập) trước đây, nghề 
nghiệp đã không được ta học tập, sự sinh sống của người không có nghề 
nghiệp là khó khăn/ sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1701. ‘Trước đây, ta đã là người biết giả dối, đâm thọc, nói lén sau lưng. 
Và ta đã là người tàn nhẫn và thô lỗ/ sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1702. ‘Trước đây, ta đã có sự giết hại sanh mạng và đã là người hung dữ, 
không thánh thiện. Ta đã không thương xót các sinh linh/ sau này người ấy 
bị hối tiếc như thế. 

1703. ‘Thật vậy, trong khi đang có nhiều phụ nữ chưa được ai cưới hỏi, tôi 
đã quyến rũ vợ của người khác/ sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dvadasakanipato 


1704. Bahumhi vata santamhi annapane upatthite, 
na pubbe adadim 1 dãnam iti pacchãnutappati. 

1705. Mãtaram pitaram vãpi 2 jiọọake gatayobbane, 3 
pahũ santo na posissam iti pacchãnutappati. 


1706. Acariyamanusattharam sabbakamarasaharam, 
pitaram atimannissam 4 iti pacchănutappati. 

1707. Samane brãhmane cãpi sĩlavante bahussute, 
na pubbe payirupãsissam iti pacchãnutappati. 

1708. Sãdhu hoti tapo cinno santo ca payirupãsito, 
na ca pubbe tapo cinno iti pacchãnutappati. 

1709. Yo ca etãni thãnãni yoniso patipajjati, 
karam purisakiccãni sa pacchã nãnutappatĩ ”ti. 

5. Janasandhajãtakam. 

1710. Kanho kanho ca ghoro ca sukkadãtho patãpavã, 5 
baddho 6 pancahi rajjũhi kim dhĩra 7 sunakho tava. 

1711. Nãyam migãnam atthãya usĩnara 8 bhavissati, 

manussãnam anayo hutvã tadã kanho pamokkhati. 

1712. Pattahatthã samanakã mundã samghãtipãrutã, 
nangalehi kasissanti tadã kanho pamokkhati. 

1713. Tapassiniyo pabbajitã mundã samghãtipãmtã, 
yadã loke gamissanti tadã kanho pamokkhati. 

1714. Dĩghuttarotthã 9 jatilã pankadantã rajassirã, 
inam vodãya 10 gacchanti tadã kanho pamokkhati. 

1715. Adhicca vede sãvittim yaíìnatantranca 11 brahmanã, 
bhatikãya yajissanti tadã kanho pamokkhati. 


1 adadam - Ma, Syã, PTS. 

2 pitarancãpi - Ma, PTS; 
pitaram cãpi - Syã. 

3 jinnakam gatayobbanam - Ma. 

4 accamannissam - PTS. 

5 pabhãsavã - Ma, Syã. 

6 bandho - Syã. 


7 ravi - Ma; vĩra - Syã. 

8 usĩnaka - Ma; 
usinnara - Syă. 

9 dĩghottarotthã - Ma. 

10 codãya - Ma; codaya - Syã. 

11 yanííatantanca - Ma; 
yaníĩam tatanca - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


1704. ‘Thật vậy, trước đây ta đã không ban phát vật thí trong khi có nhiều 
cơm nước được sẵn sàng,’ sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1705. ‘Trong khi có khả năng, ta đã không nuôi dưỡng mẹ hoặc luôn cả 
cha đã già nua, đã qua thời tuổi trẻ,’ sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1706. ‘Ta đã khi dê người cha, người thầy và người cố vấn có khả năng 
mang lại hương vị của tất cả các dục,’ sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1707. ‘Trước đây, ta đã không đi đến hầu cận các vị Sa-môn, các vị Bà-la- 
môn, luôn cả các bậc có giới hạnh, các vị nghe nhiều hiểu rộng,’ sau này 
người ấy bị hối tiếc như thế. 


1708. ‘Lành thay hạnh khâc khổ đã được hành trì, và bậc an tịnh đã được 
đi đến hầu cận! Nhưng hạnh khâc khổ đã không được ta hành trì trước đây,’ 
sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1709. Và người nào thực hành đúng đường lối các sự việc này trong khi 
làm các phận sự của con người, người ấy sau này không bị hối tiếc.” 

5. Bổn Sanh Đức Vua ơanasandha. [468] 


1710. “Thưa bậc sáng trí, có phải con chó đen tuyền và ghê rựn, có răng 
nanh trâng hếu, oai vệ, bị buộc lại bâng năm sợi dây thừng là của ngài?” 


1711. “Tâu đức vua Usĩnara, con chó này sẽ không vì mục đích (ăn thịt) 
các loài thú; khi nào có sự sai trái của con người, khi ấy con chó đen sẽ được 
thả ra. 


1712. Khi nào các hạng Sa-môn, cạo đầu, tay cầm bình bát, trùm tấm y 
khoác ngoài, sẽ cày đất với các lưỡi cày, khi ấy con chó đen sẽ được thả ra. 


1713. Khi nào các nữ đạo sĩ khổ hạnh, đã được xuất gia, cạo đầu, trùm tấm 
y khoác ngoài, sẽ đi đến thế gian (ngũ dục), khi ấy con chó đen sẽ được thả 
ra. 


1714. Khi nào các vị đạo sĩ bện tóc, có râu dài, có răng bị đóng bọn, có đầu 
lấm bụi, đi đến việc cho vay lấy lãi, khi ấy con chó đen sẽ được thả ra. 


1715. Khi nào các vị Bà-la-môn, sau khi học thuộc lòng kinh Sãvittĩ thuộc 
Vệ-đà và trình tự của lẽ tế, sẽ làm lẽ tế với tiền công, khi ấy con chó đen sẽ 
được thả ra. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dvadasakanipato 


1716. Mataram pitaram vapi' jiọọake gatayobbane, 1 2 

pahũ santã 3 na bharanti tadã kanho pamokkhati. 


1717. Mataram pitaram vapi 1 jiọnake gatayobbane, 2 
bãlã tumheti vakkhanti tadã kanho pamokkhati. 


1718. Acariyabhariyam sakhabhariyam 4 matulanim pitucchayam, 5 
yadã loke gamissanti tadã kanho pamokkhati. 


1719. Asicammam gahetvana khaggam paggayha brahmana, 
panthaghãtam karissanti tadã kanho pamokkhati. 


1720. Sukkacchavi vedhavera thullabahu 6 apatubha, 

mithubhedam 7 karissanti tadã kanho pamokkhati. 


1721. Mãyãvino nekatikã asappurisacintakă, 8 

yadã loke bhavissanti tadã kanho pamokkhatĩ ”ti. 

6. Mahãkanhajãtakam. 


1722. Neva kinãmi napi 9 vikkinãmi 
na cãpi me sannicayo ca atthi, 10 
sukiccharũpam vatidam parittam 
patthodano nãlamayam duvinnam. 


1723. Appamha appakam dajjam n anumajjhato majjhakam, 
bahumhã bahukam dajjã adãnam nũpapajjati. 12 


1724. Tam tam vadami kosiya dehi danani bhunja ca, 

ariyam maggam 13 samãruha 14 nekãsĩ labhate sukham. 


1 pitarancãpi - Ma; pitaram cãpi - Syã. 

2 jinnakam gatayobbanam - Ma. 

3 pahũ santo - Ma; 
pahusanto - Syã, PTS. 

4 sakhim - Ma, Syã. 

5 mãtulãnim pitucchakim - Ma, Syã; 
mãtulãnĩpitucchasam - PTS. 

6 thũlabãhũ - Ma, Syã. 


7 mittabhedam - Ma, Syã. 

8 cintikã - Syă. 

9 na - Syã. 

10 idhatthi - Syã. 

11 dajjã - Ma, Syã. 

12 nupapajjati - Ma. 

13 ariyamaggam - Ma, Syã. 

14 samãrũha - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


1716. Khi nào những đứa con không đỡ đần mẹ, hoặc luôn cả cha đã già 
nua, đã qua thời tuổi trẻ, trong khi chúng có khả năng, khi ấy con chó đen sẽ 
được thả ra. 


1717. Khi nào chúng sẽ nói với mẹ, hoặc luôn cả cha đã già nua, đã qua 
thời tuổi trẻ, rằng: ‘Các người là ngu dốt,’ khi ấy con chó đen sẽ được thả ra. 


1718. Khi nào ở thế gian, chúng sẽ đi đến (quyến rũ) vợ của thầy, vợ của 
bạn, vợ của cậu, em gái của cha (cô, o), khi ấy con chó đen sẽ được thả ra. 


1719. Khi nào các vị Bà-la-môn cầm lấy gươm với cái khiên rồi giơ gươm 
lên và sẽ gây ra việc giết chóc ở đường lộ, khi ấy con chó đen sẽ được thả ra. 


1720. Khi nào những đứa con trai của các góa phụ, có nước da trâng, có 
cánh tay lớn, không trung thực, sẽ thực hiện việc chia rẽ bạn bè, khi ấy con 
chó đen sẽ được thả ra. 


1721. Khi nào những kẻ xảo trá, gian lận, có ý nghĩ gây khổ đau cho người 
khác sẽ xuất hiện ở thế gian, khi ấy con chó đen sẽ được thả ra.” 

6. Bổn Sanh Con Chó Đen Lớn. [469] 


(Lời kẻ keo kiệt Kosiya) 

1722. “Ta chẳng những không mua, cũng không bán. 
Thậm chí, sự tích lũy của ta cũng không có. 

Phần có được vô cùng khó khăn này quả thật là ít ỏi. 
Lượng cháo này không đủ cho hai người.” 


(Lời Thiên Chủ Sakka) 

1723. “Nên bố thí chút ít từ phần của cải chút ít. Nên bố thí vừa phải từ 
phần của cải vừa phải. Nên bố thí nhiều từ phần của cải có nhiều. Không đạt 
đến việc không bố thí. 


1724. Này Kosiya, ta nói điều ấy với ông. Ông hãy bố thí các vật thí và ông 
hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một mình không 
thế đạt được hạnh phúc.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dvadasakanipato 


1725. Moghancassa hutam hoti moghancapi samihitam, 
atithismim yo nisinnasmim eko bhunjati bhojanam. 


1726. Tam tam vadami kosiya dehi danani bhunja ca, 

ariyam maggam 1 samãruha 2 nekãsĩ labhate sukham. 


1727. Saccam tassa 3 hutam hoti saccam capi samihitam, 

atithismim yo nisinnasmim neko bhunjati bhojanam. 


1728. Tam tam vadami kosiya dehi danani bhunja ca, 

ariyam maggam samãruha nekãsĩ labhate sukham. 


1729. Saranca juhati poso bahukaya 4 gayaya ca, 

done timbarutitthasmim sĩghasote mahãvahe. 


1730. Atra cassa hutam hoti atra cassa samihitam, 

atithismim yo nisinnasmim neko bhunjati bhojanam. 


1731. Tam tam vadami kosiya dehi danani bhunja ca, 

ariyam maggam samãruha nekãsĩ labhate sukham. 


1732. BaỊisam hi so niggilati 5 dighasuttarn sabandhanam, 
atithismim yo nisinnasmim eko bhunjati bhojanam. 


1733. Tam tam vadami kosiya dehi danani bhunja ca, 

ariyam maggam samãruha nekãsĩ labhate sukham. 


1734. UỊãravannã vata brãhmanã ime 
ayanca vo sunakho kissa hetu, 
uccãvacam vannanibham vikubbati 
akkhãtha no brãhmanã ke nu tumhe. 


1 ariyamaggam - Ma, Syã. 

2 samãrũha - Ma, Syã. 4 bahukãya - Ma, Syã. 

3 saccaíĩcassa - Ma, Syã. 5 nigilati - Ma, Syă. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


(Lời Thần Mặt Trăng) 

1725. “Kẻ nào đơn độc thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi (xơi nước), 
việc cúng tế của kẻ này là rỗng không, việc gắng sức (tạo lập tài sản) cũng là 
rỗng không. 


1726. Này Kosiya, ta nói điều ấy với ông. Ông hãy bố thí các vật thí và ông 
hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một mình không 
the đạt được hạnh phúc.” 

(Lời Thần Mặt Trời) 

1727. “Người nào không đơn độc thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi 
(xơi nước), việc cúng tế của người ấy là chân chánh, việc gẳng sức (tạo lập tài 
sản) cũng là chân chánh. 


1728. Này Kosiya, ta nói điều ấy với ông. Ông hãy bố thí các vật thí và ông 
hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một mình không 
đạt được hạnh phúc.” 

(Lời xa phu Mãtali) 

1729. “Người cúng tế ở hồ nước và ở sông Bahukã, ở hồ sen Gayã, ở bến 
tẳm Dona, ở bến tâm Timbaru, ở dòng nước chảy xiết, ở con sông lớn. 


1730. Người nào không đơn độc thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi 
(xơi nước), việc cúng tế của người này là có kết quả, việc gẳng sức (tạo lập tài 
sản) là có kết quả. 


1731. Này Kosiya, ta nói điều ấy với ông. Ông hãy bố thí các vật thí và ông 
hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một mình không 
the đạt được hạnh phúc.” 

(Lời Càn-thát-bà Pancasikha) 

1732. “Kẻ nào đơn độc thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi (xơi nước), 
kẻ ấy nuốt vào chính cái lưỡi câu có sợi cước dài, có sự trói buộc. 


1733. Này Kosiya, ta nói điều ấy với ông. Ông hãy bố thí các vật thí và ông 
hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một mình không 
the đạt được hạnh phúc.” 

(Lời kẻ keo kiệt Kosiya) 

1734. “Các vị Bà-la-môn này quả thật có giai cấp cao quý. 

Và đây là con chó của các vị, nguyên nhân là thế nào? 

Nó biến hóa thành cao, thấp, có màu sâc và ánh sáng. 

Thưa các vị Bà-la-môn, các vị hãy giải thích cho chúng tôi các vị là ai?” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dvadasakanipato 


1735. Cando ca suriyo ca ubho idhãgatã 
ayam pana mãtali devasãrathi, 
sakkohamasmi tidasãnamindo 
eso ca kho pancasikhoti vuccati. 

1736. Pãnissarã mudiủgã ca murajãỊambarãni' ca, 
suttamenam pabodhenti patibuddho ca nandati. 

1737. Ye kecime maccharino kadariyã 
paribhãsakã samanabrãhmanãnam, 
idheva nikkhippa sarĩradeham 
kãyassa bhedã nirayam vajanti. 

1738. Ye kecime suggatimãsasãnã 1 2 
dhamme thitã samyame samvibhãge, 
idheva nikkhippa sarĩradeham 
kãyassa bhedã sugatim vajanti. 

1739. Tvam nosi 3 nãti purimãsu jãtisu 

so maccharĩ rosako 4 pãpadhammo, 
taveva atthãya idhãgatamhã 
mã pãpadhammo nirayam apattha. 5 

1740. Addhã hi mam vo 6 hitakãmã yam mam samanusãsatha, 
soham tathã karissãmi sabbam vuttarn hitesihi. 

1741. Esãhamajjeva upãramãmi 7 
nacãpaham 8 kinci kareyya pãpam, 
nacãpi me kincimadeyyamatthi 9 
nacãpadatvă 10 udakampaham pibe. 11 

1742. Evanca me dadato sabbakãlam 
bhogã ime 12 vãsava khĩyissanti, 
tato aham pabbajissãmi sakka 
hitvãna kãmãni yathodhikãnĩ ”ti. 

7. Kosiyajãtakam. 


1 murajãlambarãni - Ma, Syă. 

2 suggatimãsamãnã - Ma, Syã. 

3 no - Syã. 

4 kosiyo - Syã. 

5 gamittha - Ma. 

6 te - Syã. 

7 esohamajjeva uparamãmi - Syã. 


8 na cãpiham - Ma, Syã. 

9 kinci adeyyamatthi - Ma, Syã. 

10 na cãpidatvã - Ma, Syã. 

11 udakarn pivãmi - Ma, Syã; 
udakarn paham piye - PTS. 

12 idha - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


(Lời Thiên Chủ Sakka) 

1735. “Canda và Suriya, cả hai đã đi đến nơi này. 
Còn đây là Mãtali, người điều khiển thiên xa. 

Ta là Sakka, Chúa của cõi Tam Thập. 

Và vị kia được gọi là Pancasikha. 


1736. Các điệu nhạc, các trống nhỏ, các trống một mặt, và các trống lớn 
đánh thức kẻ ấy đang ngủ say. Và người ấy vui mừng khi được thức tỉnh 


1737. Những kẻ nào bỏn xẻn, keo kiệt, 

những kẻ mẳng nhiếc các vị Sa-môn và Bà-la-môn, 

ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân xác, 

do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến địa ngục. 


1738. Những người nào đang mong mỏi cõi trời, 
đứng vững ở đạo đức, ở sự tự chế ngự, và ở sự san sẻ, 
ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân xác, 
do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến chốn an vui. 


1739. Ông là thân quyến của chúng tôi ở những kiếp sống trước. 
Ông đây bỏn xẻn, có tánh khiêu khích, có bản chất ác độc. 

Vì lợi ích cho chính ông mà chúng tôi đã đi đến nơi này. 

Mong sao cho kẻ có bản chất ác độc chớ đọa vào địa ngục.” 


(Lời kẻ keo kiệt Kosiya) 

1740. “Các ngài quả thật là những người mong muốn điều lợi ích cho tôi, 
nên các ngài mới chỉ dạy cho tôi. Tôi đây sẽ thực hành đúng theo mọi điều đã 
được nói ra bởi các bậc hữu ân. 


1741. Ngay từ hôm nay, tôi đây ngưng hẳn, 
và tôi cũng không làm bất cứ điều gì ác độc, 
cũng không có bất cứ cái gì mà tôi không thể bố thí, 
và tôi cũng không thể uống nước sau khi tôi chưa bố thí. 


1742. Và trong khi tôi bố thí vào mọi lúc như vậy, 
thưa vị chúa của chư Thiên, các của cải này sẽ cạn kiệt. 
Kế đó, tôi sẽ xuất gia, thưa Thiên Chủ Sakka, 
sau khi tôi đã từ bỏ các dục đến hết mức (của chúng).” 

7. Bổn Sanh Kẻ Keo Kiệt Kosiya. [470] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dvadasakanipato 


1743. Yesam na kadãci bhũtapubbam 
sakkhim 1 sattapadampi imasmim 2 loke, 
jãtã amittã duve 3 sahãyã 
patisandhãya 4 caranti kissa hetu. 

1744. Yadi me ajja pãtarãsakãle 

panham 5 na sakkuneyyãtha 6 vattumetam, 
ratthã pabbậịayissãmi vo sabbe 
na hi mattho 7 duppannajãtikehi. 

1745. Mahặjanasamãgamamhi ghore 
janakolãhalasahgamamhi jãte, 
vikkhittamanã anekacittã 
panham na sakkunoma vattumetam. 

1746. Ekaggacittã ca 8 ekamekã 
rahasigatã attham nicintayitvã, 9 
paviveke sammasitvãna dhĩrã 

atha vakkhanti janinda atthametam. 10 

1747. Uggaputtarặjaputtiyãnam 
urabbhamamsam 11 piyam manãpam, 
na te sunakhassa 12 adenti mamsam 
atha mendassa sunena sakhyamassa. 

1748. Cammam vihananti eỊakassa 
assapitthattharanasukhassa 13 hetu, 
na ca te 14 sunakhassa attharanti 
atha mendassa sunena sakhyamassa. 

1749. Ãvellitasingiko hi mendo 

na ca sunakhassa visãnãni 15 atthi, 
tinabhakkho mamsabhojano ca 
atha mendassa sunena sakhyamassa. 

1750. Tinamãsi palãsamãsi mendo 

na ca sunakho 16 tinamãsi no palãsam, 
ganheyya suno 17 sasam biỊãram 
atha mendassa sunena sakhyamassa. 


1 sakhyam - Ma; sakhi - Syã. 

2 sattapadampimasmi - Ma; 
sattapadampi imasmi - PTS. 

3 dve - Syă, PTS. 

4 patisanthãya - Syã, PTS. 

5 panham - Ma, Syã. 

6 sakkuụãtha - Syã; sakkunetha - PTS. 

7 mamattho - Syă. 

8 ekaggacittãva - Ma, Syã. 

9 atthãni cintayitvã - Syã. 


10 etamattham - Ma, Syã. 

11 urabbhassa mamsam - Ma. 

12 na sunakhassa te - Ma. 

13 assapitthattharassukhassa - Ma; 
assapitthattharanam sukhassa - Syã; 
assapitthattharanassa - PTS. 

14 na te- Syã, PTS. 

15 visãụakãni - Ma, Syã. 

16 suụo - Syã. 

17 sunakho - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


1743. “Đối với những kẻ thù trước đây chưa bao giờ có sự đối diện trong 
khoảng cách bảy bước chân ở thế gian này, giờ họ đã trở thành hai người bạn 
sống liên kết với nhau; nguyên nhân là thế nào?” 


1744. “Nếu hôm nay, vào bữa ăn sáng của trầm, các khanh không có khả 
năng để trả lời câu hỏi ấy, trầm sẽ trục xuất tất cả các khanh ra khỏi đất 
nước, bởi vì với những kẻ có tuệ tồi thì không có lợi ích cho trẫm.” 


1745. “Ở nơi tập trung đông đảo dân chúng, ở nơi hãi hùng, ở cuộc hội 
họp Ồn ào của loài người đã xảy ra, chúng tôi có ý nghĩ bị rối loạn, có tâm 
tánh thất thường, không có khả năng để trả lời câu hỏi ấy. 


1746. Tâu vị chúa của loài người, các bậc sáng trí, với tâm được chuyên 
nhất và chỉ một mình, đã đi đến nơi thanh vâng, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng về 
ý nghĩa, sau khi nẳm vững được vấn đề ở nơi cô quạnh, các vị sẽ nói về ý 
nghĩa ấy.” 


1747. “Đối với các trai trẻ dòng quý tộc và các trai trẻ thuộc hoàng gia, thịt 
cừu là đáng yêu, hợp ý. Những vị ấy không ăn thịt chó. Rồi tình thân hữu có 
thể xảy ra giữa con cừu và con chó.” 


1748. “Họ lột da của loài cừu vì nguyên nhân của sự thoải mái trong việc 
trải lên lưng ngựa. Và họ không trải lên bầng da của loài chó. Rồi tình thân 
hữu có thể xảy ra giữa con cừu và con chó.” 


1749. “Bởi vì cừu là loài thú có sừng cong, và không có các sừng ở loài chó. 
Cừu có thức nhai là cỏ và chó có thức ăn là thịt. Rồi tình thân hữu có thể xảy 
ra giữa con cừu và con chó.” 


1750. “Cừu là loài ăn cỏ và là loài ăn lá. Còn chó không ăn cỏ và không ăn 
lá. Chó có thể săn bât thỏ và mèo. Rồi tình thân hữu có thể xảy ra giữa con 
cừu và con chó.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dvadasakanipato 


1751. Addhatthapãdo 1 catuppadassa 
mendo atthanakho adissamãno, 
chãdiyamăharati ayam imassa 
mamsam ãharati ayam amussa. 

1752. Pãsãdagato 2 videhasettho 
vitihãram 3 annamanna 4 bhojanãnam, 
addakkhi 5 kira sakkhi tam 6 janindo 
bobhukkhassa 7 ca punnamukhassa 8 cetam. 

1753. Lãbhã vata me anapparũpã 
yassa medisã 9 panditã kulamhi, 
panhassa gambhĩragatam nipunamattham 
pativijjhanti subhãsitena dhĩrã. 

1754. Assatarĩrathanca ekamekam 
phĩtam gãmavaranca ekamekam, 
sabbesam vo dammi panditãnam 
paramapatĩtamano subhãsitenã ”ti. 

8. Mendakapanhajãtakam. 10 

1755. Nãditthã 11 parato dosam anumthũlãni sabbaso, 
issaro panaye dandam sãmam appativekkhiya. 

1756. Yo ca appativekkhitvă dandam kubbati khattiyo, 
sakantakam so gilati jaccandhova samakkhikam. 

1757. Adandiyam dandayati 12 dandiyanca adandiyam, 
andhova visamam maggam na jãnãti samãsamam. 

1758. Yo ca etãni thãnãni anumthũlãni sabbaso, 
sudittham cãnusãseyya 13 save 14 voharitum 15 arahati. 

1759. Nekantamudunã sakkã ekantatikhiọena vã, 
attam mahante 16 thãpetum 17 tasmã ubhayamãcare. 


1 atthaddhapado - Ma, Syã. 

2 pãsãdavaragato - Ma, Syã. 

3 vĩtihãram - Syã. 

4 annoíína - Syă. 

5 addasa - Syã. 

6 sakkhikam - Ma; 
sakkhitam - Syã. 

7 bubhukkassa - Ma, Syã; 
bhobhukkhassa - PTS. 

8 puụnam mukhassa - Ma. 


9 me idisa - Sya. 

10 mendakapanhãjãtakam - Syã. 

11 nãdatthã - Ma, PTS. 

12 dandiỹati - Syã, PTS. 

13 suditthamanusãseyya - Ma, Syã; 
sudittham anusãseyya - PTS. 

14 sa ve-Ma, PTS. 

15 vohãtum - PTS. 

16 mahatte - Syã. 

17 thapetum - Ma. 
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Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


1751. “Là con thú bốn chân thuộc loài tứ túc, con cừu có tám móng (mỗi 
chân có hai móng) không bị phát hiện (khi đi lấy thịt). Con chó này mang lại 
vật che đậy (rơm, cỏ) cho con cừu kia; con cừu kia mang lại thịt cho con chó 
nay. 


1752. Vị thủ lĩnh xứ sở Videha đi đến tòa lâu đài, vị chúa của loài người đã 
thực sự nhìn thấy tận mắt việc trao đổi về thức ăn giữa con thú này với con 
kia. Và điều ấy xảy ra giữa con chó và con cừu.” 


1753. “Thật vậy, lợi ích với hình thức không phải là ít ỏi đã có cho trầm, là 
việc trầm đây có được các bậc sáng suốt như thế này ở gia tộc! Bằng lời nói 
khéo léo, các bậc sáng trí thấu triệt ý nghĩa vi tế và sâu sâc của câu hỏi. 


1754. Với tâm ý được hài lòng tột đỉnh, trầm sẽ ban cho tất cả những bậc 
sáng suốt các khanh mỗi vị một cỗ xe kéo bởi lừa cái, và mỗi vị được ân huệ 
là một ngôi làng giàu có.” 

8. Bổn Sanh Câu Hỏi Vê Con Cừu. [471] 


1755. “Sau khi chưa nhìn thấy tội lỗi của người khác, sau khi chưa tự mình 
xem xét các tội nhỏ lớn về mọi khía cạnh, vị chúa tể không nên ra lệnh hình 
phạt. 


1756. Và vị Sát-đế-lỵ nào không xem xét mà thực hành hình phạt, vị ấy là 
kẻ nuốt phải xương, tựa như người mù bẩm sinh ăn phải ruồi. 


1757. Người gia hình kẻ không đáng bị phạt và không gia hình kẻ đáng bị 
phạt, tựa như người mù đi ở đường gồ ghề không nhận biết chỗ bâng phẳng 
và không bằng phẳng. 


1758. Và vị nào có thể chỉ dạy sau khi đã xem xét kỹ lưỡng các sự việc lớn 
nhỏ ấy về mọi khía cạnh, vị ấy quả thật xứng đáng để phát biểu. 


1759. Không thể thiết lập bản thân vào địa vị quan trọng theo cách quá 
nhu nhược hay theo cách quá khắc nghiệt; vì thế, nên hành xử cả hai cách. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dvadasakanipato 


1760. Paribhuto mudu hoti atitikkho ca verava, 
etanca ubhayam natvã anumajjham samãcare. 

1761. Bahumpi ratto bhãseyya dutthopi bahubhãsati, 
na itthikãranã rãja puttam ghãtetumarahasi. 


1762. Sabbo ca 1 loko ekanto 2 itthĩ ca ayamekika, 
tenãham patipajjissam gaccha pakkhipatheva nam. 3 

1763. Anekatăle narake gambhĩre ca suduttare, 
pătito giriduggasmim kena tvam tattha nãmari. 

1764. Nãgo nãgabalo 4 tattha thãmavã girisãnựjo, 
paccaggahĩ 5 mam bhogehi tenãham tattha nãmarim. 


1765. Ehi tam patinessami rajaputta sakam gharam, 
rajjam kãresi 6 bhaddante kim araíĩne karissasi. 


1766. Yatha gilitva baỊisam 7 uddhareyya salohitam, 
uddharitvã sukhĩ assa evam 8 passãmi attanam. 9 


1767. Kinnu tvam baỊisam brusi kim tvam brusi salohitam, 
kinnu tvam ubbhatam brũsi tamme akkhãhi pucchito. 


1768. Kamaham baỊisam brumi hatthiassam salohitam, 
cattãham ubbhatam brũmi evam jãnãhi khattiya. 

1769. Cincãmãnavikã 10 mãtã devadatto ca me pitã, 
ãnando pandito nãgo sãriputto ca devată, 
aham tadã rãjaputto" evam dhãretha jãtakan ”ti. 

9. Mahãpadumajãtakam. 


1 sabbova - Ma, Syă. 6 kãrehi - Ma, Syã, PTS. 

2 ekato - Ma, Syă. 

3 gacchatha pakkhipatheva tam - Ma. 

4 jãtaphano - Ma; jãtabalo - Syã, PTS. 

5 paccaggahi - Ma; paccuggahi - Syã. 


7 balisam - Sya. 

8 sukham - PTS. 

9 attanã - Syã; attani - PTS. 

10 cincamãnavikã - Syã, PTS. 

11 rãjaputto aham ãsim - Ma. 
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Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


1760. Người nhu nhược thì bị khinh miệt, và người quá khắc nghiệt thì có 
kẻ thù nghịch. Sau khi biết cả hai điều ấy, nên thực hành theo lối trung dung. 


1761. Người bị ái luyến có thể nói nhiều, người bị sân hận cũng nói nhiều. 
Tâu bệ hạ, không vì nguyên nhân phụ nữ, mà ngài có thể giết hại con trai.” 


1762. “Tất cả thế gian là một phe, và người phụ nữ này chỉ một mình. Vì 
thế, trầm sẽ thực hành theo lời vương hậu. Ngươi hãy đi. Các khanh hãy ném 
nó xuống vực.” 


1763. “Con đã bị ném vào khe núi, ở địa ngục có nhiều cây thốt-nốt, sâu 
thẳm, và khó vượt qua; vì sao con đã không chết ở nơi ấy?” 


1764. “Ở nơi ấy, có con rân có oai lực của loài rân, có sức mạnh, được 
sanh ra ở vùng núi đồi, đã đón nhận con bảng những vòng thân thể cuộn 
tròn; vì thế, con đã không chết ở nơi ấy.” 


1765. “Này hoàng tử, hãy đến, trâm sẽ đưa con về lại nhà của mình. Con 
hãy cai trị xứ sở. Này người đạo đức, con sẽ làm gì ở trong rừng?” 


1766. “Giống như con cá cắn lưỡi câu, khi kéo lên thì có chảy máu. Sau khi 
đã kéo lên thì có sự thoải mái; con nhìn thấy bản thân mình tương tự như 
vậy. 


1767. “Con nói cái gì về lưỡi câu? Con nói cái gì về có chảy máu? Con nói 
cái gì về đã được kéo lên? Được hỏi, con hãy giải thích điều ấy cho trầm.” 


1768. “Con nói sự ham muốn là lưỡi câu, voi và ngựa là có chảy máu. Con 
nói đã bị từ bỏ là đã được kéo lên. Thưa vị Sát-đế-lỵ, ngài hãy nhận biết như 
thế.” 


1769. “Kiều nữ Cincã là vương hậu, Devadatta là vua cha của Ta, Ananda 
là con rắn sáng suốt, Sãriputta là vị Thiên nhân, khi ấy Ta là vị hoàng tử, các 
ngươi hãy ghi nhớ câu chuyện Bổn Sanh này như vậy.” 

9. Bổn Sanh Hoàng Tử Paduma Vĩ Đại. [472] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dvadasakanipato 


1770. Kani kammani kubbanam katham viním parakkame, 
amittam jãneyya medhãvĩ disvã sutvã ca 1 pandito. 


1771. Na nam umhayate disva na ca nam patinandati, 
cakkhũni cassa 2 na dadãti patilomam ca vattati. 


1772. Amitte tassa bhajati mitte tassa na sevati, 
vannakãme nivãreti akkosante pasamsati. 


1773. Guyhanca tassa nakkhati tassa guyham na guhati, 
kammam tassa na vanneti pannassa nappasamsati. 


1774. Abhave nandati tassa bhave tassa na nandati, 

acchariyam ; bhojanam laddhã tassa nuppajjate sati, 
tato nam nãnukampati aho sopi 4 labheyyito. 


1775. Iccete soỊasakara amittasmim patitthita, 

yehi amittam jãneyya disvã sutvã ca 1 pandito. 


1776. Kani kammani kubbanam katham vinnu parakkame, 
mittarn jãneyya medhãvĩ disvã sutvã ca 1 pandito. 


1777. Pavuttam cassa 5 sarati agatam abhinandati, 
tato kelãyito 6 hoti vãcãya patinandati. 


1778. Mitte tasseva bhajati amitte tassa na sevati, 
akkosante nivãreti vannakãme pasamsati. 


1779. Guyhanca tassa akkhati tassa guyhanca guhati, 

kammanca tassa vannati pannam tassa 7 pasamsati. 


1 va - PTS. 


5 pavuttham tassa - Ma; 

2 cakkhũnissa - Syã. 


pavutthancassa - Syã; 

3 accheram - Ma. 


pavuttham tam tam - PTS. 

4 ahãsopi - Syã. 

6 kelayiko - Sya. 

7 pannamassa - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


1770. “Sau khi nhìn thấy và lẳng nghe kẻ đang làm những hành động gì 
mà các bậc sáng suốt có sự thông minh, có thể nhận biết đây là thù? Người 
hiểu biết nên nỗ lực như thế nào (để nhận ra kẻ ấy)?” 


1771. “Gã không tươi cười sau khi thấy vị kia, không vui mùng với vị kia, 
không đáp trả những ánh mẳt của vị này, và xử sự theo cách ngược lại. 


1772. Gã hợp tác với những kẻ thù của vị ấy, không phục vụ các bạn bè 
của vị ấy, ngăn chặn những người có ý muốn tán dương, khen ngợi những kẻ 
đang khiển trách (vị ấy). 


1773. Gã không nói điều bí mật cho vị ấy, không che giấu điều bí mật của 
vị ấy, không tán dương việc làm của vị ấy, không khen ngợi trí tuệ của vị ấy. 


1774. Gã hân hoan ở sự không thành công của vị ấy, không hân hoan ở sự 
thành công của vị ấy. Sau khi nhận được thức ăn tuyệt hảo, không tưởng nhớ 
đến vị ấy. Gã không có lòng trâc ẩn đến vị kia từ phần thức ăn ở nơi ấy, (nói 
rằng): ‘Ồ, thậm chí vị ấy cũng có thể nhận phần thức ăn từ nơi này.’ 


1775. Như thế, mười sáu biểu hiện này được thiết lập ở kẻ thù; nhờ vào 
những điều ấy, người sáng suốt sau khi nhìn thấy và lâng nghe có thể nhận 
biết đay là thu.” 


1776. “Sau khi nhìn thấy và lắng nghe người đang làm những hành động 
gì mà các bậc sáng suốt có sự thông minh có thể nhận biết đây là bạn? Người 
hiểu biết nên nỗ lực như thế nào (để nhận ra người ấy)?” 


1777. “Người ấy ghi nhớ việc đã đi xa của vị này, vui mừng việc trở lại của 
vị này. Do việc ấy, người được yêu thích đáp lại sự hân hoan qua lời nói. 


1778. Người ấy hợp tác với những bạn bè của chính vị ấy, không phục vụ 
các kẻ thù của vị ấy, ngăn chặn những kẻ đang khiển trách, khen ngợi những 
người có ý muốn tán dương (vị ấy). 


1779. Người ấy nói điều bí mật cho vị ấy, che đậy điều bí mật của vị ấy, 
tán dương việc làm của vị ấy, khen ngợi trí tuệ của vị ấy. 


439 




Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Dvadasakanipato 


1780. Bhave ca nandati tassa abhave tassa na nandati, 
acchariyam' bhojanam laddhã tassa uppajjate sati, 
tato tam 1 2 anukampati aho sopi 3 labheyyito. 


1781. Iccete soỊasãkãrã mittasmim suppatitthitã, 

yehi mittam ca 4 jãneyya disvã sutvã ca 5 pandito ”ti. 

10. Mittãmittajãtakam. 

***** 


TASSUDDANAM 

Lahucitta sãsãla kasanti puna 
atha kãma dasakhalutthãna varo, 
atha kanha sukosiya mendavaro 
padumo puna mittavare dasa. 

Dvãdasakanipãto nitthito. 

—00O00— 


1 accheram - Ma. 3 pahasopi - Sya. 

2 nam - Ma, Syã, PTS. 4 su - PTS. 
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5 va - PTS. 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


1780. Người ấy hân hoan ở sự thành công của vị ấy, không hân hoan ở sự 
không thành công của vị ấy. Sau khi nhận được thức ăn tuyệt hảo, liền tưởng 
nhớ đến vị ấy. Người ấy có lòng trâc ẩn đến vị ấy từ phần chia ở nơi đó, (nói 
rằng): ‘Ồ, thậm chí vị ấy cũng có thể nhận phần từ nơi này.’ 


1781. Như thế, mười sáu biểu hiện này khéo được thiết lập ở người bạn, 
nhờ vào những điều ấy, người sáng suốt sau khi nhìn thấy và lắng nghe có 
thể nhận biết đây là bạn.” 

10. Bổn Sanh Bạn Và Thù. [473] 

***** 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


Có tâm thay đổi, Thần cây May Mân, họ cày đất, 
rồi chuyện về dục, và quả thật có mười sự việc, 
rồi con chó đen, Kosiya tốt lành, và chuyện con cừu, 
hoàng tử Paduma, rồi chuyện bạn hữu, là mười. 

Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn được châm dứt. 

—00O00— 
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XIII. TERASAKANIPATO 

1782. Ahãsi me ambaphalãni pubbe 
anũni thũlãni ca brahmacãrĩ, 
teheva mantehi nadãni tuyham 
dumapphalã pãtubhavanti brahme. 

1783. Nakkhattayogam patimãnayãmi 1 
khanam muhuttam na mam tosayanti, 2 3 
nakkhattayoganca khananca laddhã 
athãdiarissambaphalam pahũtam. 4 

1784. Nakkhattayogam na pure abhãni 
khanam muhuttam na pure asamsi, 
athăharĩ 5 ambaphalam pahũtam 
vannena gandhena rasenupetam. 

1785. Mantãbhijappena purassa 6 tuyham 
dumapphalã pãtubhavanti brahme, 
svặjja na pãresi 7 japampi mante 8 
ayam so ko nãma tavajja dhammo. 

1786. Candãlaputto mama sampadãsi 
dhammena mante pakatinca samsi, 
mã cassu me pucchito nãmagottam 
guyhittho mã tam 9 vijaheyya manto. 10 

1787. Soham janindena janamhi n puttho 
makkhãhibhũto alikam abhãsim, 12 
mantã ime brãhmanassãti micchã 
pahĩnamanto kapano 13 rudãmi. 

1788. Erandã pucimandã vã athavã pãỊibhaddakã, 14 
madhum madhutthiko vinde so hi tassa dumuttamo. 


1 patimãnayãmi - PTS. 

2 khanam muhuttanca mante na passam - Ma, Syã. 

3 addhã - Ma, Syã. 

4 bahukam - Syã. 

5 sayam hari - Ma; athãhari - Syã, PTS. 

6 purehi - Ma; purepi - Syã. 

7 vãdesi - Syã. 


8 jappampi mantarp - Ma, Syã. 

9 guyhittho attham - Ma. 

10 viiaheyyu mantã - Syã. 

11 janam pi - PTS 

12 abhãụim - Ma, Syã, PTS. 

13 kapaộam - PTS. 

14 pãlibhaddakã - Ma, Syã, PTS. 
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XIII. NHÓM MƯỜI BA KỆ NGÔN 

1782. “Này người hành Phạm hạnh, trước đây khanh đã mang lại cho 
trãm những trái xoài nhỏ và lớn. Này Bà-la-môn, giờ đây cũng với các chú 
thuật ấy của khanh, các trái cây không còn hiện ra nữa.” 


1783. “Thần chờ đợi sự hên kết giữa các vì tinh tú. Thời điểm và giờ giấc 
không làm thần ưng ý. Sau khi đạt được sự hên kết giữa các vì tinh tú và thời 
điểm, lúc ấy thần sẽ mang lại trái cây vô số.” 


1784. “Trước đây, khanh đã không nói đến sự liên kết giữa các vì tinh tú. 
Trước đây, khanh đã không tuyên bố về thời điểm và giờ giấc. Khi ấy, khanh 
đã mang lại vô số trái xoài có màu sâc, có mùi thơm, có hương vị. 


1785. Này Bà-la-môn, trước đây với việc khấn vái các chú thuật của khanh 
đây thì các trái cây hiện ra. Hôm nay, khanh đây không có thể làm được 
trong khi lẩm nhẩm các chú thuật. Cái gọi là bản thể ấy của khanh hôm nay 
là sao vậy?” 


1786. “Một người con trai dòng dõi hạ tiện đã truyền dạy cho thần, đã 
tuyên bố về các chú thuật và bản chất tự nhiên của chúng theo nguyên tâc 
ràng: ‘Khi được hỏi về danh tánh và dòng họ của ta, ngươi chớ có giấu diếm. 
Chớ để chú thuật rời bỏ ngươi.’ 


1787. Bị chất vấn bởi vị chúa của loài người ở nơi công chúng, thần đây, bị 
chế ngự bởi sự gian xảo, đã nói điều không thật một cách sai trái rằng: ‘Các 
chú thuật này là của vị Bà-la-môn.’ Với chú thuật đã mất hiệu nghiệm, bị 
khốn kho, than khóc thân.” 


1788. “Người có mục đích về mật có thể tìm thấy mật từ cây đu đủ, từ cây 
pucimanda, hoặc từ cây pãỊibhaddaka; đối với người ấy, chính cây ấy là 
hạng nhất trong số các loại cây. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Terasakanipato 


1789. Khattiya brahmana vessa sudda candalapukkusa, 
yasmã 1 dhammã vijãneyya so hi tassa naruttamo. 


1790. Imassa dandanca vadhanca datvă 
gale gahetvã khalayãtha 2 jammam, 
yo uttamattham kasirena laddham 
mãnãtimãnena vinãsayittha. 


1791. Yathã samam mannamãno pateyya 

sobbham guham narakam pũtipãdam, 
rajjũni 3 vã akkame kanhasappam 
andho yathã jotimadhitthaheyya, 
evampi mam tvam 4 khalitam sapanna 5 
pahĩnamantassa punappasĩda. 6 


1792. Dhammena mante 7 tava sampadãsim 
tuvampi 8 dhammena patiggahesi, 9 
pakatimpi te attamano asamsim 10 
dhamme thitam tam na jaheyya manto. 


1793. So 11 bãla mantam kasirena laddham 
yam dullabham ajja manussaloke, 
kicchã 12 laddhã 13 jĩvikam 14 appapaníìo 15 
vinãsayĩ alikam bhãsamãno. 


1794. Bãlassa mũỊhassa annũkatano va 16 
musã bhanantassa asannatassa, 
mante mayam tãdisake na dema 
kuto mantã gaccha na mayha ruccasĩ ”ti. 

1. Ambajãtakam. 


1 yamhã - Ma, Syã. 

2 balayãtha - Syã. 

3 rajjũti - Ma, Syă, PTS. 

4 tvam mam - Syã. 

5 sapaíínã - PTS. 

6 punappadãhi - Ma; puna sampadãhi - Syã. 

7 mantam - Ma. 

8 tvampi - Syã, PTS. 


9 pariggahesi - Ma, Sya. 

10 asamsi - Syã. 

11 yo - Ma, PTS. 

12 kincãpi - Ma; kicchãpi - PTS. 

13 laddham - Syã. 

14 jĩvitum - Ma; jĩvitam - Syã. 

15 appapaníĩa - PTS. 

16 akatannuno ca - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1789. Kẻ có thể nhận thức được các pháp từ người nào, từ vị Sát-đế-lỵ, từ 
vị Bà-la-môn, từ người thương buôn, từ kẻ nô lệ, từ kẻ hạ tiện, hay từ người 
đổ rác, đối với kẻ ấy, chính người ấy là hạng nhất trong số loài người. 


1790. Hãy cho hình phạt và án từ hình đối với gã này. Hãy nâm lấy kẻ hèn 
hạ ở cổ và đuổi nó đi; gã là kẻ đã hủy hoại mục đích tối thượng đạt được do 
sự khó nhọc, bởi vì quá sức kiêu ngạo.” 


1791. “Giống như người rơi vào cái hố, cái hang, vực thẳm, vũng cây thối 
mà tưởng là bàng phẳng, hoặc dẫm lên con rân độc màu đen tưởng là những 
sợi dây thừng, giống như người mù bước vào ngọn lửa; cũng tương tự như 
thế, thưa bậc có trí tuệ, xin ngài hãy thứ lỗi cho con. Xin ngài hãy có niềm tin 
trở lại đối với kẻ đã đánh mất chú thuật.” 


1792. “Ta đã truyền dạy cho ngươi các chú thuật theo nguyên tâc, ngươi 
cũng đã tiếp thu theo nguyên tâc. Được hoan hỷ, ta cũng đã tuyên bố với 
ngươi về bản chất tự nhiên của chúng rằng: ‘Chú thuật không từ bỏ ngươi, 
nếu ngươi duy trì nguyên tâc.’ 


1793. Này kẻ ngu si, ngươi đây đã đạt được chú thuật với sự khó nhọc, là 
điều khó đạt được hiện nay ở thế giới loài người. Trong khi nói điều không 
thật, kẻ thiểu trí đã hủy hoại phương kế sinh nhai sau khi đã đạt được một 
cách khó khăn. 


1794. Đối với kẻ ngu si, đối với kẻ bị mê muội, đối với kẻ vô ơn, đối với kẻ 
nói lời dối trá, đối với kẻ không tự chế ngự, chúng tôi không ban cho các chú 
thuật thuộc loại ấy. Các chú thuật là do đâu? Ngươi hãy đi đi, ngươi không 
làm ta vui thích.” 

1. Bổn Sanh Cây Xoài. [474] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Terasakanipato 


1795. Kutharihattho puriso vanamogayha 1 titthasi, 
puttho me samma akkhãhi kim dãrum chetumicchasi. 

1796. Isso 2 vanãni carasi samãni visamãni ca, 

puttho me samma akkhãhi kim dãrum nemiyã daỊham. 

1797. Neva sãlo na khadiro nãssakanno kuto dhavo, 
rukkhova 3 phandano nãma tam dãrum nemiyã daỊhanti. 4 

1798. Kĩdisãnissa pattăni khandho vã pana kĩdiso, 

puttho me samma akkhãhi yathã jãnemu phandanam. 

1799. Yassa sãkhã palambanti namanti na ca bhanjare, 
so rukkho phandano nãma yassa mũle aham thito. 


1800. Aranam cakkanabhinam ìsanemi rathassa ca, 
sabbassa te kammaniyo ayam hessati phandano. 


1801. Iti phandanarukkhopi tavade 5 ajjhabhasatha, 

mayhampi vacanam atthi bhãradvặja sunohi me. 


1802. Issassa 6 upakhandhamha 7 okkacca 8 caturangulam, 
tena nemim pariharesi 9 evam daỊhataram siyã. 


1803. Iti phandanarukkhopi veram appesi 10 tavade, 5 
jãtãnanca ajãtãnam issãnam 11 dukkhamãvahi. 


1804. Icceva 12 phandano issam isso 13 ca pana phandanam, 
annamannam vivãdena annamannamaghãtayum. 


1805. Evameva manussesu 14 vivado yattha jayati, 

mayũranaccam naccanti yathã te 15 issaphandanã. 16 


1 vanamoggayha - Sya. 

2 ĩso - Syã, PTS. 

3 rukkho ca - Ma, Syã. 

4 daỊham - Ma, Syã. 

5 devatã - Syã. 

6 imassa - Syă. 

7 upakkhandhamhã - Ma. 

8 ukkacca - Ma, Syã. 


pasãresi - Ma. 

10 kappesi - Syã. 

11 ĩsãnam - Syã, PTS. 

12 iccevam - Ma, Syã. 

13 ĩsam ĩso - Syã, PTS. 

14 manussãnam - Ma. 

15 ne - PTS. 

16 ĩsaphandanã - Syă, PTS 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1795. “Là người đàn ông cầm búa ở tay, bạn đi sâu vào rừng rồi đứng yên. 
Này bạn, được ta hỏi, xin bạn hãy trả lời, bạn muốn chặt cây gì?” 


1796. “Là loài gấu, bạn rong ruổi các khu rừng, các vùng đất bâng và các 
nơi lồi lõm. Này bạn, được ta hỏi, xin bạn hãy trả lời, cây gì là châc chân để 
làm vành bánh xe?” 


1797. “Chẳng phải cây sãla, không phải cây khadira, không phải cây 
assakanna, còn cây dhava thì kém xa. Chính loại cây có tên là phandana, 
cây ấy là châc chân để làm bánh xe.” 


1798. “Các lá của cây ấy giống như thế nào? Hoặc thêm nữa, thân của nó 
giống như thế nào? Này bạn, được ta hỏi, xin bạn hãy trả lời để cho chúng tôi 
nhận biết về cây phandana. 


1799. “Các cành của cây nào rủ xuống, cong xuống và không gãy, cây ấy 
gọi là cây phandana, ta đang đứng ở gốc cây ấy. 


1800. Cây phandana này sẽ là phù hợp cho công việc của bạn về các cây 
căm, các ổ trục, về càng xe và vành bánh xe, về mọi bộ phận của chiếc xe.” 


1801. Như thế, thần cây phandana ngay lập tức cũng đã nói rằng: “Còn có 
lời nói này của ta, này vị Bhãradvặịa, bạn hãy lâng nghe tôi. 


1802. Từ phần thân trên của con gấu, bạn hãy cât dài xuống rộng bốn 
ngón tay. Bạn hãy bao vòng quanh vành bánh xe với vật ấy, như vậy có thể 
chắc chân hơn. 


1803. Như thế, thần cây phandana liền tức thì cũng đã kết oan trái và đã 
mang lại khổ đau cho các con gấu đã sanh ra và còn chưa sanh ra.” 


1804. “Thật như thế, cây phandana với con gấu, và hơn nữa, con gấu với 
cây phandana, chúng đã giết hại lẫn nhau do sự gây gổ lãn nhau. 


1805. Tương tự y như thế, nơi nào có sự gây gổ sanh khởi ở giữa loài 
người, thì chúng nhảy múa điệu múa của loài công, giống như con gấu và cây 
phandana ấy vậy. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Terasakanipato 


1806. Tam vo vadami bhaddam vo yavantettha samagata, 
sammodatha mã vivadittha 1 mã hotha issaphandanã. 2 


1807. Sãmaggimeva 3 sikkhetha buddhehetam pasamsitam, 

sãmaggirato 4 dhammattho yogakkhemã na dhamsatĩ ”ti. 

2. Phandanajãtakam. 


1808. Idheva hamsa nipata piyam me tava dassanam, 
issarosi anuppatto yam idhatthi pavedaya. 


1809. Savanena cekassa 5 piyã bhavanti 
disvã panekassa viyeti 6 chando, 
disvã ca sutvã ca piyã bhavanti. 
kaccinnu 7 me piyyasi 8 dassanena, 


1810. Savanena piyo mesi bhiyyo cagamma dassanam, 

evam piyadassano samãno 9 vasa hamsa mama santike. 10 


1811. Vaseyyama tavagare niccam sakkatapựịita, 

matto ca 11 ekadã vajjã 12 hamsarậjam pacantu me. 


1812. Dhiratthu tam annapanam 13 yamme piyataram taya, 
na cãpi majjam pãyãmi 14 yãva me vacchasĩ ghare. 


1813. Suvijanam sigalanam 15 sakuntananca 16 vassitam, 
manussavassitarn rãja dubbijãnataram tato. 


1814. Api ce mannati poso nati mitto sakhati va, 

yo pubbe sumano hutvã pacchã sampajjate diso. 


1815. Yasmim mano nivisati avidure sahapi so, 

santikepi hi 17 so dũre yasmã vivasate ls mano. 


1 vivadatha - Ma. 

2 ĩsaphandanã - Syã, PTS. 

3 sãmagyameva - Syă. 

4 sãmagyarato - Ma. 

5 ekassa - Ma, Syã. 

6 vineti - Syã; viheti - PTS. 

7 kacci nu - Syã. 

8 pĩyasi - Ma; piyasi - Syã. 

9 piyadassano me - Syã. 


10 mamantike - Ma. 

11 matto va - PTS. 

12 vajje - Ma; majjam - Syã. 

13 majjapãnam - Ma, Syã. 

14 pissãmi - Ma; pivissãmi - 

15 singãlãnam - Ma. 

16 sakuụănanca - Ma, Syã. 

17 santikehi pi - PTS. 

18 nãvisate - Ma. 


Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1806. Ta nói điều ấy cho các ngươi. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho 
các ngươi, hết thảy những người đã tụ hội ở đây. Các ngươi hãy vui vẻ cùng 
nhau. Các ngươi chớ gây gổ. Các ngươi chớ là con gấu và cây phandana. 


1807. Đúng vậy, các ngươi hãy học tập sự hợp nhất; điều ấy đã được chư 
Phật ca ngợi. Người thích thú sự hợp nhất, đứng vững ở thiện pháp, không 
làm tiêu hoại sự an toàn đối với các mối ràng buộc.” 

2. Bổn Sanh Cây Phandana. [475] 


1808. “Thưa chim thiên nga, xin chim hãy đáp xuống ở ngay đây. Sự xuất 
hiện của chim được trầm yêu thích. Chim là vị chúa tể vừa mới ngự đến. Có 
điều gì ở đây (khiến chim lo ngại), xin chim cho biết. 


1809. Do việc nghe tiếng mà hình thành các sự yêu mến đối với một 
người. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy khiến sự mong muốn đối với một người 
tiêu tan. Các sự yêu mến hình thành sau khi nhìn thấy và nghe tiếng, phải 
chăng chim được trầm yêu mến do việc nhìn thấy? 


1810. Chim được trầm yêu mến do việc nghe tiếng, và thêm nữa là việc 
nhìn thấy sau khi chim đi đến. Thưa chim thiên nga, xin chim hãy sống gần 
bên trầm.” 


1811. “Chúng tôi có thể ngụ ở căn nhà của bệ hạ, được tôn trọng và được 
cúng dường thường xuyên. Và một lúc nào đó, bị say sưa, bệ hạ có thể nói 
ràng: ‘Các khanh hãy nấu chín chim thiên nga chúa cho trầm.’” 


1812. “Thật xấu hổ thay nếu cơm ăn nước uống lại được trầm yêu mến 
hơn cả chim. Và trầm cũng sẽ không uống chất say chừng nào chim sẽ còn cư 
ngụ ở ngôi nhà của trầm.” 


1813. “Tiếng kêu của những con chó rừng và của những con chim còn dẽ 
hiểu, tiếng kêu của con người, tâu bệ hạ, lại khó hiểu hơn tiếng kêu kia. 


1814. Thậm chí, nếu nghĩ rằng: ‘Người nào dầu là thân quyến, bạn bè, 
hoặc thân hữu, là kẻ trước đây đã có thiện ý, về sau sự thù nghịch vẫn có thể 
xảy ra. 


1815. Tâm ý gẳn bó với người nào thì người ấy không xa cách, thậm chí 
còn kề cận. Tâm ý xa lìa kẻ nào, dầu cho kẻ ấy ở gần bên thì cũng như xa rời. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Terasakanipato 


1816. Antopi so 1 hoti pasannacitto 

pãram samuddassa pasannacitto, 
antopi yo 2 hoti padutthacitto 
pãram samuddassa padutthacitto. 


1817. Samvasantapi 3 vivasanti ye disa te rathesabha, 
ãrã santo samvasanti manasã ratthavaddhana. 


1818. Aticiram nivasena piyo bhavati appiyo, 

ãmanta kho tam gacchãma 4 purã te homa appiyã. 5 


1819. Evam ce yãcamãnãnam anjabm nãvabựjjhasi, 

paricãrakãnam sattãnam 6 vacanam na karosi no, 
evam tam abhiyãcãma puna kayirãsi pariyãyam. 


1820. Evam ce no viharatam antarãyo na hessati, 

tuyham cãpi 7 mahãrặja mayham vã 8 ratthavaddhana, 9 
appevanãma passema 10 ahorattãnam 11 accaye ”ti. 

3. Javanahamsajãtakam. 


1821. Na te katthani bhinnani na te udakamahatam, 12 
aggĩpi te na hãsito 13 kinnu mandeva 14 jhãyasi. 


1822. Na ussahe vane vatthum kassapamantayami tam, 
dukkho vãso arannasmim rattham icchãmi gantave. 


1823. Yatha aham ito gantva yasmim janapade vasam, 

ãcãram brahme sikkheyyam 15 tam dhammam anusãsa mam. 


1824. Sace arannam hitvana vanamulaphalani ca, 

ratthe rocayase vãsam tam dhammam nisãmehi me. 


1 yo - Ma; ce - Syã. 

2 so - Ma, Syã. 

3 samvasantã - Ma, Syã; 
samvasanto - PTS. 

4 gacchãmi - Syã. 

5 homi appiyo - Syã. 

6 satam - Ma; santãnam - Syã. 

7 tuyhani vãpi - Syã, PTS. 


8 mayhanca - Ma. 

9 ratthavaddhana - PTS. 

10 passemu - Ma. 

11 ahoratãnam - Ma. 

12 ãbhatam - Ma, Syã, PTS. 

13 hãpito - Ma, PTS. 

14 mandova - Ma, Syã, PTS. 

15 sikkheyya - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1816. Ngay khi sống trong nhà, người ấy có tâm tốt lành, thì đi đến bên 
kia bờ đại dương cũng có tâm tốt lành. Ngay khi sống trong nhà, người nào 
có tâm tồi bại, thì đi đến bên kia bờ đại dương cũng có tâm tồi bại. 


1817. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, những kẻ là thù nghịch, mặc dầu đang 
sống chung, chúng cũng sống xa rời. Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, 
những người đang ở xa nhau, họ sống chung bằng tâm ý. 


1818. Do việc trú ngụ quá lâu, người được yêu mến trở thành không được 
yêu mến. Thật vậy, hãy để chúng tôi thưa gởi với bệ hạ rồi ra đi, trước khi 
chúng tôi trở thành những người không được bệ hạ yêu mến.” 


1819. “Như vậy, nếu chim không ghi nhận sự chắp tay của những người 
đang cầu xin chim, chim không thực hiện lời nói của chúng tôi, của những 
chúng sanh hộ độ chim. Chúng tôi thỉnh cầu chim như vậy, mong chim có thể 
thực hiện việc đến thăm lần nữa.” 


1820. “Như vậy, nếu nguy biến sẽ không xảy đến cho chúng ta khi đang 
còn sống, luôn cả cho ngài, tâu đại vương, hoặc cho tôi, tâu bậc làm hưng 
thịnh đất nước, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại khi các ngày và đêm trôi qua.” 

3. Bổn Sanh Chim Thiên Nga Thần Tốc. [476] 


1821. “Các thanh củi không được con chẻ nhỏ, nước không được con 
mang lại, thậm chí ngọn lửa không được con đốt lên; tại sao con lại trầm tư 
giống như kẻ ngu khờ?” 


1822. “Con không thể cố gẳng để sống ở rừng. Thưa Kassapa, con xin 
trình với cha. Sự cư ngụ ở rừng là khổ. Con muốn đi đến tỉnh thành. 


1823. Giả sử như con đã từ đây ra đi, và trong khi sống ở xứ sở nào thì con 
nên học tập phong tục nơi ấy, thưa vị Bà-la-môn, xin cha hãy chỉ dạy cho con 
kiến thức ấy.” 


1824. “Nếu sau khi từ bỏ khu rừng, và các rẽ cây, trái cây nơi rừng rú, rồi 
con vui thích sự cư ngụ ở tỉnh thành, con hãy lắng nghe kiến thức ấy của cha. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Terasakanipato 


1825. Visam ma patisevittho 1 papatam parivajjaya, 
panke ca mã visĩdittho yatto ãsĩvise 2 care. 

1826. Kinnu visam papãto vã panko vã brahmacãrinam, 
kam tvam ãsĩvisam brũhi 3 tamme akkhãhi pucchito. 

1827. Ãsavo tãta lokasmim surã nãma pavuccati, 
manunnã 4 surabhi 5 vaggu 6 madhukhuddarasũpamã, 7 
visam tadãhu ariyã 8 brahmacariyassa nãrada. 

1828. Itthiyo tăta lokasmim pamattam pamathenti tă, 
haranti yuvino 9 cittam tũlabhattamva mãỊuto, 10 
papãto eso akkhãto brahmacariyassa nãrada. 

1829. Lãbho siloko sakkãro pũjã parakulesu ca, 
panko eso 11 akkhãto brahmacariyassa nãrada. 

1830. Sasatthã 12 tãta rãjãno ãvasanti mahim imam, 
te tãdise manussinde mahante tăta nãrada. 

1831. Issarãnam adhipatĩnam na tesam pãdato care, 
ãsĩviso so 13 akkhãto brahmacariyassa nãrada. 

1832. Bhattattho bhattakãle yam 14 yam geham upasankame, 
yadettha kusalam jaímã tattha ghãsesanam care. 

1833. Pavisitvã parakulam pãnattham 15 bhojanãya vã, 
mitam khãde mitam bhunje na ca rũpe manam kare. 

1834. Gottham 16 majjam kirãsanca 17 sabhãni kiranãni ca, 18 
ãrakã parivajjehi yãnĩva 19 visamam pathan ”ti. 

4. Cullanãradajãtakam. 20 

1835. Dũte te brahme pãhesim gangãtĩrasmim 21 jhãyato, 
tesam puttho na vyãkãsi 22 dukkham guyham matan 23 nu te. 


1 patisevittho - Ma, Syã; 
patisevittha - Syã. 

2 cãsĩvise - Ma, PTS. 

3 brũsi - Ma. 

4 manuníío - Ma. 

5 surabhĩ - Ma, Syã, PTS. 

*vaggũ-Syã, PTS. 

7 sadukhuddarasupamo - Ma; 
sădukhuddarasũpamã - PTS. 

8 ariyă se - Ma. 

9 pharanti munino - Syã. 

10 tũlam bhatthamva mãluto - Ma, Syã, PTS. 

11 eso ca - Ma; esòva - Syă, PTS. 

12 mahantã - Syã. 


13 ãsĩvisoti - Ma, Syã. 

14 bhattakãle ca - Ma, Syã. 

15 pãnattho - Syã, PTS. 

16 guttham - Syã. 

17 kirãtanca - Ma; kirãsanm vã - PTS. 

18 sabhã nikiranãni ca - Ma; 
sabhãnikiranãni ca - Syã. 

19 yãni va - PTS. 

20 cũỊanãradajãtakam - Ma; 
cullanãradakassapajãtakam - Syã. 

21 gangãtĩrasmi - Ma, Syã. 

22 byăkãsi - Ma, Syã; vyãhãsi - PTS. 

23 guyhamatam - Ma, PTS; 
tuyham matam - Syã. 
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Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1825. Con chớ sử dụng chất độc, hãy lánh xa vực thẳm, và chớ chìm 
xuống ở bãi lầy, nên bước đi thận trọng ở nơi có loài rân độc.” 


1826. “Chất độc hay vực thẳm, bãi lầy hay Phạm hạnh là gì? Cha nói ai là 
loài rấn độc? Được hỏi, xin cha hãy giải thích điều ấy cho con.” 


1827. “Này con, ở thế gian có loại dịch chất được gọi tên là rượu. Nó làm 
phấn chấn, có hương thơm, ngọt ngào, tựa như hương vị mật ong ruồi; này 
Nãrada, các bậc Thánh đã nói vật ấy là chất độc đối với Phạm hạnh. 


1828. Này con, ở thế gian có các người nữ, các cô ấy làm quay cuồng kẻ bị 
say đấm, cướp đi tâm trí của những người trẻ tuổi, ví như cơn gió cuốn đi 
bông cây gòn đã bị rơi rụng; này Nãrada, điều ấy được gọi là vực thẳm đối với 
Phạm hạnh. 


1829. Lợi lộc, danh tiếng, sự kính trọng, và sự cúng dường ở các gia đình 
của những người khác; này Nãrada, điều ấy được gọi là bãi lầy đối với Phạm 
hạnh. 


1830. Này con, các vị vua có vũ khí ngự trị ở quả đất này. Này con 
Nãrada, (không nên cộng sự với) các vị chúa của nhân loại vĩ đại như thế ấy. 


1831. Không nên bước đi cạnh bàn chân của các vị chúa tể, của các vị lãnh 
tụ ấy; này Nãrada, vị ấy được gọi là rân độc đối với Phạm hạnh. 


1832. Với mục đích về thức ăn vào thời điểm của bữa ăn, con nên đi đến 
gần từng ngôi nhà một, nơi nào có thể biết được là tốt lành thì con nên đi 
kiếm ăn ở nơi ấy. 


1833. Sau khi đi vào nhà của người khác vì mục đích nước uống hoặc thức 
ăn, nên nhai có chừng mực, nên ăn có chừng mực, và không nên chú ý ở sâc 
người nữ. 


1834. Con nên tránh xa những nơi như trại bò, quán rượu, kẻ tồi bại, các 
cuộc hội họp, và những chỗ buôn bán vàng bạc, tựa như tránh xa con đường 
gập ghềnh.” 

4. Tiểu Bổn sanh Ẩn Sĩ Nãrada. [477] 


1835. “Này vị Bà-la-môn, trãm đã phái các sứ giả đến gặp ngài, lúc ngài 
đang trầm tư ở bờ sông Gangã. Được hỏi, ngài đã không trả lời chúng. Phải 
chăng ngài đã suy nghĩ rằng nỗi khổ nên được giấu kín?” 
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Terasakanipato 


1836. Sace te dukkham uppajje' kasinam ratthavaddhana, 1 2 
mã kho no 3 tassa akkhãhi yo tam dukkhã na mocaye. 

1837. Yo tassa 4 dukkhajãtassa ekantam api bhãsato, 5 
vippamoceyya dhammena kãmam tassa pavedaye. 6 

1838. Suvijãnam sigãlãnam 7 sakuntãnanca 8 vassitam, 
manussavassitam rãja dubbijãnataram tato. 

1839. Api ce mannatĩ poso nãti mitto sakhăti vã, 

yo pubbe sumano hutvã pacchã sampajjate diso. 

1840. Yo attano dukkhamanãnuputtho 
pavedaye jantu akãlarũpe, 
ãnandino 9 tassa bhavantamittã 10 
hitesino tassa dukhĩ 11 bhavanti. 

1841. Kãlanca natvãna tathăvidhassa 
medhãvinam ekamanam viditvă, 
akkheyya tippãni 12 parassa dhĩro 
sanham giram atthavatim pamunce. 

1842. Sace ca jannã avisayhamattano 
nãyam nĩti mayha 13 sukhãgamãya, 
ekopi tippãni 14 saheyya 15 dhĩro 
saccam hirottappamapekkhamãno. 

1843. Aham ratthãni vicaranto nigame rậjadhãniyo, 
bhikkhamãno mahãrặja ãcariyassa dhanatthiko. 

1844. Gahapatĩ rậjapurise mahãsãle ca brãhmane, 
alattham satta nikkhãni suvannassa janãdhipa, 

te me natthã mahãrậja tasmã socãmaham bhusam. 

1845. Purisã te mahãrặja manasã anuvicintitã, 16 

nãlam dukkhã pamocetum tasmã tesam na vyăharim. 

1846. Tvam ca kho me mahãrậja manasã anuvicintito, 17 
alam dukkhã pamocetum tasmã tuyham pavedayim. 

1847. Tassãdãsi pasannatto 18 kãsĩnam ratthavaddhano, 19 
jãtarũpamaye nikkhe suvannassa catuddasã ”ti. 

5. Dũtajãtakam. 


1 uppajji - PTS. 

2 ratthavaddhana - PTS. 

3 nam - Ma, Syã. 

4 yo ca tathã - PTS. 

5 ekaủgam api bhãgaso - Ma, Syã. 

6 pavedaya - Ma, Syã, PTS. 

7 singãlãnam - Ma. 

8 sakunãnanca - Ma. 

9 anandino - Syã. 

10 bhavantimittã - Ma; 

bhavanti mittã - Syã. 


11 dukkhĩ - Syã. 

12 tibbãni - Ma. 

13 na te hi mayham - Ma; 
na tehi mayham - Syã. 

14 ekova tibbãni - Ma; 
ekova tippãni - Syã. 

15 sahetha - PTS. 

16 manasãnuvicintitã - Ma, Syă, PTS. 

17 manasãnuvicintito - Ma, Syã, PTS. 

18 pasannacitto - Syã. 

19 ratthavaddhano - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1836. “Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước Kãsi, nếu nỗi khổ của bệ hạ sanh 
khởi, bệ hạ chớ nói ra điều ấy đến kẻ không có thể giúp cho bệ hạ thoát khỏi 
nỗi khổ. 

1837. Người nào có thể tháo gỡ đúng theo pháp, dầu chỉ một phần nỗi 
khổ đã sanh lên cho kẻ đang thổ lộ với người ấy, thì bệ hạ nên thổ lộ điều 
mong muốn với người ấy. 

1838. Tiếng kêu của những con chó rừng và của những con chim còn dẽ 
hiểu, tiếng kêu của con người, tâu bệ hạ, lại khó hiểu hơn tiếng kêu kia. 1 

1839. Thậm chí, nếu nghĩ rằng: ‘Người nào dầu là thân quyến, bạn bè, 
hoặc thân hữu, là kẻ trước đây đã có thiện ý, về sau sự thù nghịch vẫn có thể 
xảy ra. 


1840. Kẻ nào, khi không được gặng hỏi về nỗi khổ của bản thân, lại thổ lộ 
cho mọi người vào thời điểm không phù hợp; đối với kẻ ấy, những ai vui 
mừng là những kẻ thù nghịch; đối với kẻ ấy, những ai có sự sầu khổ là những 
bậc ân nhân. 

1841. Và sau khi biết về thời điểm, sau khi biết được bậc thông minh có 
đồng tâm ý, vị sáng trí nên tỏ bày những nỗi đớn đau đến kẻ khác thuộc hạng 
người như thế ấy, và nên thốt ra giọng nói mềm mỏng, có ý nghĩa. 

1842. Và nếu biết được việc của bản thân là không thể sửa đổi (nghĩ 
rằng): ‘Giải pháp này không đem đến an lạc cho ta,’ vị sáng trí nên chịu đựng 
các nỗi đớn đau, thậm chí một mình, trong khi xem xét sự thật với sự hổ thẹn 
và ghê sợ tội lỗi. 


1843. Tâu đại vương, trong khi lang thang đến các quốc độ, các thị trấn, 
các kinh thành, trong khi xin ăn, thần có ý định tìm kiếm tài sản để dâng đến 
vị thầy dạy học. 

1844. Tâu quân vương, thần đã nhận được bảy thỏi tiền vàng từ các người 
gia chủ, từ các người của hoàng gia, từ các người giàu có, và từ các vị Bà-la- 
môn. Tâu đại vương, các thỏi tiền ấy của thần đã bị đánh rơi; vì thế thần sầu 
muộn vô cùng. 


1845. Tâu đại vương, những người sứ giả ấy, khi đã được suy xét bằng 
tâm, thì họ không đủ khả năng giúp cho thoát khỏi nỗi khổ; vì thế, thần đã 
không bày tỏ với họ. 

1846. Tâu đại vương, còn bệ hạ, quả thật đối với thần, khi đã được suy xét 
bảng tâm, thì bệ hạ có đủ khả năng giúp cho thoát khỏi nỗi khổ; vì thế, thần 
đã thổ lộ với bệ hạ.” 


1847. “Với bản ngã được hoan hỷ, vị làm hưng thịnh vương quốc Kãsi đã 
ban cho người ấy mười bốn thỏi tiền vàng làm bâng vàng ròng.” 

5. Bổn Sanh Sứ Giả. [478] 


1 Hai câu kệ 1838 và 1839 giống hai câu kệ 1813 và 1814 ở trang 449. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Terasakanipato 


1848. Rãjãkãliủgo cakkavattĩ 1 

dhammena pathavim 2 anusãsam, 3 
agamă 4 bodhisamĩpam 
nãgena mahãnubhãvena. 


1849. Kãlingo bhãradvậjo 5 

rậjãnam kãlingam samanakolannam, 
cakkam vattayato 6 pariggahetvã 7 
panjalĩ idamavoca. 


1850. Paccoroha mahãrặja 

bhũmibhãgo yathã samanugĩto, 8 
idha anadhivarã buddhã 
abhisambuddhã virocanti. 


1851. Padakkhinato ãvattã 9 

tinalatã asmim bhũmibhãgasmim, 
puthuviyã ayam 10 mando 
iti no sutam mahãrãja." 


1852. Sãgarapariyantãya 

mediniyã sabbabhũtadharaniyã, 
puthuviyã ayam 10 mando 
orohitvã namo karohi. 


1853. Ye te bhavanti nãgã 12 

abhijãtă mãtito ca pitito ca, 13 
ettãvatã padesam te 
nãgã nevamupayanti. 


1854. Abhijãto te nãgo 14 

kãmam pesehi kunjaram dantim, 

ettãvatã padeso 15 

sakkã nãgena mupagantum. 16 


1 cakkavatti - Ma, Syã. 

2 pathavim - Ma. 

3 anusăsi - Syã. 

4 agamãsi - Syã. 

5 kãliủgo bhãradvãjo ca - Ma, Syã; 
kãliùgabhãradvãjo ca - PTS. 

6 cakkavattayato - Syã. 

7 parinetvã - PTS. 

8 samanuggato - Ma; 

samanugĩto - Syă. 


9 ãvattã - PTS. 

10 pathaviyã nãbhiyam - Ma; 
pathaviyã ayam - Syã; 
puthuviyãyam - PTS. 

11 iti no sutam mante mahãraja - Ma. 

12 nãgă ca - Ma, Syã. 

13 abhijãtã ca kunjarã - Ma, Syã. 

14 abhijãto nãgo - Ma. 

15 padeso ca - Syã. 

16 na sakkã năgena upagantum - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1848. “Đức Chuyển Luân Vương Kãliiìga, 
trong lúc trị vì trái đất đúng theo pháp, 
đã đi đến khu vực lân cận cội Bồ Đề 
bâng con voi có đại oai lực. 


1849. Vị quan tế tự Kãlinga Bhãradvặja sau khi xem xét, đã châp tay lại và 
đã nói với đức vua Kãliủga, vị Chuyển Luân Vương, con trai của hai vị đạo sĩ 
khổ hạnh, điều này: 


1850. ‘Tâu đại vương, xin bệ hạ hãy bước xuống. Mảnh đất này theo như 
đã được lưu truyền thì Chư Phật Chánh Đẳng Giác, các bậc không có người 
nào cao quý hơn, chói sáng ở nơi này. 


1851. Các cây cỏ và dây leo ở mảnh đất này đã xoay mình theo phía bên 
phải (để tỏ sự cung kính). Đây là nơi thiêng liêng của trái đất. Chúng thần đã 
được nghe như thế, tâu đại vương. 


1852. Ở trái đất được bao quanh bởi biển cả, ở nơi nâng đỡ tất cả các sinh 
linh, đây là nơi thiêng liêng của trái đất. Xin bệ hạ hãy bước xuống và thực 
hiện sự lễ bái. 


1853. Các con voi dầu đã được sanh ra cao quý từ bên dòng voi mẹ và từ 
bên dòng voi cha, các con voi ấy không bao giờ tiếp cận được khu vực, cho 
đến giới hạn này. 


1854. Con voi của bệ hạ đã được sanh ra cao quý, bệ hạ hãy truyền lệnh 
cho con vật cao cả, có sự thuần phục, theo như ý thích, và cho đến giới hạn 
này là khu vực có thể tiếp cận được bởi con voi ấy.’ 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Terasakanipato 


1855. Tam sutvã rãjã kãlingo 
veyyanjanikavaco nisãmetvã, 
sampesesi nãgam 

nassãma 1 mayam yathã idam 2 vacanam. 

1856. Sampesito ca 3 rannã 

nãgo konco va abhinaditvãna, 4 
patisakkitvã nisĩdi 
garubhãram 5 asahamãno. 

1857. Kãlingo bhãradvãjo 6 

nãgam khĩnãyukam viditvãna, 7 
rặjãnam kãlingam 
taramãno ajjhabhãsittha, 
aíĩnam sankama nãgam 
nãgo khĩnãyuko mahãrãja. 

1858. Tam sutvã kãlingo taramãno 
sankami nãgam sankante ca raníĩo, 8 
nãgo tattheva pati bhumyã 9 
veyyanjanikavaco yathă tathã ahu nãgo. 

1859. Kãliủgabhãradvặjam kãlingo 10 
brãhmanam idamavoca, 11 
tvamevãsi 12 sambuddho 
sabbannũ sabbadassãvĩ. 

1860. Tam vacanam anadhivãsento 13 
kãlingo brãhmano 14 idamavoca, 
veyyanjanikã hi 15 mayam 
buddhã sabbannunova 16 mahãrãja. 

1861. Sabbannũ sabbavidũ ca 
buddhã na lakkhane jãnanti, 17 
ãgamabalasãhi 18 mayam 
buddhã sabbam pajãnanti. 


1 usasãma - Ma; 
uyyãma - Syã. 

2 yathimassidam - Ma. 

3 sampesitova - PTS. 

4 anaditvã - PTS. 

5 garumvabhãram - Ma. 

6 kãlingabhãradvãjo - Ma, PTS. 

7 viditvã - PTS. 

8 saủkanteva raíine - Ma, Syã. 

9 bhũmyã - Syã. 

10 kãliủgo rãjã kãliủgam - Ma. 

11 etadavoca - Ma. 


12 tvameva asi - Ma. 

13 tam anadhivãsento - Ma, Syã, 

14 kãliủgam brãhmano - Ma; 
kãliủgabrãhmano - PTS. 

15 veyyanjaniyã - PTS. 

16 sabbannuno - Ma, Syã. 

17 na lakkhanena jãnanti - Ma; 
lakkhanena jãnanti - Syă; 
lakkhane na jãnanti - PTS. 

18 ãgamabalasã hi - Ma, Syã; 
ãgamapurisã - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1855. Sau khi nghe điều ấy, đức vua Kãlinga đã suy nghĩ về lời nói của vị 
tiên tri rồi đã thúc con voi tiến tới (nghĩ rằng): ‘Như thế này chúng ta sẽ biết 
được lời nói này (đúng hay sai).’ 


1856. Và bị thúc tiến tới bởi đức vua, 

con voi đã kêu lớn tựa như loài cò, 

rồi đã bước lui, và ngồi xuống, 

trong khi không chịu đựng nổi gánh nặng. 


1857. Viên quan tế tự Kãlinga Bhãradvặja, sau khi biết được con voi có 
tuổi thọ đã cạn kiệt, đã vội vã tâu với đức vua Kãlinga rằng: “Tâu đại vương, 
con voi có tuổi thọ đã cạn kiệt, xin bệ hạ hãy bước qua con voi khác.’ 


1858. Sau khi nghe điều ấy, đức vua Kãliủga đã vội vã bước sang con voi 
khác. Và trong khi đức vua đang bước qua, con voi đã ngã xuống ở trên mặt 
đất, ngay tại chỗ ấy. Lời nói của vị tiên tri như thế nào, thì con voi đã là như 
thế ấy. 


1859. Đức vua Kalinga đã nói với vị Bà-la-môn Kalinga Bharadvaja điều 
này: ‘Khanh chính là vị hoàn toàn giác ngộ, bậc toàn tri, vị thấy tất cả.’ 


1860. Không đồng ý lời nói ấy, vị Bà-la-môn Kãlinga đã nói điều này: ‘Tâu 
đại vương, chúng thần chỉ là những nhà tiên tri. Chư Phật mới đúng là các 
bậc Toàn Tri. 


1861. Chư Phật là các bậc Toàn Tri và là các bậc hiểu biết tất cả, các ngài 
không biết các điềm báo hiệu. Chúng tôi tùy thuộc vào năng lực của sự truyền 
thừa, trái lại chư Phật nhận biết tất cả.’ 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Terasakanipato 


1862. Mahãyitvãna 1 sambodhim 
nãnã turiyehi vajjamãnehi, 
mãlãgandhavilepanam ãharitvã 2 
pãkãraparikkhepam kãresi. 3 

1863. Satthivãhasahassãnam 4 pupphãnam sannipãtayi, 
pũjesi rậjã kãlingo bodhimandavaruttame ”ti. 5 

6. Kãlingabodhijãtakam. 

1864. Akittim disvãna 6 sammantam 7 sakko bhũtapati 8 bravi, 
kimatthiyam 9 mahãbrahme eko sammasi ghammani. 

1865. Dukkho punabbhavo sakka sarĩrassa ca bhedanam, 
sammohamararanam dukkham tasmã sammãmi vãsava. 

1866. Etasmim te sulapite patirũpe 10 subhãsite, 
varam kassapa te dammi yam kinci manasicchasi. 

1867. Varam ce me ado sakka sabbabhũtãnamissara, 
yena putte ca dãre ca dhanadhannam piyãni ca, 
laddhã narã na tappanti so lobho na mayi 11 vase. 

1868. Etasmim te sulapite patirũpe 10 subhãsite, 
varam kassapa te dammi yam kinci manasicchasi. 

1869. Varam ce me ado sakka sabbabhũtãnamissara, 
khettarn vatthum hiraníìanca gavãssam 12 dãsaporisam, 
yena jãtena jĩyanti so doso na mayi 11 vase. 

1870. Etasmim te sulapite patirũpe 10 subhãsite, 
varam kassapa te dammi yam kiíìci manasicchasi. 


1871. Varam ce me ado sakka sabbabhũtãnamissara, 
bãlam na passe na sune na ca bãlena samvase, 
bãlena allãpa 13 sallãpam na kare na ca rocaye. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


mahayitvã - Ma; pahamsitvãna - Syã. 
mãlãvilepanam abhiharitvã - Ma, Syã. 

atha rãjã manupãyăsi - Ma; kãresi atha rãjã pãyãsi - Syã; 8 bhũtapatĩ - Ma, Syã. 

pãkãraparikkhepam kãresi atha rãjã pãyãsi - PTS. 9 kim patthayam - Ma, Syã. 
satthi vãhasahassãni - Ma, Syã. 10 patirũpe - Syã. 

bodhimandamanuttaranti - Ma, Syã, PTS. 11 mayĩ - Ma, Syã, PTS. 

disvã - Ma, PTS. 12 gavassam - Ma. 

sammatam - PTS. 13 bãlenallãpa - Ma, Syă, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1862. Sau khi tế lễ trọng thể đến cội Bồ Đề với nhiều loại nhạc cụ đang 
được tấu lên, sau khi mang lại tràng hoa, vật thơm, và dầu thoa, đức vua đã 
cho xây dựng tường rào vòng quanh. 


1863. Sau khi đã cho mang lại sáu mươi ngàn cỗ xe bông hoa, đức vua 
Kãlinga đã cúng dường ở cội Bồ Đề cao quý tối thượng.” 

6. Bổn Sanh Vua Kãlinga Và Cội Bồ Đề. [479] 


1864. Sau khi nhìn thấy Akitti đang ngồi tĩnh tâm, Thiên Chủ Sakka, vị 
Chúa của các sinh linh, đã nói ràng: “Này vị Bà-la-môn vĩ đại, với mục đích gì 
mà ông một mình ngồi tĩnh tâm vào lúc nóng nực?” 


1865. “Thưa Sakka, việc hiện hữu lần nữa và sự hoại rã của thân thể là 
khổ, cái chết với sự mê mờ là khổ; vì thế, tôi ngồi tĩnh tâm, thưa Thiên Chủ.” 


1866. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.” 1 


1867. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, thì do tham ái nào khiến những người nam sau khi đã 
đạt được các con cái, các người vợ, tài sản, thóc lúa, và những vật yêu quý, 
vẫn không thỏa mãn, xin cho tham ái ấy không trú ở nơi tôi.” 


1868. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.” 


1869. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, thì do sân hận nào sanh lên khiến ruộng, vườn, vàng, bò, 
ngựa, nô lệ, và con người bị tiêu hoại, xin cho sân hận ấy không trú ở nơi 
tôi.” 


1870. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.” 


1871. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, xin cho tôi không nhìn thấy kẻ ngu, không nghe tiếng, 
không sống chung với kẻ ngu, không thực hiện và không vui thích việc trao 
đổi và trò chuyện với kẻ ngu.” 


1 Câu kệ 1866 tương tự như câu kệ 1366 ở trang 351. 
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Terasakanipato 


1872. Kinnu te akaram balo vada kassapa karanam, 
kena kassapa bãlassa dassanam nãbhikankhasi. 

1873. Anayam nayati dummedho adhurãyam niyunjati, 
dunnayo seyyaso hoti sammã vutto pakuppati, 
vinayam so na jãnãti sãdhu tassa adassanam. 

1874. Etasmim te sulapite patirũpe 1 subhãsite, 

varam kassapa te dammi yam kinca manasicchasi. 

1875. Varam ce me ado sakka sabbabhũtãnamissara, 
dhĩram passe sune dhĩram dhĩrena saha samvase, 
dhĩrena allãpa 2 sallãpam tam kare tam ca rocaye. 

1876. Kinnu te akaram dhĩro vada kassapa kãranam, 
kena kassapa dhĩrassa dassanam abhikankhasi. 

1877. Nayam nayati medhãvĩ adhurãyam na yunjati, 
sunayo seyyaso hoti sammã vutto na kuppati, 
vinayam so pajãnãti sãdhu tena samãgamo. 

1878. Etasmim te sulapite patirũpe 1 subhãsite, 

vararn kassapa te dammi yam kinca manasicchasi. 

1879. Varam ce me ado sakka sabbabhũtãnamissara, 
tato ratyã vivasane suriyassuggamanam 3 pati, 
dibbã bhakkhã pãtubhaveyyum sĩlavanto ca yãcakã. 


1880. Dadato ca me 4 na khiyetha datva nanutapeyyaham, 
dadam cittam pasãdeyyam etam sakka varam vare. 


1881. Etasmim te sulapite patirupe 1 subhasite, 

varam kassapa te dammi yam kiíĩci manasicchasi. 


1882. Varam ce me ado sakka sabbabhutanamissara, 
na mam puna upeyyãsi etam sakka varam vare. 


1 patirupe - Sya. 3 vivasane suriyuggamanam - Ma. 

2 dhĩrenallãpa - Ma, Syã, PTS. 4 dadato me - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1872. “Vậy kẻ ngu đã làm gì đến ông? Này Kassapa, ông hãy nói lý do. 
Này Kassapa, vì sao ông không mong muốn việc nhìn thấy kẻ ngu?” 


1873. “Kẻ ngu muội hướng dẫn điều không đúng phương pháp; kẻ ấy gắn 
bó vào việc không phải là trách nhiệm; sự hướng dẫn tồi lại là tốt hơn cho kẻ 
ấy, khi được nói điều đúng dấn kẻ ấy lại nổi giận, kẻ ấy không biết nguyên 
tâc; tốt lành thay việc không nhìn thấy kẻ ấy!” 


1874. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.” 


1875. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, xin cho tôi nhìn thấy bậc sáng trí, nghe tiếng, sống chung 
với bậc sáng trí, thực hiện và vui thích việc trao đổi và trò chuyện với bậc 
sáng trí.” 

1876. “Vậy bậc sáng trí đã làm gì cho ông? Này Kassapa, ông hãy nói lý 
do. Này Kassapa, vì sao ông mong muốn việc nhìn thấy bậc sáng trí?” 


1877. “Bậc thông minh hướng dẫn điều đúng phương pháp; vị ấy không 
gẳn bó vào việc không phải là trách nhiệm; sự hướng dẫn khéo léo là tốt hơn, 
khi được nói điều đúng dân vị ấy không giận dữ, vị ấy biết nguyên tâc; tốt 
lành thay việc gặp gỡ với vị ấy!” 

1878. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.” 


1879. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, kế đó, vào lúc tàn đêm, sự mọc lên của mặt trời đã đến, 
có các thức ăn thuộc cõi trời hiện ra, và những vị khất thực là có giới hạnh. 


1880. Trong khi tôi đang bố thí thì không bị cạn kiệt, và sau khi bố thí tôi 
không hối tiếc. Trong khi bố thí, tôi có thể khiến cho tâm được tịnh tín. Thưa 
Sakka, tôi xin chọn điều ân huệ ấy.” 


1881. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.” 


1882. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, xin ngài không đến thăm tôi nữa. Thưa Sakka, tôi xin 
chọn điều ân huệ ấy.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Terasakanipato 


1883. Bahuhi vattacariyahi nara ca atha nariyo, 
dassanam abhikankhanti kinnu me dassane bhayam. 

1884. Tamtãdisam devavannam 1 sabbakãmasamiddhinam, 
disvã tapo pamajjeyyam 2 etam te dassane bhayan ”ti. 

7. Akittijãtakam. 

1885. Ahameva dubbhãsitam bhãsi bãlo 
bheko va aranne 3 ahimavhayãno, 4 
takkãriye sobbhamimam 5 patãmi 
na kireva sãdhu ativelabhãnĩ. 


1886. Pappoti macco ativelabhãnĩ 

bandham 6 vadham sokapariddavanca, 
attãnam yeva 7 garahãsi etto 8 
ãcera 9 yam tam nikhananti sobbhe. 


1887. Kimevãham 10 tundilamanupucchim 11 
kareyya sam 12 bhãtaram kãỊikãyam, 13 
naggovaham vatthayuganca jĩno 
ayampi attho bahutãdisova. 

1888. Yo yựjjhamãnãnam ayựjjhamãno 
mendantaram accupatĩ kuliủgo, 
so pimsito mendasirehi tattha 
ayampi attho bahutãdisova. 

1889. Caturo janã potthakam aggahesum 
ekanca posam anurakkhamãnã, 
sabbeva te bhinnasirã sayimsu 
ayampi attho bahutãdisova. 


1890. Ajã yathã veỊugumbasmim baddhã 14 
avekkhipantĩ 15 asimajjhaganchi, 16 
teneva tassã galakãvakantam 17 
ayampi attho bahutãdisova. 


1 devavaụnim - PTS. 

2 pamajjeyya - Ma. 

3 bhekovaranne - Ma, Syã, PTS. 

4 ahimavhãyamãno - Ma, Syã. 

5 sobbhamhi aham - Ma. 

6 evam - PTS. 

7 attãnameva - Ma, Syã. 

8 ettha - Ma, Syã, PTS. 

9 ãcariya - Syã. 


10 kimevaham - Ma, PTS. 

11 ãnupuccheyyam - PTS. 

12 kareyyãsam - Syã. 

13 kãlikãya - Syã; kãlikă yam - PTS. 

14 bandhã - Syã. 

15 avakkhipantĩ - Ma. 

16 asimajjhagacchi - Ma; 
asik’ ajjhagaíĩchi - PTS. 

17 galakam vikantã - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1883. “Thông qua nhiều phận sự và hạnh lành, các người nam và nữ 
mong mỏi việc nhìn thấy ta, vậy có nguy hiểm gì trong việc nhìn thấy ta?” 


1884. “Sau khi nhìn thấy ngài với vẻ đẹp thiên thần, với sự thành tựu tất 
cả các dục như thế ấy, tôi có thể xao lãng hạnh khâc khổ; điều ấy là sự nguy 
hiểm trong việc nhìn thấy ngài.” 

7. Bon Sanh Ẩn Sĩ Akitti. [480] 


1885. “Chính ta là kẻ ngu đã nói lời được nói vụng về, tựa như con nhái ở 
trong rừng đang gọi con rân. Này Takkãriya, ta rơi vào cái hố này. Thật vậy, 
việc nói quá nhiều không bao giờ tốt lành!” 


1886. “Người nói quá nhiều nhận lãnh sự giam cầm, sự tử hình, sự sầu 
muộn và sự than khóc. Về việc này, thầy hãy chê trách chính bản thân. Thưa 
thầy, vì việc ấy, chúng chôn vùi thầy ở cái hố.” 


1887. “Thật vậy, ta đã gặng hỏi Tundila điều gì về việc nàng KãỊikã có thể 
làm với anh trai của nàng? Và ta bị cướp mất hai mảnh vải, ta hoàn toàn lõa 
lồ. Ý nghĩa này cũng y như vậy với nhiều sự việc.” 


1888. “Là kẻ không tham gia đánh nhau giữa hai kẻ đang đánh nhau, con 
chim sẻ đã lao vào giữa hai con cừu. Trong trường hợp ấy, nó đã bị đầu của 
hai con cừu ép chết. Ý nghĩa này cũng y như vậy với nhiều sự việc.” 


1889. “Bốn người đã giữ lấy tấm vải bố, và trong lúc đang bảo vệ một 
người, tất cả bọn họ đã nằm dài, các cái đầu bị vỡ tan. Ý nghĩa này cũng y 
như vậy với nhiều sự việc.” 


1890. “Giống như con dê cái bị trói ở lùm tre, trong lúc nhảy quanh đã có 
được cây dao. Với chính cây dao ấy, cổ của con dê cái đã bị cât lìa. Ý nghĩa 
này cũng y như vậy với nhiều sự việc.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Terasakanipato 


1891. Nayime 1 devã napi 2 gandhabbaputtã 
migã ime atthavasãbhată ime, 3 
ekanca nam sãyamãse pacantu 
ekanca puna pãtarãse 4 pacantu. 

1892. Satam sahassãnam 5 dubbhãsitãnam 6 
kalampi nãgghanti 7 subhãsitassa, 
dubbhãsitam sankamãno kileso 
tasmã tunhĩ kimpuriso 8 na bãlyã. 

1893. Yã mesã vyãkãsi 9 pamuncathetam 
girinca nam himavantam nayantu, 
imanca kho dentu mahãnasãya 
pãtova 10 nam pãtarãse pacantu. 

1894. Pajjunnanãthă pasavo pasunãthã ayam pajã, 

tvam nãthosmi 11 mahãrặja amhanãthã mama bhariyã, 12 
dvinnamannataram natvã mutto gaccheyya pabbatam. 

1895. Na ve nindã suparivajjayetha 13 
nãnã janã sevitabbã janinda, 
yeneva eko labhate pasamsam 
teneva anno labhate ninditãram. 


1896. Sabbo loko paracittena acitto 14 
sabbo loko cittavãsamhi citte, 15 
paccekacittã puthusabbasattã 
kassĩdha cittassa vasena vattati. 16 

1897. Tunhĩ ahũ kimpuriso sabhariyo 
yodãni vyãkãsi 17 bhayassa bhĩto, 
sodãni mutto sukhito arogo 
vãcã kirevatthavatĩ 18 narãnan ”ti. 

8. Takkãriyajãtakam. 


1 ime na - Ma. 

2 napi - Ma; nãpi - Syã. 

3 atthavasam gatã me - Ma. 

4 ekam punappãtarãse - Ma, Syã; 
ekanca nam pãtarãse - PTS. 

5 sahassãni - Ma; sahassãna - Syã; 
sahassam - PTS. 

6 dubhãsitãni - Ma. 

7 nãgghati - Syã. 

8 kimpurisã - Ma, PTS. 

9 byãhãsi - Ma; byãkãsi - Syã; vyãhãsi - PTS. 

10 pãto ca - PTS. 

11 nãthosi - Ma. 


12 nãthoham bhariyăya me - Ma; 
nãtho ’ham bhariyãya ca - PTS. 

13 suparivajjayãtha - Syã; 
suparivajjayã ce - PTS. 

14 paricitto aticitto - Ma; 
paracittena aticitto - Syã; 
paracitto acitto - PTS. 

15 cittavă samhi citte - Ma, Syã; 
cittavasamhi citto - PTS. 

16 vase na vatte - Ma, Syã, PTS. 

17 byăhăsi - Ma; byãkăsi - Syã; 
vyãhãsi - PTS. 

18 vãcãkirevattavatĩ - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1891. “Những kẻ này không phải là thiên thần, cũng không phải là con cái 
của các nhạc sĩ Thiên đình, những kẻ này là loài thú, những kẻ này được đem 
lại để trầm sử dụng. Vậy hãy bảo bọn họ nấu một đứa cho bữa ăn buổi tối, và 
hãy bảo bọn họ nấu một đứa nữa cho bữa ăn buổi sáng.” 


1892. “Một trăm ngàn lời vụng nói không giá trị bâng một phần của lời 
được khéo nói. Trong khi phân vân về lời vụng nói là ô nhiêm; vì thế, loài 
nhân điểu giữ im lặng, không phải vì ngu dốt.” 


1893. “Nàng này đã giải thích cho trầm. Các khanh hãy thả nàng ấy. Và 
hãy bảo bọn họ đưa nàng ấy đến ngọn núi có tuyết phủ. Còn hãy giao kẻ này 
cho nhà bếp. Sáng sớm mai, hãy bảo bọn họ nấu kẻ ấy cho bữa ăn buổi sáng.” 


1894. “Các con thú có sự phụ thuộc vào cơn mưa. Loài người này có sự 
phụ thuộc vào các con thú. Tâu đại vương, thần có sự phụ thuộc vào bệ hạ. 
Người vợ của thần có sự phụ thuộc vào thần. Sau khi biết được một người 
nào đó trong hai người (đã chết), người được thả ra mới có thể đi đến ngọn 
núi. 


1895. Thật vậy, không dê gì tránh khỏi sự chê bai. Loài người có sở thích 
khác nhau nên cần được phục vụ khác nhau, tâu vị chúa của loài người. Vì 
một điều nào đó, người này nhận được sự khen ngợi, do chính điều đó, người 
khác nhận được sự chê bai. 


1896. Tất cả thế gian là không có sự nhận biết với tâm của người khác. 
Tất cả thế gian có sự nhận biết về tâm của mình. Tất cả chúng sanh có tâm 
riêng biệt theo từng cá nhân. Công việc được vận hành ở đây do năng lực tâm 
của người nào?” 


1897. “Gã nhân điểu cùng với người vợ đã im lặng, là kẻ giờ đây bị sợ hãi 
bởi sự nguy hiểm, nên đã giải thích. Kẻ ấy giờ đây đã được thả ra, được sung 
sướng, không tật bệnh. Thật vậy, chính lời nói là có sự lợi ích cho những con 
người.” 

8. Bổn Sanh Thanh Niên Takkãriya. [481] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Terasakanipato 


1898. Kassa 1 gamavaram dammi nariyo ca alankata, 

ko me tam 2 migamakkhãti 3 migãnam migamuttamam. 

1899. Mayham gãmavaram dehi nãriyo ca alankată, 
aham te migamakkhissam migãnam migamuttamam. 

1900. Etasmim vanasandasmim ambã sãlã ca pupphitã, 
indagopakakasamchannã ettheso titthatĩ 4 migo. 

1901. Dhanum adejjham 5 katvãna usum sandhãyupãgami, 6 
migo ca disvã rậjãnam dũrato ajjhabhãsatha. 

1902. Ãgamehi mahãrặja mã mam 7 vijjhi rathesabha, 
ko nu te idamakkhãsi 8 ettheso titthatĩ 4 migo. 

1903. Esa pãpacaro poso samma titthati ãrakã, 

so hi 9 me idamakkhãsi 8 ettheso titthatĩ 4 migo. 

1904. Saccam kireva mãhamsu 10 narã ekacciyã idha, 
kattham viplãvitam 11 seyyo natvevekacciyo naro. 12 

1905. Kinnu rurũ 13 garahasĩ migãnam 

kim pakkhĩnam 14 kim pana mãnusãnam, 
bhayam hi mam vindati napparũpam 
sutvãnam 15 tam mãnusim 16 bhãsamãnam. 

1906. Yamuddharim vahane 17 vuyhamãnam 
mahodake salile sĩghasote, 

tato nidãnam bhayamãgatarụ mama 
dukkho have rặja asabbhi sangamo. 

1907. Soham catuppattamidam 18 vihangamam 
tanucchidam hadaye ossajãmi, 
hanãmi mittaddumakiccakãrim 19 

yo tãdisam kammakatam na jãne. 20 


1 tassa - Ma, Syã. 

2 yo metam - Ma. 

3 akkhãsi - Syă. 

4 titthate - Ma; titthati - Syă. 

5 dhanum advejjham - Ma, Syã. 

6 sannayhupãgami - Ma, Syă. 

7 me - PTS. 

8 idhamakkhãsi - Ma, PTS. 

9 soyam - Ma. 

10 kirevamãhamsu - Syã; 
kir’ evam ãhamsu - PTS. 


11 niplavitam - Ma; nipãvatam - Syã. 

12 na tvevekacci yo naro - Ma; 

na tvevekacciyo naro - Syã, PTS. 

13 ruru - Ma, Syã. 

14 pakkhinam - Syã, PTS. 

15 sutvãna - Ma, Syã, PTS. 

16 mãnusi - Syă. 

17 văhane - Ma, Syã. 

18 imam - Ma, Syã. 

19 hanãmi tam mittadubbhim akiccakãrim - Ma, Syã. 

20 na jãnãti - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1898. “Trẫm sẽ ban ngôi làng ân huệ và những người phụ nữ đã được 
trang điểm cho ai? Ai thông báo cho trầm về con nai ấy, con nai tối thượng 
trong số các con nai?” 


1899. “Bệ hạ hãy ban ngôi làng ân huệ và những người phụ nữ đã được 
trang điểm cho thần. Thần sẽ thông báo cho bệ hạ về con nai, con nai tối 
thượng trong số các con nai. 


1900. Ở khu rừng rậm này, có các cây xoài và các cây sala nở rộ hoa, mặt 
đất được phủ màu cánh kiến, con nai ấy cư ngụ ở đây.” 


1901. Sau khi đặt mũi tên vào cây cung, đức vua đã kéo căng mũi tên rồi 
tiến lại gần. Và con nai, sau khi nhìn thấy đức vua từ đàng xa, đã thưa rằng: 


1902. “Tâu đại vương, xin bệ hạ hãy chờ đợi. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, 
xin chớ bấn tôi. Ai đã thông báo cho bệ hạ điều này: ‘Con nai ấy cư ngụ ở 

đây’?” 


1903. “Này nai mến, gã đàn ông có sở hành xấu xa ấy đứng ở đàng xa. 
Chính gã ấy đã thông báo cho trầm điều này: ‘Con nai ấy cư ngụ ở đây.’” 


1904. “Nghe rằng người đời đã nói sự thật như vầy: Có một số người loại 
ấy ở đời này. Thanh gỗ trôi sông được vớt lên còn tốt hơn, chứ gã đàn ông 
loại ấy thì không bao giờ.” 


1905. “Này nai, vậy ngươi chê trách điều gì ở loài thú, điều gì ở loài chim, 
hay là điều gì ở loài người? Bởi vì nỗi sợ hãi tìm thấy ở trầm không phải là ít, 
sau khi nghe ngươi đang nói tiếng người.” 


1906. “Tôi đã vớt lên kẻ đang bị cuốn trôi ở dòng nước lũ lớn, ở dòng 
nước chảy xiết. Do nguyên nhân ấy, có sự nguy hiểm xảy đến cho tôi. Thật 
vậy, tâu bệ hạ, sự kết giao với kẻ xấu là khổ đau.” 


1907. “Với mũi tên có bốn cọng lông đuôi, có sự di chuyển ở khoảng 
không, có sự đâm thủng thân thể, trầm đây sẽ bẳn vào gã này ở trái tim. 
Trẫm sẽ giết chết kẻ hãm hại bạn bè, kẻ đã làm việc không nên làm, kẻ không 
biết đến hành động đã tạo ra như thế ấy.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Terasakanipato 


1908. Dhĩrassa bãlassa have janinda 
santo vadham nappasamsanti jãtu, 
kãmam gharam gacchatu pãpadhammo 
yancassa bhattham tadetassa dehi 
ahanca te kãmakaro bhavãmi. 

1909. Addhã rurũ 1 annataro satam se 2 

yo dubbhato 3 mãnusassa na dubbhi, 4 
kãmam gharam gacchatu pãpadhammo 
yancassa bhattham 5 tadetassa dammi 
ahanca te kãmacãram 6 dadãmi. 

1910. Suvijãnam sigãlãnam 7 sakuntãnanca vassitam, 8 
manussavassitam rậja dubbijãnataram tato. 

1911. Api ce mannatĩ poso nãti mitto sakhãti vã, 

yo pubbe sumano hutvã pacchã sampajjate diso. 

1912. Samãgatã jãnapadã negamã ca samãgată, 
migã dhannãni 9 khãdanti tam devo patisedhatu. 

1913. Kãmam janapado mãsi ratthamvãpi 10 vinassatu, 

na tvevãham rurum dubbhe datvã abhayadakkhinam. 

1914. Mã me janapado ãsi ratthancãpi vinassatu, 11 

na tveva 12 migarặjassa varam datvã musã bhane ”ti. 

9. Rurumigajãtakam. 13 


1915. Asimsetheva 14 puriso na nibbindeyya pandito, 
passãmi voham attãnam yathã icchim tathã ahu. 


1916. Asimsetheva puriso na nibbindeyya pandito, 
passãmi voham attãnam udakă thalamubbhatarn. 

1917. Vãyametheva puriso na nibbindeyya pandito, 
passãmi voham attãnam yathã icchim tathã ahu. 


1 ruru - Ma, Syã. 

2 satam so - Ma, Syã, PTS. 

3 dubbhino - Syă; 
dũbhato - PTS. 

4 dubbhĩ - Syã. 

5 bhattam - Syã. 

6 gãmavaram - Syã. 

7 singãlãnam - Ma. 


8 sakunãnancavassitam - Ma. 

9 sassãni - Ma. 

10 ratthancãpi - Ma, Syã, PTS. 

11 mã me janapado ãsi mã mam janapado ahu - Syã. 

12 na tvevãham - Ma, Sya, PTS. 

13 rurumigarãjajãtakam - Ma; 
rurumigajãtakam - Syã, PTS. 

14 ãsĩsetheva - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1908. “Thật vậy, xấu hổ thay cho kẻ ngu dốt này, tâu vị chúa của loài 
người! Những người tốt châc chắn không ca ngợi việc giết chóc. Hãy để cho 
kẻ có bản tánh xấu xa đi về nhà như ý muốn. Và xin bệ hạ hãy ban cho gã này 
phần thưởng dành cho gã. Còn tôi sẽ là người làm theo điều mong muốn của 
bệ hạ.” 

1909. “Này nai, ngươi đây là một trong số những người tốt, là người đã 
không hãm hại kẻ đang hãm hại mình. Hãy để cho kẻ có bản tánh xấu xa đi 
về nhà như ý muốn. Và trầm sẽ ban cho gã này phần thưởng dành cho gã. 
Trẫm còn ban cho nai việc đi lại theo như ý muốn.” 


1910. “Tiếng kêu của những con chó rừng và của những con chim còn dẽ 
hiểu, tiếng kêu của con người, tâu bệ hạ, lại khó hiểu hơn tiếng kêu kia. 1 


1911. Thậm chí, nếu nghĩ rằng: ‘Người nào dầu là thân quyến, bạn bè, 
hoặc thân hữu, là kẻ trước đây đã có thiện ý, về sau sự thù nghịch vẫn có thể 
xảy ra.” 


1912. Các dân chúng đã tụ tập lại và các thị dân đã tụ tập lại (tâu rằng): 
“Các con nai nhai nát các hoa màu, xin bệ hạ hãy cấm đoán bầy nai ấy.” 


1913. “Đương nhiên, dầu cho xứ sở không còn, hoặc thậm chí đất nước bị 
tiêu diệt, nhưng trầm không bao giờ phản bội nai chúa Ruru, sau khi đã ban 
cho tặng phẩm không sợ hãi đến nai chúa. 


1914. Dầu cho xứ sở không còn là của trầm, và thậm chí đất nước bị tiêu 
diệt, nhưng trăm không bao giờ có thể nói lời dối trá, sau khi đã ban cho ân 
huệ đến con nai chúa.” 

9. Bổn Sanh Nai Chúa Ruru. [482] 


1915. “Con người cần phải hy vọng, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy được bản thân; ta đã ước muốn như thế nào thì đã thành 
tựu như thế ấy. 2 


1916. Con người cần phải hy vọng, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy bản thân đã được đưa lên mặt đất từ hố nước sâu. 


1917. Con người cần phải tinh tấn, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy được bản thân; ta đã ước muốn như thế nào thì đã thành 
tựu như thế ấy. 


1 Hai câu kệ 1910 và 1911 giống hai câu kệ 1838 và 1839 ở trang 455. 

2 Câu kệ này giống câu kệ 51 ở trang 23. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Terasakanipato 


1918. Vayametheva puriso na nibbindeyya pandito, 
passãmi voham attãnam udakă thalamubbhatam. 

1919. Dukkhũpanĩtopi naro sapanno 
ãsam na chindeyya sukhãgamãya, 
bahũ hi phassã ahitã hitã ca 
avitakkitã maccumupabbaj anti. 1 

1920. Acintitampi bhavati cintitampi vinassati, 
na hi cintãmayã bhogã itthiyã purisassa vã. 

1921. Sarabham giriduggasmim yam tvam anusarĩ pure, 
alĩnacittassa tuvam vikkantamanujĩvasi. 

1922. Yo tam viduggã narakã samuddhari 
silãya yoggam sarabho karitvã, 
dukkhũpanĩtam maccumukhã pamocayi 
alĩnacittam tamigam 2 vadesi. 

1923. Tuvam nu 3 tattheva tadã ahosi 
udãhu te koci nam etadakkhã, 
vivattacchaddo 4 nusi sabbadassĩ 
nãụannu te brãhmana bhimsarũpam. 

1924. Na cevaham 5 tattha tadã ahosim 
na cãpi me koci nam etadakkhã, 
gãthãpadãnanca subhãsitãnam 
attham tadã nenti 6 janinda dhĩrã. 

1925. Ãdãya pattim 7 paraviriyaghãtim 
cãpe saram kim vicikicchase tuvam, 
nunno 8 saro sarabham hantu khippam 
annam hi etam varapanna raníìo. 

1926. Addhã pajãnãmi ahampi etam 
annam migo brãhmana khattiyassa, 
pubbe katanca apacãyamãno 
tasmã migam sarabham no hanãmi. 


1 avitakkitã maccamupabbajanti - Ma; 
avitakkitãro maccumupapajjanti - Syã. 

2 tam migam - Ma; tameva - Syã; ta migam - PTS. 

3 kim tvam nu - Ma; tvam nu - Syã, PTS. 

4 vivattacchado - Ma; vivatacchado - Syă. 


5 cevãham - Syã. 

6 tadãnenti - Ma, Syã; 
tad ãnenti - PTS. 

7 pattam - Syã. 

8 nunnó - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1918. Con người cần phải tinh tấn, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy bản thân đã được đưa lên mặt đất từ hố nước sâu. 1 


1919. Con người có trí tuệ, dầu bị rơi vào khổ đau, cũng không nên cât đứt 
niềm hy vọng về việc thành đạt hạnh phúc, bởi vì có nhiều ý tưởng không có 
lợi ích và có lợi ích. Những người không suy nghĩ đi đến cái chết. 


1920. Việc không nghĩ đến lại xảy ra, việc được nghĩ đến lại tiêu hoại. Bởi 
vì không phải do ý tưởng mà người nữ hay người nam có được của cải.” 


1921. “Trước đó, bệ hạ đã đuổi theo con nai Sarabha ở lối đi hiểm trở của 
ngọn núi. Bệ hạ sống sót nhờ vào sự dũng cảm của con nai có tâm không lui 
sụt. 


1922. Sau khi thực hiện sự bám chặt vào tảng đá, con nai đã đưa bệ hạ ra 
khỏi địa ngục, nơi có sự di chuyển khó khăn. Nó đã giúp cho kẻ đã bị rơi vào 
khổ đau thoát khỏi cửa miệng của Thần Chết. Bệ hạ nói về con nai có tâm 
không lui sụt ấy.” 


1923. “Vậy có phải lúc đó khanh đã có mặt ngay tại chỗ ấy? Hay là có ai 
đó đã tường thuật lại việc ấy cho khanh? Khanh đã bóc trần sự che giấu, phải 
chăng khanh là người có sự nhìn thấy tất cả? Này Bà-la-môn, trí tuệ của 
khanh quả thật khủng khiếp!” 


1924. “Lúc đó, quả thật thần đã không có mặt ngay tại chỗ ấy. Và cũng 
không có bất cứ ai đã tường thuật lại việc ấy cho thần. Tâu vị chúa của loài 
người, đối với những đoạn kệ ngôn đã được khéo thuyết, khi ấy, các bậc sáng 
trí lần tìm ra ý nghĩa.” 


1925. “Sau khi cầm lấy mũi tên có cọng lông đuôi, vật ra sức giết chết kẻ 
khác, đặt vào cây cung, bệ hạ còn ngần ngại điều gì? Tâu bậc có trí tuệ cao 
quý, xin bệ hạ hãy để cho mũi tên được bân ra mau chóng giết chết con nai 
Sarabha, bởi vì nó là thức ăn của đức vua.” 


1926. “Đương nhiên, trâm cũng nhận biết điều ấy, này Bà-la-môn, con nai 
là thức ăn của vị Sát-đế-lỵ. Và trong lúc trân trọng việc ân nghĩa trước đây, vì 
thế, trầm không giết chết con nai Sarabha.” 


1 Câu kệ này giống câu kệ 52 ở trang 23, nhưng phần dịch Việt được thay đổi đôi chút do ngữ 
cảnh khác biệt. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Terasakanipato 


1927. Neso migo maharạja asureso disampati, 

etam hantvã manussinda bhavassu amarãdhipo. 

1928. Saceva' rậja 2 vicikicchase tuvam 
hantum migam sarabham sahãyakam me, 3 
saputtadãro naraviriyasettha 4 

gantã 5 tuvam vetaranim yamassa. 

1929. Kãmam aham jãnapadã ca sabbe 
puttã ca dãrã ca sahãyasanghã, 
gacchemu nam 6 vetaranim yamassa 
na tveva hanno 7 yo mama pãnadassa. 8 

1930. Ayam migo kicchagatassa mayham 
ekassa kattã vivanasmim 9 ghore, 
tam tãdisam pubbakiccam saranto 
jãnam mahãbrahme katham haneyyam. 

1931. Mittãbhirãdhĩ cirameva jĩva 
rajjam imam dhammagune pasãsa, 
nãrĩganehi parivãrayanto 10 
modassu ratthe tidiveva 11 vãsavo. 

1932. Akkodhano niccapasannacitto 
sabbãtithĩyãcayogo bhavitvã, 12 
datvã ca bhutvã ca yathãnubhãvam 
anindito saggamupehi thãnan ”ti. 

10. Sarabhamigajãtakam. 13 

***** 


TASSUDDANAM 

Varakambakutthãrisahamsavaro 
atharannasmim dũtakapancako, 
atha bodhi akittisutakkarinã 
atha rũrumigena parosarabho ”ti. 

Terasakanipãto nitthito. 

—00O00— 


1 sace ca - Ma, Syã, PTS. 

2 rãjã - Ma. 

3 sahãyakam - Ma, Syă. 

4 naravĩrasettha - Ma, Syã. 

5 gantvã - Ma, Syă. 

6 tam - Ma, Syã, PTS. 

7 haníĩe - Syã. 


mama pãnado yo - Ma; mama pãụadassa yo - Syã. 

9 vivanasmi - Ma. 

10 paricãriyanto - Ma; 
paricãrayanto - Syã, PTS. 

11 tidive - PTS. 

12 sabbătithĩ păhunake karitvã - Syã. 

13 sarabhajãtakam - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1927. “Tâu đại vương, đó không phải là con nai. Tâu vị chúa tể một 
phương, đó là loài A-tu-la. Tâu vị chúa của nhân loại, bệ hạ hãy giết chết nó 
và trở thành vị chúa của chư Thiên. 

1928. Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ thật sự còn ngần ngại để giết chết con nai 
Sarabha, (nghĩ rằng): ‘Người bạn của ta,’ tâu bậc tinh tấn hạng nhất ở loài 
người, bệ hạ là người đi đến dòng sông Vetaranĩ của Thần Chết cùng với vợ 
con.” 


1929. “Trẫm cùng tất cả dân chúng, và các con trai, các người vợ, và tập 
thể bạn bè, chúng ta hãy tự nguyện đi đến dòng sông Vetaranĩ ấy của Thần 
Chết, nhưng người nào là người ban mạng sống cho trăm thì sẽ không bao 
giờ bị giết chết. 


1930. Khi trầm một mình bị lâm vào cảnh khốn khổ ở trong khu rừng ghê 
rợn, con nai này là người đã cứu giúp. Trong khi nhớ lại việc làm ấy trước 
đây là như thế, trong khi biết về đức hạnh ấy, này vị Bà-la-môn vĩ đại, làm 
thế nào trầm có thể giết chết con nai?” 


1931. “Là người tạo sự hạnh phúc cho bạn hữu, bệ hạ hãy sống thật thọ. 
Hãy giáo huấn vương quốc này các đức tính chân chánh. Trong khi được hầu 
cận bởi những toán nữ nhân, bệ hạ hãy vui thích ở đất nước, tựa như Thiên 
Chủ Vãsava vui thích ở tại cõi trời. 

1932. Là người không có sự giận dữ, thường xuyên có tâm tịnh tín, sau 
khi trở thành người sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của mọi người khách lạ, sau 
khi bố thí và thụ hưởng tùy theo khả năng, là người không bị chê trách, bệ hạ 
sẽ đạt đến vị thế cõi trời.” 

10. Bổn Sanh Nai Sarabha. [483] 

***** 

TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 

Những trái xoài cao quý, cây búa, với chuyện chim thiên nga, 
rồi ở trong rừng, chuyện liên quan đến các sứ giả là thứ năm, 
rồi cội cây Bồ Đề, vị ẩn sĩ Akitti, thanh niên Takkãriya tốt lành, 
rồi với con nai Ruru, con nai Sarabha là chuyện khác. 

Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn được châm dứt. 

—00O00— 
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XIV. PAKINNAKANIPATO 

• • 


1933. Sampannam salikedaram suva bhunjanti kosiya, 
pativedemi te brahme na nam 1 vãretumussahe. 

1934. Eko ca 2 tattha sakuno so tesam 3 sabbasundaro, 
bhutvã sãlim yathãkãmam tundenãdãya gacchati. 

1935. Oddentu 4 vãỊapãsãni yathã bajjhetha 5 so dijo, 
jĩvanca nam gahetvãna ãnayetha 6 mamantike. 

1936. Ete bhutvã pivitvã 7 ca pakkamanti vihamgamã, 
eko baddhosmi pãsena kim pãpam pakatammayã. 

1937. Udaram nũna annesam suva accodaram tava, 
bhutvã sãlim yathãkãmam tundenãdãya gacchasi. 

1938. Kotthannu tattha pũresi suva verannu te mayã, 
puttho me samma akkhãhi kuhim sãlim nidhĩyasi. 8 

1939. Na me veram tayã saddhim kottho mayham na vijjati, 
inam muncãminam dammi sampatto kotisimbalim, 9 
nidhimpi tattha nidahãmi evam jãnãhi kosiya. 

1940. Kĩdisam te inadãnam inamokkho ca 10 kĩdiso, 
nidhim nidhãnam akkhãhi 11 atha pãsã pamokkhasi. 

1941. Ajãtapakkhã tarunã puttakă mayha 12 kosiya, 

te mam bhatã 13 bharissanti tasmã tesam inam dade. 


1942. Mata pita ca me vuddha 14 jiọụaka gatayobbana, 
tesam tundena hãtũna munce pubbe katam 15 inam. 

1943. Aíìnepi tattha sakunã khĩnapakkhã sudubbalã, 
tesam punnatthiko dammi tam nidhim ãhu panditã. 


1 na ne - Ma; na te - Sya. 

2 va - PTS. 

3 yo nesam - Ma, Syã. 

4 ujjhantu - Syã. 

5 vajjhetha - Ma. 

6 ãnayehi - Ma, Syã. 

7 pitvã - PTS 

8 nidãhasi - Ma; nidheyyasi - Syă. 


9 kotasimbalim - Ma. 

10 te - PTS. 

11 nidhinidhãnamakkhãhi - Ma, Syã. 

12 mayham - Syã. 

13 tathã - PTS 

14 vuddhã - Syã. 

15 pubbakatam - Ma, Syã, PTS. 
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XIV. NHÓM LINH TINH 


1933. “Thưa ông Kosiya, các con chim két ăn mộng lúa đã được chín tới. 
Thưa vị Bà-la-môn, tôi báo cho ngài biết. Tôi không có thể ngăn cản chúng. 


1934. Và ở nơi đó có một con chim. Nó có vẻ đẹp toàn diện trong số 
những con chim ấy. Sau khi ăn lúa sãli theo như ý thích, nó còn dùng mỏ gâp 
lấy lúa rồi ra đi.” 

1935. “Hãy giăng các bẫy lông đuôi ngựa để cho con chim ấy có thể bị 
vướng vào. Và ngươi hãy bât sống nó, rồi mang đến chỗ của ta.” 


1936. “Các con chim này sau khi ăn uống rồi bay đi. Một mình ta bị cột 
vào bẫy. Tội ác nào đã được tạo ra bởi ta?” 

1937. “Này chim két, ta nghĩ rằng những con chim khác có bao tử bình 
thường, còn ngươi có bao tử vượt trội. Sau khi ăn lúa sãli theo như ý thích, 
ngươi còn dùng mỏ gâp lấy lúa rồi ra đi. 

1938. Có phải ngươi làm cho đầy kho thóc ở nơi kia? Này chim két, phải 
chăng ngươi có thù hận với ta? Này chim, được ta hỏi, ngươi hãy trả lời, 
ngươi cất giấu lúa sãli ở đâu?” 

1939. “Tôi không có thù hận với ông, kho thóc của tôi không có. Tôi trả 
nợ và tôi cho vay nợ. Tôi đã đạt đến chóp đỉnh của rừng cây bông vải. Tôi 
cũng có cất giữ của chôn giấu tại nơi ấy. Này ông Kosiya, ông hãy biết như 
vậy. 


1940. “Việc cho vay nợ của ngươi là như thế nào? Và việc trả nợ là như 
thế nào? Ngươi hãy giải thích việc cất giữ của chôn giấu, rồi ngươi sẽ được 
thoát khỏi cái bẫy.” 

1941. “Này ông Kosiya, những chim con của tôi còn nhỏ, cánh còn chưa 
mọc. Được tôi nuôi dưỡng, chúng sẽ phụng dưỡng tôi; bâng cách đó, tôi cho 
chúng vay nợ. 

1942. Mẹ và cha của tôi đã lớn tuổi, đã già nua, đã qua thời tuổi trẻ. Sau 
khi mang lại lúa cho họ bầng cái mỏ, tôi có thể trả nợ đã vay trước đây. 

1943. Ở nơi ấy, còn có những con chim khác có cặp cánh bị liệt, vô cùng 
yếu ớt. Là người mong mỏi phước báu, tôi cho lúa đến chúng; các bậc sáng 
suốt đã gọi việc ấy là của chôn giấu. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Pakinnakanipato 


1944. Edisam 1 me iọadanam inamokkho me ediso, 2 
nidhim nidhãnam akkhãtam 3 evam jãnãhi kosiya. 

1945. Bhaddako vatayam 4 pakkhĩ dvijo 5 paramadhammiko, 
ekaccesu manussesu ayam dhammo na vijjati. 

1946. Bhunja sãlim yathãkãmam saha sabbehi nãtihi, 
punãpi suva passemu piyam me tava dassanam. 

1947. Bhuttanca pĩtanca tavassamamhi 
ratĩ ca 6 no kosiya te sakãse, 
nikkhittadandesu dadãhi dãnam, 
jiọọe ca mãtãpitaro bharassu. 

1948. Lakkhĩ vata me udapãdi ajja 

yo addasãsim 7 pavaram dijãnam, 
suvassa sutvãna subhãsitãni 
kãhãmi puíìnãni anappakãni. 

1949. So kosiyo attamano udaggo 
annanca pãnancabhisankharitvã, 8 
annena pãnena pasannacitto 
santappayi samane brãhmane 9 cã ”ti. 

1. Sãlikedãrajãtakam. 

1950. Upanĩyatidam manne 

cande lohitamadena majjãmi, 10 
\ậiahãmi" jĩvitam pãnã 
me cande nirujjhanti. 

1951. Osadhi me dukkham me 12 
hadayam me dayhate 13 nitammãmi, 
tava candiyã socantiyã 

na nam annehi sokehi. 


1 ĩdisam - Ma, Syã. 

2 ĩdiso - Ma, Syã. 

3 nidhinidhãnamakkhãmi - Ma. 

4 vatãyam - Syã. 

5 dijo - Ma, Syã, PTS. 

6 rattinca - Ma, Syã. 

7 yoham adassam - Syã. 


8 pãnan ca bhisam karitvã - Ma. 

9 samanabrãhmane - Ma, Syã. 

10 lohitamaddane - Ma, Syã. 

11 ajja jahãmi - Ma; ajjãpi vijahãmi - Syã. 

12 osĩdi me dukkham - Ma; 
osadhi me dukkham - Syã. 

13 dayhate - Ma, Syă. 


478 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Linh Tinh 


1944. Việc cho vay nợ của tôi là như thế ấy. Việc trả nợ của tôi là như thế 
ấy. Việc cất giữ của chôn giấu đã được giải thích. Này ông Kosiya, ông hãy 
biết như vậy. 


1945. “Con chim này quả thật là hiền thiện, là loài lưỡng sanh có đạo đức 
tuyệt vời! Đạo đức này không tìm thấy ở một số người. 


1946. Ngươi hãy ăn lúa salỉ theo như ý thích cùng với tất cả thân quyến. 
Này chim két, chúng ta hãy gặp lại nhau. Sự xuất hiện của ngươi được ta yêu 
thích.” 


1947. “Này ông Kosiya, chúng tôi đã được ăn và đã được uống ở chỗ trú 
ngụ của ông, và chúng tôi có sự vui thích ở bên ông. Ông hãy ban phát vật thí 
nơi những người đã buông bỏ gậy gộc, và ông hãy phụng dưỡng mẹ cha già 
yếu.” 


1948. “Quả thật, Nữ thần May Mẳn đã đến với ta ngày hôm nay! Ta đây 
đã gặp được con chim cao quý của loài chim. Sau khi lâng nghe những lời 
khéo nói của chim két, ta sẽ làm các việc phước thiện không phải là ít.” 


1949. “Ông Kosiya ấy có ý hài lòng, phấn chấn, đã cho chuẩn bị cơm ăn và 
nước uống, rồi với tâm tịnh tính, đã làm thỏa mãn các vị Sa-môn và Bà-la- 
môn với cơm ăn và nước uống.” 

1. Bổn Sanh Ruộng Lúa Sãli. [484] 


1950. “Hỡi nàng Candã, ta nghĩ rằng mạng sống này sẽ bị dẫn đi. Ta bị 
xây xẩm bởi sự sôi sục của máu. Hỡi nàng Candã, ta đang lìa bỏ sự sống, các 
hơi thở của ta bị ngưng lại. 


1951. Mạng sống của ta chìm xuống, ta có sự đau đớn. Trái tim ta bị đốt 
nóng, ta mệt nhọc vô cùng. Nỗi khổ ấy của ta bởi vì nàng Candĩ đang sầu 
muộn, không phải do các nỗi sầu muộn khác. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Pakinnakanipato 


1952. Tinamiva vanamiva miyyãmi 1 
nadĩ aparipurmiyãva 2 sussãmi, 
tava candiyã socantiyã 

na nam annehi sokehi. 

1953. Vassamva 3 sare pãde 4 

imãni massũni 5 vattare mayham, 
tava candiyã socantiyã 
na nam annehi sokehi. 

1954. Pãposi kho 6 rặjaputta 7 

yo me icchitapatim 8 varãkiyã, 
vijjhi 9 vanamũlasmim 
soyam viddho chamã seti. 

1955. Imam mayham hadayasokam 
patimuncatu rặjaputta ta va mãtã, 
yo mayham hadayasoko 
kimpurisam avekkhamãnãya. 10 

1956. Imam mayham hadayasokam 
patimuncatu rặjaputta ta va jãyã, 
yo mayham hadayasoko 
kimpurisam avekkhamãnãya. 10 

1957. Mã ca putte 11 mã ca patim 
addakkhi rãjaputta ta va mãtã, 
yo kimpurisam avadhi 
adũsakam mayhakãmãhi. 12 

1958. Mã ca putte 11 mã ca patim 
addakkhi rãjaputta ta va jãyã, 
yo kimpurisam avadhi 
adũsakam mayhakãmãhi. 12 

1959. Mã tuvam 13 cande rujji 14 

mã soci vanatimiramattakkhi, 
mama tvam hohisi 15 bhariyã 
rặjakule pũjitã nãrĩ. 16 


1 milãyãmi - Ma, Syã. 

2 aparipunnãva - Ma, Syã. 

3 vassamiva - Ma, Syã. 

4 pabbatapãde - PTS. 

5 assũni - Ma, Syã, PTS. 

6 pãpo khosi - Ma, Syã; 
pãpo kho - PTS. 

7 rãjaputto - PTS. 

8 icchitam patim - Ma. 


9 vijjhasi - Ma. 

10 apekkhamãnãya - PTS. 

11 puttam - Ma, Syã. 

12 mayha kãmã hi - Ma; 
mayham kãmãhi - Syã, PTS 

13 tvam - Ma, Syã. 

14 rodi - Ma, Syă, PTS. 

15 hehisi - Ma, Syã. 

16 nãrĩbhi - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Linh Tinh 


1952. Ta bị héo tàn, tựa như cọng cỏ (bị phơi ở tảng đá bị đốt nóng), tựa 
như khu rừng (bị chặt cây tận gốc). Ta bị khô cạn, tựa như dòng sông không 
không còn đầy nước. Nỗi khổ ấy của ta bởi vì nàng đang sầu muộn, không 
phải do các nỗi sầu muộn khác. 


1953. Những giọt nước mât này của ta tuôn chảy tựa như nước mưa rơi 
xuống chảy thành dòng ở chân núi. Nỗi khổ ấy của ta bởi vì nàng đang sầu 
muộn, không phải do các nỗi sầu muộn khác.” 


1954. “Thưa hoàng tử, ngài quả là độc ác! Ngài đã bân trúng người chồng 
yêu dấu của thiếp - là người phụ nữ khốn khổ. Chồng thiếp đây đã bị trúng 
tên, nẳm dài trên mặt đất, dưới gốc cây trong rừng. 


1955. Thưa hoàng tử, nỗi sầu muộn ở trái tim của thiếp trong khi thiếp 
nhìn thấy người chồng nhân điểu, hãy để cho người mẹ của ngài nhận lấy nỗi 
sầu muộn ở trái tim này của thiếp. 


1956. Thưa hoàng tử, nỗi sầu muộn ở trái tim của thiếp trong khi thiếp 
nhìn thấy người chồng nhân điểu, hãy để cho người vợ của ngài nhận lấy nỗi 
sầu muộn ở trái tim này của thiếp. 


1957. Thưa hoàng tử, chớ để cho người mẹ của ngài nhìn thấy những 
người con và người chồng của bà là kẻ đã giết hại loài nhân điểu vô tội bởi vì 
lòng ham muốn có được thiếp. 


1958. Thưa hoàng tử, chớ để cho người vợ của ngài nhìn thấy những 
người con và người chồng của bà là kẻ đã giết hại loài nhân điểu vô tội bởi vì 
lòng ham muốn có được thiếp.” 


1959. “Này nàng Candã, nàng chớ khóc lóc. Hỡi nàng có con mắt như 
bông hoa vanatimira, nàng chớ sầu muộn. Nàng sẽ trở thành người vợ của 
ta, nàng sẽ là người phụ nữ được tôn vinh ở hoàng cung.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Pakinnakanipato 


1960. Api nũnaham 1 marissam 
nacapanãham 2 rậjaputta tava hessam, 
yo kimpurisam avadhi 

adũsakam mayhakãmãhi. 3 

1961. Api bhĩruke api jĩvitukãmike 
kimpurisi 4 gaccha himavantam, 
tãlissatagarabhcỹane 5 
aranne 6 tam migã ramissanti. 

1962. Te pabbatã tã ca kandarã 
tã ca giriguhãyo, 7 
tattha 8 tam apassantĩ 
kimpurisa katham aham kãsam. 9 

1963. Te pannasanthatã ramaniyã 
vãỊamigehi anucinnã, 
tattha 8 tam apassantĩ 
kimpurisa katham aham kãsam. 9 

1964. Te pupphasanthã 10 ramaniyã 
vãỊamigehi anucinnã, 
tattha tam apassantĩ 
kimpurisa katham aham kãsam. 

1965. Acchã savanti girivaranadiyo 11 
kusumãbhikinnasotãyo, 
tattha tarn apassantĩ 
kimpurisa katham aham kãsam. 

1966. Nĩlãni himavato 

pabbatassa kũtãni dassaneyyãni, 12 
tattha tam apassantĩ 
kimpurisa katham aham kãsam. 

1967. Pĩtãni himavato 

pabbatassa kũtãni dassaneyyãni, 
tattha tarn apassantĩ 
kimpurisa katham aham kãsam. 


1 nũnãham - Syã, PTS. 

2 nãham - Ma; 

na ca panãham - PTS. 

3 mayha kãmã hi - Ma; 
mayham kãmãhi - Syã, PTS. 

4 kimpurisĩ - Syã. 

5 tãlisatagarabhojanã - Ma; 

tãlisataggarabhcýanã - Syã. 


6 anne - Ma, Syã. 

7 giriguhãyo tatheva titthanti - Ma. 

8 tattheva - Ma. 

9 kassarp - Ma. 

10 pupphasanthatã - Ma, Syã, PTS. 

11 girivananadiyo - Ma, Syã; 
giricaranadiyo - PTS. 

12 dassanĩyãni - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Linh Tinh 


1960. “Thưa hoàng tử, châc chân rằng thiếp sẽ chết, chứ thiếp sẽ không 
bao giờ thuộc về ngài, là kẻ đã giết hại loài nhân điểu vô tội bởi vì lòng ham 
muốn có được thiếp.” 


1961. “Này cô nàng nhút nhát, này cô nàng ước muốn được sống, này 
nàng nhân điểu, nàng hãy đi về núi Hi-mã-lạp. Này cô nàng có thức ăn là các 
lá cây tãlissa và tagara, các con thú ở trong rừng sẽ vui đùa với nàng.” 


1962. “Những ngọn núi ấy, các động núi ấy, và các hang núi ấy, trong khi 
không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hỡi chàng nhân điểu, thiếp sẽ phải làm thế 
nào? 


1963. Những tấm thảm lá đáng yêu ấy, nơi được lai vãng bởi các loài thú 
dữ, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hỡi chàng nhân điểu, thiếp sẽ 
phải làm thế nào? 


1964. Những tấm thảm hoa đáng yêu ấy, nơi được lai vãng bởi các loài 
thú dữ, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hỡi chàng nhân điểu, thiếp 
sẽ phải làm thế nào? 


1965. Những dòng sông quý báu từ ngọn núi chảy tràn có nước trong vât, 
những con suối được rải râc với những bông hoa, trong khi không nhìn thấy 
chàng ở nơi ấy, hỡi chàng nhân điểu, thiếp sẽ phải làm thế nào? 


1966. Những đinh núi ngọc lục của dãy Hi-mã-lạp sơn đáng được ngẳm 
nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hỡi chàng nhân điểu, thiếp 
sẽ phải làm thế nào? 


1967. Những đinh núi vàng ròng của dãy Hi-mã-lạp sơn đáng được ngấm 
nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hỡi chàng nhân điểu, thiếp 
sẽ phải làm thế nào? 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Pakinnakanipato 


1968. Tambãni himavato 
pabbatassa kũtãni dassaneyyãni, 1 
tattha 2 tam apassantĩ 
kimpurisa katham aham kãsam. 3 

1969. Tungãni himavato 
pabbatassa kũtãni dassaneyyãni, 
tattha tam apassantĩ 
kimpurisa katham aham kãsam. 

1970. Setãni himavato 
pabbatassa kũtãni dassaneyyãni, 
tattha tam apassantĩ 
kimpurisa katham aham kãsam. 

1971. Citrãni himavato 
pabbatassa kũtãni dassaneyyãni, 
tattha tam apassantĩ 
kimpurisa katham aham kãsam. 

1972. Yakkhaganasevite 
gandhamãdane osadhehi sanchanne, 
tattha tarn apassantĩ 

kimpurisa katham aham kãsam. 

1973. Kimpurisasevite 
gandhamãdane osadhehi sanchanne, 
tattha tam apassantĩ 

kimpurisa katham aham kãsam. 

1974. Vande te pãde ayirabrahme 4 
yo me icchitapatim 5 varãkiyã, 
amatena abhisinci 
samãgatasmim 6 piyatamena. 

1975. Vicarãma dãni girivaranadiyo 7 
kusumãbhikinọasotãyo, 
nãnãdumavasanãyo 8 
piyamvadã aíìnamannassã ”ti. 

2. Candakinnarajãtakam. 9 


1 dassanĩyãni - Ma, Syã. 

2 tattheva - Ma. 

3 kassam - Ma. 

4 vande te ayirabrahme - Ma, Syã, PTS. 

5 icchitampatim - Ma, Syã. 


6 samãgatãsmi - Ma. 

7 girivananadiyo - Ma, Syã. 

8 savanãyo - PTS. 

9 candakinnarĩjãtakam - Ma. 


484 




Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Linh Tinh 


1968. Những đỉnh núi đồng đỏ của dãy Hi-mã-lạp sơn đáng được ngấm 
nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hỡi chàng nhân điểu, thiếp 
sẽ phải làm thế nào? 


1969. Những đỉnh núi cao vút của dãy Hi-mã-lạp sơn đáng được ngắm 
nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hỡi chàng nhân điểu, thiếp 
sẽ phải làm thế nào? 


1970. Những đỉnh núi bạc trâng ngần của dãy Hi-mã-lạp sơn đáng được 
ngâm nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hỡi chàng nhân điểu, 
thiếp sẽ phải làm thế nào? 


1971. Những đỉnh núi đủ màu sâc của dãy Hi-mã-lạp sơn đáng được 
ngâm nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hỡi chàng nhân điểu, 
thiếp sẽ phải làm thế nào? 


1972. Ở ngọn núi Gandhamãdana được che phủ bởi các loại thảo dược, 
được thân cận bởi tập thể Dạ-xoa, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, 
hỡi chàng nhân điểu, thiếp sẽ phải làm thế nào? 


1973. Ở ngọn núi Gandhamãdana được che phủ bởi các loại thảo dược, 
được thân cận bởi tập thể nhân điểu, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi 
ấy, hỡi chàng nhân điểu, thiếp sẽ phải làm thế nào?” 


1974. “Thưa đấng Phạm Thiên cao cả, thiếp xin đảnh lễ hai bàn chân của 
ngài, vị đã rưới nước bất tử lên người chồng yêu dấu của thiếp - là người phụ 
nữ khốn khổ - để thiếp được đoàn tụ với người yêu dấu nhất. 


1975. Giờ đây, hai ta hãy đi thăm viếng những dòng sông quý báu ở ngọn 
núi, những con suối được rải rắc với những bông hoa, những nơi trú ngụ của 
nhiều loại cây khác biệt, với những lời nói yêu thương trao đổi giữa hai 
người.” 

2. Bổn Sanh Nhân Điểu Canda. [485] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Pakinnakanipato 


1976. Ukkã milãcã 1 bandhanti dĩpe 

pajã mamam 2 khãditum patthayanti, 
mittam sahãyanca vadehi senaka 
ãcikkha nãtivyasanam dijãnam. 

1977. Dijo dijãnam pavarosi pakkhi 3 
ukkusarặja saranam tam upemi, 4 
pajã mama 5 khãditum patthayanti 
luddã milãcã 1 bhava me sukhãya. 

1978. Mittam sahãyanca karonti panditã 
kãle akãle sukhamesamãnã, 6 
karomi te senaka etamattham 
ariyo hi ariyassa karoti kiccam. 

1979. Yam hoti kiccam anukampakena 
ariyassa ariyena katam tavayidam, 7 
attãnurakkhĩ bhava mã adayha 8 
lacchãma putte tayi jĩvamãne. 

1980. Taveva 9 rakkhãvaranam karonto 
sarĩrabhedãpi na santasãmi, 
karonti heke 10 sakhinam 11 sakhãro 
pãnam cajanti 12 satamesa 13 dhammo. 

1981. Sudukkaram kammamakã 14 andajãyam 15 vihangamo, 
atthãya kuraro 16 putte addharatte anãgate. 

1982. Cutãpi eke 17 khalitã sakammunã 18 
mittãnukampãya patitthahanti, 
puttã mamattã gatimãgatosmi 
attham caretha 19 mama vãrichanna. 20 

1983. Dhanena dhannena ca attanãva 21 
mittam sahãyanca karonti pandită, 
karomi te senaka etamattham 
ariyo hi ariyassa karoti kiccam. 


1 cilãcã - Ma. 

2 mama - Syã. 

3 pakkhima - Ma; 
pakkhi ca - Syã. 

4 upema - Ma. 

5 mamam - Ma. 

6 sukham ãsayãnã - PTS. 

7 tayĩdam - Ma; tayidam - Syã. 

8 adayhi - Ma; adayhi - Syã. 

9 tameva - Syă. 

10 hete - Syã, PTS. 


11 sakhĩnam - Ma, Syã. 

12 cajantã - Ma, Syã. 

13 satãn’ esa - PTS. 

14 kammamakãsi - Ma, Syã. 

15 andajoyam - Syã. 

16 kururo - Syã. 

17 heke - Ma, Syã. 

18 khalita-ssakammunã - PTS, 

19 caretho - Ma. 

20 vãricara - Ma, Syã. 

21 attanã ca - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Linh Tinh 


(Lời chim diều hâu mái) 

1976. “Những người nhà quê buộc những cây đuốc ở trên hòn đảo. Chúng 
mong muốn ăn thịt những đứa con của thiếp. Thưa chàng diều hâu, chàng 
hãy nói với bạn bè và thân hữu, chàng hãy báo tin cho các con chim về sự bất 
hạnh của quyến thuộc.” 


(Lời trao đổi giữa chim diều hâu trống và chim ưng chúa) 

1977. “Hỡi bạn chim, bạn là con chim hàng đầu của loài chim. Hỡi chim 
ưng chúa, tôi đi đến nương tựa bạn. Những người nhà quê tàn bạo mong 
muốn ăn thịt những đứa con của tôi. Xin bạn hãy đem lại sự an lành cho tôi.” 


1978. “Các bậc sáng suốt kết thành bạn bè và thân hữu, trong lúc tầm cầu 
sự an lành vào ban ngày và ban đêm. Này chim diều hâu, ta sẽ thực hành 
nghĩa cử ấy đối với ngươi, bởi vì người cao thượng thực hiện việc cần phải 
làm đối với người cao thượng.” 


1979. “Việc nào là việc cần phải làm vì lòng thương tưởng bởi người cao 
thượng đối với người cao thượng, việc này đã được bạn thực hiện. Bạn hãy có 
sự bảo vệ bảo thân, chớ để bị cháy bỏng. Chúng tôi sẽ giữ được các con lúc 
bạn đang còn sống.” 


1980. “Trong khi làm công việc bảo vệ che chở cho chính ngươi, ngay cả 
sự tiêu hoại thân xác, ta cũng không sợ sệt. Bởi vì một số bạn bè hành động 
cho những người bạn bè, họ từ bỏ mạng sống; đó là bản thể của những người 
tốt.” 


(Lời đức Thế Tôn) 

1981. “Con chim thuộc loài noãn sanh này đã làm công việc vô cùng khó 
làm. Vì lợi ích, con chim ưng chúa đã bảo vệ các con chim con trước lúc nửa 
đêm.” 


(Lời trao đổi giữa chim diều hâu trống và rùa cha) 

1982. “Một SỐ người bị lỗi lầm, thậm chí bị tử vong bởi vì việc làm của 
mình, cũng vẫn tương trợ vì lòng thương tưởng bạn bè. Hỡi người bạn ẩn 
mình ở trong nước, các con của tôi bị khổ sở, tôi đã đi đến giang sơn của bạn, 
xin bạn hãy làm điều lợi ích giúp tôi.” 


1983. “Các bậc sáng suốt kết thành bạn bè và thân hữu vì tài sản, vì thóc 
lúa, và còn vì bản thân nữa. Này chim diều hâu, ta sẽ thực hành nghĩa cử ấy 
đối với ngươi, bởi vì người cao thượng thực hiện việc cần phải làm đối với 
người cao thượng.” 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Pakinnakanipato 


1984. Appossukko tãta tuvam nisĩda 
putto pitu carati atthacariyam, 
aham carissãmi tavetamattham 1 
senassa putte paritãyamãno. 

1985. Addhã hi tăta satamesa 2 dhammo 
putto pitu yam caretha 3 atthacariyam, 
appeva mam disvã 4 pavaddhakãyam 5 
senassa putte 6 na vihethayeyyum. 7 

1986. Pasũ manussã migaviriyasettha 8 
bhayadditã 9 setthamupabbajanti, 
puttã mamattã gatimãgatosmi 
tvam nosi rặjã bhava me sukhãya. 

1987. Karomi te senaka etamattham 
ãyãma 10 te tam disatam vadhãya, 
katham hi vinnũ pahu 11 sampajãno 
na vãyame attajanassa guttiyã. 

1988. Mittanca 12 kayirãtha suhaddayanca 13 
ayiranca kayirătha sukhehi ayiro, 14 
nivatthakojo va 15 sarebhihantvă 
modãma puttehi samangibhũtă. 

1989. Sakamittassa kammena sahãyassãpalãyino, 
kũjantamupakũjanti lomasã 16 hadayangamam. 

1990. Mittam sahãyam adhigamma pandito 
so bhunjati puttapasum 17 dhanam vã, 
ahanca puttã ca patĩ ca mayham 
mittãnukampãya samangibhũtã. 

1991. Rặjãvată 18 sũravatã ca attho 
sampannasakkhissa 19 bhavanti hete, 
so mittavã yasavã uggatatto 
asminca loke 20 modati kãmakãmĩ. 


1 taveva attham - Syã. 

2 satãn’ esa - PTS. 

3 pitu yam care - Ma; 
pitu care - Syã. 

4 disvãna - Ma, Syã. 

5 pavaddhakãyam - PTS. 

6 puttã - Ma, PTS; puttãni - Syă. 

7 na hethayeyyum - Syã. 

8 migavĩrasettha - Ma, Syã. 

9 bhayattitã - Ma, Syã. 

10 ãyãmi - Ma, Syă. 


11 bahu - Syă, PTS. 

12 mittam - Syă. 

13 suhadayanca - Ma, Syã; 
sakhãgharaíĩ ca - PTS. 

14 sukhãgamãya - Ma, Syã. 

15 nivatthakocova - Ma. 

16 kujantamupakujanti lomahamsã - Syã. 

17 puttam pasum - Syã. 

18 rãjavatã - Ma, Syã. 

19 sakhissa - Ma, Syã. 

20 asmimdhaloke - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Linh Tinh 


(Lời rùa con) 

1984. “Cha thương, cha hãy ngồi yên, không phải nhọc công. Con trai làm 
công việc lợi ích thay cha. Con sẽ thực hiện nghĩa cử ấy cho cha, trong khi 
bảo vệ những người con của chim diều hâu.” 


(Lời rùa cha) 

1985. “Quả đúng vậy, con thương! Đó là bản thể của những người tốt! Là 
việc con trai nên làm công việc lợi ích thay cha. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy 
cha có thân hình vạm vỡ, chúng sẽ không quấy nhiêu những người con của 
chim diều hâu.” 


(Lời trao đổi giữa chim diều hâu trống và sư tử) 

1986. “Hỡi vị tinh tấn hạng nhất ở loài thú, khi bị áp lực bởi nỗi sợ hãi, 
loài vật và loài người nhờ cậy đến vị tối cao. Các con của tôi bị khổ sở, tôi đã 
đi đến giang sơn của bạn. Bạn là vị vua của chúng tôi, xin bạn hãy đem lại sự 
an lành cho tôi.” 


1987. “Này chim diều hâu, ta sẽ thực hành nghĩa cử ấy đối với ngươi. 
Chúng ta hãy đi đến để giết chết đám thù địch ấy của ngươi. Tại làm sao mà 
một người có sự hiểu biết, có khả năng, trong khi biết rõ mà lại không ra sức 
bảo vệ cho người của mình?” 


(Lời chim diều hâu mái nói với chim diều hâu trống) 

1988. “Nên kết thành bạn bè với người có tâm tốt. Và người cao thượng 
nên làm việc cao thượng vì những điều hạnh phúc. Tựa như người có mặc áo 
giáp chặn đứng các mũi tên, chúng ta được ân sủng, hãy vui sướng với các 
con. 


1989. Nhờ vào hành động nỗ lực của bạn bè thân thuộc, của con sư tử 
không bỏ rơi bạn hữu, các con chim hót líu lo tiếng hót thấm vào trái tim. 


1990. Sau khi tìm đến bạn bè thân hữu, bậc sáng suốt ấy thụ hưởng con 
cái và thú vật, hoặc tài sản. Nhờ vào lòng thương tưởng của bạn bè, tôi cùng 
các con và người chồng của tôi được toàn vẹn. 


1991. Mục đích là có thể đạt được bởi người kết bạn với vua và bởi người 
kết bạn với dũng sĩ, bởi vì người có bạn bè đạt được những điều này. Vị ấy, có 
bạn bè, có danh tiếng, có vị thế đã được nâng lên, có sự đeo đuổi ước muốn, 
vui sướng ở thế gian này. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Pakinnakanipato 


1992. Karamyani mittani daỊiddenapi 1 senaka, 
passa mittãnukampãya samaggamhã sanãtake. 

1993. Sũrena balavantena yo mettim 2 kurute dijo, 
evam so sukhito hoti yathãham tvanca senakã ”ti. 

3. Mahã-ukkusajãtakam. 

1994. Kharặjinã jatilã pankadantã 
dummukharũpã 3 ye me japanti, 4 
kaccinnu 5 te mãnusake payoge 
idam vidũ parimuttã apãyã. 

1995. Pãpãni kammãni karotha 6 rặja 
bahussuto ce na careyya dhammam, 
sahassavedãpi 7 na tam paticca 
dukkhã pamucce 8 caranam apatvã. 

1996. Sahassavedopi na tam paticca 
dukkhã pamucce 8 caranam apatvã, 
mannãmi vedã aphalã bhavanti 
sasamyamam carananneva saccam. 

1997. Na heva vedã aphalã bhavanti 
sasamyamam carananíieva saccam, 
kittim hi 9 pappoti adhicca vede 
santim punoti 10 caranena danto. 

1998. Bhaccã mãtã pitã bandhũ 11 yena jãto sayeva 12 so, 
uddãlako aham bhoto sotthiyãkulavamsako. 13 


1999. Katham bho brahmano hoti katham bhavati kevali, 
kathanca parinibbãnam dhammattho kinti vuccati. 

2000. Niram katvã aggimãdãya brãhmano 
ãposijam 14 yajamusseti yũpam, 
evam karo brãhmano hoti khemĩ 
dhamme thitam tena amãpayimsu. 


1 daliddenãpi - Ma, Syã, PTS. 

2 yo mitte - Ma; yo mittam - Syã. 

3 dummakkharũpã - Ma, Syã. 

4 ye mantam jappanti - Ma; 
ye mantam japanti - Syã. 

5 kacci nu - Syã; kaccim nu - PTS. 

6 karetha - Ma; kareyya - Syã. 

7 sahassavedopi - Ma, Syã, PTS. 


8 pamunce - Syã, PTS. 

9 kittinca - Syã. 

10 punãti - Ma; puneti - Syã, PTS. 

11 bandhu - Syã. 

12 svayeva - Syã; sa yeva - PTS. 

13 sottiyãkulavamsako - Ma; 
sotthiyakulavamsato - Syã. 

14 ãpo sincam - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Linh Tinh 


1992. Thưa chàng diều hâu, dầu là người nghèo khó cũng vẫn nên kết giao 
bạn bè. Chàng hãy nhìn xem, nhờ vào lòng thương tưởng của bạn bè, chúng 
ta được đoàn tụ cùng với các thân quyến. 


1993. Thưa chàng diều hâu, con chim nào kết giao tình thân hữu với bậc 
dũng sĩ, với người có sức mạnh, con chim ấy được hạnh phúc như vậy, giống 
như là thiếp và chàng vậy.” 

3. Bổn Sanh Chim Ưng Vĩ Đại. [486] 


(Lời đức vua) 

1994. “Có y da dê thô cứng, tóc bện, có răng bị đóng bợn, có bộ dạng lấm 
lem dơ bẩn, các vị này lẩm nhẩm. Phải chăng các vị ấy, trong sự rèn luyện 
thuộc về nhân gian, là những vị hiểu biết thế gian này, và đã được hoàn toàn 
thoát khỏi các đọa xứ? 1 

(Lời vị quân sư) 

1995. Tâu bệ hạ, nếu người có nhiều kiến thức làm các hành động xấu xa, 
và không thực hành thiện pháp, người đã không đạt được sự thực hành, dầu 
có một ngàn sự hiểu biết, không vì điều ấy mà có thể thoát khỏi khổ đau.” 

(Lời trao đổi giữa đạo sĩ Uddãlaka và vị quân sư) 

1996. “Người đã không đạt được sự thực hành, dầu có một ngàn sự hiểu 
biết, không vì điều ấy mà có thể thoát khỏi khổ đau. Ta nghĩ rằng các sự hiểu 
biết là không có kết quả, chính sự thực hành với sự tự chế ngự là chân lý.” 

1997. “Các sự hiểu biết không hẳn là không có kết quả, chính sự thực 
hành với sự tự chế ngự là chân lý. Bởi vì người sau khi học tập các sự hiểu 
biết thì đạt được danh tiếng, còn với sự thực hành, người đã được huấn luyện 
đạt đến sự an tịnh.” 


1998. “Người mẹ, người cha, các quyến thuộc là những người cưu mang. 
Kẻ đã được sanh ra từ người nào thì đương nhiên thuộc về người ấy. Con là 
Uddãlaka, là người thuộc dòng dõi gia tộc Sotthiya của ngài.” 

1999. “Này con, thế nào là vị Bà-la-môn? Thế nào là người có sự toàn 
hảo? Và thế nào là sự hoàn toàn diệt tât? Như thế nào được gọi là vị đứng 
vững ở thiện pháp?” 

2000. “Sau khi khước từ (thế gian) và thờ phượng thần lửa, trong khi 
hành lễ rưới nước, trong khi dâng hiến, vị Bà-la-môn nâng cao cây gậy tế 
thần. Với sự thực hành như vậy, là vị Bà-la-môn, là người có sự an ổn. Do 
việc ấy, người đời đã công nhận là vị đứng vững ở thiện pháp.” 


1 Bốn câu kệ 1994 -1997 tương tự bốn câu kệ 857 - 860 ở trang 235. 
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Pakinnakanipato 


2001. Na suddhi secanenatthi 1 napi 2 kevali brahmano, 
na khanti napi 3 soraccam napi so parinibbuto. 


2002. Katham so 4 brahmano hoti katham bhavati kevali, 
kathanca parinibbãnam dhammattho kinti vuccati. 


2003. Akkhettabandhu 5 amamo nirãso 
nillobhapãpo bhavalobhakhĩno, 
evam karo brãhmano hoti khemi 
dhamme thitam tena amãpayimsu, 


2004. Khattiyã brãhmanã vessã suddã candãlapukkusã, 
sabbeva soratã dantã sabbeva parinibbutã, 
sabbesam sĩtibhũtãnam atthi seyyova 6 pãpiyo. 


2005. Khattiyã brãhmanã vessã suddã candãla pukkusã, 
sabbeva soratã dantã sabbeva parinibbutã, 
sabbesam sĩtibhũtãnam natthi seyyova 6 pãpiyo. 


2006. Khattiya brahmana vessa sudda candalapukkusa, 
sabbeva soratã dantã sabbeva parinibbutã. 


2007. Sabbesam sitibhutanam natthi seyyova 6 papiyo, 

panattham 7 carasi brahmannam sotthiyãkulavamsatam. 8 


2008. Nanarattehi vatthehi vimanam bhavati chaditam, 
na tesam chãyãvatthãnam so rãgo apanựjjatha. 9 


2009. Evameva 10 manussesu yadã 11 sựjjhanti mãnavã, 12 

na tesam jãtim pucchanti 13 dhammamannãya subbată ”ti. 

4. Uddãlakajãtakam. 


1 secanena atthi - Syã. 

2 nãpi - Ma. 

3 na khantĩ năpi - Ma; 
na ceva khanti - Syã. 

4 bho - Syă. 

5 akhettabandhũ - Ma, PTS; 
akhettabandhu - Syã. 

6 seyyotha - Ma, Syã. 


7 panattham - Ma; pasattham - Syã, 

8 sottiyãkulavamsatam - Ma; 
sotthiyakulavamsatam - Syã. 

9 anupaiiatha - Ma, Syã, PTS. 

10 evamevam - PTS. 

"sadã-PTS. 

12 mãnavã - Ma, Syã. 

13 te sajãtim pamuncanti - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Linh Tinh 


2001. “Không có sự trong sạch với việc hành lẽ rưới nước, vị Bà-la-môn 
cũng không có sự toàn hảo, không có sự nhẫn nại, cũng không có sự hiền 
hòa; vị ấy cũng không được hoàn toàn diệt tât.” 


2002. “Vị Bà-la-môn ấy là thế nào? Người có sự toàn hảo là thế nào? Và 
thế nào là sự hoàn toàn diệt tât? Như thế nào được gọi là vị đứng vững ở 
thiện pháp?” 


2003. “Là người không ruộng vườn, không bà con, không ích kỷ, không 
mong cầu, không tham lam xấu xa, đã được cạn kiệt tham ái trong các hữu. 
Với sự thực hành như vậy, là vị Bà-la-môn, là người có sự an ổn. Do việc ấy, 
người đời đã công nhận là vị đứng vững ở thiện pháp.” 


2004. “Các Sát-đế-lỵ, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô bộc, các 
người hạ tiện, các người hốt rác, tất cả đều hiền hòa, đều đã được huấn 
luyện, tất cả đều được hoàn toàn diệt tât. Trong số tất cả các vị đã có trạng 
thái mát mẻ, phải chăng có vị tốt hơn, có vị kém thua?” 


2005. “Các Sát-đế-lỵ, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô bộc, các 
người hạ tiện, các người hốt rác, tất cả đều hiền hòa, đều đã được huấn 
luyện, tất cả đều được hoàn toàn diệt tât. Trong số tất cả các vị đã có trạng 
thái mát mẻ, không có vị tốt hơn hay vị kém thua.” 


2006. “Các Sát-đế-lỵ, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô bộc, các 
người hạ tiện, các người hốt rác, tất cả đều hiền hòa, đều đã được huấn 
luyện, tất cả đều được hoàn toàn diệt tât. 


2007. Trong số tất cả các vị đã có trạng thái mát mẻ, không có vị tốt hơn 
hay vị kém thua, vậy Bà-la-môn hạnh, tính chất dòng dõi gia tộc Sotthiya mà 
ngài thực hành đều bị mất đi.” 


2008. “Đền đài, cung điện trở nên bị che khuất bởi những tấm vải nhuộm 
nhiều màu. Bóng che không phải là của những tấm vải ấy, mà màu sâc ấy làm 
nhòa đi. 


2009. Tương tự như vậy, ở loài người, khi những người trẻ tuổi được 
trong sạch sau khi hiểu thông Giáo Pháp, và trở thành những vị có sự hành 
trì tốt đẹp, người ta không hỏi về xuất thân của các vị ấy.” 

4. Bon Sanh Đạo Sĩ Uddãlaka. [487] 
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Pakinnakanipato 


2010. Assam gavam rajatam jãtarũpam 
bhariyanca so idha labhatam manãpam, 
puttehi dãrehi samangi hotu 

bhisãni te brãhmana yo ahãsi. 

2011. Mãlanca so kãsikacandananca 1 
dhãretu puttassa bahũ bhavantu, 
kãmesu tibbam kurutam apekkham 
bhisãni te brãhmana yo ahãsi. 

2012. Pahũtadhanno kasimã yasassĩ 
putte gihĩ dhanimã sabbakãme, 
vayam apassam gharamãvasãtu 
bhisãni te brãhmana yo ahãsi. 

2013. So khattiyo hotu pasayhakãrĩ 
rậjãbhirậjã balavã yasassĩ, 
sacãturantam mahimãvasãtu 
bhisãni te brãhmana yo ahãsi. 

2014. So brãhmano hotu avĩtarãgo 
muhuttanakkhattapathesu yutto, 
pũjetu nam ratthapatĩ yasassĩ 
bhisãni te brãhmana yo ahãsi. 

2015. Ajjhãyakam sabbasamattavedam 2 
tapassinam 3 mannatu sabbaloko, 
pũjentu 4 tam 5 jãnapadã samecca 
bhisãni te brãhmana yo ahãsi. 

2016. Catussadam gãmavaram samiddham 
dinnam hi 6 bhunjatu vãsavena, 
avĩtarãgo maranam upetu 

bhisãni te brãhmana yo ahãsi. 

2017. So gãmanĩ hotu sahãyamajjhe 
naccehi gĩtehi pamodamãno, 
mã rãjato vyasanamalatthakinci 7 
bhisãni te brãhmana yo ahãsi. 


1 kãsiyam candanaíĩca - PTS. 

2 sabbasamantavedam - Ma, Syã; 
sabbasamattavedanam - PTS. 

3 tapassĩnam - Ma. 

4 pujetu - PTS. 


nam - Ma, Syã, PTS. 

dinnanhi so - Ma, Syã; 

dinnam hi so - PTS. 

so rãjato byasanamãlattha kinci - Ma, 
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2010. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy ở đời này hãy đạt được ngựa, voi, bạc, vàng, và người vợ hợp ý; cầu cho gã 
hãy có nhiều con, có nhiều vợ.” 


2011. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy mang tràng hoa, mặc vải Kãsi, và thoa bột trầm hương; cầu cho kẻ này 
hãy có nhiều con; cầu cho gã hãy thể hiện sự ham muốn tột độ ở các dục.” 


2012. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy là người nông dân có nhiều thóc lúa, có danh tiếng; hãy là người tại 
gia có nhiều con cái, có tài sản, đạt được tất cả các dục; cầu cho gã hãy trú 
ngụ ở nhà, không nhận biết tuổi tác của bản thân.” 


2013. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy là vị Sát-đế-lỵ có hành động bạo lực, là vị vua trên các vị vua, có sức 
mạnh, có danh tiếng; cầu cho gã trú ngụ ở trái đất bao gồm cả bốn phương.” 


2014. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy là vị Bà-la-môn chưa xa lìa luyến ái, chuyên chú vào thời khâc và 
đường đi của các vì sao; cầu cho vị chúa của đất nước có danh tiếng hãy tôn 
vinh kẻ ấy.” 


2015. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho 
tất cả thế gian hãy quý trọng kẻ có sự khâc khổ, chuyên học tập trọn vẹn đầy 
đủ bộ Kinh Vệ-đà; cầu cho dân chúng sau khi hiểu rõ hãy tôn vinh kẻ ấy.” 


2016. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy hưởng thụ ân huệ là ngôi làng thịnh vượng, có bốn sự dư thừa (về 
nhân lực, thóc lúa, củi, nước), bởi vì đã được ban tặng bởi vị Chúa của chư 
Thiên; cầu cho gã hãy chạm trán Thần Chết lúc vẫn chưa xa lìa luyến ái.” 


2017. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy là người trưởng làng đang vui sướng với các điệu vũ, với các lời ca ở 
giữa bạn bè; cầu cho gã chớ gánh chịu bất cứ sự bất hạnh nào từ phía đức 
vua.” 


495 




Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Pakinnakanipato 


2018. Yam ekarãjã pathavim vijetvã' 
itthĩ sahassassa 1 2 thapetu aggam, 
sĩmantinĩnam pavarã bhavãtu 
bhisãni te brãhmana yã 3 ahãsi. 


2019. Isĩnam 4 hi sã sabbasamãgatãnam 
bhunjeyya sãdum avikampamãnã, 
carãtu lãbhena vikatthamãnã 
bhisãni te brãhmana yã 3 ahãsi. 


2020. Avãsiko hotu mahãvihãre 

navakammiko hotu kajangalãyam, 5 
ãlokasandhim divasã 6 karotu 
bhisãni te brãhmana yo ahãsi. 


2021. So bajjhatam 7 pãsasatehi chamhi 8 
rammã vanã nĩyatu 9 rãjadhãnim, 
tuttehi 10 so hannatu pãcanehi 
bhisãni te brãhmana yo ahãsi. 


2022. Alakkamãlĩ tipukannaviddho 

latthihato 11 sappamukham upetu, 
sakkaccabaddho 12 visikham carãtu 
bhisãni te brãhmana yo ahãsi. 


2023. Yo ve anattham 13 natthanti cãha 14 
kãmeva so labhatam bhunjatanca, 15 
agãramajjhe maranam upetu 
yo cã 16 bhonto sankati kancideva. 


2024. Yadesamãnã vicaranti loke 

itthanca kantanca bahunnametam, 17 
piyam manunnam idha 18 jĩvaloke 
kasmã isayo nappasamsanti kãme. 


1 vijitva - Sya. 

2 sahassãna - Ma, Syă. 

3 yo - Syă, PTS. 

4 dãsĩnam - Syã, PTS. 

5 gajaủgalãyam - Ma. 

6 divasam - Ma. 

7 bajjhatu - Ma, PTS; bajjhatu - Syã. 

8 chabbhi - Ma, Syã; 
chambhĩ - PTS. 

9 niyyatu - Ma, Syă, PTS. 


10 guttehi - Syã. 

11 latthĩhato - Ma, PTS. 

12 sakacchabandho - Ma; 
sakanca baddho - Syã. 

13 anatthamva - Ma. 

14 ăha - Syắ. 

15 labhatu bhunjatu ca - Syã. 

16 yo vã - Ma, Syã, PTS. 

17 bahũnametam - Ma, Syã. 

18 cidha - Ma. 
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2018. “Thưa vị Bà-la-môn, cô nàng nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu 
cho vị vua độc nhất đã chinh phục trái đất hãy thiết lập cô nàng vào ngôi vị 
chánh hậu trong số một ngàn nữ nhân; cầu cho cô nàng hãy là người quý 
phái trong số các phụ nữ.” 


2019. “Thưa vị Bà-la-môn, cô nàng nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu 
cho cô nàng ấy có thể thọ dụng thức ăn ngon ngọt một cách thản nhiên ở 
giữa tất cả các nữ tỳ đã tụ hội lại; cầu cho cô nàng hãy sống phô trương về lợi 
lộc.” 


2020. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho 
gã hãy là vị thường trú ở ngôi tự viện lớn; cầu cho gã hãy là người làm công 
việc xây dựng tại thành phố Kajangalã (rộng một do-tuần); cầu cho gã hãy 
kiến thiết cửa sổ nội trong một ngày.” 


2021. “Thưa vị Bà-la-môn, con voi nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu 
cho nó hãy bị trói buộc bởi một trăm sợi xích ở sáu chỗ (bốn chân, cổ, và 
hông); cầu cho nó hãy bị dẫn đi từ khu rừng đáng yêu đến kinh thành; cầu 
cho nó hãy bị hành hạ bởi những cây giáo nhọn, bởi những gậy móc câu.” 


2022. “Thưa vị Bà-la-môn, con khỉ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu 
cho nó có đeo vòng hoa bạch tiền, bị chì đâm thủng lỗ tai, bị hành hạ bởi roi 
vọt; cầu cho nó hãy đi đến gần miệng rân (ở trò biểu diên khỉ và rân); cầu 
cho nó hãy đi lang thang ở đường phố, bị cột trói cẩn thận.” 


2023. “Thật vậy, kẻ nào đối với vật không bị mất mà đã nói là: ‘Bị mất,’ 
cầu cho kẻ ấy hãy nhận được và hưởng thụ các dục; cầu cho gã hãy chạm trán 
Thần Chết ở giữa ngôi nhà (vì đã không được xuất gia). Và thưa các ngài, kẻ 
nào trong số các vị nghi ngờ về bất cứ ai (thì cũng gánh chịu như vậy).” 


2024. “Chúng sanh lang thang ở trên đời, trong khi tầm cầu vật ưa thích 
và vật mong muốn, là vật được yêu quý, vật làm vừa lòng đối với số đông ở 
tại nơi này, ở thế gian của cuộc sống. Vì sao các vị ẩn sĩ không ca ngợi các 
dục?” 
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2025. Kãmesu ce 1 hannare bajjhare ca 
kãmesu dukkhanca bhayanca jãtam, 
kãmesu bhũtãdhipatĩ pamattã 
pãpãni kammãni karonti mohã. 

2026. Te pãpadhammã pasavetvã 2 pãpam 
kãyassa bhedã nirayam vajanti, 
ãdĩnavam kãmagunesu disvã 
tasmã isayo nappasamsanti kãme. 

2027. Vĩmamsamãno isino bhisãni 
tĩre gahetvãna thale nidhesim, 
suddhã apãpã isayo vasanti 
etãni te brãhmacãrĩ bhisãni. 

2028. Na te natã no pana kĩỊaneyyã 
na bandhavã no pana te sahãyã, 
kismim paratthambha 3 sahassanetta 
isĩhi tvam 4 kĩỊasi devarặja. 

2029. Ãcariyo mesi pitã ca 5 mayham 
esã patitthã khalitassa brahme, 
ekãparãdham khama bhũripanna 
na panditã kodhabalã bhavanti. 

2030. Suvositam 6 isinam ekarattam 

yam vãsavam bhũtapatim addasãma, 7 
sabbeva bhonto sumanã bhavantu 
yam brãhmano paccapãdĩ s bhisãni. 

2031. Ahanca sãriputto ca moggallãno ca kassapo, 
anuruddho punno ãnando tadãsum satta bhãtaro. 

2032. Bhaginĩ uppalavannã 9 dãsĩ khựjjuttarã tadã, 
citto gahapati dãso yakkho sãtãgiro tadã. 

2033. Pãrileyyo 10 tadã nãgo madhudo setthavãnaro, 11 
kãỊudãyĩ tadã sakko evam dhãretha jãtakan ”ti. 

5. Bhisajãtakam. 


1 ve - Ma, Syă, PTS. 

2 pasavetva - Ma, Syã, PTS. 

3 vupatthambha - Ma; 
paravambham - Syã. 

4 tuvam - Syã. 

5 va - PTS. 

6 suvãsitam - Ma, Syã. 


7 bhũtapatiddasãma - Ma, Syã; 
bhũtapataddasãma - PTS. 

8 paccupădĩ - Ma; 

paccupãdi - Syă; paccapãdi - PTS. 

9 uppalavannã ca - Ma. 

10 pãlileyyo - Ma, Syã. 

11 madhuvãsetthavãnaro - PTS. 
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2025. “Thật vậy, chúng sanh bị hành hạ và bị trói buộc ở các dục; khổ đau 
và nguy hiểm được sanh ra ở các dục; các vị quân vương bị say đấm ở các 
dục; vì si mê, chúng làm các hành động xấu xa. 


2026. Sau khi tạo ra tội ác do bản chất xấu xa, do sự hoại rã của thân, 
chúng sanh di chuyển đến địa ngục. Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại 
dục, vì thế, các vị ẩn sĩ không ca ngợi các dục.” 


2027. “Trong khi xem xét các củ sen của vị ẩn sĩ, ta đã cầm lấy chúng ở bờ 
hồ và đã cất giấu ở trong đất. Các vị ẩn sĩ sống trong sạch, không xấu xa. 
Thưa vị thực hành Phạm hạnh, các củ sen này là của ngài.” 


2028. “Chúng tôi không phải là các vũ công của ngài, hơn nữa không là 
những người có thể đùa giỡn. Chúng tôi không là bà con, hơn nữa không là 
bạn bè của ông. Thưa vị nâng đỡ kẻ khác, thưa bậc có ngàn mât, thưa đấng 
Thiên Vương, liên quan đến việc gì mà ông đùa giỡn với các bậc ẩn sĩ?” 


2029. “Ngài là vị thầy của ta, và là người cha của ta. Thưa vị Bà-la-môn, 
nơi nương tựa này là dành cho người bị phạm lỗi lầm. Thưa vị có trí tuệ uyên 
bác, xin ngài hãy tha thứ cho một sự sai trái. Các bậc sáng suốt không có 
năng lực của sự giận dữ.” 


2030. “Một đêm của các vị ẩn sĩ đã được trải qua tốt đẹp! Là việc chúng ta 
đã gặp được đấng Thiên Chủ, chúa của các thiên thần. Thưa các vị, xin tất cả 
các vị hãy có thiện ý, bởi vì vị Bà-la-môn đã nhận lại các củ sen.” 


2031. “Khi ấy, Ta cùng với Sariputta, Moggallana, Kassapa, Anuruddha, 
Puọna, và Ananda đã là bảy anh em. 


2032. Khi ấy, Uppalavanna đã là cô em gái, Khựjjuttara đã là người tớ gái. 
Khi ấy, gia chủ Citta đã là người tôi trai, Sãtãgira đã là Dạ-xoa. 


2033. Khi ấy, voi Pãrileyya đã là con voi, Madhuda đã là con khỉ thủ lãnh. 
Khi ấy, KãỊudãyĩ đã là Thiên Chủ Sakka. Các ngươi hãy ghi nhớ chuyện Bổn 
Sanh như vậy.” 

5. Bổn Sanh Các Củ Sen. [488] 
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2034. Mahesi rucino 1 bhariya anita pathamam aham, 
dasavassasahassãni yam mam surucimãnayi. 2 3 

2035. Sãham brãhmana rậjãnam vedeham mithilaggaham, 
nãbhijãnãmi kãyena vãcãya udacetasã, 

surucim atimannittho ’ ãvivã 4 yadivã raho. 

2036. Etena saccavajjena putto uppajjatam ise, 

musã me bhanamãnãya muddhã phalatu sattadhã. 

2037. Bhattumanãpassa pitã mãtã cãpi suvãmino, 5 
te mam brãhme 6 vinetăro yãva atthamsu jĩvite. 7 

2038. Sãham ahimsãratinĩ kãmaso 8 dhammacãrinĩ, 
sakkaccam te upatthãsim rattindivamatanditã. 

2039. Etena saccavajjena putto uppajjatam ise, 

musã me bhanamãnãya muddhã phalatu sattadhã. 

2040. SoỊasitthisahassãni sahabhariyãni brãhmana, 
tăsu issã vã kodho vã nãhu mayham kudãcanam. 

2041. Hitena tăsam nandãmi na ca me kãci appiyã, 
attãnam vãnukampãmi sadã sabbã sapattiyo. 

2042. Etena saccavajjena putto uppajjatam ise, 

musã me bhanamãnãya muddhã phalatu sattadhã. 

2043. Dãse kammakare pesse 9 ye caníìe anujĩvino, 
posemi 10 sahadhammena sadã pamuditindriyã. 

2044. Etena saccavajjena putto uppajjatam ise, 

musã me bhanamãnãya muddhã phalatu sattadhã. 

2045. Samane brãhmane cãpi anne vãpi 11 vanibbake, 12 
tappemi annapãnena sadã payatapãninĩ. 


1 surucino - Ma. 

2 suruci ãnayi - Syã; 
suruci-m-ãnayi - PTS. 

3 atimaíínittha - Ma, Syã. 

4 ãvi vã - Ma, Syã; ãvim vã - PTS. 

5 bhattu mama sassu mãtã pitã cãpi ca sassuro - Ma; 

bhattu manãpã sassu piyã mãtã pitã ca sassuro - Syã. 


6 brãhma - PTS. 

7 jĩvitam - Ma, Syã. 

8 kãmasã - Ma, Syă, PTS. 

9 pose - Syã. 

10 pesemi - Ma. 

11 cãpi - Ma, Syã, PTS. 

12 vanibbake - Ma, PTS. 
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2034. “Thiếp là chánh hậu của đức vua Ruci, người vợ đã được cưới về 
đầu tiên; đức vua Suruci đã cưới thiếp về được mười ngàn năm. 


2035. Thưa vị Bà-la-môn, thiếp đây không biết rõ đức vua Vedeha trị vì 
kinh thành Mithilã. Thiếp đã không khi dê đức vua Suruci bằng thân, bàng 
lời, hay bằng ý, dầu là công khai hay kín đáo. 


2036. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh. 

2037. Thưa vị Bà-la-môn, cha, mẹ, và luôn cả thầy của người chồng hợp ý, 
họ đã là những người hướng dẫn cho thiếp trong khi họ còn sống. 


2038. Thiếp đây có sự ưa thích việc không hãm hại, có sự thực hành thiện 
pháp một cách tự nguyện. Thiếp đã hầu hạ cha mẹ chồng một cách nghiêm 
chỉnh, đêm ngày không biếng nhác. 

2039. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh. 

2040. Thưa vị Bà-la-môn, có mười sáu ngàn vương phi. Thiếp đã không 
bao giờ có sự ganh tỵ hay giận dữ đối với các nàng ấy. 


2041. Thiếp vui mừng với việc các nàng ấy có được điều tốt đẹp, và không 
nàng nào là không được thiếp yêu thương. Thiếp luôn luôn cảm thông với tất 
cả các cô vợ chung chồng tựa như với chính bản thân mình. 


2042. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh. 


2043. Đối với các nô bộc, các người làm công, các người hầu, và những 
người khác có cuộc sống phụ thuộc, thiếp chu cấp cho họ một cách hợp lý, 
luôn luôn có thần thái vui vẻ. 

2044. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh. 


2045. Đối với các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, hoặc luôn cả những người 
cùng khổ, thiếp làm cho họ toại ý với cơm ăn và nước uống, luôn luôn là 
người có bàn tay mở ra. 
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2046. Etena saccavajjena putto uppajjatam ise, 

musã me bhanamãnãya muddhã phalatu sattadhã. 

2047. Cãtuddasi pannarasi 1 yãva 2 pakkhassa atthami, 3 
pătihãriyapakkhanca atthangasusamãhitam, 4 
uposatham upavasãmi sadã sĩlesu samvută. 

2048. Etena saccavajjena putto uppajjatam ise, 

musã me bhanamãnãya muddhã phalatu sattadhã. 

2049. Sabbeva te dhammagunã rậjaputti yasassini, 
samvijjanti tayi bhadde ye tvam kittesi attani. 

2050. Khattiyo jãtisampanno abhijãto yasassimã, 
dhammarặịã videhãnam putto uppajjate 5 tavam. 6 

2051. Rummĩ 7 rajojalladharo aghe vehãsayam thito, 8 
manunnam bhãsasi 9 vãcam yam mayham hadayangamam. 

2052. Devatãnusi saggamhã isivãsi 10 mahiddhiko, 
kovãsi tvam anuppatto attãnam me pavedaya. 

2053. Yam devasanghã vandanti sudhammãyam 11 samãgată, 
soham sakko sahassakkho ãgatosmi tavantike. 

2054. Itthiyo 12 jĩvalokasmim yã honti 13 samacãrinĩ, 
medhãvinĩ sĩlavatĩ sassudevã patibbatã. 

2055. Tãdisãya sumedhãya sucikammãya nãriyã, 
devã dassanamãyanti mãnusiyã amãnusã. 

2056. Tvanca 14 bhadde sucinnena pubbe sucaritena ca, 
idha rặjakule jãtă sabbakãmasamiddhinĩ. 

2057. Ayanca te rặjaputti ubhayattha kataggaho, 
devalokũpapatti ca kitti ca idha jĩvite. 

2058. Ciram sumedhe sukhinĩ dhammam pãlayamattani, 15 
esãham tidivam yãmi piyamme tava dassanan ”ti. 

6. Surucijãtakam. 


1 cãtuddasim pancaddasim - Ma; 
cãtuddasim pancadasim - Syã; 
cãtuddasim pannarasim - PTS. 

2 yã ca - Ma, Syã. 

3 atthamĩ - Ma, Syã; 
atthamim - PTS. 

4 atthaủgasusamãgatam - Ma. 

5 upajjate - Syặ. 

6 tava - Ma, Sya. 

7 dummĩ - Ma; dummi - Syã. 


8 vehãyasam thito - Ma; 
vehãyasanthito - Syã. 

9 bhãsase - Ma, Syă; 
bhãsasĩ - PTS. 

10 isi vãpi - Syã. 

11 sudhammãya - Syã. 

12 itthi yă - PTS. 

13 hoti - Ma, PTS. 

14 tvam - PTS. 

15 dhammamattani pălaya - Ma, Syă, PTS 
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2046. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh. 

2047. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, với cả ngày mồng tám của mỗi 
nửa tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, thiếp hành trì ngày trai 
giới được tốt đẹp trọn vẹn tám điều, luôn luôn thu thúc trong các giới. 


2048. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh.” 


2049. “Này nàng công chúa có danh tiếng, toàn bộ tất cả các đức hạnh mà 
nàng tán dương về bản thân, này người nữ hiền thục, các đức hạnh ấy được 
tìm thấy ở nàng. 

2050. Một vị Sát-đế-lỵ thành tựu về dòng dõi, được sanh ra tốt đẹp, có 
danh tiếng, vị vua công chính của xứ sở Videha, sẽ là người con trai được 
sanh lên cho nàng.” 

2051. “Dơ bẩn, mang theo bụi bặm và cáu ghét, đứng ở không trung trên 
bầu trời, ngài nói lời nói làm vừa lòng, thấm vào trái tim của thiếp. 

2052. Phải chăng ngài là vị Thiên nhân từ cõi trời, hay là vị ẩn sĩ có đại 
thần lực? Ngài là ai mà đã ngự đến đây? Xin ngài hãy cho thiếp biết về bản 
thân ngài.” 

2053. “Hội chúng chư Thiên hội tụ ở giảng đường Sudhammã đảnh lễ vị 
nào, thì vị ấy chính là ta, Thiên Chủ Sakkha, vị có ngàn mât, ta đã đi đến gặp 
nàng. 


2054. Các người nữ ở thế gian của cuộc sống là những người sống yên 
tịnh, có trí tuệ, có giữ giới, kính mẹ chồng như thiên thần, chung thủy. 

2055. Với người nữ thông minh, có việc làm trong sạch như thế ấy, chư 
Thiên, hạng không phải là người, đi đến gặp nàng, thuộc loài người. 

2056. Này người nữ hiền thục, với thiện hạnh đã khéo được thực hành 
trước đây, nàng đã được sanh vào gia tộc vua chúa ở nơi này, là người nữ có 
sự thành tựu tất cả các dục. 


2057. Hỡi nàng công chúa, đây là vận mệnh tốt đẹp của nàng ở cả hai nơi: 
sự sanh lên thế giới chư Thiên và danh tiếng ở cuộc sống tại nơi này. 

2058. Này người nữ thông minh, này người nữ có hạnh phúc, nàng hãy 
gìn giữ thiện pháp lâu dài ở bản thân. Ta đây đi về cõi trời. Việc gặp gỡ nàng 
là đáng quý đối với ta.” 

6. Bổn Sanh Vua Suruci. [489] 
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2059. Appossukkodãni tuvam kapota 1 
vihangama na tava bhcỹanattho, 
khudam pipãsam adhivãsayanto 
kasmã bhavam posathiko kapoto. 2 

2060. Aham pure giddhigato kapotiyã 3 
asmim 4 padesasmim 5 ubho ramãma, 
athaggahĩ sãkuniko kapotim 6 
akãmako tãya vinã ahosim. 

2061. Nãnãbhavã 7 vippayogena tassã 
manomayam vedanam vediyãmi, 8 
tasmã aham posatham 9 pãlayãmi 
rãgo mamam mã punarãgamãsi. 

2062. Anựjjugãmi uraga dvijivha 10 
dãthãvudho ghoravisosi sappa, 
khudam pipãsam adhivãsayanto 
kasmã bhavarn posathiko nu dĩgho. 11 

2063. Usabho ahũ balavã gãmikassa 
calakkakũ vannabalũpapanno, 
mam 12 akkami tam kupito adamsim 13 
dukkhãbhituọno 14 maranam upãgami. 15 

2064. Tato janã nikkhamitvãna gãmã 
kanditvã roditva apakkamimsu, 16 
tasmã aharn posatham pãlayãmi 
kodho mamam mã punarãgamãsi. 

2065. Matãna mamsãni bahũ susãne 
manunnarũpam tava bhojanetam, 17 
khudam pipãsam adhivãsayanto 
kasmã bhavam posathiko sigãlo. 18 


1 kapota - PTS. 

2 kapota - Ma, Syã; kapoto - PTS. 

3 kapotiyã - PTS. 

4 tasmim - Syã. 

5 padesamhi - Syã. 

6 kapotim - PTS. 

7 nãnăbhãvã - Syã. 

8 vedana vedayãmi - Ma, Syã. 

9 ahamposatha - Syã. 

10 uragã dujĩvha - Ma; 
uraga dujivha - Syã; 
uraga-ddựjivha - PTS. 

11 dĩgha - Ma, Syã. 


12 so mam - Ma, Syã, PTS. 

13 adamsi - Ma; 
adassim - PTS. 

14 dukkhẩbhitunno - PTS. 

15 upãgă - Ma, Syã. 

16 kanditvã roditvã apakkamimsu - Ma, Syã; 
kanditva roditva upakkamimsu - PTS. 

17 bhojane tam - Ma; 
bhojan’ etam - PTS. 

18 singãla - Ma; 
sigãla - Syă. 
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2059. “Này chim bồ câu, giờ đây ngươi ít ham muốn. Này chim, phải 
chăng đối với ngươi không có nhu cầu về vật thực? Vì sao chim bồ câu lại 
chịu đựng đói, khát và trở thành bậc thực hành trai giới?” 


2060. “Trước đây, tôi đã đi đến sự say đâm với chim bồ câu mái. Cả hai 
chúng tôi vui sướng ở khu vực này. Rồi con diều hâu đã bât đi chim bồ câu 
mái. Không có chim mái, tôi đã trở thành kẻ không còn ham muốn. 


2061. Do trạng thái xa cách bởi sự tách rời của chim mái, tôi nhận biết 
rằng cảm thọ được tạo thành bởi ý. Vì thế, tôi gìn giữ ngày trai giới, mong 
ràng sự luyến ái chớ quay lại với tôi.” 


2062. “Này con vật có sự di chuyển ngoằn ngoèo, này con vật di chuyển 
bâng ngực, này con vật có hai lưỡi, này rắn, ngươi có răng nanh là vũ khí, có 
nọc độc dữ dội. Vì sao rân lại chịu đựng đói, khát và trở thành bậc thực hành 
trai giới?” 


2063. “Con bò mộng của chủ làng có sức mạnh, có cục bướu rung rinh, đã 
đạt được tướng mạo và sức vóc. Nó đã đạp lên tôi. Bị tức giận, tôi đã cấn nó. 
Bị giày vò bởi nỗi đau đớn, nó đã đi đến sự chết. 


2064. Do đó, dân chúng đã đi ra khỏi ngôi làng, than van, khóc lóc, rồi đã 
bỏ đi. Vì thế, tôi gìn giữ ngày trai giới, mong rằng sự giận dữ chớ quay lại với 
tôi.” 


2065. “Có nhiều thịt của những xác chết ở bãi tha ma. Thức ăn này có vẻ 
làm vừa lòng ngươi. Vì sao chó rừng lại chịu đựng đói, khát và trở thành bậc 
thực hành trai giới?” 
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2066. Pavissa 1 kucchim mahato gajassa 
kunape rato hatthimamse pagiddho, 2 
unho ca vãto tikhinã ca rasmiyo 

te sosayum tassa karĩsamaggam. 

2067. Kiso ca pandũ ca aham bhadante 3 
na me ahũ 4 nikkhamanãya maggo, 
mahã ca megho sahasã pavassi 

so temayĩ tassa karĩsamaggam. 

2068. Tato aham nikkhamissam 5 bhadante 
cando yathã rãhumukhã pamutto, 
tasmã aham posatham pãlayãmi 
lobho mamam mã punarãgamãsi. 

2069. Vammika 6 thũpasmirn kipillikãni 
nippothayanto tuvam pure carãsi, 
khudam pipãsam adhivãsayanto 
kasmã bhavam posathiko nu accho. 7 

2070. Sakarn niketam atihĩlayãno 8 
atricchatãya 9 malatam aganchim, 10 
tato janã nikkhamitvãna gãmã 
kodandakena paripothayimsu mam. 

2071. So bhinnasĩso ruhiramakkhitango 
paccãgamãsim sakam" niketam, 
tasmã aham posatham pãlayãmi 
atricchatã mã punarãgamãsi. 

2072. Yam no apucchittha tuvam bhadante 
sabbeva vyãkarimha 12 yathăpajãnam, 
mayampi pucchãma tavam LÌ bhadante 
kasmã bhavam posathiko nu 14 brahme. 

2073. Anũpalitto mama assamamhi 
paccekabuddho muhuttam nisĩdi, 
so mam avedi 15 gatimãgatinca 
nãmanca gottam carananca sabbam. 


1 pavisi - Ma; pavissam - PTS. 

2 hatthimamsesu giddho - Ma, Syã. 

3 bhaddantẽ - Ma. 

4 ahu - Syã; ahum - PTS. 

5 nikkhamisam - Ma. 

6 vammĩka - Ma, PTS. 

7 accha - Ma, Syã. 

8 atihĩỊayãno - Ma, PTS; 

atiheỊayăno - Syã. 


9 atricchatã - Ma. 

10 mallagãmam agacchirp - Ma. 

11 sasakam - Syã. 

12 byãkarimha - Ma; 
byãkarimhã - Syã; 
vyãkarimhă - PTS. 

13 tuvam - Ma, Syã, PTS. 

14 va - PTs! 

15 avedĩ - Ma, Syã, PTS. 
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2066. “Vui thích với xác chết, bị khởi tham đâm với thịt voi, tôi đã đi vào 
bụng của một con voi to lớn. Sức nóng, gió, và ánh nâng gay gât, chúng đã 
làm khô héo hậu môn của con voi. 


2067. Thưa bậc đáng kính, tôi trở nên gầy ốm và vàng vọt. Con đường trở 
ra của tôi đã không còn. Và có đám mây lớn đã đổ mưa dữ dội; nó đã làm ẩm 
ướt hậu môn của con voi. 


2068. Thưa bậc đáng kính, do đó, tôi đã đi ra khỏi, giống như mặt trăng 
đã được thoát khỏi miệng của thần Rãhu (nguyệt thực). Vì thế, tôi gìn giữ 
ngày trai giới, mong rằng sự tham lam chớ quay lại với tôi.” 


2069. “Trước đây, ngươi sống trong khi ăn các con mối ở gò mối. Vì sao 
gấu lại chịu đựng đói, khát và trở thành bậc thực hành trai giới?” 


2070. “Trong khi nguyền rủa thậm tệ chỗ ở của mình, tôi đã đi đến 
Malatã vì cơn đói dữ dội. Do đó, dân chúng đã đi ra khỏi ngôi làng và đã 
đánh tôi tới tấp bâng gậy gộc, dùi cui. 


2071. Với đầu bị vỡ, với thân thể bị lem luốc máu me, tôi đã đi về lại chỗ ở 
của mình. Vì thế, tôi gìn giữ ngày trai giới, mong ràng cơn đói dữ dội chớ 
quay lại với tôi.” 


2072. “Thưa bậc đáng kính, việc mà ngài đã hỏi chúng tôi, tất cả chúng tôi 
đã trả lời theo sự hiểu biết. Thưa bậc đáng kính, chúng tôi cũng xin hỏi ngài. 
Thưa vị Bà-la-môn, vì sao ngài lại chịu đựng đói, khát và trở thành bậc thực 
hành trai giới?” 


2073. “Một vị Độc Giác Phật, bậc không bị ô nhiêm, đã ngồi chốc lát ở 
khu ẩn cư của ta. Vị ấy đã cho ta biết về nơi đi và nơi đến, danh tánh, dòng 
họ, và tất cả tánh hạnh (của ta trong tương lai). 
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2074. Evampaham' naggahe 1 2 tassa pãde 
na cãpi nam 3 mãnagatena pucchim, 
tasmã aham posatham pãlayãmi 
mãno mamam mã punarãgamãsĩ ”ti. 

7. Pancuposathajãtakam. 4 


2075. Sace hi tyãham dhanahetu gahito 5 
mã mam vadhi 6 jĩvagãham gahetvã, 
ranno ca 7 mam samma upenti 8 nehi 
manne dhanam lacchasi napparũpam. 

2076. Na me ayam tumhe 9 vadhãya ajja 
samãhito cãpavare 10 khurappo, 
pãsanca tyãham adhipãtayissam 
yathă sukham gacchatu morarãjã. 

2077. Yam satta vassãni mamãmtbandhi 
rattindivam khuppipãsam sahanto, 
atha kissa mam pãsavasũpanĩtam 
pamuttave icchasi bandhanasmã. 

2078. Pãnãtipãtă virato nusajja 
abhayam nu te sabbabhũtesu dinnam, 
yam mam tuvarn pãsavasũpanĩtam 
pamuttave icchãsi bandhanasmã. 

2079. Pãnãtipãtã viratassa brũhi 
abhayanca yo sabbabhũtesu deti, 
pucchãmi tam morarãjetamattham 11 
ito 12 cuto kim labhate sukham so. 

2080. Pãnãtipãtã viratassa brũmi 
abhayanca yo sabbabhũtesu deti, 
dittheva dhamme labhate pasamsam 
sagganca so yãti sarĩrabhedã. 


2081. Na santi devã iccãhu 13 eke 
idheva jĩvo vibhavam upeti, 
tathã phalam sukatadukkatãnam 14 
dattupannattanca vadanti dãnam, 
tesam vaco arahatam saddahãno 
tasmã aharn sakune bãdhayãmi. 


1 evampiham - Syã. 

2 vandi na - Ma, Syă. 

3 na cãpiham - Syã. 

4 pancuposathikajãtakam - Ma, Syã. 

5 găhito - Ma, PTS. 

6 vadhĩ - Ma, PTS. 

7 raníío va - PTS. 


8 upantikam - Ma; upanti - Syã, PTS. 

9 tuyha - Ma, Syã. 

10 cãpadhure - Ma; cãpavaro - Syă. 

11 morarãja tam attham - PTS. 

12 iti - Syã. 

13 iti ăhu - Ma, Syã. 

14 dukkatãnam - Ma, Syã. 
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2074. Dầu là như vậy, ta đã không sờ vào bàn chân của vị ấy, và ta cũng 
đã không hỏi ngài, bởi vì đã bị ngã mạn chế ngự. Vì thế, ta gìn giữ ngày trai 
giới, mong ràng ngã mạn chớ quay lại với ta.” 

7. Bổn Sanh Năm Vị Hành Trai Giới. [490] 


2075. “Quả thật, nếu ta đã bị ông bât vì nguyên nhân tài sản, thì chớ gây 
thương tích cho ta sau khi đã bât sống. Này ông bạn, ông hãy đưa ta về gặp 
đức vua. Ta nghĩ ông sẽ nhận được tài sản không phải là ít.” 


2076. “Mũi tên này của tôi đã được đặt vào cây cung cao quý không phải 
để giết chết Công ngày hôm nay. Tôi sẽ phá vỡ cái bẫy cho Công. Này vua của 
loài công, Công hãy ra đi một cách thoải mái.” 


2077. “Ông đã theo đuổi ta bảy năm, thường chịu đựng đói khát đêm 
ngày. Giờ ta đã bị rơi vào sự khống chế của cái bẫy thì ông lại muốn giải thoát 
cho ta khỏi sự trói buộc? 


2078. Khi ta đã bị rơi vào sự khống chế của cái bẫy thì ông lại muốn giải 
thoát cho ta khỏi sự trói buộc. Phải chăng hôm nay ông kiêng cữ việc giết hại 
mạng sống? Phải chăng pháp không sợ hãi được ông ban phát cho tất cả 
chúng sanh?” 


2079. “Xin Công hãy nói về người kiêng cữ việc giết hại mạng sống, là 
người ban phát pháp không sợ hãi cho tất cả chúng sanh. Này vua của loài 
công, tôi hỏi Công ý nghĩa này: Sau khi từ đây chết đi, người ấy đạt được sự 
an vui gì? 


2080. “Ta nói về người kiêng cữ việc giết hại mạng sống, là người ban 
phát pháp không sợ hãi cho tất cả chúng sanh. Ngay trong kiếp hiện tại này, 
nhận được sự khen ngợi, và người ấy đi đến cõi trời khi có sự tan rã thân 
xác.” 


2081. “Một SỐ vị (Sa-môn và Bà-la-môn) đã nói ràng: ‘Chư Thiên không 
hiện hữu. Cuộc sống ở tại nơi này đi đến sự tiêu tan. Tương tự, quả báo của 
việc làm tốt và việc làm quấy cũng đi đến sự tiêu tan.’ Họ nói sự bố thí là 
trạng thái trí tuệ của người ngu si. Có sự tin tưởng vào lời nói của các bậc A- 
la-hán ấy, vì thế, tôi đánh bât các con chim.” 
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2082. Cando ca suriyo ca ubho sudassanã 
gacchanti obhãsayamantalikkhe, 
imassa lokassa parassa vã te 
kathannu te ãhu manussaloke. 

2083. Cando ca suriyo ca ubho sudassanã 
gacchanti obhãsayamantalikkhe, 
parassa lokassa na te imassa 
devãti te ãhu manussaloke. 

2084. Ettheva te nihatã 1 hĩnavãdã 
ahetukã ye na vadanti kammam, 
tathã phalam sukatadukkatãnam 2 
dattupannattam ye ca vadanti dãnam. 

2085. Addhã hi saccam vacanam tavetam 3 
katham hi dãnam aphalam vadeyya, 4 
tathã phalam sukatadukkatãnam 
dattupannattanca katham bhaveyya. 

2086. Katham karo kintikaro kimãcaram 
kim sevamãno kena tapogunena, 
akkhãhi me morarặjetamattham 5 
yathă aham no nirayam pateyyam. 

2087. Ye keci atthi samanã pathavyã 6 
kãsãvavatthã 7 anagãriyã te, 8 
pãtova pindãya caranti kãle 
vikãlacariyã viratã hi santo. 

2088. Te tattha kãlenupasankamitvã 
pucchasi 9 yante 10 manaso piyam siyã, 11 
te te 12 pavakkhanti yathã pajãnam 
imassa lokassa parassa cattham. 

2089. Tacamva jiọnam urago purãnam 
pandũpalãsam 13 harito dumova, 
esappahĩno mama luddabhãvo 
pajahãmaham 14 luddakabhãvamajja. 


1 nĩhatã - Ma, Syã. 

2 dukkatãnam - Ma, Syă. 

3 tavedam - Ma. 

4 bhaveyya - Ma, Syã. 

5 morarãja tam attham - PTS. 

6 pathabyã - Ma; pathabyã - Syã. 

7 kãsãyavatthã - Ma, Syã. 


8 anagãriyam caranti - Syã. 

9 pucchãhi - Ma, Syã; pucchehi - PTS. 

10 yam te - Ma, Syã; sante - PTS. 

11 manaso pi yam siyã - PTS. 

12 te tam - Sya. 

13 pandupalãsam - Syã. 

14 jahãmaham - Ma, Syã. 
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2082. “Mặt trăng và mặt trời, cả hai đều dê dàng nhìn thấy. Trong khi 
chiếu sáng, chúng di chuyển ở không trung. Chúng thuộc về thế giới này hay 
thế giới khác? Vậy ở thế giới nhân loại, người ta đã nói về chúng như thế 
nào?” 


2083. “Mặt trăng và mặt trời, cả hai đều dẻ dàng nhìn thấy. Trong khi 
chiếu sáng, chúng di chuyển ở không trung. Chúng thuộc về thế giới khác, 
không thuộc về thế giới này. Ở thế giới nhân loại, người ta đã nói về chúng 
là: ‘Chư Thiên.’” 


2084. “Ngay ở nơi này, những vị (Sa-môn và Bà-la-môn) ấy là có học 
thuyết hạ liệt, bị đánh giá thấp. Những kẻ chủ trương vô nhân không nói về 
nghiệp. Tương tự, quả báo của việc làm tốt và việc làm quấy là không có.’ Và 
họ nói sự bố thí là trạng thái trí tuệ của người ngu si.” 


2085. “Quả đúng vậy, lời nói ấy của Công là sự thật. Bởi vì, làm sao có thể 
nói bố thí là không có quả báo? Tương tự, quả báo của việc làm tốt và việc 
làm quấy (làm sao lại không có). Và tại sao sự bố thí lại có thể là trạng thái trí 
tuệ của người ngu si? 


2086. Làm như thế nào? Làm việc gì? Thực hành điều gì? Trong khi thân 
cận cái gì? Với loại khâc khổ gì? Này vua của loài công, xin Công hãy giải 
thích cho tôi để tôi không phải đọa vào địa ngục.” 


2087. “Có những vị Sa-môn ở trái đất, các vị ấy mặc vải màu ca-sa, sống 
không nhà, đi khất thực đúng thời vào lúc sáng sớm, bởi vì các bậc an tịnh 
kiêng cữ việc khất thực phi thời. 


2088. Ông hãy đi đến gặp các vị ấy ở nơi ấy vào lúc hợp thời, và hãy hỏi 
điều ông yêu thích ở trong tâm. Các vị ấy sẽ giải thích các điều ấy và ý nghĩa 
của thế gian này và thế gian khác theo sự hiểu biết.” 


2089. “Tựa như con rắn (lột bỏ) lớp da cũ đã bị già cỗi, ví như cây còn 
xanh (giũ bỏ) chiếc lá úa vàng, cuộc đời thợ săn này của tôi đã được dứt bỏ. 
Hôm nay, tôi dứt bỏ cuộc đời thợ săn. 
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2090. Ye cãpi me sakunã atthi baddhã 1 
satãni nekãni nivesanasmim, 
tesampaham 2 jĩvitam ajja dammi 
mokkhanca te patto 3 sakam niketam. 

2091. Luddo carĩ pãsahattho araníĩe 
bãdhetum 4 morãdhipatim yasassim, 
bandhitva 5 morãdhipatim yasassim 
dukkhã pamucci 6 yathãham pamutto ”ti. 

8. Mahãmorajãtakam. 

2092. Yadesamãnã vicarimha 7 pabbatãni vanãni ca, 
anvesam vicarim 8 nãtĩ teme adhigatã mayã. 

2093. Bahum idam 9 mũlaphalam bhakkho cãyam anappako, 
rammã cimã giri nadiyo 10 phãsu vãso bhavissati. 

2094. Idhevãham vasissãmi saha sabbehi nătihi, 
appossukko nirãsankĩ asoko akutobhayo. 

2095. Annam hi 11 lenam 12 pariyesa sattu no idha vijjati, 
so taccha sũkare hanti idhãgantvã varam varam. 

2096. Ko namhãkam 13 idha sattu ko nãtĩ susamãgate, 
appadhamse 14 padhamseti tamme akkhãtha pucchitã. 15 

2097. Uddhaggarặjĩ migarặjã balĩ dãthăvudho migo, 

so taccha sũkare 16 hanti idhãgantvã varam varam. 

2098. Na no dãthã na vijjanti balam kãye samũhatam, 17 
sabbe samaggã hutvãna vasam kãhãma ekakam. 

2099. Hadayangamam kannasukham vãcam bhãsasi tacchaka, 
yopi yuddhe palãyetha 18 tampi pacchã hanãmase. 


1 bandhă - Syã. 

2 tesam aham - Syă. 

3 pattã - Ma, PTS; accha - Syã. 

4 bãdhetu - Ma, Syã. 

5 bandhitvã - Ma, Syã. 

6 dukkhã sa pamucci - Ma; 
dukkhã pamunci - Syã, PTS. 

7 vicarimhã - Syã. 

8 vipule - Syã. 

9 bahuncidam - Ma; 

bahum cidam - Syã. 


10 girmajjo - Ma; 
girinajjo - Syã. 

11 annampi - Ma. 

12 leụarp - Ma, Syã. 

13 ko numhãkam - Ma, Syã. 

14 duppadhamse - Ma. 

15 pucchito - Syã. 

16 sũkaram - PTS. 

17 samohitam - Ma, Syã. 

18 palãyeyya - Ma. 
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2090. Và luôn cả những con chim đã bị tôi giam giữ là có đến hàng trăm ở 
chỗ trú ngụ của tôi. Hôm nay, tôi ban tặng cuộc sống cho chúng, và tôi đã đạt 
được sự giải thoát, còn chúng bay về chỗ ở của mình.” 


2091. “Người thợ săn đã đi lại ở trong khu rừng, tay cầm bẫy thú để bất 
con chim công chúa có danh tiếng. Sau khi bát được con chim công chúa có 
danh tiếng, người ấy đã được thoát khỏi khổ, giống như Ta đã được giải 
thoát.” 

8. Bổn Sanh Con Chim Công Vĩ Đại. [491] 


2092. “Chúng tôi đã đi lang thang tìm kiếm ở các ngọn núi và các khu 
rừng, tôi đã đi lang thang tìm kiếm các thân quyến; những vị này đây đã đi 
đến với tôi. 


2093. Rẽ và trái cây này có nhiều, thức ăn này không phải là ít, ngọn núi 
và các con sông này là đáng yêu; việc cư ngụ sẽ là thoải mái. 


2094. Tôi sẽ trú ngụ ở tại nơi này với tất cả thân quyến. Tôi ít đòi hỏi, 
không ngờ vực, không sầu muộn, không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu.” 


2095. “Bạn nên tìm kiếm chỗ trú khác đi. Kẻ thù của chúng ta có mặt ở 
nơi này. Này heo Taccha, gã ấy đi đến nơi này và giết chết những con heo 
rừng mập nhất, ngon nhất.” 


2096. “Vậy ai là kẻ thù của chúng ta ở nơi này? Kẻ nào quấy nhiễu các 
thân quyến đã khéo tụ tập lại, còn chưa bị quấy nhiễu? Được hỏi, xin các vị 
hãy giải thích điều ấy cho tôi.” 


2097. “Là con thú có các đường sọc đứng ở thân, chúa của loài thú, có sức 
mạnh, có răng nanh là vũ khí. Này heo Taccha, kẻ ấy đi đến nơi này và giết 
chết những con heo rừng mập nhất, ngon nhất.” 


2098. “Không phải các răng nanh của chúng ta không có, không phải sức 
mạnh của chúng ta ở cơ thể bị tiêu hoại. Tất cả chúng ta, sau khi hợp nhất 
lại, sẽ tạo thành một sức mạnh duy nhất.” 


2099. “Này heo Taccha, ông nói lời nói thấm vào trái tim, thoải mái lô tai. 
Thậm chí kẻ nào trốn chạy ở chiến trận, sau này chúng ta sẽ giết chết kẻ ấy.” 
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2100. Pãnãtipãtã virato nu ajja 
abhayam nu te sabbabhũtesu dinnarn, 
dãthã nu te miga viriyam 1 2 na santi 

yo sanghapatto kapanova jhãyasi. 

2101. Na me dãthã na vijjanti 3 
balarn kãye samũhatam, 4 
nãtĩ ca disvãna samangi 5 ekato 
tasmã 6 jhãyãmi vanamhi ekato. 

2102. Imassudam yanti disodisam 7 pure 
bhayadditã 8 lenagavesino puthũ, 
tedãni sangamma vasanti 9 ekako 10 
yatthatthitã duppasahajja te mayã. 

2103. Parinãyakasampannã sahitã ekavãdino, 

te marn samaggã himseyyum tasmã tesarn 11 na patthaye. 12 

2104. Ekova indo asure jinãti 
ekova seno hanti dije pasayha, 
ekova vyaggho 13 migasanghapatto 
vararn varam hanti balarn hi tãdisam. 

2105. Na heva indo na seno napi vyaggho 13 migãdhipo, 
samagge sahite nãtĩ vyagghe ca 14 kurute vase. 

2106. Kumbhĩlakã sakunikã 15 sahghino ganacãrino, 
sammodamãnã ekajjham uppatanti dayanti ca. 16 

2107. Tesanca dayamãnãnam 17 ekettha apavattati, 18 
tan ca 19 seno nitãỊeti veyyagghiyeva sã gati. 

2108. Ussãhito jatilena luddenãmisacakkhunã, 

dãthĩ dãthĩsu pakkhandi maíìnamãno yathă pure. 

2109. Sãdhu sambahulã nãtĩ api rukkhã araíìnajã, 
sũkarehi samaggehi vyaggho 13 ekãyane hato. 


1 nusajja - Syă. 

2 migavadhăya - Ma; migaviriya - Syã. 

3 vijjhanti - PTS. 

4 samohitam - Ma, Syã. 

5 sãmaggĩ - Ma. 

6 tasmã ca - Ma, Syă. 

7 disãdisam - Syã. 

8 bhayattitã - Ma, Syã. 

9 rasanti - PTS. 

10 ekato - Ma, Syã, PTS. 

11 nesam - Ma, Syã, PTS. 


12 apatthave - PTS. 

13 byaggho - Ma, Syã. 

14 na byagghe - Ma; 
byaggho na - Syă. 

15 sakuụakã - Ma, Syã. 

16 uyyanti ca - Syă; 
dayanti ca - PTS. 

17 diyamãnãnam - Syă. 

18 apasakkati - Ma, Syã. 

19 tam - PTS. 
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2100. “Phải chăng hôm nay ngươi kiêng cữ việc giết hại mạng sống? Phải 
chăng pháp không sợ hãi được ngươi ban phát cho tất cả chúng sanh? Này 
con thú, phải chăng các răng nanh của ngươi không có sự nỗ lực? Là kẻ đã 
đạt được bầy heo mà ngươi lại trầm tư như là kẻ khốn khổ?” 


2101. “Không phải các răng nanh của tôi không có, không phải sức mạnh 
của tôi ở cơ thể bị tiêu hoại. Nhưng sau khi nhìn thấy các thân quyến có sự 
chiếm cứ phía bên kia, vì thế, tôi trầm tư ở khu rừng, phía bên này. 


2102. Trước đây, những con heo này chạy tứ tán. Bị khốn khổ vì sợ hãi, 
chúng tìm kiếm nơi nương náu một cách riêng rẽ. Giờ đây, chúng kết hợp lại, 
sống thành một khối. Hôm nay, tôi khó áp chế được chúng ở nơi chúng sinh 
sống. 


2103. Đã đạt được người lãnh đạo, đã kết hợp lại, chung một lập trường, 
có sự hợp nhất, chúng có thể hãm hại tôi; vì thế, đối với chúng, tôi không 
màng.” 


2104. “Chỉ một vị thần Inda chiến thâng các A-tu-la. Chỉ một chim diều 
hâu giết chết các con chim bằng võ lực. Chỉ một con cọp đạt được bầy thú rồi 
giết chết con mập nhất, ngon nhất, bởi vì sức mạnh của nó là như thế ấy.” 


2105. “Tuy nhiên, không phải vị thần Inda, không phải chim diều hâu, 
cũng không phải con cọp chúa tể loài thú, mà là các thân quyến, khi có sự 
hợp nhất, khi đã kết hợp lại, có thể tạo ra quyền lực đối với con cọp.” 


2106. “Những con chim nhỏ kumbhilaka sống theo bầy, di chuyển theo 
nhóm, vui vẻ cùng nhau nhảy nhót và bay lượn. 


2107. Và trong khi chúng đang bay lượn, một con nào trong số đó tách 
khỏi bầy, chim diều hâu chộp lấy con chim ấy; đường lối ấy phù hợp với 
cọp.” 


2108. “Được khích lệ bởi gã đạo sĩ bện tóc hung bạo, quan tâm vật chất, 
con thú có răng nanh đã nhảy bổ vào những con thú có răng nanh, nghĩ rằng 
giống như trước đây.” 


2109. “Thật là tốt đẹp có nhiều thân quyến cùng với các cây cối mọc trong 
rừng! Con cọp đã bị giết chết liền một khi bởi những con heo rừng có sự hợp 
nhat.” 
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2110. Brahmananceva vyagghanca ubho hantvana sukara, 
ãnandino pamuditã 1 mahãnãdanca nãdisum. 2 

2111. Te su udumbaramũlasmim 3 sũkarã susamãgatã, 
tacchakarụ abhisincimsu tvam no rặjãsi issaro ”ti. 

9. Tacchasũkarajãtakarụ. 

2112. Vãnijã samitim katvã nãnãratthato ãgată, 
dhanãhãrã 4 pakkamimsu ekarụ katvãna gãmanim. 

2113. Te tam kantãramãgamma appabhakkham anodakarụ, 5 
mahãnigrodhamaddakkhum sĩtacchãyam manoramam. 

2114. Te ca tattha nisĩditvã tassa rukkhassa chãdiyã, 6 
vãnijã samacintesu 7 bãlã mohena pãrutã. 

2115. Addãyate 8 ayarụ rukkho api vãri ca 9 sandati, 
inghassa purimam sãkham mayam chindãma vãnijã. 

2116. Sã ca chinnãva pagghari accham vãrim 10 anãvilam, 

te tattha nahãtvã ca pivitvã ca 11 yãvaticchimsu vãnijã. 

2117. Dutiyarụ samacintesum bãlã mohena pãrutã, 
inghassa dakkhinam sãkharụ mayam chindãma vãnijã. 

2118. Sã ca chinnãva pagghari sãlimamsodanam bahum, 
appodavanne kummãse singim bidalasũpiyo. 12 

2119. Te tattha bhutvã khãditvã 13 yãvaticchimsu vãnijã, 
tatiyarụ samacintesum bãlã mohena pãrutã. 

2120. Inghassa pacchimam sãkham mayam chindãma vãnijã, 
sã ca chinnãva paggari nãriyo samalankată. 

2121. Vicitra 14 vatthãbharanã ãmuttamanikundalã, 
apisu vãnijã ekã nãriyo pannavĩsati. 15 

2122. Samantă parikarimsu 16 tassa rukkhassa chãdiyã, 6 
te tăhi paricãresum 17 yãvaticchimsu vãnijã. 


1 pamoditã - Syã. 

2 mahãnãdam panãdisum - Ma; 
mahãnãdam anădisum - PTS. 

3 te sudumbaramũlasmim - Ma, Syã. 

4 dhanãharã - Ma; dhanahãrã - Syã; 
dhanahãrãya - PTS. 

5 anũdakam - Syã. 

6 chãyayã - Ma. 

7 samacintesum - Ma, Syã, PTS. 

8 allãyate - Ma, Syã. 

9 vãrĩva - Ma, Syã. 


10 vãri - Syã. 

11 nhatvã pivitvã - Ma; 
nhãtvã pivitvã - Syã. 

12 siủgim vidalasũpiyo - Ma; 
singividalasũpiyo - Syã. 

13 bhutvã ca pivitvã ca - PTS. 

14 vicitta - Syã. 

15 pancavĩsati - Syã. 

16 parivãrimsu - Ma. 

17 paricãretvã - Ma; 
parivãretvã- Syã, PTS. 
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2110. “Sau khi giết chết cả hai là người Bà-la-môn và con cọp, các con heo 
rừng trở nên hoan hỷ, vui mừng, và chúng đã rống lên tiếng rống lớn. 


2111. Rồi ở nơi gốc cây sung, các con heo rừng ấy đã làm lễ rưới nước 
đăng quang cho con heo rừng Taccha: ‘Ngài là đức vua, là chúa tể của chúng 
tôi.’” 

9. Bổn Sanh Con Heo Rừng Taccha. [492] 


2112. “Các thương buôn đi đến từ nhiều đất nước khác nhau, sau khi lập 
thành đoàn và bầu lên một người thủ lãnh, họ đã khởi hành mang theo tài 
sản và lương thực. 


2113. Sau khi đi đến khu rừng hoang vu ấy, bị thiếu thức ăn, không còn 
nước, họ đã nhìn thấy cây đa to lớn, có bóng mát, làm thích ý. 


2114. Và họ đã ngồi xuống tại đó, ở bóng mát của cây đa ấy. Các thương 
buôn là những kẻ ngu dốt, bị bao trùm bởi si mê, đã suy nghĩ ràng: 


2115. ‘Cây này bị ẩm ướt, và cũng có nước chảy. Nào, các vị thương buôn, 
chúng ta hãy chặt cành phía đông của cây này.’ 


2116. Và ngay khi được chặt đứt, cành cây ấy đã ri ra nước trong sạch, 
không bị vẩn đục. Các thương buôn ấy, tại đó, đã tắm rửa, đã uống nước cho 
đến khi đã thỏa ước muốn. 

2117. Những kẻ ngu dốt, bị bao trùm bởi si mê, đã suy nghĩ lần thứ nhì 
rằng: ‘Nào, các vị thương buôn, chúng ta hãy chặt cành phía nam của cây 
này. 


2118. Và ngay khi được chặt đứt, cành cây ấy đã ri ra nhiều lúa sali, thịt, 
cơm, cháo chua ít nước, mứt gừng, các loại xúp đậu. 


2119. Các thương buôn ấy, tại đó, đã ăn, đã nhai cho đến khi đã thỏa ước 
muốn. Những kẻ ngu dốt, bị bao trùm bởi si mê, đã suy nghĩ lần thứ ba rằng: 

2120. ‘Nào, các vị thương buôn, chúng ta hãy chặt cành phía tây của cây 
này.’ Và ngay khi được chặt đứt, cành cây ấy đã ri ra những nữ nhân đã được 
trang điểm. 


2121. Các nàng có vải vóc và đồ trang sức đủ màu sâc rực rỡ, có các bông 
tai bảng ngọc trai và ngọc ma-ni. Mỗi thương buôn được một nữ nhân, và hai 
mươi lăm nữ nhân (thuộc về người thủ lãnh). 


2122. Họ đã quây quần xung quanh, ở bóng râm của cây ấy. Các thương 
buôn ấy đã tiêu khiển với các nàng ấy cho đến khi đã thỏa ước muốn. 
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2123. Catuttham samacintesum bala mohena paruta, 
inghassa uttaram sãkham chindãma vãnijã. 

2124. Sã ca chinnãva pagghari muttã veỊuriye 1 bahũ, 
rajatam jãtarũpanca kuttiyo pãtiyãni ca. 

2125. Kãsikãni ca vatthãni uddiyãne ca kambale, 2 

te tattha bhãre bandhitvã yãvaticchimsu vãnijã. 

2126. Pancamam samacintesum bãlã mohena pãrutã, 
ingassa mũlam 3 chindãma api bhiyyo labhãmase. 

2127. Athutthahĩ satthavãho yãcamãno katanjalĩ, 
nigrodhe kim aparajjhatha 4 vãnijã bhaddamatthu te. 

2128. Vãridã purimã sãkhã annapãnam ca dakkhinã, 
nãridã pacchimã sãkhã sabbakãme ca uttarã 
nigrodhe kim aparajjhatha 4 vãnijã bhaddamatthu te. 

2129. Yassa rukkhassa chãyãya nisĩdeyya sayeyya vã, 

na tassa sãkham bhanjeyya mittadubbho 5 hi pãpako. 

2130. Te ca tassa anãditvã 6 ekassa vacanam bahũ, 
nisităhi kuthãrĩhi mũlato tam 7 upakkamum. 

2131. Tato nãgã nikkhamimsu sannaddhã pannavĩsati, 8 
dhanuggahãnam tisată chasahassã ca vammino. 9 

2132. Ete hanatha bandhatha mã vo muncittha 10 jĩvitam, 
thapetvă satthavãham 11 sabbe bhasmĩkarotha te. 12 

2133. Tasmã hi pandito poso sampassam atthamattano, 
lobhassa na vasam gacche haneyya disatam 13 manam. 

2134. Etamãdĩnavam 14 natvã tanhã dukkhassa sambhavam, 
vĩtatanho anãdãno sato bhikkhu paribbaje ”ti. 

10. Mahãvãnijajãtakam. 


1 veỊuriyã - Syã, PTS. 

2 uddiyãni ca kambalã - Ma, Syã. 

3 mũle - Ma, Syã. 

4 nigrodho kim parajjhati - Ma; 
nigrodho kim aparaiihati - Syă, PTS. 

5 mittadũbho - PTS. 

6 tassãnãdiyitvã - Ma; tassa anãdiyitvã - PTS. 

7 nam - Ma, Syã. 


8 pancavĩsati - Syã. 

9 cammino - Syã. 

10 muccittha - PTS. 

11 satthavãhamva - Ma, Syã. 

12 bhasmam karotha ne - Ma, Syã, PTS. 

13 haneyyãrisakam - Ma, PTS; 
haneyya disakam - Syã. 

14 evamãdĩnavam - Ma, Syã. 
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2123. Những kẻ ngu dốt, bị bao trùm bởi si mê, đã suy nghĩ lần thứ tư 
rằng: ‘Nào, các vị thương buôn, chúng ta hãy chặt cành phía bẳc của cây này.’ 

2124. Và ngay khi được chặt đứt, cành cây ấy đã ri ra nhiều ngọc trai, 
ngọc bích, bạc, và vàng, các thảm lót và các tấm trải bằng sợi len. 

2125. Các thương buôn ấy, tại đó, đã buộc các tấm vải xứ Kãsi và các tấm 
mền xứ Uddiyãna thành các kiện hàng cho đến khi đã thỏa ước muốn. 

2126. Những kẻ ngu dốt, bị bao trùm bởi si mê, đã suy nghĩ lần thứ năm 
rằng: ‘Nào, các vị thương buôn, chúng ta hãy chặt gốc của cây này. Thậm chí 
chúng ta có thể nhận được nhiều hơn.’ 


2127. Khi ấy, vị trưởng đoàn đã đứng dậy, châp tay yêu cầu ràng: ‘Việc gì 
các vị lại xúc phạm đến cây đa? Này các vị thương buôn, cầu mong có sự tốt 
lành cho quý vị. 

2128. Cành cây phía đông cho nước, phía nam cho cơm nước, cành phía 
tây cho phụ nữ, và phía bâc cho tất cả các dục. Việc gì các vị lại xúc phạm đến 
cây đa? Này các vị thương buôn, cầu mong có sự tốt lành cho quý vị.’ 

2129. Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của cây nào thì không nên bẻ gãy 
cành lá của cây ấy, bởi vì kẻ phản bội bạn bè là kẻ ác xấu.’ 1 

2130. Và chúng, với số đông, đã không nghe theo lời nói của vị ấy có một 
mình. Chúng đã khởi sự chặt cây đa ấy ở gốc bằng những cái rìu sâc bén. 

2131. Sau đó, các con rồng đã tiến ra, hai mươi lăm con đã được nai nịt, 
ba trăm con cầm cung, và sáu ngàn con cầm tấm chân. 

2132. ‘Các ngươi hãy giết chết, hãy trói những kẻ này lại. Các ngươi chớ 
tha cho kẻ nào sống, ngoại trừ vị trưởng đoàn. Các ngươi hãy làm cho tất cả 
bọn chúng biến thành tro.’ 

2133. Chính vì thế, con người sáng suốt, trong khi nhìn thấy lợi ích cho 
bản thân, không nên rơi vào quyền lực của tham, nên tiêu diệt ý nghĩ thù 
ngịch. 


2134. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) tham ái là nguồn 
sanh khởi của khổ, vị tỳ khưu có tham ái đã được xa lìa, không có nấm giữ, có 
niệm, nên sống hạnh du sĩ.” 2 

10. Bổn Sanh Người Thương Buôn Vĩ Đại. [493] 


1 Câu kệ 2129 giống câu kệ 1503 ở trang 381. 

2 Câu kệ 2134 được thấy ở SuttanipătapãỊi - Kinh Tập (TTPV 29, trang 233) và 
ItivuttakapãỊỈ - Phật Thuyết Như Vậy (TTPV tập 28, trang 473). 
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2135. Abbhuto vata lokasmim uppajji lomahamsano, 
dibbo ratho pãturahu vedehassa yasassino. 

2136. Devaputto mahiddhiko mătali devasãrathi, 
nimantayittha rặjãnam vedeham mithilaggaham. 

2137. Ehimam rathamãruyha rặjasettha disampati, 
deva dassanakãmã te tãvatimsã sa-indakã. 
saramãnã hi te devã sudhammãyam samacchare. 

2138. Tato ca rậjã sãdhĩno 1 pamukho rathamãruhi, 2 
sahassayuttam abhiruyha 3 agã devãna santike, 
tam devã patinandimsu disvã rậjãnamãgatam. 

2139. Svãgatam te mahãrậja atho te adurãgatam, 
nisĩdadãni rậjisi 4 devarãjassa santike. 

2140. Sakkopi patinandittha vedeham mithilaggaham, 
nimantayĩ ca 5 kãmehi ãsanena ca vãsavo. 

2141. Sãdhu khosi anuppatto ãvãsam vasavattinam, 
vasa devesu rậjisi 5 sabbakãmasamiddhisu, 
tãvatimsesu devesu bhunja kãme amãnuse. 

2142. Aham pure saggagato ramãmi 
naccehi gĩtehi ca vãditehi, 
sodãni ajja na ramãmi sagge 

ãyum nu khĩno 6 maranam nu santike 
udãhu mũỊhosmi janindasettha. 

2143. Nacãyu 7 khĩnam maranam te 8 dũre 
nacãpi mũỊho naraviriya 9 settha, 
tavanca 10 punnãni parittakãni 
yesam 11 vipãkam idha vedayittho. 12 

2144. Vasa devãnubhãvena rậjasettha disampati, 
tãvatimsesu devesu bhuũja kãme amãnuse. 


1 sãdhino - Ma, Syã. 

2 vedeho mithilaggaho - Ma, Syã. 

3 sahassayuttamãruyha - Ma, PTS. 

4 rãjĩsi - Ma. 

5 nimantayittha - Ma, Syã. 

6 khĩnam - Syã. 


7 na tãyu - Ma, Syã. 

8 maraụanca - Ma, Syã. 

9 naravĩra - Ma, Syã. 

10 tuyhanca - Ma, Syã. 

11 sesam - PTS. 

12 vedayato - PTS. 
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2135. “Thật là phi thường ở thế gian, có sự rởn lông đã sanh khởi: Thiên 
xa đã hiện ra cho đức vua Vedeha có danh tiếng!” 


2136. Vị Thiên tử có đại thần lực Matali, người điều khiển thiên xa, đã 
thỉnh mời đức vua Vedeha trị vì kinh thành Mithilã. 


2137. “Tâu chúa thượng, tâu vị chúa tể một phương, xin bệ hạ hãy đến, 
hãy bước lên cỗ xe này. Tâu bệ hạ, chư Thiên ở cõi Trời Tam Thập với cả 
Thiên Chủ Inda có ý muốn chiêm ngưỡng bệ hạ. Bởi vì trong khi tưởng nhớ 
đến bệ hạ, chư Thiên ngồi chung ở giảng đường Sudhammã.” 


2138. Và sau đó, đức vua Sãdhĩna, vị lãnh tụ, đã bước lên cỗ xe. Sau khi 
ngự lên cỗ xe thắng một ngàn ngựa, đức vua đã đi đến chỗ ngụ của chư 
Thiên. Sau khi nhìn thấy đức vua đang tiến đến, chư Thiên đã đón mừng 
ngài. 


2139. “Tâu đại vương, chào mừng ngài đã ngự đến, và việc đi đến tốt lành 
của ngài! Tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, giờ đây xin thỉnh bệ hạ ngồi xuống kề 
bên vị Thiên Vương.” 


2140. Thiên Chủ Sakka cũng đã đón mừng đức vua Vedeha trị vì kinh 
thành Mithilã. Và Thiên Chủ Vãsava đã thinh mời với các dục và chỗ ngồi. 


2141. “Thật tốt đẹp thay bệ hạ đã ngự đến chỗ trú ngụ của những vị có 
quyền lực. Tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, bệ hạ hãy sống giữa chư Thiên có sự 
thành tựu tất cả các dục. Bệ hạ hãy hưởng thụ các dục không thuộc về nhân 
loại giữã chư Thiên cõi Tam Thập.” 


2142. “Trước đây, trầm đã đi đến cõi Trời, vui thích với các điệu vũ, với 
các lời ca, và với các điệu nhạc. Giờ đây, hôm nay, trầm đây không vui thích 
ở cõi Trời. Thưa vị chúa tối thượng của loài người, phải chăng tuổi thọ của 
trầm đã cạn kiệt, cái chết đã gần kề, hay là trầm bị mê mờ?” 


2143. “Tâu vị tinh tấn tối thượng của loài người, không phải tuổi thọ của 
bệ hạ đã cạn kiệt, cái chết của bệ hạ hãy còn xa, và cũng không phải bệ hạ bị 
mê mờ. Các phước báu của bệ hạ là ít ỏi, và bệ hạ đã thọ hưởng quả thành 
tựu của chúng ở nơi này. 


2144. Tâu chúa thượng, tâu vị chúa tể một phương, bệ hạ hãy sống với 
năng lực của chư Thiên, hãy hưởng thụ các dục không thuộc về nhân loại 
giữa chư Thiên cõi Tam Thập.” 
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2145. Yatha yacitakam yanam yatha yacitakam dhanam, 
evam sampadamevetam yam parato dãnapaccayã. 

2146. Nacãhametam icchãmi yam parato dãnapaccayã, 
sayam katãni punnãni tamme ãvenikam 1 dhanam. 

2147. Soham gantvã manussesu kãhãmi kusalam bahum, 
dãnena samacariyãya samyamena damena ca, 
yam katvã sukhito hoti na ca pacchãnutappati. 

2148. Imãni tãni khettãni imam nikkham sukundalam, 2 
imã tã haritã nũpã 3 imã najjo savantiyo. 

2149. Imã tã pokkharaniyo 4 rammã cakkavãkũpakũjitã, 5 
mandãlakehi sanchannã padumuppalakehi ca, 
yassimãni mamãyimsu kinnu te disatam gată. 

2150. Tãnĩdha 6 khettãni so bhũmibhãgo 
te ãrãmã te vana “me pacãrã, 7 
tameva mayham janatam apassato 
sunnãva 8 me nãrada khãyate disã. 

2151. Ditthã mayã vimãnãni 9 obhãsentã 10 catuddisã, 
sammukhã devarặjassa tidasãnanca sammukhã. 

2152. Vuttharn me bhavanam dibbam 11 yuttã 12 kãmã amãnusã, 
tãvatimsesu devesu tibbakãma 13 samiddhisu. 


2153. Soham etadisim disva 14 punnayamhi idhagato, 
dhammameva carissãmi nãham rajjena atthiko. 

2154. Adandãvacaram maggam sammãsambuddhadesitam, 
tam maggam patipajjissam yena gacchanti subbată ”ti. 

11. Sãdhĩnajãtakam. 15 


1 ãveniyam - Syã, PTS. 

2 sakundalam - Syã. 

3 haritãnũpã - Ma; 
haritãnupã - Syã; 
haritãnopã - PTS. 

4 pokkharanĩ - Ma. 

5 cakkavãkapakũjitã - Ma; 
cãkavãkũpakujjitã - Syã. 

6 tãnica - Ma. 

7 teyeva ãrãmavanupacãrã - Ma; 

teyeva ãrãmavanũpacãrã - Syă. 


8 sunnamva - Ma; 
sunííanca - Syã. 

9 vimãnã - PTS. 

10 obhãsantã - Syã. 

11 dibyam - Ma, Syã. 

12 bhuttã - Ma, Syã, PTS. 

13 sabbakãma - Ma, Syã, PTS. 

14 etãdisam hitvã - Ma, Syã; 
etãdisam disvã - PTS. 

15 sãdhinarãjajãtakam - Syã; 
sãdhĩnajãtakam - PTS. 
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2145. “CỖ xe giống như vật vay mượn, tài sản giống như vật vay mượn, 
tương tự như vậy, chính việc thành đạt này là do duyên ban phát từ người 
khác. 

2146. Và trầm không thích điều ấy, là việc do duyên ban phát từ người 
khác. Các phước báu đã được tự mình tạo ra, tài sản ấy là dành riêng cho 
trầm. 


2147. Trẫm đây, sau khi đi đến cõi người, sẽ làm nhiều việc thiện với việc 
bố thí, với việc thực hành bình dâng, với việc tự chế ngự, và với việc rèn 
luyện. Sau khi làm điều ấy, trầm được an lạc và sau này không bị hối tiếc.” 


2148. “Những mộng đồng này đây, con kênh đào khéo uốn quanh này, 
những đầm cỏ xanh mướt này đây, những con sông, những dòng suối này. 


2149. Những hồ sen đáng yêu này đây với những con hồng hạc kêu ríu rít, 
được che phủ bởi những loài thủy thảo và bởi những hoa sen hồng sen xanh. 
Những người đã yêu mến những nơi này của trầm, vậy họ đã đi đến phương 
trời nào? 


2150. Ở đây, những đồng ruộng ấy, khoảnh đất kia, những khu vườn nọ, 
các khu rừng ấy, những vùng phụ cận này, trầm không nhìn thấy chính 
những người dân ấy của trầm. Này Nãrada, hướng này đối với trầm hình như 
hoàn toàn rỗng không. 


2151. Trâm đã nhìn thấy các cung điện chiếu sáng bốn phương, đã diện 
kiến vị Thiên Vương, và đã diện kiến chư Thiên ở cõi Tam Thập. 


2152. Trẫm đã sống ở cung Trời, đã được cung phụng các dục không 
thuộc về nhân loại, ở giữa chư Thiên cõi Tam Thập có sự thành đạt các dục 
tuyệt trần. 


2153. Trẫm đây, sau khi đã nhìn thấy như thế, đã đi đến nơi này vì việc 
phước thiện. Trẫm sẽ thực hành mỗi thiện pháp, trầm không có ham muốn 
với vương quyền. 


2154. Trẫm sẽ thực hành đạo lộ đưa đến sự bình an, đạo lộ ấy đã được các 
bậc Chánh Đẳng Giác thuyết giảng, đạo lộ mà những vị có sự hành trì tốt đẹp 
đang đi.” 

11. Bổn Sanh Đức Vua Sãdhĩna. [494] 
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2155. Raja avoca vidhuram 1 dhammakamo yudhitthilo, 
brãhmane vidhura 2 pariyesa sĩlavante bahussute. 

2156. Virate methunã dhammã ye me bhuryeyyum 3 bhcỹanam, 
dakkhinam samma dassãma yattha dinnam mahapphalam. 

2157. Dullabhã brãhmanã deva sĩlavanto bahussutã, 

viratã methunã dhammã ye te bhunjeyyum 3 bhcỹanam. 

2158. Dasa khalu mahãrậja yã tã brãhmanajãtiyo, 
tesam vibhangam vicayam 4 vitthãrena sunohi me. 

2159. Pasibbake gahetvãna punne mũlassa samvute, 
osadhiyo 5 ganthenti nahãyanti 6 japanti ca. 

2160. Tikicchakasamã rậja tepi vuccanti brãhmanã, 
akkhãtã te mahãrặja tãdise nipatãmase. 

2161. Apetă te 7 brahmannã 8 (iti rậjã koravyo 9 ) 
na te vuccanti brãhmanã, 

annepi 10 vidhura 2 pariyesa 
sĩlavante bahussute. 

2162. Virate methunã dhammã ye me bhunjeyyum 3 bhojanam, 
dakkhinam samma dassãma yattha dinnam mahapphalam. 

2163. Kimkinikãyo 11 gahetvãna 12 ghosenti puratopi te, 
pesanãnipi gacchanti rathacariyãsu sikkhare. 

2164. Paricãrakasamã rậja tepi vuccanti brãhmanã, 
akkhãtã te mahãrặja tãdise nipatãmase. 

2165. Apetã te brahmannã 8 (iti rãjã koravyo 9 ) 
na te vuccanti brãhmanã, 

anne vidhura 2 pariyesa 
sĩlavante bahussute. 


1 vidhũram - Syã, PTS. 

2 vidhũra - Syã, PTS, evam sabbattha. 

3 bhunjeyyu - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 

4 vibhaủgavicayam - Syã. 

5 osadhikăyo - Ma, PTS; osadhikăye - Syã. 

6 nhãpayanti - Ma, Syã. 

7 te ca - Ma, Syã, evam sabbattha. 


8 brãhmannã - Syã, PTS, evam sabbattha. 

9 iti rãjã korabyo - Ma; 

iti rãjã ca korabyo - Syã, evam sabbattha. 

10 anne - Ma, Syã, PTS. 

11 kimkiniyo - Syã; 
kimkanikãyo - PTS. 

12 gaiietvã - Ma, PTS. 
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2155. Đức vua yêu thích thiện pháp Yudhitthila đã nói với Vidhura rằng: 
“Này Vidhura, hãy tìm kiếm các vị Bà-la-môn có giới hạnh, có kiến thức, - 


2156. - đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trầm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo íớn.” 


2157. “Tâu bệ hạ, khó có được những vị Bà-la-môn có giới hạnh, có kiến 
thức, đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của bệ 
hạ. 


2158. Tâu đại vương, thật vậy, có mười hạng là dòng dõi Bà-la-môn. Xin 
bệ hạ hãy lâng nghe sự phân tích và xếp loại về họ một cách chi tiết của thần. 


2159. Các vị mang các túi xách chứa đầy rẽ cây được buộc lại, tổng hợp 
các phương thuốc, làm công việc tâm rửa, và lẩm nhẩm chú thuật. 


2160. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như các thầy thuốc, cũng được gọi là Bà- 
la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn các 
vị như thế ấy?” 


2161. (Đức vua Koravya đã nói ràng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác cũng có giới hạnh, có kiến thức, - 


2162. - đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trầm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo íớn.” 


2163. “Các vị ấy cầm lấy cái cồng và đi phía trước khua vang. Các vị còn 
chuyển tin nhấn, học tập về các cách điều khiển cỗ xe. 


2164. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như những người hầu, cũng được gọi là 
Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn 
các vị như thế ấy?” 


2165. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, - 
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2166. Virate methuna dhamma ye me bhunjeyyum bhojanam, 
dakkhinam samma dassãma yattha dinnam mahapphalam. 

2167. Kamandalum gahetvãna vankadandanca brãhmanã, 
paccupessanti rặjãno gãmesu nigamesu ca, 
nãdinne vutthahissãma gãmamhi ca vanamhi ca. 1 

2168. Niggãhakasamã rặja tepi vuccanti brãhmanã, 
akkhãtã te mahãrậja tãdise nipatãmase. 

2169. Apetã te brahmannã (iti rậjã koravyo) 
na te vuccanti brãhmanã, 

anne vidhura pariyesa 
sĩlavante bahussute. 

2170. Virate methunã dhammã ye me bhunjeyyum bhojanam, 
dakkhinam samma dassãma yattha dinnam mahapphalam. 

2171. ParũỊhakacchanakhalomã 2 pankadantă rajassirã, 
okiọọã rajarenũhi yãcakã vicaranti te. 

2172. Khãnughãtasamã rặja tepi vuccanti brãhmanã, 
akkhãtã te mahãrặja tãdise nipatãmase. 

2173. Apetã te brahmannã (iti rậjã koravyo) 
na te vuccanti brãhmanã, 

anne vidhura pariyesa 
sĩlavante bahussute. 

2174. Virate methunã dhammã ye me bhunjeyyum bhojanam, 
dakkhinam samma dassãma yattha dinnam mahapphalam. 

2175. Harĩtakam 3 ãmalakam ambam jambuvibhĩtakam, 4 
labujam dantaponãni beluvã badarãni ca. 5 

2176. Rậjãyatanam ucchuputam 6 dhũmanettarn madhu-anjanam, 7 
uccãvacãni paniyãni vipanenti 8 janãdhipa. 

2177. Vãnijakasamã rậja tepi vuccanti brãhmanã, 
akkhãtã te mahãrặja tãdise nipatãmase. 

2178. Apetă te brahmannã (iti rặjã koravyo) 
na te vuccanti brãhmanã, 

anne vidhura pariyesa 
sĩlavante bahussute. 


1 gãmamhi vã vanamhi vã - Ma; gãmamhi nigamamhi vã - Syã. 

2 nakhã - Ma. 

3 harĩtakam - Ma, Syã. 5 padarãni ca - PTS. 

4 ambam jambum vibhĩtakam - Ma; 6 ucchupũtam - Syã. 

ambam jambum vibhedakam - Syã; 7 madhunjanam - Syã. 

ambajambuvibhĩtakam - PTS. 8 vikĩụanti - Syã. 
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2166. - đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trầm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo íớn.” 


2167. “Các vị Bà-la-môn cầm lấy bầu nước uống và cây gậy cong, rồi tiếp 
cận các vị vua ở các thôn làng và các thị trấn (nói rằng): ‘Ở trong làng và ở 
trong rừng, khi chưa được bố thí, chúng tôi sẽ không đứng lên.’ 

2168. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như những người thu thuế, cũng được 
gọi là Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta 
chọn các vị như thế ấy?” 


2169. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, - 

2170. - đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trầm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo íớn.” 

2171. “Những vị có móng tay chân và lông nách mọc dài, có răng bị đóng 
bọn, có đầu lấm bụi, được phủ đầy những bụi bặm, các vị ấy là những hành 
khất đi lang thang. 


2172. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như những người đào bứng gốc cây, cũng 
được gọi là Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải 
chúng ta chọn các vị như thế ấy?” 

2173. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, - 


2174. - đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trầm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo íớn.” 

2175. 2176. “Tâu quân vương, các vị bán các loại loại hàng hóa có giá trị 
cao thấp khác nhau như là: trái harĩtaka, trái ãmalaka, trái xoài, trái mận 
đỏ, trái vibhĩtaka, trái sa-kê, các cây chà răng, trái beluva, các trái táo, trái 
rãjãyatana, mía và mật đường, ống xông khói, mật ong và thuốc nhỏ mât. 

2177. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như các thương buôn, cũng được gọi là 
Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn 
các vị như thế ấy?” 

2178. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, - 
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2179. Virate methuna dhamma ye me bhunjeyyum bhojanam, 

dakkhinam samma dassãma yattha dinnam mahapphalam. 


2180. Nikkhantabhikkham 1 bhunjanti gãmesveke purohitã, 
bahũ te 2 patipucchanti 3 andacchedã nilanchakã, 4 
pasũpi tattha haníĩanti mahisã 5 sũkarã ajã. 


2181. Goghatakasamacara 6 tepi vuccanti brahmana, 
akkhãtã te mahãrặja tãdise nipatãmase. 


2182. Apetã te brahmannã (iti rậjã koravyo) 
na te vuccanti brahmanã, 
anne vidhura pariyesa 
sĩlavante bahussute. 


2183. Virate methuna dhamma ye me bhunjeyyum bhojanam, 

dakkhinam samma dassãma yattha dinnam mahapphalam. 


2184. Asicammam gahetvana khaggam paggayha brahmana, 
vessapathesu titthanti sattham abbãhayantipi. 


2185. Sama gopanisadehi tepi vuccanti brahmana, 
akkhãtã te mahãrặja tãdise nipatãmase. 

2186. Apetã te brahmaímã (iti rậjã koravyo) 
na te vuccanti brahmanã, 

anne vidhura pariyesa 
sĩlavante bahussute. 


2187. Virate methuna dhamma ye me bhunjeyyum bhojanam, 

dakkhinam samma dassãma yattha dinnam mahapphalam. 


2188. Aranne kutikam katva kutani karayanti te, 

sasabiỊãre 7 bãdhenti ãgodhã macchakacchapam. 


1 nikkhittabhikkliam - Ma, Syã. 

2 bahũ ne - Syã. 

3 paripucchanti - Ma, Syã. 

4 nilancakã - Syã; tilanchakã - PTS. 


mahimsã - Ma, Syã. 
goghãtakasamã rãja - Ma, Syă, PTS 
sasaviỊãre - Syã. 
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2179. - đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trầm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo íớn.” 1 


2180. “Một SỐ viên quan tế tự thọ dụng bữa ăn ngoại lệ ở các ngôi làng, 
Nhiều người hỏi các vị ấy (về chiêm tinh, bói toán). Các vị là những người 
thiến và đóng dấu các con thú. Tại nơi ấy, thậm chí các con thú như trâu, heo 
rừng, dê bị giết chết. 


2181. Tâu bệ hạ, các vị ấy, có hành vi giống như các đồ tể, cũng được gọi là 
Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn 
các vị như thế ấy?” 


2182. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, - 


2183. - đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trầm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo íớn.” 


2184. “Sau khi cầm lấy thanh gươm và mộc che, các vị Bà-la-môn đã giơ 
cao thanh kiếm, đứng ở các con đường của thương buôn, rồi còn hộ tống 
đoàn xe nữa. 


2185. Tâu bệ hạ, các vị ấy, tương đương với những kẻ giữ bò hay những 
người man rợ, cũng được gọi là Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã 
được kể ra; có phải chúng ta chọn các vị như thế ấy?” 


2186. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, - 


2187. - đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trầm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo íớn.” 

2188. “Sau khi làm căn chòi nhỏ ở trong rừng, họ cho làm những cái bẫy 
và đánh bât các con thỏ, mèo rừng, kỳ đà, cá, và rùa. 


1 Tam Tạng PăỊi của Miến Điện, Thái Lan, và PTS của A nh Quốc còn có thêm hạng Bà-la- 
môn thứ 11 ở giữa hai câu kệ 2179 - 2180 (Xem phần Phụ Lục ở trang 356). Căn cứ vào tựa 
đề “Dasabrăhmanajãtakarn - Bổn Sanh Mười Hạng Bà-La-Môn” thì Tam Tạng của Sri 
Lanka hợp lý hơn. (ND). 
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2189. Luddaka te maharaja' tepi vuccanti brahmana, 
akkhãtã te mahãrậja tãdise nipatãmase. 

2190. Apetã te brahmaímã (iti rậjã koravyo) 
na te vuccanti brahmanã, 

anne vidhura pariyesa 
sĩlavante bahussute. 


2191. Virate methuna dhamma ye me bhunjeyyum bhojanam, 

dakkhinam samma dassãma yattha dinnam mahapphalam. 


2192. Anne dhanassa kamahi 1 2 hetthamance pasakkhita, 3 
rậjãno upari nahãyanti 4 somayãge upatthite. 

2193. Malamajjakasamã 5 rãja tepi vuccanti brãhmanã, 
akkhãtã te mahãrậja tãdise nipatămase. 

2194. Apetã te brahmannã (iti rậjã koravyo) 
na te vuccanti brahmanã, 

anne vidhura pariyesa 
sĩlavante bahussute. 


2195. Virate methuna dhamma ye me bhunjeyyum bhojanam, 
dakkhinam samma dassãma yattha dinnam mahapphalam. 

2196. Atthi 6 brãhmanã deva sĩlavanto bahussutã, 

viratã methunã dhammã ye te bhunjeyyum bhojanam. 

2197. Ekanca bhattam bhunjanti na ca majjam pivanti te, 
akkhãtã te mahãrặja tãdise nipatãmase. 

2198. Ete kho brãhmanã vidhura sĩlavanto bahussutã, 
ete vidhura pariyesa khippanca te 7 nimantayã ”ti. 

12. Dasabrãhmanajãtakam. 


1 te luddakasamã rãja - Ma, Syã. 

2 kãmã hi - Ma, Syã. 

3 pasakkitã - Ma. 

4 nhãyanti - Ma, Syã. 


5 malamajjasamã - Syã; 
malamajjanasamã - PTS. 

6 atthi kho - Ma, Syã, PTS. 

7 ne - Ma, Syă. 
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Nhóm Linh Tinh 


2189. Tâu bệ hạ, họ là những người thợ săn, các vị ấy cũng được gọi là Bà- 
la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn các 
vị như thế ấy?” 


2190. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, - 


2191. - đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trầm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo íớn.” 


2192. “Những vị khác với sự mong muốn về tài sản, đã nằm dài bên dưới 
gầm giường, và các vị vua tắm ở bên trên vào lúc lẽ tế Soma được chuẩn bị. 


2193. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như các người thợ cạo, cũng được gọi là 
Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn 
các vị như thế ấy?” 


2194. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, - 


2195. - đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trầm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo íớn.” 


2196. “Tâu bệ hạ, có những vị Bà-la-môn có giới hạnh, có kiến thức, đã 
kiêng cữ pháp đôi lứa, những vị ấy có thể thọ dụng vật thực của bệ hạ. 


2197. Các vị ấy ăn một bữa và không uống chất say. Tâu đại vương, những 
vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn các vị như thế ấy?” 


2198. “Này Vidhura, các vị Bà-la-môn này châc chấn là có giới hạnh, có 
kiến thức. Này Vidhura, hãy tức tốc tìm kiếm các vị này và hãy thỉnh mời các 
vị ấy. 

12. Bổn Sanh Mười Hạng Bà-La-Môn. [495] 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Pakinnakanipato 


2199. Sukhumalarupam disvana 1 rattha vivanamagatam, 
kũtăgãravarũpetam mahãsayanamupãsitam. 2 

2200. Tassa te pemakenãham adãsim baddhamodanam, 3 
sãlĩnam vicitam bhattam sucim mamsũpasecanam. 4 

2201. Tam tvam bhattam patiggayha 5 brãhmanassa apãpayi, 6 
attãnam 7 anasitvãna koyam dhammo namatthu te. 

2202. Ãcariyo brãhmano mayham kiccãkiccesu vyãvato, 
garu ca ãmantanĩyo 8 dãtumarahãmi bhojanam. 

2203. Brãhmanamdãni pucchãmi gotamam rặjapũjitam, 
rậjã te bhattarn pãdãsi sucim mamsũpasecanam. 4 

2204. Tam tvam bhattarn patiggayha 5 isissa bhojanam adã, 
akhettannũsi dãnassa koyam dhammo namatthu te. 

2205. Bharãmi putte 9 dãre ca gharesu gathito 10 aham, 
bhunje H mãnusake kãme anusãsãmi rậjino. 

2206. Ãrannakassa 12 isino cirarattarn tapassino, 
vaddhassa 13 bhăvitattassa dãtumarahãmi bhojanam. 

2207. Isincadãni pucchãmi kisam dhamanisanthatam, 
parũỊhakacchanakhalomam pankadantam rajassiram. 

2208. Eko araíìne viharasi nãvakankhasi jĩvitam, 
bhikkhu kena tayã seyyo yassa tvam bhojanam adã. 


2209. Khanantalukalambani 14 biỊalitakkaỊani ca, 15 

dhunam sãmãkanĩvãram sanghãriyam pasãriyam. 16 


1 disvã - Ma, Syã. 

2 upocitam - Syã, PTS. 

3 vaddhamodanam - Ma, Syã. 

4 sucimamsũpasecanam - Syã. 

5 patiggaỹha - PTS. 

6 adãsayi - Ma; adãpayi - Syã, PTS. 

7 attana - PTS. 

8 ãmantaniyo - Syã; 

ãmantaụĩyo - PTS. 


9 putta - Ma, Syã. 

10 gadhito - Ma, Syă. 

11 bhunja - Syã, PTS. 

12 ãrannikassa - Ma, Syã. 

13 vuddhassa - Ma, Syã. 

14 khanamãlukalambãni - Syã. 

15 bilãlitakkalãni ca - Ma, Syã; 
biỊãlitakkaỊãni ca - PTS. 

16 samhãriyam pahãriyam - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Linh Tinh 


2199. “Tôi đã nhìn thấy vị có vóc dáng thanh nhã, từ vương quốc đã đi 
đến vùng đất khô cằn, là người được sở hữu ngôi nhà mái nhọn cao quý, 
được cung phụng giường nằm cao sang. 


2200. Vì lòng yêu mến bệ hạ đây, thần đã dâng bệ hạ bữa cơm thượng 
hạng, được nấu với gạo sãli đã đãi sạch, tinh khiết, có trộn lẫn thịt. 


2201. Sau khi tiếp nhận bữa ăn ấy, bệ hạ đã bảo trao đến vị Bà-la-môn. Bệ 
hạ đã không ăn cho mình. Đây là pháp gì mà có được sự tôn kính của bệ hạ?” 


2202. “Vị Bà-la-môn là thầy dạy học của trâm, quán xuyến các công việc 
lớn nhỏ. Và vị thầy là nên được mời thỉnh; trầm nên dâng bữa ăn (đến vị 
thầy).” 


2203. “Giờ đây, tôi xin hỏi Bà-la-môn Gotama, vị được đức vua tôn vinh. 
Đức vua đã ban đến ngài bữa ăn tinh khiết, có trộn lẫn thịt. 


2204. Sau khi tiếp nhận bữa ăn ấy, ngài đã dâng bữa ăn đến vị ẩn sĩ. Ngài 
là người nhận biết bản thân không phải là thửa ruộng cho sự bố thí. Đây là 
pháp gì mà có được sự tôn kính của ngài?” 


2205. “Ta cưu mang các con và các người vợ. Ta bị trói buộc vào các căn 
nhà. Ta có thể hưởng thụ các dục của con người. Ta chỉ dạy cho đức vua. 


2206. Ta nên dâng bữa ăn đến bậc ẩn sĩ sống ở rừng, vị có sự khâc khổ 
trong thời gian dài, bậc trưởng thượng, có bản thân đã được tu tập.” 


2207. “Và giờ đây, tôi xin hỏi bậc ẩn sĩ gầy ốm, nổi đầy gân, có móng tay 
chân và lông nách mọc dài, có răng bị đóng bọn, có đầu lấm bụi. 


2208. Ngài sống một mình trong rừng, không mong mỏi về cuộc sống. Vị 
tỳ khưu là tốt hơn ngài về điều gì, mà ngài đã dâng bữa ăn đến vị ấy?” 


2209. “Ta đào các khoai mỡ và củ cải, các củ biịali và củ takkaịa. Ta đập 
giũ các hạt kê, lúa dại, gom lại rồi trải ra phơi khô. 
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Khuddakanikaye JatakapaỊi I 


Pakinnakanipato 


2210. Sakam bhisam madhum mamsam padaramalakani ca, 1 
tãni ãhatva 2 bhunjãmi atthi me so pariggaho. 

2211. Pacanto apacantassa amamassa akincano, 3 
anãdãnassa sãdãno dãtumarahãmi bhojanam. 

2212. Bhikkhuncadãni pucchãmi tunhĩmãsĩna subbatam, 
isi te bhattam pãdãsi sucim mamsũpasecanam. 4 

2213. Tam tvam bhattam patiggayha 5 tunhĩ bhunjasi ekako, 
nãnnam kanci nimantesi koyam dhammo namatthu te. 

2214. Na pacãmi na pãcemi na chindãmi na chedaye, 
tam mam akincanam natvã sabbapãpehi ãratam. 

2215. Vãmena bhikkhamãdãya dakkhiọena kamandalum, 
isi me bhattam pãdãsi sucim mamsũpasecanam. 4 

2216. Ete hi dãtumarahanti samamã 6 sapariggahã, 
paccanĩkamaham manne yo dãtãram nimantaye. 

2217. Atthãya vata me ajja idhãganji 7 rathesabho, 

ito pubbe na pajãnãmi s yattha dinnam mahapphalam. 

2218. Ratthesu giddhã rậjãno kiccãkiccesu brãhmanã, 
isĩ mũlaphale giddhã vippamuttã ca bhikkhavo ”ti. 

13. Bhikkhãparamparajãtakam. 

***** 


TASSUDDANAM 

Suva kinnaramukkakharậjina so 

bhisajãta mahesi kapotavaro, 

atha mora satacchaka vãnịjako 

atha rậja dasabrãhmanã bhikkhaparan ”ti. 

Pakinnakanipãto nitthito. 

—00O00-- 


1 badarămalakãni ca - Ma, Syã, PTS. 

2 ãharitvã - Ma; 
ãbhatva - PTS. 

3 sakincano - Ma, Syã, PTS. 

4 sucimamsũpasecanam - Syã. 


5 patiggayha - PTS. 

6 sammã - Syã. 

7 idhãgacchi - Ma, Syă, PTS. 

8 soham ajja pajãnãmi - Ma; 
yoham ajja pajãnãmi - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bôh Sanh I 


Nhóm Linh Tinh 


2210. Về rau cải, củ sen, mật ong, thịt thừa của thú rừng, táo rừng, và trái 
ãmalaka, ta mang về các thứ ấy và thọ dụng. Đối với ta, có sự bám víu ấy. 

2211. Là người nấu thức ăn, có vật sở hữu, còn chấp thủ, ta nên dâng bữa 
ăn đến vị không nấu, không có trạng thái chấp là của ta, không còn chấp 
thủ.” 

2212. “Và giờ đây, tôi xin hỏi vị tỳ khun đang ngồi im lặng, là bậc có sự 
hành trì tốt đẹp. Vị ẩn sĩ đã dâng đến ngài bữa ăn tinh khiết, có trộn lãn thịt. 

2213. Sau khi tiếp nhận bữa ăn ấy, ngài im lặng thọ dụng một mình. Ngài 
không mời mọc bất cứ người nào khác. Đây là pháp gì mà có được sự tôn 
kính của ngài?” 


2214. “Ta không nấu, không bảo người khác nấu, ta không cât gọt, không 
bảo người khác cât gọt; ta đã nhận biết ta đây không còn bất cứ ô nhiêm nào, 
đã được lánh xa tất cả các điều ác xấu. 

2215. Sau khi cầm vật thực bàng tay trái, bình nước bâng tay phải, vị ẩn sĩ 
đã dâng đến ta bữa ăn tinh khiết, có trộn lẫn thịt. 

2216. Chính những vị này nên bố thí, những người có trạng thái chấp là 
của ta, có sở hữu. Ta nghĩ rằng người nào mời thỉnh thí chủ là việc làm trái 
khuấy.” 


2217. “Quả thật vì lợi ích của ta mà hôm nay đấng thủ lãnh xa binh đã đi 
đến nơi này. Trước đây, ta không biết được vật đã được bố thí ở nơi nào có 
quả báo lớn. 


2218. Các vị vua bị tham đấm vào các quốc độ, các vị Bà-la-môn bị tham 
đẳm vào các công việc lớn nhỏ, các vị ẩn sĩ bị tham đâm vào các rễ và trái 
cây, còn các vị tỳ khưu được giải thoát hoàn toàn.” 

13. Bổn Sanh Vật Thực Theo Tuần Tự. [496] 

***** 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


Chim két, loài nhân điểu, chim ưng, y da dê thô cứng, 
các củ sen, hoàng hậu chánh cung, chuyện chim bồ câu, 
rồi chim công, với con heo rừng Taccha, người thương buôn, 
rồi đức vua Sãdhĩna, mười hạng Bà-la-môn, vật thực theo tuần tự. 

Nhóm Linh Tinh được chẩm dứt. 

—00O00— 
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PHỤ LUC 


Ghi theo Tam Tạng Miến Điện: 

247. Kasi-vãnijjam kãrenti, posayanti ajeỊake; 

Kumãriyo pavecchanti, vivãhantãvahanti ca. 

248. Samã ambatthavessehi, tepi vuccanti brãhmanã; 

Akkhãtã te mahãrậja, tãdise nipatãmase. 

Những vị thực hiện việc cày bừa, buôn bán, chăn nuôi dê cừu. Các vị gả 
cưới các cô con gái, họ đưa dâu và rước dâu. Các vị ấy, giống như Ambattha 
và Vessa, cũng được gọi là Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể 
ra; có phải chúng ta chọn các vị như thế ấy?” 

249. Apetă te ca brahmannã, (Iti rãjã korabyo) 

Na te vuccanti brãhmanã; 

Anne vidhura pariyesa, sĩlavante bahussute. 

250. Virate methunã dhammã, ye me bhunjeyyu bhojanam; 

Dakkhiụam samma dassãma, yattha dinnam mahapphalam. 

(Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh Bà-la- 
môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm các vị 
khác có giới hạnh, có kiến thức, đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể 
thọ dụng vật thực của trầm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở 
nơi nào vật đã được bố thí là có quả báo lớn.” 

--00O00-- 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 

JÃTAKAPÃLII 

(Bổn Sanh I) 

***** 

GÃTHÃDIPÃDASỦCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PÃLI 


Trang 


Trang 


A 

Akakkasam apharusam 250 

Akatannumakattãram 168 

Akatannussa posassa 30, 346 

Akatvã aparannassa 240 

Akaramhasa te kiccam 168 

Akãle vassatĩ tassa 90, 312 

Akãsi yoggam 

dhuvamappamatto 100 

Akittim disvãna sammantam 460 

Akilãsuno vannupathe 

khanantã 02 


Akkocchi mam avadhi mam 228, 326 
Akkodhano niccapasannacitto 258, 


474 

Akkodhano mittavã cãgavã ca 244 

Akkodhena jine kodham 62 

Akkosati yathãkãmam 204 

Akkhi bhinnã pato nattho 56 

Akkhettabandhu amamo nirãso 492 

Agãrã paccupetassa 228 

Agãrino annadapãnavatthadã 234 

Aggĩva tinakatthasmim 360 

Agge ca chetvã majjhe ca 416 

Agghanti macchã adhikam 

sahassam 150 

Aủgametam manussãnam 174 

Angãrajãtã pathavĩ 310 

Aủgãrãnamva jalitam 402 


A 

Acintitampi bhavati 472 

Acetanam brãhmana 

assunantam 168 

Accuggatã atibalatã 48 

Acchã savanti girivaranadiyo 482 

Ajannam jannasaiikhãtam 154 

Ajãtapakkhã tarunã 476 

Ajã yathã veỊugumbasmim 

baddhã 464 
Ajjasuveti puriso 242 

Ajjãpi me tam manasi 124 

Ajjãpi me tvam manasi 224 

Ajjhãyakam sabbasamattavedam 494 
AjjhãrũỊhãbhivaddhanti 292 

Annamannehi titthehi 10 

Annam bhanati vãcãya 246 

Annam hi lenam pariyesa 512 

Anne dhanassa kãmãhi 530 

Annepi tattha sakunã 476 

Anne socanti rodanti 210 

Anno uparimo vanno 100 

Atthakhuram kharãdiye 06 

Attha te bhãsitã gãthã 422 

Atthicchinnã pãnaharã 326 

Atthitam me manasmim me 118 

Addhatthapãdo catuppadassa 434 

Atikaramakarãcariya 48 

Atikkamma ramanakam 34, 226 
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Thư Mục Câu Kệ Pali 


A 

Aticiram nivãsena 450 

Atinnamyeva yãcassu 234 

Atisaro accasaro 348 

Attanã kurute lakkhim 244 

Attãnam sankamam katvã 282 

Attharassu palãsãni 216 

Attham carantam athavã 

anattham 244 

Atthãya vata me ajja 534 

Atthi brãhmanã deva 530 

Atthi me puriso deva 108 

Attho atthi sarĩrasmim 92 

Atra cassa hutam hoti 428 

Atricchã atilobhena 114 

Atha imam khuddakam 

pakkhim 292 

Athutthahi satthavãho 518 

Athopi vãnijã phĩtã 408 

Adandãvacaram maggam 522 

Adandiyam dandayati 434 

Adamha te vãri pahũtarũpam 76 
Adassanena morassa 194 

Adãsi dãnãni pure visayha 194 

Adeyyesu dadam dãnam 162 

Addasam kãma te mũlam 310 

Addasã pathavim gijjho 324 

Addãyate ayam rukkho 516 


Addhã tuvam panditakosi rãdha 186 
Addhã pajãnãmi ahampi etam 472 
Addhã pajãnãsi mametamãyum 280 
Addhã pãdanjalĩ sabbe 120 

Addhã mam yakkha jãnãsi 258 
Addhã rurũ annataro satam se 470 
Addhã have sevitabbã sapannã 258 
Addhã hi tãta satamesa dhammo 488 
Addhã hi dãnam bahudhã 

pasattham 318 
Addhã hi nũna migarãjã 144 

Addhã hi mam vo hitakãmã 430 


A 

Addhã hi saccam vacanam 

tavetam 510 
Adhamo migajãtãnam 76 

Adhammayãnam 

daỊhamãruhitvã 392 
Adhicca vede sãvittim 424 

Adhipatati vayo khano tatheva 398 
Anagãriyupetassa 288 

Anaủganassa posassa 258 

Anatthã tãta vaddhanti 340 

Anantadassĩ bhagavãhamasmi 278 
Anantapãyĩ sakuno 156 

Anabbhito tato ãga 210 

Anayam nayati dummedho 462 
Anariyakammam okkantam 372 
Anariyamariyena sahassanetta 194 
Analã mudusambhãsã 132 

Anavatthitacittassa 180 

Anãgatam patika\irãtha kiccam 420 
Anikkasãvo kãsãvam 106 

Aniccã vata saủkhãrã 38 

Anindho dhũmaketuva 360 

Anujjugãmi uraga dvijivha 504 
Anutĩracãri bhaddante 270 

Anutĩracãrĩ nanguttham 270 

Anuttare kãmagune samiddhe 164 
Anupãyena yo attham 20 

Anuvicca kaccãni karohi kiccam 302 
Anusãsasi mam yakkha 398 

Anũpalitto mama assamamhi 506 
Anekatãle narake 436 

Antopi so hoti pasannacitto 450 
Andhakãratimisãyam 304 

Annanca pãnanca dadãti saddho 384 
Annabhaccã ca bhaccã ca 140 

Apacantãpi dicchanti 376 

Apacinetheva kãmãni 422 

Apannakam thãnameke 02 

Aparampi samma te bãlyam 250 


538 



Thư Mục Câu Kệ Pali 


A 

Apãdakehi me mettam 94 

Apãyimha anaccimha 34 

Api ataramãnãnam 04 

Api kassapa mandiyã 172 

Api ce pattamãdãya 150,170, 336 
Api cepi dubbalo mitto 64 

Api ce mannatĩ poso 448, 

454,470 

Api dibbesu kãmesu 128 

Api nãma nam puna passe 330 

Api nũnaham marissam 482 

Api nũ hanukã santã 58 

Api passena semãno 10 

Api bhĩruke api jĩvitukãmike 482 

Api vĩraka passesi 96 

Api hantvã hato brũti 188 

Apetayam cakkhumã ekarãjã 66 

Apetã te brahmannã 524, 

526,528,530 
Apehi etto tvam kãỊi 242 

Appakena tuvam yakkha 266 

Appakenapi medhãvĩ 02 

Appatvã padavinnãnam 180 

Appamãnam hitam cittam 74 

Appamãno buddho 96 

Appampi ce nibbutim 

bhunjati yadi 338 

Appamhã appakam dajjam 426 

Appasmeke pavecchanti 376 

Appassa kammassa phalam 

mama yidam 310 

Appassãdã dukhã kãmã 402 

Appam pivĩtvãna nihĩnajacco 82 

Appam hi etam na hi 

dĩghamãyu 278 

Appãpi kãmã na alam 310 

Appicchassa hi posassa 260 

Appicchã appacintãya 260 

Appeva bahukiccãnam 78 


A 

Appossukko tãta tuvam nisĩda 488 
Appossukkodãni tuvam kapota 504 


Appo hutvã bahu hoti 350 

Aphalam madhuram vãcam 240 

Abaddhã tattha bajjhanti 48 

Abbahĩ vata me sallam 228, 

288, 374, 386 
AbbũỊham vata me sallam 208 

Abbhakkhãti abhũtena 204 

Abbhantaram nãma dumo 146 

Abbhuto vata lokasmim 520 

Abhave nandati tassa 438 

Abhikkhanam rãjakunjara 296 

Abhijãto te nãgo kãmam 456 

Abhijjamãne vãrismim 132 

Abhitthanaya pajjunna 30 

Abhidhãvatha bhaddante 404 

Abhidhãvathã ca patathã ca 110 

Abhutvã bhikkhasi bhikkhu 72 

Amãtãpitarisamvaddho 48 

Amãnanã yattha siyã 238 

Amittamajjhe vasato 260 

Amittahatthatthagatã 224 

Amittãnamva hatthattham 316 

Amitte tassa bhajati 438 

Ambatthakulassa khattiya 298 

Ambapakkodakam sĩtam 176 

Ambãhamaddam 

vanamantarasmim 284 

Ambho ko nãmayam rukkho 98 

Ambho na kira saddheỊ^yam 176 

Ambho ruhaka chinnãpi 88 

Amhãkampatthi puriso 108 

Amhe manussesu manussahimsa 338 
Ayanca te rãjaputti 502 

Ayamassakarãjena 98 

Ayameva kãlo na hi anno atthi 286 

Ayameva sã ahampi so ananno 88 


Ayameva so pingiya dhonasakho 208 
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A 

Ayam isĩ upasamasamyame rato 122 
Ayam puriso mama atthãkãmo 254 

Ayam mani veỊuriyo 148 

Ayam migo kicchagatassa 

mayham 474 

Ayam vã so mato seti 288 

Ayya tam na jahissãmi 134 

Arannã gãmamãgamma 202, 340 
Aranne kutikam katvã 528 

Araham sĩlasampanno 332 

Arãnam cakkanãbhĩnam 446 

Ariyo anariyam kubbãnam 124 

Alakkamãlĩ tipukannaviddho 496 

Alankatã suvasanã 198 

Alankato mattakundalĩ 374 

Aladdhapubbam laddhãnam 74 

Aladdhã cittam tapati 422 

Alametehi ambehi 196 

Alammetehi ambehi 98 

Alaso gihĩ kãmabhogĩ na sãdhu 188, 

206, 382 

Alam hi te jagghitãye 232 

Alikam bhãsamãnassa 312 

Alikam vata mam samma 224 

Alĩnacittam nissãya 64 

Alopasahasãkãrã 350 

Avadhi vata attãnam 102 

Avasimhã tavãgãre 198 

Avãriyapitã nãma 234 

Asakkhim vata attãnam 196 

Asaủkiyomhi gãmamhi 30 

Asantam yo paganhãti 60 


Asanthukam mam 

cirasanthutena 230 


Asanthutam mam 

cirasanthutena 178 

Asabbatthagãminim vãcam 50 

Asamekkhitakammantam 62 

Asampadãnen’ itarĩtarassa 54 


A 

Asamsayam jãtikhayantadassĩ 304 
Asãtam sãtarũpena 40 

Asãdum yadi vã sãdum 200 

Asã lokitthiyo nãma 26 

Asicammam gahetvãna 426, 528 
Asi tikkhova mamsamhi 202 

Asĩ yathã sunisito 402 

Asĩvisamva kupitarn 340 

Asĩho sĩhamãnena 190 

Asuddhabhakkhosi khanãnupãtĩ 338 
Asũci pũtilomosi 62 

Assa indasamo rãja 336 

Assatarĩrathanca ekamekam 434 

Assam gavam rajatam jãtarũpam 494 
Ahanca sãriputto ca 498 

Ahance daỊhadhammãya 286 

Ahanantamahantãram 224 

Ahanantamaghãtentam 224 

Ahameva eko idha majjhapatto 342 
Ahameva dubbhãsitam 

bhãsi bãlo 464 
Ahameva dũsiyã bhũnahatã 214 

Ahampi kho tam jãnãmi 242 

Ahampi mamsãni phalãni 

bhunje 338 
Ahampi samma bhunjãmi 378 

Aham kapismi dummedho 138 
Aham jãgaratam sutto 294 

Aham tam tãta yãcãmi 402 

Aham tam saranam samma 118 
Aham dasasatam vyãmam 292 
Aham natosmi bhaddante 100 

Aham pure giddhigato kapotiyã 504 
Aham pure saggagato ramãmi 520 
Aham ratthãni vicaranto 454 

Aham raho na passãmi 166 

Aham himam sãgarasevitantam 212 
Ahãsi me ambaphalãni pubbe 442 
Ahũ atĩtamaddhãnam 172 
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A 

Ãkinnaluddo puriso 258, 344 

Ãgamã nũna so saddo 298 

Ãgamissati me pãpam 298 

Ãgamehi mahãrãja 468 

Ãcaritãyam vitudam vanãni 98 

Ãcariyabhariyam sakhãbhariyam 426 
Ãcariyamanusatthãram 424 

Ãcariyo brãhmano mayham 532 

Ãcariyo mesi pitã ca mayham 498 

Ãdãya dandam parisumbha 

bhastam 274 

Ãdãya pattim paraviriyaghãtim 472 

Ãdittam vata mam santam 208, 

228, 288, 374, 386 
Ãdittasmim agãrasmim 316 

Ãdu pannã kimatthiyã 332 

Ãpãsu me yuddhaparãjitassa 130 

Ãmam pakkanca jãnanti 286 

Ãmisam vã dhanam vãpi 372 

Ãyatidosam nãnnãya 34 

Ãyunca vannanca manussaloke 396 

Ãrannakassa isino 138, 532 

Ãrã dũre na idha kadãci atthi 362 

Ãrogyamicche paramanca lãbham 34 
Ãvattanĩ mahãmãyã 132 

Ãvãsiko hotu mahãvihãre 496 

Ãvedhanca na passãmi 124 

Ãvellitasiủgiko hi mendo 432 

Ãsavo tãta lokasmim 452 

Ãsãvatĩ nãma latã 238 

Ãsimsetheva puriso 22, 470 

Ãsimseva tuvam rãja 238 

Ãsĩvisam mamaựi santam 116 

Asĩvisamva kupitam 340 

Ãsĩviso tãta pahũtatejo 360 

I 

Ingha ekapadam tãta 116 

Iủgha vaddhamayam pãsam 96 


I 

Inghassa pacchimam sãkham 516 

Iccete soỊasãkãrã 438, 440 

Icceva phandano issam 446 

Icceva vilapantiyã 322 

Iti phandanarukkhopi 446 

Itodãni patãyanti 250 

Ito bahutarã bhogã 226 

Ito satthãni gacchanti 250 

Itthiyo jĩvalokasmim 502 

Itthiyo tãta lokasmim 452 

Itthĩ siyã rũpavatĩ 88 

Idanca sutvã vacanam 

adhammo 394 

Idam kho tvam samãgamma 300 

Idam kho sã na jãnãti 158 

Idam tadãcariyavaco 106, 208 

Idam pure ninnamãhu 304 

Idam vatvãna hãrito 332 

Idam vatvã mahãrãjã 146 

Idam suvannakãyũram 306 

Idãni kho mam bhãyati 226 

Idãni khomhi sukhito arogo 232 

Idãni so idhãgantvã 150 

Idha ce hi nam virãdhesi 02 

Idhannapãnam sayanãsananca 356 

Idha sĩhã ca vyagghã ca 238 

Idhãgamã brahmãcãrĩ 192 

Idhũragãnam pavaro pavittho 62 

Idheva hamsa nipata 448 

Idhevãham vasissãmi 512 

Imanca jammam nekatikam 364 

Imanca jammam musalena 

hantvã 88 

Imanca te pitã bhadde 252 

Imasmim yeva nagare 296 

Imassa dandanca vadhanca 

datvã 444 

Imassudam yanti 

disodisam pure 514 
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I 

Imam tundehi pakkhehi 248 

Imam nerunti jãnanti 238 

Imam mayham hadayasokam 480 

Imam so sayanam seti 202 

Imã tã pokkharaniyo rammã 522 

Imãni tãni khettãni 522 

Imãni mam daddara tãpayanti 164 

Iminã ca tvam vayasã 396 

Ime sudam yanti disodisam pure 146 
Isincadãni pucchãmi 532 

Isĩnamantaram katvã 100 

Isĩnam hi sã sabbasamãgatãnam 496 
Issarãnam adhipatĩnam 452 

Issassa upakhandhamhã 446 

Isso vanãni carasi 446 

u 

Ukkatthe sũramicchanti 38 

Ukkã milãcã bandhanti dĩpe 486 

Ukkinnantaraparikham 396 

Uggaputtarãjaputtiyãnam 432 

Ucce vitapamãruyha 84 

Ucce sakuna demãna 158 

Ucchaủge deva me putto 28 

Utthehi amma kim sesi 388 

Utthehi kanha kim sesi 384 

Utthehi cora kim sesi 172 

Uddayhate na ramati 166 

Uttamangaruhã mayham 04 

Uttamattham labhitvãna 250 

Udakathalacarassa pakkhino 96 

Udayohamasmi kalyãni 398 

Udaram nũna annesam 476 

Udumbarã cime pakkã 158 

Udetayam cakkhumã ekarãjã 66 

Udeti ãpũrati veti cando 206 

Uddhaggarãjĩ migarãjã 512 

Uddhatabhattam aham tadã 298 

Uddham tapati ãdicco 310 


u 

Uddham pattosa vegena 324 

Upanĩyatidam manne 478 

Upari visãlã duppũrã 226, 348 
UpasãỊhakanãmãnam 72 

Uppajja me na mucceyya 358 

Uppajji me na muccittha 358 

Uppannãyam sarirajo 332 

Ubhayam me na khamati 92 

Ubho kumãrã pabbajitã 404 

Ubho khanjã ubho kunĩ 32 

Ubhopi palapante ’te 132 

Ummattikã ayam venĩ 344 

Ummujjanti nimujjanti 408 

Uragova tacam jinnam 210 

Ullaủghayitvã attãnam 282 

Usabhasseva te khandho 156 

Usabhã rukkhã gãviyo gãvã ca 32 
Usabhãhamaddam yũthassa 

majjhe 284 
Usabho ahũ balavã gãmikassa 504 
Ussãvova tinaggamhi 402 

Ussãhito jatilena 514 

UỊãravannã vata brãhmanã ime 428 


u 

ũnodaro yo sahate jighaccham 352 
ũratthi bhaggam patito 

khãribhãro 182 


E 

Ekaggacittã ca ekamekã 432 

Ekacintitova ayamattho 112 

Ekanca bhattam bhunjanti 530 

Ekapanno ayam rukkho 60 

Ekaputtako bhavissasi 122 

Ekassa caritam seyyo 326 

Ekã icchã pure ãsi 28 

Ekã nisinnã sucisannatũru 396 

Eko aranne girikandarãyam 212 
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E 

Eko aranne viharasi 532 

Eko ca tattha sakuno 476 

Ekova indo asure jinãti 514 

Ekova macco acceti 406 

Etanca te ruccati kãtiyãni 304 

Etanca te ruccati devarãja 302 

Etadeva hi me nãmam 240 

Etamãdĩnavam natvã 518 

Etampi disvã naraviriyasettha 102 

Etasmim te sulapite 350, 

460, 462 

Etasmim vanasandasmim 468 

Etassa kiccena idhãnupatto 130 

Etam daỊham bandhanamãhu 

dhĩrã 94 

Etam hi te durãjãnam 58 

Etãdisam dummatinã 364 

Etãdisam brãhmana disva 

yakkham 356 

Etãni kho sotthãnãni loke 384 

Etãsu ce jãyare suttamãsu 370 

Ete kho brãhmanã vidhura 530 

Ete ca yase hãpetvã 316 

Etena saccavajjena 500, 502 

Ete bhavanti ãkãrã 90 

Ete bhutvã pivitvã ca 476 

Ete bhũyyo samãyanti 172 

Etesa yo annataram labhitvã 244 

Ete hanatha bandhatha 518 

Ete hi dãtumarahanti 534 

Ettãva tesam pandiccam 316 

Ettheva te nihatã hĩnavãdã 510 

Etha lakkhana sĩtã ca 404 

Etha vyagghã nivattavho 138 

Edisam me inadãnam 478 

Erandã pucimandã vã 442 

Evanca me dadato sabbakãlam 430 
Evancalitam asanthitam 176 

Evanca sattã jãneyyum 08 


E 

Evanca so hoti tato ca pãpiyo 266 
Evance kanha jãnãsi 386 

Evance mam viharantam 218 

Evamãdipito loko 316 

Evamãpajjati poso 266 

Evametam tadã ãsi 134 

Evametam mahãrãja 332 

Evametam migarãja 232 

Evameva idhekacco 144, 256 

Evameva ime kãme 224 

Evameva tuvam brahme 136 

Evameva dukkulino anariyo 112 
Evameva nũna rãjãnam 68 

Evameva manussesu 94,190, 

224, 446, 492 
Evameva may am rãja 78 

Evameva yo dhanam laddhã 154 
Evamevam idhekacce 160 

Evamevam manussesu 118, 270 

Evampaham naggahe tassa pãde 508 
Evampi anupãyena 220 

Evampi idha vaddhãnam 324 

Evampi idha vuddhãnam 240 

Evampi gãmanigamesu pandito 264 
Evampi caturã nãrĩ 246 

Evampi lokãmisam opatanto 112 
Evampi vohãrasucim asãhasam 264 
Evambhũtassa te rãja 228 

Evambhũtassa me tãta 228 

Evam karonti sappannã 208, 386 
Evam cittam udapãdi 414 

Evam ce no viharatam 450 

Evam ce yãcamãnãnam 450 

Evam jãgaratam sutto 294 

Evam dhammam niram katvã 80 
Evam nissayasampanno 64 

Evam mandassa posassa 360 

Evam mittehi daỊhehi pandito 264 
Evam me pekkhamãnassa 396 
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E 

Evam yakkha sukhĩ hohi 268 

Evam yo samniramkatvã 294 

Evam luddaka nandassu 216, 268 
Evam sakka sukhĩ hohi 330, 332 
Evam satam hoti samecca rãja 392 
Evam sabbehi nãnehi 120 

Evam sunĩtena subhãsitena 310 
Evam so nihato seti 182 

Evam so suhito hoti 158 

Evetam hoti kattabbam 192 

Esa uppalasannãho 158 

Esa dhammo sigãlãnam 138 

Esa pãpacaro poso 468 

Esa bhiyyo pavekkhãmi 182 

Esasmãkam kule dhammo 192 

Esã te upamã rãja 284 

Esãhamajjeva upãramãmi 430 

Eso hi uttaritaro 172 

Ehi godha nivattassu 182 

Ehi tam upagũhissam 306 

Ehi tam patinessãmi 436 

Ehimam rathamãruyha 520 

Ehi mãnava orena bhikkham 266 

o 

Ogaha rahadam akaddamam 252 

Oddentu vãỊapãsãni 476 

Odahissãmaham passam 248 

Odãtamũlam 

sucivãrisambhavam 264 

Odãtavatthã suci allakesã 302 

Omadda khippam paỊigham 82 

Oropayassu kalyãụi 306 

Osadhi me dukkham me 478 

K 

Kacchapã kassapã honti 138 

Kacchapo pãvisĩ vãrim 96 

Katthasmim matthamãnasmim 358 


K 

Kanhãhi datthassa karonti heke 108 
Kanho kanho ca ghoro ca 424 

Kanhovatãyam puriso 348 

Katannumhi ca posamhi 364 

Katamo rahado akaddamo 252 
Katassa ceva kattã ca 198 

Katã me rakkhã katã me parittã 96 
Kathannu thalajo santo 270 

Katham karo kintikaro 

kimãcaram 510 

Katham jãgaratam sutto 294 

Katham bho brãhmano hoti 490 
Katham samuddamatari 184, 216 
Katham so brãhmano hoti 492 
Katham have bhãsati nãgarãjã 352 
Kanditena have brahme 288 

Kappo ca te baddhacaro ahosim 280 
Kamandalum gahetvãna 526 

Kamatthamabhisandhãya 142 

Kammam samekkhe vipulanca 

bhogam 348 
Kammãya nikkhamantãham 296 
Karanĩyãni mittãni 490 

Karandu nãma kaliủgãnam 284 
Kare sarikkho athavãpi settho 50 


Karomi te senaka etamattham 488 
Kalyãnadhammoti yadã janinda 76 
Kalyãnarũpo vatayam catuppado 182 


Kalyãnimeva munce>ya 36 

Kasanti vapanti te janã 416 

Kasinã pathavĩ dhanassa pũrã 398 

Kassa gãmavaram dammi 468 

Kãkanca passa latukikam 214 

Kãko tadã devadatto ahosi 254 

KãkoỊã kãkasaủghã ca 238 

Kã tvam suddhehi vatthehi 414 

Kãni kammãni kubbãnam 438 

Kãnissa kammãyatanãni assu 346 

Kã nu kãỊena vannena 242 
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K 

Kã nu te sã mahãnãga 388 

Kã nu dibbena vannena 242 

Kãmam aham jãnapadã ca sabbe 474 
Kãmam kandantu kumbhandã 202 

Kãmam kãmayamãnassa 420 

Kãmam janapado mãsi 470 

Kãmam patãmi nirayam 16 

Kãmam yahim icchasi 

tena gaccha 112 

Kãmam ruppatu vã mã vã 282 

Kãmãham baỊisam brũmi 436 

Kãmesu ce hannare bajjhare ca 498 

Kãyam eỊagalãgumbe 230 

Kãyam balãkã rucirã 140 

Kãyam balãkã sikhinĩ 140, 232 

Kãyena yo nãvahare 182 

Kãyo parabhojananti natvã 400 

Kãrayantã nagarãni 414 

Kãlanca natvã abhijĩhanãya 380 

Kãlanca natvãna tathãvidhassa 454 

Kãlam voham na jãnãmi 72 

Kãlingabhãradvãjam kãlingo 458 

Kãlingo bhãradvãjo 456, 458 

Kãle nikkhamanã sãdhu 108 

Kãlo ghasati bhũtãni 120 

Kãsãyavatthe sakune vadãmi 336 

Kãsikãni ca vatthãni 518 

KãỊãni kesãni pure ahesum 290 

KãỊã migã setadantã tava ime 70 

KãỊã migã setadantã mama ime 70 

KãỊe vã yadi vã junhe 08 

Kicchakãle kicchasaho 314 

Kinte uppajji no mucci 358 

Kinte jatãhi dummedha 56 

Kinte vatam kimpana 

brahmacariyam 368 

Kinnu ummattarũpova 384 

Kinnu kodhe ca dose vã 350 

Kinnu te akaram dhĩro 462 


K 

Kinnu te akaram bãlo 462 

Kinnu tvam baỊisam brũsi 436 

Kinnu rurũ garahasĩ migãnam 468 

Kinnu visam papãto vã 452 

Kinnu santaramãnova 206 

Kinnu subãhu taramãnarũpo 346 

Kimagghati tandulanãỊikãya 04 
Kimevãham tundilam 

anupucchim 464 

Kimpurisasevite gandhamãdane 484 
Kiso ca pandũ ca aham bhadante 506 
Kiso vivanno bhavati 404 

Kim andakã ime deva 166 

Kim annave kãni phalãni bhunje 338 
Kimkinikãyo gahetvãna 524 

Kim gijjha paridevasi 268 

Kim te jatãhi dummedha 182 

Kim sĩle kim samãcãre 242, 244 
Kim su naro jappamadhiccakãle 382 
Kimsũdha bhĩtã janatã anekã 398 
Kĩdisam te inadãnam 476 

Kĩdisãnissa pattãni 446 

Kìdiso tuyham parivãro 344 

Kĩva cirarn nu me yakkha 348 

Kukkutamanayo dandã 148 

Kuthãrihattho puriso 446 

Kuto nu ãgacchatha bho 

tayo janã 342 

Kumbhĩlakã sakunikã 514 

Kulaputtova j ãnãti 156 

Kulãvakã mãtali simbalismim 14 
Kusalũpadese dhitiyã daỊhãya ca 54 
Kuhim gatã kattha gatã 230 

Kũtavedĩ pure ãsim 422 

Kũtassa hi santi kũtakũtã 104 

Kena rãmappabhãvena 404 

Kena samvaravattena 406 

Kenesa yanno vipulo 

mahagghato 376 
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K 

Kocideva suvannakãyũrã 388 

Kotthannu tattha pũresi 476 

Ko te suto vã dittho vã 76 

Ko dutiyam asĩlassa 304 

Kodha jãgaratam sutto 294 

Kodhanã akatannũ ca 26 

Kodhano upanãhĩ ca 242 

Ko namhãkam idha sattu 512 

Konãyam lonatoyasmim 156 

Ko nu udditabhattova 138 

Ko nu kho bhagavã hetu 114 

Ko nu saddena mahatã 76 

Ko nu santamhi pajjote 220 

Komãrikã te hessãmi 246 

Koyam anariyo devo 388 

Koyam bindussaro vaggu 156 

Kyãham devãnamakaram 226 

KH 

Khaggam chattanca pãtinca 268 

Khanantãlukalambãni 532 

Khattiyã brãhmanã vessã 218, 

444, 492 

Khattiyo ca adhammattho 218 

Khattiyo jãtisampanno 502 

Khantibalo yuddhabalam 


vijetva 394 
Khantim have bhãsati nãgarãjã 352 


Khamanĩyam yãpanĩyam 320 

Khamyatassa mahãrãja 364 

Kharattacam mellam yathãpi 

satthavã 264 

Kharãjinã jatilã pankadantã 234, 

490 

Khãnughãtasamã rãja 526 

Khiddam ratim vippajahitva 

sabbam 352 

Khuddãnam lahucittãnam 412 


Khemam yahim tattha an udưito 54 


G 

Gangã kumudinĩ santã 318 

Gangãya sotasmim gahĩtanãvam 278 
Gajaggameghehi hayaggamãlihi 110 
Ganhãhi nãga kabaỊam 388 

Gathito ca ratto adhimucchito ca 236 
Gandhãrarãjassa puramhi 

ramme 390 

Gamanãgamanampi dissati 374 

Gambhĩracãri bhaddante 270 

Gavance taramãnãnam 190 

Gavam sahassam usabhanca 

nãgam 354 

Gavamva siủgino singam 420 

Gahapatĩ rãjapurise 454 

Gãme vã yadi vã ranne 80, 212, 234 
Gimhãnam pacchime mãse 334 

Gileyya puriso lobhã 272 

Gunehi etehi upeta khattiya 308 

Guyhanca tassa akkhãti 438 

Guyhanca tassa nakkhãti 438 

Goghãtakasamãcãrã 528 

Gottham majjam kirãsanca 452 

GH 

Ghatãsanasamãhetã 414 

Ghatãsanam kunjarim 

kanhasappam 414 

Ghamme pathe brãhmana 

ekabhikkhum 356 

Gharã nãnĩhamãnassa 114 


c 

Caje cajantam vanatham 

na kayirã 106,190 
Candãlaputto mama sampadãsi 442 


Catukkannamva kedãram 240 

Catuttham samacintesum 518 

Catudvãramidam nagaram 348 

Catuppadĩ tvam kalyãni 246 
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c 

Catuppado aham samma 62 

Catubbhi atthajjhagamã 42, 226 
Caturo janã potthakam 

aggahesum 464 

Catussadam gãmavaram 

samiddham 494 

Cattãrome mahãrãja 332 

Candanarasãnulittã 214 

Candãbham suriyãbhanca 54 

Cando ca suriyo ca ubho 

idhãgatã 430 

Cando ca suriyo ca ubho 

sudassanã 510 

Cammam vihananti eỊakassa 432 

Cara cãrikam lohitatunda mãcari 328 
Cãtuddasi pannarasi 502 

Cãleti kannam bhakutim karoti 186 
Cincãmãnavikã mãtã 436 

Cinnã kalingã caritã vanijjã 346 

Citrãni himavato pabbatassa 484 

Cirampi kho tam khãdeyya 86 

Cirampi bhakkho abhavissa 270 

Cirassam vata passãma 262 

Cirassam vata passãmi 156 

Ciram jĩvatu so rãjã 388 

Ciram sumedhe sukhinĩ 502 

Cirãnuvuttampi piyam manãpam 412 
Cutãpi eke khalitã sakammunã 486 
Cetabbarũpam cetesi 416 

CH 

Chatto ca ãjannaratham 152 

Chinnabbhamiva vãtena 282 

J 

ơanittamme bhavittamme 78 

ơappena mantena subhãsitena 224 

Jayo kalingãnam asayhasãhinam 162 
ơarũdapãnam khanamãnã 126 


J 

ơãnanto no mahãrãja 406 

Jãnãma tam na mayamsma 

mũỊhã 142 

Jivhã tassa dvidhã hoti 312 

Jivhã tassa na bhavati 312 

Jĩno rathassamanikundale ca 206 

ơĩvakanca matam disvã 40 

Jĩva vasassatam gagga 64 


Jivami voham naham matosmi 302 


N 

Nãtako no nisinnoti 178 

Nãtametam kuruủgassa 10 

Nãtĩnanca piyo hoti 152 

Nãtĩ me sukhasamvaddhã 416 

D 

Dayhamãno na jãnãti 210 


T 

Tacamva jinnam urago purãnam 510 


Tanca appanca ucchittham 80 

Tanca disvãna ãyantim 322 

Tanca bhadde mahesĩsi 146 

Tanca so samatikkamma 324 

Tato amatamãdãya 330 

Tato aham nikkhamissam 

bhadante 506 

Tato galavinĩtena purisã 364 

Tato ca rãjã sãdhĩno 520 

Tato janã nikkhamitvãna gãmã 504 
Tato nãgã nikkhamimsu 518 

Tato so nalinim gantvã 388 

Tatthattani vatappaddhe 184 

Tatheva titthati sĩsam 206 

Tatheva tvam avedesi 300 

Tatheva punnã pãtiyo 22 

Tathevekassa kalyãnam 52 

Tadeva me tvam vidito 188 
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T 

Tapasã pajahanti pãpakammam 310 
Tapassiniyo pabbajitã 424 

Tapo nu te brãhmana 

bhimsarũpo 390 

Tamena passãmi parena nãrim 290 
Tambãni himavato pabbatassa 484 
Tayã mam hasitãpaủgi 298 

Tayã samuddamatarim 184 

Tayo girim antaram kãmayãmi 108 
Taramãno imam yãnam 404 

Tava aham na passãmi 414 

Tava saddhanca sĩlanca 140 

Taveva deva vijite 414 

Taveva rakkhãvaranam karonto 486 
Tasasi bhamasi lenamicchasi 252 

Tasmã kãle akãle ca 188 

Tasmã khane nãtikhane 128 

Tasmã tuleyya-m-attãnam 278 

Tasmã panditajãtiyo 188 

Tasmã mattannutã sãdhu 126 

Tasmã vineyya maccheram 376 

Tasmã sakhilavãcassa 136 

Tasmã satanca asatanca 80, 376 
Tasmã sabbena lokena 146 

Tasmãham pose vipulã bhavãmi 244 
Tasmã hi chandãgamanam 100, 314 
Tasmã hi te sukhino vĩtasokã 344 
Tasmã hi dhĩrassa bahussutassa 406 
Tasmã hi pandito poso 518 

Tassa kammassa kusalassa 296 

Tassa kammassa pharusassa 174 

Tassa cãsã samijjhittha 238 

Tassa tam dhũmagandhena 292 

Tassa tam vacanam sutvã 384 

Tassa te pemakenãham 532 

Tassa dohaỊinĩ bhariyã 154 

Tassa nãgassa vippavãsena 388 

Tassa puttã ca dãrã ca 240, 324 
Tassa sakko vatannãya 160 


T 

Tassãdãsi pasannatto 454 

Tassãham odahim passam 248 

Tassevam vilapantassa 256 

Tam tance anusoceyya 184 

Tam tam gãmapati brũmi 92 

Tam tam nãti paribbũỊham 408 
Tam tam vadãmi kosiya 426, 428 
Tam tãdisam kutamivodditam 

vane 372 

Tam tãdisam devavannam 464 
Tam tãham tãta yãcãmi 340 


Tam tvam bhattam patiggayha 532, 

534 

Tam passa samma phalimam 

uỊãram 328 
Tam mam kãmehi sampannam 304 


Tam mam na tapate baddho 284 

Tam mam vadhitumãganji 248 

Tam mam viyãyatam santam 284 

Tam lobhã pakatam kammam 336 

Tam vacanam anadhivãsento 458 

Tam vo vadãmi bhaddam vo 288, 

448 

Tam sutvã kãliủgo taramãno 458 

Tam sutvã rãjã kãliủgo 458 

Tãta mãnavako eso 76 

Tãtãti putto vadamãno 174 

Tãdisãya sumedhãya 502 

Tãnissa kammãyanatãni assum 346 
Tãnĩdha khettãni so bhũmibhãgo 522 
Tãham saram dukkhaseyyam 224 
Tikicchakasamã rãja 524 

Titthante no mahãrãje 406 

Tinamãsi palãsamãsi mendo 432 
Tinamiva vanamiva miyyãmi 480 
Tinam tinanti lapasi 192 

Tipancarattũpagamamhi cando 416 
Tmigãni himavato pabbatassa 484 
Tunhĩ ahũ kimpuriso sabhariyo 466 
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T 

Tumhe sĩhãnam vyagghãnam 260 

Tuvanca eko bhariyã ca te piyã 342 

Tuvam nu tattheva tadã ahosi 472 

Tuvam nu settho tvam 

anuttarosi 354 
Te andhakarane kãme 332 

Te kathannu karissanti 268 

Te ca tattha nisĩditvã 516 

Te ca tassa anãditvã 518 

Te ca tena asantutthã 126 

Te janã sukhamedhanti 204 

Te tattha kãlenupasankamitvã 510 

Te tattha thatvãna ubho janinda 390 

Te tattha bhutvã khãditvã 516 

Te tam kantãramãgamma 516 

Tedãni vakkaủga kimattham 

ussukã 142 

Te desã tãni vatthũni 52 

Tena pacchã vijigucchim 400 

Te pannasanthatã ramaniyã 482 

Te pabbatã tã ca kandarã 482 

Te pãpadhammã pasavetvã 

pãpam 498 

Te pupphasanthã ramaniyã 482 

Te mam dhammagune yuttam 406 

Te rukkhã samvirũhanti 292 

Tesanca dayamãnãnam 514 

Tesam ajagaram medam 324 

Tesãham pahito dũto 154 

Tesãham vacanam sutvã 406 

Te su udumbaramũlasmim 516 

Tesu cittam pasãdetvã 296 

Tvaũca kho mam pajãnãsi 126 

Tvaũca bhadde suciụụena 502 

Tvaũũeva maụinã channo 262 

Tvameva dãni makara 114 

Tvampi vassasatam jĩva 64 

Tvam khosi samma ummatto 344 

Tvam ca kho me mahãrãja 454 


T 

Tvam nu kho samma bãlosi 250 

Tvam nosi ũãti purimãsu jãtisu 430 

TH 

Thiyovatassajãyanti 314 

Thĩnaũhi cittam yathã vãnarassa 412 


D 

Dakkhe^ekapadam tãta 116 

Daddho vãhasahassehi 116 

Dadato ca me na khĩyetha 462 

Dadanti heke visame nivitthã 376 

Dada bhunja ca mã ca pamãdo 296 

Dadãmi te gãmavarãni panca 392 


Dadami te brahmana rohiụinam 130, 

182, 276 


Dadãmi vo brãhmanã 

nãgametam 142 

Dadãhi me gãmavarãni panca 390 

Dadeyya puriso dãnam 272 

Daddabhãyati bhaddante 180 

Dariyã sattavassãni 148 

Davappaluddho puriso 242 

Dasa khalu imãni thãnãni 422 

Dasa khalu mahãrãja 524 

Dasannakam tikhinadhãram 272 

Dasa vassasahassãni 406 

Daharassa yudhino cãpi 396 

Daharã ca hi ye vuddhã 404 

Daharim kumãrim 

asamatthapannam 362 

Daharo cãsi dummedha 230 

Daharo tuvam dassanĩyosi rãja 290 
DaỊhappamãnam mama 

ettha brahme 302 

DaỊham daỊhassa khipati 62 

Dãnanca Ịmddhanca 

samãnamãhu 316 

Dãsã ca dasso amỹĩvino ca 370 
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D 

Dãse kammakare pesse 500 

Dijã dijam kunapamãharantam 284 
Dijo dijãnam pavarosi pakkhi 486 

Ditthã mayã vane rukkhã 98 

Ditthã mayã vimãnãni 522 

Diyaddhakukku udayena 

kannikã 264 

Divã ca ratto ca mayã upatthitã 342 
Diso ce lahucittassa 276 

Disvã khurappe dhanuveganunne 134 
Disvã padamanuttinnam 08 

Disvã vadãmi nahi annato savam 238 
Dĩgham gacchatu addhãnam 198 

Dĩghuttarotthã jatilã 424 

Dukkham gahapatim sãdhu 316 

Dukkhũpanĩtopi naro sapanno 472 

Dukkho punabbhavo sakka 460 

Dujjacco ca sujacco ca 166 

Dujjĩvitam ajĩvimha 174 

Dutthassa pharusã vãcã 350 

Dutiyam samacintesum 516 


Duddadam dadamananam 80, 376 


Dubbannarũpam tuvam 

ariyavannĩ 256 

Dumo yadã hoti phalũpapanno 328 
Dummedhãnam sahassena 20 

Dullabhã brãhmanã deva 524 

Dussa me khettapãlassa 174 

Dũte te brahme pãhesim 452 

Dũto aham rãjidha 

rakkhasãnam 200 

Dũre suto ceva brahã ca rukkho 168 
Dũsito giridattena 82 

Devanca yakkham atha vã 

manussam 396 

Devatãnusi saggamhã 502 

Devaputto mahiddhiko 520 

Devamanussã catuppadã 176 

Devã na jĩranti yathã manussã 398 


D 

Devã musãvãdamupãtivattã 162 

Devĩ aham sankha 

mahãnubhãvã 356 

Devĩ viyaccharũpamã 298 

Dvayam yãcanako tãta 100 

Dvayam yãcanako rãja 180 

Dvãsattati gotama punnakammã 278 
Dve dve gahapatayo gehe 104 


DH 

Dhaj amaparimitam 


anantapãram 110 

Dhanuggaho asadiso 82 

Dhanuhatthakalãpehi 78 

Dhanum adejjham katvãna 468 

Dhanena dhannena ca attanãva 486 

Dhame dhame nãtidhame 24 

Dhammatthoham pure ãsim 270 

Dhammam caratha nãtayo 246 

Dhammam carãma na musã 

bhanãma 368 

Dhammam care yopi 

samunjakarn care 376 

Dhammam bhanãmi vedeha 282 

Dhamme ca ye 

ariyapavedite ratã 308 

Dhammena kira jãtassa 192 

Dhammena kira nãtĩnam 408 

Dhammena mante tava 

sampadãsim 444 

Dhammena vittameseyya 184 

Dhammo rahado akaddamo 252 

Dhammo have pãturahosi pubbe 392 
Dhammo have rakkhati 

dhammacãrim 370 

Dhammo have hato hanti 312 

Dhiratthu kandinam sallam 06 

Dhiratthu kãme subahũpi loke 336 

Dhiratthu tam annapãnam 448 
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DH 

Dhiratthu tam ãturam 

pũtikãyam 154 

Dhiratthu tam yasalãbham 150, 

170,336 

Dhiratthu tam visam vantam 28 
Dhiratthu mam mahãkãyam 184 
Dhiratthu subahũ kãme 400 

Dhĩrassa bãlassa have janinda 470 
Dhĩrã ca kho saủgatisanthavãni 392 
Dhĩro ca balavã sãdhu 276 

Dhĩro ca bhoge adhigamma 256 

Dhĩro ca vidhividhãnannũ 108 

Dhuttã sondã akatã 176 

Dhuttomhi samma sumukha 224 

N 

Na akãle vipekkheyya 344 

Na annave santi phalãni dhaủka 338 
Na idam dukkham adum 

dukkham 60 

Na idam visamasĩlena 64 

Na ussahe vane vatthum 450 

Na kannãyatamuttena 124 

Na kanho tacasã hoti 350 

Na katassa ca kattã ca 198 

Na kahãpanavassena 128 

Na kiratthi anomadassisu 296 

Na kiratthi rasehi pãpiyo 06 

Nakkhattayogam na pure abhãni 442 
Nakkhattayogam patimãnayãmi 442 
Nakkhattam patimãnentam 20 
Na kho ayam brãhmana 

bhojanatthã 302 

Na kho panetam subhanam 92 

Na kho me ruccati ãỊi 344 

Naiiguttham me avakkamma 320 
Na catthi ũnam kãmehi 402 

Na cãpi jhãpeti param 

na attanam 308 


N 

Na cãyamaggi tapati 102 

Nacãyu khĩnam maranam 

te dũre 520 

Na cãhametam jãnãmi 364, 

386, 522 

Na ceva sã kãlakatã 176 

Na cevaham tattha tadã ahosim 472 
Na jãtayam sãgaravãrivego 416 

Na takkaỊã santi na ãlupãni 366 

Na tassa vuddhi kusalappasatthã 226 
Na tam jitam sãdhu jitam 28 

Na tam daỊham bandhanamãhu 

dhĩrã 94 

Na tam pãdã vadhissãmi 108 

Na tam yãce yassa piyam jigimse 126 
Na tã ekassa na dvinnam 412 

Na tã pajãnanti katam na kiccam 412 
Na tãham tãta ahitãnukampĩ 366 

Na te katthãni bhinnãni 450 

Na te natã no pana kĩỊaneyyã 498 

Na te pĩthamadãyimhã 192 

Natthi anto kuto anto 174 

Natthi loke raho nãma 166 

Na tvam assattha jãnãsi 172 

Na tvam rãdha vijãnãsi 58 

Na nam umhayate disvã 90, 438 

Na nãmagottam ganhanti rãja 256 

Nanu jĩvite na ramasi 124 

Nanu te sutam brãhmana 

bhannamãne 162 

Nanu passasimam kãỊim 136 

Nanu mam samma jãnãsi 140 

Nanu mam hadayeti mannasi 122 

Na no dãthã na vijjanti 512 

Nandanti sarĩraghãtino 252 

Na pacãmi na pãcemi 534 

Na panditã attasukhassa hetu 380 

Na panditã vettanamãdiyanti 274 

Na pãpajanasamsevĩ 58, 266 
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N 

Na pãpasampavaủkena 266 

Namatthu saủghãnam 

samãgatãnam 148 

Na mantã mũlabhesajjã 386 

Na mam tapati ãtapo 310 

Na mam sĩtam na mam unham 14 
Na mãtaram vã pitaram 128 

Na me attho sahassehi 422 


Na me ayam tumhe vadhãya ajja 508 
Na me idam ruccati cakkavãke 338 
Na me tapo atthi na cãpi mantã 390 
Na me tvam putta ahitãnukampĩ 366 


Na me dãthã na vijjanti 514 

Name namantassa bhaje 

bhajantam 106,188 
Na me pitã vã mãtã vã 144 

Na me piyo ãsi akanhanetto 116 

Na me ruccati bhaddam vo 136 

Na me rucci migãlopa 240 

Na me veram tayã saddhim 476 

Na me sutam vã dittham vã 216 

Nayam nayati medhãvĩ 462 

Na yãcanãya napi pãtirũpã 394 

Nayidam cittavato lomam 128 


Nayidam niccam bhavitabbam 

brahmadatta 208 
Nayimassa vijjãmayamatthi kinci 128 


Nayimam mahim arahati 

pãnikappam 212 

Nayime devã napi 

gandhabbaputtã 466 

Na rãjaputta usuyyãmi 406 

Narãnamãrãmakarãsu nãrisu 196 
Navachandakedãni dĩyati 252 

Na vãcamupajĩvanti 272 

Na vãyasam no pana sapparãjam 254 
Na vãhametam bhunjãmi 378 

Na vãhametam saddahãmi 378 

Na vissase avissatthe 38 


N 

Na ve anatthakusalena 18, 20 

Na vedã samparãyãya 218 

Na ve dissanti sappannã 276 

Navena sukhadukkhena 98 

Na ve nindã suparivajjayetha 466 
Na ve piyam meti janinda tãdiso 250 
Na ve yãcanti sappannã 276 

Na ve suganham pathamena 

settham 418 

Na santi devã iccãhu eke 508 

Na santi devã pavasanti nũna 88 

Na santhavasmã paramatthi 

pãpiyo 70 

Na santhavasmã paramatthi 

seyyo 70 

Na santhavam kãpurisena kayirã 70 
Na samãdhiparo atthi 186 

Na sasassa tilã atthi 176 

Na sãdhu balavã bãlo 276 

Na suddhi secanenatthi 492 

Na so acchãdanam bhattam 256 

Na socanãya paridevanãya 224 

Na so mitto yo sadã appamatto 218, 

220 

Naha nũna rãjã jãnãti 286 

Nahanũnimassa ranno 214 

Na harãmi na bhanjãmi 258 

Na hi annannacittãnam 372 

Na hi annena pãnena 206 

Na hi vannena sampannã 136 

Nahi verena verãni 228, 326 

Na hi sattham sunisitam 188 

Na hi sabbesu thãnesu 306 

Na heva indo na seno 514 

Na heva kãmãna kãmã 314 

Na heva thitam nãsĩnam 184 

Na heva vedã aphalã bhavanti 236, 

490 


Na heva sabbattha balena kiccam 214 
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N 

Nãgo nãgabalo tattha 436 

Nãcintayanto puriso 48 

Nãccantavannã na bahũnam 

kantã 414 

Nãccantam nikatippanno 16 

Nãnnam sucaritam rãja 228 

Nãditthã parato dosam 434 

Nãdeyyesu dadam dãnam 162 

Nãnãcchandã mahãrãja 152 

Nãnãbhavã vippayogena tassã 504 

Nãnãrattehi vatthehi 492 

Nãnummatto nãpisuno 150 

Nãntalikkhabhavanenãham 230 

Nãbbhatĩtaharo soko 212 

Nãyam isĩupasamasamyame rato 122 
Nãyam gharãnam kusalo 128 

Nãyarp dhammam 

adhammam vã 120 

Nãyarp neru vibhajati 238 

Nãyarp pure unnamati 74 

Nãyam migãnam atthãya 424 

Nãyarp rukkho durãruho 22 

Nãyam sikhã punnahetu 52 

Nãrirn naro nijjhapayam 

dhanena 396 

Nãlam kabalam padãtave 12 

Nãsakkhãtigato poso 324 

Nãsmase katapãpamhi 372 

Nãssa sĩlam vijãnãtha 78, 

114, 246 

Nãham tumhe pasamsãmi 260 

Nãham tumhe vinindãmi 136 

Nãham punam na ca punam 60 

Nãham balãkã sikhinĩ 140 

Nikkhantabhikkham bhunjanti 528 

Nikkhantãya agãrasmã 344 

Niggãhakasamã rãja 526 

Nigrodhameva seveyya 06, 364 
Niccam ubbiggahadayã 56 


N 

Niccam ubbedhino kãkã 260 

Nirarn katvã aggimãdãya 

brãhmano 490 

Nisamma khattiyo ka}irã 188, 

206, 382 

Nihĩyati puriso nihĩnasevĩ 266 

Nìlãni himavato pabbatassa 482 

Nìluppalãbham vimalam 

anaggham 354 

Nekantamudunã sakkã 434 

Netam sĩhassa naditam 86 

Neva itthĩsu sãmannam 202 

Neva kinãmi napi vikkinãmi 426 

Neva tam upajĩvãma 258 

Neva dutthe nayo atthi 322 

Nevayyakassa sĩsam vã 208 

Neva sãlo na khadiro 446 

Nevãbhisajjãmi na cãpi kuppe 192 

Neso migo mahãrãja 474 

No ce assa sakã buddhi 282 

No ce labhetha nipakam 

sahãyam 326 

p 

Pakkhandinã pagabbhena 66 

Paiiko ca kãmã palipo ca kãmã 236 

Pacanto apacantassa 534 

Paccoroha mahãrãja 456 

Pancamam samacintesum 518 

Pannãya tittinam settham 422 

Pajjunnanãthã pasavo 466 

Paticca kammam na phusati 178 

Pathamam imam dassanam 

jãnato me 390 

Panãdo nãma so rãjã 132 

Panĩtam bhunjase bhattam 260 

Pattahatthã samanakã 424 

Pathavyã sãliyavakam 420 

Padakkhinato ãvattã 456 
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p 

Padutthacittassa na phãti hoti 152 

Panujja dukkhena sukham 

janinda 164 

Pappoti macco ativelabhãnĩ 464 

Pabbatũpatthare ramme 90 

Paradãranca disvãna 400 

Parapãnarodhã jĩvanto 160 

Pariggaham lobhadhammanca 

sabbam 352 

Paricãrakasamã rãja 524 

Parinãyakasampannã 514 

Paridevayamãno ce 404 

Pariplavantam pathavim 324 

Paribbaja mahã loko 170 

Paribhũto mudu hoti 436 

Parimutthã panditãbhãsã 326 

Parisankupatho nãma 324 

ParũỊhakacchanakhalomã 526 

ParũỊhakacchanakhalomo 262 

Pare ca na vijãnanti 326 

Parosatancepi samãgatãnam 42 

Parosahassampi samãgatãnam 40 

Pavãsã ãgato tãta 90 

Pavivekarasam pĩtvã 220 

Pavisitvã parakulam 452 

Pavissa kucchim mahato gajassa 506 
Pavuttam cassa sarati 438 

Pasibbake gahetvãna 524 

Pasũ manussã migaviriyasettha 488 

Passa saddhãya sĩlassa 86 


Passãmi voham daharim 

kumãrim 290 
Pahũtadhanno kasimã yasassĩ 494 
Pahũtabhakkham bahu 


annapãnam 418 
Pãthĩnam pãvusam maccham 378 
Pãnãtipãtamakarum somayãge 

upatthite 400 
Pãnãtipãtã viratassa brũmi 508 


p 

Pãnãtipãtã viratassa brũhi 508 

Pãnãtipãtã virato nu ajja 514 

Pãnãtipãtã virato nusajja 508 

Pãnãtipãtã viramãma sabbe 370 

Pãnãtipãtĩ pure ãsim 422 

Pãni ce muduko cassa 132 

Pãnissarã mudingã ca 430 

Pãpãni kammãni karitva rãja 236 

Pãpãni kammãni karotha rãja 490 

Pãposi kho rãjaputta 480 

Pãmojjakaranam thãnam 220 

Pãrileyyo tadã nãgo 498 

Pãsãdagato videhasettho 434 

Pãsãdam kãrayissãmi 414 

Piiigiyãni sabbalokissarassa 196 

Pitaramme mahãrãja 400 

Pitaro ca me ãsum pitãmahã ca 362 

Pitãmaho tãta sudubbalo te 366 

Piyam kho ãỊi te hotu 344 

Piyam kho ãỊi me hotu 344 

Pivanti ve mahãrãja 90 

Pĩtãni himavato pabbatassa 482 

Pucimandaparivãro 84 


Pucchãma kattãram 

anomapannam 352 
Punnam nadim yena ca 

peyyamãhu 100 


Puttadãrampi ce hantvã 120 

Puttã tassa na bhavanti 314 

Putto tyãham mahãrãja 04 

Putto vã pitaram yãce 402 

Puthusaddo samajano 326 

Puna pãpajjasi samma 140, 232 
Pubbeva khantĩ ca tapo ca 

mayham 164 

Pubbeva dãnã sumanã bhavãma 368 
Pubbe va maccam vijahanti 

bhogã 206 

Pubbevametam akkhamsu 322 


554 



Thư Mục Câu Kệ Pali 


p 


B 


Pubbeva sannivãsena 

114 

Bãrãnassam mahãrãja 

154 

Puratthãmukho nisinnosi 

320 

Balassa muỊhassa annukatano va 444 

Purãnakakkaro ayam 

98 

Bãlã ca kho saủgatisanthavãni 

392 

Purãnacorãna vaco nisamma 

10 

Bãlã ca mohena rasãnugiddhã 

420 

Purisã te mahãrãja 

454 

Bãlo kho tvamsi mãnava 

374 

Purisũsabham mannamãnã 

112 

Bãlo ca panditamãnĩ 

276 

Pure tuvam sĩlavatam sakãse 

158 

Bãlo vatãyam dumasãkhagocaro 

78 



Bãlo vatãyam sunakho 

118 

PH 


Beluvam patitam sutvã 

180 

Pharusã vata te vãcã 

174 

Brahã pavaddhakãyo 

190 

Pharusãhi vãcãhi pakubbamãne 

366 

Brãhmananceva vyagghanca 

516 

Phalassa upabhunjimhã 

330 

Brãhmanassa gãmavaram detha 

152 

Phalãnamiva pakkãnam 

404 

Brãhmanamdãni pucchãmi 

532 

Phutthassa me annatarena 


Brãhmane ca katham jahe 

166 

vyãdhinã 

154 

Brãhmano ajayũthena 

292 

B 


BH 


Bakassa ca pãvãrikassa ranno 

196 

Bhaginĩ uppalavannã 

498 

Baddhãkulikã mitamãỊhakena 

346 

Bhaccã mãtã pitã bandhũ 

490 

Balanca vata me khĩnam 

240 

Bhana samma anunnãto 

136 

Balam cando balam suriyo 

336 

Bhattattho bhattakãle yam 

452 

Bahucintĩ appacintĩ ca 

46 

Bhattam bhinnam hatã bhariyã 

234 

Bahunnam vijjati bhotĩ 

184 

Bhattumanãpassa pitã 

500 

Bahumpi ratto bhãseyya 

436 

Bhatturatthe parakkanto 

146 

Bahumpi so vikattheyya 

50 

Bhaddako vata yam pakkhĩ 

114, 

Bahumpetam asangi jãtaveda 

58 

246, 

478 

Bahumhi vata santamhi 

424 

Bhaddo vatãyam mãnavako 

422 

Bahussutam cittakathim 

334 

Bharassu mãtãpitaro 

268 

Bahussuto sutadhammosi 


Bharãmi putte dãre ca 

532 

sankha 

354 

Bharãmi mãtãpitaro 

268 

Bahum idam mũlaphalam 

512 

Bharukacchã payãtãnam 

216, 

Bahum petam vane kattham 

42 

408, 410 

Bahum bhandam apahãya 

348 

Bhavanti heke purisã 

372 

Bahũni thãnãni vicintayitvã 

274 

Bhave ca nandati tassa 

440 

Bahũni narasĩsãni 

120 

Bhikkhuncadãni pucchãmi 

534 

Bahũni rukkhachiddãni 

200 

Bhĩruyã nũna me kãme 

298 

Bahũsu vata santĩsu 

422 

Bhunja sãlim yathãkãmam 

478 

Bahũhi vattacariyãhi 

464 

Bhuttanca pĩtanca 


BaỊisam hi so niggilati 

428 

tavassamamhi 

478 
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BH 

Bhuttã mayã nivãpãni 248 

Bhutvã tinaparighãsam 126 

Bhũsam hi kuddhoti avekkhiyãna 306 


M 

Makkhĩ paỊãsĩ sãrambhĩ 242 

Macchãnam bhojanam datvã 150 

Maccherã ca pamãdã ca 376 

Manne sovannayo rãsi 16 

Manim anaggham ruciram 

pabhassaram 354 

Mandavya bhãsissam 

abhãsaneyyam 362 

Matamatameva rodatha 176 

Matam marissam rodanti 228, 288 
Matãna mamsãni bahũ susãne 504 

Madhuvannam madhurasam 224 

Madhu iti mannamãnã 224 

Manunnameva bhãseyya 12 

Manussasukhumãlãnam 262 

Manussasseva te sĩsam 180 

Manussasseva me sĩsam 180 

Manussindam jahitvãna 200 

Manussesu katam bhattam 378 

Mano ce te na panamati 178 

Mantãbhijappena purassa 

tuyham 442 

Mamanca disvãna 

pavaddhakãyam 254 

Mamannapãnam vipulam 

uỊãram 124 

Mama lohitabhakkhassa 168 

Mameva deva palitam na 

tuyham 290 

Mamevãyam mannamãno 142 

Mamesa sutano attho 268 

Mayanca bhariyã nãtikkamãma 370 

Mayham gãmavaram dehi 468 

Malamajjakasamã rãja 530 


M 

Mahatĩ vata te bondi 98 

Mahassãdã sukhã kãmã 400 

Mahãjanasamãgamamhi ghore 432 
Mahãbhayo bhimsanako 410 

Mahãmattã ca me atthi 408 

Mahãyitvãna sambodhim 460 

Mahãrãjassaham dhĩtã 242, 244 

Mahesĩ rucino bhariyã 500 

Mamsabhakkho tuvam rãja 292 
Mã kinci avacuttha gaủgamãlam 312 
Mã kho tam tãta pakkosi 76 

Mã ca putte mã ca patim 480 

Mãtaram pitaram vãpi 424, 426 

Mãtã ca pitã ca bhãtaro ca 398 
Mã tãta kujjhi na hi sãdhu kodho 234 
Mãtãpitã ca bhaginĩ bhãtaro ca 370 
Mãtã pitã ca me vuddhã 476 

Mãtãpitã samanabrãhmanã ca 394 
Mãtã me sã mahãrãja 388 

Mã tuvam cande rujji 480 

Mã te mitto amitto vã 232 

Mã tvam nadi rãjaputta 86 


Ma baliyam vippalapi na hi ’ssa 

tãdisam 110 


Mã brãhmana ittaradassanena 182 
Mã maddasamsu rodantam 180 
Mã mam apãdako himsi 94 

Mã mam tãta nivãresi 402 

Mã munikassa pihayi 12 

Mã me janapado ãsi 470 

Mãyãvino nekatikã 426 

Mãlanca so kãsikacandananca 494 
Mãliyo caturakkho ca 344 

Mã sãlukassa pihayi 150 

Mã su nandi icchati mam 26 

Mãssu kujjhi bhũmipati 234 

Migarãjã pure ãsim 248 

Migam tipallatthamanekamãyam 06 
Migãnam kotthuko anto 156 
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M 


Y 


Mittanca kayirãtha 


Yattha veri nivasati 42, 276 

suhaddayanca 

488 

Yatthãlaso ca dakkho ca 

238 

Mittarũpena bahavo 

372 

Yattheko labhate babbu 

56 

Mittarũpenidhekacce 

372 

Yathanno puriso hoti 

44 

Mittam sahãyanca karonti 


Yathã aggiva suriyo va 

408 

panditã 

486 

Yathã aham ito gantvã 

450 

Mittam sahãyam adhigamma 


Yathã ime vippavadanti yakkhã 

418 

pandito 

488 

Yathã uggatapam santam 

336 

Mittãni ve yassa bhavanti santo 

382 

Yathã kusova sassova 

408 

Mittãbhirãdhĩ cirameva jĩva 

474 

Yathã kesã ca massũ ca 

132 

MittãmaccaparibbũỊham 

402 

Yathã gilitvã baỊisam 

436 

Mitte tasseva bhajati 

438 

Yathã cãpo ninnamati 

266 

Mitto mittassa pãnĩyam 

400 

Yathã dadhimva khĩramva 

408 

Mitto have sattapadena hoti 

34 

Yatha nadi ca pantho ca 26, 414 

Mĩyetha bhariyã vajato mamajja 

274 

Yathã naỊova velũva 

410 

MiỊhena litta ruhirena makkhita 236 

Yathã pamsumutthim puriso 

224 

Muncathetam mahãnãgam 

388 

Yathãpi udakakumbho 

210 

Mutto ca bandhanã nãgo 

388 

Yathãpi kĩtã purisassupãhanã 

112 

Medhãvinampi himsanti 

332 

Yathãpi te sãgaravãrimajjhe 

418 

Moghancassa hutam hoti 

428 

Yathãpi dãrako candam 

210 

Moghã jãti ca vanno ca 

218 

Yathãpi bĩjam aggismim 

364 



Yathãpi rãjã nandeyya 

270 

Y 


Yathã mãnavako panthe 

144 

Yakkhaganasevite 


Yathã yãcitakam yãnam 

522 

gandhamãdane 

484 

Yathã vãcã ca bhunjassu 

52 

Yakkhohamasmi kalyãni 

396 

Yathã samam mannamãno 


Yanca anne na rakkhanti 

04 

pateyya 

444 

Yanca jannã kule jãtam 

224 

Yathãsaranamãdittam 

406 

Yanca hetum upãdãya 

416 

Yathã sãradikam bĩjam 

132 

Yato ca kho pandito ãpadãsu 

224 

Yathetam iti cĩti ca 

230 

Yato ca kho bahutaram 

126 

Yathodake ãvile appasanne 

84 

Yato ca jãneyya alabbhaneyyo 

224 

Yathodake acche vippasanne 

84 

Yato mam saratĩ rãjã 

100 

Yadã kacchapalomãnam 

318 

Yato yato garudhuram 

12 

Yadã kadãci manujesu brahme 

392 

Yatova jãneyya pasãdamattano 

308 

Yadã kãkã ulũkã ca 

320 

Yato viluttã ca hatã ca gãvo 

32 

Yadã kuthaủko sakuno 

320 

Yato sarami attanam 306, 410 

Yadã ca sarasampanno 

194 

Yattha posam na jãnanti 126,166 

Yada ta passanti samekkhamana 412 

Yattha bijani ruhanti 

334 

Yadã na passanti samekkhamãnã 412 
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Y 

Yadã nissenimãruyha 318 

Yadã parãbhavo hoti 72, 268 

Yadã pulasa pattãnam 320 

Yadã bimbotthasampanno 320 

Yadã makasadãthãnam 318 

Yadã matto ca ditto ca 154 

Yadã yadã yattha yadã 10 

Yadã sasavisãnãnam 318 

Yadã sãmuddikam nãvam 320 

Yadã surãghatam pĩtvã 320 

Yadi me ajja pãtarãsakãle 432 

Yadi hessati dassãma 194 

Yadesamãnã vicaranti loke 496 

Yadesamãnã vicarimha 512 

Yantam vasantasamaye 176 

Yante pavikatthitam pure 32 

Yannu gijjho yojanasatam 72, 268 
Yannu coram gahessanti 172 

Yannu pubbe vikatthittho 358 

Yannu samma aham 250 

Yamariyadhammena punanti 

vaddhã 384 

Yamãnayim somanassam 334 

Yamuddharim vahane 

vuyhamãnam 468 

Yametam parisappasi 192 

Yametam vãrijam puppham 258 

Yamhi jãte na passati 358 

Yamhi saccanca dhammo ca 72 

Yasassino uttamapuggalassa 190 

Yasassĩnam kule jãtam 134 

Yasam laddhãna dummedho 50 

Yasokaro punnakarohamasmi 392 
Yasmã ca panidhekacce 282 

Yasmã dãnam nãbhinandim 

kadãci 360 

Yasminca jayamãnasmim 358 

Yasmim mano nivisati 28, 448 

Yassa etãdisã assu 386 


Y 

Yassa ete tayo dhammã 24 

Yassa kãyena vãcãya 202, 340 

Yassa gãme sakhã natthi 174 

Yassa cittam ahãliddam 184 

Yassa cete na vijjanti 106 

Yassattã nãlamekova 212 

Yassatthã dũramãyanti 130 

Yassa divã ca ratto ca 130 

Yassa devã pitaro ca sabbe 382 
Yassa bhariyã tulyavayã samaggã 382 
Yassa maủgalã samũhatã 36 

Yassa rãjã bhũtapatĩ yasassĩ 384 
Yassa rukkhassa chãyãya 380, 518 
Yassa sammukhacinnena 168 

Yassa sãkhã palambanti 446 

Yassãhi dhammam manujo 

vijannã 380 
Yassete caturo dhammã 24,106 

Yasseva bhĩto na dadãti 

maccharĩ 376 
Yam annapãnassa pure labhãma 186 
Yam ussukã saủgharanti 148 

Yam ekarãjã pathavim vijetvã 496 

Yam enikũlasmim janam 

gahĩtam 278 
Yam etã upasevanti 132 

Yam kinci yitthamva hutam va 

mayham 356 
Yam tvam aủkasmim vaddhesi 226 

Yam tvam apãyesi bahũ 

manusse 278 


Yam tvam sukhenabhisamekkhase 


mam 356 

Yam tveva jannã sadiso mamanti 70 
Yam devasaủghã vandanti 502 

Yam na labbhã manussena 386 

Yam na sakkã pãletum 404 

Yam nissitã jagatiruham 

vihaủgamã 16 
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Y 

Yam nissitã jahati ruham 

vihangamã 334 
Yam nu lomam ahãresi 262 
Yam no apucchittha tuvam 

bhadante 506 
Yam passati na tam icchati 118 
Yam pucchito nam tam akkhã 96 
Yam brãhmano avãdesi 26 

Yam laddham tena tutthabbam 56 
Yam labhati na tena tussati 120 
Yam vanejo vanejassa 158 

Yam ve disvã kandarĩ 

kinnarãnam 196 
Yam satta vassãni 

mamãnubandhi 508 
Yam supanno supannena 84 

Yam hi kayirã tam hi vade 178, 

220, 240 

Yam hoti kiccam anukampakena 486 
Yãcako appiyo hoti 274 

Yãcanam rodanam ãhu 180 

Yã timsati sãramayã anujjukã 264 
Yã te sã bhariyã anariyarũpã 368 

Yã daỊiddĩ daỊiddassa 178 

Yãni karoti puriso 106, 208 

Yãni pure tvam devi 166 

Yã mantanã arannasmim 192 

Yã mesã vyãkãsi 

pamuncathetam 466 
Yãyannamanusãsati 46 

Yãyevãnusãsaniyã 234 

Yãva anussaram kãme 420 

Yãvatã caturo dĩpã 320 

Yãvatã candimasuriyã 

pariharanti 128 
Yãvatãsimsati poso 286 

Yãvadevassahu kinci 186 

Yãva nupajjati buddho 194 

Yãva yãva nighamsãma 148 


Y 

Yãva so mattamannãsi 126 

Yã sã ratĩ uttamã kãmabhoginam 396 
Ye kukkurã rãjakulamhi vaddhã 10 
Ye kuỊirã samuddasmim 134 

Ye keci atthi samanã pathavyã 510 
Ye kecime maccharino kadariyã 430 
Ye kecime suggatimãsasãnã 430 
Ye kenaci vannena 282 

Ye khattiyã se anisammakãrino 308 
Ye ca kãhanti ovãdam 90 

Ye ca kho nam pasamsanti 144 

Ye ca kho patisankhãya 224 

Ye ca sĩlena sampannã 180 

Ye cãpi me sakunã atthi baddhã 512 
Ye te bhavanti nãgã 456 

Ye dhammam nappajãnanti 294 
Yena eko ratho yãti 194 

Yena kãmam panãmeti 64 

Ye na kãhanti ovãdam 90 

Yena kenaci vannena 380 

Yena jãtena nandanti 358 

Yena jãtena nandissam 334 

Yena bhattãni paccanti 334 

Yena bhuttena yãpenti 334 

Yena mittena samsaggã 138 

Yena sattubilangã ca 46 

Yena sincanti dukkhitam 334 

Yenãbhibhũto kusalam jahãti 358 
Yenãsi kisiyã pandu 134 

Ye panditã atthadassã bhavanti 352 
Ye phalatthã sambhajanti 330 

Ye brãhmanassa samanassa 260 
Ye brãhmanã vedagũ 

sabbadhamme 66 

Yeme aham na jãnãmi 274 

Ye vaddhamapacãyanti 16 

Ye ve sakhĩnam sakhãro 

bhavanti 328 

Ye sannino tepi duggatã 54 
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Y 


Y 


Yesam na kadãci bhũtapubbam 

432 

Yo disvã bhikkhum 


Yesam rãgo ca doso ca 

294 

caranũpapannam 

256 

Yesam vo ediso dhammo 138. 

. 144 

Yo dukkhaphutthãya bhaveyya 


Yo attano dukkhamanãnuputtho 

454 

tanam 42,102 

Yo atthakãmassa hitãnukampino 

' 18, 

Yodha uppatitam attham 

306 


236 

Yo dhammaladdhassa dadãti 


Yo appadutthassa narassa 


dãnam 

316 

dussati 

224 

Yo na hanti na ghãteti 

378 

Yo alĩnena cittena 

22 

Yo nãvajãnãti sahãyamatte 

382 

Yo indriyãnam kãmena 

314 

Yo nĩliyam mandayati 

198 

Yo kopaneyye na karoti kopam 

352 

Yo paresam vacanãni 

218 

Yo ca appativekkhitvã 

434 

Yo pahatthena cittena 

22 

Yo ca etãni thãnãni 424, 

434 

Yo pãnabhũtãni ahethayam 


Yo ca uppatitam attham 

196, 

caram 

318 

246, 306, 372 

Yo pubbe katakalyãno 

36, 

Yo ca kãle mitam bhãse 

188 

164, 286, 288 

Yo ca dhammena carati 

340 

Yo pubbe karanĩyãni 

30 

Yo ca vantakasãvassa 

106 

Yo mam pure paccudeti 

288 

Yo ca sĩlanca pannanca 

278 

Yo mãtaram pitaram vã vasittha 

366 

Yo cãpi sĩte athavãpi unhe 

244 

Yo me hatthe ca pãde ca 

172 

Yo cidha kammam kurute 


Yoyam bhisãni khanati 

258 

pamãya 

190 

Yo yujjhamãnãnam 


Yo ce yãcanajĩvãno 

276 

ayujjhamãno 

464 

Yo tassa dukkhajãtassa 

454 

Yo ve anattham natthanti cãha 

496 

Yo tam viduggã narakã 


Yo ve uppatitam attham 

246 

samuddhari 

472 

Yo ve kate patikate 

198 

Yo tam vissãsaye tãta 

202 

Yo ve kãle asampatte 

188 

Yo tindurukkhassa paro 


Yo ve dhammam dhajam katvã 

52 

pilakkhũ 

168 

Yo ve mettena cittena 

74 

Yo te imam visãlakkhim 

358 

Yo ve sabbasametãnam 

136 

Yo te puttake akhãdi 

344 

Yo sabbalokassa nivãtavutti 

382 

Yo te vissasate tãta 

340 

Yo sãhasena adhigamma bhoge 

338 

Yo te sakhã daddadaro 


Yo hare mattikam thãlam 

232 

sãdhurũpo 

346 

Yohu settho sahassassa 

404 

Yo te hatthe ca pãde ca 

172 

Yvãyam sãỊiyachãpoti 

224 

Yo tvevayam dakkhinassam 




disãyam 

418 

R 


Yo dandhakãle tarati 

200 

Rajjuvãlambanĩ cesã 

290 

Yo dandhakãle dandheti 

200 

Ratthesu giddhã rãjãno 

534 


560 



Thư Mục Câu Kệ Pali 


R 

Rathakãrova cammassa 422 

Rãjã apucchi vidhuram 292 

Rãjã avoca vidhuram 524 

Rãjã kãlingo cakkavattĩ 456 

Rãjã te bhattam pãhesi 266 

Rãjã pasayha pathavim vijetvã 420 
Rãjaputta namo tyatthu 178 

Rãjãyatanam ucchuputam 526 

Rãjãvatã sũravatã ca attho 488 

Rãjã vilumpate rattham 334 

Rãjãhamasmi nara- 

pamadãnamissaro 308 
Rãjãham issaro tesam 282 

Rudam manunnam 

ruciyã ca pitthi 14 
Rummĩ rajojalladharo 502 

Roditena have brahme 228 

L 

Lakkhĩ vata me udapãdi ajja 258, 

478 


Langhim samuddam pakkhandi 348 


Laddhãyam yakkha tava 

niccabhikkham 268 

Laddhã satasahassãni 348 

Lasĩ ca te nipphalitã 58 

Lahunca vata khippanca 306 

Lãbhã vata me anapparũpã 434 

Lãbho alãbho ayaso yaso ca 186 

Lãbho siloko sakkãro 452 

Littam paramena tejasã 38 

Luddakã te mahãrãja 530 

Luddo can pãsahattho aranne 512 

Lũkhãni tinabĩjãni 260 

Lohena ve hannati j ãtarũpam 394 

V 

Vaddhatumeva nigrodho 226 

Vannagandharasũpeto 84 


V 

Vannavã abhirũposi 378 

Vannãrohena jãtiyã 218 

Vadhissãmi te latukike puttakãni 214 
Vanam yadaggi dahati 200 

Vandãmi tam kunjara ekacãrim 214 
Vandãmi tam kunjara 

satthihãyanam 214 

Vande te pãde ayirabrahme 484 

Vammikathũpasmim kipillikãni 506 
Varanca me hamsa bhavam 

dadeỊ^a 328 

Varam ce me ado sakka 350, 

460,462 

Varam varam tvam nihanam 

pure cari 146 

Vasa devãnubhãvena 520 

Vaseyyãma tavãgãre 448 

Vassamva sare pãde 480 

Vassãni pannãsa samãdhikãni 142 

Vãcam mananca panidhãya 

sammã 398 

Vãcãya sakhilo manoviduggo 248 

Vãcãva kira te ãsi 36 

Vãnijakasamã rãja 526 

Vãnijã samitim katvã 516 

Vãti gandho timirãnam 216 

Vãti cãyam tato gandho 184 

Vãmena bhikkhamãdãya 534 

Vãyametheva puriso 22, 

50,470, 472 

Vãridã purimã sãkhã 518 

VãỊodakam apparasam nihĩnam 82 

Vikantam sũkaram disvã 150 

Vikkama re mahãmiga 216 

Vikkamãmi na pãremi 216 

Vicarãma dãni girivaranadiyo 484 

Vicitravatthãbharanã 516 

Viceyyadãnam 

sugatappasattham 318 
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V 

Vijjamãnãsu maruvãsu 88 

Viditam thusam undurãnam 192 

Videsavãsam vasato 166 

Vinĩla duggam bhajasi 68 

Vibbhantacitto kupitindriyosi 272 

Virate methunã dhammã 524, 

526,528,530 
Virũpakkhehi me mettam 94 

Vilumpateva puriso 116 

Vivattacchaddo nusi sabbadassĩ 274 

Vivaratha imãsam dvãram 162 

Vivãdena kisã honti 270 

Vivãdo no samuppanno 270 

Vividhehi upãyehi 220 

Visam mã patisevittho 452 

Visam yathã halãhalam 402 

Vĩmamsamãno isino bhisãni 498 

Vĩsam vã pancavĩsam vã 198 

Vuttham me bhavanam dibbam 522 

Vyãkãsi ãyuro panham 272 

Vyãkãsi pukkuso panham 272 

s 

Sakamittassa kammena 488 

Sakam niketam atihĩlayãno 506 

Sakã ratthã pabbãjito 166 

Sakunãdini lohitape 246 

Sakuno mayhako nãma 256 

Sakkopi patinandittha 520 

Sakyarũpam pure santam 422 

Sakhĩnam sãjĩvakaro 364 

Sankappametam patiladdha 

pãpam 366 

Sankapparãgadhotena 124 

Sanketheva amittasmim 72 

Sanke>ya sankitabbãni 172, 292 
Sankhittarũpena bhavam 

mamattham 212 

Sangãmãvacaro sũro 82 


s 


Sace ayam bhũtadharam 


na sakko 

212 

Sace arannam hitvãna 

450 

Sace kho tvam udayosi 

398 

Sace ca jannã avisayhamattano 454 

Sace ca mam rakkhati devarãjã 202 

Sace tassa hetumha ubho gahĩtã 254 

Sace tuvam yuddhabalo 


adhamma 

394 

Sace te ũnam kãmehi 

402 

Sace te dukkham uppajje 

454 

Sace panãdikeneva 

134 

Sacepi mam pihayasi 

262 

Sacepi santo vivadanti 

172 

Sacepi selasmim vapeỊ^ya bijam 160 

Sace brãhmana gacchasi 

248 

Sace munce pecca munce 

08 

Sace rode kisã assam 

210 


Sace labhetha nipakam sahãyam 326 
Sace va tanujo poso 82 

Sace vano hohiti ãpadatthã 418 

Saceva rãja vicikicchase tuvam 474 

Sace hi tyãham dhanahetu gahito 508 
Sace hi saccam bhanasi 312, 314 
Saccam kira tvampi bhũripanno 380 
Saccam kirevamãhamsu 30, 

250, 468 

Saccam kho vadesi mãnava 374 

Saccam tassa hutam hoti 428 

Sannogasambhogavisesa- 

dassanam 164 

Satthi vassasahassãni 174 

Satthivãhasahassãnam 460 

Sathassa sãthe}yamidam 

sucintitam 102 

Satam sahassãnam 

dubbhãsitãnam 466 
Sattatantim sumadhuram 118 

Satta me rohitã macchã 174 
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s 


s 


Sattavassã pabbajitã 

260 

Sabbehi kira nãtĩhi 

136 

Sattãhamevãham pasannacitto 

360 

Sabbehi kimsuko dittho 

120 

Saddahãmi mahãrãja 

88 

Sabbo ca loko ekanto 

436 

Saddahãsi sigãlassa 

46 

Sabbo jano himsito piủgalena 

116 

Saddhãya nikkhamma punam 


Sabbo loko attamano ahosi 

102 

nivatto 

362 

Sabbo loko paracittena acitto 

466 

Santa dantã yeva paribbajanti 

360 

Sabbhireva samãsetha 

86 

Santi annepi rukkhãse 

292 

Samanam tam mannamãno 

182 

Santi annepi sakunã 

240 

Samane tuvam brãhmane 


Santi annepi sasakã 

384 

addhike ca 

362 

Santi pakkhã apatanã 

14 

Samane brahmane capi 424, 500 

Santi rukkhã haritapattã 

330 

Samane mayam brãhmane 


Sanditthikameva passatha 

312 

addhike ca 

368 

Sandhim katvã amittena 

72 

Samatittikam anavasesakam 

40 

Sappam pamokkhãmi 


Samantã parikarimsu 

516 

na tãva kãkam 

254 

Samãgatã jãnapadã 

470 

Sabbakãmadadam kumbham 

154 

Samã gopanisãdehi 

528 

Sabbannũ sabbavidũ ca 

458 

Sampannam sãlikedãram 

476 

Sabbattha katapunnassa 

148 

Sampassam attani veram 

378 

Sabbamidam carimavatam 

170 

Sampesi kho mam vãcãya 

240 

Sabbalokaviraddhosi 

378 

Sammukhã vã parokkhã vã 

184 

Sabbasamhãrako natthi 

44 

Sammodamãnã gacchanti 

14 

Sabbam kireva parinitthitãni 

164 

Saranca juhati poso 

428 

Sabbam bhandam samãdãya 

230 

Sarabham giriduggasmim 

472 

Sabbam sutamadhĩyetha 

230 

Sarabhã ca sarade kãle 

294 

Sabbã disã anuvisatohamasmi 

394 

Sarabhe ca gate disvã 

294 

Sabbãni etãni subhãsitãni 

354 

Sarabhesu manam katvã 

294 

Sabbã parikkhatã pheggu 

304 

Sa rãjã isinã satto 

314 

Sabbãmitte ranam katvã 

82 

Sarĩradavyam vaddhavyam 

92 

Sabbayasam kutamatippamanam 200 

Sarĩramajjhamhi thitãti 


Sabbe apihitã dvãrã 

348 

manniham 

342 

Sabbeva te dhammagunã 

502 

Savanena cekassa piya bhavanti 448 

Sabbeva me devasamã 


Savanena piyo mesi 

448 

samãgatã 

286 

Sasatthã tãta rãjãno 

452 

Sabbe sattã sabbe pãnã 

94 

Sasamuddapariyayam 170,336 

Sabbe samãgamma karoma 


Sahassakandam satabhendum 

132 

nãvam 

418 

Sahassavedopi na tam paticca 

236, 

Sabbesam sĩtibhũtãnam 

492 


490 

Sabbesu kira bhũtesu 

78 

Sampesito ca rannã 

458 
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s 

Samvasantãpi vivasanti 450 

Samvãsena have sakka 228, 288 

Samviggarũpo isinã viyãkato 342 

Samviggarũpo parisãya majjhe 274 

Sãkam bhisam madhum 534 

Sã kãtiyãni sunisãya saddhim 304 

Sãgarapariyantãya 456 

Sã ca chinnãva pagghari 516, 518 

Sã tattha vittã sumanã patĩtã 356 

Sãdhu kho pandito nãma 40 

Sãdhu khosi anuppatto 520 

Sãdhu kho sippakam nãma 44 

Sãdhu jãgaratam sutto 294 

Sãdhu bhãsatayam yakkho 400 

Sãdhu sakkhi katam hoti 328, 330 

Sãdhu sambahulã nãtĩ 30, 514 

Sãdhu hoti tapo cinno 424 

Sãdhũni ramanĩyãni 200 

Sã nũna sã kapanikã 388 

Sã nũnãham ito gantvã 304 

Sã nũnãham marissãmi 286 

Sãmaggimeva sikkhetha 448 

Sã mam annena pãnena 216 

Sã mam sanhena mudunã 216 

Sãmãpi kho candanalittagattã 208 

Sãyameke na dissanti 404 

Sãyam samannã idha m’ ajjapattã 76 
Sãlĩna bhojanam bhunje 170 

Sãlĩnam odanam bhunje 200 

Sãham ahimsãratinĩ 500 

Sãham brãhmana rãjãnam 500 

Sã hotu nãvã phalakũpapannã 356 

Sikkheyya sikkhitabbãni 44 

Sigãla bãla dummedha 230 

Sigãlo mãnatthaddhova 118 

Siiigĩ migo ãyatacakkhunetto 134, 

254 

Singena nihanãhetam 142 


Sirĩ ca lakkhi ca tameva khattiya 308 


s 

Silesũpamã sikhiriva 

sabbabhakkhã 412 

Sĩlavanto na kubbanti 192 

Sĩlam kireva kalyãnam 36,152,186 
Sĩlam seyyo sutam seyyo 218 

Sĩhaủgulĩ sĩhanakho 86 

Sĩho ca sĩhanãdena 62 

Sukassa bhãsamãnassa 260 

Sukkacchavĩ vedhaverã 426 

Sukkhanca rukkham koỊãpam 330 

Sukkhanjalĩ paggahĩtã 372 

Sukhakãme dukkhãpetvã 316 

Sukhannu khandaso chinnam 416 

Sukhassãnantaram dukkham 314 

Sukham jĩvitarũposi 104 

Sukham jĩvitarũposmi 104 

Sukham dukkhena 

paripãcayanto 380 

Sukham nirãsã supati 186 

Sukhã gharã vacchanakha 114 

Sukhĩhi eke na karonti pãpam 380 

Sukhumãlarũpam disvãna 532 

Sucittapattacchadana 246 

Succajam vata naccaji 178 

Sunantu me jãnapadã 334 

Sunisã hi mayham vanjhã ahosi 302 

Sunoma dhammam asatam 

satam ca 368 


Sunomi titthami vadehi brahme 390 


Sunohi mayham vacanam 

janinda 390 

Sutam metam mahãbrahme 332 

Sutã hi mayham paramã 

visuddhi 158 

Sutitikkham arannamhi 340 

Sudassam vajjam annesam 230 

Sudittharũpuggatapãnuvattinã 342 

Sudukkaram kammamakã 486 

Sunhãto suvilittosi 232 
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s 
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Subbhũ subhã 


So nũna madhuram nãti 

386 

suppatimuttakambu 

354 

So nũnãham ito gantvã 

304 

Sumajjanca supãsanca 

250 

So passasanto mahatã 


Surakkhitam meti kathannu 


phanena 

254 

vissase 

342 

So bajjhatam pasasatehi chamhi 496 

Surãmerayamadhukã ye janã 


So bãla mantam kasirena 


pathamãsu no 

400 

laddham 

444 

Suvannamãlam 


So brahmagutto cirameva jĩva 

64 

satapattaphullam 

354 

So brãhmano hotu avĩtarãgo 

494 

Suvassa ca varam datva 330, 332 

Sobhati maccho gaủgeyyo 

96 

Suvijanam sigalanam 

448, 

So bhinnasĩso 


454 ,470 

ruhiramakkhitaủgo 

506 

Suvositam isinam ekarattam 

498 

So mam dahati rãgaggi 

102 

Susukham vata jĩvanti 

260 

So mãnavo tassa pãvadi 

374 

Susukham vata jĩvãmi 

178 

Sovannamayam manimayam 

374 , 

Susukham vata mam jĩvantam 

44 


384 

Susũ yathã sakkharadhotapãnĩ 

124 

Sovannamayo pabhassaro 

374 

Sũcim kammãragãmasmim 

252 

So vedajãto ajjhabhavim amitte 

134 

Sũrena balavantena 

490 

Soham abbũỊhasallosmi 

208, 

Sũro sũrena sangamma 

108 

230, 288, 374, 386 

Senimokkho palãbhena 

220 

Soham etãdisim disvã 

522 

Setãni himavato pabbatassa 

484 

Soham gantvã manussesu 

522 

Seno balasã patamãno 

74 

Soham catuppattamidam 


Seyyamso seyyaso hoti 

146 

vihangamam 

468 

Seyyo amitto matiyã upeto 

18 

Soham janindena janamhi 


Seyyo amitto medhãvĩ 

18 

puttho 

442 

Selam sumattam 


Soham tadeva punappunam 

296 

naravĩranitthitam 

284 

Soham tamevãnuvicintayanto 

290 

So karassu anubhavam 180, 378 

Soham dassanca bhokkhanca 

406 

So kosiyo attamano udaggo 

478 

Soham nayena sampanno 

74 

So khattiyo hotu pasayhakãrĩ 

494 

Soham nũna ito gantvã 

174 

So gãmanĩ hotu sahãyamajjhe 

494 

Soham satam annatarosmi 


So ghorarũpam nirayam upeti 

236 

hamsa 

328 

SocaỊdssati mam kantã 

298 

Soham sĩlam samãdissam 

152 

Socam pandu kiso hoti 

212 

SoỊasitthisahassãni 

500 

So tatto sosĩno eko 

38 

Snehasangathitã ganthã 

350 

So te karissãmi 


Svãgatam te mahãrãja 

520 

yathanubhavam 168,190 

Svãyam hãyati ceva 

156 

So te suva varam dammi 328, 330 

Svãssa gomayacunnãni 

220 
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H 

Hatthapãdam yathã chinde 416 

Hatthãruhã anĩkatthã 406 

Hatthigavãssã ca me bahũ 296 

Hadayangamam kannasukham 512 
Hanti hatthehi pãdehi 204 

Hantvã jhatvã vadhitvã ca 120 

Handadãni vanam tãnam 266 

Haram annanca pãnanca 204 

Harĩtakam ãmalakam 526 

HaỊiddarãgam kapicittam 202, 

340 

Hamsã koncã mayũrã ca 94 


H 

Hamsi tvam evamannasi sej^o 46 

Hamso palãsamavaca 226 

Hitena tãsam nandãmi 500 

Hirannam me suvannam me 104 

Hiri-ottappasampannã 04 

Hirim tarantam 

vijigucchamãnam 220 

Hitvã gandhãravisayam 282 

Hitvã gãmasahassãni 282 

Hĩnena brahmacariyena 318 

Hoti sĩlavatam attho 06 

Honti hete mahãrãja 168 


—00O00-- 


566 



Suttantapitake Khuddakanikaye 


JATAKAPALII 

(Bổn Sanh I) 


***** 

SANNÂNÃMÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG 




Trang 


Trang 


A 



u 

Akitti 


460 

Udaya 

310,396 

Aggika 


52 

Udayã 

398 

Aggimãlĩ 


408 

Uddãlaka 

490 

Atthisena 


274 

Uddiyãna 

518 

Addhuvasĩla 


166 

UpasãỊhaka 

72 

Adhamma (Devaputta) 

392 

Uposatha 

408 

Anuruddha 


498 

Uppalavannã 

498 

Anomadassĩ 


296 

Usĩnara 

424 

Apetasattu 


74 



Appacintĩ 


46 


E 

Abbhantaram (duma) 

146 

Ekarãja 

164 

Arindama 


282 

Enĩ (kũla) 

278 

Aruna 


162 



Alĩnacitta 


64 


K 

Avãriyapitu 


234 

Kakantaka 

74 

Asitãbhũ 


114 

Kaccãni 

302 

Asita 


316 

Kajaủgala 

232 

Assaka 


98,162 

Kajangalã 

496 




Katãhaka 

50 


A 


Kandarĩ 

196 

Ãnanda 


254, 436, 498 

Kanha 

12, 350, 384, 386 

Ãsãvatĩ 


238 

Kanhadĩpãyana 

362 




Kappa 

280 


I 


Karandu 

284 

Inda 


200, 

Kalanduka 

52 


336, 408, 514, 520 

Kalinga 

162, 284, 346 

Indasamãnagotta 


70 

Kassapa 

138, 

Illĩsa 


32 

172, 200, 450, 460, 498 
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K G 


Kamsa (rãjã) 

146 

Gagga 


64 

Kãkãtĩ 

184 

Gaủgamãla 


310,312 

Kãtiyãni 

304 

Gangã 


96, 

Kãrandiya 

212 



134, 234, 278, 

Kãlakannĩ 

34, 244 


318, 334 , 378, 452 

Kãlinga 

140, 456, 460 

Gandhamãdana 


320, 484 

Kãlinga Bhãradvãja 

456 

Gandhãra 


282, 284,390 

Kãsi 

146, 

Gayã 


428 


158, 400, 494 

Giridatta 


82 

Kãsirãja 

172,174, 388 

Gumbiya 


222 

KãỊa 

06 

Gotama 


278, 532 

KãỊakannĩ 

242 




KãỊabãhu 

186 


GH 


ICãỊĩ 

242 

Ghata 


210, 384, 386 

KãỊudãyĩ 

498 




Kinnarã 

196 


c 


Kundalĩ 

134 

Candorana 


388 

Kuru 

142, 352 

Candavatĩ 


336 

Kuruiiga 

10, 96 

Canda 


484 

Kuruya 

108 

Citta (latãvana) 


238 

KusanãỊi 

50 

Cetiya (rãjã) 


312, 314 

Kusamãlĩ 

408 




Kekaka 

108 


CH 


Kebukã 

184 

Chatta 


192 

Kesava 

200, 384, 386 




Kotisimbali 

292 


J 


Kondanna 

20, 138 

Janaka 


274 

Komãyaputta 

158, 160 

ơanasandha 


128, 422 

Koravya 

524 

ơĩvaka 


40 

Kosala 

64, 

Junha 


390 


228, 248, 296 




Kosiya (devarãja) 

118, 122 


T 


Kosiya (gahapati) 

426, 430, 476 

Takkasilã 


110, 390 

Kosiyã 

52 

Taccha 


512,516 



Tacchaka 


512,516 

KH 


Tamba 


216 

Kharãdiyã 

06 

Tãvatimsa 


520,522 

Khujjattarã 

498 

Tipallattha 


06 

Khuramãlĩ 

408 

Timbaru (tittha) 


428 
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T 



p 


Tiritavaccha 


128, 130 

Pãrãsariya 


106, 208 

Tundila 


252, 464 

Pãrileyya 


498 




Pãvãrika 


196 


D 


Pingala 


116,186, 344 

Daddara 


62, 76, 164 

Pingalã 


186 

Dadhimãlĩ 


408 

Pingiya 


208 

Dadhivãhana 


84 

Pingiyãni 


196 

Dabbasena 


164 

Punna 


498 

Darĩmukha 


238 

Punnikã 


152 

Dasaratha 


128, 404 

Potthapãda 


92,186 

DaỊhadhamma 


286 




Dujjacca 


166 


B 


Dummukha 


284 

Baka 


196, 278 

Devala 


316 

Bahucintĩ 


46 

Dona 


428 

Bãrãnasĩ 

04, 146,154, 408 




Bãveru 


194 


DH 


Bãhukã 


428 

Dhanapãlĩ 


40 

Brahãchatta 


192 

Dhamma (Devaputta) 

392 

Brahmadatta 


180,196, 

Dhammapala 


214,370 



208, 236, 310 


N 



BH 


Naggaji 


284 

Bhaggava 


78, 286 

Nanda 


166 

Bhaggavĩ 


286 

Nandaka 


16 

Bhaddaji 


134 

Nandana 


330 

Bharata 


304, 404 

Nandisena 


162 

Bharu 


100 

Nammadã 


134 

Bharukaccha 


216, 408 

Nãrada 

200, 314, 452, 522 

Bhĩmasena 


32 

Nigrodha 


06, 364 




Nimirãjã 


284 


M 





Maghavã 


162, 202 


p 


Mandavya 


362 

Pancãla 


180, 284 

Mallika 


62 

Panãda 


132 

Mahinda 


162 

Pandava 


82 

Mahilãmukha 


10 

Panthaka 


40 

Mahosadha 


74 , 88 

Pãtala 


334 

Mãtali 


14, 430, 520 

Pãpaka 


40 

Migãlopa 


240 
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M V 


Mitacintĩ 


46 

Vejja 

166 

Mittaka 


18 

Vetaranĩ 

316, 474 

Mittavinda 


34 

Vedabbha 

20 

Mittavindaka 


226 

Vedeha/Videha 

68, 

Mithilaggaha/Mithila 

68, 


74, 284, 



74, 500, 520 


434, 500, 520 

Mudulakkhana 


28 

VeỊuka 

18 

Munika 


12 



Moggallãna 


498 


s 

Molinĩ 


356 

Sakka 

134, 





160, 228, 


Y 



256, 258, 288, 330, 

Yannadatta 


360 

350, 430, 460, 462, 498, 520 

Yavamajjhaka 


46 

Saryaya 

06 

Yudhanjaya 


402, 404 

Sanjĩvaka 

60 

Yudhitthila 


292, 404, 524 

Satadhamma 

80 




Sattuka 

306 


R 


Sabbadatta 

404 

Rãdha 


58, 92,186 

Sammillabhãsinĩ 

184 

Rãma 


404, 406 

Samvara 

406, 408 

Rãhu 


318 

Savitthakam 

96 

Ruhaka 


88 

Sãketa 

248 

Rohinikã 


18 

Sãkha 

06, 364 

Rohinĩ 


18 

Sãtãgira 

498 

Rohineyya 


384 

Sãdhĩna 

520 




Sãma 

82 


L 


Sãmã 

70,178 

Lakkhana 


404 

Sãriputta 

436, 498 

Lomasakassapa 


336 

Sãlaka 

122 




Sãluka 

150 


V 


Singila 

180 

Vacchanakha 


114 

Sirĩ 

244 

Vasittha 


366 

Siva 

316 

Vãtagga 


134 

Sĩtã 

404 

Vãtamiga 


06 

Sukhavacchaka 

166 

Vãsava 


474, 520 

Sujacca 

166 

Vidhura 

292, 524, 526, 528 

Sudãtha 

218 

Vinĩlaka 


68 

Sudhammã 

502, 520 

Vissasena 


136 

Supatta 

154 
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s s 


Suppãraka 

408 

Setaketu 


234 

Suphassã 

154 

Senaka 


250,274 

Subãhu 

218, 346 

Sepanni 


10 

Suruci 

500 

Serivã 


02 

Surundhana 

400 

Sona 


64 

Sulasã 

306 

Somadatta 


100, 288 

Susĩma 

70, 290 




Suhanu 

64 


H 


Seggu 

102 

Hãrita 


332 
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Trang 


Trang 

A 



A 

Akatannussa 

30 , 346 

Anum 

02, 434 

Akilãsu 

02 

Andacchedã 

528 

Akilãsuno 

02 

Andajã 

142, 336, 486 

Akutũhalam 

38 

Andajena 

72 

Akutobhayo 

512 

Annavam 

312 

Akkham 

38 

Ataramãnãnam 

04 

Akkhanavedhi 

82 

Atidhantam 

24 

Akkhaparãjito 

222 

Atipandito 

40 

Akkhãyino 

188 

Ativelabhãnĩ 

464 

Akkhettabandhu 

492 

Atihĩlayãno 

506 

Aghe 

414, 502 

Atullo 

394 

Ankitakannako 

104 

Attatthapannã 

330 

Accham 

516 

Atthabyãpatti 

316 

Acchã 

482 

Atthasandassanĩ 

284 

Ajakãno 

192 

Atthassa dvãrã 

34 

Ajagaram 

324 

Atrajam 

214 

Ajinasãtiyã 

56,182 

Atrajo 

188, 388 

Ajiyã 

18 

Atriccham 

42, 226, 348, 490 

Annadatthu 

204 

Adandãvacaram 

522 

Attã 

486, 488 

Adandiyam 

434 

Attãlakotthakam 

396 

Adejjham 

248, 468 

Attãlo 

318 

Adejjho 

162 

Atthakhuram 

06 

Addhike 

390 

Atthanakho 

434 

Adhicca 

236, 382, 424 

Atthittaco 

134, 254 

Adhurãyam 

462 

Addhatthapãdo 

434 

Ananganam/assa 

54, 224, 258 

Addharattãvapãyim 

06 

Anannaveyyã 

398 

Anĩkatthã 

406 

Anadhivarã 

456 
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A 


A 


Anapãdãsu 

422 

Appodavanne 

516 

Anapekhavã 

04 

Appossukkassa 

178 

Anabbhito 

210 

Appossukko 

12,150, 252, 

Anariyarũpã 

368 

376, 378, 488, 504, 512 

Anavassutã 

356 

AbbuỊhasallo 

208, 230, 

Anasitvãna 

532 


288, 374, 386 

Anantapãyĩ sakuno 

156 

Abbhidã 

18, 98,154 

Anãdãnassa 

534 

Abyatho 

316 

Anãdãnam 

192 

Abhijĩhanãya 

380 

Anãdãno 

518 

Abhijjamãne 

132 

Anãmatam 

72 

Abhinhadassanã 

12 

Anãmayã 

242 

Abhinibbutattã 

142,164 

Aniggahãsu 

196 

Abhisãriyã 

198 

Anindho 

360 

Abhisecanam 

136 

Anisammakãrino 

308 

Abhũmim 

68, 248 

Anisammakãrĩ 

188, 206, 382 

Amattannũ 

126 

Anĩtiham 

50 

Amamassa 

534 

Anucinnã 

482 

Amamo 

492 

Anutthunam 

190 

Amittahatthatthagato 

18 

Anuppadãnena 

224 

Ambatthakulassa 

298 

Anubbatã 

382 

Ayira 

484, 488 

Anubrũhayam 

26 

Ariyavuttine 

364 

Anuvidhiyyato 

276 

Ariyena vedena 

246 

Anuvisato 

394 

Alam 52,116, 232, 310 

Anuvuttho 

70 

Alakkamãlĩ 

496 

Anusatthãram 

424 

Alakkhikã 

148, 242 

Antimagandhinĩ 

362 

Alabbhaneyyo 

224 

Antimagandhino 

362 

Alikam 

44, 222, 

Andhabhũtã 

26 


312, 442, 444 

Annabhaccã 

140 

Alikavãdinam 

62 

Apannakam 

02 

Alĩnacittam 

472 

Apatanã 

14 

Alĩnatã 

34 

Aparãyinĩ 

286 

Alĩnamanaso 

22 

Aparinãyako 

112 

Allapinkam 

288 

Apassito 

76, 358 

Avajĩyati 

28 

Apãkacandanam 

32 

Avancanã 

14 

Apãtubhã 

426 

Avabhottum 

248 

Apunappunam 

60 

Avamsiro 

16, 394 

Appacintĩ 

46 

Avisamvãdakassa 

382 
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A 


Ã 

L 

Avyaggatã 

162 

Ãlokasandhim 

496 

Avyãyatam 

58 

Ãvattanĩ 

132 

Avhayãno 

464 

Ãmantanĩyo 

532 

Avhãyikã 

234 

Ãvãsu 

412 

Asam 

66 

Ãvenikam 

522 

Asantasanto 

392 

Ãvedham 

124 

Asanthutam 

178,230 

Ãvellitasingiko 

432 

Asamudãnitam 

422 

Ãsajja 

82, 110, 190 

Asamekkhitakammantam 62 

Ãsasãnã 

430 

Asayhasãhinam 

162 

Ãsasãno 

356 

Asã 

26 

Ãsãvatĩ 

238 

Asicammam 

426, 528 



Asurãdhipo 

408 

I 

Asmã 

278 

Ingha 

96,116,272,516 

Asmãka-orasam 

248 

Inam 

424,476 

Assakanna 

98 

Inadãnam 

476,478 

Assatarassa 

46 

Inamokkho 

476,478 

Assavã 

390 

Ittaravãso 

400 

Ahantãram 

224 

Itthiyãnam 

412 

Ahahã 

310 

Itthĩ parinãyikã 

06 

Ahãliddam 

184 

Indam 

408 

Ahi 

96 

Indagopakasamchanna 468 

Ahimsã 

72, 378, 500 

Indasamãnagottam 

70 

AỊãrakkhĩ 

28 

Issukĩ 

242 



Isso 

446 

Ã 




Ãkãrakena 

22 

I 

Ãgamabalasã 

458 

Isamukhena 

14 

Ãcãmakundakam 

126 



Ãjannã 

68 

u 

Ãpãsu 

130,162 

ukka 

486 

Ãposijam 

490 

Ukkinnantaraparikham 396 

Ãmisacakkhunã 

514 

Ugghattapãdam 

356 

Ãmuttamanikundalã 

516 

Uggaputta 

432 

Ãyatacakkhunetto 

134,254 

Ucchange 

28 

Ãratam 

534 

Ucchuputam 

526 

Ãrãmakarãsu 

196 

Ujjubhũtã 

162 

Ãrogyam 

34 ,176, 344 

Unnanãbhi 

96 

Ãlupãni 

366 

Uttamangaruhã 

04 
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u 


E 


Uda 

356 

EỊagalãgumbe 

230 

Udangane 

02 

EỊamũgam 

274 

Udancanĩ 

44 

EỊamũgo 

18, 362 

Udapãnam 

138 

EỊikiyã 

322 

Udapãne 

230 



Udukkhalam 

152 

0 


Udumbarã 

158 

Okam 

304 

Udumbarena 

328 

Odditam 

158, 372 

Udumbaro 

98,196 

Odhikãni 

286, 430 

Udditabhatto 

138 

Opattam 

330 

Uddhaggarãjĩ 

512 

Ovajjamãno 

18, 236, 242 

u ddhatabhattam 

298 

Osadhi 

478 

Uddhapãdo 

16, 394 

Osadhiyo 

524 

Uddhãtum 

196 

Ohacca 

226 

Undurãnam 

192 

Ohãrinam 

94 

Upakũlito 

40 



Upakũsito 

92 

K 


Upakhandhamhã 

446 

Kakantako 

74 

Upayãcito 

20 

Kakanto 

58 

Upãhanãhi 

356 

Kakkãrum 

182,184 

Uposatham 

160, 502 

Kangu 

44 

Uppãtã 

36 

Kataggaho 

502 

Ubbhatam 

22 

Katthangarukkhesu 

98 

Ubhayo 

396 

Kaddhanam 

364 

Ummĩ 

244 

Kanaveresu 

176 

Urasĩ (putto) 

218,220 

Kanam pũvam 

44 



Kanikãrã 

388 

Ũ 


Kantakavãco 

242 

ũhantam 

78 

Kandinam 

06 



Kanhasappa 

32, 224, 248, 

E 


254, 274, 414, 444 

Ekacciyã 

30, 468 

Kattam 

390 

Ekatthambham (pãsãdam) 

414 

Kadariyam 

62 

Ekãsĩ 

426, 428 

Kadare 

92 

Etto 

240, 

Kannappakannam 

412 

242, 324, 464 

Kapicittam 

202, 340 

Erakavãtayuttã 

356 

Kapitthanã 

158 

Esãno 

222 

Kapotakassa 

18 

Esikãni 

82 

KabaỊam 

12,388 
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K K 


Kamandalu 

78,526 

KĩỊaneyyã 

498 

Kambale 

518 

Kukkutapothinĩ 

246 

Kambugĩvo 

406 

Kukkurã 

10 

Kambojakã 

412 

Kukkure 

12 

Kammãragãmasmim 

250,252 

Kukkulãnugatã 

310 

Kammunã 

240, 

Kufíjarim 

414 


260, 372, 378 

Kutajã 

388 

Karavarã 

388 

Kuthãrihattho 

446 

Kalambãni 

366, 532 

Kuthãrĩhi 

518 

Kalim 

58 

Kunĩ 

32 

Kavacam 

388 

Kuttiyo 

518 

Kasinã 

398 

Kudãcanam 

12, 228, 

Kasimã 

494 


308, 326, 500 

Kassapã 

138 

Kuntini 

198 

KaỊãya 

78 

Kumudinĩ 

318 

Kamsathãlam 

232 

Kumbhĩlakã 

514 

Kamsamallaka 

166 

Kummãsapindiyã 

296 

Kamso 

32 

Kummãse 

516 

kãkanĩỊasmim 

140 

Kuraro 

486 

KãkoỊã 

238 

Kurungo 

96 

Kicchã 

70,422 

Kuruvinda 

388 

Kãpurisena 

70 

Kulalã 

102 

Kãpurisehi 

372 

Kulãvakã 

14 

Kãmakãminĩ 

196 

Kulingo 

464 

Kãmaduhã 

356 

Kulyãhi 

382 

Kãrusu 

88 

Kullam 

412 

Kãlakannim 

34 

Kusamuddo 

216 

Kãlikam 

290 

KuỊalã 

186 

Kalo 72,120, 230, 286, 290 

KuỊuủko 

320 

Kãsam 

482 

Kũtavedĩ 

422 

Kikim 

76 

Kũtam 

102 

Kiccha 

314 

Kũtãni 

528 

Kibbisakãrakam 

172 

Kelãyito 

438 

Kibbise 

198 

Kevalĩ 

490,492 

Kimpakkam 

34 

Kokilã 

188, 318 

Kimpurisam 

480 

Kotisimbalim 

476 

Kilomam 

174 

Kotthu 

190 

Kisiyã 

134 

Kodandakena 

506 

Kimkinikãyo 

524 

Komãrapatĩ 

88 
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K 



G 

Komãrikã 


246 

Girikandarãyam 

212 

Koliniyã 


382 

Girigabbhare 

306 

Koleyyakã 


10 

Gottam 

506 

Kosiyãyane 


58 

Gopanisãdehi 

528 

Kosiyo 


108,136 

Gopanasibhoggasamam 290 

KoỊãpe 


330 



Kyãham 


226 


GH 




Ghatãsanam 

414 


KH 


Ghanaghãtimam 

250 

Khanjã 


32 

Ghammani 

278,460 

Khajjatam 


78 

Gharakam 

122 

Khandaso 


414 

Ghãsam 

60, 222 

Khattiyã 

218, 308, 444, 492 

Ghuno 

304 

Kharadhotam 


250 



Kharassaram 


32 


c 

Kharãjinã 


234, 490 

Cakkavãka 

338, 378 

Khãnughãtasamã 


526 

Candãlapukkusã 

218, 444, 492 

Khãribhãro 


182 

Catuppattam 

468 

Khuranãsikã 


408 

Catumattassa 

84 

Khurappãnissa 


248 

Caturo dhammã 

24,106 

Khurappe 


134 

Catussadam 

494 

Khurappo 


508 

Candanasãralitte 

208 




Camũ 

64 


G 


Caranam 

236, 490, 506 

Gatasattam 


206 

Calakkakum 

284, 504 

Gadrabho 

46, 86, 230, 320 

Cãturantãya 

134 

Gayhakamyamanam 

278 

Cito 

316 

Galavinĩtena 


364 

Cittakathim 

334 

Gavãssam 


420,460 

Cittalatãvane 

238 

Gahanam 


56,182 

Cittavasãnuvattĩ 

112 

Gãmanĩ 


04, 494 

Cirasanthutam 

34, 230 

Gãmanim 


516 

Cundo (dantasitthi) 354 

Gãmantikãni 


68 

Cecco 

314 

Gãmavarãni 


354 , 390 

Ceto 

320 

GãỊhavedhinam 


06 

Cetako 

276 

Gijjhapantho 


324 



Gijjho 


72, 268, 324 


CH 

Giddhigato 


504 

Chakanahãritã 

286 

Gini 


358 

Chamãssasanto 

06 
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CH 

TH 


Chamhi 

496 

Thitamariyavatti 

308 

Chavam 

88, 248 



Chãdiyã 

516 

T 




TakkaỊã 

366 


J 

TakkaỊãni 

532 

ơagghitãye 

232 

Takkikã 

02 

ơaủgalã 

378 

Tacasãrasamappitã 

224 

Jaccã 

290,382 

TandulanãỊikã 

04 

ơanãdhipa 

04,140, 

Tadũpikã 

98 


308, 364, 454, 526 

TambacũỊa 

246 

Janittam 

78, 80 

Tambalohavilĩnam 

402 

ơaninda 

76, 78, 82, 

Tayo dhammã 

24 


164,194, 250, 290, 

Taranĩye 

200 

352, 390, 

432, 466, 470, 472 

Taramãnarũpo 

346, 384 

ơanindasettha 

520 

Taresino 

234 

Japam 

442 

Tavetasamsĩ 

302 

ơappena 

190, 224 

Tasitam 

356 

Jambu 

318 

Tãyitã 

42,102 

ơambuka 

190, 230, 232 

Tãrakã 

20 

ơambũhi 

98, 196 

Tãlissatagarabhojane 

482 

Jammam 

78, 

Tãlu 

532 


88,186, 364, 444 

Tinaparighãsam 

126 

Jammim 

18,152 

Tittã 

420 

Jammo 

86,122 

Titti 

128, 420 

Jalãbuja 

72 

Tindukam 

78 

ơãtaveda 

14, 58, 

Tipukannaviddho 

496 


166, 220 

Tipusĩsam 

126 

Jãtu 

26, 36, 470 

Tibbakãmasamiddhisu 

522 

Jãram 

184 

Timirãnam 

216 

ơigimsam 

212 

Timissikãyam 

390 

ơimham 

190 

Tiritino 

188 

Jĩno 

206, 316, 464 

Tilodano 

302 

.ỉĩvakam 

40 

Tutthabbam 

56 

.lĩvagãham 

64, 508 

Tuttehi 

496 

Junhe 

08 

Turitãbhinipãtinam 

62 

.ỉutindharã 

136 

Tulyavayã 

382 



Tulyã 

164 


N 

Tũnim 

146 

Natisaiighapurakkhatam 06 

Tedandiko 

128 
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T 


D 


Teladhote 


134 

Disodisam 146, 314, 328, 514 

Toranagge 


74 

Dĩpam 

174, 380 

Tyajja 


304 

Dukkhãbhitunno 

504 

Tyãssũni 


414 

Dukhasampareto 

130 

Tyãham 


04, 356, 508 

Dutĩyatã 

212 




Duppasahã 

514 


TH 


Dibbidu 

414 

Thusam 


192 

Dubhayam 

308 




Dumukkharũpã 

234 


D 


Durannayo 

376 

Dakkhiyam 


24 

Dũtavippahitãni 

286 

Dakkheyyam 


316 

Dũbhakam 

34, 226 

Dandadhãro 


308 

Dũbhi 

42 

Dandiyam 


434 

Dũrepãtĩ 

82 

Dattupannattam 


510 

Dendimam 

32 

Daddabham 


180 

Devadũtã 

04 

Daddaram 


62, 76, 346 

Devadhammã 

04 

Dadhivãrakam 


174 

Devo (rãjã) 

04 

Damo 


72,162, 294 

Desso 

126 

Dayitabbam 


184 

DohaỊinĩ 

146,154 

Daram 


208, 228, 





288, 374, 386 

DH 


Dariyã 


148, 212 

Dhanka 

338, 378 

Davappaluddho 


242 

Dhajãlũ 

132 

DaỊhappamãnam 


302 

Dhannãpanam 

222 

Dãthãvudho 


504, 512 

Dhanimã 

494 

Dãthinĩ 


64 

Dhanuggaho 

82 

Dãthino 


148 

Dhanuhatthakalãpehi 

78 

Dãyasmim 


248 

Dhantena 

24 

Dãsyãham 


298 

Dhame 

24 

Dicchanti 


376 

Dhammagũ 

354 

Dijasanghã 


256 

Dhammapũjãya 

354 

Ditthapado 


212 

Dhammavaro 

302 

Dittarũpam 


244 

Dhammavidũ 

354 

Ditto 


154, 240, 324 

Dhammo 

72, 302 

Disatam 


234, 

Dhikkitã 

06 



448, 518, 522 

Dhuttĩ 

44 

Disampati 


188, 206, 312, 

Dhuram 

76 


382, 414, 474, 520 

Dhũmaketu 

360 


580 
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DH 


N 


Dhũmanettam 

526 

Nirabbudãnam 

278 

Dhonasãkho 

208 

Nilanchakã 

528 



Nillobhapãpo 

492 

N 


Nivatthakojo 

488 

Nakkhattam parimanentam 20 

Nisitãhi 

518 

N akkhattayogam 

442 

Nissayasampanno 

64 

Natã 

498 

Nisseni 

318 

Nantakavãsinĩ 

166 

Nihato 18,182,188, 224 

Nadĩriva 

412 

Nihĩnajacco 

82 

Narapamadãnam 

308 

Nìliyam 

198 

Naraviriyasettha 

520 

Nĩvãram 

200, 532 

Nahapitakumbhakarabhavam 310 

Nunno 

282 

NaỊena 

08 

Nũpã 

522 

Nãgadantam 

354 

Nekatikam 

364 

Nãgo 

12,132, 

Nekatikã 

426 

326, 388, 456, 498 

Nettimsavaradhãrihi 

78 

Nãtidhame 

24 

Nettimso 

402 

Nãnãdumavasanãyo 

484 

Nette 

190 

Nãvajĩyati 

28 



Nikatthe 

188, 306 

p 


Nikannikã 

192 

Pakkã 

158,188 

Nikatyã 

16,104, 184 

Pakkhandinã 

66 

Niketam 

506, 512 

Pagabbhã 

26 

Niketave 

248 

Pagabbhena 

66 

Niketahato 

80 

Pankadantã 234,424, 

490,526 

Nikkham 

522 

Pacãrã 

522 

Nikkhantabhikkham 

528 

Paccaggham 

154 

NigũỊho 

52 

Paccatthikã 

224 

Niggãhakasamã 

526 

Paccodditam 

102 

Niccayatto 

414 

Pajãtã 

382 

Nijjhapayam 

396 

Pajjam 

192 

Niddaro 

220 

Pajjunna 

30 

Niddhãpitam 

186 

Pajjunnanãtha 

466 

Nibbhoge 

210 

Pancamiyasmim 

48 

Nimineyya 

178, 230 

Patikate 

198 

Niminni 

230 

Patikibbise 

198 

Niyãmatam 

02 

Pativijjhiyãna 

418 

Niyyamo 

100 

Patisanthãravuttinam 

06 

Niramkatva 80, 250, 314, 490 

Patisedhitãro 

88 
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p 


Pathavippabhãso 

66 

Paniyãni 

526 

Pannakutim 

70 

Patimãnentam 

20 

Pattayãna 

158, 240, 328 

Pattikãrikã 

406 

Patthayãno 

40, 272, 390 

Patthodano 

426 

Pathabyã 

200, 214, 

242, 420, 510 

Padavinnãnam 

180 

Panattham 

492 

Panasehi 

98,196 

Panthakam 

40 

Pantho 

26, 414 

Papã 

26, 414 

PapĩỊitã 

112 

Pabbatũpatthare 

90 

Pabbedho 

132 

Parapattiyã 

180 

Parapessiyã 

298 

Paramena 

38 

Parãyanam 

380 

Parikantam 

422 

Parikkhavã 

190 

Pariccajja 

218, 314 

Parinãyaka 

514 

Paritãyamãno 

254, 488 

Paripanthe 

178 

Pariplavantam 

324 

ParibbũỊham 

402, 408 

Pariyãyo/am 

228,450 

Parisaủkupatho 

324 

Parisumbha 

274 

Parihãrako 

276, 282 

Parosahassam 

40, 390 

Palãsãni 

216 

Palitam 

290 

Palipo 

236 


p 


Pavane 

102 

Pavãsã 

90 

Pavikatthitam 

32 

Pavuttam 

236, 438 

Paveniyã 

224 

Pavellamãnã 

290 

Pasakkhitã 

530 

Pasadã 

94 

Pasãriyam 

532 

Pasãsanito 

282 

Pasibbake 

524 

Pahũtaso 

324 

PaỊãsĩ 

242 

PaỊigham 

82 

Pamsupisãcakã 

202 

Pãkãraparikkhepam 

460 

Pãcanehi 

496 

Pãtirũpã 

394 

Pãtihãriyapakkham 

502 

Pãtiyãni 

518 

Pãthĩnam 

378 

Pãtarãse 

466 

Pãtiyã 

354 

Pãtiyo 

22 

Pãtheyyam 

240 

Pãnãgãram 

26, 414 

Pãpadhuttaka 

38 

Pãpiyo 

06, 78, 


266, 316, 492 

Pãpuranam 

318 

Pãbhatena 

02 

Pãvãro 

318 

Pãvusam 

378 

Pãsahattho 

512 

PãỊibhaddakã 

442 

Pinchãni 

232 

Pitthimaddena 

232 

Pitthimamsiko 

422 

Pitucchayam 

426 
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p 


PH 


Pipphali 

182, 256 

Phasuka 

58 

Pilakkhadumbarãni 

292 

Phĩtãni 

282 

Pilakkhũ 

168 



Pisãcã 

64, 262 


B 

PiỊakã 

32 

Badarãni 

526 

Pĩthasappim 

196 

Baddhavasanugassa 196 

Pukkusã 

218, 444, 492 

Babbu 

56 

Pucimanda 

84, 442 

Babbukã bilam 

56 

Punnalakkhanã 

148 

Balasã 

74,278 

Putakammassa 

144 

Bahucintĩ 

46 

Putam 

144 

Bahũtam 

302 

Punnakamsam 

396 

BaỊisam 

428,436 

Punnamãsiyã 

252 

BaỊisãni 

250 

Punnãya 

252, 306 

BãỊisena 

248 

Puthuso 

414 

Bãlyam 

250 

Punam 

60, 362 

Bãlyã 

466 

Punabbhavãya 

304 

Bãverum 

194 

Pubbãcariyavaco 

140 

Bãhiyã 

44 

Purãnakakkaro 

98 

Bidalasũpiyo 

516 

Pulasapattãnam 

320 

Bindussaro 

156 

Pũtisarã 

32 

Bimbotthasampanno 320 

Pũtilomo 

62 

Bilarã 

360 

Pũrahattho 

138 

BiỊãliyo 

366 

Pekhunãni 

14 

BiỊãlĩ 

532 

Pecca 

08, 146, 256 

Bưanatthambhakasmim 100 

Pettikam 

152, 304 

Bubhukkhito 

62 

Pettike 

74 

Bodhiyã 

66 

Pettiko 

86 

Bondi 

98 

Pettipitãmahãnam 

70 

Brahantam 

30,292 

Pesse 

500 

Brahã 

168,190 

Potthakam 

464 

Brahmavannam 

64 

Pottho 

154 

Brahme 

136, 212, 228, 

Posatham 

504, 506, 508 


274, 288, 302, 390, 

Posathiko 

504, 506 

392, 442, 450, 476, 498, 506 



Brahmana 

66, 218, 426, 444, 

PH 



492, 524, 534 

Phalãsã 

04 



Phalitam 

330 


BH 

Phalimã 

328 

Bhakutim 

186 
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BH 

M 


Bhakkhitam 

34 

Macchuddãnam 

150 

Bhaccã 

140, 490 

Manjukã 

136, 246 

Bhannam 

276 

Manjubhãnino 

194 

Bhandu 

166 

Mandale 

82 

Bhatikãya 

424 

Mandũkiyo 

32 

Bhattavetanam 

406 

Matamatameva 

176 

Bhaddikã 

22 

Mativippahĩno 

18 

Bharukacchã 

216, 408 

Mattikathũpasmim 

208 

Bharurãjã 

100 

Manamhi 

40 

Bhavittam 

78, 80 

Manam 

294, 452, 518 

Bhastam 

250,274 

Manunnam 

12, 496, 502 

Bhãgineyyo 

06 

Manussakappã 

278 

Bhãnumatã 

316 

Manussapheggu 

372 

Bhisasãmã 

388 

Manussavassitam 

448, 454, 470 

Bhisam 

534 

Manoviduggo 

248 

Bhisãni 

258, 494 , 498 

Mantãbhijappena 

442 

Bhĩmaseno 

358 

Mandãlakehi 

522 

Bhummã 

394 

Mantena 

190, 224 

Bhusam 

12, 54,150, 

Mammãni 

226 


282, 306, 350, 454 

Mammiva 

378 

Bhusã 

332, 350 

Mayhako (sakuno) 

256 

Bhusãmiva 

150 

Marissam 

228, 288, 482 

Bhũtadharam 

212 

Maruvãsu 

88 

Bhũtapatim 

498 

Malamajjakasamã 

530 

Bhũtãdhipatĩ 

498 

Mahattapattam 

310 

Bhũnahatã 

214 

Mahatthiyam 

282 

Bhũmyã 

60,190, 288 

Mahãnasãya 

466 

Bhedãsankĩ 

218 

Mahãnase 

154 

Bhokkham 

406 

Mahãvahe 

428 

Bhojjo 

10 

Mahodikam 

304 



Mãtango 

288 


M 

Mãtãlayam 

68 

Makarehi 

216 

Mãlãhãri 

374 

Makasam 

18 

Mãluto 

08 

Makkhĩ 

242 

Mãsu 

26 

Maủgaladosavitivatto 36 

Migamãtukã 

38 

Macchagumbam 

84 

Migaviriyasettha 

488 

Maccharĩ 

242, 376, 430 

Migãdhamã 

202, 238 

Macchĩ 

14 

Migãdhibhũ 

76 
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M 


R 

Mitam 

188, 452 

Rakkhasãnam 

200 

Mitacintĩ 

46 

Rakkhasĩnam 

54 

Mittako 

18 

Rajarenũhi 

526 

Mittadubbho 

380, 518 

Rajojalladharo 

502 

Mithubhedam 

426 

Ratthavaddhana 

296, 450, 454 

Milãcã 

486 

Ratyã vivasane 

462 

MĩỊhena 

108, 236 

Rathikã 

406 

Mukhãyãmam 

326 

Rathesabha 

130,180,188, 

Munja 

378 

198, 234, 240, 402, 450, 468 

Mudingã 

430 

Rahadam 

252 

Mudhã 

246 

Rãjãyatanam 

526 

MurajãỊambarãni 

430 

Rãjisi 

520 

Musaluttaram 

150 

Rãhumukhã 

506 

Muhuttanakkhattapathesu 494 

Rukkhãse 

292 

Mendavaro 

182 

Rucãyam 

50 

Mendo 

432 

Ruppanam 

282 

Medhãvĩ 

02, 18, 332, 

Rummĩ 

502 


404, 438, 462 

Ruhamghaso 

322 

Moracchãpo 

156 

Re 

38, 216 

Morarãjã 

508 

Romaka 

142 

Morassa 

194 

Rohinĩnam 

130,182, 276 

Morãdhipatim 

512 

Rohitam 

378 

Morũpasevinã 

124 

Rohitã (macchã) 

174 


Y 


L 

Yakkho 

274, 396, 400, 498 

Lakkhĩ 

244, 258, 308, 478 

Yannam 

130, 336 

Laủghipitãmahã 

140,232 

Yannatantram 

424 

Latukike 

214 

Yanno 

20, 376 

Latthiyã 

124 

Yathodhim 

256 

Latthihato 

496 

Yavodanena 

380 

Lãpam 

74 

Yãcanajĩvãno 

276 

Lãpũni 

32 

Yãdisakĩdisam 

44 

Lenam 

252, 416, 512 

Yuvino 

452 

Lokãmisam 

112 

Yũthapatim 

214 

Loniyateliyam 

378 

Yũpo/am 

132, 490 

Lomasã 

488 

Yogakkhemassa 

22, 64 

Lolo 

112,128,140 

Yogakkhemo/ã 

138, 448 

Lohitape 

246 
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V 


Vakã 

32 

Vãrija (kumbhĩla) 

196 

Vakkanga 

142, 328 

Vãrichanna 

486 

Vakkaủgã 

16, 334 

Vãrisayo 

134,254 

Vankadandam 

526 

Vãrunim 

20 

Vankãtivaủkinam 

06 

Vãsava 

194, 230, 

Vatumam 

296 


288, 430, 460 

Vattanam 

232 

Vãsavam 

258, 498 

Vanibbake 

274, 368, 500 

Vãsavo 

276, 474, 520 

Vannupathe 

02 

VãỊodakam 

82 

Vattãni 

310 

Vikannakena 

112 

Vaddhã 

10, 384, 394 

Vikatthamãnã 

496 

Vaddhãnam 

324 

Vikkantacãrinĩ 

286 

Vanatham 

190 

Vighãtitam 

98 

Vanatimiramattakkhi 

480 

Vicchikã 

96 

Vanabhũtãni 

166 

Vijjãmayam 

128 

Vanaspati 

416 

Vitihãram 

434 

Vanaspatim 

30, 292 

Vitunnam 

284 

Vammikam 

182 

Viddesanã 

274 

Vammino 

518 

Vipakkabrahmacariyo 

04 

Varanakatthabhanjo 

30 

Vipaccanĩko 

396 

Varãkiyã 

480, 484 

Viplãvitam 

30,468 

Valajam 

378 

Vipariyãso 

32 

Valĩmukho 

128 

Vibhimsakã 

202 

Vasã 

56 

Vibhedako 

242 

Vasũpanĩtã 

368 

Vibhedikã 

26 

Vassitam 

448, 454, 470 

Viyãyatam 

284 

VaỊavã 

10 

ViyũỊhe 

134 

Vamsakãnane 

372 

Viriyabalũpapanno 

02 

Vãkyam 

240,324,348 

Vilĩnam 

402 

Vãjapeyyam 

336 

Viluttã 

32 

Vãnijã 

90,126, 

Vilumpamãnãnam 

326 


408,418,516 

Vilũnam 

232 

Vãnijo 

02 

Vivattacchaddo 

274, 472 

Vãtajãni 

08 

Vivanam 

104, 532 

Vãtasikhã 

324 

Vivanasmi 

130, 474 

Vãmũrum 

158 

Vivaradassino 

30,346 

Vãyasassa 

194 

Vivasane 

462 

Vayaso 60,140,156, 232 

Visadagãminĩ 

226 

Varattikam 

216 

Vissatthadhanuno 

282 
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V 

s 


Vihangamo 

126, 486 

Saccanikkamo 

166, 394 

Vihannam 

32 

Saccupasamhitam 

314 

Vĩtam (matam) 

184 

Sannamantassa 

194 

Vuddhãnumatam 

34 

Satthihãyanam 

214 

Vegasã 

216, 270 

Satho 

242 

Vetanam 

234 

Sandãsena 

198 

Vedam 

134 

Sanhavãco 

244, 398 

Vedagũ 

66, 278 

Satapatto 

96 

Vedajãto 

134 

Satapadĩ 

96 

Vedabbham 

20 

Sataporisam 

182 

Vedã 

218, 236, 490 

Satabhendum 

132 

Vedeham 

68, 74, 500, 520 

Satti 

402 

Vedhaverã 

426 

Sattu 

512 

Veyyagghiyã 

514 

Sattubhastam 

274 

Veyyanjanikavaco 

458 

Sattusambadha 196, 246, 306, 372 

Veyyanjanikã 

458 

Satto (isinã) 

314 

Verambãnam 

324 

Sadatthuto (sadã-thuto) 

392 

Velã 

26, 414 

Saddahãno 

508 

Vessapathesu 

528 

Saddhammassa niyãmatam 

02 

Vessã 

218, 444, 492 

Sanantano 228, 324, 392 

Vyagghã 

138, 238 

Santarabahiram 

04 



Santaramãno 

206 


s 

Santisoraccasamadhisanthita 308 

Sakiyã 

368 

Sandanam 

394 

Sakunikã 

514 

Sandãnakhãdinã 

66 

Sakkharadhotapam 124 

Sandhamam 

02 

Sakyarũpam 

422 

Sapariggahã 

534 

Sakhãro 

328, 486 

Sabbakãmadadam 

154 

Sakhilo 

244, 248, 398 

Sabbaghaso 

26 

Sakhyam 

148 

Sabbabhũtadharaniyã 

456 

Saghaccã 

10 

Sabbasamyojanakkhayam 

22, 64 

Sankhavannã 

318 

Sabhã 

26, 414 

Sangatisanthavãni 

392 

Samanakolannam 

456 

Saủgaratthã 

398 

Samatittikam 

40 

Saủgãhako 

244, 398 

Samanugĩto 

456 

Sanghapatto 

514 

Samãdhiparo 

186 

Sanghino 

514 

Samekkham 

76 

Saccam 

24, 72, 

Samparete 

278 


88,106,162,178 

Sammillabhãsinim 

184, 358 
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Sammukhavethito 

26 

Sãvittim 

424 

Saranam 

118, 406, 486 

SãỊikã 

46 

Saradosatam 

64 

SãỊiyachãpo 

224 

Sarabũ 

96 

Sikhiriva 

412 

Sarabhã 

292, 294 

Sikhĩ 

26 

Sarikkhe 

244 

Sigãlã 

238 

Sarikkho 

50,256 

Singim 

516 

Saritam 

156 

Singĩ 

134, 254 

Sarĩradavyam 

92 

Sippakam 

44 

Sallakĩ 

388 

Sippikãnam satam 

46 

Sallam 

06, 208, 228, 

Sippisambukam 

84 

286, 288, 374, 386 

Simbalĩ 

184 

Sallĩkato 

10 

Sirĩ 

88, 308, 380 

Savatãkaram 

320 

Sĩnapatto 

98 

Savannagutto 

308 

Sĩmantinĩnam 

496 

Savãditena 

112 

Sĩlamaddavam 

316 

Savitthakam 

96 

Sĩliyam 

180,378 

Sassatãyam 

54 

Sĩhã 

76. 238 

Sassatĩsamã 

240 

Sukiccharũpam 

426 

Sassudevã 

502 

Sukundalam 

522 

Sahassakandam 

132 

Sukkacchavì 

426 

Sahassakkho 

502 

Sukkadhammasamahita 04 

Sahassanetto 

194, 302, 498 

Sukhudrayãni 

384 

Sahassavedã 

236, 490 

Sucittapattacchadana 

246 

Sãkhãmigam 

186 

Sucimhite 

396 

Sãgarakundalam 

170,336 

Sujampati 

202, 250 

Sãdãno 

534 

Sunisã 

302 

Sãduphalo 

22 

Suddã 

218, 444, 492 

Sãdhusĩliyam 

92 

Sudhammãyam 

502, 520 

Sãni 

62 

Sunisitam 

188 

Sãnũni 

212 

Sunhãto 

232 

Sãpateyyam 

152 

Supanno 

84,188, 270 

Sãpadãni 

90 

Supãyiko 

402 

Sãmãkanĩvãram 

200, 532 

Supãsiyam 

250 

Sãmãkabhojana 

140 

Suppatimuttakambu 

354 

Sãrattã 

26 

Subbhũ 

354 

Sãrambhĩ 

242 

Subrahã 

398 

Sãlikedãram 

476 

Surãmerayamadhukã 

400 

Sãliyavakam 

420 

Surodakam 

408 
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Suvannakãyũram 

306 

Sotthãnam 

382 

Suvannakãyũrã 

388 

Sotthãnena 

382 

Suvannanikkhe 

390 

Sotthiyã 

490 

Suvannã 

32,56 

Sodariyam 

28 

Suvãminĩ 

252 

Sobbhe 

366, 464 

Suvãmino 

500 

Saiighãriyam 

532 

Suvilãkamajjhe 

356 

Samniramkatvã 

294 

Suvositam 

498 

Samyamo 

72, 294, 346 

Susu 

230 

Samvibhãgĩ 

382, 398 

Suhaddayam 

488 

Samvissatthã 

382 

Suhannena 

44 



Sũriyam 

24 

H 


Suriyo 

206, 336, 

Hatthãruhã 

406 


408, 430, 510 

Hatthibondim 

60 

Senimokkho palabhena 220 

Haritãmayo 

132 

Seno 

74 , 514 

Harissavanno 

66 

Seyyaso 

146, 242, 462 

Harĩtakam 

526 

Seyyamso 

146 

Haripada 

216 

Serumam 

216 

Halãhalam 

188, 402 

Selam 

124, 284 

HaỊiddarãgam 

202 

Sevãlapanakã 

378 

Hiri-ottappasampannã 

04 

Sojaccam 

92 

Hemajãlãbhichannam 

142 


—ooOoo— 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visãkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phạt tử Phạm Thị Thi & Châu Thiền Hưng 

14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quẽ) 

16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 

17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cổ Lê thị Tích 

19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 

Công Đức Hộ Trì 

1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 



2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 32 

© JÃTAKAPÃLII- BỔN SANH I © 


Công Đức Bảo Trợ 


Tập thể Phật tử Việt Nam ở Hong Kong 
Nhóm Phật tử Philadelphia 
Phật tử Texas 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Gia đình một hành giả chùa Bửu Quang 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 


Công Đức Hỗ Trợ 

Tập thể đoàn Phật tử Asoka 
Phật tử Tuệ Chơn Minh 
Phật tử Văn Thị Yến Dung 
Gia đình Phật tử Tường Vân 
Phật tử Chánh Lý Đức Hùng 
Phật tử Thiện Thanh - Chùa Phổ Minh 
Phật tử Nguyên Thị Xuân, Pháp danh Huệ Thu 
Phật tử Nguyễn Thị Đạm và Gia đình Phật tử Lê Trung Đức 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 32 

© JÃTAKAPÃLII- BỔN SANH I © 


Công Đức Bảo Trợ 

Phật tử Phạm Thu Hương 
Phật tử Trịnh Kim Thanh 
Phạt tử Phạm Khâc Thiệu 
Phật tử Le Thanh Hồng 
Phật tử Thành Nghĩa 
Phật tử Bùi Anh Tú 
Gia đình Phật tử Diệu Lý 
Gia đình Đào Kỳ & Thu Hà 
Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 


Công Đức Hỗ Trợ 

Thượng Tọa Chánh Thọ 
Sư Cô Hộ Duyên 
Phật tử Nga 
Phạt tửYen 
Phật tử Lê Thị Phúc 
Phật tử Nguyễn Thị Minh 
Phật tử Trần Thị Thu Huyền 
Phật tử Trần Văn Đức & Mai 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 
—( bo Phật tử Trịnh Đức Vinh chuyển)— 


Phật tử Đặng Thị Hạnh 

Phật tử Trần Lê Trang 

Phật tử Dương Thanh Vân, Từ Thức Hạnh 

Phật tử Trần Lê Hương 

Phạt tử Tạ Thị Dậu 

Phạt tử Trịnh Thanh Huy 

Tu Nữ Tâm An (Lê Thị Tích) 

Phật tử Nguyên Thị Hồng Thảo 

Chẩu Bà Sau Dép 

Bạn của Cháu Bà Sáu Dép 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 

Đại Đức Định Phúc 

Đại Đức Thích Pháp Trí 

Đại Đức Thích Thanh An 

Phật tử Tịnh An 

Phạt tử Nguyên Thị Dậu 

Gia đình Phật tử Tường Vân 

Tập thể đoàn Phật tử Asoka 

Em dâu Phật tử Lang Trần 

Phật tử Lưu Phát Lai, Mỹ Hạnh, Thanh Hiệp 

Phật tử Kiến Thức 

Gia đình Phật tử Thiện Phước & Diệu An 

Phật tử Diệu Tính, Diệu Tuệ 

Phạt tử Hoài Nam 

Phật tử Phong & Thảo và con trai 

Gia đình Phật tử Diệu Hỷ 

& Gia đình Phật tử Thanh Đàm 

Phật tử Chánh Lý Đức Hùng 

Phật tử Kiều Thị Thanh Huyền 

Phật tử Nguyên Thanh Hải 

Phật tử Vũ Đình Quân 

Phật tử Vũ Đình Quang Vinh 

Phật tử Nguyễn Thị Đạm 

& Gia đình Phật tử Lê Trung Đức 

Phật tử Đỗ Thị’Việt Hà 

Một Phật tử ẩn danh 
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PHẬT TỬ HOA KỶ CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG 
--(Do Phật tử Lê Thanh Hồng đại diện)— 


Gđ. Đào Kỳ & Thu Hà 

Gđ. Nguyên Không 

Gđ. Co Tịnh Vạn 

Gđ. Cô Đong Hoa 

Gđ. Cô Nhuận Lành 

Gđ. Trương Văn Của 

Gđ. Khánh Huệ Phương & Mẹ 

Gđ. Nói Xuân Oan 

Gđ. Thái Tú Hạp & Ái Cầm 

Gđ. Tịnh Đạt & Bé Ánh Minh 

Gđ. Trương Túc Hoa 

Gđ. Lê Mỹ 

Gđ. Hoa Đàm 

Gđ. Huỳnh Trang - Rochester 

Gđ. Chú Phó 

Gđ. Thảo & Thùy 

Gđ. Tuyết Mai 

Gđ. Tịnh Bạch 

Gđ. Diệu Bẩo 

Gđ. Võ Anh Đào 

Gđ. Đức & Phương - Rochester 

Gđ. Kim Ly Nguyên 

Cao Thị Lang, hồi hướng đến Cao 

Hải Đường 

Huệ Đức & Pháp Quang 

Thanh Hồng 
Diệu Lý 
Sơn Huỳnh 
Diệu Ý 

Phạm Thị Thi 
Hoàng Thị Tình 
Hồ Tien 

Phạm Xuân Lan 
Trẩm Anh 
Trần Minh Thu 
Nguyên Văn Phú 
Trang Lang 
Thaddues Le 


Gđ. Kiều Ngân 

Gđ. Kiều Nga 

Gđ. Nguyên Phạm 

Gđ. Thanh Vân 

Gđ. Thu & Bảo 

Gđ. Châu & Dũng 

Gđ. Ngân Nguyên 

Gđ. Thanh & Sự 

Gđ. Cường & Liên 

Gđ. Trọng & Huệ 

Gđ. Diệu Hạnh 

Gđ. Lộc & Mai 

Gđ. Minh & Xuân Vũ 

Gđ. Lê Tấn Lực 

Gđ. Lan Hương & Lương 

Gđ. Đào Tôn 

Gđ. Lê Trác & Kim 

Gđ. Lan Nguyên 

Gđ. Kim Loan 

Gđ. Bác Bá 

Gđ. Đặng Đài Trang 

Gđ. Nguyên Thị Bạch Tuyết 

& Nguyên Văn Nữ 

Phạm Khắc Thiệu - Minnesota 

Huệ Thiện - Rochester 

Tuyết Hồng 
Elizabeth Moran 
Kỳ Phương & Mẹ 
Nguyễn thị Thân 
Trần thị Nhung 
Tuệ Chớn Minh 
Lưu thị Hoa 
Lê Thị Gia Ninh 
Cô Khánh An 
Hậu Hồ - Texas 
Amy Nguyên 
Nguyễn Chọn 
Châu Hồng Quyền 


Thinh Le 
Duy Le 
Nhật Nhân 
Ẩn Danh 
Thanh Vinh 
Hòa Cúc 
Võ Thanh 
Võ Thị Hồng 
Dì Sáu 

Phương Nguyên 
Nguyễn Bá Lâm 
Nguyên Thị Triều 
Be Nhã 



PHẬT TỬ HONG KONG CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG 

Tập thể Phật tử Việt Nam ở Hong Kong 
Phạt tử Nguyễn Thị Minh 
Phạt tử Nga 
PhạttửYen 

Phạt tử Trần Thị Thu Huyền 
Phật tử chùa Tín Quang 
Phật tử Đỗ thị Thanh Thủy 
Phật tử Phạm Thu Hương 


PHẬT TỬ ÚC ĐẠI LỢI CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG 

Phật tử Phan Văn Giỏi 
Phật tử Trần Văn Đức & Mai 
Phật tử Nguyễn Gia Hiếu 
Gđ. Phật tử Bình Anson 


PHẬT Tử CHÂU ÂU CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG 
— (Do Phật tử Trần Lang chuyển)— 

Phật tử Lê Thị Huệ 
& Phật tử Lê Trung Thành (Thụy Sĩ) 

Gđ. Lâm Thanh Thảo (Pháp) 

Phật tử Nguyên Thị Bích Thu (Pháp) 

Gđ. Hồng & Tuấn (Pháp) 

Gđ. Phạm Ngọc Francois (Pháp) 

Gđ. Hồng Thị Nhơn 


Gia đình Bà Nguyên Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 


PHẬT Tử GIA NÃ ĐẠI CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG 

Gđ. Phật tử Phạm Hùng & Nguyên Thanh Mai 
Phật tử Thiện Thanh (Chùa Phổ Minh, Canada) 
Phật tử Trịnh Kim Thanh 




PHẬT TỬ HOA KỶ CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG 

Thượng Tọa Chánh Thọ 

Đại Đức Upali 

Đại Đức Pannindriya 

Đại Đức Thánh Tâm (chùa Kỳ Viên) 

Sư Cô Hộ Duyên 
Phật tử Texas 
Phạt tử chùa Thiên Ân 
Phật tử Bùi Anh Tú 

Phạt tử Lê Thị Phúc (thân mẫu Sc. Hộ Duyên) 

Phạt tử Lý Hoàng Anh 

Phật tử Bùi Thị Mỹ, Pd. Nguyên Tịnh 

Phật tử Alexander Phan 

Phật tử Nguyễn Thị Xuân, Pd. Huệ Thu 

Phật tử Thành Nghĩa (hồi hướng đến hương linh 

Thành Trung và hương linh Nguyên thị Thiệp) 

Một nữ Phật tử ẩn danh 


PHẬT TỬ HOA KỶ CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG 
— (Do Phật tử Lý Đức chuyển)— 

Phật tử Vượng Phạm 
Phật tử Diệu Thanh 
Phạt tử Tâm Nguyên 
Phật tử Liên Nguyền 
Phật tử Andy 
Phật tử Cao Hoàng Tân 
Phạt tử Lộc Phạm 
Phạt tử Lan Lưu 
Phạt tử Hải Lý 
Phật tử Lý Thị Ngọc Hằng 
Phật tử Lý Minh Hiển 
Phật tử Lý Đức 


PHẬT Tử SINGAPORE CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG 
Phật tử Rajan Chellian 




DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

—(do Phật tử Thanh Đức đại diện)— 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm (Lansdown, PA) 

Ô. Bà Nguyên Hữu Phước 

Phật tử Nguy Hinh Pd. Nguyên Huy 

Phật tử La Song Hỹ Pd. Nguyên Tịnh 

Phật tử Nguy Trí An Pd. Nguyên Bình 

Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Phật tử Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa 

Phật tử Nguyên Thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 

Phật tử Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 

Phật tử Nguyên văn Huỳnh Pd. Tâm Thiện 

Phật tử Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch 

Phật tử Nguyên Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyên Tường Vân 

Phật tử Nguyền Quang Huy 

Phật tử Nguyễn Trâm Anh 

Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khãi Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phạt tử La Derek 

Phạt tử Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu 
Phạt tử La Mỹ Hương Pd. Diệu Huệ 
Phật tử La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt 
Phật tử Huỳnh Bích Chi Pd. Ngọc Phúc 
Phật tử Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Phạt tử Châu Ngô 

Phật tử Nguyên Thị Thanh Hương Pd. Diệu Thanh 
Phật tử Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức 
(hồi hướng đến Diệu Nhã) 

Phật tử Đặng Thúy Nga Pd. Đồng Nguyệt 

Phật tử Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương 

Phật tử Nguyễn Kim Loan 

Phật tử Chánh Lệ 

Phật tử Quảng Duyên 

Phật tử Diệu Ngộ 

Phật tử Thiện Hoà 

Phạt tử Diệu Thường 

Phật tử Diệu Nhẫn 

Phật tử Diệu Phúc 

Phạt tử Phước Nghiêm 

Phật tử Loan (bạn Phước Nghiêm) 

Phạt tử Tuyết Ngọc 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 


Gđ. Nguỵ Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 

Gđ. Nguy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 

Gđ. Nguy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 

Gđ. Nguy My Anh Pd. Nguyên Văn 

Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 

Gđ. Đẳng Văn Minh Pd. Quảng Phước 

Gđ. Dạng Thế Hùng 

Gđ. Đặng Kim Nga Pd.Tâm Mỹ 

Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 

Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 

Gđ. Đặng Thế Hoà Pd. Tâm Hiền 

Gđ. Nguyên Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh 

Gđ. La Quốc Dũng Pd. Đức Trí 

Gđ. La Ái Hương Pd. Diệu Mãn 

Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 

Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diêu Quí 

Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bảng quyến thuộc: 

Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 

được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tinh tấn tu hành. 
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